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CÙNG BẠN ĐỌC 


Hiện nay. rất nhiều nhà trÍ thúc đã tiến hành xem xét 
lại lịch sử nền văn hoá truyền thống của Trung Quốc. 
Nhìn lại lịch sử Trung Quốc hơn một. trăm năm nay, các 
cường quốc đua nhau xâm lược, quốc nạn liên tiếp xảy 
ra. Hàng loạt các nhân sỉ, trí thúc yêu nước lo cho vận 
mệnh đất nước và nhân dân, kiên trị bất khuất quyết ơi 
tìm chân lí ở các nước Phương Tây. Còn văn hoá Phương 
Tây cúng theo các lực lượng quân sự và tôn giáo tràn 
vào Trung Quốc. Thế là đã dẫn tới cuộc dấu tranh giữa 
"Trung học" và “Tây học", gia "cựu học" và "tân học", 
hoặc "Trung thể Tây dụng" (Trung học là thể, Tây học 
là dụng”) hoặc "toàn bộ Tây hoá". Cuộc ĐEN: luận tuy 
rất sôi nổi, nhưng đều không giải quyết được vấn đề lớn 
của Trung Quốc là cúu nước, tự cường (túc là vấn đề 
cận đại hoá hoặc hiện đại hoá). Cuộc tranh luận đó đã 
ảnh hưởng và kéo dài mái đến ngảy nay. 

Cốt lõi hoặc cơ sở lÍ luận của nhúng suy nghỉ, nhìn 
nhận ngược trở lại về lịch sử nền văn hoá truyền thống 
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của Trung Quốc là ở chỗ: xem xét, khảo sát một cách 
đại thể về triết học truyền thống của Trung Quốc. Mà 
triết học truyền thống của Trung Quốc thì lại được biểu 
hiện bằng hàng loạt các phạm trù triết học truyền thống 
hoặc nhúng mệnh đề triết học truyền thống được cấu 
thành tÙ các phạm trù. Sự xem xét, khảo sát có tính 
chất dại thể những phạm trù triết học truyền thống của 
Trung Quốc là để làm rõ tính chất và đặc điểm, tinh hoa 
và cặn bá, kinh nghiệm và bài học của triết học truyền 
thống Trung Quốc với tư cách là cơ sở lí luận của nền 
văn hoá truyền thống Trung Quốc, để sáng tạo một cách 
có phân tích, chọn lọc (gạn đục khơi trong), tổng hợp 
về văn hoá, làm cho giứa văn hoá truyền thống Trung 
Quốc và hiện đại hoá có sụ hài hoà và thống nhất. 
Cải cách, mở của là trào lưu và xu thế lớn của thế 
giới, hợp với xu thế lón đó thì phát triển, cường thịnh; 
đi ngược lại trào lưu thì chỉ có thể tụt hậu và bị ức hiếp. 
Cùng với sự mở cửa và thu hút khoa học kí thuật của 
Phương Tây, thì ngoài vật chất, đồng thời cũng kéo theo 
cả nhũng ý thúc, tu tưởng, quan niệm, văn hoá của nó. 
Như vậy, sẽ không thể nào tránh khỏi có sự xung đột 
với văn hoá truyền thống của Trung Quốc ; vì thế, cuộc 
thảo luận so sánh giữa văn hoá Trung Quốc và văn hoá 
Phương Tây trỏ nên sôi nồi. Liệu văn hoá truyền thống 
Trung Quốc có thể thích úng với công cuộc hiện đại hoá 
đất nước hay không, trở thành vấn đề được mọi người 
quan tâm rộng rãi. Vấn đề này cần phải tìm hiểu có hệ 


thống, thật rõ ràng, chính xác bộ mặt chân thực của văn 
hoá truyền thống Trung Quốc và văn hoá Phương Tây. 
Chỉ có nhận thúc một cách chính xác nền văn hoá truyền 
thống của mÌnh mới có thể làm cho nền văn hoá dân 
tộc của chúng ta với tư cách là chủ thể tham gia vào 
việc giao lưu văn hoá, tiếp thu có phân tích nhứng thành 
quả ưu tú của nền văn hoá Phương Tây, để xây dựng 
xã hội hiện đại mang đặc điểm riêng của Trung Quốc. 
Không có lịch sử thì không có tương lai, không có truyền 
thống của mình thÌ cúng sẽ không thể có đặc điềm riêng 
của Trung Quốc. "Tủ sách tinh hoa về phạm trù triết học 
Trung Quốc" chính là nhịp cầu nối liền sự hiểu biết giữa 
nền văn hoá truyền thống với công cuộc hiện đại hoá, 
giúa quá khứ, hiện tại và tương lai, làm cho mọi người 
tự giác nhận thức về công cuộc hiện đại hoá chỉ có thể 
là hiện đại hoá kiểu Trung Quốc, dân chủ và tự do kiểu 
Trung Quốc và xã hội chủ nghĩa kiểu Trung Quốc mà 
thôi. Đồng thời cúng làm cho tất cả các học giả, các 
nhân sĩ, trí thức, bè bạn nước ngoài quan tâm đến công 
cuộc hiện đại hoá của Trung Quốc, hiểu biết sâu thêm 
về nền văn hoá truyền thống Trung Quốc, dễ từ đó rút 
ra nhứng kết luận của mình. 

Tử trong rất nhiều phạm trù triết học truyền thống 
Trung Quốc, tủ sách này đã sàng lọc, tuyển chọn các 
phạm trù thưởng thấy nhất, có tính tiêu biểu nhất như 
đạo, lÍ, khí, tâm, tính để lần lượt trình bày trong các trước 
tác chuyên đề. Nó sẽ đúng vũng trong thời đại ngày 


nay để suy xét lại nền triết học truyền thống, để cung 
cấp một cơ sở hoặc phương tiện nhận thức cho các độc 
giả trong và ngoài nước có nhu cầu tìm hiểu về quan hệ 
giữa văn hoá truyền thống Trung Quốc với hiện đại hoá. 
Chúng tôi xin được bày tỏ nhũng suy nghỉ của mình, 
mong được trao đổi để cùng góp phần đẩy mạnh tiến 
trình hiện đại hoá Trung Quốc. 

Nguyện vọng nêu trên của chúng tôi có thể thực hiện 
được. Chúng tôi chân thành mong mỏi được đông đảo 
bạn đọc ủng hộ, giúp đố và phê bình, để có thể đẩy 
mạnh sự nghiệp văn hoá chung của chúng ta. 


Đại học nhân dân Trung Quốc 
Tháng 4 năm 1987 
TRƯƠNG LẬP VĂN 


PHẦN MỞ ĐẦU 


Người là chủ thể của "cách vật cùng lí" (lý truy tìm đến 
tận cùng nguồn gốc của sự vật). "Vật" và "lí" là khách thể 
nhận thúc của con người. Trong thực tiến sản xuất, sinh 
hoạt thương kì, con người đã tích luý được những tri thức 
gắn liền tất nhiên vói việc khi nào thì trồng, khi nào thì thu 
hoạch, khi nào thì cất giữ những loại cây trồng nông nghiệp, 
tìm hiểu bản chất của tự nhiên và những cái đằng sau của 
hiện tượng xã hội, nhận thúc và nấm vững quan hệ giữa sự 
vật với qui luật hoặc bản chất đó là cái hình nhí thượng 
vượt ra ngoài hình nhỉ hạ. Trong hệ thống phạm trù triết 
học truyền thống Trung Quốc, "H" có tỉnh chất đó. 


TIẾT 1. SO GIẢI VỀ PHAM TRÙ LÍ 


Trong quá trình không ngừng tự phủ định hoặc gạn lọc 
bản thân, lí đã rút ra được những tỉnh hoa của các thöi đại 
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và ngày càng làm phong phú và cụ thể hơn. Trong triết học 
truyền thống của Trung Quốc, về đại thể, lí có mấy nội dung 
như §au : 


1. Lí là lí trị, dần đần chuyển thành nghĩa qui luật. Nghĩa 
ban đầu là li trị. "Thuyết văn giải tự" viết : "Lí trị ngọc đã" 
(Lí là mài dũa ngọc vậy"). Trong "Thuyết văn hệ truyền 
hiệu kham kí" ("Ghi chép, hiệu đính các thuyết truyền lại"), 
Dẫn Từ Khải viết : "Vật chi mạch lí duy ngọc tối mật" 
(Mạch lí vân thó của vật chỉ có ngọc là tỉnh tế, chặt chế 
nhất"). Dựa vào mạch lí để mài dũa, chính là lí. Giống như 
“Dựa vào lí trời" ("Y hồ thiên lí"), mà "Trang Tủ” nói đến 
khi người đầu bếp mổ con bò thì dựa vào vân th thịt (điều 
lí) của kết cấu tổ chức tự thân của con bò mà đưa lưỡi dao 
vào khe hỏ liên kết với xương cốt và ở chố trống của khóp 
xương. Lí trồi là chỉ qui luật tự nhiên của tự thân sự vật. 
"Lí trị" Hền dẫn đến chố nắm vững ý nghĩa của nó, dựa vào 
qui luật vốn có của vạn vật trong trồi đất. “Trang Tử" nhấn 
mạnh đến tính tự nhiên của "lí trồi đất", xác lập tính thực 
tồn của lí tự nhiên. Đó là một bước tiến lón trong sự phát 
triển tư duy lí luận của loài người. Mặt khác, cho rằng "Vạn 
vật thù lí" (Vạn vật có lí riêng), mối sự vật đều có qui luật 
đặc biệt riêng của nó. "Quả Tủ" cho rằng mọi người làm 
đều phải dựa vào qui luật của sự vật. Tác dụng tương hỗ 
giữa âm và đương đã thể hiện qui luật cơ bản của sự vận 
động giữa tròi và đất. Tuân Tủ chủ trương trên cơ sở nhận 
thức tự nhiên, qui luật xã hội, lợi dụng vạn vật, "chế cát đại 
lí nhi vũ trụ lí hi” (xử lí đại lí, đó là chí lí của vũ trụ vậy). 
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Tự thân sự vật đều có lí của nó. "Có thể biết là cái lí của 
vật vậy" ("Khả di tri, vật chỉ lí dã"). Qui luật của sự vật có 
thể nhận thức được. Ông đã nhấn mạnh tính năng động của 
nhận thúc con người, 


2. Li là nghĩa, là lễ. Nhà nho Mạnh Tủ cho rằng lí có 
hàm nghĩa của nghĩa. Nghĩa của lí là cái tâm của mọi người 
đều có thể cùng biết, tức là cái tâm trắc ẩn, xấu hổ và căm 
ghét, khiêm tốn, chối từ, phải trái của nhân, nghĩa, lễ, trí. 
Lí và nghĩa có sự liên hệ với nhau, lễ hàm chứa ý thức đạo 
đức nội tại của chủ thể và hình thức biểu hiện ý thức đạo 
đức đó - Lễ nghĩa tiết văn. Mạnh Tử cũng coi nó là điều 
lí của sự vật. "Chu Dịch. Thuyết quái truyện" (Truyện nói 
về quẻ của Chu Dịch) có viết : "Hoà thuận vói đạo đức và 
li với nghĩa, dốc hết lí, tận cùng tính để đến với mệnh". 
(Hoà thuận vu đạo đúc nhi lí vu nghĩa cùng lí tận tính nhỉ 
chí vu mệnh”). Từ nghĩa của lí đạo đức nội tại mà mỏ rộng 
phát triển hon nữa thành hai xu hướng : một là, từ chủ thể 
phát triển đến khách thể, truy cúu đến cùng lí thần điệu 
của vạn vật, lí đó có thể lí giải thành bản chất hoặc bản 
thể của sự ; Hai là, phát triển mỏ rộng sang tầng sâu của 
chủ thể, suy xét kỳ đến cùng tính bẩm sinh vốn có của con 
người, tức là tính nhân nghĩa. Hai mặt này đều được lí học 
thời Tống - Minh phát triển. Tuân Tủ cho rằng giữa lế và 
lí thì cái là vỏ, cái là ruột.. Lí là nội dung của lễ, lễ là hình 
thức của H, 


3. Lí là lí danh. Từ Tiên Tần đến nay, việc tìm hiểu về 
qui luật tư duy lôgic hầu như có một chút thờ ø sao nhãng. 
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Tuy "Lã Thị Xuân Thu" có mấy bài "Lí minh", "Lí quả", 
nhưng chưa đi sâu nghiên cứu thảo luận về lôgic. Những tài 
liệu khảo cổ khai quật được trong "Hoàng Lão Bạch Thư. 
Danh lí thiên” đã bổ sung thêm vào tài liệu về mặt này. 
"Bài viết về lí danh" đã nêu rõ chủ trương "thẩm tra lí danh", 
"theo danh mà xem xét về lí". Trong đó tác giả cho rằng 
vận dụng hình thúc tư duy lôgic như khái niệm, phán đoán, 
suy lí, đó là biện pháp và con đường tất yếu để có được 
nhận thức. Chỉ có tuân theo hình thức tư duy lôgic mới có 
thể nhận thức được chính xác. Hình thức lôgíc và nội dung 
nhận thức là thống nhất. 


4. Lí là không có hoặc có. Trên quan hệ giữa danh và 
thực, giữa cái chung và cái cá biệt, Vương Bật đã phát huy 
lí danh. Dùng lí để chỉ thuộc tính chung của sự vật hay qui 
luật, hoặc cái tất nhiên. Trong kết cấu lôgic triết học này 
của Vương Bật thì là vô (không có). Bùi Ngỗi thì cho rằng 
li không phải là vô mà là hữu (có). "Cái thể của lí gọi là có 
vậy". Hình tích mà lí thể hiện có thể tìm kiếm được. Đó 
chính là cái thực tại. Quách Tượng tuy nói có, nhưng lí lại 
là một lí tự nhiên không có sỏ vi giả hoặc cái tất nhiên ngự 
trị và chỉ phối. Ông cho rằng vật nào cũng tự sinh, lí nào 
cũng tự định, đột nhiên mà sinh, đột nhiên mà diệt. "Lí vốn 
là tự nhiên, không bị mất đi". Giữa các sự vật không liên 
hệ với nhau, không tác dụng lẫn nhau, tồn tại riêng rẽ. 


5. Lí là lí không. Thời kỳ Tuỳ và Đường Phật giáo được 
phát triển chưa từng có. Thiên Đài Tông nói : "Lí thực 
không". Trí Nghỉ dùng phương pháp quan sát đường Ö giữa 
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song trùng khẳng định và phủ định để nói rõ chân lí của 
Phật giáo là chân không, không có sinh, không có diệt. 
Quan Đình coi lí là cái không vô, khó tìm ra cái ý nghĩa 
sâu xa khó hiểu của nó. Hoa Nghiêm Tông coi cái "trần 
không vô tính" là lí, lí sự viên dung (lí và sự tiếp xúc trọn 
vẹn, hoà tan vào nhau). Duy Thúc Tông nói về cái lí duy 
thức tức cái chân lí, cái đạo lí đạt tói mức của niết bàn chân 
như. Tất cả mọi hiện tượng trên thế gian đều là sự biến 
hiện đã biết, không có thế giới khách quan ở một mình 
ngoài cái biết. Đạo Phật nói hoà hợp nhân duyên, cho rằng 
tất cả sự sinh ra và diệt vong đều là sự kết hợp hoặc tiêu 
tán của điều kiện nhân duyên, tức là không có cái tự tính. 
Do đó mà tất cả những hiện tượng của giói tự nhiên đều là 
không, có thể gọi là lí không. Tư duy tư biện của Phật giáo 
rất có ảnh hưỏng đối vói các nhà lí học. 

6. Lí là lí trời. Văn hoá Phật giáo ngoại lai có ảnh hưởng 
to lớn và phổ biến đối vói văn hoá Trung Quốc, văn hoá 
nhà nho và văn hoá Đạo gia (Đạo giáo) của bản địa, qua 
hoà trộn tất cả đã sáng tạo ra văn hoá lí học Tống - Minh. 
Lí học chú trọng nghiên cứu thảo luận về đạo thể. Từ Chu 
Đôn Di, Trương Tải đến Nhị Trình, các ông đều phải trực 
tiếp đấu tranh để chọn lựa văn hoá Phật giáo ngoại lai, từ 
đó mà sáng tạo ra được kết cấu lôgíc triết học cho thuyết 
lí trồi. Lấy lí làm bản thể cao nhất của tự nhiên, vũ trụ và 
chuẩn mực cao nhất của dạo đức luân lí làm người. Đồng 
thời với việc gạn lọc lí không của Phật giáo và lí hư (lí 
huyền) của Đạo giáo, các nhà lí học thời Tống - Minh đã 
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phân ró giói hạn giữa lí tröi và lí không, lí hư ; Lí trồi là lí 
thực. Nhị Trình nói : "Cái lí là thực vậy" ("lí giả, thực dã"), 
nó là sự thống nhất giữa có và không có. Nó vừa là hình 
nhi thượng vượt quá sự vật cụ thể, là sở dĩ nhiên của vạn 
vật, lại là bản thể ở đằng sau hiện tướng của sự vật, tồn tại 
ở trong mối một sự vật, thông qua cái cụ thể mới có thể 
biểu hiện sự tồn tại và công năng của nó. Chu Hi gọi việc 
học loại lí thực này là "thực học” và hình thành sự đối chiếu 
rõ ràng với học không trong lí không, lí hư của Phật giáo 
và Đạo giáo. 


7. Lí là tâm. Trong lí học thời Tống - Minh, chống đối 
với các nhà đạo học Trình, Chu coi lí là lí trồi, có Lục Cử 
Uyên và Vương Thủ Nhân là những nhà tâm lí học, coi lí 
là tâm. Lục Cử Uyên đề xướng ra "Tâm tức lí', Trần Hiến 
Chương chủ trương "Tâm và lí là một", đem lí bản thể hợp 
làm một vói tâm chủ thể. Vương Thủ Nhân tập đại thành 
của tâm học đã nêu ra "Lương tri của tâm ta tức là lí trồi', 
lí là lương trỉ vốn có trong tâm túc là một loại công năng, 
thuộc tính hoặc bản thể của tâm. Ông phản đối Trình Chu 
tách tâm và lí thành hai. 


8. Lí là khí. Tù Minh đến Thanh đả dấy lên trào lưu tư 
tưởng tổng kết lí học mang tính chất phê phán nói chung. 
Vừa phê phán thuyết lí trời của Trình, Chu, lại công kích 
cả thuyết "Tâm túc lí" của Lục, Vương. Họ chủ trương rằng 
lí không tách khỏi khí, lí là lí điều của khí. La Khâm Thuận, 
Vương Đình Tương, Ngô Đình Hàn đều nhấn mạnh lí là lí 
của khí. Lưu Tông Chu, Hoàng Tông Nghĩa dựa trên quan 
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điểm lí, khí, tâm hợp nhất muốn tổng kết triết học của các 
phái về thuyết lí bản, thuyết khí bản, thuyết tâm bản của lí 
học thời Tống - Minh, Vương Phu Chi lấy "lí dựa vào khí" 
để nhấn mạnh lí là thuộc tính của khí và là qui luật vận 
động của khí và vạn vật, 


9. Lí là công lí. Thất bại của cuộc chiến tranh nha phiến 
trên ý nghĩa nào đó đã tuyên bố sự đổ võ, phá sản của "lí 
trời". Văn hoá công nghiệp cận đại của Phương Tây truyền 
vào đã xung đột với những tư tưởng và quan niệm vốn có 
của Trung Quốc. Nhà tư tưởng đuy tân Mậu Tuất là Khang 
Hữu Vi cải tạo lí tròi về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín thành công 
lí tự do, bình đẳng, bác ái, đánh dấu sự chuyển biến tư duy, 
quan niệm của Trung Quốc từ cổ đại sang cận đại. Ông cho 
rằng tự do là "công lí thiên định”, dân chủ là "công lí của 
thiên hạ", nhân loại bình đẳng, đại đồng, nhân quyền, "thực 
hiện hạ công lý chỉ chí" ("thực là cái chí của công lí trong 
thiên hạ"). Cái gọi là "công lí” suy cho cùng chính là "lí 
nhân" (lí người") túc chuẩn mực của hành vi đạo đức yêu 
người nhu thể yêu mình, cũng tức là bác ái. Ông cho rằng 
nội dung của bác ái chính là nhân, lấy công lí bác ái làm 
chuẩn mục để phê phán tất cả mọi đạo đức cũ, nêu ra một 
cách dút khoát một lần nữa "tự do là thể, dân chủ là dụng", 
cùng dựa vào luân lí của Trung Quốc không phù hp vỏi 
công lí. Đàm Tụ Đồng thích nói về lí hưu theo Tống Nho. 
Đó là nói về Tống Nho của các nhà lí học thời Minh - 
Thanh. Ông không những đặt công lí dùng lại Ö mức tuyên 
dương, hơn nữa lại đưa công lí thể nghiệm về nhiều việc 
thuộc nhân sự. 
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Khi những người quân tủ Duy Tân Mậu Tuất chuyển 
sang thành phái Bảo hoàng thì các nhà cách mạng Tân Hới 
như Tôn Trung Sơn, Chương Bính Lân liền cải tạo nội hàm 
của công lí trong quan niệm của các ông Khang Hữu Vi, 
Nghiêm Phúc, Đàm Tụ Đồng, và đã chủ trương một cách 
rõ ràng dùng cách mạng làm công lí, đã tiến hành phê phán 
cái công lí mà các cường quốc tư bản chủ nghĩa rêu rao, 
vạch trần hành động lấy danh nghĩa công lí để thực hiện 
những hành vi tội ác là xâm lược của họ. 


Tổng họp chín điểm nói trên lại, ngày nay sự giải thích 
về nội hàm của lí có mấy mặt sau đây : 

1. Lí là bản thể hoặc là căn cứ tồn tại của vạn vật tự 
nhiên trong trời đất. Nêu ra cái hình nhi thượng tồn tại 
thoát li "tâm” chủ thể, là căn cứ của sở đi nhiên của hiện 
tượng tự nhiên và hiện tượng xã hội. Tụ thân nó đã viên 
mãn, đầy đủ, không khiếm khuyết gì, không thể tăng thêm, 
cũng không thể bỏ đi cái gì. Tuy nhiên, lí tồn tại Ö trên và 
Ỏ ngoài hiện tượng tụ nhiên và xã hội, nhưng lại không thể 
không có chỗ bám theo. Do đó, mà lại thông qua sự vật để 
thể hiện, tồn tại ö trong mỗi sự vật. Lí là bản thể của vạn 
vật tự nhiên cụ thể và hiện tượng xã hội - vạn sự vạn vật, 
liền xuất hiện quan hệ bất li bất tạp... Cho nên, nhìn trên 
vật, lí và vật hoà trộn vào nhau thành một thể, không phân 
trước sau. Từ trên lí mà nhìn, lí ö trước vật, là bản nguyên 
của vạn vật phái sinh. 


2. Lí là qui luật của sự vật. Qui luật là phản ánh mối 
liên hệ bản chất của hiện tướng. Vạn vật trong tròi đất, 
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muôn vàn khí tượng, giữa chúng vói nhau đều có sự liên hệ 
nhất định. Sự liên hệ này cấu thành trật tụ, có thú tự nhất 
định, tức lí điều, đó là một tính qui luật. Nó có thể chế ưóc 
quá trình cø bản và xu thế tất nhiên của sự vận động, sự 
biến hoá và sự phát triển của sự vật. Nếu nói lí làm bản 
thể của vạn vật trong trời đất là lí không phải vật, là tỉnh 
thần khách quan chỉ phối sụ vật trong tự nhiên, vũ trụ. Nó 
đã là căn cứ tồn tại của vạn vật, lại biểu hiện thông qua 
vạn vật, thì lí là lí vật, tức qui luật tự nhiên hoặc tính tất 
nhiên của giói tự nhiên. Nó không chỉ thể hiện ở trong vạn 
sự, vạn vật, mà còn là qui luật vốn có của bản thân vạn vật. 
Qui luật một khi đã thoát li sự vật khách thể, trỏ thành tính 
thần khách quan duy nhất, tồn tại độc lập, thì là lí không 
phải vật. 

3. Lí là ý thức chủ thể. Nội hoá làm lí bản thể, chủ quan 
hoá của qui luật, lí liền là tâm, tâm túc là lí. Trong tâm 
tràn đầy lí, lí và tâm hoàn toàn hoà hợp làm mội. Giữa tỉnh 
thần khách quan và tỉnh thần chủ quan, giữa ý thúc khách 
thể và ý thức chủ thể, thực ra không có khoảng cách nào 
không thể vượt qua. Khi nhấn mạnh sự phân li giữa chủ thể 
và bản thể, thì bản thể trỏ thành tỉnh thần khách quan ; 
khi nhấn mạnh sự hợp nhất giữa chủ thể và bản thể, thì 
bản thể trỏ thành tỉnh thần chủ quan. Sự khác nhau về triết 
học giữa Trình, Chu và Lục, Vương, những bí mật về tư duy 
biện chứng của nó cũng chính là ỏ chố này đây. 


4. Lí là quan niệm, nguyên tắc qui phạm của luân lí, 
đạo đức. Lí trời là qui phạm hoặc thước đo luân lí đạo đức 
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cao nhất của xã hội. Cái gọi là lí quân thần, lí phụ tử chính 
là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, trung, hiếu, sau đó là chỉ tam 
cương, ngũ thường. Cho dù trong một cương thí dụ như yêu 
cầu luân lí đạo đúc của lí phụ - tử đi chăng nữa, cũng không 
phải chỉ một phía nào, mà là cả hai phía, tức là cha phải 
thương yêu con, cơn phải hiếu thảo vói cha. Lại nói về lí 
vọ chồng, phụ nữ không những phải tam tòng, mà còn phải 
có tứ đức nữa. Lí làm nguyên tắc tối cao của luân lí đạo 
đức, đến thời Minh - Thanh đã phát triển tói mức có tác 
dụng "dùng lí giết người" (“di lí sát nhân"). 

Trong quá trình phát triển các phạm trù triết học của 
Trung Quốc, lí là một phạm trù có ý nghĩa hàm chứa rất 
rộng, nội hàm rất phong phú. Mỗi trường phái triết học và 
môi nhà triết học trong đó cũng đều có những giải thích về 
li không hoàn toàn giống nhau. Các khía cạnh, phương điện 
và góc độ giải thích của họ thường rất không giống nhau, 
từ đó mà nó mang nhiều sắc thái, nhiều phong cách khác 
nhau. Sự giải thích đa nguyên đó cũng có ích rất lón đối 
với sự phát triển của phạm trù lí. 


TIẾT 2. DIẾN BIẾN CỦA PHẠM TRÙ LÍ 


Hàm nghĩa của lí vừa phúc tạp, vừa phong phú, sự giải 
nghĩa, chú thích qua các thời đại không phải quyển sách 
này đã bàn kỹ được. Dựa theo yêu cầu về luật bổ sung lẫn 
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nhau giữa các bên ngang dọc, đá nêu rõ hàm nghĩa tàng ẩn 
và đặc điểm của lí ở các giai đoạn lịch sử và xu hướng phát 
triển diễn biến của nó. Lí không những xuyên suốt cả quá 
trình tồn tại phát triển của triết học Trung Quốc, mà còn 
không ngừng cải biến nội hàm của mình tuỳ theo tiến trình 
lịch sử. Mặc dù lí vẫn giữ hình thúc của mình, nhưng thực 
ra không hạn định nội hàm của nó, đã biểu hiện tính bao 
dung (hàm chúa) của hình thúc lí. Diễn biến của lí đại thể 
có thể phân chia thành mấy giai đoạn như sau : 


1. Thời kỳ Xuân Thu, lí là lí văn, lí trị. Trong Giáp cốt, 
kim văn giữa thời Ân - Chu, chưa thấy có chữ lí. Chữ lí là 
chữ hình thanh, thấy có ỏ trong "Thi kinh", "Tả truyện", 
"Quốc ngũ". Nghĩa ban đầu của lí là chỉ hoa văn của ngọc 
thạch, cũng chỉ người thợ căn cú vào hoa văn của ngọc thạch 
mà gọt dũa, chau chuốt, tức trị ngọc (sửa sang, gọt đũa 
ngọc). Chữ lí thấy nhắc tói 4 lần trong "Thi kinh", 5 lần 
trong “Tả truyện”, 3 lần trong "Quốc ngữ", đều được sử dụng 
theo ý nghĩa nguyên thuỷ và được rút ra từ "trị ngọc” của 
người thọ, quan cai ngục là lí ngục, quan sứ giả là lí hành. 
Cuối thời Xuân Thu, chữ lí là một từ tên riêng hoặc chỉ 
hoạt động hành vi của người. 

2. Thời Chiến quốc, lí là lí nghĩa, lí trồi. 

Nếu Khổng Tủ và Lão Tử, những người sáng lập ra đạo 
Nho thời Xuân Thu không đề cập đến chữ lí thì các học 
phái thời Chiến Quốc mọc lên như rừng, học phái nào cũng 
có những giải thích khác nhau về lí. Nhưng những khuynh 
hưởng tư tưởng có những chỗ khác nhau : Lí của nhà Nho 
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coi trọng nhận thức về các mặt qui phạm hành vi của chủ 
thể và hiện tượng chủ thể có liên hệ với nghĩa, lễ, tính. Mạn 
Tủ đem lí văn khách quan của ngoại tại và lí hành của hoạt 
động con người nội hoá thành lí nghĩa của tâm con người 
chủ thể. Lí nghĩa này chính là nhân, nghĩa, lễ, trí, là tâm 
của trắc ẩn, xấu hổ và căm ghét, cung kính, phải trái. Nó 
tồn tại phổ biến ở trong tâm của mối người. Trên ý nghĩa 
này mà nói, là "cái sở đồng nhiên của lòng người". Lí nghĩa 
ỏ trong chủ thể và tiết văn lễ nghỉ ỏ ngoài chủ thể là thống 
nhất. Bởi vi lí nghĩa của vạn sự, vạn vật bên ngoài đều có 
thể có Ö trong tâm, trong nhận thúc. Còn tiết văn lế nghi 
chẳng qua chỉ là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của lí 
nghĩa được nhận thức ỏ trong tâm mà thôi. Tất nhiên là 
tiết văn lễ nghỉ này có liên hệ với thực tế và nhu cầu của 
xã hội đương thời, mà thể hiện thành điều lệ, chế độ, phép 
tắc của đẳng cấp nhân luân (luân lí làm người) có trên, có 
dưới ; có thân, có sơ ; có quí, có tiện ; có trọng, có khinh. 
Đó chính là "H lế" mà Tuân Tử nói. Giữa lí nghĩa của nội 
tại và nghi lễ ngoại tại phải có một khâu trung gian. Giữa 
tận tâm và tri thiện của Mạnh Tủ có một môi giói là "tri 
tính". Giữa lí nghĩa - nghỉ lễ cũng cần có một môi giới, đó 
chính là lí của tính mệnh. "Dịch truyện" đối ngoại thì lí 
cùng, tính tận để nhận thức tính mệnh của khách thể ở 
ngoài ; đối nội thì lí cùng tính tận để nhận thúc tính mệnh 
của chủ thể ở trong. Như vậy là nối liền lí nghĩa ỏ trong 
với nghỉ lễ ở ngoài lại làm cho lí nghĩa của Mạnh Tu quá 
độ lên nghí lễ của Tuân Tủ. 
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Theo Đạo gia, Lý là nhận thức về khách thể tự nhiên 
và hiện tượng khách thể, có liên hệ vói đạo, khí, “Trang Tủ 
cho rằng, thế giới khách quan có lí của tự nhiên, lí của tự 
nhiên này là sự liên hệ tất nhiên giữa các sự vật. Có thể coi 
nó là lí trời, túc qui luật vốn có của bản thân sự vật. Trong 
quan hệ giữa lí trời và hành vi con người (ví nhân) thì lí 
được coi là cø sở và xem nhẹ tác dụng của vi nhân chủ thể. 
“Trang Tử" nhấn mạnh tính tự nhiên của lí trời, xác lập tính 
thực tại của qui luật tự nhiên, đó là bước tiến bộ lón trong 
sự phát triển tư duy lí luận của nhân loại. Nó không chỉ cho 
rằng chính là sự vật có qui luật, mà còn cho rằng bản thân 
"H thù của vạn vật" là nhận thức ("linh ngộ”) được sự khác 
biệt giữa qui luật chung và qui luật đặc thù. Trang Tủ quan 
niệm: Lý cụ thể là lý có thể nói ra được ; Lý trừu tướng là 
lý có ý nghĩa triết học. 


Sự thăng hoa của ý nghĩa triết học đã vượt quá tên gọi 
riêng của sự vật cụ thể. Trong "Quản Tủ", khi lí được coi 
là qui luật tự nhiên, được nhận thức thì đảm nhận qui luật 
chính là nhị khí âm dương, như vậy rất gần với quan niệm 
của Đạo gia ; khí nó liên hệ giữa lí và lễ nghĩa thì lại giống 
quan niệm của nhà Nho. Như vậy, nó biểu hiện thành môi 
giÓi Ö sự tổng hợp, liên hệ giữa Đạo gia và Nho gia. Các 
nhà khác, khi bàn về lí thì mối nhà đều có những đặc sắc 
riêng : Nhà bính thì từ góc độ là nhà quân sự, bàn về lí ở 
nội hàm của qui luật tự nhiên, qui luật địa hình, địa vật và 
chiến lược, chiến thuật. Mặc gia hậu kỳ thì lại từ mặt nhận 
thức luận khảo sát về đạo lí phò hợp giữa khái niệm, tên 
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gọi với thực tế, sự thực và nêu ra "danh thực chỉ lí' (cái lí 
danh thực). Pháp gia khi nói về lí thì hấp thụ nghĩa của qui 
luật tự nhiên của Đạo gia, lấy "lí thiên địa" và "lí vạn vật” 
để bàn về qui luật phổ biến và đặc thù của vạn vật trong 
thế giói và thuộc tính của sự vật. Nhưng ý nghĩa chính của 
lí của Pháp gia là "H trị loạn", tức lấy sự phân biệt giữa 
thưởng phạt làm cốt yếu, dùng pháp trị quốc, nếu vứt bỏ 
pháp để lấy trí thì tất nhiên thất bại. Thời kỳ Chiến Quốc 
là thồi kỳ quan trọng, lí trở thành phạm trù triết học. 


3. Thời kỳ Tần Hán, lí là li đanh, "nhất chỉ lí" ("lí nhất"). 


Cùng vói sự xuất hiện cục diện thống nhất về mặt chính 
trị, trên mặt tư tưởng đã xuất hiện trào lưu tư tưởng, tìm 
ra căn cú của sự thống nhất vạn vật. Lí là một khâu trong 
quá trình thống nhất. Qui luật của tất cả nhân sự đạo trời, 
nguyên nhân của hành động trị loạn của xã hội, nhân quả 
thiện ác của hành vi đều là lí đã tham gia vào. Lúc bấy giỏ 
có những bài viết như "Lí minh", "Lí qua", "Lí danh". Thời 
Sơ Hán, "Kinh pháp" phản ánh học thuyết của Hoàng Lão 
đã nêu ra tu tưởng "thẩm sát lí đanh", "tuân danh cứu lí” 
("xét kỹ về lí theo tên gọi", "nghiên cứu lí theo tên gọi”). 
Thời Tiên Tần có nói đến hình danh (tên của hình), một 
là, Pháp gia kết hợp với Pháp thuật ; hai là, Danh gia kết 
họp với tư duy lôgic. "Kinh pháp” là tư tưởng người đòi sau 
kế thừa. Nguyên tắc nhận thức phù họp với lí đanh thì có 
thể loại trù được tai hoạ hoặc loại bỏ được sai lầm, cớ được 
nhận thúc chính xác. Các nhà tư tưởng thời Hán khi phản 
đối giáo huấn nghĩ về Tần vong, đã nêu ra tư tưởng "Nước 
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Tần mất lí, thiên hạ đại bại". Mất lí chính là "làm trái lễ 
nghỉ, vút bỏ luân lí". "Hoài Nam Tử" đã nêu ra tư tưởng 
"nhất chỉ lí" ("lí nhất"). Mặt khác lại gọi là đạo, "nhất chỉ 
lí” túc lí của đạo, đã phản ánh yêu cầu thống nhất thời Tần 
Hán. 


4. Thời Nguy Tấn Nam Bác Triều, lí là lí huyền. 


Đổng Trọng Thư thời Hán đề nghị bãi truất Bách gia, 
độc tôn Nho thuật, ý đồ muốn mọi người tôn sùng một tư 
tưởng, chắc chắn nó đã hạn chế sự phát triển đa nguyên 
của các tư tưởng văn hoá. Vương Bật một mặt quét sạch 
những thói quen xấu chấp vá, hời họt trong việc giải thích 
những từ ngữ trong sách cổ về nhũng đanh vật trong kinh 
học thời Hán. Mặt khác, mỏ ra cả một thời đại mói về 
phong cách. Ông phát huy lí đanh trong quan hệ giữa danh 
và thực, giữa nói chung và cá biệt. Lí là thuộc tính nói chung 
hoặc nội hàm của sự vật được phản ánh trong khái niệm, 
túc căn cứ hoặc qui luật nội tại của sự vật. Sự vật thì rất 
nhiều, nhưng lí có công năng "tông chủ thống hội". Lí làm 
qui luật chung, là cái sở di nhiên của sự vật cụ thể. Trái 
vói Vương Bật lấy vô làm gốc, Quách Tượng lấy có làm gốc. 
Lí của Quách Tượng chính là lí độc hoá, là tính tất nhiên. 
Bùi Ngối viết : "Bàn về Sùng hữu", nhưng cũng có khác với 
Quách Tượng. Ông cho rằng lí không phải là không có 
( vô"). Hình tích mà nó phát ra có thể tìm thấy được. Hình 
tích hoặc thực thể có thể tìm thấy được này có thể gọi là 
có ("hữu"). Lí là thực thể tồn tại của vật chất, Mặc dù chủ 
trương của các phái thời Nguy Tấn có khác nhau, nhưng 
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không vượt qua "lí huyền" của Huyền học. Lí hoặc lấy "vô" 
hoặc lấy "có" làm chỗ dựa để qui tụ. 

3. Thời Tuỳ Đường, lí và sự "viên dung, tương hàm" (lí 
và sự hoà chung vào nhau, hàm chứa trong nhau). 

Phật giáo, Đạo giáo, cả hai đều có sự phát triển ở thời 
kỳ Nguy Tấn Nam Bắc Triều, đến thời Tuỳ Đường, hình 
thành cao trào. Phật giáo đem lí thể thành thánh, liên hệ 
vói Thiền tu thành Phật. Cái đó đã thể hiện màu sắc riêng 
của triết học Phật giáo của Trung Quốc. Nối thống khổ 
trong thế gian và nguyên nhân sinh ra nỗi thống khổ đó, về 
bản chất, có sinh có diệt. Con đường Niết bàn thành Phật 
không có sinh, không có diệt. Đạo lí của thế tục xoay vần 
luân hồi, chân lí của Phật giáo là lí chân không không có 
sinh, không có diệt. Hoa Nghiêm Tông chủ trương lí sự viên 
dung, bản thể không gây trỏ ngại cho hiện tướng, hiện tướng 
tuỳ theo bản thể mà hoà họp thông suốt, đầy đủ, trọn vẹn 
(viên mãn dung thông"). Pháp Tương Tông đề xướng "di 
sự chứng lí", chỉ có vút bỏ sự việc sử dụng lẫn nhau ( sự 
"tương chỉ dụng"), mói có thể tìm cách chứng thực lí của 
thể tính, tìm được cái bản chất của hiện tượng. Lí bản thể 
của Pháp Tương Tông thì không phải chỉ thế giói khách 
quan, mà là chỉ "lí duy thức", tức ý thức chủ thể. Thiên Tông 
cũng chủ trương giải thích lí bằng tâm. Luật Tông cho rằng 
hành hoá ở lí, lí là ỏ tâm. Thể nghiệm thông qua tâm ií của 
nội tâm, diệu ngộ tất cả chân lí. Tuy nhiên tâm có thì cảnh 
có, nhưng lí thi không tịch, do đó lí không thì sự tịch. 
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Đạo giáo tuy chống đối Nho, Phật, nhưng lại hấp thu 
tư tưởng của Nho, Phật. Thành Huyền Thanh tiếp tục thừa 
nhận "Trang Tử", Cát Hồng lại hoà họp Đạo gia, Nho gia 
và Thích gia. Ông cho rằng sự không phải là lí không thông, 
lí không phải là sự không rõ, lí là bản sự, sự đựa theo lí mà 
sáng tỏ. Tương hàm lí sự này có chỗ tương thông với lí sự 
viên dung của Phật giáo. 


Lí mà nhà Nho nói, đã là lí trị, lí cùng lại có hàm nghĩa 
bản thể, vô ví. Vương Thông chủ trương thông qua tâm tính 
tu dưỡng để nghiên cúu đến cùng qui luật khách quan, lại 
nhấn mạnh có sẵn cả trí mưu của thiên hạ. Liễu Tông 
Nguyên lấy đạo đại trung chí chính làm lí đạo chỉ đạo trị 
quốc và lấy lí kết họp vói thế, nêu ra qui toy và xu thế tất 
nhiên của sự vật. 


6. Thời Lưỡng Tống, lí là lí trời và lí thực. 


Phong trào Phục hưng Nho học thời Sơ Tống tiếp tục 
thừa nhận Hàn, Liễu. Trong văn hoá Nho, Đạo truyền thống 
của Trung Quốc diến ra quá trình vừa bài xích, lại vừa hấp 
thu văn hoá Phật giáo ngoại lai. Bên nào cũng vừa bảo vệ, 
vừa cải biến nội ham và hình thức văn hóa của bản thân. 
Các nhà tư tưởng của các phái Lưỡng Tống tuy về tư tưởng, 
mỗi phái đều có những khác nhau, nhưng đều bàn đến đạo. 
Nhị Trình đã nêu ra và chú ý đến hai chữ lí tròi, thì lí đã 
trở thành phạm trù cao nhất của triết học Nhị Trình và 
được nhận thức giống nhau giữa các nhà tư tưởng của các 
phái, vì thế mà không có phái nào không bàn đến lí. Nhị 
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Trình lại kết hợp đạo và lí lại vói nhau, coi lí là đạo, đã 
nêu rõ sự hợp nhất giữa đạo và lí. Trương Tải coi lí là hình 
thức nội tại và thuộc tính tụ tán, vận động, biến hóa của 
khí. Ðó chính là lí điều, qui luật của lí hóa. Lí thực ra không 
phải là bản thể hoặc căn cứ của sự vật. Chu Hi tiếp tục 
thùa nhận quan điểm lí khí dung hợp của Trương, Trình, 
bàn sâu thêm về quan hệ giữa tinh thần khách quan, bản 
thể vũ trụ với sự vật khách quan, hiện tướng tụ nhiên, tức 
vấn đề quan hệ đan chéo chẳng chịt rất phúc tạp giữa tỉnh 
thần và vật chất.. Sự giải quyết này tuy lấy lí làm đạo, nhưng 
cũng đã nhìn thấy tỉnh thần khách quan, bản thể vũ trụ cần 
phải lấy khí để tải thể, để làm chỗ bám, nếu không, tỉnh 
thần hoặc bản thể cũng không tồn tại được. Sự vật khách 
quan, hiện tướng tự nhiên là sự thể hiện của lí. Chỉ có thông 
qua sự vật hoặc hiện tượng, lí mới có thể biểu hiện ra được. 
Cống hiến của Chu Hi là ö chố lấy quan điểm đối đãi thống 
nhất để bàn về quan hệ giữa lí và khí. Do đó, mà trong 
luận thuyết về quan hệ giữa lí và khí, có rất nhiều nhân tố 
hợp lí. 

Thời Lưỡng Tống, các học phái phát triển mạnh mé, 
giỏi tư tưởng tuy có sự tranh chấp và tìm cách chống đối 
lẫn nhau, nhưng vẫn nổi bật lên sức sống mỏi. Thẩm Quát 
bàn về 1í, lí đây là chỉ lí vật, có lí thường có lí biến. Lục 
Cửu Uyên chỉ ra rằng "tâm tức lí". Trương Thức, Lã Tổ 
Khiêm thì có khuynh hướng điều hòa Chu, Lục, điều hòa 
giữa tâm và lí. Học phái công lợi mà đại biểu là Trần Lương, 
Diệp Thích, cho rằng bất cú một qui luật hoặc nguyên tắc 
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phổ biến nào trong vũ trụ đều không thể tồn tại tách rời 
sự vật, lí ö trong vật. Biện luận về lí tròi và dục vọng của 
con người thời Lưông Tống, các nhà tư tưởng tuy có xem 
nhẹ mặt dục vọng của con người, nhung cũng đã biểu hiện 
sự bất mãn trước cuộc sống cục kỳ xa hoa dâm dật của bọn 
thống trị và nêu lên nguyện vọng nào đó của mình. Nguyện 
ước ban đầu của họ là muốn mối người đều sống trong đạo 
đức "giữ lí trồi, diệt dục vọng của con người". Song, đó là 
điều rõ ràng không thể nào làm được. 


7. Thời Nguyên Minh, lí túc tâm, tâm tức lí. 


Các phái lí học ở thời Nguyên tuy phát triển đan xen 
nhau, nhưng đều có những ảnh hưởng lẫn nhau. Húa Hoành, 
Lưu Nhân, Ngô Trùng, theo Chu lại theo cả Lục nữa. Các 
ông thường thường vẫn qua lại giữa Chu, Lục. Hứa Hoành 
cho lí là "sỏ dĩ nhiên và sở đương nhiên", là chỉ căn cú mà 
sự vật từ đó sinh ra và trạng thái biến hóa của sự vật cùng 
tính tất nhiên của nó. Lưu Nhân cho rằng chỉ từ một lí giữa 
tröi và đất, tản ra vạn vật mà thành lí sinh, sinh sôi không 
ngùng. Chắc chấn ö người thì là li của luân lí làm người 
trong xã hội. Sự phát triển, vận động của tự nhiên và xã 
hội đều ở lí trồi, sự người mà làm nên cá, là lí thế tương 
nhân mà làm thành ra nó cả. Ngô Trùng coi lí là nhất thống 
của sự biến dịch âm dương, là bản thể của sự vật, cũng là 
lí của tính tình nhân vật. Chu Tử học thời Nguyên trỏ thành 
triết học nhà quan, Lục học bị áp chế đến mức mai một đi, 
không thấy tăm hơi gì nữa, phạm trù lí cũng chưa vượt được 
giới thuyết của Chu Tủ học. Những nhà lí học thòi Minh, 
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xét tối Chu Tủ học, là chủ khoa trường và đần dần đã mất 
đi sức sống, dẫn tói chố việc xem xét suy nghĩ lại về lí học, 
thế là đã thai nghén tư tưởng tâm học của Vương Thủ Nhân. 
Thời Minh Sơ, Trần Hiến Chương đã phát huy mệnh đề 
"tâm tức lí" của Lục Cửu Uyên. Vương Thủ Nhân là tập đại 
thành thuyết tâm học thời Tống - Nguyên - Minh, kết hợp 
lí của bản thể tính lí với tâm của chủ thể cảm tính. Như 
vậy, tất cả mọi tính của lí trồi tâm đạo, mệnh trồi đều phải 
chuyển hóa thành tính của những mong muốn cảm tính, của 
lòng người, của khí chất trong tâm nội tại. Trong "tâm tức 
lí", "Trí hành hóp nhất", tâm chủ thể cảm tính đã được mở 
rộng. Sự phát triển của Tâm học vào khoảng giữa thồi Minh 
đã phê phán Đạo học của Trình, Chu, phê phán tính chất 
giáo điều của lí học Nguyên - Minh. La Khâm Thuận, 
Vương Đình Tương, Ngô Đình Hàn rồi tiếp đến Trương Tải, 
cho lí là lí điều, là vận động biến hóa của khí, hoặc "1í sinh 
ra ở khí”, không phải là lí ð trước khí, mà là khí ở trước lí. 
Sự khác nhau giữa trước, sau này, xét từ mô thức tư duy lí 
luận triết học, thực ra không có sự khác nhau về chất, nhưng 
xét về định hướng giá trị của triết học thì quả là có ý nghĩa 
rất lón. 


8. Giữa thời Minh - Thanh, lí là lí của khí. 


Lúc này, đối với một số nhà trí thúc mà nói, họ đang 
đúng trước một thời đại tròi đất long lỏ. Khi tổng kết những 
bài học của Trình, Chu và Tâm học của Lục, Vương, nhưng 
họ lại chưa đề ra được tư duy mới. Đó là vì sự xung đột 
trong nền văn hóa Trung Quốc vẫn chỉ tiến hành trong nội 
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bộ lí học, chú chưa có đụng độ với nền văn hóa ngoại lai 
và đại biểu cho phương thức sản xuất mói. Điều này đá hạn 
chế tầm nhìn của tư duy và độ rộng của sự lựa chọn. Tuy 
đã nổi lên học thuyết "kinh thế chí dụng”, nhưng sự lựa chọn 
văn hóa này thực ra chưa vượt qua được phạm vi lí học của 
các thời Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Họ đã không đồng ý 
với Trình, Chu và Lục, Vương, lại lấy thuyết khí bản của 
Trương Tải, sau được các ông như La Khâm Thuận, Vương 
Đình Tương, Ngô Đình Hàn phát triển thêm lên làm vũ khí 
để phê phán Trình, Chu, Lục, Vương. Đem bản thể triết 
học của lí của Trình, Chu chuyển xuống thành lí điều của 
khí, làm cho nó từ phạm trù cao nhất rơi xuống thành phạm 
trù ở hàng thứ hai. Cho dù Đỏi Chấn có triết li thành lí 
phân và lí điều đi chäng nữa, cũng không so sánh được với 
cái phong phú của phạm trù lí cổ điển của Trung Quốc. 
Mặc dầu vậy, nó cũng đều thuộc vào thời kì Trung Quốc 
chuyển từ cổ đại sang cận đại, do đó những nhà kiến tạo 
lón về mặt lí luận như Lưu Tông Chu, Hoàng Tông Nghĩa, 
Vương Dĩ Trí, Vương Phu Chỉ, Đói Chấn đều có giá trị dẫn 
dắt, gói mỏ đối với người đời sau. 


9. Thời cận đại của Trung Quốc sau chiến tranh Nha 
phiến, lí là công lí. 


Từ sau khoảng giữa thời Minh, nền văn hóa công nghiệp 
cận đại của Phương Tây tràn vào Trung Quốc cùng với bước 
chân của các giáo sĩ truyền đạo đã gây ra sự xung đột vói 
nền văn hoá nông nghiệp cổ đại của Trung Quốc ; cuộc 
Chiến tranh Nha phiến đả đánh dấu sự thất bại của văn 
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hóa nông nghiệp, do đó cũng kéo theo sự phá sản của lí 
trồi. Sự xung đột giữa nền văn hóa Trung Quốc và Phương 
Tây sau đó vẫn hết sức kịch liệt, cho mãi đến ngày nay, sự 
xung đột đó vẫn tiếp điến. Sự phát triển của phạm trù lí 
qua cuối Minh đầu Thanh, cái khuôn mẫu vốn có của nó 
đã mất đi khả năng tái sinh. Do đó, đồng thời với chủ trướng 
biến pháp, các nhà tư tưởng Duy Tân Mậu Tuất đã khỏi 
xướng mỏ của đối ngoại. Khang Hữu Vi trước hết đem nhào 
nặn lí trời, nhân, nghĩa, lế, trí, tín cổ đại của Trung Quốc 
đúc kết thành công lí tự do, bình đẳng, bác ái của giai cấp 
tư sản, "Cái dân chủ, cái công lí của thiên hạ". Ông cho 
rằng công lí này là quyền tự do trồi trao cho mọi người, tức 
quyền con người trồi phú cho. Nhưng Khang Hữu Vi chưa 
hề vút bỏ văn hóa truyền thống Trung Quốc mà muốn đem 
kết hợp văn hớa truyền thống Trung Quốc với những khái 
niệm về nhân quyền, tự do, bình đẳng, bác ái, dân chủ mà 
tròi đá phú cho con người. Ví như ông giải thích nhân là 
bác ái. Do đó mà "nhân bản là công lí". Đạo đức truyền 
thống Trung Quốc được xem xét từ góc độ cán cân công lí. 
Đàm Tự Đồng không dùng lại ð mức độ tán đương công lí 
mà vận dụng công lí tự do, bình đẳng, bác ái để phê phán 
luân lí cũ, đạo đức cũ của Trung Quốc, chủ trương xoáy 
mạnh vào tam cương ngũ thường, chọc thủng mọi mạng lưới 
để tìm cho được tự do và bình đẳng của cá tính. Phục hồi 
và qui định lại một lần nữa về lí xuất phát từ khoa học tự 
nhiên, khoa học xã hội và triết học cận đại của Phương Tây. 
Ông cho rằng lí bắt nguồn từ các môn khoa học cụ thể, như 
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qui luật tự nhiên về lí hóa học, lí cơ học, lí vi tính, lí thiên 
diễn. Nó là sự liên hệ tất nhiên, ổn định vốn có trong sự 
vận động biến hóa của sự vật. 


Chương Bính Lân và Tôn Trung Sơn trong thời kỳ Cách 
mạng Tân Họi không chỉ đề cao công lí như các nhà tư 
tưởng Duy Tân Mậu Tuất, mà còn tiến hành cải tạo và phê 
phán công lí, nêu ra lấy cách mạng để làm rô lí, chứ không 
phải lấy bảo hoàng để làm rõ lí. Chương Bính Lân cho rằng 
công lí thường là ý chí của số ít người, đem áp đặt cho xã 
hội. Đồng thời lấy danh nghĩa xã hội để trói buộc người ta 
hy sinh cá tính. Tôn Trung Sơn vạch trần tính chất giả đối 
của cái công lí mà các cường quốc tư bản chủ nghĩa tuyên 
truyền, phổ biến. Ông chỉ trích cái búc màn công lí mà họ 
trương lên quảng cáo chỉ là để tiến hành những hành vi tội 
ác cướp bóc, xâm lược. Ông cho rằng Nga Xô sau Cách 
mạng Tháng Mười đã đại biểu cho công lí mới. Công lí mói 
này tất có thể chiến thắng được cường quyền. 


Phạm trù lí ỏ Trung Quốc bị tiêu diệt từ vương triều 
nhà Chu cho đến vương triều nhà Thanh. Nó đã trải qua 
chín giai đoạn từ lí trị đến lí nghĩa, lí danh, lí huyền, lí 
không, lí thực, lí tâm, lí khí, và đến công lí, đã thể hiện tỉnh 
hoa của thời đại và quá trinh diễn biến, phát triển của các 
giai đoạn. Nhưng, các tư tưởng triết học của các giai đoạn 
đan chéo vào nhau rất phức tạp, đa nguyên song tồn. Dù 
ỏ thời bài truất Bách gia, Nho thuật độc tôn cũng không 
phải chỉ tồn tại một loại tư tưởng học thuật, mà thể hiện 
rõ hiện tướng đa nguyên trong các thứ tầng khác nhau. Ví 
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dụ trong xã hội Trung Quốc, song tồn vói tư tưởng thống 
trị, có tư tưởng của các đại sĩ phu và tư tưởng của thú dân, 
sự lí giải về lí của họ cũng không thật giống nhau, sự giải 
thích về lí của các học phái cũng có sự khác nhau rất lón. 
Dù là trong hệ thống phạm trù của một nhà triết học thôi, 
thì phạm trù lí cũng được vận dụng theo nhiều ý nghĩa. Cho 
nên, những lí trị, lí nghĩa dùng để khái quát những đặc trưng 
của mỗi giai đoạn phát triển, diễn biến của phạm trù lí chỉ 
phản ánh tư tưởng chủ đạo của giai đoạn đó. Còn các tư 
tưởng không phải là chủ đạo thì muôn hình muôn vẻ, chưa 
thể bàn hết được. 


TIẾT 3. ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẠM TRÙ LÍ 


Quá trình diễn biến phát triển của phạm trù lí ỏ Trung 
Quốc, xét về mặt hình thức, giống như sự vận động của 
phạm trù, tức sự biến hóa của khái niệm ; xét về mặt nội 
dung, nó có tính lịch sử, tính xã hội sâu sắc. Nó là quá trình 
nhận thúc phức tạp, được sản sinh trên cơ sò thực tiến và 
phản ánh thực tiến. Phạm trù lí trong sự liên kết dọc ngang 
của nó đã hình thành đặc điểm tự thân của nó. 


1. Tính bao dung. 
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Văn hóa truyền thống Trung Quốc đã trải qua ảnh 
hưởng to lón của hai lần văn hóa ngoại lai. Một lần là văn 
hóa Phật giáo Ấn Dộ cổ đại truyền vào. Mái đến nay vẫn 
có người tôn sùng Phật giáo. Một lần khác là văn hóa mác 
xít sau Phong trào Ngũ Tú truyền vào, đã cải biến bộ mặt 
văn hóa của Trung Quốc. Trong sự xung đột giữa các nền 
văn hóa Trung - Ấn, Trung Quốc và Phương Tây, phạm trù 
lí đều đã biểu hiện đặc điểm của tỉnh bao dung. 


Ö thời Chiến quốc, phạm trù lí truyền thống của Trung 
Quốc đã thoát ra được hình thức khái niệm cụ thể, trỏ thành 
phạm trù triết học, trở thành những khái niệm phản ánh 
tính qui định chung nhất của sự vật khách quan. Nó là sự 
khái quát hoặc phản ánh cái chung nhất, đặc tính bản chất 
nhất, phản ánh các mặt và quan hệ của tư duy đối với sự 
vật trong thế giỏi, từ tri giác và biểu tượng đối với sự vật 
cá biệt đến hình thành phạm trù triết học, đã trải qua quá 
trình rất dài, rất phức tạp. Phật giáo thời Hán được truyền 
vào Trung Quốc dựa vào phương thuật để truyền bá rộng 
rãi. Lúc bấy giồ, kẻ thống trị nhìn Thích Ca Mầu Ni và toàn 
bộ Phật giáo là thần linh, cũng giống như Hoàng Lão, là 
đối tướng thò cúng (tế từ). Triết học Phật giáo cũng bị lí 
giải là học thuyết của Hoàng Lão. Cùng với sự phát triển 
của xá hội, giữa Phật và Đạo đã có những mâu thuẫn và 
đấu tranh với nhau. Phật giáo trước hết còn có thể tha thứ 
được thuyết pháp "Di Dịch, người của Lão Tử là nhà SƯ", 
cam sống dưới Đạo giáo, sau rồi dùng "bốn mươi hai chương 
kinh" đối kháng với thuyết Lão Tử hóa để phát triển thành 
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cuộc đấu tranh giữa Di và Hạ. Nhà Nho trách Phật giáo, 
cho là việc cất tóc đi tu ỏ Sa Môn là làm trái với "Hiếu 
Kinh", không lấy vợ sinh con là bất hiếu và những tục lệ 
man rợ không được tiếp tục ỏ Trung Hạ nữa. Đạo giáo cũng 
lấy "nhục thể phi thăng, hình diệt thần li" để hỏi vặn Phật 
giáo. Tuy thế, giữa họ vấn có mặt điều hòa với nhau được. 


Cùng với nhu cầu truyền bá đạo Phật, việc dịch Kinh 
nhà Phật cũng có hệ thống Phật giáo Tiểu Thừa của An 
Thế Lượng tiến hành và nặng về tu luyện phép Thiền, gần 
với nhà Thần tiên. Phái Phật học Dại Thừa của Chi Lâu 
Già Sấm nặng về Ban nhược học của Không Tông, gần với 
Huyền học. Bảy tông của sáu nhà trong Ban nhược học của 
Phật giáo lại qui y vói các phái của Huyền học Ngụy Tấn. 
Lí được coi là phạm trù triết học, có sự vận dụng rộng rãi. 
Lí là tính tất nhiên của nhân quả báo úng. Nguyên nhân 
của tính Phật, thành Phật và những cái nhà sư khỏi xướng 
ra là thú lí không có "có", cũng không có "không". Lúc bấy 
giÒ, việc bàn về lí của các nhà Nho, Phật, Đạo, Huyền cũng 
có sự phát triển đồng bộ Ò thời Nam Bắc Triều. Phật giáo 
phát triển thêm một bước. Các nhà tu tưởng tranh luận kịch 
liệt, sâu sắc với nhau, cũng vì thế đã đẩy mạnh tiến trình 
dung họp tư tưởng của các phái. 


Thời Tùy Đường, kẻ thống trị áp dụng chính sách "Nho, 
Thích, Đạo kiêm dung tích súc” (Nho, Thích, Đạo hòa trộn 
vào nhau, chứa đựng trong nhau). Ba đạo này đều tranh 
luận với nhau, nhưng cũng lại đều dung họp với nhau, làm 
phồn vinh, phong phú nền văn hóa đất nước. Cách làm 
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không lấy một tư tưởng thống nhất độc tôn đã mỏ ra thế 
giỏi rộng lón cho sự phát triển tự do trong lĩnh vực tư tưởng, 
học thuật. Văn hóa Nho, Đạo truyền thống của Trung Quốc 
lấy tính bao dung nồng hậu của nó để lôi cuốn, đồng hóa 
văn hóa Phật giáo ngoại lai, biểu hiện tính chủ động riêng 
có và tính cách rộng mỏ của mình. Trong sự dung hợp vói 
cái văn hóa truyền thống Trung Quốc, văn hóa Phật giáo 
ngoại lai đã Phật giáo hóa văn hóa Trung Quốc. Nho, Thích, 
Đạo bài bác lẫn nhau, nhưng cũng lại bổ sung cho nhau. 
Trong bầu không khí rộng mở tự do này, văn hóa Nho, 
Thích, Đạo hợp nhất thành lí học Tống - Minh. Sự xuất 
hiện của lí học đánh dấu văn hóa truyền thống Trung Quốc 
bước vào giai đoạn mới. Lí học đã tiếp thu những điểm 
mạnh của Nho, Thích, Đạo, lại loại bỏ được những mặt 
không phù hợp với sự phát triển của thồi đại của các đạo 
đó. Do đó sinh ra một quá trình chọn lọc văn hóa. Phạm 
trù lí là phạm trù cao nhất của lí học. Trong "Luận ngữ" 
của Khổng Tủ, người sáng lập ra học thuyết của nhà Nho, 
trong "Lão Tủ” của Đạo gia đều không thấy đề cập đến li. 
Tuy nhiên, những lóp hậu sinh và đồ đệ trung thành của 
Nho học và Đạo học như "Mạnh Tủ", "Tuân Tử" và "Trang 
Tủ" đều bàn đến lí ; Nhưng lí mà các ông bàn đến đều 
không có hàm nghĩa là căn cứ, là bản thể của vạn vật. Ông 
nào cũng tụ xung là mình đã hết lòng quan tâm săn sóc đến 
hai chữ "lí trời". 

Nhị Trình là người coi lí là phạm trù cao nhất của vũ 
trụ, cũng là người khỏi xướng, khêu gợi ra việc tiếp thu 
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thuyết lí sự của Hoa Nghiêm Tông về Phật giáo. Trong "Hà 
Nam Trình Thị di thu” có ghỉ : "Hỏi : "Mốỗ đã từng đọc 
“Hoa Nghiêm kinh" thấy thú nhất, chân không tuyệt không 
tương quan ; thứ hai, lí sự không trỏ ngại gì đến nhân ; thứ 
ba, sự sự không vướng gì đến nhìn, ví dụ như loại đèn nê 
ông, hàm vạn tượng, không có và có cùng tận thì lí đó như 
thế nào ? " Đáp : "Chỉ vì Thích Thị muốn che giấu xung 
quanh, câu nào cũng che dấu, chẳng qua nói là vạn lí qui 
về một lí vậy ?"" Trong bất cứ một sự vật, một việc gì, lí 
đều là vạn lí phổ biến khắp mọi nơi, cũng qui về một lí cả. 
Một lí lại thông qua vạn lí để biểu hiện ra. Lí học lấy đạo 
đức luân lí của nhà Nho làm mục đích chính, hòa hợp lí 
luận vạn vật hóa sinh, vũ trụ sinh thành của Đạo giáo và 
Đạo gia vói triết học tư biện của Phật giáo ngoại lai để cấu 
trúc nên một hệ thống triết học đồ sộ. 


Trong qua trình phát sinh, phát triển của lí học, phạm trù 
lí lấy tính bao dung to lón của nó, lấy hàm nghĩa lí làm lí điều, 
là qui luật, là lí nghĩa, là lí lế, là tâm tính để hấp thu tư tưởng 
duy thức, lí sự không ngại quan để xây dựng nên những kết 
cấu lôgíc triết học lấy lí làm phạm trù cao nhất. Nội hàm của 
phạm trù lí càng thêm phong phú, cụ thể. 


Chu Hi thời Tống là tập đại thành của phạm trù lí. Mặc 
đù sau Tống, có lấy tâm để giải thích lí hoặc lấy khí để giải 
thích lí, nhung xét từ góc độ tư duy lí luận cũng chưa vượt 
qua được phạm vi lí học. Lí từ hình thái cổ đại quá độ đến 
hình thái cận đại lại là kết quả của sự du nhập văn hóa 
công nghiệp hiện đại Phương Tây vào. Từ cuối thời Minh 
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đến nay, Tây học dần dần du nhập vào Trung Quốc, tu 
tưởng tự do, bình đẳng, bác ái của giai cấp tư sản cùng vói 
những máy móc tối tân (sản phẩm của khoa học kĩ thuật) 
của Phương Tây truyền vào Trung Quốc, những người tiếp 
thu văn hóa Phương Tây như Khang Hữu Vi, Nghiêm Phúc, 
Đàm Tự Đồng, Lương Khải Siêu, đã cải tạo phạm trù lí 
truyền thống của Trung Quốc, đưa vào nội hàm của nó 
phạm trù tự do, bình đẳng, bác ái, thì lí đã trỏ thành công 
lí, dùng để phê phán lí tam cương ngũ thường cũ, đồng thời 
nó đã trỏ thành vũ khí cải tạo xá hội Trung Quốc. Do sự 
thất bại của Biến pháp Mậu Tuất và sự xâm lược của các 
cường quốc đế quốc, trong suy nghĩ của người, các nước 
Phương Tây đề xướng ra tụ do, bình đẳng, bác ái đều trỏ 
thành kẻ xâm lược cướp bóc, xâu xé, tàn sát đất nưóc và 
nhân dân Trung Quốc, vì thế công lí đã trỏ thành cường 
quyền. Chính vì vậy nên Tôn Trung Sơn đã tiến hành phê 
phán công lí. Sau Phong trào Ngũ Tú, chủ nghĩa Mác được 
truyền bá vào Trung Quốc Tôn Trung Sơn cho rằng công 
lí là chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa đế quốc dựng len ngọn cò 
và khẩu hiệu công lí để xâm lược ở khắp nơi. Cái mà chúng 
gọi là "chủ nghĩa thế giói, kì thực chính là cái chủ nghĩa chỉ 
có cường quyền mà không có công lí". Điều mà Tôn Trung 
Sơn đã vạch trần cũng chính là nguyên nhân vì sao sau 
Phong trào Ngũ Tú và phần lón các nhà trí thức của Trung 
Quốc lại vứt bỏ thứ công lí của chủ nghĩa tư bản, chuyển 
sang tin vào công lí của chủ nghĩa Mác, lấy chủ nghĩa xã 
hội để cứu đất nước Trung Quốc. 


35 


Tù Tiên Tần đến "Ngũ Tứ”, trong quá trình phát triển 
của mình, phạm trù lí đều đã hấp thu tính chủ động, độc 
lập đối với văn hóa ngoại lai để cái biến một cách phong 
phú cả mặt nội dung lẫn mặt hình thúc của mình để làm 
cho thích ứng với sự phát triển của thời đại. Phạm trù lí 
vừa không vút bỏ nội dung và hình thúc truyền thống của 
mình, vừa không bài xích những cái hòa nhập được của văn 
hóa ngoại lai ; vừa biểu hiện được súc sống mánh liệt của 
bản thân, lại vừa có thể ngày một đổi mới không ngừng. 
Tính bao dung này của phạm trù lí là mấu chốt làm cho nó 
phát triển không ngừng và ngày càng phong phú thêm lên. 

2. Tính biến động (tính động thái). 

Động thái là một hoạt động biến hóa vận động có tính 
điều chỉnh, không ngừng chọn lọc để cho ngày càng được 
hoàn thiện hơn. Đặc điểm tính động thái của phạm trù lí, 
biểu hiện ở chế nó đựa vào kết cấu chính trị xã hội, kết cấu 
kinh tế, kết cấu tư duy không ngừng thay đổi để cải biến 
trình tự, hướng tói nội dung và hình thúc của bản thân. 
Phạm trù lí thông qua việc tự điều tiết, chọn lọc để tự hoàn 
thiện nhằm đạt tỏi sự hòa hợp làm một. 

Tính động thái của phạm trù lí đã thể hiện sự nhịp 
nhàng đồng điệu với tỉnh thần thời đại. Trong trăm nhà đua 
tiếng thời Chiến Quốc, bằng sự phát triển nhiều cấp độ và 
sự giải thích đa nguyên của nó, lí đã phủ định khái niệm 
đơn nhất, coi lí là lí trị và quan chức. Sự giải thích về lí tư 
các tầng nấc, từ các giác độ của các nhà Nho, Đạo, Mặc, 
Danh, Pháp đã phát triển mỏ rộng trình tự và hướng tói tư 
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duy của lí, đã làm sâu sắc nội dung của phạm trù li. Mặc 
dù lí trí vẫn còn được tiếp tục đùng để chỉ các quan chúc, 
nhung thời Chiến Quốc đã ít sử dụng và không phổ biến. 
Sự phủ định này đã thể hiện động thái thay đổi, không phủ 
định thì không mỏ ra được lĩnh vực phát triển mói. Tư tưởng 
học thuyết về phạm trù Lý từ chỗ phát triển đa nguyên dưới 
thời Chiến Quốc đến thời thống nhất Tần - Hán đã chuyển 
sang định hướng độc tôn. Độc tôn đã phủ định đa nguyên. 
Huyền học thời Ngụy Tấn đã phá võ tình hình độc tôn của 
thời Tần Hán, phạm trù lí lại được phát triển trong Nho, 
Thích, Đạo, Huyền. Đến Tùy, rồi đến Lưỡng Tống, kẻ thống 
trị đều áp dụng chính sách Nho, Thích, Đạo "kiêm dung 
tính súc” (Nho, Thích, Đạo hòa trộn vào nhau, hàm chứa 
trong nhau). Sự phát triển, biến hóa của phạm trù lí lại rộ 
lên đa nguyên hóa. 

Dương nhiên, phủ định cũng có nghĩa là khẳng định trên 
ý nghĩa nào đó. Trong lí học Tống Minh, phạm trù lí đã có 
sự phát triển cao độ. Động thái phát triển đó được tiến 
hành trên cơ sở văn hóa Nho, Thích, Đạo vừa khẳng định, 
vừa phủ định. Phạm trù lí của lí học có thể tìm ra được 
nguyên hình hoặc vết tích của nó ở trong Nho, Thích, Đạo 
với ý nghĩa ban đầu của nó. Nó là sự phát triển tổng hợp 
của Nho, Thích, Đạo. Sự khẳng định tuyệt đối hoặc phủ 
định tuyệt đối đều không có ích gì đối với động thái biến 
hóa của phạm trù lí. Sự phát tiến của phạm trù lí thời Lưỡng 
Tống vẫn là sự chọn lọc ưu hóa trong không khí lí học chưa 
xác định độc tôn. Thời Nguyên Minh xác định phái Trình; 
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Chu, lí học là độc tôn, lại hạn chế sự phát triển của phạm 
trù lí và làm cho nó trỏ nên xø cứng, trì trệ. Khoảng giữa 
thời Minh lại có thêm cả Vương Thủ Nhân đưa lí ngoài 
tâm, lí khách thể của Trình, Chu vào nội tâm, đề xướng 
"ngoài tâm không có lí”, "tâm túc lí". Tâm học thịnh hành 
trong cả nước, được người ta noi theo, điều đó cũng có 
nguồn gốc xã hội của nó, có nghĩa là người ta phủ định giáo 
điều hóa, chính trị hóa đối với đạo học của Trình - Chu. 
Bởi vì Trình - Chu đem tất cả mọi cái như bản thể tối cao, 
cảnh giói lí tưởng và mục tiêu vì thánh đều qui kết thành 
thế giói lí vượt lên trên cái thân tâm, lấy lí trồi để áp chế 
đục vọng con người, hành vi con người và lòng người (nhân 
tâm),-trực điện (đối mặt) lên án việc chính trị hóa đối với 
lí học và tác dụng đối vói ý thức chủ thể của con người. 
Vương Thủ Nhân nhấn mạnh người nào cũng có một lương 
tri, đem "rót" ý thúc chủ thể sống động vào trong thế giới 
lí đã xơ cứng, trì trệ, làm cho lí phục hồi lại sức sống tươi 
xanh, năng động vốn có. Trào lưu tư tưởng ý thức chủ thể 
của tâm học trong tình hình này, vào khoảng giữa thời 
Minh, được truyền bá trong quần chúng nhân dân lóp dưới. 
Suy xét lại cả quá trình phát triển lịch sử của phạm trù lí 
thì đây là hiện tượng mang tính qui luật. Đặc điểm động 
thái của lí được thể hiện đầy đủ ỏ đó. 

3. Tính đa đạng. 

Tính đa đạng của phạm trù lí là sự phản ánh cả mạng 
lưới của mối liên hệ phổ biến của phạm trù. Mối một phạm 
(rù đều là một mắt xích (một khâu) trong mạng lưới nhận 
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thức. Bản thân nó có đặc tính liên kết với những phạm trù 
khác. Nếu thoát lí khỏi mạng lưới các phạm trù thì cũng sẽ 
làm mất đi công năng cấu thành phạm trù của nó. Phạm 
trù lí vừa có thể từ những phương diện, những góc độ, những 
khỏi điểm lôgíc khác nhau để nhận thúc, nắm vững thế giỏi 
mà không côn câu nệ ö trạng thái của một đơn hướng, đơn 
độ nào đó, vừa cũng có thể từ những phương diện, những 
góc độ, những khởi điểm lô gíc khác nhau để khảo sát bản 
thân phạm trù lí, để có sự qui định về bản thân hoặc có sự 
phê phán về giá trị, 

Phạm trù lí đòi hỏi rất nhiều phạm trù song song tồn 
tại và liên hệ lại với nhau. Trong sự song tồn và liên hệ vói 
các phạm trù khác, Lý xác định được địa vị và tác dụng của 
bản thân. Thời Tiên Tần, lí liên hệ với các phạm trù như 
nghĩa, lễ, đạo, tính mệnh mà cấu thành mạng lưới các phạm 
trù triết học thời Tiên Tần. Thời Tần - Hán, lí liên hệ vói 
các phạm trù như âm dương, dưỡng sinh, lí danh, thế, đức, 
trung hòa, ngũ thường mà cấu thành mạng lưới phạm trù 
triết học thời Tần Hán. Thời Tùy - Đường trong Ngụy Tấn 
Nam Bắc Triều, lí liên hệ với các phạm trù như hữu vô danh 
ngôn, hình thần, chân không, tính Phật, lí sự, đại trung mà 
cấu thành mạng lưới phạm trù triết học của thời kỳ này. 
Thời Tống, Nguyên, Minh, Thanh, lí liên hệ với các phạm 
trù như lí trỏi, thái cực, khí, tâm, nhân dục, tính thiên mệnh, 
tính khí chất, mà cấu thành mạng lưới các phạm trù triết 
học của thời kỳ này. Sau Chiến tranh Nha phiến, lí liên kết 
với những phạm trù tự do, bình đẳng, bác ái, dân chủ, nhân 
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quyền trời phú cho, mà cấu thành mạng lưới các phạm trù 
triết học cận đại. Phạm trù lí trong các thời kỳ liên hệ với 
các phạm trù khác nhau đã phản ánh sự biến hóa và đặc 
điểm của triết học các thời kỳ, đã thể hiện tỉnh thần thời 
đại của các phạm trù triết học. Lí trong những thời kỳ khác 
nhau cũng nhu trong sự liên hệ với các phạm trù, thì địa vị 
và tác dụng của nó cũng có khác nhau. Do đó mà thể hiện 
rõ ảnh hưởng khác nhau của phạm trù lí trong mạng lưới 
các phạm trù và tính giai đoạn của sự diễn biến của nó. 
Cho dù sự liên hệ của lí với phạm trù đạo ở các thời kỳ có 
khác nhau đi nữa, thì những sự thiên lệch về một mặt, một 
góc độ nào đó trong mối liên hệ của nó cũng có sự khác 
nhau. Trong kết cấu lôgíc triết học "Trang Tử" thời Tiên 
Tần", đạo là phạm trù bản thể, tức nguồn gốc của vạn vật 
trong vũ trụ, lí là hình thức hóa thành qui luật biến hóa của 
sự vật ngoài đạo. Trong tư duy biện chứng triết học thời 
Ngụy Tấn, đạo chỉ học thuyết của Phật giáo, lí chỉ đạo lí. 
Trong kết cấu triết học của Chu Hi - tập đại thành của lí 
học thời Tống - Minh - Thanh, địa vị của lí dần đần được 
nâng cao và được đặt ngang hàng song song vói đạo, trỏ 
thành phạm trù cao nhất của triết học, thành căn cứ, bản 
nguyên (nguồn gốc) của vạn vật trong thế giới. Sự liên hệ 
của phạm trù lí vói nhiều thú tầng của những phạm trù khác 
nhau, cùng nhũng thứ tầng của tổ hợp các phạm trù khác 
nhau trong mối liên hệ và thứ tự sắp hàng của chúng, đã 
cấu thành những kết cấu lôgic triết học khác nhau. 


Tính đa dạng của phạm trù lí còn biểu hiện sự chuyển 
hóa lẫn nhau dựa theo các điều kiện nhất định. Giữa lí và 
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các phạm trù không có khoảng cách nào không thể vượt 
qua. Ví dụ trong kết cấu lôgic triết học của Chu Hi, lí 
chuyển hóa thành đạo, đạo lại chuyển hóa thành lí, lí 
chuyển hóa thành thái cực, thái cực lại chuyển hóa thành 
lí. Trong kế cấu lôgic triết học của Lục Cửu Uyên và Vương 
Thủ Nhân thì tâm túc lí, lí tức tâm, lí và tâm chuyển hóa 
lấn nhau. 

Tính đa dạng của phạm trù là sự phản ánh mối liên hệ 
phổ biến của tự nhiên, xã hội trong tư duy. Các mặt liên hệ 
này vinh viễn tăng lên mãi. Do có mối liên hệ này, nên mới 
hình thành được chỉnh thể nhiều thứ tầng trong mạng lưới 
các phạm trù. 

Những đặc điểm như tính bao dung, tính động thái, tính 
đa dạng của phạm trù nói trên đây, chỉ là nói lên những 
đặc điểm chủ yếu của lí biểu hiện trong mạng lưới hệ thống 
các phạm trù triết học của Trung Quốc. Còn nói về lí với 
quan hệ giữa thuyết bản thể và thuyết sinh thành, giữa 
thuyết bản nguyên vói thuyết luân lí, giữa thuyết bản chất 
với thuyết hiện tướng, thì phạm trù lí cũng có đặc điểm tự 
thân của nó và điều này sẽ không bàn tói ỏ đây. 
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CHƯƠNG I 
TƯ TƯỞNG LÍ THỜI KÌ TIÊN TẦN 


Lí là một trong những phạm trù quan trọng nhất, cơ 
bản nhất quán xuyên suốt từ đầu đến cuối của nền triết học 
Trung Quốc. Ö thời kì Tiên Tần, từ sự sản sinh ra lí cho 
đến phát triển thành phạm trù triết học, đã thể hiện rõ sự 
nâng cao trình độ tư duy cổ đại của Trung Quốc. 

Chữ lí trước hết thấy xuất hiện trong "Kinh Thi", "Tả 
truyện” và "Quốc ngữ". "Thuyết văn" có giải thích rằng: "Lí, 
trị ngọc đã, tòng ngọc lí thanh" (lí, trị ngọc vậy có tiếng từ 
trong ngọc". Nghĩa ban đầu là lí vân của ngọc thạch, sau 
dẫn tói chỗ là lí điều, là qui luật và rồi đến chuẩn tắc hành 
vi đạo đức của con người. 

Lí trong "Kinh thi”, "Tả truyện" và "Quốc ngữ" là một 
khái niệm, biểu thị tên gọi của sự vật hoặc hành vi của con 
người. Hàm nghĩa chủ yếu là chỉnh trị đất đai (thổ địa), 
hoạch định phân chia biên giói, làm cho đất đai có trật tự 
ngay ngắn, đồng thỏi cũng chỉ các quan tư pháp, sú giả v.v... 

“Dịch truyện" trên ý nghĩa "H trị", có sử dụng khái niệm 
lí. Nhưng nó đã nêu ra tư tưởng "lí địa", "lí thiên hạ", "lí 
tính mệnh", lấy lí để đánh dấu lí điều, qui luật mà sự vật 
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khách quan và bản thân nhân loại có, để mỏ rộng nội hàm 
lí, làm cho nó có tính phổ biến, về cơ bản, lí trỏ thành phạm 
trù triết học. 

Bách gia chư tủ thời Tiên Tần đều lấy lí làm phạm trù 
quan trọng trong triết học của mình. Họ đưa lí vào kết cấu _ 
lôgic tổng thể trong triết học của mình, luận bàn từ các 
phương diện, làm phong phú thêm một bước nội hàm của 
lí. Nhà nho Mạnh Tủ cho rằng lí là "lí nghĩa", Tuân Tủ thì 
cho rằng lí là "lí vật" và "li lệ". Phạm trù lí có nội hàm đạo 
đúc xã hội. Đạo gia Trang Tử thì cho rằng lí vừa là "lí trồi", 
"l vật" của tự nhiên, lại cũng là "tí người”, "lí sinh" của tự 
nhiên và nhấn mạnh tính tự nhiên của lí. Mặc gia thì cho 
rằng lí là "lí sự" và "lí thực danh", khơi ra một dòng sông 
mói trước tiên về học thuyết "lí đanh". Nhà binh thì nêu ra 
lí là "lí trồi đất”, là "lí nhân tình" và "lí động tỉnh". Về mặt 
quân sự, họ đá tổng kết "lí binh”. Pháp gia thì cho rằng lí 
là "lí tất nhiên", "Hí trồi đất" và "lí pháp trị", làm cho lí mang 
sắc thái của Pháp gia. "Quản Tủ" thì cho rằng lí là "H vạn 
vật trong trời đất" và "H trị quốc an bang”, có khuynh hướng 
bao hàm cả các nhà Bách gia Chư tử bàn về lí thì mối người 
đều có những đặc sắc riêng, mỗi người mỗi vẻ, mỗi khía 
cạnh, trình hàng ra đủ thứ và thông qua tranh luận tự do 
mà không ngừng phát triển, mở rộng, phát triển phạm trù 
lí và tư tưởng lí lên một giai đoạn mới. 
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TIẾT 1. SỰ SẢN SINH RA LÍ 


Lí là một trong nhũng phạm trù quan trọng nhất, cơ 
bản nhất trong triết học Trung Quốc có quá trình phát sinh 
và phát triển của nó. Lí là chữ hình thanh. Lấy "ngọc" làm 
bộ hình, biểu thị ý của nó; lấy "lí" làm bộ thanh, biểu thị 
âm của nó. Kết cấu hình thành này nói rõ chữ lí hình thành 
tương đối muộn. Hiện nay, trong giáp cốt văn đã phát hiện 
và khảo cứu ra, chưa thấy có chữ lí. Chữ lí thấy sóm nhất 
ở trong các sách cổ như "Kinh thí", "Tá truyện", “Quốc ngũ” 
từ thỏi nhà Chu. 


Chữ "li" ghép chữ “ngọc” lại với chữ "lí" lại. Ngọc là chữ 
tượng hình, trong Giáp cốt văn đá thấy xuất hiện, là "ân 
khế dật tồn", "ân hư văn tự Ất liên", "ân khế túy biên". Hình 
chữ phồn, giản có khác nhau, nhưng kết cấu thể hình của 
chữ thì có bản giống nhau, đều là một dạng, một chuỗi các 
chữ "ngọc" liên kết với nhau, giống y như chuối ngọc treo 
trên người vậy. Trong kim văn thời Chu, chữ "ngọc" về bằng 
bút có những diễn biến, tù Chu Sơ "Ất hơi quì", "Tổ sở văn", 
đến "Lỗ Đỉnh chủng" thời Chiến quốc. Rõ ràng là hình của 
hàng mấy chục chữ ngọc như một chuỗi dây chưa có thay 
đổi. Cái đẹp của đá là ngọc. "Thuyết văn": "Ngọc, vương, 
cái đẹp của đá có 5 đức. Óng ả mượt mà, mà lại ấm, đó là 
cái chính trực của nhân vậy; nhìn lí từ ngoài, có thể biết 
được bên trong, đó là cái chính trực của nghĩa vậy. Âm 
thanh của nó khoan thai dễ chịu, đó là cái chính trực của 
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trí vậy. Không thể uốn cong mà gẫy được, đó là cái chính 
trực của dũng cảm vậy. Sắc bén, liêm khiết mà không có ra 
tay thi thố, trỏ tài, đó là cái chính trực của liêm khiết vậy. 
Giống như nối liền ba viên ngọc lại thành, ư, đó là sự nối 
liền vậy". Nhìn lí là lí vân. Trong quyển 16 ở trong bộ 
“Thuyết văn thích lệ" (giải thích, trình bày về thuyết văn) 
của Vương Quân có viết: "Người nhìn chỉ thấy sừng của bò, 
của đê, xương ngoài mạo nhận là xương bên trong, tung phụ 
thuộc vào nhau, mà không thể hợp nhất được". Ngọc thạch 
cũng có loại giống như lí vân của sừng bò, sừng dê vậy, 
nhưng ngọc thạch vói cái đẹp của lí hoa văn màu sắc bản 
chất của nó mà được phú cho cái mỹ, đức, nhân, nghĩa, trí, 
đũng, khiết và trỏ thành cái tải thể đối tướng hóa của phẩm 
chất đạo đức của loài người. 


Chữ lí đầu tiên thấy ð kim văn. Trong kim văn thời Chu, 
chữ lí viết ở trong "Thi vương di", rồi đến trong "Tụng qui". 
Thời chiến quốc, trong tác phẩm của Hàm Dương Đào viết 
là lí như hiện nay, tất cả đều là từ hai chữ "điền" và "thổ" 
mà thành ra cả. Có điền, có thổ (có ruộng đất), mọi người 
sẽ có thể tụ cư sinh sống, cho nên chữ lí cũng có nghĩa là 
nơi mà con người cư trú. Trong "Thích ngôn của Nhì Nha" 
có viết: "Lí là ấp vậy". Trong "Thuyết văn" có viết: "Lí là cư 
trú vậy, lí được tạo ra từ hai chữ điền và thổ". Điền ấp mà 
con người cư trú, tức là lí vậy. 


Chữ lí do hai chữ lí (đặm) và ngọc ghép thành. “Chữ lí 
(đặm) là âm đọc của chữ lí. Ý nghĩa của lí chủ yếu được 
sinh ra từ trên cơ sò của chữ ngọc. Trong "Thuyết văn giải 
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tự hệ truyền hiệu kham kí" (Ghi chép về sụ đối chiếu hệ 
thống giải chữ trong Thuyết Văn được truyền lại) dẫn ra 
Từ Hài nói: "Lí mạch của vật duy chỉ có ngọc là chặt chế, 
mịn màng nhất, cho nên lấy từ ngọc mà ra". Có thể thấy, 
nghĩa gốc của lí là chi lí vân của ngọc, của thạch. "Cái chưa 
thành lí của ngọc là phôi ngọc, là lí, muốn trỏ thành lí là 
phải mổ xẻ, gọt giữa vậy. Ngọc tuy đủ độ cứng rồi, còn cần 
trị (gọt giũa) nó tói lúc thấy được lí để thành khí thì không 
còn khó nữa rồi và như vậy gọi là lí" (Đoàn Ngọc Tài: "Chú 
giải chữ Thuyết văn"). Ngọc thạch tự nhiên gọi là phôi ngọc. 
Ngọc thạch về chất tuy đã chắc chắn cứng rắn thật đấy, 
nhưng lại có lí vân tự nhiên của nó. Người thọ mài giũa 
ngọc căn cú vào lí vân vốn có của thạch, phán đoán có thể 
làm ra được một loại dụng cụ nào bằng ngọc thì tùy theo 
lí vân tụ nhiên của nó mà cắt gọt, mài giũa. Đó chính là 
ngọc lí. Lí là lí vân của ngọc thạch, lại nói là tùy theo lí vân 
của nó mà trị ngọc (sửa sang, mài giũa). Đó là hàm nghĩa 
ban đầu của li. 


Hàm nghĩa ban đầu về hai mặt này của lí cùng với sự 
mỏ rộng phạm vi hoạt động xã hội của loài người mà được 
phát triển ra thêm mãi để biểu thị được nội dung càng nhiều 
hơn. Nội hàm của lí cũng tùng bưóc thêm phong phú. Từ 
hiểu biết phát triển chuyển nghĩa mà biểu thị các lí điều 
của các sự vật đã có. Sự vật đều có lí điều nhất định của 
bản thân nó, có thể lần lượt phân tách ra từng đầu mối một 
gọi nó là lí. Lí văn của gân cốt, cơ bắp trong cơ thể con 
người, gọi là lí cơ, lí thấu (thấu lí: khe hỏ giữa các thó thịt). 
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Vạn vật trong trời đất, mối cái cũng đều có lí điều biến hóa 
vận hành của nó. Trồi có lí trời, đất có lí đất. Người và sự 
vật trong xã hội cũng có lí điều của nó gọi là lí sự, lí nghĩa 
hoặc lí đạo. Từ trị ngọc dẫn tói chỗ thành gia công chỉnh 
trị đối vói sụ vật. Người ta vận dụng sức mạnh của mình 
lần lượt tiến hành gia công, chỉnh trị theo lí điều của bản 
thân sự vật, làm cho tất cả những cái gì là nguyên tắc chuẩn 
mực, thích hợp đều gọi là lí tộ (lí làm). Gọt đếo sửa mài 
ngọc thạch, gọi là ngọc lí (ngọc đã mài giũa). Phân ra từng 
loại vật một thì gọi là liệu lí. Sửa chữa, tu bổ các khí vật 
gọi là tu lí (sửa chữa), nhìn nhận xem xét các người và vật 
thì gọi là quản lí; trị chỉnh xã hội thì gọi là trị lí v.v... Trên 
cơ sở những hàm nghĩa này lại suy diễn rộng ra càng nhiều 
những ý nghĩa hơn nữa. Theo lí vân của nó mà trị, mới có 
thể thành công được. Từ đó dẫn tói chỗ biểu thị được sự 
thuận theo và thông suốt. Lấy nghĩa âm của lí và giả mướn 
danh là quan lại như quan coi ngục gọi là lí ngục đại lí, 
quan sứ giả thì gọi là lí hành. 

Trong hoạt động thực tiến của xã hội, mọi người ngày 
càng có được những nhận thức sâu hơn về sự vật của thế 
giói bên ngoài và về bản thân chủ thể. Khi người ta đạt tới 
tư duy trừu tượng đối vói sự vật thì yêu cầu dùng nhũng từ 
thích hợp để biểu thị đặc tính bản chất của sự vật và nội 
dung trừu tướng của sự liên hệ giữa chúng vói nhau, hình 
thành khái niệm và phạm trù. Lí gọi là phạm trù triết học. 
Nội hàm của nó dần đần có được chính là tù trong hoạt 
động tư duy trừu tượng này. Lí biểu thị là lí suy của ngọc 
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thạch, lí vân của vật thể, lí điều của sự tình. Đó là thuộc 
tính tự nhiên vốn có của bản thân sự vật. Do đó mà lí đã 
bao hàm ý nghĩa đặc tính bản chất của sự vật. Còn lí điều 
của sự vật thì có trật tự nhất định. Sự vật vốn là vận động, 
biến hóa trong trật tự lí điều cần có của bản thân nó. Như 
vậy, lí lại biểu thị cái lôgic vận động có trật tự hòa vào với 
tự nhiên, trong quá trình biến hóa của sự vật và quay vòng 
ngược trở lại từ ban đầu. Đó chính là qui luật, là phép tắc 
biến hóa vận động của sự vật. Lí là qui luật và phép tắc, là 
xu thế tất nhiên của sự biến hóa của sự vật, là nguyên tắc 
không thể tách rời của sự vận động của sự vật. Vạn vật 
trong trồi đất của giói tự nhiên có phép tắc vận động tồn 
tại khách quan của nó. Tư tưởng, hành vi của con người, 
quan hệ giữa người và sự vật trong xã hội cũng có chuẩn 
tắc hành động đương nhiên là thích hợp của nó. Do đó, lí 
lại biểu thị nguyên tắc giữa người và việc trong xã hội. 
Chuẩn tắc hành vi tư tưởng của con người có ý nghĩa chính 
trị xã hội và đạo đúc luân lí: Trên ý thức, nhũng quan niệm 
tư tưởng hợp với qui luật phát triển của sự vật và nguyên 
tắc đạo đức của xã hội được coi là chân lý. Khi con người 
tranh thủ thực hiện mục tiêu tương lai mà những chân lí 
này đã thể hiện ra trước thì gọi là lí tưởng. 


Ý nghĩa ban đầu của lí và sự phát triển về sau của nó 
đều có quan hệ đến hoạt động nhận thức của con người đối 
vói đặc tính tự nhiên của sự vật khách quan ngoại giói và 
bản thân chủ thể của mọi người. Tình hình này đã sinh ra 
tính khả năng trong quá trình con người nhận thức thế giỏi; 
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lí phát triển thành phạm trù triết học. Sụ sản sinh và hình 
thành phạm trò lí trong triết học của Trung Quốc không 
chỉ có căn cứ ỏ mặt văn tự học, mà còn có có sỏ về mặt 
hoạt động nhận thức của triết học. Do lí có thể đánh dấu 
đặc tính bản chất của sự vật và qui luật biến hóa vận động 
của nó, mà trong quá trình phát triển tư duy triết học của 
Trung Quốc, nó đã dần từng bước tiến lên trỏ thành phạm 
trù triết học. Đó là điều tất nhiên. 


TIẾT 2. TƯ TƯỞNG LÍ TRỊ TRONG "KINH TH, 
"TẢ TRUYỆN" VÀ "QUỐC NGỨỮ" 


Trong sách cổ thời Chu, bắt đầu xuất hiện khái niệm li. 
Trong "Kinh thi", "Tả truyện" và "Quốc ngữ”, chữ lí xuất 
hiện mấy lần. Trong "Kinh thí" chữ lí xuất hiện bốn lần. Lần 
thú nhất, chữ lí có ở câu : "Chỉ cơ nãi lí, ái chúng ái hữu” 
(Công Lưu”). Công Lưu, tổ tiên của triều Chu, từ Thai đồi 
đô về ö Mân (tên đất cổ ö vùng Mân, huyện Tuần Ấp, tỉnh 
Thiểm Tây bây giò - ND). Sø bộ định cư ô đất Mân và tạo 
dựng cung điện, trị lí cương thổ, tụ hữu đồ chúng, theo đuổi 
việc trồng trọt, khai sáng cơ nghiệp cho triều Chu. Lần thú 
hai, chữ lí có ö câu: "Nãi cương nãi lí, nải tuyên nãi mẫu" 
CMiên"). Đến cha Cổ Công Đảm thì lại đồi tù đất Mân về 
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Kì Sơn (tên huyện thuộc Thiểm Tây, Trung Quốc - ND), 
mỏ mang cương vực, qui hoạch kính giói, đào hào đắp lũy, .. 
trị lí thổ điền làm cho thế lực của nhà Chu được phát triển 
mở mang. Lần thú ba, lí có ö câu: "Vu cương vu lí, chí Vu 
Nam hải" ("biên giói và sửa sang, chăm lo, quản lí cho đến 
bồ biển phương Nam") (°Giang Hán”). Thời Chu Tuyên 
Vương, ra lệnh cho Chiêu. Hổ chỉnh phạt Hoài Di, sau khi 
giành được thắng lợi, ban thưởng cho ruộng đất, làm cho 
ông tu trị ö cương giói (biên giới), kinh lí thổ địa, mỏ rộng 
cương vực của triều Chu đến tận bờ biển phía Đông. Lần 
thứ tư, chữ lí có ö câu: "Tín đồ Nam Sơn, duy vũ Điện chỉ; 
vân vân nguyên thấp, Tăng Tôn điền chỉ, ngã cương, ngã lí, 
nam đông kì mẫu" ("Tín Nam Sơn"). ("Tín đồ Nam Sơn duy 
có Vũ Điện chỉ, đồng ruộng vuông vắn, ẩm thấp, tăng thêm 
con cháu ruộng vườn điền viên. Cương giói của ta, lí của ta 
ở từng mẫu đất vùng Đông Nam"). Đây là bài ca cúng tế 
tổ tiên của quí tộc Nhà Chu, ca ngọi những đất đai, trang 
ấp của mình có trải qua khai khẩn, gieo trồng và chỉnh trị, 
lũng câu có trật tụ, bằng thẳng, chỉnh tề. Chữ lí nói trên 
đây, xuất hiện lần thứ nhất, nói về chính trị ruộng đất, đất 
đai. Xuất hiện ba lần sau, nêu cao lí cương. Trịnh Huyền 
nói: "Cương là vẽ ra đường biên giói vậy. Lí là phân chia 
địa lí vậy". Sử dụng công cụ để đào hào xây lũy, chỉnh trị 
điền địa, hoạch định cương giói. Đó chính là lí cương lí thổ. 
Lí trong "Kinh thi" là có ý về chỉnh lí, trị lí. 


Trong "Tả truyện", chữ lí xuất hiện năm lần. Hàm nghĩa 
của nó có hai: Một là lí trị hai là chỉ quan chúc. Trong 
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“Thành công nhị niên" đăng: "Tiên vương vạch ra cương giói 
thiên hạ, phù họp với thổ vật, mà tuyên bố cái lợi của mình, 
cho nên, trong “Thi" viết: "Cương giới của ta, lí của ta là ð 
từng mẫu đất vùng Đông Nam". Nay Ngô Tủ vạch ra cương 
giới của các chư hầu mà viết: "Hết các mẫu đất ở phía 
Đông" mà thôi. Duy có xe nhung của Ngô Tủ là lợi, không 
nghĩ gì đến đất đai. Nó có để ý gì đến lệnh của Tiên Vương 
đâu?" Chữ lí đồng nghĩa với chữ lí trong "Tín Nam Sơn ở 
trong Kinh thi", có nghĩa là hoạch định cương giới, phân rõ 
địa lí. Trong "Chiêu công thập tam niên" viết: "Chư hầu yên 
ổn hay cho rằng tại sự. Mệnh lệnh của quan lí hành (sú giả) 
không có tháng nào là không tói. Không có nghệ thuật cống 
nạp, nước nhỏ sẻ có lỗi lầm thiếu sót, cho nên mắc tội vậy". 
Hội nghị liên minh chư hầu nổ ra cuộc tranh luận về những 
vấn đề đảm bảo việc hiến dâng, cống nạp nặng nhẹ như thế 
nào, họ cho rằng việc cống nạp nặng nhẹ không có chuẩn 
tấc nhất định, tùy theo lệnh thúc giục đem cống nạp, củ 
người mang đi cống nạp tùy theo lòng mình, các nước nhỏ 
không thể cống nạp đúng số đòi hỏi thì tức là tăng thêm 
tội. Đó là nguyên nhân gây nên động loạn. Đồ Dự ghi chú: 
"Hành lí sử nhân thông sính vấn giả" (Quan lí hành, là sứ 
giả thăm viếng ngoại giao làm cho người ta đi lại với nhau) 
chỉ sứ nhân, sứ giả, lại có ý là lũ hành. Trong "chiêu công 
thập tứ niên" ghi: "Sĩ Cảnh Bá Như Sỏ, Thúc Ngư nhiếp lí". 
Sĩ Cảnh Bá là quan tư pháp của triều Tấn, ông đến nước 
Sở liền cử Thúc Ngư làm viên quan đại diện cho ông. Ö 
đây lí là quan tư pháp, cũng có ý là có trách nhiệm thi hành. 
Trong “Tả truyện", lí là một từ chỉ khái niệm. 


hội 


Trong "Quốc ngữ", chữ lí xuất hiện ba lần, đều là xưng 
danh quan chức cả. "Trật quan" của Nhà Chu có viết: Khách 
của nước thù địch đến, Quan Doãn báo cho biết, quan lí 
hành đón quan khách này với nghỉ lễ ngược lại". ("Chu chỉ 
"Trật quan" hữu chỉ viết: Địch quốc tân chí, quan Doän di 
cáo, hành lí di tiết nghịch chỉ") ("Chu ngữ trung"). Lí là 
quan lại, lí hành tức quan tiếp đón khách. Khi khách của 
nước thù địch đến, chức trách đón các quan khách là làm - 
theo nghỉ lễ để lấy lòng tín của khách mà đón tiếp khách 
cẩn thận, đường hoàng. Các quan khác cũng đều chấp hành 
công việc tiếp đón theo chức trách của mình đúng nghỉ thức, 
để làm cho khách đến cảm thấy như về nhà mình vậy. Thúc 
Tử người Tích Tập phản lại Nhà Chu nên khó về với nước 
Tấn. Sinh Tủ Dự làm lí, lấy chính trực ö triều, trong triều 
không có gian quan; làm Tư không, lấy chính trực ö nước, 
nưóc không có chiến bại" ("Tích tập Thúc Tủ vi Chu nan 
vu Tấn Quốc, Sinh Tử Dự vi lí, đi chính vu triều, triều vô 
gian quan; Vị Tư không, dĩ chính vu quốc, quốc vô bại tích") 
("Tấn ngũ 8"). Lí là sĩ quan. Tủ Dự lúc nhận làm Sĩ Quan 
và Tu không ỏ nước Tấn đã thể hiện tài năng chính trị rất 
tốt. "Sĩ Cảnh Bá như Sở, Thúc Ngư là ca ngợi lí" ("Sĩ Cảnh 
Bá như Sò, Thúc Ngư vi tán lí") ("Tấn ngữ q”). Chữ lí ở trên 
đều là tên gọi các chúc quan, là khái niệm đanh từ, phạm 
vi ứng dụng và hàm nghĩa của lí trong "Quốc ngữ” tương 
đối nhỏ hẹp so vói "Kinh thi" và “Tả truyện”. 


Li trong "Kinh thi", "Tả truyện" và "Quốc ngữ” sử dụng 
trên ý nghĩa nguyên thủy của nó, biểu thị tên gọi của sự vật 
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cụ thể hoặc động tác, hành vi của con người. Điều đó chứng 
tỏ nhận thúc của con người thồi bấy giờ đối với thế giới còn 
Ỏ giai đoạn sơ khai, trình độ tư duy lí luận tương đối thấp, 
vẫn chưa thể cho lí một hàm nghĩa nhiền hơn. Đồng thời, 
do chữ đạo so vói chữ lí có sóm hơn, ý nghĩa về mặt qui 
luật của sự vật chủ yếu biểu thị bằng phạm trù đạo. Do đó 
mà lí chỉ được sử dụng làm khái niệm cụ thể, chứ không 
thể đi vào lĩnh vực tư duy triết học được. 


TIẾT 3. TƯ TƯỞNG LÍ TÍNH MỆNH 
TRONG "DỊCH TRUYỆN" 


“Địch truyện" phát huy rất nhiều đối với lí. "Dịch truyện" 
không phải do một người viết trong một lúc mà có được. 
Mà thành được sách này, đại khái vào giữa thời kì từ Xuân 
Thu đến Chiến Quốc, nó bàn về lí chủ yếu là phản ánh tư 
tưởng triết học của Nhà Nho. Chữ lí xuất hiện trong "Dịch 
truyện" tất cả có tám lần, hàm nghĩa của nó là lí địa, lí trị, 
lí sự và lí tính mệnh. 

“Dịch truyện" bàn về nội dung của "Kinh địch" và sự 
hình thành của nó: "Dịch" đúng vói tròi đất, cho nên có thể 
tràn đầy đạo đất tròi. Nhờ vào ngầng mặt lên quan sát thiên 
văn, cúi đầu xuống nhìn địa lí; do đó mà biết được rõ 
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nguyên nhân sáng tối, nhìn lại từ ban đầu cho đến cuối 
cùng, cho nên biết được thuyết sinh tử" ("Hệ từ thượng"). 
Nội dung trình bày trong sáu mươi tư quẻ trong “Kinh dịch” 
đã thâu tóm đạo lí của cả tròi đất. Tác giả của "Kinh dịch" 
đã đi sâu quan sát lí điều tự nhiên của trồi đất, ngược dòng 
tói ngọn nguồn để tìm hiểu nguồn gốc tù thoạt đầu cho đến 
cuối cùng sụ sống của con người, do đó mà có thể nhận 
thức được nguyên nhân và qui luật vận hành suốt ngày đêm 
của trời đất, hiểu được đạo lí sống chết, tồn vong của con 
người và sự vật, do đó đã nêu ra được đạo tam tài bao dung 
được trời đất và người. Cái gọi là lí địa ỏ đây đối lại với 
thiên văn lâ chỉ H điều, qui luật mà vạn vật khắp núi sông - 
trên đất có. Tất cả núi sông, đồng bằng, rừng đồi, các thảo 
mộc, cây con ö trên trái đất, mỗi thứ loại đều có lí điều của 
nó, mối thứ loại đều có qui luật biến hóa vận động của nó. 
Những lí điều, qui luật này cùng vói qui luật vận hành ngày 
tháng trên tri cũng như đạo lí biến hóa sinh tử của con 
người và sự vật, tạo thành nội dung của "Kinh dịch". 


2. Lí thiên hạ. "Dịch truyện" lại bàn đến "lí thiên hạ". 
"Đạo càn thành nam, đạo khôn thành nữ. Càn chi đại thủy, 
khôn tác thành vật. Càn dĩ dịch tri, khôn dĩ giản năng. Giản 
dị mà lại có được lí thiên hạ. Lí thiên hạ được mà thành vị 
ö trong đó rồi" (Hệ từ thượng). Trời cao đất thấp, cương 
nhu chà xát vào nhau, bát quái tương đãng (thả thoi với 
nhau), mà sinh đẻ ra vạn vật (“thiên CAO địa tỉ, cương nhu 
tương ma, bát quái tương đãng, nhi sinh dục vạn vật"). Đạo 
trời bình đị, đạo đất giản ưóc, có thân, có công, khả cửu, 
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khả đại (đáng lâu đáng lón), dễ biết dế theo, thánh hiền 
thuận ứng nó mà thành ra mĩ đúc của mình, lợi dụng nó 
mà xây dựng nên sự nghiệp của mình. Bát quái âm dương 
tuy "gián dị", nhưng đủ để khái quát được lí của vạn vật 
trong thiên hạ. Người ta nhận thức và nắm chắc lí của vạn 
vật trong thiên hạ, thì có thể xác định được vị trí phân chia 
âm dương, cương nhu, trên dưới, tôn tỉ và sang hèn. "Lí của 
thiên hạ" tức là xu thế chung của sự sản sinh, diệt vong và 
biến hóa vận động của vạn vật trong trời đất, bao hàm ý 
nghĩa có qui luật phổ biến nào đó. "Dịch truyện" giải thích 
"Hoàng thường nguyên cát" 65 hào từ trong quẻ khôn, có 
nói: "Quân tử hoàng trung thông lí, chính vị cư thể, mỹ tại 
kì trung, nhí sướng vu tú chỉ, phát vu sự nghiệp, mĩ chi chí 
dã" (“Quân tử hoàng trung thông hiểu lí, chính vụ ở thể, 
đẹp ở trong đó mà suôn sẻ ở tứ chí, phát vu sự nghiệp, đẹp 
đến thế vậy") ("Văn ngôn"). Quần vàng là quần tôn quí tốt 
lành, cho nên bói mà gặp quẻ này thì đại cát. Quần vàng 
màu sắc đẹp, ví như cái đẹp trong tâm hồn con người. Quân 
tử có cái mĩ đúc hoàng trung đó, hơn nữa còn thấu hiểu, 
thông suốt lí sự, có thể lấy cái chính nghịch ở cái chỗ của 
nó, ö chỗ của nó mà theo lễ của nó, mĩ đúc tích tồn ỏ trong 
nội tâm, biểu hiện ở hành động, phát huy ở sự nghiệp. Đó 
là mĩ đức lón nhất của con người. Gọi là "thông lí” có nghĩa 
là phải thấu hiểu thông suốt đạo lí làm những việc lợi ích 
cho con người, tức thông hiểu những chuẩn tắc hành vi đạo 
đức của con người. Lí ö đây đã từ nhận thức về lí của vạn 
vật tự nhiên đi sâu vào nhận thức về lí của mọi sự của con 
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người, của xã hội. Như vậy, lí là lí sự dùng để biểu thị tự 
nhiên và xã hội, tức qui luật của tự nhiên, của xã hội. Đương 
nhiên, lí của tự nhiên và xã hội ö trong "Dịch truyện" vẫn 
chỉ mói là trực quan hết sức mộc mạc, giản dị thôi, nhưng 
trực quan này đã vượt quá trình độ nhận thức của các bậc 
tiền nhân, mà đã nâng cao tói trình độ khá phổ biến. 


3. Lí tính mệnh. "Dịch truyện" ghi: "Quan biến ö âm 
dương và lập quẻ, phát huy ö cương nhu và sinh nét hào 
(những nét ngang liền hoặc đứt tạo ra bát quái - ND), hòa 
thuận ở đạo đúc và lí ỏ nghĩa. Lí cùng tính tận để đến với 
mệnh". "Thánh nhân của người xưa làm "Dịch" vậy, sẽ để 
thuận với lí của tính mệnh" ("Thuyết quái"). Vạn vật trong 
trồi đất có âm có dương, có nhu có cương. Âm đương giao 
biến, cương nhu đẩy nhau, đã hình thành tính chất của sự 
vật, từ đó thúc đẩy sự phát triển biến hóa của sự vật. Vạn 
vật trong trời đất, mọi xã hội loài người, cái nào cũng có 
đúc của nó, cái nào cũng có nghĩa của nó. Tù nét hào của 
quái trong "Kinh dịch" chính là sự tổng kết, sáng tạo trên 
SƠ SỐ đặc tính âm dương, cương nhu của sự vật quan sát 
được và qui luật vận động, biến hóa của nó. Nó có thể giúp 
đõ người ta nghiên cứu, biết được bản tính tự nhiên vốn có 
và qui luật biến hóa nội tại của vạn vật, nhận thức được lí 
tính mệnh của sự vật, do đó, mà thuận với đạo đức, hiểu lí 
ö nghĩa, xác lập được đạo tam tài Trời - Đất - Người. Lí 
tính mệnh của thuyết "Dịch truyện" bao gồm nhận thức song 
hướng đối với thế giới bên trong và bên ngoài: Lí cùng tính 
tận hướng ngoại chính là lí sâu sắc điệu kì nghiên cứu đến 
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tận cùng vạn vật trong trời đất, để nhận thức được tính 
chất, bản tính hoặc bản thể vốn có của sự vật khách quan, 
của thế giới bên ngoài. Lí cùng tính tận hướng nội chính là 
lí nội tại nghiên cứu đến tận cùng bản thân con người là 
chủ thể, để nhận thức được tính mệnh nội tại của chủ thể, 
túc thiên tính, bản tính bẩm sinh của con người. Đạo tam 
tài âm dương, cương nhu, nhân nghĩa chính là kết quả của 
nhận thức song hướng "lí cùng tính tận" này. Nói về đạo 
tam tài thì đạo trời, đạo đất là căn cứ của đạo người. Nhân 
nghĩa của đạo người được xác lập căn cứ vào âm dương của 
đạo trời và cương nhu của đạo đất. Nói về - lí tính mệnh 
thì lí tính mệnh của trời đất là nguồn gốc của li tính mệnh 
của loài người, lí tính mệnh của loài người sinh ra đã có 
rồi. Nhung lí tính mệnh của loài người, thực ra không chỉ 
là nói về tính thực sắc vốn có trồi sinh ra của con người, 
mà điều quan trọng hơn là nói về tính xã hội của con người 
túc quan hệ xã hội của con người và những chuẩn tắc trong 
luân lí, đạo đức. Lí trong "Dịch truyện" là tư tưởng lí tính 
mệnh. Thoạt đầu nói quan hệ xã hội và quan niệm đạo đức 
như nhân nghĩa của con người là phép tắc trời phú cho, 
đem nâng cấp những nguyên tắc luân lí của xã hội thành 
bản tính tự nhiên và qui luật của tuyệt đối. Lí liền được 
nâng lên thành phạm trù đánh dấu đặc tính bản chất vốn 
có và qui luật vận động biến hóa của trời, đất và con người. 

“Dịch truyện” tuy cũng sử đụng lí trên nghĩa gốc của lí 
trị, ví dụ nói "Lí tài chính từ, cấm dân vi phi viết nghĩa". 
(“Những lồi ngay thẳng của lí tài là cấm dân làm điều phi 
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nghĩa") (“Hệ từ hạ"). Song, lí trong "Dịch truyện" đã từng 
vượt khỏi phạm vi làm khái niệm danh từ của lí trong "Kinh 
thí", "Tả truyện" và "Quốc ngữ", để có được hàm nghĩa trừu 
tướng phổ biến rộng rãi. Lí là "Ú địa", chỉ lí điều núi sông, 
ruộng đồng, ao lạch tự nhiên. Lí là "lí của thiên hạ", dùng 
để chỉ lí sự của sự vật tự nhiên và sự việc của con người 
trong xã hội. Lí là "lí tính mệnh" thì đã hàm chứa một cách 
phổ biến bản tính, tính chất và phép tắc vận động vốn có 
của khách thể tự nhiên của trồi đất và của chủ thể loài 
người. Lí không những là lí của tự nhiên trong trồi đất, mà 
còn là lí của sự vật và của con người trong xã hội cũng như 
những phép tắc luân lí đạo đức, nó đã thành một khái niệm 
phổ biến, có đặc trưng cơ bản của phạm trù triết học. Lí 
trong "Dịch truyện" có địa vị độc đáo của mình trong lịch 
trình phát triển của phạm trù lí triết học của Trung Quốc. 
Tư tưởng "lí cùng tính tận" và "thuận lí tính mệnh" đã có 
ảnh hưởng sâu xa đối với sự phát triển tư duy triết học 
Trung Quốc. 


TIẾT 4. LÍ NGHĨA CỦA MẠNH TỦ 
VÀ LÍ LỄ CỦA TUÂN TỬ 


Khổng Tủ - người sáng lập ra Nho gia (từ năm 551 đến 
năm 479 trước Công nguyên) chưa bàn đến phạm trù lí. 
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Trong "Luận Ngữ" chưa đề cập đến lí: Mạnh Tủ và Tuân 
Tủ - những đại biểu chủ yếu của Nho gia thời kì Chiến 
quốc đã lần lướt nêu ra tư tưởng "Lí nghĩa", "Lí lễ". 


1. Tư tưởng lí nghĩa của Mạnh Tủ, 


Mạnh Tử (khoảng từ năm 372 đến khoảng năm 289 
trưóc Công nguyên) đã kế thừa học thuyết nhân của Khổng 
Tủ. Ông đưa lí vào hệ thống tư tưởng triết học của ông, coi 
nhân là phạm trù cao nhất. Ông giải thích lí từ tâm của con 
người, nói lí bằng nhân, nghĩa, liên hệ lí vói khái niệm đạo 
đúc của con người, giải thích lí thành" cái sỏ đồng nhiên 
của lòng người”, cũng túc là lí của nhân nghĩa. Mạnh Tủ 
nói: "Cái sỏ đồng nhiên của tâm là gì vậy? Chính là lí vậy, 
nghĩa vậy. Thánh nhân trước hết được cái tai sỏ đồng nhiên 
của lòng ta. Cho nên nghĩa của lí làm vui sướng lòng ta, lại 
còn làm vui sướng miệng ta như nuôi ta bằng cỏ". (°Mạnh 
Tủ. Cáo Tủ thượng"). Miệng, tai mắt, lòng của con người 
đều có những ham muốn nhất định. Đó là tính chung của 
con người. Tính chung này Ở trong lòng người là nghĩa của 
lí. Trong lịch sử triết học Trung Quốc, Mạnh Tử là người 
đầu tiên dương cao nghĩa của lí, coi nghĩa của lí là "cái sÖ 
đồng nhiên của lòng người". Ông nhấn mạnh lòng người đối 
với nghĩa của lí giống như miệng của con người đối với thịt 
vậy, rất thèm ăn theo ham muốn tự nhiên của tính người. 
Mạnh Tủ cho rằng tính người trời sinh ra vốn là lương thiện. 
Lòng trắc ẩm, lòng xấu hổ và căm ghét, lòng cung kính, lẽ 
phải trái, có ỏ trong lòng người là bốn đầu mút của nhân, 
nghĩa, lễ, trí. Bốn mỹ đức là nhân, nghĩa, lễ, trí của con 
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người đều đo sự phát triển mỏ rộng, bổ sung này mà có. Lí 
của Mạnh Tủ tức là nhân, tức là nghĩa, tức là lễ, tức là trí. 
Nó bao gồm toàn bộ nguyên tắc đạo đức luân lí. Nghĩa của 
lí vừa tồn tại trong nội tâm con người, đương nhiên nó 
không chỉ là hình thức ngoại tại lễ, nghĩa, tiết, văn, mà quan 
trọng hơn nữa là khái niệm đạo đúc nội tâm như nhân, 
nghĩa, lễ, trí. Nhìn và Mạnh Tủ, lí không phải là lí văn, lí 
điều của sự vật tự nhiên, mà là những chuẩn tắc luân lí của 
con người trong xã hội, là tiêu chuẩn đạo đức để phán đoán 
phải trái, thiện ác. Nhũng hành vi, tư tưởng hợp với nhân, 
nghĩa, lễ, trí chính là lí. Những tư tưởng, hành vi trái với 
nhân, nghĩa, lế, trí, không phải là lí. 


Mạnh Tủ lấy nhân nghĩa để giải thích lí, ông nhấn mạnh 
tính nội tại chủ thể của lí, nhưng thực ra cũng không tách 
rồi quan hệ giữa quan niệm đạo đức nội tại với lế, nghỉ, 
tiết, văn ngoại tại, mà chủ trướng của ông là thống nhất hai 
cái đó lại, yêu cầu mọi người tụ trong lòng mình không 
ngừng mỏ rộng, bổ sung khái niệm đạo đức nhân nghĩa nội 
tại của bản thân, làm cho lễ, nghị, tiết, văn ngoại tại kết 
hợp lại làm một với nó. Ông nêu ra rằng sở di các thánh 
nhân cổ đại có thể trỏ thành thánh nhân, là ö chỗ các vị 
đó trước hết phát triển mở rộng, bổ sung cho những người 
bình thường về khái niệm đạo đúc nhân nghĩa. "Trước hết 
là được cái sở đồng nhiên của lòng tôi", tức trước hết đã có 
đủ” nghĩa của lí". Mạnh Tủ hết lồi ca ngợi Khổng Tủ là Tập 
đại thành của Thánh trí đạo đức, do đó mà người có thể 
trỏ thành Thánh nhân. "Gọi Khổng Từ là Tập đại thành. 
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Tập đại thành cũng là tiếng của Vàng và tiếng của Ngọc 
vậy. Tiếng của vàng cũng là lí điều ban đầu vậy. Tiếng của 
ngọc cũng là lí điều cuối cùng vậy. Lí điều ban đầu là sự 
của trí vậy. Cái Lí điều cuối cùng là sự của Thánh vậy." 
(Mạnh Tủ. Vạn chương hạ"). Đầu tiên gõ tiếng chuông lón 
ngân vang xa, đó là bắt đầu của lí điều của tiết tấu âm nhạc. 
Dùng cái Khánh đặc biệt để thu về cuối cùng là kết thúc 
cuối cùng của lí điều của tiết tấu âm nhạc. Đối với người 
ta mà nói, bắt đầu của lí điều tiết tấu là ð trí; kết cục cuối 
cùng của lí điều kết thúc là ö Thánh. Lí điều từ thanh ban 
đầu đến âm cuối cùng của âm nhạc đều phát ra rõ ràng, 
tiết tấu chuẩn xác, sẽ có thể làm đọng lại thành chỉnh thể. 
Khái niệm đạo đức nhân, nghĩa, lễ, trí của con người có 
đầu, có đuôi, có khỏi nguồn, có kết thúc, cái đó sẽ có thể 
làm cho con người trỏ thành thánh nhân. Khổng Tủ sỏ đi 
là Thánh nhân, chính là vì Ngài có thể hiểu cái lí nhân 
nghĩa đến cùng tận, thánh trí tập trung cả vào một con 
người, có hành vi đạo đức hoàn mị, đạt tới sự kết hợp hoàn 
mi giữa khái niệm đạo đức nội tại vói lễ, nghỉ, tiết, văn 
ngOại tại. 


Mạnh Tủ qui định nghĩa của phạm trù lế thành đạo đức 
nhân nghĩa, xác định những đặc trưng cơ bản của phạm trù 
lí triết học của nhà nho. 


2. Tư tưởng lí lễ của Tuân Tủ. 


Tuân Tử (khoảng từ năm 289 đến năm 238 trước Công 
nguyên). Khác vỏi Mạnh Tủ, ông bàn về lí chủ yếu từ góc 
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độ lế. Nếu nhu Mạnh Tủ giải thích lí nặng về nhân nghĩa, 
cho lí cái hàm nghĩa nhân nghĩa, thì Tuân Tử giải thích lí 
năng về lễ nghĩa, cho lí cái hàm nghĩa vật lí và lễ nghĩa. 


1/ Hàm nghĩa của lí: 


Tuân Tử đã trình bày khá toàn diện về phạm trù lí về 
mặt khách thể tự nhiên, ông coi lí là "vật lí; còn về mặt 
chủ thể xã hội, ông nhấn mạnh lí là "lí lễ". 


1/ Lí của vật. Tuân Tử phân chia ra trồi và người, vạn 
vật trong trời đất là vật tự nhiên tồn tại khách quan, đặc 
tính tự nhiên và qui luật vận hành biến hóa của bản thân 
nó không thay đổi theo sự yêu ghét chủ quan của con người. 
Lí chính là lí biến hóa vận động, sinh trưởng tử vong của 
vạn vật tự nhiên trong trời đất, gọi là "lí của vật". Lấy các 
sự vật cụ thể để nói, lí của vật là "lí sự", túc "lí hình, thể, 
sắc" của sự vật ("Tuân Tử. Chính danh", sau đây chỉ ghi chú 
tên bài viết). Lấy toàn bộ vạn vật trong trời đất để nói, thì 
lí của vật là "lí đại" tức phép tắc chung vận hành biến hóa 
của vạn vật trong vũ trụ. "Phàm bách sự dị lí nhí tương thủ 
đã" (Phàm là lí khác nhau giữa trăm sự mà giữ cho nhau 
vậy) (“Đại lược”), mỗi một sụ vật cụ thể đều có tính chất 
và qui luật của bản thân nó, song, các tính chất và qui luật 
có các sụ vật cụ thể lại liên hệ vói nhau, chế ưóc lẫn nhau. 
Sự liên hệ lẫn nhau của các sụ vật cụ thể đã hình thành 
toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ thế giói cũng có đặc tính và qui 
định chung của nó. Đó chính là "lí đại" ("đại lí"). "Lí của 
vật" có thể được người ta nhận thức, nắm vững. "Cái gì cũng 
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muốn biết, đó là tính của con người vậy. Cái có thể biết 
được, đó là lí của vật vậy" ("Giải tế"). Người có khả năng 
nhận thức sự vật. Đặc tính và qui luật của sự vật có thể 
nhận thức được. Người ta chỉ cần phát huy được khả năng 
nhận thức chủ quan của mình là có thể thông qua khả năng 
cảm quan và tri thúc có được của lòng mình mà "biết được 
tính của con người, tìm được lí có thể biết được vật" (Như 
trên). Người ta muốn có được nhận thúc chính xác, không 
chỉ phải nhận thức được những đặc điểm và qui luật của sự 
vật cụ thể, mà còn phải nhận thúc được tính chung và qui 
luật chung của vạn vật trong trồi đất, tức "đại lí" (li đại). 
“Nhìn sơ qua vạn vật mà biết được mức độ của nó. Trời đất 
đọc ngang mà quan có tài mới cai quản được muôn vật 
(kinh vĩ thiên địa nhi tài quan, vạn vật") chế cắt được lí 
mà (lí) ở trong vũ trụ rồi" (Như trên). Ngừoi ta lấy đạo lí 
nhất mực để tĩnh tâm, lấy vật để sinh loại, lấy gần để bàn 
xa, thông hiểu, nhận thức được vạn vật trong vũ trụ và nắm 
vững tính chung phổ biến của nó, khảo sát xã hội để trị 
loạn và thông hiểu độ thành phế (thành đạt hư hỏng) của 
nó, để như vậy có thể nhận thức được "đại lí" vận động, 
biến hóa của tự nhiên và xã hội, từ đó, dựa vào "đại lí" này 
để nắm vững thiên địa (trời đất), chọn lọc sử dụng vạn vật, 
lợi dụng vật trong tự nhiên để phục vụ cho lợi ích của bản 
thân loài người. Như vậy, vạn vật trong toàn bộ vũ trụ nằm 
trong vận trù nấm vững của nhân loại. Ö Tuân Tử mà xét, 
"tất cả mọi tai họa của con người đều che dấu bỏi một khúc, 
mà dấu kín ở đại lí" (Như trên). Nếu chỉ biết một đặc tính 
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và qui luật của một số sự vật cụ thể nào đó, mà không biết 
tính chung và qui luật chung của vạn vật trong trồi đất, thì 
vẫn bị những sự vật phiến điện che dấu đi, mà không thể 
thông tỏ được "đại lí” của vạn vật trong vũ trụ. Do đó, Tuân 
Tủ yêu cầu" kẻ học giỏi hiểu tận lí của nó" ("thiện học giả 
tận (kì lí") ("Đại luật"). Lí của Tuân Tủ là "lí cửa vật” vừa 
là tính chất và qui luật đặc thù của sự vật cụ thể, cũng vừa 
là tính chất chung và qui luật phổ biến của vạn vật trong 
Vũ trụ. 


2/ Li lễ. Phạm trù lí trong triết học Tuân Tủ, trên mặt 
tầng của xã hội loài người là bởi "lí lễ", tức là duy trì bằng 
được nội đung chính trị và luân lí đạo đức của lễ, nghị, tiết, 
văn và những chế độ, qui tắc trong quan hệ xã hội giữa trên 
dưỏi, thân sơ, cao quí thấp hèn, tôn trọng và khinh bỉ cùng 
những hình thức của nó". Cái gốc cao quí, gọi là văn, cái 
thân dụng thì gọi là lí" ("Qui bản chỉ vị văn, thân dụng chi 
vị lí") ("Bàn về lễ”). Cái gọi là bản, chính là quan hệ giữa 
trên đưới, thân sø giữa quân thần, phụ tử, huynh đệ, chồng 
vọ. Những quan hệ này là mấu chốt có bản để duy trì trật 
tự xã hội. "Quân thần, phụ tử, huynh đệ, chồng vọ, thủy thì 
chung, chung thì thủy, cùng lí vói trời đất, cùng tồn tại mãi 
với vạn đồi, cái lế phải gọi là đại bản" ("Vương chế"). Lễ 
là tiết văn phân biệt giữa thân, sơ, cao quí, thấp hèn, tôn 
trọng, khinh bỉ, trên, dưới, lón, bé, nam, nữ, tức là lí, cũng 
tức là lí làm cho người ta có thể sống hòa đồng với nhau 
thành một khối" (“Bàn về lế"). Nói cụ thể, chính là "lí cực 
kì mấu chốt đặt Ở vị trí cao quý" (“Quý thượng an chế kỳ 
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tiết chi lý) ("Nghị binh"), "lí trương thiểu" (“chính danh"), 
"l nghịch thuận" (“chính luận" v.v... Tóm lại, lí tức là lí lễ. 

Tuân Tử, cho rằng nhân tính bản ác (tính người vốn là 
ác). Con người ta sinh ra liền có tính kiêu bạo, ham lợi, 
tính lưu dâm ô mạn muốn cướp bóc không ngừng để có lọi 
ích về mình. Để hạn chế được máu tham của con người, 
không những phải thực hành giáo hóa đạo làm vua, mà còn 
phải lí trị bằng pháp luật, hạn chế bằng lễ. Dựa vào lí của 
vạn vật trong trồi đất và lí của trật tự luân lí làm người, để 
định ra "lí văn lễ, nghĩa", hạn chế tính ham muốn, tính tham 
lam của con người, điều tiết tình trạng bạo mạn (dữ dội và 
chậm rãi) của con người, dắt dẫn hành vi tư tưởng của con 
người, làm cho tất cả nam nữ, chồng vợ, người lón trẻ con, 
kẻ thân người sơ đều có khác nhau, giàu nghèo, sang hèn, 
trên đưới, tôn trọng và khinh ghét đều có tên gọi, người ta 
mới có thể cùng sống hòa đồng chung với nhau được, như 
vậy xã hội mói có thể hài hòa, yên định được. "Lễ nghĩa coi 
là văn, luân loại coi là lí, có họng thì phải nói, có cẳng tay 
thì phải động, hế có thể nhúc nhắc được là phải có phép 
tắc" ("Đạo làm tôi"). Lí lế là "đại lí của thiên hạ", trên lấy 
tượng ö trồi, dưới lấy tướng ở đất, giữa lấy ỏ người ("Chính 
luận"), nó không thể chuyển dịch được như lí tự nhiên của 
trồi đất. "Lễ cũng là cái không thể chuyển dịch được của 
lí" (Lễ dã giả, lí chí bất khả dịch giả dã") (Nhác luận"). Nó 
là một học thuyết sâu xa, thấu triệt. "Lí lế chân thánh, sâu 
sắc thế. Người quan sát "kiên bạch", "đồng dị" làm sao mà 
chết đuối, lí của nó thực lòng là lón rồi. Người nói điều xấu 
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chuyên viết về chế độ lế nghi mà chết; cái lí thành thực là 
cao, bạo ngược, làm điều ác coi thường tục lệ, cho rằng 
người thuộc loại cao sang làm sao mà không bị tụt xuống 
vũng (Lí lễ thành thâm hi "kiên bạch" đồng dị "chi sát nhân 
yên nhỉ nịch; kỳ lí thành đại hï) "thiện tắc điều chế bích lận 
chi thuyết nhân yên nhi tang; kỳ lí thành cao hi, bạo mạn 
tứ tuy khinh tục đi vi cao thuốc nhân yên nhi đội (trụy) 
("Lễ luân"). Trước mặt" lí lễ" sâu xa, rộng lón, cao thượng 
như thế, thì tất cả những biện thuyết thể hiện quan sát tính 
vi như "tách kiên bạch ra" của Công Tôn Long, "hợp đồng 
dị lại" của Huệ Thi, rồi những thuyết nông cạn tụ tiện đặt 
ra mạo xưng là mực thước điều chế luận bàn mạn nhận là 
thanh cao do gặp thời mà coi thường tất cả, đều thể hiện 
rất rõ cái non kém của mình. Tuân Tử nhấn mạnh lế là 
"gốc của đạo làm người". Ông đã phủ định những học thuyết 
tư tưởng khác nhau khác. 


Lí lễ cao siêu như vậy, nó tất yếu trỏ thành chuẩn tắc 
tu đưỡng đạo đúc của mọi người. Nhân nghĩa đẹp vì tuân 
theo lễ. Ranh giói đạo đức tối cao của con người, chính là 
đạo thể theo lễ. "Phụ lễ nghĩa văn lí, chỉ sỏ đi đưỡng tình 
đã" (Cái lí văn về lí nghĩa nó sở đi nuôi dưỡng cái tình là 
vậy) (Như trên). "Người quân tử mà biết tu dưỡng tâm linh 
thì không có cái gì là không chân thành, không đúng đắn. 
Đến mức có được chân thành, đúng đắn rồi thì không có 
việc gì khác, mà chỉ còn giữ lại cái nhân và làm những việc 
nghĩa mà thôi. Thành tâm giữ cái nhân thì là hình, mà hình 
thì thần, đã thần rồi thì có thể hóa rồi Thành tâm hành 
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nghĩa thì lí, lí thì minh, minh thì có thể biến vậy" (Bất cầu"). 
Thành, nhân, nghĩa, những qui phạm đạo đúc này, rút cuộc, 
đều phải họp với lễ, phải tuân theo lễ cả. Hợp vói lế, tuân 
theo lễ chính là nói đến lí của nó, làm đến lí của nó. Như 
vậy, sẽ có thể xa rồi cõi tục trỏ thành thánh nhân, trỏ thành 
bậc thánh nhân có đạo đức. "Phàm đã là người biết nói 
những điều có ích cho lí là làm, hễ không có ích cho lí thì 
không làm". "Tất cả những việc làm, có ích cho lí thì phải 
lập nên, không có ích cho lí thì phải vút bỏ" ("Nho hiệu"). 
Theo đó mà làm, thiên hạ sẽ có thể hài hòa, đất nước sẽ 
có thể thái bình yên ổn (đại trị). 

Phạm trù lí trong triết học Tuân Tủ, nội hàm chủ yếu 
là "lí của vật" và "lÔí lễ", nhưng nó cũng bao hàm cả ý nghĩa 
của "lí sự", "lí của vật, "lí đạo", "lí kinh", "lí văn", "lí phu”, 
lí trị" v.v... Lí đã là một phạm trù triết học có hàm nghĩa 
phong phú, nhiều cấp độ. Nó có mối liên hệ vói thiên, đạo, 
khí, lễ, nghĩa, cùng cấu thành kết cấu lôgíc của triết học 
Tuân Tủ. 

2- Quan hệ giữa lí và các phạm trù. 

1/ Lí và đạo. Trong triết học Tuân Tủ, lí và dạo đều có 
hàm nghĩa qui luật, phép tắc của sự vật. Về mặt này, lí và 
đạo là phạm trù triết học cùng một thứ tầng, lí tức là đạo. 
Đạo tức là lí. Có lúc Tuân Tủ vận dụng cả "đạo lí", "Đạo 
dã giả, trí chỉ kinh lí đã" (Đạo cũng chính là lí kinh về trị 
vậy) ("Chính đanh"), cho nên tất sẽ có biến hóa của sư pháp, 
đạo của lế nghĩa sau đó ra khỏi khiêm tốn từ chối ý hợp 
vào văn lí, mà qui tụ về trị" ("Tính ác"). Đạo là nguyên lí 
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căn bản của trị quốc, có đẩy mạnh việc hành đạo lễ nghĩa 
mới có thể có lí của lễ, nghĩa, tiết, văn như khiêm tốn từ 
chối làm cho trật tự thiên hạ ổn định, thực hiện được thái 
bình yên ổn (đại trị). "Đạo hiếu tử cũng là lí văn lễ nghĩa 
vậy "(Như trên). Nguyên tắc hiếu đễ cũng chính là lí lễ 
nghĩa. "Có lễ cung rồi thì sau mới nói đến chính trực của 
đạo được. Có từ thuận rồi sau mói nói đến đạo lí của đạo 
được. Có sắc tòng, rồi mới nói đến đạo" ("Khuyến học"). 
Làm được lễ cúng, từ thuận, sắc tòng, cũng chính là đã tuân 
theo đạo của lễ nghĩa, và lí của lễ nghãa. 


2/ Lí và lễ, nghĩa. Tuân Tủ thường lấy lí và lễ nghĩa để 
cùng giải thích cho nhau. Lí là căn cứ nội tại của lễ, nghĩa. 
Lễ, nghĩa là biểu hiện ngoại tại của lí. Ngược lại, lễ, nghĩa 
là nội dung cơ bản của lí, là hàm nghĩa chủ yếu của phạm 
trù lí. "Cùng sử dụng tình lí văn là nội ngoại biểu lý, song 
hành và phức tạp, là dòng chảy ở giữa của lễ vậy" ("lễ luận"). 
Lí nghĩa của nội tâm, lí văn của ngoại tại, thống nhất với 
nhau, đó là lễ chân chính. Qui quí, tôn tôn, hiền hiền, lão 
lão, trưởng trường là luân lí của lễ. Thứ tự của lễ cũng là 
lí của luân lí làm người trong xã hội. "Kẻ nghĩa tuân theo 
lí” (Nghị binh"). Nghĩa chính là phải tuân theo lí để đến 
được với hành động tư tưởng. Lí vừa là lí của lễ, cũng là lí 
của nghĩa. "Lê chính là cái cuối cùng (cực) của nhân đạo 
vậy" ("lễ luận"). "Nghĩa chính là lí vậy. Cho nên phải hành" 
(“Đại lược"). Lí, lễ, nghĩa trên mặt luân lí làm người trong 
xã hội, chúng là phạm trù có hàm nghĩa tương đồng. 

Tù "Dịch Truyện" đến Mạnh Tử, Tuân Tủ, đều kiên trì 
truyền thống chú trọng đến sự việc của người trong xã hội 
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của Học phái Nho gia; nhằm chính vào những quan hệ luân 
lí làm người trong xã hội để nghiên cứu, thảo luận và qui 
định hàm nghĩa của phạm trù lí và triển khai tư tưởng của 
lí. Mạnh Tủ bàn về lí bằng nhân nghĩa. Tuân Tử bàn về lí 
bằng lí nghĩa. Cả hai ông đều làm phong phú thêm một 
bưóc hàm nghĩa của phạm trù lí. Lí nhân nghĩa của Mạnh 
Tủ và lí lễ nghĩa của Tuân tử là sự phát triển "lí tính mệnh" 
trong “Dịch truyện”, làm cho phạm trù lí đạo đức hóa thêm 
một bước, càng mang đậm sắc thái Nhà nho trong phạm 
trù lí. Phạm trù lí trong triết học Nho gia, về cơ bản được 
phát triển theo hướng một con đường tư duy đó. 


TIẾT THÚ 5. TƯ TƯỞNG LÍ THIÊN NHIÊN 
CỦA ĐẠO GIA 


Những người đại biểu cho Đạo gia thời Tiên Tần là Lão 
Tủ (khoảng năm 580 đến năm 500 trước Công nguyên) và 
Trang Tủ (khoảng năm 355 đến năm 275 trước Công 
nguyên). Lão Tủ là người sáng lập ra Đạo gia, nhưng trong 
"Lão Tử" thục ra chưa bàn đến lí. Trang Tủ vừa bàn đến 
lí, lại vừa có rất nhiều đặc sắc về phạm trù lí trong triết 
học của ông. Nếu như nói ở Nho gia khi bàn về lí đã coi 
trọng đạo đúc luân lí trong xã hội và tu đưỡng tâm tính, thì 
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ỏ Nho gia, khi bàn về lí lại coi trọng lí vật thiên nhiên khách 
quan và những biểu hiện của nó trong đời sống con người 
trong xã hội. 

1. Lí là lí tröi, lí người, lí sinh, lí vật. 


Phạm trù lí trong triết học Trang Tử chủ yếu có hàm 
nghĩa về hai phương điện: 

1/ Lí là lí trời, lí vật. Trang Tủ cho rằng vạn sụ, vạn vật 
trong thế giói khách quan đều có ií tự nhiên của nó. Đó 
chính là "lí trời", "ú thiên địa" Ông nói: "Đồng loại tương 
tòng, đồng thanh tương ứng, đó chính là lí bền chắc của trời 
vậy". (“Trang Tủ. Ngư phụ”, sau đây chỉ ghi chú tên bài 
viết). Vạn vật trong trời đất thi nhiều hình nhiều vẻ, lung 
tung bề bộn, bày ra rất phúc tạp, tự nhiên, khắp đây đó, 
nhưng chúng thực ra không phải là hỗn độn, không có trật 
tự, mà là quy loại lưu hình, đồng loại tương tòng, đồng 
thanh tương ứng. Đó là "lí của tròi". Tròi trong khái niệin 
của Trang Tử là trồi xanh ngắt một màu của tự nhiên đang 
vận động. Sự vận hành biến hóa của trời không bị chi phối 
bởi ý chí của con người. Nó có tính tất nhiên khách quan. 
Trồi không có ý chí nhân cách, không thể tiến hành thưởng 
phạt đối vỏi con người. "Lí của trồi"” là đặc tính vốn có và 
là qui luật vận hành của vạn vật trong giói tự nhiên. "Lí của 
trồi" này, vừa là lí có đặc tính và biến hóa của toàn bộ trời 
đất, lại vừa là lí có đặc tính biến hóa của vật thể cụ thể". 
"Ban đầu, lúc thần mổ con bò, đã thấy chỉ là cả con bò. 
Sau ba năm, chưa từng thấy cả con bò vậy. Mới đến lúc 
này, thần không nhìn con bò bằng mắt mà bằng cách thần 
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gặp, giác quan biết dừng lại mà làm theo ý muốn của thần. 
Dựa vào lí trời, đánh vào các khe hỏ lón, dẫn vào các chế 
trống lón, vì nó là tất nhiên, sợi nhánh thó thịt dọc bám lấy 
xương gân thịt, không làm trỏ ngại gì dù là nhỏ, huống hồ 
là cái xương lón?" ("Thủy thần chỉ giải ngưu chí thỏi, sở 
kiến vô phi toàn ngưu giả. Tam niên chỉ hậu, vị thưởng kiến 
toàn ngưu đã. Phương kim chỉ thời, thần di thần ngộ nhi 
bất đi mục thị, quan tri chỉ nhi thần dục hành. Y hồ thiên 
lí, phê đại khích, đạo đại khoản, nhân kì cố nhân. Chỉ kinh 
khẩn khải chỉ vị thưởng vỉ ngại, nhỉ huống đại cô hồ?") 
(Duõng sinh chủ"). Anh đầu bếp mổ bò có thể dựa vào 
cấu tạo tự nhiên của lí vân xương thịt trong con bò để lựa 
dao, bổ xẻ vào các khe của cơ bắp thịt xương, đưa dao vào 
các chố trống rống của các khóp xương, tức là làm cho 
những chỗ bao quanh chỉ chít, chẳng chịt những thịt xương, 
gân bắp cũng không hề có chút gì là trỏ ngại khó khăn cả. 
"Lí tröi” nói ở đây tuy chỉ là nói về kết cấu lí vân tự nhiên, 
gân cốt, cơ bắp trong thân thể con bò, nhưng bao hàm ý 
nghĩa của quy luật tự nhiên nội tại vốn có của bản thân vạn 
vật trong trời đất. "Vạn vật có lí thành" (“Tri bắc du"), "vạn 
vật lí thù” (vạn vật đều có lí riêng, đặc biệt của mình) (“Tác 
dương"). Vạn vật không chỉ có qui luật phổ biến, mà mỗi 
loại đều có qui luật đặc thù. "Lí trời", "lí của trồi đất", "lí 
của vạn vật” đều tồn tại khách quan, và nó cũng không trực 
tiếp nhìn thấy bàng mất thịt được. "Lí không thể tự mắt 
nhìn thấy" (Như trên), chỉ có thông qua tư duy của chủ thể 
để thể nghiệm, nhận thúc thì mói hiểu và nắm vững được. 
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Người ta có thể dùng "thần" để "phán xét về cái đẹp của 
trỏi đất, phân tích được cái lí của vạn vật ("thiên hạ"), đồng 
thỏi căn cứ vào nhận thức của mình mà "nói về cái đứng 
đắn, chính trực của đại nghĩa, bàn về lí của vạn vật" ("Thu 
thủy"), đạt tói ranh giói "làm rõ cái lí của trồi đất và cái 
tình của vạn vật". Đó là năng lực của nhân loại, đặc biệt là 
khả năng riêng có của thánh nhân. "Trời đất có cái tuyệt 
mĩ mà không nói hết được, tú thời có phép quang minh, 
sáng sửa, không phải bàn nữa, vạn vật có lí thành, khỏi phải 
nói nữa rồi. Thánh nhân vốn có cái đẹp của trồi đất và đạt 
tới cái lí của vạn vật, chí nhân. Chính vì vậy cho nên đến 
người vô vi (không làm gì) chỉ thuận theo đại thánh không 
làm gì mà chỉ gọi là quan sát và trông chờ ở trồi đất vậy 
thôi" (“Thiên địa hữu đại mĩ nhỉ bất ngôn, tứ thời hữu minh 
pháp nhí bất nghị, vạn vạt có thành lí nhi bất thuyết. Thánh 
nhân giả, nguyên thiên địa chí mĩ, nhi đạt vạn vật chí lí, thị 
cố chỉ nhân vô vi, đại thánh bất tắc, quan vu thiên địa chỉ vị 
đã") (“Tri Bắc du"). Thánh nhân có thể hiểu rõ được tói lí của 
vạn vật, cho nên, không thể nào làm những việc xằng bậy được, 
mà là ung dung thanh thản, vô vi (không làm gì cả). 

2/ Lí là lí nhân, lí sinh. Trời có lí trồi, vật có lí vật. Người 
được hình thành bởi khí tụ của âm dương trong trời đất, do 
đó mà người cũng có "lí nhân", "lí sinh". "Lưu động nhi sinh 
vật, vật thành sinh lí, vị chỉ hình". "Vật sinh ra do khí tụ 
lại, vật hình thành cái lí sinh, đó gọi là hình thể" ("Thiên 
đại”). Đạo là nguồn gốc của vạn vật trong trời đất. Vạn vật 
đều hỏa sinh từ đạo. Đạo sinh nhất, nhất tức là khí. Khí tụ 
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mà thành hình thể, hình thể, có "lí sinh", cấu thành tính 
chất và qui luật của vật thể. "Vật thành sinh lí", không chỉ 
vật tự nhiên không có sinh mệnh là nhu vậy, mà nhân loại 
có sinh mệnh cũng là như vậy; "Lí sinh" bắt nguồn ỏ cái 
chân thập của đạo đức. Sau khi hình thể của vật mà mất 
đi, thì cũng sẽ qui trỏ về cái chân thân của đạo đức. "Cái 
nội tại của cái chân, thần động ở bên ngoài. Chính vì thế 
mà quí cái chân vậy. Nó dùng vào lí nhân vậy, "sự thân tắc 
tư hiếu, sự quân trình". Việc làm cha thì cần cái hiếu, việc 
làm vua thì cần sự trung thành, uống rượu thì vui vẻ, ö đám 
tang thì buồn đau" ("Ngư phu"). Làm cha thì cần cái hiếu, 
làm vua thì cần cái trung thành, uống rượu thì vui vẻ, Ö 
đám tang thì đau buồn, những cái đó đều là "lí nhân". Song, 
"lí nhân" của Trang Tủ thực ra không phải như lễ nhạc của 
hành vi con người mà Nho gia cường điệu, mà là quan hệ 
luân lí làm người phù hợp với đạo vô vi trong tự nhiên. 
Uống rượu cần tìm cái thích thú của nó, chú không cần kén 
chọn cái cốc chén đựng rượu. Ö chố có tang thì cần không 
khí đau buồn đến tột đỉnh chứ không cần quan tâm đến 
nghỉ lễ lịch sự làm gì. Vì tất cả những tình cảm này đều là 
biểu hiện của đạo vô vỉ của tự nhiên, là tính tự nhiên của 
con người. "Nói đến nghĩa tà ú? Đó là trái với lí vậy" ("Tại 
hựu”). Tách khỏi tính tự nhiên của con người, tách khỏi vô 
vi tự nhiên của đạo mà nói đến nhân, nghĩa, lễ, nhạc, là 
trái với lí. Tư tưởng của Nho gia là "lấy nhân nghĩa làm âu, 
lấy nghĩa làm lí, lấy lế làm hành, lấy nhạc làm hòa, ôn hòa 
nhân tử, đó mới gọi là quân tử" (°dĩ nhân vi ân, dĩ nghĩa vi 
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lí, di lễ vi hành, đi nhạc vi hòa, của Nhà nho, trên thực tế 
đã sa đà vào con đường danh lợi, không thể trỏ thành thánh 
nhân chân chính được"). Danh lợi chỉ thực, bất thuận vu lí, 
bất giám vu đạo" (“Thực chất danh lọi không thuận hợp vói 
lí, không làm gương về đạo ("Đạo chích"). Điều đó không 
thể nào dễ dàng, đơn giản quay ngược trỏ lại về với cái chân 
thật được. "Tiểu nhân vô vi chỉ tuần tiết vì tròi, quân tử vô 
vi, chỉ theo lí của tröi" ("vô vi tiểu nhân, cẩn tuần nhi thiên; 
Vô vi quân tủ, tòng thiên chỉ lí") (Như trên), thì mới có thể 
trỏ thành chân nhân, chí nhân được. Người ta chí cần bỏ 
đi cái đã "biết nguyên nhân, tuân theo lí của trời" ("Khứ trí 
cố, tuân thiên chi lí") ("Khắc ý"), "biết nhũng thú vô dụng 
cho mệt người, mọi việc làm không tách rời lí” (vô dụng 
trí chỉ hũy, động tĩnh bất li vu lí") ("Thiên hạ"), thì sẽ có 
thể làm cho "lí của người" ("Nhân ii") phù hợp với "lí sinh" 
và "li trời", do đó mà giao hòa với tinh thần của trời đất, 
hợp làm một việc vạn vật trong tròi đất. Đó chính là chân 
nhân, thánh nhân. "Lí người”, "lí sinh” của Trang Tủ là sự 
thể hiện xá hội loài người và bản thân chủ thể. 

2. Quan hệ giữa lí và đạo. 

Phạm trù lí triết học của Trung Tử, một mặt là đặc tính 
tự nhiên và qui luật tự nhiên mà vạn vật trong trời đất đều 
có, túc "lí trời", "Hí vật". Mặt khác, là "lí sinh”, "lí người” 
trong quan hệ của hình thể sinh mệnh của nhân loại và xã 
hội. Hàm nghĩa giữa hai mặt này của lí là thống nhất cả vỏi 
đạo vô vi tự nhiên được cơi là nguồn gốc cơ bản của vạn 
vật trong trời đất. 


74 


Đạo là phạm trù cao nhất của triết học Trang Tử. Đạo, 
có tình, có tín, vô vi vô hình; có thể truyền đi mà không 
thể tiếp nhận về được, có thể được mà không thể nào thấy 
được; tự bản, tự căn, khi chưa có trồi đất, nó đã tồn tại từ 
cổ xưa rồi; qủi thần đế thần, trồi sinh đất sinh. Ö trước thái 
cực không phải là cao, dưới sáu cực không phải là sâu. Tròi 
đất sinh ra trước chú không phải là lâu, sinh trưởng Ò 
thượng cổ chú không phải là già" (“Đại tông sư"). Đạo là 
văn nguyên, nguồn gốc của vạn vật trong vũ trụ. Nó không 
có hinh, không có tướng, tự nhiên vô vi. Trước hết, đất trời 
tồn tại, rồi hóa sinh ra vạn vật trong tròi đất. Trong quá 
trình hóa sinh ra vạn vật trong trời đất, đạo nội tại ỏ vạn 
vật trong tròi đất, chỉ phối vạn vật trong trời đất, trỏ thành 
căn nguyên và qui luật sinh tủ, tồn vong của vạn vật. Còn 
lí được coi là "lí trời", "lí vật", "lí sinh", "lí người”, chỉ là tính 
chất tụ nhiên và qui luật biến hóa có sau khi hình thành sự 
vật. Lí không thể hóa sinh ra vạn vật trong tröi đất, mà chỉ 
là ngoại hóa và biểu hiện của đạo nội tại ở trong sự vật. Lí 
sỏ dĩ tồn tại là bởi vì có sự tồn tại và vận động của đạo. 
Chỉ có trong quá trình vận động của con người trong trồi 
đất mà đạo hóa sinh ra, mói có" lí của nó không bao giò 
cạn kiệt được" (“Thiên hạ"). Từ mặt nhận thức của con 
người mà nói, "người hiểu biết cần đạt tói lí" ("Thu thủy"), 
chỉ có nhận thức được đạo mới có thể nhận thức được "lí". 
Do đó, trên ý nghĩa bản thể của vạn vật trong tròi đất, đạo 
cao hơn lí; trên ý nghĩa đặc tính tự nhiên và qui luật biến 
hóa của sự vật, thì đạo tương đương vói lí. Chính trên cùng 
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một thứ tầng sau, Trang Tủ nói: "Đạo, chính là lí vậy" 
("Thiện tính"). Trong kết cấu lôgíc triết học Trang Tủ, lí 
phục tùng phạm trù thú yếu của đạo. 

Khi giải thích lí về hai phương diện qui luật tự nhiên và 
nhân tính xã hội, Trang Tủ nhấn mạnh tính tự nhiên khách 
quan của lí, biểu lộ rất rõ đường hướng tư duy triết học độc 
đáo của học phái Đạo gia. Lí của Trang Tử vô luận được 
coi là "lí tuổi", "Hí vật", hoặc được coi là "lí sinh", "lí người" 
đi chăng nữa, thì tư duy lí luận của nó đều đá đạt tói đỉnh 
cao mói, đã đẩy mạnh sự phát triển của phạm trù lí triết 
học Trung Quốc. Phạm trù "lí trời" mà Trang Tủ nêu ra, 
cũng như việc bàn luận về quan hệ giữa lí và đạo là sự hấp 
thu có thể phê phán của các nhà lí học thồi Tống - Minh, 
nó đã trỏ thành một trong những nguồn gốc tư tưởng của 
lí học thời Tống Minh. 


TIẾT 6. TƯ TƯỞNG LÍ CỦA BINH GIA, 
CỦA "MẶC TỬ", "QUẨN TỬ" 


Trong Bách gia chư tử thời Tiên Tần, các học phái Binh 
gia, Mặc gia, Quản Trọng khi bàn về lí đều có những đặc 
sắc riêng của mỗi phái. Tất cả đều làm phong phú và phát 
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triển thêm hàm nghĩa của phạm trù lí trong triết học Trung 
Quốc. 


I,. Lí binh của Binh gia 


Binh gia lấy Tôn Vũ (người ở vào khoảng thời kì cuối 
của thời Xuân Thu) và Tôn Tần (người ở vào khoảng thöi 
kì giữa của thời Chiến Quốc) làm đại biểu. Binh gia khi bàn 
về lí, đã từ giác độ quân sự học, gán cho lí ý nghĩa là qui 
luật tự nhiên, qui luật về địa hình, địa vật và qui luật về 
chiến lược, chiến thuật. Lí là lí binh. 

1. Lí là lí trời đất, lí nhân tình. 

a/ Lí tröi đất. Tôn Tần nói: "Thiên địa chỉ lí, chí tắc 
phản, doanh tắc bại” ("Tôn tần binh pháp. Kì chính"). Sự 
vận hành của Nhật, Nguyệt, tinh tú, xuân, hạ, thu, đông, 
cuối cùng rồi lại quay cái ban đầu, cứ tuần hoàn như thế 
không ngừng; Động vật, thực vật, thảo mộc sinh trưởng, tử 
vong, thịnh rồi tất có ngày suy. Đó là đạo lí tất nhiên của 
vạn vật trong thời đất, là qui luật vận động biến hóa của 
vạn vật trong trồi đất. Chiến tranh quân sự cũng có qui luật 
khách quan vốn có của nó, đó là căn cứ, là chỗ dựa của 
chiến thuật kì chính, địa hình. "Cương nhu đều được, đó là 
lí địa vậy" ("Binh pháp Tôn Tủ. Bài Cửu địa"). Căn cứ một 
cách lính hoạt vào các loại địa hình, địa vật, cương nhu 
thích đáng trong công, thủ, tiến, thoái. Đó là qui luật lợi 
dụng địa hình. Bất luận là "H trời", hay là "lí đất", đều là 
căn cú, là chỗ dựa khách quan tất yếu, không thể thiếu được 
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của hành động quân sự, là nhân tố quan trọng của thắng, 
bại trong chiến tranh. 


b/ Lí nhân tình. Chiến tranh không chỉ là so sánh lực 
lượng về thục lực và kĩ sảo, mà còn là so sánh lực lượng về 
mặt nhân tâm nữa. Trong chiến tranh, sự ủng hộ hay phản 
đối của lòng người, sĩ khí của quân đội có tác dụng quan 
trọng bậc nhất. Lòng người mà ủng hộ, dân và vua một lòng 
thì có thể vào sinh ra tử cũng không sợ nguy hiểm. Binh 
gia gọi đạo lí này là "lí nhân tình". "Cửu đại chi biến khuất 
thân chỉ lọi, nhân tình chỉ lí, bất khả bất sát đã" (Như trên) 
(sự biên ö chín nơi, cái lợi thế của việc mỏ rộng ra hay thu 
hẹp lại đều thuộc về cái lí của nhân tình, không thể không 
điều tra, xem xét kĩ vậy). Tướng soái đụng binh là tập trung 
ba quân đưa vào cuộc chiến đấu quyết định sinh tử tồn 
vong. Do đó, không những phải biết nắm vững thời cơ, lợi 
dụng địa hình, địa vật, linh hoạt vận dụng tiến công, thoái 
lui, mà còn phải biết nắm vững sự ủng hộ hay phản đối của 
lòng người và tỉnh thần quân sĩ cao hay thấp, có như vậy 
mới có thể tranh thủ rất tốt để giành được thắng lợi. Có 
thể thấy, trong chiến tranh, "lí của tình người” và "lí của 
tròi đất" cùng quan trọng như nhau. 


c/ Lí động tĩnh. Trong chiến tranh, việc vận dụng chiến 
lược, chiến thuật, việc quyết đoán tiến thoái, khỏi binh và 
dừng quân chính là "lí động tĩnh". Khởi binh và dùng quân 
đúng lúc, tiến thoái đúng thời cơ, hế đánh là thắng. Ngược 
lại tất bại. Làm tướng soái, nên "đã có kế sách đúng rồi 
phải biết tổ chức thực hiện kế sách đó thật tốt, kể cả khi 
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thất thế. Khi thực hiện đã biết làm rồi, phải biết H của động 
tĩnh nữa. Về địa hình, phải biết những nơi sinh tử, về giác 
độ phải thấu hiểu được những chố thừa, chố nào thiếu" 
(“sách chi nhi trí đấc thất chỉ kế, tác chỉ nhi trí động, tĩnh 
chi lí, hình chi nhi chí tử sinh chỉ địa, giác chỉ nhỉ trí hữu 
dư bất túc chỉ xứ" ("Tôn Tử binh pháp. Bài hư thực"). Người 
lãnh đạo quân sự, khi hoạch định kế hoạch chiến đấu, cần 
phải có mưu lược thắng bại. Trong chiến đấu phải biết tiến, 
thoái, hành quân, dừng binh, thế công, thế thủ, nắm vũng 
địa hình có tính chất quyết định sinh tử, phải am hiểu tường 
tận ưu thế và thế yếu của cả hai phía địch, ta. Trong những 
trường họp có những điều kiện khác giống như nhau thì liệu 
có "biết lí động tĩnh" hay không, đó là những điều có thể 
quyết định thắng bại của cuộc chiến đấu. 

2. Quan hệ giữa lí và đạo. 

Trên mặt quan sự, lí thiên địa, nhân tình và động tĩnh 
là lí quan trọng nhất. Những lí này không phải đứng riêng 
rẽ cô lập lẫn nhau, mà là có nối liền quan hệ rất mật thiết 
vói nhau, hình thành một chỉnh thể, Đó chính là đạo binh. 
"Người biết đạo, trên biết đạo tröi, đưới biết lí đất, trong 
biết lòng dân, ngoài biết tình hình địch. Trận mạc thì phải 
đánh qua tám trận, thấy thắng thì quyết chiến, không thấy 
thắng thì phải can ngăn. Đó là tướng của Vương giả này 
vậy" ("Tôn Tần binh pháp Tám trận"). Trong triết học quân 
_ sự của binh gia, lí là bộ phận hợp thành cụ thể của đạo, là 
lí phân của các mặt bao hàm trong đạo. 
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II. "Lí sự" và "lí danh thực" của "Mặc Tử". "Mặc Tử" 
bàn về lí thấy xuất hiện cả thảy 12 lần. Hàm nghĩa chủ yếu 
là "lí sự" và "lí danh thực". 


1. Lí sự. "Mặc Tử" cho rằng tất cả vạn sự vạn vật trên 
thế giói, mối cái đều có căn cứ và quy luật tồn tại của nó, 
đó chính là lí: Mọi hành vi tư tưởng của mọi người cần phải 
hợp với lí, mói có thể công thành sự toại được. Như bọn 
Đoàn Cán Mộc, Cần Tủ, tín đồ truyền thuyết, bạn của nó 
đều rất nhân nghĩa, đều thành thực, chất phác, cẩn thận, 
cẩn trọng xét nét mệnh theo lệnh, thì như vậy, nhà ngày 
một lợi, thân ngày một yên ổn, danh ngày một vinh hiển, ở. 
chỗ của quan có được cái lí của nó rồi" ("Sö nhiễm"). Ngược 
lại, giống như những bọn Tủ Tây, Dịch Nha, tên đầy tó điêu 
toa, “bạn của nó đều là những kẻ hay ba hoa khoác lác 
chuyên phô trương hình thúc, làm được việc gì thì cũng 
luông sơ bì tị nạnh với xung quanh như vậy, thì nhà ngày 
càng sa sút, bản thân ngày càng nguy, danh lợi ngày càng ê 
trề, nhục nhã, ở chỗ cửa quan cũng mất đi cái lí của mình 
vậy" (Như trên). Cùng làm quan như nhau cả, nhưng nếu 
người làm quan trước, có được cái lí của người làm quan, 
còn người làm quan sau mất đi cái lí của người làm quan 
thì như vậy, kết quả thật rất không giống nhau chút nào. 
Vua chúa là người đứng đầu của một nước càng cần phải 
có những hành vi đúng với lí, mới có thể trị được quốc, an 
được thân. "Tất cả các vua sở dĩ yên ổn, vì sao vậy ? Chính 
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là họ đã thực hiện lí vậy. Hành lí, tính chất là ở mọi việc 
làm. Vì thế cho nên, người biết làm vua là phải vất vả, chịu 
khó nhìn nhận, đánh giá đúng được con người (Luận 
nhân”) và an nhàn ở việc trị quan" (Như trên). Do đó, "Mặc 
Tủ” chủ trương phải làm cho người ta hiểu rõ "lí lấy hay 
bỏ, đúng hay sai", "bất nghĩa bất sú, phi lí bất hành" ("thấy 
bất nghĩa thì không làm, thấy phi lí không theo") ("Phi Nho 
hạ"). Lí nói ở đây đều là chỉ lí sự, cũng tức là lí nhân nghĩa. 
Trong tư tưởng Mặc gia, nhân nghĩa chính là "kiêm tương 
ái, giao tương lợi" (“thương yêu lẫn nhau, quan hệ hai bên 
đều cùng có lợi cả"), do đó mà lí cũng chính là lí đạo "kiêm 
tương ái, giao tương lợi”. 

2. Lí danh thực. Mặc gia thời kì sau này rất coi trọng lí 
thẩm định sự khác nhau giữa phải và trái, đồng thời xem 
xét thực danh. "Người biện luận thì phải lấy việc hiểu rõ và 
phân biệt được phải trái, thẩm định được kỉ cương trị loạn, 
"hiểu rõ được những chỗ đồng dị, thẩm xét được lí danh thực 
để xử lí lợi hại, quyết đoán điều hiềm nghi, có như vậy mới 
làm theo được đúng vạn vật” (“phù hiện giả, tương dĩ mình 
thị phi chỉ phần, thẩm trị loạn chi kỉ, minh đồng dị chi xú, 
sát danh thực chí lí, xứ lợi hại, quyết hiềm nghi, yên mô 
lược vạn vật chỉ nhiên”.) (“Tiểu thủ”). Mục dích biện luận 
của mọi người chính là phải làm cho thật rõ sự phân biệt 
giữa phải và trái, làm cho rõ những nguyên tắc trị loạn, 
những tính chất đồng dị, khảo sát những đạo lí trong quan 
hệ danh thực của sự vật, giải quyết những mối nghi hoặc 
trong quá trình nhận thức, nắm vững thật chính xác những 
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lợi hại, được mất của hành vi, làm cho nó phù hợp với thực 
tế của sự vật. Cái gọi là "lí danh thực", cũng chính là "lí 
phải trái" ("Phi Nho hạ"). Danh và thực phù hợp vói nhau, 
đó là điều chính xác. Danh và thực trái ngược nhau, đó là 
điều sai lầm. Trong quá trình luận bàn, những ý kiến bác 
bỏ hoặc đề nghị theo, phải xem xem có đúng với lí hay 
không. "Luận phí, phỉ chỉ khả khả. Dĩ lí chi khả phỉ, tuy đa 
phi, kì phi thị dã. Kì lí bất khả phi, tuy thiểu phi, phi đã" 
(Luận bàn bác bỏ, những cái phải bác bỏ mà không thể 
bác bỏ được thì lấy lí ra để bác bỏ, tuy bác bỏ nhiều, nhưng 
bác bỏ nó như vậy là đúng. Có những lí của nó không thể 
bác bỏ được, tuy là bác bỏ ít, nhưng là sai" ("Kinh thuyết 
hạ”). Bác bỏ hoặc đề nghị theo quan điểm của người khác, 
không phải ỏ chố bản thân ý kiến bác bỏ và đề nghị nhiều 
hay ít, mà là ö chỗ bác bỏ và đề nghị có lí hay không mà 
thôi. Lí của nó chính xác thì dù đề nghị bác bỏ nó có nhiều 
đi chăng nữa, thì cuối cùng nó vấn là đúng. Còn lí của nó 
mà đã không chính xác rồi thì những đề nghị bác bỏ nó dù 
có ít đi nữa, cuối cùng nó vẫn là sai. "Mặc Tử" không chỉ 
bàn về lí bằng sự vật, mà còn bàn về lí từ quy luật của tư 
duy, do đó mà làm cho hàm nghĩa của phạm trù lí từ thế 
giói tự nhiên, từ con người và sự việc trong xã hội mỏ rộng 
sang đến cả lĩnh vực tư đuy của nhân loại. Đó là một phát 
triển quan trọng của phạm trù lí trong triết học Trung 
Quốc. Mặc gia đưa phạm trù lí vào trong quá trình suy luận 
lôgíc của con người. Tù đó mà đá khai sáng ra học thuyết 
về "lí danh". Sự xuất hiện của học thuyết "lÔí danh" đã chứng 
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tỏ trình độ tư duy trong triết học của Trung Quốc đã được 
nâng cao thêm một bước. 


LH. Lí vạn vật trong trời đất là lí trị quốc an bang của 
"Quản Tử'". 


"Quản Tử” là một bộ văn tập thời kì Xuân Thu Chiến 
Quốc. Nó đã phản ánh tư tưởng của Học phái Quản Trọng. 
"Quân Tủ” bàn về lí sâu sắc chủ yếu từ trên hai phương 
diện: lí của vạn vật trong trời đất và lí trong trị quốc an 
bang. 

1/ Lí là lí của vạn vật trong trời đất. "Quản Tủ" cho rằng 
lí điều, quí luật tự nhiên vốn có của vạn vật trong trồi đất 
chính là lí. Người và vật trong trời đất trước hết thành hình 
của nó, rồi sau mới "hình sinh lí" (Thiên địa nhân vật thì 
tiên thành kì hình, nhi hậu "hình sinh lí") ("Ấu Quân"). Lí 
là lí điều mà các vật có hình đều có. "Âm dương giả thiên 
địa chỉ đại lí đã, tứ thời giả âm dương chỉ đại kinh dã" ("cái 
âm dương trong đất tròi chính là đại lí vậy. Cái bốn mùa 
của âm dương chính là đại kinh vậy" ("Tú thời"). Qui luật 
quan trọng nhất của vạn vật trong trồi đất là qui luật biến 
hóa của âm dương. Còn qui luật biến hóa của âm đương thì 
trước hết biểu hiện ö sự vận hành chuyển tiếp thay thế giữa 
bốn màu xuân, hạ, thu, đông. Người là sản vật của tính khí 
trong tự nhiên, nó cũng có lí điều tương ứng. Sinh mệnh 
của cơ thể con người, tuy có khác biệt về hình, đặc thù về 
thế so với vạn vật,song, nó không khác về lí so với vạn vật" 


83 


("Tâm thuật thượng"). Lí của vạn vật trong trời đất tồn tại 
tự nhiên, mọi người cần phải tôn trọng và tuân theo lí của 
trồi đất mói có thể phát huy được khả năng của mình. “Tuân 
theo lí của trời đất cho nên bàn về uy vậy” (“Tuân thiên địa 
chỉ lí, sỏ đi luận uy đã") ("Xi mị"). Thận trọng quan sát từ 
cuối cho lên đến tận ngọn nguồn, thẩm tra lí của sự, vì sự 
mà tuân theo lí, đó là điều kiện quan trọng để người ta có 
thể đạt tói sự thành công cho sự việc. "Thánh nhân chỉ cầu 
sự đã, tiên luận kì lí nghĩa, kế kì khả phủ. Cố nghĩa tắc cầu 
chi, bất nghĩa tắc chỉ. Khả tắc cầu chỉ, bất khả tắc chỉ" 
("Thánh nhân khi cầu sự ấy mà, trước hết phải bàn đến lí 
của nó có nghĩa đã, rồi mới tính xem có thể làm được không. 
Nếu lí của nó có nghĩa thì làm, mà bất nghĩa thì không làm. 
Có thể làm được thì hãy làm, mà không thể làm được thì 
không làm") (“Hình thế giải"). Khi bàn và nghiên cứu lí của 
sự, phải căn cứ vào qui luật của sự vật để áp dụng những 
phương pháp thích hợp, thì hoạt động của người ta mỏi có 
thể đạt tói mục đích một cách thuận lợi được. "Lấy phép 
tắc ngay thẳng, làm mẫu mực cho xung quanh thì thành, lấy 
kích thước mà đo thì biết được là đài ngắn, lấy pháp số để 
trị dân thì sẽ yên ổn, cho nên việc không phải nhiều ỏ lí, 
mà nó thành được, dưỡng như ở thần" (“Di qui cử vi phương 
viên tắc thành, đi xích thón lượng đoản trường tắc đắc, di 
pháp số trị dân tắc an, cố sự bất quảng vu lí giả, kì thành 
nhược thần (Như trên). Việc cải tạo hoạt động của vật tụ 
nhiên, phương pháp li trị đối với nhân dân trong nước đều 
không thể vượt quá giới hạn của "lí" được, không thể nào 
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vướt ra khỏi qui luật của nó. Chỉ cần làm theo lí thì sẽ có 
thể thành công trong mọi sự. Trị quân, đánh trận cũng cần 
phải theo lí mói có thể kiềm chế được kẻ thù, tạo ra được 
chiến thắng. "Muốn trị dân phải biết lo liệu, tính toán, muốn 
thắng địch phải có lí, phải điều tra, xem xét thì mới biết 
được lí, phải thẩm tra kĩ về vũ khí, lực lượng thì mói biết 
được là mình có thắng không, có rõ về lí thì mói thắng được 
địch" (“Trị chúng hữu số, thắng địch hữu lí, sát số nhỉ tri lí, 
thẩm khí nhi thúc thắng, minh lí nhi thắng địch") ("Binh 
pháp"). Hiểu biết rõ về lí và biết sử dụng lí, thì sẽ tạo điều 
kiện thắng địch về từng phương diện một, như lý trị quân 
đội, số lượng, chất lượng vũ khí, địa hình, địa vật, dựa theo 
qui luật của chiến tranh để chỉ huy tác chiến, thì có thể 
chiến thắng được kẻ thù. 


2/ Lí là H trị quốc an bang. "Quản Tử" cho rằng, trị quốc 
an bang, cần phân biệt được tôn tỉ, biết rõ được ai là người 
đứng đắn, ngay thẳng. Như vậy gọi là làm li. "Biệt giao chính 
phân chỉ vị lí" (không phân biệt kết giao với những người 
đúng đắn, ngay thẳng thì gọi là lí") ("Quân thần thướng"). 
Lí trị quốc an bang chính là quan hệ giữa giàu và nghèo, 
sang và hèn, trên và dưới, tôn trọng và khinh thường trong 
xã hội và những chế độ phân định rõ chức danh từng người 
một và chế độ thưởng phạt thể hiện rõ quan hệ đó, tức lế 
nghĩa và luật hình. "Nghĩa giả, vị các xứ kì nghỉ dã. Lễ giả, 
nhân nhân chỉ tình, duyên nghĩa chỉ lí, nhi vi chỉ tiết văn 
giả dã. Cố lí giả, vị hữu lí đã. Lí đã giả, minh phân di dụ 
nghĩa chỉ ý đã. Cố lễ xuất hồ lí, lí xuất hồ nghĩa, nghĩa nhân 
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hồ nghí dã" (“nói về Nghĩa thì ỏ đâu cũng thích nghỉ vậy. 
Còn Lễ, thì vì tình của con người, cho nên là lí của nghĩa, 
và là tiết văn của nó vậy. Cho nên lí, nói là có lí vậy. Lí 
cũng chính là ý phân biệt rõ cái nghĩa nói cho biết. Cho 
nên lế xuất ra ở lí, lí xuất ra ở nghĩa, nghĩa vì thế mà thích 
nghỉ vậy") (“Tâm thuật thượng"). Giàu nghèo, sang hèn, trên 
dưỏi, trọng khinh, ở đâu cũng đều thích nghỉ cả, đó là nghĩa. 
Quan hệ sang hèn, trên đưới đều thích hợp đó chính là lí. 
Lễ, nghĩa, tiết, văn căn cứ vào lí để đặt ra (“chế định") lại 
là lễ. Lễ xuất ra ở lí, lí xuất ra ỏ nghĩa cả. Ba cái lễ, nghĩa, 
lí cũng là 1,1 là 3, đều là lí trị quốc an bang cả. Không có 
lễ, không phân biệt được rõ tên từng đẳng cấp một thì trật 
tự xã hội sẽ lộn xộn. Song, chỉ có lễ không thôi thì không 
đủ, còn phải có phương pháp nữa. Pháp là chế độ hình pháp 
dựa vào sức mạnh để trị quốc, là thủ đoạn cần thiết để bảo 
vệ việc phân danh đẳng cấp, do đó mà cũng là lí trị quốc 
an bang quan trọng. “Trị quốc bằng lí" không những chỉ về 
"theo Lễ", mà còn chỉ về "nhiệm Pháp" nữa. Lễ pháp kết 
hợp, dùng cả hai cái đó, thưởng phạt thỏa đáng, phân biệt 
rõ về tôn ti, có thế mói có thể làm cho xã hội được vững 
vàng, đúng đắn, quốc gia được vững vàng, ổn định. 


Phạm trù lí của "Quản Tủ" không những chỉ qui luật lí 
điều của vạn vật trong trời đất, mà còn chỉ nguyên tắc chính 
trị đạo đúc xã hội loài người. Nó can thiệp vào các mặt. 
các tầng rộng rãi của tự nhiên và xá hội. Trong các mặt, 
các tầng của xá hội lí vừa là lễ, nghi, tiết, văn, xác định 
quan hệ giữa giàu nghèo, sang hèn, trên dưới, tôn tỉ, lại vừa 
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là hình, pháp, luật lệnh, để bảo vệ cho quan hê xã hội đó. 
Lí của "Quản Tử" bao hàm lẫn cả một số hàm nghĩa nào 
đó của phạm trù lí của các Nho gia, Đạo gia và Pháp gia. 
nó biểu hiện rõ khuynh hướng tổng hợp chư gia để sáng lập 
ra thuyết mới. 


TIẾT 7. TƯ TƯỞNG LÍ PHÁP CỦA PHÁP GIA 


Pháp gia là học phái quan trọng thời Tiên Tần. Các 
nhân vật đại biểu của Pháp gia có Thương Ưởng (khoảng 
từ năm 390 đến năm 338 trước Công nguyên), Thận Đáo 
(khoảng từ năm 395 đến năm 315 trước Công nguyên) và 
Hàn Phi - Tập đại thành của Pháp gia (khoảng từ nám 280 
đến năm 233 trưóc Công nguyên). Họ đều bàn đến lí cả, 
nhất là ö Hàn Phi thì thấy rõ nhất. Pháp gia hấp thụ tư 
tưởng lí thiên nhiên của Đạo gia. Xuất phát từ sự tôn sung 
pháp luật (thượng pháp). Họ đá qui định và phát huy thém 
hàm nghĩa của phạm trù li. 


I. Lí tất nhiên và lí trời đất của Pháp gia thời kì trước 


Thương Ưỏng là Pháp gia thời kì trước cho rằng lí là "lí 
tất nhiên". Còn Thận Đáo thì cho rằng lí là "H trồi đất", 
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1. Lí tất nhiên của Thương Ưởng 

Thương Ưỏng là nhà cải cách, ông sùng bái canh chiến 
(chiến tranh canh tác) và nhấn mạnh là như vậy phù hợp 
với xu thế phát triển biến hóa của xã hội. Ông cho rằng lí 
là "lí tất nhiên" của sự phát triển của sự vật ("Thương quân 
thư. Họa sách"). "Lí tất thắng" của chiến tranh quân sự (Như 
trên). Vạn vật trong thế giới rất phúc tạp và đa dạng. Mỗi 
loại sự vật cụ thể đều có "lí khác nhau" ("dị lí") của chúng 
(thương quân thư. Khai tác"). "Lí tất nhiên" của Thương 
Ưông là chỉ một xu thế tất nhiên nào đó trong sự vận động, 
biến hóa của tự nhiên và xã hội. Nó có ý nghĩa của qui luật 
phát triển biến hóa của sự vật. 

2. Lí thiên nhiên của Thận Đáo 

Thận Đáo cho rằng lí là "lí trời", "H tròi đất", tự nhiên 
vốn có của các sự vật ("Thận Tử Dật văn"), cũng tức là qui 
luật của tự nhiên. Đồng thời, lí lại là "lí đạo" của chính trị 
xã hội ("Thận Tủ. Uy đức") tức pháp của xã hội lí trị. "Giáo 
tuy thành, quan không đủ, quan không đủ thì đạo lí thiếu 
thốn, đạo lí đã thiếu thốn thì phải mộ hiền trí, mộ hiền trí 
thì chính sự quốc gia phải nầm trong lòng của một người 
rồi" ("giáo tuy thành, quan bất túc, quan bất túc tắc đạo lí 
qui, đạo lí qui tắc mộ hiền trí, mộ hiền trí tắc quốc gia chỉ 
chính yếu tại nhất nhân chỉ tâm hi" (Như trên). Lí trị quốc 
gia thì hình, phạt, luật, lệnh là là khâu quan trọng bậc nhất. 
(Trị lí quốc gia, hình, phạt, luật, lệnh thì chỉ quan trọng 
yếu đích), quốc gia không có pháp luật bình thường, xã hội 
sẽ không có lí điều trật tự bình thường. Lấy hiền trí trị quốc, 
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lấy lòng của một người trị thiên hạ, quốc gia tất nhiên sẽ 
hỗn loạn. "Thiên hạ vô nhất quí, tắc lí vô do thông, thông 
lí đi vi thiên hạ đã. Cổ lập thiên tử dĩ vi thiên hạ, phi lập 
thiên hạ đi vi thiên tử dã" (“Thiên hạ không có một địa vị 
cao quí thì lí không có thông, thông lí để vì thiên hạ vậy. 
Cho nên, chỉ có lập thiên tử để vì thiên hạ, mà không phải 
là lập thiên hạ để vì thiên tử vậy") (Như trên). Trị quốc 
cần phải dựa vào hình phạt pháp luật. Chỉ có chế định ra 
pháp, thiên hạ mới có chuẩn tắc xác định. Cho dù là pháp 
luật không hoàn thiện đi nữa cũng còn tốt hơn là không có 
pháp luật. Thiên tủ, quốc quân, quan trường có dựa vào 
luật pháp để trị quốc, thì lí trị quốc mói có thể thông đạt, 
ngăn cấm hiện tướng "lập quan di vi thiên tử", "lập quốc dĩ 
ví quân" "lập quan dĩ vi trưởng" ( lập thiên hạ cho là vì 
thiên tử”, "lập nước cho là vì vua”, "lập quan cho là vì 
trường". Thận Đáo liên hệ lí lại với pháp, lấy pháp làm lí 
trị quốc, làm cho lí đã mang màu sắc pháp luật. 


II. Lí pháp của Hàn Phi 


Hàn Phi là người Tập đại thành của tư tưởng Pháp gia, 
đã hấp thu và tổng hợp tư tưởng của Đạo gia, Nho gia, đồng 
thỏi đã phát triển phạm trù lí của Pháp gia thöi kì trước, 
đã hình thành ra được tư tưởng "lí pháp" của mình. 

1. Lí là lí thiên, lí vật, lí pháp. 

Phạm trù lí của triết học Hàn Phi có hàm nghĩa nhiều 
mặt như "lí trồi”, "lí vật", "lí trị, "lí pháp”. 
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1/ Lí là lí trồi, lí vật. Đạo gia và Pháp gia thời kì trước 
đều cho rằng lí là lí thiên nhiên của sự vật. Hàn Phi đã hấp 
thu tư tưởng này. Nêu ra lí là "li trồi" ("Hàn Phi Tử. Đại 
thế", sau đây chỉ ghi chú tên bài viết). "Đại lí của trời đất" 
(“Giải lão"), "lí vạn vật" (Như trên). "Lí trồi" hoặc "lí trời 
đất" là qui luật phổ biến của toàn bộ giỏi tụ nhiên. "Lí vạn 
vật" thì lại là qui luật đặc thù của các loại sự vật cụ thể. 
Hàn Phi thì chưa triển khai bàn về "lí trồi", "lí trồi đất", còn 
đối vỏi "lí vạn vật" thì ông đã bàn khá kĩ lưỡng, rõ ràng. 
Ông nói: "Chính lí là văn tạo thành vật vậy" ("Lí giá, thành 
vật chi văn đã”) (Như trên). Lí là kết cấu văn lí của sự vật 
đã hình thành. Kết cấu văn lí này không những chỉ quyết 
định tính chất đặc thù của một vật này khác biệt sự vật 
khác, mà còn chỉ phối quá trình vận động, biến hóa của sự 
vật. Lí vừa là đặc tính của sự vật, lại vừa là qui luật của sự 
vật. "Phàm đã gọi là lí thì đều đã phân ra vuông tròn, dài 
ngắn, thô mịn, rắn giòn vậy" (Như trên). "Những cái ngắn 
đài, lón bé, vuông tròn, rắn giòn, nặng nhẹ, trắng đen đều 
gọi là Hí. Lí ổn định còn vật thì dễ cắt lìa vậy" (Như trên). 
Những thuộc tính ngắn đài, lón nhỏ, vuông tròn, thô mịn, 
rắn giòn, đen trắng chính là lí của sự vật. Đặc tính của sự 
vật đã được lí xác định rồi thì có thể phân biệt cái này vói 
cái kia. "Vật có lí, không thể mỏng như nhau; vật có lí không 
thể mỏng như nhau, cho nên lí là định ra cho vật" ("vật hữu 
lí, bất khả dĩ tương bạc; vật hữu lí bất khả di tương bạc, cố 
lí chỉ ví vật chi chế”) (Như trên). Mỗi vật đều có lí của nó, 
vì thế hình thành thuộc tính độc đáo của mình, chịu chế 
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ưóc bởi lí của bản thân mình, do đó mà không thể lẫn lộn 
vói nhau được. Do thuộc tính của sự vật tồn tại khách quan 
trong sự vật, cho nên lí của sự vật cũng là một "định lí”. 
Nhưng, sự vật vẫn không ngừng biến hóa, phát triển, sống 
chết, hưng suy, cho nên "định lí" là thuộc tính và qui luật 
của sự vật, và không nhất thành bất biến. "Định lí có tồn 
vong, có sống chết,có thịnh suy" (Nhu trên). "Định lí" của 
sự vật sinh ra, tồn tại và mất đi theo sự sinh tủ, thịnh suy 
của sụ vật. 


Lí là thuộc tính và qui luật được xác định bởi sự vật. Sự 
tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý chí của con người, 
cũng không thay đổi theo ý chí của con người. Người ta nếu 
muốn làm cho mục đích của mình được thực hiện, hành 
động của mình đạt tói thành công, thì cần phải làm cho 
hành động, tư tưởng của mình thuận vói đạo, phục tùng lí. 
Chỉ cần "vì lí của sự thì việc ất thành, không vất vả gì" 
(Ngoại trữ thuyết hữu hạ"). Muốn làm sao có thể thuận 
theo lí của sụ việc thì phải mầy mô chịu khó điều tra, xem 
xét, tìm hiểu và suy nghĩ để bản thân nắm được lí của vật. 
"Suy nghĩ thấu đáo rồi thì nắm được lí của sự việc; Nắm 
được lí của sự việc rồi thì tất yếu sé thành công" ("Giải 
lão"). Ngược lại, nếu làm ngược lại lí của sự vật hành động 
mù quáng, thì tất nhiên sẽ thất bại. "Mọi người ra khỏi hoạn 
nạn, sa vào tai họa, mà chưa biết thoái lui, thì tức là không 
phục tùng đạo lí. Thánh nhân tuy chưa thấy hình của tai 
họa, hư vô phục tùng ỏ đạo lí để gọi là phục tùng con bọ 
chét”. (“Chúng nhân li vu hoạn, hãm vu họa, đo vị trí thoái, 
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nhỉ bất phục tùng đạo lí. Thánh nhân tuy vị kiến họa hoạn 
chi hinh hư vô phục tùng vu đạo lí, di xưng tảo phục”) (Như 
trên). Sụ phân biệt giữa thánh nhân và mọi người là ö chỗ 
mọi người không hiểu gì về lí của sự vật, không biết làm 
việc theo lí của sự vật, thậm chí gặp phải hoạn nạn còn 
không biết thoái lui và sửa chữa. Do đó mà hành động của 
hợ thường không đạt được kết quả tốt. Thánh nhân thì có 
thể nhận thúc đầy đủ lí của sự vật, biết hành động theo lí 
của sự vật. Trước khi chưa xuất hiện hoạn nạn đã dự kiến 
trước đước phương hướng phát triển của sự vật, cho nên có 
thể tránh trước được hoạn nạn, tìm ra được thành công. 
Hàn Phi cũng phản đối lối làm là trước khi sự vật và sự lí 
chưa xuất hiện đã suy luận chủ quan, hồ đồ và hành động 
mù quáng. Ông chỉ ra đó là nguyên nhân chủ yếu đưa đến 
thất bại. Ông nói: “Trước tiên vật hành, trước tiên lí động 
thì gọi là biết trước được. Kẻ biết trước được không bao giồ 
lại suy nghĩ lung tung hồ đồ được (“Tiên vật hành, tiên li 
động chỉ vị tiền thúc. Tiền thức giả, vô duyên nhí vọng ý 
độ đã") (Nhu trên). Biết trước và căn cứ vào lí của sự vật 
để thấy trước được tương lai cũng không phải giống như 
nhau cả. Nó là một sự suy đoán chủ quan không có chút 
căn cú gì. Ðo đó, người biết trước, không phải là không gặp 
thất bại. 


2/ Lí là lí pháp. Hàn Phi cho rằng trị quốc có căn cứ sỏ 
dĩ nhiên của nó. Đó chính là "lí trị loạn". Nội dung căn bản 
của "lí trị loạn" là pháp. Trị quốc nhiệm pháp, lấy pháp luật 
để giáo dục, lấy quan lại làm thầy, nghiêm hình tuấn pháp, 
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ngăn chặn gian ác, như vậy mới có thể trị quốc đến nơi đến 
chốn được. "Cho nên lí trị loạn, cốt nhất là ở chố phải coi 
việc phân rõ thưởng phạt là cấp bách. Người trị quốc chẳng 
ai là không có pháp cả, song có cái còn, có cái mất. Cái 
mất, là đo bởi nó không phân định rõ ra được việc thưởng 
phát vậy" ("Cố trị loạn chỉ lí, nghí vụ phân hình thưởng vi 
cấp. Trị quốc giả mạc bất hữu pháp, nhiên nhi hữu tồn hữu 
vong; vong giả ki chế hình thưởng bất phân dĩ" ("Chế phân") 
Lí quốc gia trị loạn ở chỗ phân biệt rõ hình phạt và khen 
thưởng thật phân minh, rạch ròi. Đó là cái cốt lõi của pháp 
luật. Lấy phân biệt rõ thưởng phạt là nhiệm vụ quan trọng 
để định ra pháp luật đúng đắn. Dùng pháp luật để trị quốc 
mồi có thể lí trị tốt được quốc gia, thực hiện được việc ngự 
trị trường tồn và an bình mãi mãi được. Nếu không hiểu lí 
pháp trị, trị quốc mà lại đi vứt bỏ pháp luật đi mà nhận là 
trí thúc, hiểu biết, thì tất nhiên không thể quản lí được thần 
đân, và như vậy rồi sẽ dẫn tới chố mất dân, mất nưóc mà 
thôi. Hàn Phi nhấn mạnh nhà vua cần phải "nhiệm lí khứ 
dục” (Nam diện"). Gọi là "nhiệm lí" túc là "nhiệm pháp". 
Tủ Sản ỏ nước Trịnh chủ trương rằng dùng những điều tai 
nghe mắt thấy để xem, điều tra, phán đoán gian thần, do 
đó mà nước Trịnh nảy sinh ra nhiều sự việc. Hàn Phi cho 
rằng đó là nhũng sai lầm đã qua do Tử Sản nhận là hiểu 
biết, có trí tuệ thông minh mà không biết nhiệm pháp gây 
nên. "Không biết tụ lí mà lại thấy bản thân suy nghĩ, xem 
xét để tự làm ra cung tên thi quả thật là Tử Sản bịa ra rồi. 
Lão Tử viết: Dùng trí tuệ để trị quốc thì ắt là nước có giặc 
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vậy. Tủ Sản chính cũng đã là người như vậy rồi" ("Bất tu kí 
lí nhi đi kỉ chỉ hung sát vi chỉ cung thi, tắc Tủ Sản vu hi. 
Lão Tủ viết: "Di trí trị quốc, quốc chi tắc dã. Kì Tủ Sản 
chỉ vi hĩ") (Nam tam"). Vua có một ngưöi, thần hạ có nhiều 
người, trên độc nhất, dưới nhiều người, đơn độc không 
thắng nổi đông người được, cho nên vua không thể biết 
quần thần ở khắp mọi nơi được, cần phải dùng pháp luật 
làm mạng lưới của mình, mỏi có thể ngăn chặn kẻ gian, trù 
khử kẻ ác được. Sai lầm của Tử Sản là ỏ chố không lấy 
pháp luật để ngăn chặn kẻ gian, mà lại muốn lấy trí tuệ, 
hiểu biết của mình để giám sát kiểm tra gian thần, vì thế 
cho nên gian thần không ngăn được mà lợi ích qyốc gia thì 
lại rối loạn lung tung", chỉ ỷ vào khả năng dùng trí tuệ hiểu 
biết thông minh của mình mà vút bỏ đạo lí thì sẽ gây hại 
lón cho các mắt xích trong mạng lưới của mình. " ("Hảo 
dụng kỉ tư trí nhí kỉ đạo lí, tắc võng la chỉ quan giác hại 
chỉ") ("Giải lão"). Vút bỏ pháp trị, dựa vào trí thông minh 
của bản thân một người, kết quả không những không thể 
ngăn được kẻ gian, mà ngược lại sẽ bị kẻ gian thần ám hại. 
Hàn Phi nhấn mạnh rằng trị quốc quyết không thể" tách rồi 
lí, mất đi thuật được" ("Nan thế"). 
2. Quan hệ giữa lí và đạo. 


Hàn Phi lấy đạo làm phạm trù cao nhất trong triết học 
của ông. Đạo thì mò mở ảo ảo, không hình không dáng, nó 
chỉ dựa vào vật trong vũ trụ để hình thành và trỏ nên nguồn 
gốc hình thành và sản sinh ra vạn vật, đồng thời cũng lại 
là qui luật vận động biến hóa của vạn vật, chỉ phối sự sản 
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sinh phát triển và diệt vong của vạn vật. Lí là đặc tính của 
sự vật cụ thể và là qui luật phát triển biến hóa của nó. Lí 
không có ý nghĩa như tà khỏi nguồn, như là nguồn gốc sinh 
ra vạn vật, mà về ý nghĩa phép tắc, qui luật thì nó giống 
như đạo vậy, cho nên phạm vỉ mà nó bao hàm tương đối 
hẹp. “Đạo giả, vạn vật chi số nhiên dã, vạn lí chí sở nhiên 
đã, vạn lí chí sở kê dã" (“Người có đạo là biết nghiên cúu, 
xem xét ki và hiểu đúng về vạn vật, biết cách tra cứu để 
hiểu đúng về vạn vật". "Vạn vật các dị lí, nhí đạo tận kê 
vạn vật chỉ lí" ("Vạn vật mối loại đều có lí khác nhau của 
nó, còn đạo thì tận sức tra cứu để hiểu đúng lí của vạn vật") 
C Giải lão"). Đạo là nguồn gốc chung, là qui luật chung của 
vạn vật trong tröi đất, là căn cú, là nơi hội tụ của vạn vật. 
Còn lí chỉ là lí văn và qui luật mà tự mối vạn vật có, là tính 
chất đặc thù và qui luật đặc thù của sự vật. Sự vật sản sinh 
ra từ đạo, do đạo phi phối. Do đó mà lí của sự vật cũng do 
đạo sản sinh ra, do đạo chi phối. "Lí giả, thành vật chỉ văn 
đã, đạo giả, vạn vật chi sở đi thành đã. Có viết: Đạo, lí chỉ 
giả dã. ("Lí giả là văn tạo thành vật vậy. Đã là vạn vật sở 
dĩ tạo thành vậy. Cho nên viết: Đạo chính là lí vậy") (Nhu 
trên). Ngoài ra, đạo là sự bắt đầu của vạn vật, là nguồn gốc 
của vạn vật, là qui luật chung của sự vận động biến hóa của 
vạn vật, tồn tại và có tác dụng vĩnh cửu, thường xuyên. Còn 
lí là tính chất đặc thù. Và qui luật đặc thù của sự vật cụ 
thể, nó sinh ra và mất đi tùy thuộc theo sự sinh ra và mất 
đi của sự vật. Tuy như vậy, đạo và lí vẫn gắn bó mật thiết 
không thể tách rồi nhau được. "Phàm đạo chỉ tình, bất chế 
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bất bình, nhu nhược tùy thời, dữ lí tướng úng” ( "Đã là tình 
của đạo không qui định ỏ bất cứ một hình thức nào đều 
mềm yếu tùy thời, tương ứng với lí") (Như trên). Đạo vô 
hình vô dạng, mềm yếu tùy thời, nội tại ở trong vạn vật, có 
liên hệ với lí của sự vật. Có đạo tất có lí. Đạo là phạm trù 
cao nhất, nó càng căn bản hơn lí, càng có tính phổ biến 
hơn. Còn lí thì phụ thuộc vào phạm trù thứ yếu của đạo, 
là biểu hiện của đạo trong sự vật cụ thể. Đạo là tuyệt đối, 
lí là tương đối. Đạo bao gồm lí. Nhưng, không thể thay thế 
lí được. Lí phụ thuộc vào đạo. Và không thể tách rồi được 
đạo. Quan hệ giữa lí và đạo là quan hệ giữa bản nguyên và 
qui luật, giữa tuyệt đối và tương đối, giữa tính phổ biến và 
tính đặc thù. Trong nhận thức về quan hệ giữa đạo và lí, 
Hàn Phi và Trang Tủ có một số những chố giống nhau nào 
đó. Nó nói rõ triết học của Hàn Phi đã chịu ảnh hưởng của 
triết học Đạo gia. 


Pháp gia từ Thương Ưởng, Thận Đáo đến Hàn Phi đều 
bàn về lí bằng pháp, cũng như các ông đều bàn về đạo bằng 
pháp. Đó là căn cứ triết học mà các ông tìm ra để xây dựng 
nên lí luận pháp trị của mình. Từ các ông mà xét, hình pháp 
nghiêm khắc là pháp bảo để giám sát, ngăn ngừa gian phi, 
trị quốc lí dân. Còn đạo pháp trị, lí pháp trị này được xác 
lập căn cứ vào phép tắc tự nhiên của lí vật tình người. Pháp 
trị đã là thuận vói li vật lí tröi, thuận với tình nhân sinh thì 
tính hợp lí của nó cũng khỏi phải hoài nghỉ gì cả. Hàn Phi 
khác với các Đạo gia. Trang Tủ thì từ tự nhiên của lí trồi 
đã đi tói kết luận về tự nhiên của đạo làm người. Còn Hàn 
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_ Phi thì từ tự nhiên của lí trồi đi tói những kết luận về hữu 
vi của đạo làm người và nhiệm pháp trị quốc. Pháp gia vừa 
có tính kế thừa về phạm trù lí và tư tưởng lí của Đạo gia, 
lại vừa có sự cải tạo và phát triển lên hơn nữa. Pháp gia 
giải thích lí bằng pháp, đã đưa vào lí nội hàm của pháp và 
như vậy đã làm phong phú và phát triển phạm trù lí trong 
triết học của Trung Quốc. 


Thöi kì Tiên Tần là giai đoạn sản sinh và hình thành 
phạm trù lí triết học của Trung Quốc. Ó giai đoạn này, sự 
phát triển của phạm trù lí có mấy đặc điểm sau đây: 


Thú nhất, trên cơ sở thực tiến xã hội từng bước đi sâu 
vào trình độ tư duy của con người đã dần dần được nâng 
cao, lí đã vướt ra khỏi giói hạn một danh từ chỉ khái niệm 
thông thưởng, đã đưa lên thành phạm trù triết học. Từ 
đó, lí đã trở thành phạm trù quan trọng trong triết học 
Trung Quốc. 


Thứ hai, trong quá trình trăm nhà đua tiếng, những học 
phái chủ yếu như Nho, Mặc, Đạo, Pháp, Binh đều đưa lí 
vào hệ thống phạm trù triết học của mình - Học phái nào 
cũng đều bàn về lí bằng học thuyết riêng của mình. Lí đã 
chịu ảnh hưởng ván hóa tư tưởng trên các lĩnh vực và của 
các dân tộc. Hàm nghĩa của nó được mở rộng và phong phú 
hơn lên, đồng thời đã hình thành hai loại tư tưởng mà mối 
loại đều có những đặc sắc riêng của nó: Nho gia thì bàn về 
lí từ đạo đức, luân lí xã hội, còn Đạo gia thì bàn về lí bằng 
qui luật tự nhiên của trời đất, đã qui phạm được kết cấu 
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mẫu hình tư duy cơ bản của sự phát triển tư tưởng lí trong 
triết học của Trung Quốc. 

Thứ ba, Nho gia, Đạo gia và Pháp gia lấy lí trời để bàn 
về lí ngưöi, sơ bộ đã làm thông suốt được quan hệ giữa lí 
tròi và lí người. Mô thức tư đuy này đã có ảnh hưởng rất 
sâu xa đối với sự phát triển của phạm trù lí trong triết học 
Trung Quốc. 

Thú tư, Mặc gia nêu ra tư tưởng "khảo sát lí thực danh", 
đã khơi dòng đầu tiên về học thuyết lí danh trong triết học 
Trung Quốc. Tù đó học thuyết lí danh đã trở thành nội 
dung quan trọng của phạm trù li. 

Sự sản sinh và phát triển của phạm trù lí thời kì Tiên 
Tần là giai đoạn đặt nền móng cho sự phát triển, điển biến 
của phạm trù lí trong triết học Trung Quốc. 
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CHƯƠNG II 
TƯ TƯỞNG LÍ THỜI KÌ TẦN HÁN 


Thời kì Tần Hán, trình độ sản xuất và khoa học kĩ thuật 
của xã hội đã có những phát triển khá lón. Đất nước đã 
thống nhất toàn vẹn. Trong bối cảnh lịch sử này, mục đích 
chính của tư tưởng triết học là tìm ra con đường trị quốc 
an bang vững vàng, phạm trù lí cũng được triển khai xoay 
quanh chủ đề này. 


Trước khi nhà Tần thống nhất giang sơn, trong "Lã Thị 
Xuân Thu" do Tướng quốc nhà Tần là Lã Bất Vi chủ trì 
biên soạn đã nêu ra tư tưởng "tuân lí hành nghĩa" và cho 
rằng lí là lí trời đất, yêu cầu lấy lí làm chuẩn tắc tu thân 
trị quốc, thực hiện trị bình thiên hạ. Phạm trù lí có hàm 
nghĩa mới. Đây là giai đoạn mỏ đầu cho tư tưởng lí thời kì 
Tần Hán. 

Trong "Hoàng đế nội kinh", từ góc độ y học, đã nêu ra 
tư tưởng lí đưỡng sinh, cho rằng !í là lí thu thập bảo tồn do 
sự sinh trưởng của cơ thể con người hóa thành và lí nghịch 
tòng âm dương của cơ thể. Cái đó đã làm phong phú thêm 
nội hàm của phạm trù lí triết học, đẩy mạnh sự phát triển 
của tư tưởng lí. 


Học phái Hoàng Lão kế thừa triết học của Đạo gia và 
Mặc gia, nêu ra tu tưởng "thẩm sát lí đanh"” và "nghiên cứu 
lí theo danh". Học phái này cho rằng lí là "lí trồi đất", "lí 
người và sự vật", "lí danh" và "lí nguy vong”. Nhu vậy đã 
phát triển thuyết lí danh của Mặc gia, làm cho phạm trù lí 
từ tự nhiên và xã hội dần từng bước đi sâu vào lĩnh vực tư 
duy, nội hàm càng thêm phổ biến và phong phú. 


Tư tưởng "lí đúc" của Giả Nghị cho rằng đức có sáu lí : 
đạo, đức, tính, thăn, minh, mệnh. Đồng thời lí cũng là "lí 
thế" tôn tỉ, thuận theo thế lí để trị quốc thì mới có thể cứu 
được vận nước trường tồn vĩnh cửu. 


"Hoài Nam Tủ" cho rằng lí là "lí nhất", mỏ rộng ra là lí 
có "lí tròi", "lí đất", "lí người", sơ bộ đề cập đến cả mệnh 
đề "lí nhất phân thù", làm cho phạm trù lí phát triển đến 
đỉnh cao múi. 


Đồng Trọng Thư đứng ỏ vị trí thống nhất toàn quốc 
gia, coi lí là "lí trung hòa". Ông cho rằng lí là lí tứ thời 
của âm dương, tröi đất, "lí luân hành" của con người và 
"li vị chính" của Vua chúa và nhấn mạnh "trung hòa" là 
lý tốt đẹp nhất trong trời đất, đã bộc lộ rõ ý đồ bảo vệ 
sự thống nhất đất nước. 


Vương Xung coi khí là phạm trù cao nhất trong triết 
học của mình, đặt phạm trù lí trong kết cấu lôgíc triết học 
tự nhiên trong nguyên khí của nó. Ông cho rằng lí là "lí khí 
vật", là "H sự" và "lí tính". Thuyết của ông có đặc sắc khác 
với các nhà triết học khác. 
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Thöi kì Tần Hán, trên cơ sở của thời Tiên Tần, lí đã 
được sâu sắc hóa và phát triển mạnh thêm một bước. Tư 
tưởng lí triết học của Trung Quốc đã phát triển tói một giai 
đoạn mi. 


TIẾT 1 : TƯ TƯỞNG TUÂN LÍ HÀNH NGHĨA 
TRONG "LÃ THỊ XUÂN THU" 


"Lã Thị Xuân Thu" là tác phẩm nổi tiếng do Tướng 
quốc nhà Tần là Lã Bất Vi chủ trì biên soạn. Sách biên 
soạn xong vào khoảng thỏi Tần Thuỷ Hoàng năm thứ 8 
(năm 239 trước Công nguyên) đã đáp úng được nhu cầu 
tình hình đưa đất nước Trung Quốc tói thống nhất, nó thể 
hiện rõ xu thế tổng họp Bách gia. "Lã Thị Xuân Thu" bàn 
về lí cũng vượt quá Bách gia thời Tiên Tần. Hai bài "lí minh" 
và "lí quá" ià hai chuyên luận bàn kĩ về phạm trù lí xuất 
hiện lần đầu tiên trong lịch sử phát triển triết học của Trung 
Quốc. Phạm trù lí trong "Lã Thị Xuân Thu" chủ yếu có hàm 
nghĩa trên ba phương diện : 


1.Lã Thị Xuân Thu" thành sách trước khi Tần thống nhất, tất nhiên 
trào lưu tư tưởng mà nó là đại biểu và có tác dụng lịch sử của nơ, 
có thể coi là sự mở đầu của lịch sử tự tưởng triết học thời Tần Hán. 
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1. Lí thiên địa. "Lã Thị Xuân Thu" cho rằng những sự 
chuyển đổi nhật nguyệt ở trên tròi, tuần hoàn bốn mùa, 
chuyển tiếp theo chu kì 12 tháng đều có quy luật biến động 
không thể tuỳ ý. Quy luật vạn hành của đạo trồi này chính 
là "lí tröi”. Do sự vận hành theo chu kì lặp lại từ đầu của 
nhật nguyệt, tính tú trên trỏi, đã hình thành sụ biến đổi có 
tính chu kì trong quan hệ giữa hiện tướng có tính chất chu 
kỳ của sinh vật với khí hậu trong bốn mùa trên mặt đất. 
Mùa xuân ấm áp, cây cỏ đâm trồi nảy lộc, côn trùng ẩn nấp 
qua đông nay mới xuất hiện. Mùa hạ viêm nhiệt, vạn vật 
sinh trưởng, thảo mộc phát triển mọc lên um tùm. Mùa thu 
trăng thanh gió mát, thời tiết đế chịu, quả cây đua nhau 
chín, thảo mộc tàn lụi. Mùa đông rét buốt, tuyết rơi lả tả. 
Mùa xuân lại sắp về. Sự tuần hoàn bốn mùa cũng như qui 
luật chuyển vận theo chu kì trỏ lại từ đầu này là biểu hiện 
rõ ràng nhất của lí trời đất. Lí vạn vật trong trời đất là 
thuộc tính khách quan của tự nhiên, do đó mà nó không 
cải đổi theo sự yêu ghét của con người. "Thiên cố hữu suy 
kiêm phế phục, hữu thình doanh phần tức ; nhân diệc hữu 
khôn cùng khuất qui, hữu suy thực đạt toại, thủ giai thiên 
chi dung vật lí dâ, nhi bất đắc bất thiên chỉ số đã" ("Trồi 
vốn có những thứ hư suy, tiềm ẩn những cái phế tật, cũng 
có những cái dư thừa để sinh sôi nảy nỏ ra những con chuột 
đồng vô ích. Người cũng có lúc khốn cùng điêu đứng, cũng 
có những lúc lại sung túc đầy đủ, mãn nguyện. Tất cả những 
cái đó là lí vật sắc thái của trồi vậy, và không phải không 
có số của tự nhiên vậy") ("Tri phần"). Cái số không thể 
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không như thế được hoạt động của vạn vật trong trời đất 
và nhân loại, chính là lí. Lí trong "Lã Thị Xuân Thu” có ý 
nghĩa qui luật phổ biến của con người trong tròi đất. Nó 
bao hàm những mặt phổ biến rộng rải hơn nhiều so vói việc 
giải thích về lí vói ý nghĩa và mục đích trong học thuyết của 
các nhà triết học thời Tiên Tần. Do lí là tính tất nhiên khách 
quan trong sự biến hóa của sự vật, vì thế mà hoạt động của 
con người không thể phản lại lí được. Mọi việc làm không 
được đi ngược lại số tròi, phải thuận với thời của nó" ("Phàm 
củ sụ vô nghịch thiên số, tất thuận kì thời") ("Trọng Thu 
Ki"), "vô biến thiên chí đạo, vô tuyệt địa chí lí, vô loạn nhân 
chi kỷ" ("không biến đổi đạo của trời, không cụ tuyệt với lí 
của đất, không làm loạn đến kỉ cương của con người” 
(“Mạnh Xuân Kỉ'). "Lã Thị Xuân Thu" đã trình bày kĩ một 
cách tường tận là người ta cần phải thuận theo lí tự nhiên 
của tròi đất để mà làm än buôn bán, mà trị quốc an bang 
và nhấn mạnh chỉ có như vậy mỏi có thể thực hiện được 
việc trị quốc bình thiên hạ. Tất cả sự trình bày đó đều căn 
cú lần lượt theo thứ tự biến hóa khách quan của thời tiết. 
bốn mùa, của nhật nguyệt trong trồi đất. 

2. Lí là nghĩa lí. "Lã Thị Xuân Thu” cho rằng nghĩa lí 
chính là nguyên tắc chính đáng, rất thích hợp của hoạt động 
nhân sinh của xá hội, bao gồm lí quân thần, lí đạo đức. 

Về mặt thực tiền đạo đức, nghĩa lí là chuẩn tắc của thiện 
và ác trong đạo đức luân lí và tu dưỡng nhân sinh của xã 
hội. Quan niệm luân lí và hành vi đạo đức của mọi người, 
phải họp với lí thì là thiện, làm trái với lí là ác. Ví dụ như 
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quí của chung, trọng của riêng, bỏ qua cái ham muốn riêng 
tư của cá nhân, nhân, nghĩa, trung, liêm, lễ, hiếu, nghĩa 
thưởng, chịu nghe theo lời khuyên nhủ của mọi người mà 
hối cải, chân thành, thẳng thắn can ngăn thật lòng thành 
tín, tuyển dụng người hiền, tin dùng người tài, tôn sư, yêu 
kẻ sĩ, đó là hành vi thiện. Do đó mà là nghĩa lí (xem "minh 
li"). Rượu nốc hàng vò, thịt ăn hàng yến, lạm sát vô tội vạ, 
bạo ngược gian trá, lòi nói và việc làm đều vô lễ bậy bạ, 
tâm địa thì đen tối, xấu xa, bất nhân, bất hiếu, cự tuyệt lời 
khuyên can, che dấu điều phi pháp xằng bậy, khéo che, tài 
đậy những việc dâm tà, đó là những hành vi ác. Đó là phi 
lí (xem "lí quá"). "Bạo ngược gian trá là trái vói nghĩa lí vậy. 
Thế của nó không sao thắng được nghĩa lí và hai cái đó 
không thể tồn tại song song được" ("Bạo ngược gian trá chỉ 
dữ lí nghĩa phản đá, kì thế bất câu thắng, bất lưỡng lập") 
("Hoài súng"). Bạo ngược gian trá không thể song song tồn 
tại với thế của nghĩa lí được, không thể nêu ra song hành 
với nhau được. “Đạo của lí nghĩa rõ ràng thì thuật bạo 
ngược gian trá xâm phạm cưóp đoạt sẽ mất đi vậy" ("Nghĩa 
lí chỉ đạo chương, tắc bạo ngược gian trá xâm đoạt chỉ thuật 
tức đã") (Như trên). Cần phải đề xướng và hướng dẫn nghĩa 
lí mới có thể ngăn chặn được những hành vi tư tưởng tà 
nghịch trái với lí. 

Nghĩa lí, về mặt quan hệ giữa quân thần là chỉ nguyên 
tắc trong quan hệ quân thần, trên đưới, trong vấn đề lí trị 
quốc gia. Nghĩa lí vừa là lí tu thân, cũng vừa là lí trị quốc 
("Phu trị thân đữ trị quốc, nhất là chi thuật dã") ("Nói đến 
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trị thân và trị quốc chỉ có một thuật lí vậy") ("Thẩm phân 
lãm”). Lí trị quốc, một là pháp lễ (phép lế), hai là nhân, 
nghĩa, trung, hiếu. Tuân theo lễ làm theo pháp luật. Như 
vậy, xã hội có thể xuất hiện và đi đến cục diện. Quân chính, 
thần trung, trăm họ lạc nghiệp. "Tiên vương chỉ chế lễ nhạc 
vậy không phải chỉ là để vui tai đẹp mát thỏa mãn lòng 
ham muốn thích thú không thôi, mà còn là để giáo dục, dạy 
bảo người dân biết yêu ghét, làm việc tốt, hành nghĩa lí vậy" 
(“Thích âm"). "Thắng lí di trị quốc tắc pháp lập, pháp lập 
tác thiên hạ phục hï" ("Lấy lí thắng để trị quốc thì phải lập 
pháp, đã lập pháp rồi thì thiên hạ (mọi người) phải tuân 
theo") (Như trên). Trái lại, thì thế gian sẽ loạn, vua quan 
sẻ sát hại lẫn nhau, lón bé giết chóc lẫn nhau, cha con tàn 
nhẫn với nhau, anh em vu oan giá họa cho nhau, bạn chỉ 
kỉ tâm giao phản lại nhau, vợ chồng lừa dối lẫn nhau, đi 
ban ngày mà vẫn gặp nguy hiểm, mất đi cái kỉ cương của 
con người, lòng dạ như cầm thú, bất chấp mọi cái, kể cả 
làm những việc gian tà miễn là cầu được lợi trưóc mắt, do 
đó mà dù là vua, là người thân thiết đi chăng nữa cũng 
không được có ý nguyện của mình. Tất cả những sự đảo 
lộn, trong những quan hệ xã hội bình thường đó, đều là 
"sinh ra bởi không biết nghĩa lí gì cả" ("Khuyến học"). Từ 
trong "Lã Thị Xuân Thu" mà xét, điều quan trọng nhất 
trong việc trị quốc là phải làm cho mọi người "hiêu rõ được 
lí". Đặc biệt là vua, chúa là người làm chủ thiên hạ lại càng 
cần có "hiểu rõ về lí" để hành nghĩa và "tỏ thái độ" vui 
mừng hay phẫn nộ, tất yếu là phải căn cứ vào lí, không khôn 
khéo, không mê hoặc nó là thước đo của cả thiên hạ, dùng 
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nghĩa lí để chỉ huy, đôn đốc hạ thần. "Di lí đốc trách vu kì 
thần, tắc nhân chủ khả dữ vi thiện, nhi bất khả dữ vi phi. 
Khả dữ vị trực, nhi bất khả đữ vi thiện, nhi bất khá đữ vi 
phi. Khả dữ ví trục, nhi bất khả đữ vi uổng" ("Láy lí để 
trách các quần thần của mình, thì người chủ phải làm việc 
thiện, chứ không thể làm các việc sai trái. Có thể làm việc 
ngay thẳng chứ không làm những việc sai trái") ("Kiêu tư"). 
Vua tuân theo lí để hành nghĩa, thì hạ thần cũng sẽ theo 
lí để hành nghĩa. Đó là thiện, là trực. Bỏ cái ác, cái sai trái 
đi, để trỏ thành trung thần của chủ nhân. Vua quan và quần 
thần đều tuân theo lí để hành nghĩa, lấy đó để giáo hóa 
quốc dân, như vậy thì nhân dân cũng sẽ có thể hiểu rõ được 
lí để mà hành nghĩa, tuân theo lễ, tôn trọng pháp luật, 
không làm những việc bạo ngược, gian trá, làm cho thiên 
hạ đạt tói thái bình thịnh trị. "Có trúng với lí rồi sau đó 
mói nói được, phải làm nghĩa rồi sau đó mói bàn được, cho 
nên nói đến nghĩa tức là vương công đại nhân đã làm lợi 
cho lí rồi, sĩ tủ, dân đen cũng làm lợi cho việc hành nghĩa 
rồi. Đạo của lí nghĩa có sáng rõ thì những tà thuật bạo 
ngược, gian trá cướp bóc mói đút được" ("Hoài sung"). Có 
thể thấy "hiểu rõ lí", "hành nghĩa" là nguyên tắc quan trọng 
gắn bó vua quan lại với nhau để giáo hóa thần đân, trị lí 
quốc gia. 

3. Lí là tôn chỉ của phải trái. "Lã Thị Xuân Thu" cho 
rằng lí là qui luật của vạn vật trong trời đất và là nguyên 
tắc trị quốc tu thân, nó có ý nghĩa chân lí. Do đó, lí là "tôn 
chỉ của phải trái”, tức là tiêu chuẩn để xem xét hành vi tư 
tưởng của mọi người xem có chính xác hay không . "Lí cũng 
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vậy, nó là tôn chỉ để xem xét phải trái vậy" ("Lí vị"). Nhận 
thúc của người ta hợp với lí mói là chính xác, không họp 
vói lí thì tức là sai lầm. Xét việc mà không nắm được lí thì 
là ngụy (giả)), biết mà không làm theo lí thì là gian đối" 
(Như trên) : Căn cứ theo lí mà biết, biết rồi thì theo lí mà 
làm, đó gọi là biết làm theo tâm mình. "Phàm nhi chỉ văn 
đã tịch vu lí" ("Tất cả mọi cái nghe thấy được cũng ở chỗ 
im ắng, sâu thẳm, tất cả mọi cái nhìn thấy được cũng ỏ chỗ 
sáng rö, những hiểu biết ở trong lông cũng ở lí mà ra cả”) 
("Nhiệm số"). Nhồ vào lí mà người ta mới có thể đạt tói sự 
hiểu biết sâu sắc ð trong lòng. Sự hiểu biết sâu sắc ở trong 
lòng là một loại nhận thức chân chính, đó cũng chính là 
"thông lí". Mục đích của nhận thức là phải biết lí và hành 
lí, làm cho hành động bản thân hợp vói lí. "Khéo biết được 
qua tai nghe và mắt thấy. Cố nhiên không đủ tin cậy. Duy 
chỉ có học tập về số, hành theo lí là được" (Như trên). Nhận 
thức của mọi người có chính xác hay không, có đạt tỏi sự 
hiểu biết sâu sắc ở trong lòng hay không, cũng phải lấy lí 
để kiểm nghiệm. "Phàm văn ngôn tất thục luận, kì vu nhân 
tất nghiêm chỉ đĩ lí" ("Tất cả mọi lời nói và tin tức cần phải 
suy xét ki lưỡng, cẩn thận, nó ỏ người thì phải kiểm tra xem 
xét bằng lí") ("Sát truyền"). Nếu muốn làm cho hành động 
của mình đạt được mục đích, thì cần phải làm cho nhận 
thức của mình hợp vói lí. "Ngôn tân lí nhi đắc thất lợi hại 
định hĩ" ("Nói đến tận lí rồi thì túc là đã định là được hay 
mất, lói hay hại rồi") ("Khai Xuân luận"). "Điều tra xem xét 
ki đến lí của nó rồi thì tức là đã định được hay mất, vinh 
hay nhục rồi" ("Sát kì lí nhi đắc thất vinh nhục hï") (“Triệu 
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loại"). Có thể hiểu rõ về lí đến cùng tận rồi thì coi như là 
có thể biết trước được mất, lợi hại, vinh nhục trong hành 
vi tư tưởng của mình, đo đó mà có thể đi nhanh tói cái lợi, 
tránh được cái hại, huóng nhanh tói thịnh trị, tránh được 
đại loạn. l 


Lí trong "Lã Thị Xuân Thu" là lí của vạn vật trong trời 
đất, là nghĩa lí của sự vật và con người trong xã hội, là tôn 
chỉ để phân biệt sự phải trái của nhận thúc con người. Nó 
đã bao hàm nội dung rộng rãi của lí trong tụ nhiên, xã hội, 
nhân sinh và tư duy. Ö bài "Lí minh" trong "Lã Thị Xuân 
Thu” đã bàn kĩ một cách trực diện về lí tự nhiên, lí xã hội, 
lí nhân sinh của vạn vật trong trời đất, lí trong quan hệ giữa 
quần thần, trên dưới, giữa lón, bé, anh, em, giữa bạn bẻ, vợ 
chồng. Như vậy, trong bài "Lý quá" thì lại nói rõ từ mặt 
phản diện về các loại lí trái ngược vói tự nhiên, xã hội, nhân 
sinh, ngập sâu vào trong tửu sắc, trong xa xỉ lãng phí, trong 
việc tàn sát trung thần, ngược đãi người dân theo mình. Do 
đó mà cần làm cho mọi người biết được về lí, hiểu rõ về cả 
lời nói lẫn việc làm, tìm ra được lồi nói và việc làm hợp vói 
lí, tu thân trị quốc để thực hiện thống nhất và mang lại thái 
bình cho thiên hạ. "Lã Thị Xuân Thu" giải thích lí là phép 
tắc của tự nhiên, xã hội, của nhân sinh và tư duy. Nhấn 
mạnh là hiểu rõ về lí, hành lí, đã thể hiện được yêu cầu của 
tình thế đi tới thống nhất toàn xã hội Trung Quốc lúc bấy 
gì, đồng thời, cũng làm sâu sắc thêm nhận thức đối vói thế 
giói khách quan và thế giới chủ quan. Dây là một tiến bộ 
trong tư duy triết học của Trung Quốc. 
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TIẾT 2 : LÍ SINH ĐƯÓNG TRONG 
"NỘI KINH HOÀNG ĐẾ" 


"Nội kinh Hoàng Đế" là một bộ sách cổ về y học, đồng 
thời cũng lại là một bộ trước tác triết học. Bộ trước tác này 
đại thể đá hình thành tù thời Chu Tần đến Hán Sơ. Nó đã 
làm một việc tổng kết có tính chất lí luận về kinh nghiệm 
y học của Trung Quốc, bao hàm những triết lí phong phú. 
Từ trên giác độ y học, nó đã giải thích lí là lí sinh đưỡng 
cơ thể con người, tức là lí đo cơ thể con người sinh trưởng 
hóa thành, thu nhập bảo tồn lại và lí do âm dương đi theo 
nghịch chiều nhau, đã làm phong phú hàm nghĩa của phạm 
trù ]í. 

1. Lí do sinh trưởng hóa thành, thu nhập bảo tồn lại. 
"Nội kinh Hoàng Đế" cho rằng lí là lí sinh dưỡng cö thể 
sinh mệnh của con người. "Trên cao thì nén xuống, ở dưới 
thì nhô lên, hóa thì ứng vào, biến thì lật trỏ lại, lí sinh 
trưởng hóa thành, thu thập bảo tồn lại đó là lẽ thường của 
khí, mất lế thường đó thì thiên địa tứ tắc rồi" ("Cao quá ức 
chỉ, hạ giả củ chí, hoá giả úng chi, biến giả phúc chỉ, thử 
sinh trưởng hoá thành tàng chỉ lí, khí chỉ thường dã. Thất 
thưởng tắc thiên địa tứ tái hĩ") ("Tố vấn"). Khí giao biến 
đại luận"). Cơ thể con người ta cũng như vạn vật trong trồi 
đất, đều do khí cấu thành. Sự biến hóa lưu động của khí 
trong cơ thể con người hình thành sự vận động của sinh 
mệnh. Sự sinh trưởng của sinh mệnh hóa thành qui luật 
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chuyển hóa, thu thập bảo tồn lại, để trỏ thành là lí. "Trời 
có tinh, đất có hình, trồi có 8 ki đất có ngũ lí, cho nên có 
thể trỏ thành cha mẹ của vạn vật" ("Tố vấn. Âm dương ứng 
tương đại luận"). Quá trình vận động chuyển hóa, thay thế 
nhau giữa cũ và mói trong cơ thể con người là biểu hiện 
của qui luật biến hóa của khí âm dương trong trồi đất - 
thay đổi kết cấu và chuyển hóa toàn bộ thể hữu cơ đều có 
lí điều của tự nhiên. "Theo lí mà nói, hình người có đủ các 
phủ tạng khác nhau, đoạn lạc kinh mạch hội thông lục hợp, 
mối cái đều có tên của nó, các khe rãnh khô cốc, thuộc 
xương đều có bắt đầu của nó, phân chia các bộ phận trái 
ngược nhau, mối cái cũng đều có lí điều, âm dương bốn 
mùa, cũng đều có kinh ki, ứng với trong ngoài, đều có biểu 
hiện của lí" (Nhu trên). Kết cấu về hình dạng, phủ tạng, 
kinh lạc, mạch lạc, âm dương, biểu lí nội ngoại v.v... đều là 
biểu hiện của lí điều của cơ thể sinh mạng. Do có lí điều 
này, tự thân cơ thể mói có thể hô hấp, nạp vào thải ra, 
chuyển hóa vào, bài tiết ra liên tục không ngừng, sinh 
trưởng hóa thành thu thập bảo tồn lại liên tục không ngừng, 
hoàn thành quá trình vận động của sinh mệnh. 


2. Lí đi theo ngược chiều âm đương. Vạn vật trong trời 
đất có lí biến hóa âm dương. Sinh mệnh con người cũng có 
"lí đi theo ngược chiều âm dương" ("Âm dương nghịch tùng 
chỉ 1í"). Người là linh hồn của vạn vật, là chủ thẻ tự giác có 
khả năng nhận thúc. Tính năng động tụ giác của con người 
ở chó con người không những có thể nhận thức được lí biến 
hóa âm dương trong trồi đất, mà còn có thể nhận thức được 
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"Lí đi theo ngược chiều âm dương" tự thân mình thể hiện 
được sự biến hóa âm dương trong tròi đất. Đồng thời, căn 
cú vào nó để điều tiết cơ năng sinh lí, làm cho nó luôn ở 
trạng thái tốt trung hòa âm đương, giữ cho mình khỏe mạnh 
và kéo dài tuổi thọ. "Trồi có âm dương, người có 12 tiết 
(khóp, đoạn) ; trời có nóng lạnh, người có hư thục. Có thể 
qua biến hóa của âm dương trong trồi đất mà không mất 
đi bốn mùa. Biết lí của 12 tiết thì tài thánh cũng không thể 
lừa dối được" (“Tố vấn. Bảo mệnh toàn hình luận"). Chính 
vì con người có thể nhận thúc được sự biến hóa âm dương 
của trời đất và của cơ thể con người, cho nên có thể thích 
úng được với sự biến hóa nóng lạnh trong tứ thời. Do đã 
có thể nhận thức được lí mười hai tiết trong thân thể của 
mình, cho nên có thể kiện toàn một cách tự giác hình thể, 
bảo dưỡng được sinh mệnh, mà không bị các hiện tướng 
bên ngoài mê hoặc " “Sứ thiên địa chỉ hòa, tùng bát phong 
chỉ lí... (“Hòa vào với trồi đất, theo lí của bát phong,...") 
(“Tố vấn. Thượng cổ thiên chân luận"). Tinh thần cơ thể 
của con người thích ứng với lí biến hóa của giói tự nhiên. 
Ăn uống thích đáng, lao động nghỉ ngơi vừa độ, tỉnh thần 
điềm tĩnh thư thái, sung sướng đắc ý, toàn bộ thể chất và 
tỉnh thần đều ở trong trạng thái trung hòa âm dương, thuận 
hòa sinh hóa, thì sẽ có thể giữ được "Hình thể không bị che 
khuất, tinh thần không bị thất tán", mạnh khỏe sống lâu.. 
Nhưng, nếu cuộc sống thất thường, än uống không có chừng 
mực, vui buồn không bình thường, đi ngược lại lí trung hòa 
âm dương trong cơ thể, làm rối loạn qui luật thay thế 
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chuyển đổi giữa cái cũ và cái mói ö trong có thể con người, 
thì sẽ dẫn tói chố kinh lạc, huyết mạch trong cơ thể không 
thông thoát, thể chất, tính thần sẽ biến đổi sinh ra bệnh 
tật, tổn hại đến cơ thể, làm nguy hiểm đến sinh mệnh. Ví 
dụ : “Dương thắng tắc thân nhiệt, thấu lí bế, suyễn thô vi 
chủ ngưỡng, hán bất xuất nhỉ nhiệt, xi can di phiền oan, 
phúc mãn tủ " (Dương thắng thì người nóng, thấu lí các lỗ 
ra mồ hôi ỏ da, bị bế tắc, thì hơi thỏ thô ráp, mồ hôi không 
ra được, làm người càng nóng thêm, răng miệng khô, người 
buồn phiền khó chịu, bụng đầy hơi chướng) (“Tố vấn. Âm 
dương úng tượng đại luận"). Dương khí quá thịnh, cơ thể 
phát nhiệt, thấu lí phong bế, điều đó sẽ làm cho khó thỏ, 
mồ hôi không ra được, mồm miệng khô ráo, bụng đầy 
chưóng thậm chí dẫn tói tử vong. Lại như, "doanh khí bất 
tòng, trái với thó thịt, thế là sinh ra đau đón phù thũng" 
("Tố vấn. Sinh khí thông thiên luận"). Phát sinh ra các 
bệnh tật đau đón phù thũng là kết quả do doanh khí 
trong cơ thể không thuận, là đi ngược lại "lí đi theo ngược 
chiều âm dương", 


Khi cơ thể con người bị tà khí xâm nhập vào, âm dương 
trong cơ thể không điều hòa, lí sinh hóa bị rối loạn, sinh 
ra một bệnh tật nào đó thì vẫn cần phải dựa vào qui luật 
biến hóa của âm dương để tiến hành tiêm chích, dùng thuốc, 
điều tiết khí hóa âm dương, làm cho thấu lí trong cơ thể 
thông đạt, lí sinh trưởng hóa thành, thu giữ lại bình thường. 
mói có thể phục hồi lại sức khỏe được. "Lí đi theo ngược 
chiều âm dương" biểu hiện ỏ chố huyết mạch vận hành, đó 
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chính là lí mạch. Bắt mạch, suy đoán chính xác, tìm ra lí 
mạch của nó là phương pháp quan trọng trong khám bệnh 
của y học Trung Quốc. "Gọi là người khám bệnh là phân 
tích, tiếp xúc để tìm ra được bệnh, nói ra được đúng lí mạch 
của nó" ("Tố vấn. Bệnh năng luận"). Tìm ra được lí mạch 
và biết lí ngược chiều âm đương, sinh trưởng hóa thành 
trong cơ thể, sau đó mói có thể trị bệnh theo lí được. Cái 
cần thiết trong trị bệnh là ö chỗ mỏ ra thấu lí, khai thông 
huyết mạch, điều tiết âm dương, làm cho khí âm dương đã 
bị mất cân bằng được khôi phục lại ở trạng thái trung hòa 
cân bằng. "Trị hàn bằng nhiệt, trị nhiệt bằng hàn. Khí tương 
đắc thì ngược với nó, khí không tương đắc thì thuận theo 
nó... Người mà bị ngất xiu, hôn mê, thì lấy những vị thuốc 
cay đắng mà bổ âm, lấy vị thuốc chua để làm thoát ra, lấy 
vị thuốc ngọt để làm chậm lại. Người mà thiếu âm thì cho 
thêm mặn vào để bổ âm, lấy cái ngọt để làm thoát nhanh 
ra, lấy chua thu vào. Người mà thừa âm thì lấy cái ngọt 
thêm vào để giảm âm, lấy cái đắng làm thoát nhanh ra, lấy 
ngọt để làm chậm lại. Người mà thiếu dương thì lấy mặn 
thêm vào để bổ dương, lấy ngọt để làm thoát nhanh ra, lấy 
mặn làm mềm ra. Người dương minh thì lấy chua thêm vào, 
lấy cay để làm thoát nhanh ra, lấy đắng để cho thoát ra 
ngoài. Người quá nhiều dương, thì lấy đắng thêm vào để 
giảm dương, lấy mặn làm thoát ra nhanh, lấy đắng làm nó 
rắn lại, lấy cay làm nó nhuần trơn ra. Mỏ ra thấu lí, đến 
mức làm thoát nước miệng ra, đó là làm thông khí vậy". 
(“Tố vấn. Chí chân yếu đại luận"). Lấy hàn trị nhiệt, lấy 
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nhiệt thị hàn. Dương thịnh thì âm suy, trường họp như vậy 
thì cần bổ âm và làm thoát dương ra. Âm thịnh thì dương 
suy, trường hợp như vậy thì bổ dương vào làm thoát âm Ta. 
Nhũng nguyên tắc trị bệnh đó đều là phải điều tiết âm 
dương, hàn nhiệt, làm cho nó cân đối, hài hòa, các thấu lí 
của có thể được khai thông. Trái lại, "khám bệnh mà không 
biết lí theo chiều nghịch của âm dương thì đó là một trong 
những cái mất trong điều trị vậy". (“Tố vấn. Trưng tú thất 
luận"). Không biết lí theo chiều nghịch của âm dương, 
không theo chiều nghịch của âm dương để mà dùng thuốc 
và tiến hành tiêm chích thì đó là điều tổn thất rồi. 
"Hoàng đế nội kinh" vận dụng lí âm đương trong trời 
đất vào y học, lí sinh dưỡng cơ thể con người - một vũ trụ 
thu nhỏ này, chính là lí theo chiều nghịch âm dương và lí 
sinh trưởng hóa thành, thu giữ lại, cũng như việc lấy đó để 
chỉ đạo và xây dụng nên lí luận y học trị bệnh dưỡng sinh 
và phương pháp trị liệu để phân biệt rõ bệnh tật và tiến 
hành điều trị, đã làm sâu sắc hóa nhận thức về tự nhiên, 
về xã hội cũng như về tự thân cơ thể con người ta, đồng 
thời làm phong phú thêm nội dung phạm trù lí. Sự phát 
triển phạm trù lí trong triết học Trung Quốc có ảnh hưởng 
hết sức quan trọng. Sau các nhà Nho, Đạo, Phật, lí luận về 
bảo khí dưỡng sinh đã bắt nguồn và chịu ảnh hưởng rất rõ 
rệt của tư tưởng lí dưỡng sinh trong "Hoàng đế nội kinh". 
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TIẾT 3. TƯ TƯỞNG LÍ DANH TRONG "KINH PHÁP" 


"Kinh pháp" là một trong những cuốn sách bị thất lạc 
mất bốn bài đầu trong cuốn "Lão Tử, tập B", là loại sách 
lụa trong đống sách của Má Vương ở Trường Sa, Hồ Nam. 
Những sách bị thất truyền này đã phản ánh trào lưu tư tưởng 
của Hoàng Lão thời Sơ Hán, Học phái Hoàng Lão kế thừa 
học thuyết của Đạo gia, hấp thu tư tưởng của các nhà Nho, 
Pháp, Mặc và hình thành tư tưởng của mình là lấy đạo làm 
gốc. "Kính pháp"" đề xuất "Thẩm sát lí danh", cho phạm trù 
lí những hàm nghĩa như "Lí trời đất", "Lý nhân", "Lí danh", 
"Lí nguy vong", có đặc sắc riêng của mình. 


L Hàm nghĩa của lí 


Phạm trù lí trong "Kinh pháp" chủ yếu có những hàm 
nghĩa sau : 

1. Lí tröi đất. "Kinh pháp" cho rằng lí là qui luật khách 
quan vận hành của trời đất, gọi là "lí tròi đất". "Tú thời có 
độ, đó là lí của trời đất vậy. Mặt tròi, mặt trăng và các vì 
sao có số, đó là kỉ của trời đất vậy" ("Luận ước"). Sự vận 
hành của mặt trời và trăng sao, sự biến hóa của bốn mùa 
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xuân hạ thu đông đều khách quan, đó tức là "lí của trời 
đất". "Lí của trời đất" đã không thể xoay chuyển ngược lại 
được, thì người ta cần phải thẩm tra để biết về "lí của tröi 
đất", để theo đó mà làm, có như vậy mói có thể lập thân 
cho mình, làm yên ổn quốc gia, chế định được thiên hạ. 
"Cái thuận là động vậy. Cái chính là gốc của sự vật vậy. 
Làm theo đạo lí, tất sé phải bắt đầu từ gốc, thuận với kinh 
kỉ (kỉ cương thời thế)" ; Ngăn chặn gây tội ác, như vậy tất 
là đúng vói lý tròi. "Trong ngoài đều thuận, tức là nói phụng 
mệnh theo ý tröi để làm công thành mà không tổn phí công 
sức, sau đó cũng không gặp tai ương" ("Tú độ)”. Không mất 
căn bản, thuận đạo, theo lí, động tính thuận chính, trong 
ngoài đều hợp vói "thiên lí”, sẽ có thể công thành mà không 
tổn phí gì, tránh được tai họa. Do đó, thánh nhân hết sức 
coi trọng "biết được khỏi nguồn của trồi, quan sát kĩ được 
lí của đất" (°"Xưng"). Nẫm vững qui luật tự nhiên của ngoại 
giói khách quan, coi đó là chuẩn tắc của tư tưởng và hành 
động của minh, để tìm ra được thành công của sự nghiệp. 


2. Lí nhân (Lí người). "Kinh pháp” cho rằng nguyên tắc 
trong quan hệ giữa quần thần, trên dưới, trọng khinh, thân 
sơ, đó là "lí nhân". Những quan hệ xã hội đó cần thuận 
chính, bất nghịch, vả lại cũng không biến thành cực đoan 
tuyệt đối, do đó mà làm cho trật tự rõ ràng, thiên hạ đúng 
đắn, vận nưóc hưng vượng. "Cực nhỉ phản, thịnh nhi suy, 
thiên địa chí đạo dã, nhân chí (lí) dã. Nghịch thuận đồng 
đạo nhỉ đị lí, thẩm tri nghịch thuận, thị vị "đạo kỉ" ("Cục 
mà phản, thịnh mà suy, dù là đạo của trồi đất, ấy là lí của 
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con người thuận nghịch cùng một đạo mà lí thì khác nhau. 
Xem xét để biết thuận nghịch, đó gọi là đạo ki") ("Tứ độ"). 
Vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Đây không chỉ là qui 
luật vận động của trời đất, mà còn là phép tắc biến hóa 
nhân sự trong xã hội. Hai mặt thuận chính và nghịch phản, 
tuy xét từ chính thể của đạo thì là tương đồng đấy, nhưng 
ý ỏ trong đó thi trái lại, không tương đồng. Lí yêu cầu thuận 
tính, chứ không thể phản nghịch được, bảo đảm cho sự vật 
phát triển bình thường, quan hệ xã hội chính đáng thích 
hợp. Cần phải khảo sát để nhận thúc được đạo lí thuận 
nghịch này mới có thể có quan hệ đúng đắn trong quan hệ 
quân thần, trên dưới, tôn ti, thân sơ, làm cho việc trị thiên 
hạ được đúng đắn. Nếu tách khỏi "lí nhân" này thì quan hệ 
giữa quân thần, trên dưới sẽ nghịch loạn, quan hệ tôn ti, 
thân sơ sé đảo lộn, như vậy tất sé dẫn tói chỗ quốc gia bị 
diệt vong. "Thần không thân với chúa của mình, đưới không 
thân với trên của mình, trăm họ không thân với sự nghiệp 
của mình, thì lí nội nghịch rồi. .. thuận nghịch có lí thì tình 
là giả dối" ("Luận"). Quốc gia mà quan hệ quân thần, trên 
đưới, thân sở nghịch loạn, thì sẻ vi phạm vào "lí nhân", đó 
là đối tượng sẽ bị đánh dẹp. Còn một quốc gia mà quan hệ 
quân thần, trên dưới, tôn ti, thân sơ, thuận chính, phù hợp 
vói "lí nhân”, thì đó là đối tướng được bảo vệ. Việc thuận, 
nghịch với "lí nhân" quan hệ đến sự sinh tử, tồn vong của 
quốc gia. "Lí nhân sự ấy, thuận thì sống, thuận lí thì thành, 
nghịch lí thì chết" ("Luận ưóc"). 
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3. Lí danh. Cái gọi là "lí danh" trong "Kinh pháp", tức 
lí hình danh của sự vật là nói đến quan hệ danh và thực. 
“Thiên hạ hữu sự, vô bất tự vi hình danh thanh hiệu hi. 
Hình danh di lập, thanh hiệu dĩ kiến tắc vô sở đào tích, nặc 
chính hĩ" (“Thiên hạ hữu sự, không thể không tự cho mình 
cái tên gọi hình danh hay cái tên gọi hình đạng"). Hình 
đanh (hay hình dạng) đá định danh, tiếng gọi đã có rồi thì 
không có cách gì trốn chạy khỏi dấu vết để che dấu cái 
chính nghĩa được (“Đạo pháp”). Các sự vật trên thế giói đều 
có tên gọi theo hình dạng của nó cả. Đá xác định được tên 
gọi theo hình dạng của sự vật rồi thì có thể phân biệt được 
sự vật, có thể được nhận thức, cho nên nói danh hay tên 
gọi hình đạng đã lập, thì trắng đen đã phân iịnh rõ ràng" 
(Đạo pháp"). Song, lập hình danh chỉ là sinh ra khái niệm, 
còn cần phải "thẩm sát lí danh". "Theo danh mà nghiên cứu 
lí". Có như vậy mỏi có thể đạt tói nhận thức chân thực đối 
vÓi sự vật và qui luật của nó. "Thiên hạ hữu sự, cần thẩm 
tra biết rõ tên của nó... Theo danh để nghiên cứu lí tất phải 
là phúc, chú không phải là tài. Phải trái có phân biệt, đùng 
pháp luật để quyết đoán, không nên cứ lặng như không, chỉ 
biết có nghe thôi, lấy pháp luật làm phù phép. Thẩm sát 
danh t?" li danh từ đầu đến cuối, từ chố sâu thẩm, gốc gác 
nhất của lí" ("Thiên hạ hữu sự, tất thẩm kì danh... tuân đanh 
cúu lí chỉ sỏ chi, thị tất ví phúc phi tất vi tài. Thị phí hữu 
phân, di pháp đoán chỉ, hư tỉnh cẩn thỉnh, di pháp vi phù. 
Thẩm sát danh!” li danh chung thuỷ, thị ví cứu lí") ("Lí 


1. Chữ "đanh" này nghỉ là thừa do sao chép. 
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danh "). Cái gọi là "Thẩm sát lí danh”, "tuân danh cứu lí” 
chính là vận dụng hình thúc tư duy lôgíc như khái niệm, 
phán đoán, suy lí. Tiến hành khảo sát nghiên cứu về "lí 
danh" của sự vật tức về quan hệ thực danh của sự vật và 
qui luật vận động của nó, để có được nhận thức chính xác 
về tính chất và qui luật của sự vật. "Có chấp đạo giả chỉ 
quan vu thiên hạ ( + dấu cộng này là mất chữ), kiến chính 
đạo tuân lí, năng dự (củ) khúc trực, năng dư (củ) đông 
(chung) thuỷ, cố năng tuân danh cứu lí. Hình danh xuất 
thanh, thanh thực điều hợp, họa tài f phúc phế lập, như 
cảnh (ảnh) chỉ tuỳ hình, như hướng (hưởng) chỉ tùy thanh, 
như hoành chi bất tàng trọng dư khinh. Cố duy chấp đạo 
giả năng hư tĩnh công chính, nãi kiến, (++ mất hai chữ) nải 
đắc danh lí chỉ thành" ("Kẻ chấp đạo xưa kia nhìn vào thiên 
hạ, hế thấy được lí chính đạo tuân theo thì có thể nêu ra 
được phải trái, ngay cong, có thể nêu ra được cái cuối cùng 
và cái ban đầu, cho nên có thể tuân theo danh để nghiên 
cứu lí. Hình danh xuất thanh, thanh thực điều hợp, họa phúc 
phế lập, như hình ảnh tuỳ theo, như tiếng vang tùy theo 
tiếng, như cái cân không mang trong mình nặng hay nhẹ. 
Cho nên, những người duy chỉ chấp hành đạo thôi thì có 
thể lặng lẽ thực hiện tự nhiên sế công bằng chính trực là 
thấy được (mất chữ), là chỉ sự thành thực của H danh”) (°Li 
danh"). Theo phương pháp "nghiên cứu lý theo danh" để 
nhận thức sự vật, là phải hiểu biết tận gốc gác ngọn nguồn 
của cái phải trái, cái cong ngay mà sự vật sinh ra, nắm vũng 


1. Chữ "tài" này nghỉ là nhầm lẫn chữ phúc. 
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quá trình biến hóa của sự vật làm cho những nhận thức đã 
thu lượm được nhất trí vói danh hình của sự vật, phản ánh 
được cái bộ mật chân thực của sự vật, Đây chính là 
nhận thức đúng đắn, cũng tức là "có được sự thành thật 
của lí đanh". 


4. Lí nguy vong. Học phái Hoàng Lão cũng như các học 
phái khác thời Hán sơ đều cố gắng đi tìm cái đạo để bảo 
vệ trị an lâu dài của quốc gia, cho thống nhất. Do đó mà 
"Kinh pháp" đặc biệt nhấn mạnh "lí nguy vong". Nó cho 
rằng hành đạo mà không làm, biết lí nguy vong là điều kiện 
quan trọng để duy trì, bảo vệ và củng cố chính quyền. "Xét 
kỹ nghịch thuận để nhìn xem lý nguy vong của bá vưöng, 
biết được đâu là hư, thực, động, tỉnh, để đạt được tương 
úng thực danh, biết rõ tận gốc gác ngụy tình để không còn 
phải hoài nghỉ gì nữa, sau đó mới thành được đạo đế vương" 
( Luận"). Biết theo quy luật tự nhiên của trời đất, khảo sát 
đạo lý thuận nghịch để nhận thức được xu thế biến hóa 
động tĩnh của sự vật, đạt tới kết quả nghiên cứu theo danh 
(tuân danh cứu thục), để không còn nghỉ hoặc gì về tướng 
giả nữa thế là đã hiểu được "lí nguy vong". Có thể thực hiện 
được "vạn cử bất thất lí" (“bàn về thiên hạ mà không bỏ 
qua đối sách") ("Luận ưóc"), như thế là đã có thể thành 
được nghiệp của đế vương, tránh được nguy vong của đất 
nước. Vua chúa, nếu không nhận thức được cái "lí nguy 
vong, thì có thể mất cái lí khi trị quốc, dẫn tới kết quả 
ngược lại. Ví dụ "Kẻ làm loạn chính mà mất đi cái lí của 
nó thì nước loạn, hành động sẽ phán lại vậy". "Chế ngự con 
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người mà mất đi cái lí của nó thì sẽ phải chế vậy" ("Xưởng"). 
Trị ngay hiện tượng hốn loạn mà không có được cái lý đó 
thì ngược lại sẽ làm cho quốc gia trỏ thành hỗn loạn hơn. 
Chế ngự người khác mà không có cái lý đó, thi ngược lại 
có thể bị người khác khống chế mình. Điều đó sẽ làm tăng 
nhanh sự nguy vong của quốc gia. 

Li trong "Kinh pháp", bất kể là "lý của trời đất" hay là 
"lí của con người", "lí nguy vong" và "lí đanh" đều phải triển 
khai xoay quanh việc "thẩm sát lí danh" và “Puân theo đanh 
để nghiên cứu lí". Đó là sự phát triển của thuyết "lí danh” 
do Mặc gia đưa ra. 


H. Quan hệ giữa lí và đạo 


Học phái Hoàng Lão kế thừa tư tưởng triết học của Đạo 
gia, coi đạo là phạm trù cao nhất của triết học của họ. Đạo 
trong "Kinh pháp" là đạo của bản thể. "Đạo chính là nguồn 
gốc của muôn vật" ("Đạo pháp"). "Đạo chính là nguồn gốc 
của thần minh vậy" ("Danh lí). Đạo là bản nguyên của 
muôn vật, mà 1í là quy luật và phép tắc biến hóa vận động 
của con người trong tròi đất, không có ý nghĩa bản nguyên. 
Song đạo lại là quy luật và phép tắc của muôn vật, ở cấp 
độ này, lý và đạo có hàm nghĩa như nhau. "Kính pháp” nói : 
"Mỗi vật hợp với đạo giả, gọi là lí. Nơi ö của lí, gọi là 
(thuận)". "Vật có cái không hợp với đạo, thì gọi là thất lí 
("Luận")". Trong kết cấu lôgíc triết học của Học phái Hoàng 
Lão, lí là phạm trù thứ yếu phụ thuộc vào đạo”. 
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Lí của Học phái Hoàng Lão, có cả nhân tố tư tưởng lí 
của các Đạo gia, Pháp gia, Nho gia và Mặc gia và có sự 
phát triển tương đối lón. Phạm trù lí của Đạo gia và Nho 
gia không có ý nghĩa "lý danh", còn Học phái Hoàng Lão 
thì coi "lí danh” là hàm nghĩa chủ yếu trong phạm trù lí của 
họ. Phạm trù lí của Pháp gia và Mặc gia tuy có ý nghĩa "lí 
danh", nhung tư tưởng "nhân lí" (lí của con người) của Học 
phái Hoàng Lão thì chúng bất cập. Lí của Học phái Hoàng 
Lão, còn bao gồm cả ý nghĩa của "lí nguy vong", thể hiện 
rõ tấm lòng lo nghi về nguy vong, muốn sống yên ổn của 
các nhà tư tưởng đồi nhà Hán. Phạm trù lí và tư tưởng lí 
của Học phái Hoàng Lão là tôn sùng Đạo gia và được nhiều 
nhà tư tưởng áp dụng để tìm tòi ra cái lí trị an trừng củu 
đế thống nhất quốc gia, đánh đấu sự phát triển của phạm 
trù lí bắt đầu tiến mạnh vào một giai đoạn mới. 
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TIẾT 4 : TƯ TƯỞNG LÍ ĐỨC CỦA GIẢ NGHỊ. 


Giả Nghị (từ năm 200 đến 168 trước Công nguyên) 
đã đi sâu khảo sát và tổng kết bài học kinh nghiệm về sự 
điệt vong của triều đại Tần Vương, đã nều ra lí thuyết về 
trị quốc an bang. Giả Nghị bàn về lí, đã tiếp thu tư tưởng 
lí của Nho gia, Pháp gia và Đạo gia, đã thể hiện được tỉnh 
thần thời đại thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của triều Hán. 


I. Lí là thế lí và lí đức 


1. Lí là thế lí. Giả Nghị cho rằng, lí biểu thị xu thế tất 
nhiên của phong trào xã hội, có ý là "thế lí". Ông chỉ ra, xã 
hội loài người phát triển biến hóa, xã hội ổn định hoặc phát 
triển là biểu hiện một hình thể tất nhiên nào đó. Đó là lí, 
lại gọi là "Thế lí", "Thế lí" của xã hội, chủ yếu là chỉ ra sự 
khác nhau về giai cấp, thân, sơ, sang, hèn, tôn tỉ của con 
người và cái lẽ duy trì, bảo vệ, phân biệt giai cấp đó. "Cao 
giả nan phàn, tỉ giá dịch năng, lí thế nhiên đã" (“cao thì khó 
leo, thấp thì đế trèo, thế lí là như vậy") ("Giai cấp"). Trong 
xã hội có sự phân biệt giữa người cao quý với kẻ tỉ tiện. 
Người cao quý thống trị kẻ thấp hèn. Đó là hình thế tất 
nhiên. Phân biệt đẳng cấp sang hèn, tôn tí, trên dưới, mói 
có thể thống trị được mọi người. Công khanh đại $sĩ phu, 
công hầu bá tử nam, tiểu lại quan soái, đẳng cấp phân minh, 
cuối cùng coi Thiên tử là bậc chí tôn, Thiên tử mói có thể 
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khống chế được toàn quốc từ trên xuống dưới. Xã hội muốn 
ổn định thái bình, không thể xa rồi mối quan hệ trên dưới 
tôn tỉ đó, cho nên nó là "thế lí". Mối quan hệ trên đưỏi tôn 
tỉ này cần được duy trì, bảo vệ bằng lễ chế định ra hệ thống 
quyền lực. Vì thế, lễ cũng là nguyên nhân của "Thế lí". Lễ 
xác định quân thần trên dưới, tôn tỉ, mạnh yếu, sang hèn, 
lớn bé, khiến cho mỗi thứ có vị trí riêng, làm theo xã hội 
hình thành một hệ thống chế ngự tầng tầng lóp lóp, từ đó 
mà bảo đảm được uy đúc ỏ Vua, toàn quốc thuận Thiên tử. 
Quân thần có phân biệt, trên đưới có chênh lệch, cha con 
có lục thân, mỗi người đều an phận, khiến cho kẻ gian 
không có cái gì là may, quần chúng tin tưởng, không hoài 
nghĩ, trật tự xã hội sẽ có thể ổn định, vận nước sẽ trường 
cửu. "Thực hiện cái lễ đó, thì thiên hạ được yên và muôn 
lí đều có vậy" ("Lế"). Vương triều nhà Tần sở đi bị diệt 
vong nhanh, là bởi vì nó trị quốc làm trái vỏi "thế lí". 
“Thương quân vỉ lễ nghĩa, khí luân lí, tính tâm vu tiến thủ, 
thủi, chỉ nhị tuế, Tần Cốc nhật bại", "Tần quốc thất lí, thiên 
hạ đại bại" ("Vua Thương làm trái lễ nghĩa, bỏ cả luân lí, 
tâm cùng ở tiến thủ, được hai năm thì Tần Cốc bị bại" "Nước 
Tần mất lí, nên thiên hạ đại bại") ("Thời biến"). Sùng bái 
chiến tranh, tức là làm trái và xa rời lề nghỉ, làm trái "thế 
1Í, và sùng bái hình pháp cũng là làm trái tình người, không 
hợp với lí nghĩa, do đó mà nưóc Tần đại loạn, vận nước suy 
vong nhanh, được hai đời đã mất. "Thế lí" là cái mà người 
trị quốc không thể làm trái và xa rồi được. 


124 


2. Lí đúc. Giả Nghị cho rằng : "Đúc có sáu lí. Sao nói 
là sáu lí ? Sáu lí đức là : Đạo, đức, tính, thần, mịnh, mệnh” 
("Lục thuật"). Sáu mặt này đã là thuận tính của "đúc", cũng 
là nội dung của "đúc”, vì thế mà là "lí đức". "Đạo" không có 
hình trạng, nó là quy luật chung phát triển của sụ vật, là 
sự hội tụ chung của muôn li, vì thế, "đạo" là lí phổ biến của 
muôn vật. "Đúc" là tính chất và quy luật đặc thù có được 
từ đạo của sự vật, Lí điều biến hóa vận động của sự vật đều 
xuất ra từ "Đức". "Tính" là đặc tính tự nhiên vốn có của 
bản thân sự vật, đặc tính này quyết định sự khác nhau giữa 
sự vật này với sự vật khác. "Thần" là sự biến hóa thần diệu 
phát sinh ỏ bên trong và bên ngoài sự vật, đặc tính vận 
động của sự vật thể hiện trong quá trình biến hóa đó. Đặc 
tính của sự vật ỏ bên trong mà lại biểu hiện ở bên ngoài, 
đó là "minh". Nhận thúc phải trái về lí điều của sụ vật là 
biểu hiện từ bên ngoài và thâm nhập vào bên trong sự vật. 
Sự vật trong quá trình sản sinh và phát triển của nó, có mối 
quan hệ nhất định vói sự vật khác, cũng túc là có giới hạn 
về vị trí thöi gian và không gian, về số lượng và chất lượng. 
Mối quan hệ khách quan đó gọi là "mệnh". "Lí đúc” của sáu 
phương diện đó, đã là lí của muôn vật trong trời đất của 
giói tự nhiên, lại là lí chính trị của xã hội và lí đạo đúc của 
con người. "Sáu lí sáu mĩ của đức, sỏ đi sinh ra âm dương, 
trồji đất, con người và muôn vật vậy, đó chắc chắn là phép 
sinh thành vậy" ("Đạo đúc thuyết"). Âm dương, thiên địa, 
con người và muôn vật đều vận động phát triển và biến hóa 
theo "sáu lí của đức". 
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IH. Quan hệ giữa Hí với đạo và đúc : 


Phạm trù lí của Giả Nghị, được coi là "lí đúc", có liên 
hệ mật thiết với hai phạm trù "Đạo" và "Đức". 

Đạo là phạm trù cao nhất có kết cấu lôgíc triết học của 
Giả Nghị. "Đạo giả vô hình, bình hòa nhi thần" (Như trên). 
Đạo vô hình vô tướng, bình hòa tự nhiên, thần bí không rõ. 
Muôn vật trong trời đất sinh ra ở đạo và thể hiện đạo. Từ 
ý nghĩ này mà nói thì đạo là bản nguyên của muôn vật. "Vật 
sỏ đạo thuỷ vị đạo" ("Khỏi đầu đạo của vật gọi là đạo") 
(Như trên). Quy luật mà sự vật tuân theo cũng gọi là tố 
đạo (đạo làm). Nói theo ý nghĩa đó thì đạo lại là quy luật 
biến hóa vận động của sự vật. "Đạo có cái ö trong vật, cuối 
cùng hành động thích hợp thuận theo lí, cho nên vật có loại 
trong sạch và trớn chu (Như trên). Chính vì muôn vật hành 
động theo đạo, nên tuy có muôn vàn hiện tướng, vô cùng 
phúc tạp, nhưng lại có điều lí riêng, không lộn xôn. 


Dạo sinh ra muôn vật mà lại Ỏ trong muôn vật, muôn 
vật sinh ra ö đạo mà lại có đạo ỏ bản thân, nền gọi nó là 
đức. "Sỏ đức di sinh vi chỉ đúc. Đức chỉ hữu đã, đi đạo vi 
bản, cố viết : đạo giả, đúc chỉ bản đã" ("Cái sinh ra gọi là 
đức. Có đức, lấy đạo làm gốc, nên nói rằng : đạo chính là 
cái gốc của đức vậy") (Như trên). Đúc lấy đạo làm gốc, đạo 
hóa. Sinh ra muôn vật, và ở trong muôn vật, túc là đức. 
Đức là thể tải trực tiếp cái lí của muôn vật, đó là "sáu lí 
đúc". Đức giả, lí vỉ nhi chỉ hữu, cố nhuận tắc cư nhiên trọc 
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nhi thuỷ hình hi, cố lục lí phát yên (nghĩa là, đúc tách rồi 
cái không mà hình thành cái có, cho nên, hết ẩm ướt rồi 
phải khô ráo, vì thế có sáu lí phát ra vậy). "Dức biến đổi 
đến vật thì lí đã xuất ra vậy" (Như trên). Nói về quá trình 
sính ra đạo, đức và lí, là đạo sinh ra đức, đức sinh ra lí. Lí 
là thể hiện đạo và đức, còn đạo và đức là căn cứ của lí. 
"Sáu lí đức”, tuy mỗi cái không giống nhau, nhưng rút cuộc 
đều thống nhất ö đạo và đức. "Đức sinh ra đạo mà có đức, 
giữ được đức thì hợp với đạo" (Như trên). Vì thế, đựa vào 
đạo, hợp với đức, giữ lấy lí, là nguyên tắc căn bản để trị 
quốc tu thân, làm cho quốc gia trị an trường cửu. 

Giả Nghị sống trong thời Trung Quốc đã thống nhất, 
giống như Học phái Hoàng Lão, ông cố gắng đi sâu tìm tòi 
con đường trị an trường củu cho Vương triều nhà Hán. Ông 
bàn về lí theo xu hướng coi Nho gia làm tôn chỉ và dung 
hòa giữa các Học phái Nho gia, Đạo gia, Mặc gia và Pháp 
gia. "Thế lí" và "li đức" của ông nặng về trị quốc am dân, 
củng cố chính quyền, điều đó đã thể hiện yêu cầu của thồi 
đại và xu thế lịch sử. Tù Học phái Hoàng Lão lấy đạo làm 
tôn chỉ để bàn về lí cho đến Giả Nghị lấy Nho gia làm tôn 
chỉ để bàn về lí, là sự biến đổi quan trọng trong việc phát 
triển tư tưởng lí thồi kỳ đầu nhà Hán. Ö một trình độ nào 
đó, lí của Giả Nghị là tổng kết lí luận tù Tiên Tần đến nay, 
đồng thồi cũng là sự mỏ đầu phát triển lí luận Nho gia ö 
đòi nhà Hán. 
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TIẾT 5 : TU TƯỞNG LÍ NHẤT CỦA "HOÀI NAM TỬ" 


"Hoài Nam Tủ” là bộ sách do Vương Lưu An người Hoài 
Nam thời Tây Hán (năm 179 đến năm 122 trưóc Công 
nguyên) chủ biên, ngoài ra còn cuốn "Kỳ chỉ cận Lão Tử" 
(Tôn chỉ của ông gần vói Lão Tủ) và "Quy cho vu đạo" 
(Quy nó về đạo) ("Hoài Nam Tử" của Cao Dụ Tụ). "Hoài 
Nam Tủ" bàn về lí được triển khai trong kết cấu lôgíc triết 
học coi đạo là phạm trù cao nhất, coi lí là "lí nhất", phân 
chia "lí phân của vật" ra thành" trời”, "lí đất" và "lí người”, 
do đó có đặc sắc riêng của mình. 

Hàm nghĩa trung tâm của phạm trù lí trong "Hoài Nam 
Tử” là "lí nhất". Cái gọi là "lí nhất”, là quy luật chung của 
sự biến hóa vận động của muôn vật trong vũ trụ. "Lí nhất 
được thỉ hành trong bốn biển ; Giải thích về nhất, là phạm 
vi trồi đất. Nó đều hết súc mộc mạc ; Nó tán thì hốn tạp 
và dục ("Nhất chỉ lí, thi tú hải ; Nhất chỉ giải, tế thiên địa. 
Kỳ toàn dã, thuần hề nhược phác ; kỳ tán, hỗn hề nhược 
trọc" (“Nguyên đạo huấn”). "Nhất" lại gợi là đạo, "Lí nhất" 
cũng là lí của đạo. Đạo là căn cứ sinh ra bỏi muôn vật, cũng 
là quy luật phổ biến của muôn vật. Trong quá trình sinh ra 
muôn vật, đạo ỏ trong sự vật, quyết định đặc tính và quy 
luật của sự vật cụ thể. Từ ý nghĩa đó mà nói thì "lí nhất" 
có thể thi hành öỏ bốn biển, phân tán ỏ muôn vật. Lí được 
coi là "lí nhất" của đạo, là quy luật chung và phổ biến và 
được coi là "lí nhất" của sự vật, nó là quy luật đặc thù, cá 
biệt. Mối sự vật cụ thể đều có cái lí của bản thân nó, như 
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trời có "lí trồi", đất có "lí đất", người có "lí người", các lí đó 
đều là sự phân giải của "lí nhất", là sự phân thù (sự khác 
nhau) của lí nhất, 

1. Lí tröi. "Lí trời”, túc là quy luật vận hành bốn mùa 
của mặt trời và mặt trăng trong trồi đất. Bốn mùa chính là 
tùa xuân sinh ra, mùa hạ lón lên, mùa thu thu lại, mùa 
đông ẩn đi, thủ dư hữu tiết, xuất nhập có thời, khai mỏ căng 
co, không mất lời nói, vui mừng, bực bội, cứng rắn, mềm 
nhũn, không thể xa rời cái lí của nó ("Bản kinh huấn"). Vận 
hành của trời, bất kể là bốn mùa thay đổi, hay là mặt trời 
mặt trăng mọc, lặn, đều có thứ tự xác định, có thöi gian xác 
định đó là "lí trời”. Sự sinh trưởng thu tàng (sinh ra, lón 
lên, thu lại, ẩn đi) của muôn vật trong giói tụ nhiên, lao 
động sinh lời của loài người, cuối cùng đều phải tuân theo 
cái "lí trời” khách quan này. "Lí trời” cũng là lí văn của trời. 
"Thiên văn giả, sở đi hòa âm chỉ khí, lí nhất nguyệt chí 
quang, tiết khai tái chi thời, liệt tính thần chí hành, tri 
nghịch thuận chỉ biến, bích ki vi chỉ ương, thuận thời vận 
chi ứng, pháp ngữ thần chỉ thường, sử nhân hữu đi ngưỡng 
thiên thừa thuận, nhi bất loạn kỳ thường dã" ( nghĩa là : 
"Nhìn thiên văn, sỏ di hòa được vói khí âm dương, hiểu 
được ánh sáng của mặt tröi, mặt trăng, khi thời tiết thay 
đổi, ghỉ chép được các vì sao, biết được sự biến đổi thuận 
nghịch, tránh được cái tai ương xẩy ra, ứng theo thời vận, 
lẽ thưởng tuân theo ngũ thần, khiến cho con người ngẩng 
lên trời để thừa nhận cái thuận lợi, mà không làm loạn chí 
lề thường của nó vậy) ("Yếu lực"). Con người được coi là 
sinh vật có trí tuệ, được khí tạo thành, nên bản tính và hoạt 
động của con người cũng chịu sự chỉ phối của "H trời". Người 
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ta sinh ra do bẩm khí, nên có tỉnh thần, vật đến thì thần 
ứng, vật cản ứng thì động. Nhưng con người về dục vọng 
tình cảm cần phải thuận theo cái lẽ thường của "lí trồi' mói 
có thể làm cho tư tưởng hành động của mình phù hợp với 
yêu cầu của "đạo", "Hảo tăng thành hình, như tri dụ vu 
ngoại, bất năng phản ký, nhi thiên lí diệt hi" (“Yêu ghét 
được hình thành, mà do bên ngoài dụ dỗ, không thể phản 
lại mình được, mà làm cho lí trời bị mất đi") ("Nguyên đạo 
huấn"). Bảo trí được thiên tính "tình" sinh ra đã có, là có 
thể hành động theo lí, lồi nói và hành động phù hợp với "lí 
tri”. Tách rời tính mà tuỳ theo tình, yêu ghét cảm dụ ở 
ngoại vật, sẻ làm cho con người mất đi cái "lí trồi”. 


2. Lí đất : Cái gọi là "lí đất" trong "Hoài Nam Tủ" là 
chỉ về đặc điểm địa hình cao thấp của núi sông, và sự mầu 
mỡ hay cần cối của đất đai. Nó cho rằng, đất đai, núi sông 
rộng lón, sông ngòi, gò núi, ao hồ, thung lũng đều có lí 
mạch tự nhiên phân bố ; động vật, thực vật khai khẩn trồng 
trọt, đều có sự thích hợp vói vật và đất. Đó là "lí đất". Người 
ta không những phải "rõ được đạo trời", mà còn phải "quan 
sát ở lí đất". "Phủ sát địa lí, di chế độ lượng, sát lăng lục 
thuỷ trạch phì cao hạ chi nghị, lập sự sinh tài, dĩ trừ cơ hàn 
chi loạn ("Cần cúi đầu xuống để xem xét lí đất, để định ra 
việc đo đạc, phải xem xét sự thích nghi của đất đai, núi đồi, 
đồng ruộng cao thấp để định ra làm việc gì cho lợi, để tránh 
được nạn đói rét)" (“Thái tộc huấn"). Khảo sát nhận thức 
lí đất mà định ra phép tắc đo đạc, bố trí trồng trọt, làm 
cho sản xuất ra nhiều của cải, để cung cấp cho nhu cầu dân 
sinh của xã hội, đặng đạt được mục đích trị quốc an bang. 
Muôn vật sinh trưởng ở đất, vì thế "lí đất" bao gồm cả "lí 
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vật”. "Cúi đầu xướng xem xét lí đất” cũng bao gồm cả việc 
khảo sát và nhận thức được cái" lí của muôn vật" 

3. Lí người : "Lí người” là một nội dung của "lí nhất" 
trong "Hoài Nam Tủ”. Lí về nhân sự trong xã hội bao gồm 
cả lí về con người sở đi vì con người và lí về trị quốc yên 
dân, gọi là lí người. Đầu tiên, con người phải thể đạo hành 
đức (hiểu rõ đạo để thực hiện về đức). "Thực hiện lí bằng 
nghĩa" (di nghĩa hành lí), tâm giữ được yên tỉnh, thần ứng 
vói lí vật, khiến cho tỉnh thần và ý muốn của mình, nghe 
nhìn, nói năng hành động đều phù hợp với lí vật trong trời 
đất, để trỏ thành quân tử. "Trong thì tiện cho tính, ngoài 
thì hợp với nghĩa, hành động theo lí, không can hệ đến vật 
đó là chính khí vậy" (“Thuyên ngô huấn") “Thực hiện lí bằng 
nghĩa, danh được lập mà không sa đọa” ( Di nghĩa hành lí, 
danh cấp nhi bất đoạn") ("Thiên văn huấn"), đặc biệt là làm 
vua của một nưóc, điều quan trọng nhất là "tiến thoái phải 
theo thời cø, động tỉnh phải theo lí". "Cái thuật làm chúa 
người ta, là biết xử lí sự việc không làm, mà dạy ngưồi ta 
bằng hành động chú không phải bằng lời nói... Suy nghĩ 
không có thất sách, mưu không sai sự việc, lồi nói là văn 
chương, hành động là thước đo ở thiên hạ, tiến thoái phải 
theo thời cơ, động tĩnh phải theo lí" ("Chúa thuật huấn"). 
Vua Chúa động tĩnh cử chỉ phải tuân theo "H", tiến thoái 
xử lí sự việc phải phù hợp vói thời cơ, không lấy lợi riêng 
để thưởng, phạt, không lấy thiên kiến để yêu ghét, vui vẻ 
hay bực bội, hết thảy phải theo cái tự nhiên của nó. "Xử lí 
sự việc vô vi (không làm), mà dạy người ta bằng hành động 
không phải bằng lồi nói", coi đó là thước đo của thiên hạ, 
mới có thể cai trị tốt quốc gia bằng lí được, "Tuân lí thụ 


131 


thuận, nhân dá" (Tuân thủ và chịu thuận theo lý, đó là con 
người vậy) (“Mâu xưng huấn"). Tuân theo lí, thuận theo tự 
nhiên, là đạo lí và nguyên tắc của con người. Thứ hai là, trị 
quốc trị dân, cần phải tuân theo tính tương nhiên, tuân theo 
lí trị quốc. Cái gọi là lí trị quốc, là nguyên tắc vô vi (không 
làm) của tự nhiên và nguyên tắc lễ nhạc hình phạt. "Ấy là 
thánh nhân trị, tâm và thần gặp nhau, hình với tính điều 
hòa, tính mà thể hiện được đúc, động mà lí lại thông, tuỳ 
theo tính tự nhiên, là do duyên có không có sự biến hóa 
của mình, rõ ràng là không làm mà thiên hạ tự hòa hợp, 
lạnh nhạt không muốn mà dân lại tự phác không có điều 
may mắn tốt lành mà đân không chết yểu, không bực tức 
tranh chấp mà nuôi dưỡng đủ, chứa cả trong biển cả, ân 
huệ đến đòi sau, không biết người làm nên điều đó là ai 
vậy ?") (“Thánh nhân chí trị dã, tâm dụ thần xứ, hình dụ 
tính điều, tĩnh nhi thể đúc, động nhí lí thông, tuỳ tự nhiên 
chỉ tính, nhi đuyên bất đắc kỷ chỉ hóa, động nhiên vô vi nhỉ 
thiên hạ tự hòa, đạm nhiên vô dục nhi dân tự phác, vô kỷ 
tướng nhỉ dân bất yểu, bất phân tranh nhi dương túc, kiêm 
bao hải nội, trạch cập hậu thế, bất tri vi chỉ giả thùy hà") 
(“Bản kinh huấn"). Đương nhiên, tự nhiên không làm (vô 
vi), chủ yếu là nói về vua chúa, đối với quan lại và dân 
thường, thì cần phải chế ưóc bằng lễ và pháp. Lễ và pháp 
là lí văn của xã hội. "Văn giả, sỏ dĩ tiếp vật dã. Tình hệ vu 
trung, nhi dục phát ngoại giả dã. Dĩ văn điệt tình tắc thất 
tình ; Di tình diệt văn, tắc thất văn. Văn tình lí thông, tắc 
phong lân cực hĩ” (nghĩa là kẻ văn, sở di tiếp xúc được vói 
vật, cái tình là ở giữa (trung) mà ham muốn là phát ra 
ngoài. Lấy văn điệt tình, thì mất tình ; Lấy tình diệt văn thì 
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mất văn, văn tình lí thông thì cực phong lân (Rất hiền tài 
rồi) (“Mâu xung huấn"). Dùng lễ, nghĩa tiết, văn để đối vói 
ngoại vật, điều tiết và chế ước dục vọng tình cảm của con 
người, làm cho dục vọng tình cảm của con người nhất trí 
với đạo nhân nghĩa, để đạt tói "văn tình lí thông", người 
người "giữ lấy phận mình, tuân theo lí" ("Luận ngôn huấn"), 
làm cho quan hệ xã hội hài hòa. Pháp luật là sụ bổ xung 
của lễ, xã hội trị lí không những đòi hỏi phải có lễ, mà còn 
phải có pháp luật. (Không có pháp luật thì không thể ngăn 
cấm được tội ác gian tà, bảo vệ được chế độ lễ giáo. Nhưng 
pháp luật không nghiêm, cũng không phải là cố định bất 
biến, mà là hợp vỏi lí người, thích nghi với thể tỉnh, mục 
đích là öỏ chỗ trị cho xã hội ngay thẳng). "Thiên hạ há có 
thường pháp chăng ? Làm ö việc đồi, có ỏ lí người, thuận 
Ỏ trời đất, tốt lành ở quỷ thần, thì có thể chỉnh trị được rồi" 
(Ký luận huấn"). Lễ và pháp kết hợp vói nhau, theo "lí 
người" mà trị lí quốc gia, thì có thể đạt tói thiên hạ thái 
bình. "Trị từ lí văn thì không có nhũng việc phản lại đạo lí" 
(“Thái tộc huấn"). "Sỏ đi kẻ chết, là đo lí tắc vậy" ("Kỷ luận 
huấn"). "Lý người" không thông, trị không đo "lí văn", thì 
quốc gia tất sẽ suy yếu diệt vong. 

Lí trong "Hoài Nam Tủ'" là "lí nhất", cũng là lí đạo, đó 
là "lí lón" của muôn vật cùng cớ. "Lí nhất" phân tán ở muôn 
vật mà các "phân lí của vật" đó đều là biểu hiện cụ thể của 
"lí nhất". Vì thế, người ta có thể "hình dáng nhỏ bé mà 
thông với "li lón" ("Nhân gian huấn"). Nó xuất phát từ lập 
trường bảo vệ sự thống nhất toàn vẹn của Triều Hán đã 
tổng họp tư tưởng lí của Đạo gia, Nho gia và Pháp gia, làm 
cho nó có góc nhìn rộng lón về nhận thức đối vói phạm trù 
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lí. Tư tưởng "lí nhất" và "lí vạn vật" do "Hoài Nam Tủ" nêu 
ra, trước tiên, đề cập tới vấn đề "lí nhất phân thù". Nó trình 
bày về sự khác nhau và mối quan hệ giữa "li nhất" và "lÔí 
vạn vật”, là sự phát triển quan trọng của phạm trù lí của 
triết học Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu sắc tới Lí học thời 
Tống Minh. 


TIẾT 6 : LÍ TRUNG HÒA CỦA ĐỒNG TRỌNG THƯ 


Đồng Trọng Thư (từ năm 179 đến năm 104 trước Công 
nguyên) là bậc đại su nho học thời Hán. Nhằm vào cục diện 
xã hội thống nhất cao độ của đất nước và làm cho quyền 
lực nhà vua tập trung đến mức cao nhất, ông đã cố gắng 
xây dựng và duy trì, bảo vệ hệ thống triết học thống nhất 
toàn vẹn, phục vụ Vương triều nhà Hán. Ông đưa thuyết 
âm dương tai họa khác dị (tai dị) vào Nho học, đề xướng 
"Bãi truất bách gia, độc tôn nho thuật", xây dựng hệ thống 
tư tưởng triết học cảm ứng thiên - nhân và trung hòa âm 
dương. Đổng Trọng Thư đã nêu ra "lí trung hòa và quán 
triệt tư tưởng “trung hòa" vào trong việc trình bày phân tích 
về lí tròi đất, lí nhân luân và lí chính trị". 

1, Lí trung hòa âm dương trong trời đất. Đổng Trọng 
Thư cho rằng, tröi đất có lí trời đất. "Lí trồi đất, phân chia 
một năm biến đổi làm bốn mùa (tứ thời), bốn mùa cũng là 
bốn sự lựa chọn của trồi vậy" ("Xuân thu phàm lộ. Quan 
chế tượng thiên", sau này chỉ ghi chú tên bài viết). Bốn 
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mùa : Xuân, hạ, thu, đông là lí điều vốn có của trời. Sự 
biến hóa tuần hoàn của bốn mùa, là biểu hiện rõ ràng nhất 
của lí trời đất. Bốn mùa thay nhau nóng lạnh, đã thể hiện 
quy luật thu vào phát ra, co dãn của khí âm dương của trời, 
lí trời đất cũng là "lí bốn mùa âm dương". "Lí bốn mùa âm 
đương, tương thụ nhau theo thứ tụ vậy" ("Thập chỉ"). Sụ 
vận hành không thể nghịch biến. Cho nên, lí bốn mùa âm 
đương trong trời đất cũng không chuyển dịch theo sự yêu 
ghét của con người. "Tròi không phải lấy mùa xuân để sinh 
ra người, lấy mùa thu để giết người vậy. Kẻ làm sống, nói 
là sống, kẻ làm chết, nói là chết, không phải lấy "nghĩa" sát 
vật thay cho bốn mùa vậy" ("Như thiên chỉ vi"). Vận động 
giao cảm âm đương được coi là nguyên nhân chuyển động 
biến hóa bốn mùa của trời đất ; là một thể mâu thuẫn và 
thống nhất. Loại mâu thuẫn này không chỉ là biểu hiện tính 
chất ngược nhau của hai phía âm dương, mà còn là quan 
hệ tiêu trưởng cái này với cái kia, giữa hai lực lượng hai 
phía âm dương - Hai phía mâu thuẫn âm dương, âm thắng 
dương hoặc dương thắng âm không phải là trạng thái tốt 
nhất, mà trạng thái tốt nhất là "trung hòa". "Hòa giả, thiên 
chi chính đã, âm dương chỉ bình dã" ("Hòa chính là sự ngay 
thẳng của trời, là sự cân bằng âm dương vậy") ("Tuân thiên 
chí đạo”). “Trung hòa" là yêu cầu căn bản của vận động 
mâu thuẫn âm dương trong trời đất. Không hòa cần phải 
qui về hòa, không trung cần phải quy về trung, từ đó mà 
làm cho muôn vật phồn thịnh. Hai phía âm dương của trồi 
đất điều hòa, thỏa hiệp với nhau để đạt tói trung hòa, là 
tốt lành ; âm dương trong trồi đất mất điều hòa giữa cái 
này với cái kia, trung hoà bị phá hoại thì có tai họa khác 
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nhau. “Trung giả thiên địa chỉ mĩ đạt được lí vậy") (Như 
trên). "Trung hòa" là lí đã thông suốt tốt đẹp trong trời đất. 


2. Lí luân hành (luân lí về hành động). Giới tự nhiên có 
lí bốn mùa âm dương trong trồi đất, con người là sinh vật 
có trí tuệ trong trời đất, thân thể người ta phù hợp vói số 
trồi đất, con người tham gia với trồi đất mà lập nên, đo đó 
mà cũng có chuẩn tắc lí điều của hành vi tư tưởng của mình, 
gọi là "lí luân hành". "Quan nhân chi thế nhất, hà cao vật 
chi thậm, nhi loại vu thiên dá. Vật bàng chiết thủ thiên chỉ 
âm dương di sinh loại nhĩ, nhi nhân nãi xán nhiên hữu kỳ 
văn lí" (“Quan sát một thân thể con người, vì sao vật lại rất 
cao, mà phân loại ở trời vậy. Ỏ bên cạnh vật thì chiết lấy 
âm dương của trời để sinh sống, mà con người vẫn xán lạn 
là có lí văn vậy") (“Nhân phó thiên số”). "Hành động có 
luân lí, phù hợp vói trời đất vậy" (Như trên). Giống như 
muôn vật, con người phù hợp vói lí âm dương trong trời 
đất. Con người không nhũng về hình thể xương thịt phù hợp 
với lí âm đương của trồi đất, mà còn về tinh thần khí huyết 
hành vi tư tưởng cũng phù hợp vói lí âm ương của trời đất. 
Tư tưởng và đức hạnh của con người, "luân lí” của con người, 
ứng với cái lí trời, khí huyết của con người có nhân nghĩa 
do biến hóa ý chí của trời, đức hạnh của con người có nhân 
nghĩa do biến hóa lí trời" ("Nhân chỉ hình thể, hóa thiên số 
nhỉ thành, nhân chỉ huyết khí, hóa thiên chí nhỉ nhân ; nhân 
chí đúc hạnh, hóa thiên lí nhi nghĩa") ("Vi nhân giả thiên"). 
Do có "lí trời" rồi, mới có hình thể, tỉnh thần, đức hạnh, 
của con người. Quan hệ tôn tỉ giữa quân thần, phụ tử, phu 
phụ của con người và nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, các cái đó là 
tam cương, ngũ thường, đó là biểu hiện cụ thể về cái lí tôn 
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tỉ, âm dương trong trồi đất, Trời có tôn dương tỉ âm người 
cũng có tôn dương tỉ âm. Quân là dương, thần là âm ; Cha 
là dương, con là âm ; Chồng là dương, vợ là âm, cho nên, 
quân, phụ, phu là tôn, mà thần, tử, phụ là ti. Trời có đương 
là cương âm, người cũng có dương là cương âm ; quân là 
cương thần, phụ là cương tử, phu là cương thê. Nhân, nghĩa, 
lế, trí, tín là chuẩn tắc thường hành bất biến của con người, 
gọi là "ngũ thường". "Ngũ thường" cũng là biểu hiện của lí 
âm dương của trồi đất, "Tuân theo tam cương ngũ kỷ, thông 
hiểu được lí" "bát đoạn" (là li có tám đầu mối) là trung tín 
và bác ái, đôn hậu và hiếu lễ, vẫn có thể gọi là thiện. Đó 
là cái thiện của thánh nhân vậy" ("Thẩm sát danh hiệu") Tam 
cương ngũ thường, các "lí bát đoạn” này, là "lí luân hành" của 
con người được xây dựng nên do "suy từ lí trồi và thuận theo 
lí người" là chuẩn tắc muốn trỏ thành con người lương thiện, 
tất không thể thiếu được. Người ta, nếu làm trái và xa rồi tam 
cương, ngũ thường, không rõ được cái lí bát đoạn, đó là "bỏ 
lí mà đi theo gian tà” ("thân chi dưỡng trọng vu nghĩa"). Tuân 
theo các "lí luân hành" đó để suy nghĩ hành động, mói được 
coi là lí trung hòa âm đương của trời đất. 

3. Lí vi chính. Li của Đổng Trọng Thư về phương diện 
trị quốc là "lí vi chính". "Lí vi chính” cũng là thể hiện lí âm 
dương trong trời đất và cả "lí luân hành" của con người. Nội 
dung của "lí vi chính" là nhân chính đức trị và thưởng phạt, 
hình pháp, mà lấy nhân chính đức trị làm cương lĩnh. Nhân 
đúc là dương, hình phạt là âm. Trong trời đất đương được 
tôn trọng, âm bị khinh rẻ, cho nên "vi chính" cần phải tôn 
trọng nhân đức và xem nhẹ hình phạt. Thi hành chính trị 
nhân đức chủ yếu có hai mặt : một là, xem xét phân rõ to 
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nhỏ, đi sâu khảo sát tên gọi, làm rõ vua tôi, phân rõ trên 
dưới, phân biệt sang hèn, lập ra tôn ti, quán triệt tam cương 
ngũ thưởng, hoàn thiện chế độ vua tôi, trên dưới, sang hèn, 
tôn tỉ của xã hội. "Đầu mối trị thiên hạ, là ở việc xem xét 
phân biệt rõ việc lón. Đầu mối của việc phân biệt việc lón 
là ỏ việc đi sâu khảo sát tên gọi. Danh "là chương đầu của 
lí lón vậy" ("Thâm sát danh hiệu"). Hai là, thi hành nhân 
nghĩa, xây dựng lễ nhạc, thực hiện giáo hóa, bạc đãi sự trói 
buộc, coi thường hình phạt (bạc phú liến, khinh hình phạt), 
yêu trằm họ. “Cho nên trị người và ta, đó là nhân và nghĩa 
vậy" (“Nhân nghĩa pháp"). Bất kể là chính trị nhân đức, hay 
là thưởng phạt, pháp luật đều phải phù hợp vói âm dương 
trong tròi đất, do đó mà "lí vi chính" cũng là lí âm đương 
trong trồi đất. "Âm dương, là pháp của lý người vậy" 
(“Vương đạo thông tam"). Lý âm đương là phép tắc căn bản 
của trị lí quốc gia, là nội đung căn bản của "lÔí vị chính", 
“Thiên hữu hòa, hữu đức, hữu bình, hữu uy, hữu tương thụ 
chi ý, hữu vi chính chỉ lí, bất phả bất thẩm dã" (nghĩa là 
"trời có hòa, có đức, có bình, có uy, có ý chịu; có lí vi chính, 
là điều không thể không xem xét vậy" ) ("Uy đức sở sinh"). 
Trạng thái tốt nhất của lí âm dương trong trời đất là trung 
hòa. Sự lựa chọn tốt nhất của lí vi chính cũng là trung hòa. 
Bình uy thích trung, có hòa có đức, như vậy là có thể chính 
thanh nhân hòa, thiên hạ thái bình, trị an trường cửu. "Năng 
di trung hòa lí thiên hạ giả, kỳ đức đại thịnh " (có thể hiểu 
thiên hạ bằng trung hòa, là đúc của nó đại thịnh) ("Tuân 
thiên chỉ đạo”). Điều đáng chú ý là, "lí vi chính" của Đổng 
Trọng Thư không những là nói về trăm họ dân nghèo, mà 
cũng còn nói về kẻ giàu có. Ông nhấn mạnh kẻ giầu có, kẻ 
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nắm quyền cũng cần phải tuân theo lí để hành nghĩa. Kẻ 
giầu có, kẻ hưởng lộc lón đã có cái lón, thì không được có 
cả cái bé, không được tranh cãi lợi nhỏ vói dân, đó là yêu 
cầu của "lí tröồi". "Minh thánh giả, tượng thiên sỏ vi vi chế 
độ, sử chú hữu đại phụng lộc diệp, giai bất đắc kiêm tiểu 
lới, dự dân tranh lợi nghiệp, nãi thiên lí đã" (nghĩa là : 
Thánh sáng suốt, giống như trời, định ra chế độ, khiến cho 
có nhiều lợi lón cũng đều không được có cả lợi nhỏ, mà 
tranh giành cái nghiệp có lợi vói dân, đó vẫn là lí tròi vậy) 
("Độ chế"). Lón không được bao cả nhỏ, trên không được 
lừa đối dưới. Mối người đều phải sống yên ổn, hòa thuận 
vói nhau, có vậy xã hội mới yên ổn và phát triển. Lón bé 
bất bó lẫn nhau, ngang ngược, phóng túng, mất đi cái lí lẽ, 
như hành vi đã làm của các bạo chúa Hạ Kiệt, Thương Trụ, 
Tần Thuỷ Hoàng, đó là những hành vi "không biết lí trời, 
lại không hiểu rõ được lí người", đã phá hoại sự cân bằng 
"trung hòa" của xã hội, vì thế đã làm cho quốc gia nhanh 
chóng suy vong. 

Đổng Trọng Thư bàn về lí, có lí bốn mùa âm dương 
trong trời đất, lí luân hành và lí vi chính, mà rút cuộc là lí 
trung hòa. Phạm trù cao nhất trong kết cấu lôgíc triết học 
của Đổng Trọng Thư là "Thiên" (Trời), cái khung trung tâm 
của nó là Thuyết cảm ứng Thiên - Nhân. Nhưng nhìn từ 
phạm trù lí thì ông muốn cố gắng bắc chiếc cầu thông suốt 
giũa Thiên và Nhân, để giúp cho uy lực của trồi nhằm hạn 
chế kẻ giầu có, thành thực báo cho vua chúa biết, phổ biến 
chính trị nhân đúc, tìm được sụ điều hòa lợi ích giữa các 
tập đoàn xã hội khác nhau, làm cho xã hội ổn định thái 
bình, hài hòa phát triển, dụng tâm chịu khổ, lương thiện. 
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Trong điều kiện lịch sử đương thời, tư tưởng đó chắc có 
tác dụng tích cực. Lí trung hòa của Đổng Trọng Thư lấy 
chính trị nhân đức làm nội dung chủ yếu cũng có ý nghĩa 
tiến bộ. Tư tưởng lí trung hòa của Đồng Trọng Thư là kế 
thừa và phát huy "lí nhân nghĩa" của Nho gia thời Tiên 
Tần, đồng thời cũng là tiếp thu cải tạo tư tưởng "lí trồi" 
của Đạo gia và "lí pháp" của Pháp gia. Ông đưa mối quan 
hệ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, quan hệ vua tôi, cha con, vợ 
chồng và nguyên tắc chính trị nhân đúc của Nho gia lên 
thành "lí trồi", ông giải thích phạm trù lí bằng lí âm 
dương. Các điều đó đều là sự mở đường cho các nhà lí 
học thời Tống - Minh. 


TIẾT 7 : TƯ TƯỞNG LÍ NGUYÊN KHÍ 
CỦA VƯỚƠNG SUNG 


Vương Sung (từ 27 đến khoảng năm 100) sống vào thời 
Dông Hán, ông đã kế thừa và phát triển tư tưởng triết học 
của các nhà triết học từ Tiên Tần đến Tây Hán, đã xây dụng 
hệ thống triết học coi nguyên khí là phạm trù cao nhất. Ông 
bàn về lí từ góc độ bản nguyên của nguyên khí. Ông coi lí 
là "lí của khí vật”, "1í sự" và "hí tính" v.v... Lí trỏ thành phạm 
trù quan trọng của kết cấu lôgic triết học bàn về nguyên 
khí của ông. 

1. Lí của khí vật. Vương Sung cho rằng, nguyên khí là 
vật chất tỉnh vi nhất trong vũ trụ, là chất liệu ban đầu để 
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cấu thành người và vật trong tröi đất. "Muôn vật sinh ra 
đều có nguyên khí" ("Luận Sung, Ngôn độc thiên", dưới đây 
chỉ chú thích tên bài viết). Nguyên khí tuy vô hình, song 
không ngừng vận động lan tỏa, sinh ra muôn vật và nhân 
loại trong trời đất. Sự vận động biến hóa của nguyên khí 
có điều lí và quy luật nhất định. Đó là lí khí. "Trời có mặt 
trồi, mặt trăng, các ngôi,sao, gọi là văn ; đất có núi sông, 
ruộng đồng, gọi là lí. Lí đất (địa 1í) hướng lên, thiên văn 
hướng xuống, đất trời hợp khí, mà muôn vật sinh ra như 
vậy") (“Dật văn"). Tròi sinh ra từ nguyên khí, có điều lí và 
quy luật vận hành của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, 
gọi là thiên văn. Đất do nguyên khí ngưng tụ thành, có lí 
mạch và quy luật phân bố của núi, sông, đồng, ruộng đó 
gọi là lí đất (địa lí). Thiên văn địa lí giao hội với nhau, hai 
khí âm dương giao hợp với nhau, mà hình thành muôn vật. 
Muôn vật sinh ra do bẩm thụ nguyên khí, điều lí và quy 
luật của hai khí âm dương trong tròi đất cũng túc là điều 
lí và quy luật của sự vật. Điều lí và quy luật chung của âm 
dương nguyên khí và của muôn vật trong trồi đất, tức là "lí 
của khí vật”. Nguyên khí là tự nhiên, vật ngẫu tự sinh, chủng 
loại tương sản, đó là quá trình tự nhiên khách quan. Con 
người sống trong trời đất, cũng là một loại động vật tồn tại 
tụ nhiên. Con người không thể thay đổi được điều lí và quy 
luật tự nhiên về vận động biến hóa của khí và vật, như con 
bọ chét, con dận, con kiến không thể thay đổi được điều lí 
và quy luật vận động biến hóa của không khí trong quần 
áo và khe huyệt ("Biến động thiên"). Cho rằng giữa trời và 
con người có thể cảm ứng lẫn nhau, con người có thể thay 
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đổi được quy luật vận động biến hóa của khí âm dương 
trong trời đất là biểu hiện không hiểu rõ được cái "lí của 
khí vật". Cái gọi là "lí của khí vật" của Vương Xung là chỉ 
về tính chất tự nhiên khách quan của nguyên khí và muôn 
vật, và quy luật âm dương biến hóa của nó. 


2. Lí sự : Trong sự vật cụ thể, "lí của khí vật”, là "lí sự" 
của bản thân các loại sự vật. Lí điều của vật thể trong giói 
tự nhiên là lí vật (vật lí), mà "lí sự" chủ yếu chỉ về cái lí của 
các loại sự tình trong hoạt động của xã hội loài người. "Lí 
sự có thẳng, có cong" ("“Cật thuật thiên"). Mọi loại sự tình 
phát sinh trong hoạt động xã hội, đều có đạo lí phải trái, 
thẳng cong, hợp với "lí của khí vật". Mọi người nói chuyện 
làm việc, cần phân tích đầu đuôi nguyên nhân, nhận thức 
được cái lí của sự tình, mói có thể làm cho ngôn luận hành 
động của mình phù hợp vói tình hình thực tế. Đó gọi là "lí 
sự thực" ("Tứ húy thiên"). "Biết được lí của sự việc, là hiểu 
được bao nhiêu điều" (“Tình tai thiên"), đó là điều kiện 
quan trọng để mọi người bàn bạc làm việc giành được thành 
công. Đặc biệt là người làm chính trị, cần trung thực khuyên 
can những kẻ gian tà ủy mị, một lời nói, một hành động 
đều có quan hệ tói mọi người, càng phải nhận thúc được lí 
sự, nắm chắc tình hình thực tế. Chỉ có "Hạch sự lí chi thực, 
định thuyết giả chỉ thực" (nghĩa là xem xét cái thực của lí 
sự để định ra cái thực của người nói) (“Tuyên Hán thiên"), 
mới có thể phán xét phải trái một cách chính xác, phân biệt 
TÕ người trung, kẻ gian, trị lí tốt quốc gia, nếu không thì có 
thể sinh ra sai lầm, đẫn tới xã hội bị hỗn loạn, quốc gia 
nguy vong. Ví dụ như biết tiến cử nhân tài "nhân tri xuất 
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cốc đa giả địa lực thịnh, bất tri xuất văn đa gia tài tri mậu, 
thất sự lí chỉ thực lữ" (nghĩa là, "Người biết cái xuất ra nhiều 
lúa gạo, chính là sức của đất thịnh vượng, không biết cái ra 
nhiều văn chương, chính là cái tài trí đồi dào, là mất đi cái 
thực chất của lí sự vậy") ("Hiện thực thiên"). Hế "mất đi cái 
thực chất của lí sụ thì tất nhiên sẽ hành động phản lại lí, 
dẫn tói thất bại". "Lí sự" của Vương Sung nặng về hành vi 
cụ thể của con người và sự hoạt động cụ thể của xã hội, 
nên có ý nghĩa thực tiến ró rệt. 

3. Lí tính. "Lí của khí vật" của Vương Sung được mở 
rộng ở đạo đức nhân tính, tức là "lÔi tính". Mọi người sống 
trong xã hội, không giống như cầm thú của giói tự nhiên. 
Hai cái này phân biệt chủ yếu là ỏ chỗ : con người có đạo 
đúc luân lí, còn cầm thú thì không có đạo đức luân lí ; Con 
người biết được hành ví của chúng là thiện hay ác, có đạo - 
đúc luân lí, bỏ được điều ác. Và làm được điều thiện, là 
chuẩn tắc cơ bản của con người vì con người. Vương Sung 
cho rằng, loại lí thiện ác này là "H tính". "Mạnh Kha nói 
nhân tính là cái thiện, trung nhân là kẻ bề trên vậy. Tôn 
Khanh nói nhân tính là cái ác thì trung nhân là kẻ bề dưới 
vậy ; Dương Hùng nói nhân tính là cái pha trộn giữa cái 
thiện và cái ác, là trung nhân vậy. Nếu phản lại kinh thánh 
mà hợp vói đạo, thì có thể là vì đạo. Tận cái lí tính thì là 
hết vậy" (“Mạnh Kha ngôn nhân tính ác giả, trung nhân đi 
hạ, giả dã. Nhược phản kính họp đạo, tắc khả di, vi đạo 
Tận tính chỉ lí, tắc vị đã") ("Bản tính thiên"). Mạnh Kha 
chủ yếu nói về cái thiện, Tôn Khanh chủ yếu nói về cái ác, 
Dương Tùng chủ yếu nói về cả tính thiện lẫn ác, đều chưa 
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nói rõ "lí tính". Vậy thì "lý tính ð đâu ? Vương Sung nói : 
Con người bẩm sinh ra đã có cái tính của trời đất, trong 
lòng có chứa cái khí ngũ thưởng hoặc là nhân hoặc là nghĩa, 
tính thuật biết vâng lời vậy". "Thực giả là nhân tính có thiện 
có ác, có tốt, có xấu, như nhân tài có cao, có thấp vậy. Đã 
cao không thể thấp, đã thấp không thể cao. Nói là tỉnh vô 
thiện vô ác, là nói tài không có cao thấp vậy ?" (Như trên). 
Con người sinh ra do bẩm sinh có nguyên khí, trong cơ thể 
có chứa ngũ thường, nhân tính không phải là hết thiện, 
không phải là hết ác, cũng không phải là vô thiện vô ác, 
mà là có thiện có ác. Nhưng nhân tính có thiện có ác và 
không nói "thiện ác lẫn lộn" không phân cao thấp, mà là 
nói nhân tính bẩm sinh đã có khí trong sạch tỉnh khiết, là 
thiện, nhân tính bẩm sinh có cái khí đục bẩn là ác, mức độ 
thiện ác của nhân tính quyết định ở sự tinh, thô, dày, mỏng 
của khí đá có sẵn. Đó mói là "lí tính” chân thực. Bàn về "lí 
tính" cần phải nói tính có thiện có ác, "bất luận là tính thiện 
hay ác, nhưng bàn về âm dương trong ngoài thì lí khó mà 
biết được" (Như trên). Ngoài là dương, trong là âm. Trong 
mà không phát ra là tính, phát ra mà ö ngoài là tình. Tính 
thiện hay ác, biểu hiện ra thông qua hành vi ö bên ngoài. 
Không đi sâu khảo sát cái thiện cái ác, mà chỉ nói suông 
về nội ngoại âm dương, như Đổng Trọng Thư là không thể 
làm rõ đước. 


Vương Sung tỉn tưởng "thuyết cốt tướng", do đó mà hàm 
nghĩa về lí của ông bao hàm "lí pháp” cốt tướng như "lí bàn 
tay", "lí đa người” v.v... Nhưng lí của Vương Sung được xem 


là phạm trù triết học, chủ yếu có ý nghĩa ẩn chứa là "lí của 
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khí vật" và "lí sự", "lí tính" có quan hệ với "lí của khí vật”. 
Vương Sung bàn về lí bằng nguyên khí, liên hệ lí với khí 
một cách rõ ràng chính xác để đi sâu nghiên cứu, đã làm 
phong phú nội dung của phạm trù lí. Và mỏ ra con đường 
tư duy mói và có ảnh hưởng lịch sử sâu xa tói sự phát triển 
phạm trù lí của triết học Trung Quốc. 

Vào thồi kỳ Tần - Hán, phạm trù lí của triết học Trung 
Quốc đã có sự phát triển mói. Đặc điểm diễn biến của phạm 
trù lí và tư tưởng về lí öỏ thòi kỳ này như sau : 

1. Tần - Hán đã thực hiện thống nhất toàn vẹn quốc 
gia về kinh tế, chính trị và văn hóa tư tưởng, trong nước 
cũng thực hiện được sự đại hòa hợp, có ảnh hưởng sâu sắc 
tói sự phát triển của phạm trù lí của Triết học. Các nhà, 
các phái triết học bàn về lí đã có sự hấp thụ lẫn nhau. 

2. Thích ứng với tính thần thời đại, muốn củng cố, duy 
trì và bảo vệ quốc gia thống nhất toàn vẹn, tìm kiếm cø sở 
lí luận Tần - Hán. Các nhà, các phái triết học phần lón đều 
lấy "lí nhất", "lí trung hòa" và "lí nguy vong" làm nội dung 
chủ yếu, 

3. Các nhà, các phái triết học đều lấy "lí trồi" để luận 
chúng "lí vi chính" và "lí luân hành", giữa lí tröi và lí người 
có sự lưu thông tiến bộ, nguyên tắc chính trị xã hội và chuẩn 
tắc đạo đức luân lí của con người tùng bước được nâng lên 
theo lí trỏi. 


4. Vương Sung lấy khí làm phạm trù cao nhất để cấu 
trúc hệ thống triết học của mình, giải thích lí bằng "lí của 
khí vật”, liên hệ lí với khí, đã mỏ ra hướng tư duy lấy khí 
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để nói về lí, từ đó đá mở rộng con đường phát triển của 
phạm trù lí ra rất lón. 

5. Mệnh đề "thẩm sát đanh lí" và "tuân theo danh 
để nghiên cứu lí” do học phái Hoàng Lão nêu ra, đã 
làm sâu sắc và phong phú thêm tư tưởng về "lí sát danh 
thục” của Mặc gia, học thuyết lí danh đã được phát 
triển thêm một bước. 

Phạm trù lí thời kỳ Tần - Hán có bước phát triển tương 
đối lón, trỏ thành một giai đoạn quan trọng trong sự phát 
triển phạm trù lí của triết học Trung Quốc. 
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CHƯỚƠNG 1l 


TƯ TƯỞNG LÍ THỜI KỲ NGỤY 
- TẤN NAM BẮC TRIỀU 


Phạm trù lí thöi kỳ Nguy - Tấn Nam Bắc Triều đã kế 
thừa hàm nghĩa về chuẩn tắc lí điều, quy luật và hình thức 
tồn tại đạo đức của thời Tiên Tần, phát triển thiên về lí tất 
nhiên, lí sinh và lí không tịch, đã phản ánh đặc điểm tác 
dụng và ảnh hưởng lẫn nhau của ba loại trào lưu tư tưởng 
xã hội của thời kỳ đó là Huyền, Thích và Đạo giáo. Đặc 
điểm tư duy biện chứng về phạm trù lí vào thời kỳ này có 
biểu hiện nổi lên trong "lí tất nhiên" của Quách Tượng, "lÔí 
sinh tụ nhiên" của Cát Hồng, "lí không tịch" của Phật giáo. 
Tuy lý vẫn chưa trỏ thành phạm trù cao nhất, song nó đã 
có chứa đựng ý nghĩa cho sự phát triển tiến bộ của thời kỳ 
Tuỳ - Đường. 


TIẾT I : LÍ TÍNH TÌNH CỦA LƯU THIỆU 


Ö thời kỳ Ngụy - Tấn Nam Bắc Triều, tư tưởng lí danh 
trong "Hoàng Lão bạch thư. Kinh pháp" được coi trọng, các 
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nhà tư tưởng nói về "lí phân danh", đã nhấn mạnh tói sự 
phân danh giữa vua với thần dân cho phù họp với thực tế, 
sau này trỏ thành tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất nhân vật. 
Lưu Thiệu của nưóc Nguy thời Tam Quốc (182 - 245) là 
người đại diện cho những người chủ trương lấy lí làm tiêu 
chuẩn đánh giá phẩm chất các nhân vật. 

Lưu Thiệu tuyển chọn "Nhân vật chí", phân lí làm bốn 
loại. Biện luận của ông : "Hữu lí thắng, hữu từ thắng" (Có 
lí thắng thì có từ đẹp) (“Nhân vật chí, Tài lí đệ tứ", sau đây 
chỉ ghi chú tên bài viết), thường được mọi người dùng làm 
trích đẫn. Những điều đáng chú ý là sự trình bày và phân 
tích về "lí tính tình" của ông. Về phương diện thông hiểu lí 
thiên hạ, biết người biết tài, thì ông đã tiếp cận được việc 
lấy lí làm tiêu chuẩn đánh giá nhân vật và bao hàm nghĩa 
là phép tắc, quy luật và quy phạm v.v... 

1- Lí tính tình là cái gốc để đánh giá nhân vật : 

Trong lời tựa của "Nhân vật chí", Lưu Thiệu đã chỉ ra : 
Cái đức đẹp của thánh hiền không ngoài việc biết người. 
("Mạc quý hồ tri nhân") "Biết người thành trí” (thực tài) thì 
trong số nhiều nhân tài cần phân loại có thứ tự, để sử dụng 
và lập nên sự nghiệp có nhiều công tích". (“Tri nhân thành 
trí, tắc quần tài đắc kỳ tụ, nhi thứ tính chi nghiệp hưng hï"), 
đem việc biết người biết tài, dùng người một cách thoả đáng 
là tiêu chí quan trọng đế xây dụng sự nghiệp được thịnh 
vướng phát đạt. Tu tưởng về lí của ông, cũng là triển khai 
xoay quanh cái trung tâm biết người biết tài, làm cho sự 
nghiệp hưng vượng. Lí được coi là tiêu chuẩn đánh giá nhân 
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vật, là chỉ tính chủ thể của con người. Hành vi và sự kiên 
định của con người phải phù hợp với lí lẽ, lí sẽ trỏ thành 
tiêu chuẩn nhận xét con người. Trong "Thiên nhân chỉ biện", 
Lưu Thiệu hoàn toàn không đề cập tói ý trồi, mà tập trung 
bàn về lí tính tài và lí tính tình của con người, gọi mỏ, khơi 
thông dòng chảy đầu tiên tràn đầy không khí bàn luận vệ 
lí đanh thời Nguy - Tấn. Lưu Thiệu cho rằng : "Cái gốc của 
nhân vật xuất ra từ tính tình rất tỉnh vi mà lại huyền bí, 
không phải là bậc thánh nhân quan sát thì ai có thể nghiên 
cứu được" (°Củu chứng đệ nhất"). Tính tình là năng lục 
phán đoán "phải hay không phải", quyết định "lấy hay bỏ”, 
cũng là năng lực phán đoán và quyết sách. Tiêu chuẩn và 
ý nghĩa tỉnh vi xác định năng lực phán đoán và quyết sách 
con người là rất tỉnh vi và thâm thuý. Chỉ có bậc thánh nhân 
mới có thể thể sát (hiểu rõ và quan sát tường tận) một 
cách sâu sắc. Tiêu chuẩn quyết định loại năng lực đó biểu 
hiện ỏ bốn phương diện : "Phù lí hữu tú bộ... nhược phu 
thiên địa khi hoá, đoanh hư tổn ích, đạo chỉ lí dã ; pháp 
chế chính sự, sự chi lí dã ; lễ giáo nghỉ thích, nghĩa chỉ lí 
đã ; nhân tình khu cơ, tình chỉ lí đã" (nghĩa là : "Lí này có 
bốn bộ phận,.. nếu trời đất này khi hoá thì sẽ hư nhiều làm 
tổn hại đến lợi ích, đó là lí của đạo vậy ; pháp luật định ra 
các sự việc chính, đó là lí sự vậy ; lễ giáo thích nghỉ, là lí 
nghĩa vậy ; điều then chốt của tình người, là lí tình vậy") 
("Tài lí đệ tứ"). Đạo lí tức là thông hiểu được quy luật biến 
hoá của tròi đất, lí sự túc là xử lí sự tình theo nguyên tắc 
pháp chế ; lí nghĩa là lễ nghỉ lịch sự đối xử với con người, 
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tiếp xúc với sự vật hợp vói thời thế ; lí tình tức là cái then 
chốt để tìm hiểu và nắm vững được sự thay đổi tâm lí của 
người khác. Tuy Lưu Thiệu trong "Nhân vật chí" chưa lấy 
lí làm phạm trù cao nhất, nhưng trong đó đã bao hàm cả 
nghĩa coi lí là quy luật biến hoá của trời đất, là quy phạm 
ứng xử của con người, là then chốt nắm vững thay đổi tâm 
lí của con người. Ông căn cú theo bốn mặt đó của lí để 
phân chia nhân vật ra làm "nhà đạo lí", "nhà lí nghĩa" và 
“nhà H tình" (Như trên) và lấy đó làm tiêu chuẩn đánh giá 
nhân vậy. 


» 


Thông về "lí tính tình" không chỉ đôi hỏi phải nắm vững 
quy luật của sự vật khách quan, tức quy luật của tròi đất, 
của xã hội, của nhân sinh, mà còn phải có năng lực nhận 
thúc và nắm vững quy luật. Lưu Thiệu quy nó về "tám khả 
năng". "Tất dâ thống năng thính tự, tư năng tạo đoan, minh 
năng kiến cơ, tu năng biện ý, tiệp năng nhiếp thất, thủ năng 
đãi công, công năng đoạt thủ, đoạt năng dị tử. Kiêm thủ 
bát giả, nhiên hậu nãi năng thông vu thiên hạ chỉ lí, tắc 
năng thông nhân hĩ" (nghĩa là, "tất phải có khả năng thông 
minh, biết nghe lồi phải, có khả năng suy tư tạo ra đầu mối, 
có khả năng sáng suốt nhìn thấy được điều nhanh nhậy, có 
khả năng nói "năng phân biệt ý tú, có khả năng làm việc 
năng động, có khả năng bảo toàn lực lượng kiên định để 
chờ đợi tiến công, có khả năng tiến công chiếm giữ, có khả 
năng chiếm lấy dế dàng. Có cả tám khả năng đó thì sau đó 
có thể thông hiểu về lí của thiên hạ. Thông hiểu lí của thiên 
hạ, thì có thể thông hiểu được con người" (Như trên). Dã 
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có đủ được các năng lực về trí tuệ, thông minh, suy nghĩ 
sâu sắc, kỹ lưỡng, nhạy bén tỉnh nhanh lính hoạt, biết tuân 
thủ mệnh lệnh, hành động nhanh nhạy kịp thời, ð thế thủ 
thì chấc như bàn thạch, ỏ thế công thì đánh đổ tất cả mọi 
hướng, năng giữ năng đoạt, linh hoạt ứng phó v.v... thì có 
thể thông hiểu chí lí (cái lí cao nhất, sâu sắc nhất của thiên 
hạ, cũng có thể biết được người, dùng được người rồi). 


Trong nội dung bàn về lí của Lưu Thiệu, đã sơ bộ hình 
thành kết cấu lôgíc của "lí tính tình" - "Tứ lí", "bát năng" - 
"Lí của thiên hạ" - "Thông nhân". Lí của ông đã tiếp cận 
với nghĩa quy luật, quy phạm, tiêu chuẩn đánh giá chủ thể. 


2. Quan hệ giữa lí và các phạm trù khác. 


Bàn về lí, Lưu Thiệu có đề cập tới các phạm trù về từ, 
đạo và tính. 


a/ Lí và từ : Muốn phản ánh quy luật, quy phạm của sự 
vật và tiêu chuẩn đánh giá chủ thể, cần phải đề cập tói việc 
dùng văn từ như thế nào để biểu đạt, điều đó đụng đến vấn 
đề tranh luận triết học tư duy biện chứng về lí danh ("Phù 
biện hữu lí thắng, hữu từ thắng. Lí thắng giả, chính bạch 
hắc đi cầu dị, cầu dị tắc chính thất hï") (Việc tranh luận 
này có thắng về lí, có thắng về từ. Kẻ thắng về lí chính là 
bàn luận rộng rãi cho rõ trắng đen, giữ thích cho tính vi kỳ 
điệu, cho thông lí, kẻ thắng về từ đã phá bỏ chính lí để tìm 
ra cái khác dị, tìm ra được cái khác dị thì mất cái chính 
vậy) (Như trên). 

Thắng lí là nói về nội dung và thực chất, chính phục con 
người bằng sức mạnh khoa học của chân lí sẵn có, từ đó 
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mà giành được thắng lợi. Thắng từ thì xuyên tạc bản chất 
của sự vật ("Phá chính lí"), tiến hành tranh luận gay gắt để 
giành thắng lợi. Lưu Thiệu đưa ra "bảy tựa", tức là bảy loại 
thủ đoạn tựa như là phải mà lại là trái, để nói rõ thắng lí 
và thắng từ. Ông phản đối loại người chỉ nói suông với 
những lời nói cũ rích của bọn phe phảy và như trẻ con còn 
để tóc chỏm trên đầu, những loại người nói lí đo ít mà lại 
dùng lồi lề mạnh mẽ, cướp di cả lí lế, những loại người có 
quan điểm bất đồng nhưng lại đón nhận các uần ý, những 
loại người chỉ bám sau đuôi người khác, mà đốt pháo sau 
con ngựa, nhưng lại cho mình là mỏ rộng con đường ngôn 
luận, những loại người cố ý tránh trả lồi những vấn đề không 
hiểu, nhưng lại giả vò hiểu, những loại người cái gì cũng 
ứng nhận, làm ra bộ hiểu, nhưng thực không hiểu gì cả và 
những loại người ba phải, không tỏ rõ thái độ, nhưng lại 
giả vò thành người rất có đạo lí. Lưu Thiệu thực ra không 
phản đối việc sử dụng lồi lẽ đối đáp sắc bén. Ông tán thành 
người giỏi dùng ví dụ để một lồi mà nói rõ được nhiều sự 
việc” (“Thiên dụ giả đi ngôn minh số sự") và khẳng định 
"Con người sành ngôn ngữ, coi phân tích là thước đo, cho 
nên có thể nhận thức thông minh nhanh nhạy" ("Ngôn ngữ 
chỉ nhân di biện tích vi độ, cố năng thức tiệp cấp chỉ tuệ"). 
Những người đó là "nhất lưu chỉ tài" (tài giỏi bậc nhất) 
("Tiếp thúc đệ nhất"). Nhung điều ông xem trọng là lấy lí 
để giành thắng lợi, giỏi về nêu ra bản chất, tính chất và quy 
luật của sự vật, từ đó mà làm rõ được người nào là phải, 
người nào là trái. Ông đã vượt lên trên ý nghĩa về "lí lẽ là 
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văn tạo thành vật” trong "giải lão" của Hàn Phi, không chỉ 
về mặt biểu tướng, văn lí của vật, cũng không chỉ về mặt 
ngôn từ, mà còn về thực chất của nó để khảo sát vấn đề. 


b/ Lí và đạo. Nắm vững thực chất, xử lí vấn đề, cần phải 
nhìn xa trông rộng và hoà nhập thông suốt. Điều đó sẽ đề 
cập tói vấn đề "đạo" được coi là quy luật. Lưu Thiệu nói : 
“Thị cố thủ nghiệp cần học, vị tất cập lí ; lí nghĩa biện cấp, 
vị tất cập trí ; trí năng tỉnh sảo, vị tất cập đạo ; đạo tư 
huyền viễn, nhiên hậu nái chu. Thị vị học bất cập tài, tài 
bất cập lí, lí bất cập trí ; trí bất cập đạo. Đạo đả giá, hồi 
phục biến thông" (nghĩa là : "Lấy việc chăm học để giữ sự 
nghiệp thì chưa cần tói bài, tài nghệ tỉnh sảo thì chưa cần 
tỏi lí ; Nghĩa lí phân biệt thì chưa cận đến trí tuệ, trí tuệ 
có thể kinh qua sự việc, chưa cần tói đạo ; suy tư về đạo 
là sâu xa, sau này vẫn là chu toàn. Là việc học bất cập tài, 
tài bất cập lí, lí bất cập trí, trí bất cập đạo. Đạo cũng chính 
là-hồi phục những việc thông thường biến đổi") ("Bát 
quan đệ cửu”). Chăm học không cần tói tài nghệ, tài nghệ 
không cần đến thông hiểu lí lẽ, thông hiểu lí lẽ không 
cần tới năng lực trí tuệ, năng lực trí tuệ không cần tói sự 
hoà nhập biến đổi thông thường của "Đạo". Ta có thể 
thấy, đạo cao hơn lí. Đạo là quy luật chung suy tư tỉnh 
vi sâu xa, hoà nhập thông suốt các sự vật nào đó hoặc 
về một phương diện nào đó. 


c/ Lí và tính (tính tình). Lưu Thiệu nói : "Vật sinh ra 
có hình đáng, hình dáng có tỉnh thần. Có thể biết được tỉnh 
thần thi cùng lí tân tính" ("Cửu chính đệ chính"). Ông cho 
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rằng, cái tỉnh ví kỳ diệu hơn so với vật có hình thể là lí, 
nghiên cứu lí của sự vật, mới có thể nắm vững được bản 
tính của nó. Lí và tính là cái bản chất có tính quy luật, so 
vói nãng lực phán đoán, quyết đoán, quyết sách, chúng khó 
nấm vũng hơn. Nắm vững được cái bản chất có tính quy 
luật đó sẽ có thể khảo sát, phán đoán một con người tốt 
hơn. Điều này rất quan trọng trong việc đánh giá nhân vật 
và nhận xét nhân tài. 


Việc bàn về lí của Lưu Thiệu, là sự xuất hiện trong trào 
lưu tư tưởng xá hội trong việc tranh luận về lí danh và Thiên 
Nhân thời Nguy - Tấn. Ông tập trung trình bày về đặc trưng 
ngoại tại và tố chất nội tại của nhân tài, để phục vụ cho 
việc tuyển lựa người hiền tài cho kẻ thống trị. Cái gọi là lí 
của ông, đã kế thừa các hàm nghĩa về lí trị, lí điều, lí văn 
và lí danh của Tần - Hán, nhất là ông đã làm nổi bật hàm 
nghĩa về tiêu chuẩn đánh giá chủ thể. "Lí tính tình" của ông 
không chỉ chú trọng quan sát khả năng phán đoán và quyết 
sách của nhân tài, mà còn chú ý đến cái có tính quy luật 
và tính bản chất của cấp độ sâu hơn sau khả năng đó. Diều 
đó không chỉ có ảnh hưởng rất lón đến việc đánh giá 
nhân vật đöi sau, mà còn rất có ý nghĩa đối vói việc nâng 
cao trình độ tư duy trừu tượng của con người. Lí của ông. 
tuy chưa thành phạm trù triết học cao nhất, nhưng đã 
thành một khái niệm quan trọng liên hệ với tính, đạo và 
từ. Ông coi tiêu chuẩn đánh giá chủ yếu là lí và chưa đề 
cập tỏi vấn đề khách thể. Còn việc đi sâu thảo luận về 
lí của khách thể, nhiệm vụ này được những người như 
Vương Bật v.v... hoàn thành. 
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TIẾT 2. TƯ TUỞNG LẤY SỞ DĨ NHIÊN LÀM LÍ 
CỦA VƯƠNG BẬT VÀ BÙI NGỖI 


Lí của Lưu Thiệu có đề cập tới tiêu chuẩn đánh giá chủ 
thể, mà chưa giải đáp được bản thể phía sau sự vật. Kê 
Khang, Hà Yến, Vương Bật, Bùi Ngôi, Âu Dương Kiến đã 
đi sâu nghiên cứu thảo luận về lí và được coi là khách thể 
vói bản thể phía sau sự vật. 


1. Phân biệt lí của vật để biết được sở đĩ nhiên của nó 


Triết học của Vương Bật (226- 249) lấy "vô" làm 
gốc (bản). Ông bàn về lí cũng lấy "vô" làm trung tâm 
để triển khai, 


a/ Lí là sö dĩ nhiên. Vương Bật nói : "Vật vô vọng nhiên, 
tất do kỳ lí. Thống chỉ hữu tôn, hội chỉ hữu nguyên, cố phồn 
nhi bất loạn, chúng nhỉ bất hoặc" ("Vật không có điều gì 
xấu, tất phải có lí của nó. Thống soái có tôn chỉ, hội lại chỉ 
có một, cho nên nhiều mà không rối loạn, lắm mà không 
bị mê hoặc ") (“Chu Dịch lược lệ. Minh triện xem "Vương 
Bật tập hiệu thích", đưới đây cũng thế). Lí là chỉ quy luật 
tất nhiên của sự vật. Sự vật vì chịu sự thống soái và chế ưóc 
của tính tất nhiên nội tại của nó, cho nên có trật tự nhất 
định, rất nhiều phức tạp mà không rối loạn, có nhiều tói 
hàng ngàn vạn mà không thể rơi vào mê hoặc. Đó là bởi vì 
muôn vật đều có chí lí của sở đương nhiên. Vương Bật nói : 
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"Biết được vật di động thì đều có thể biết được lí của sỏ đi 
nhiên của vật vậy”") ("Chu Dịch. Càn văn ngôn chú"). Sụ 
vật đều có lí ỏ sở đi nhiên của nó làm thống soái, biết được 
loại lí sở đi nhiên này, đương nhiên không thể bị mê hoặc. 

Lí được coi là qui luật phát triển của sự vật, là tính tất 
nhiên khách quan có ö phía sau sự vật. Vương Bật lại gọi 
nó là : "Lí bản". Khi chú thích "Chu dịch. Tụng quái", Ông 
nói : "Nếu có thể làm trái lí bản thì mệnh trước khi biến 
đổi sẽ yên ổn, kiên trinh, không bị vi phạm, không làm mất 
đi cái đạo của nó, cái nhân là do minh, cho nên cái tốt lành 
phải theo" (“Nhược năng phản tòng bản lí, biến tiền chỉ 
mệnh an trính bất phạm, bất thất kì đạo, vi nhân do kỉ, cố 
cát tòng chỉ"). Có thể nắm vững được cái lí bản nhiên của 
sự vật, sẽ không thể làm trái và tách rời quy luật chung của 
đạo, làm việc sẽ tốt lành và có lợi hơn. 

b/ Phân biệt lí, mói có thể không làm trái với trung. Lí 
là quy luật cụ thể, đã thể hiện tính tất nhiên khách quan 
tồn tại và phát triển của một sự vật nào đó. Vương Bật nói : 
"Dụ tính trước được thì không làm trái với trung, đủ để giao 
thiệp với trên mà không xiểm nịnh, giao thiệp với dưới mà 
không gây phiền hà. Hiểu rõ được cái phúc, cái hoạ đã sinh 
ra, nên không nói vội nói vàng ; phân biệt rõ cái lí tất nhiên, 
nên không thay đổi tiết tháo của mình. Cương trực như đá 
vậy, không bao giỏ lại hết được ánh sáng của mặt trời" ("Dự 
bất vi trung, túc dï thượng giao bất xiểm, hạ giao bất độc. 
Minh hoạ phúc chỉ sở sinh, cố bất cấu thuyết ; biên tất 
nhiên chí lí, cố bất cải kì thao. Giói như thạch yên, bất 
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chung nhật minh hí") ("Chu Dịch. Dự quái chú") : "Trung" 
là chỉ chuẩn tắc phải thực hiện trong việc xử thế, bao gồm 
quy phạm luân lí, tiết tháo, phẩm hạnh v.v... Lí tất nhiên 
là quy luật, là tính tất nhiên nội tại xuyên suốt trong đó. 
Có được sự nhận thức về tính tất nhiên nội tại của sự vật 
đó, thục hiện chuẩn tắc, quy phạm xử thế, sé càng tụ giác, 
càng kiên định không lay chuyển. Loại nhận thúc về lí này, 
đã bao hàm sự tự giác lí tính ở mức độ nào đó. Nó đã liên 
hệ mật thiết vói quy phạm và chuẩn tắc luân lí, lại cao hơn 
quy phạm và chuẩn tắc luân lí thông thường, nó đã thể hiện 
đặc sắc tư duy biện chứng của Huyền học thời Nguy - Tấn. 

Li của Vương Bật có mối liên hệ nhất định với đạo, 
tình, danh và nghĩa. 

Lí do đạo thống soái. Vương Bật kế thừa tư tưởng "Đạo 
của ta là nhất quán" của Khổng Tử và "Đạo sinh ra chỉ có 
một” của Lão Tủ, thống soái muôn vật bằng "nhất" và 
"Đạo". Ông nói "Phù sự hữu quy, lí hữu hội. Cố đấc kỳ quy, 
sự tuy ân đại, khả đi nhất danh cử, tổng kỳ hội, lí tuy bác, 
khả di chí ưóc cùng dã. Tỉ do dĩ quân ngụ dân, chấp nhất 
thống chúng chỉ đạo dã" (nghĩa là : "Sự việc có thể quy về 
được, lí lẽ có thể lĩnh hội được. Cho nên, có được việc quy 
về thi có thể nêu lên một tên gọi ; Hiểu chung lại, lí rộng, 
có thể tới vô cùng. Ví như vua cai quản người dân, thực 
hiện cái đạo nhất thống quần chúng vậy") ("Luận ngữ thích 
nghỉ"). Sự vật cao rộng lồn lao, đạo Hí tỉnh vi sâu sắc, tất 
cả đều chịu sự thống soái và chế ước của đạo ("Nhất") rất 
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giản đơn. Ỏ Vương Bật xem ra sự vật tuy vô cùng phức tạp, 
rất nhiều chủng loại, mỗi sự vật đều có cái "lí" là quy luật 
đặc thù, nhưng đều chịu sự chế ưóc của "đạo" quy luật 
chung, của sụ phát triển của sự vật. Cái đạo này không có 
hình thể, không có tên gọi, không có bất thông, không có 
bất do, là bản thể của muôn vật, quy luật cụ thể của sự vật 
là phụ thuộc vào "đạo". 

Lí liên hệ với tình. Tình là chỉ về tình cảm vui mùng, 
bực bội, buồn bá, vui vẻ. Lí chỉ về đạo lí do tình cảm sinh 
ra. Trong cuốn "Hí đáp Tuần dung thư", Vương Bật nói : 
"Nhan Tủ chỉ lượng. Khổng phụ chỉ sở đự tại. Nhiên ngẫu 
chỉ bất năng vô lạc, tang chỉ bất năng vô ai, hựu thường 
hiệp tư nhân, dĩ vi vị năng đi tình tòng lí giả dã" (Nghĩa là : 
"Nhan tử dự tính, Khổng phụ dự định gặp phải việc vui 
không thể không vui, gặp việc tang không thể không buồn, 
lại thường hẹp hòi với người, cho là người ta chua thể theo 
lí bằng tình vậy") (xem "Toàn tam quốc văn", quyển 44). 
Theo lí bằng tỉnh là dùng đạo lí để chế ngự tình cảm lấy 
tình cảm phục tùng lí tính. 

Thời kì Nguy - Tấn còn bàn về lí danh. Khi bàn về lí 
Vương Bật nêu ra đồng thời cả danh và lí. "Không thể bàn 
về danh mà lại không nói tói lí, cũng như không thể định 
về danh, mà lại không bàn về thực vậy" ("Lão Tủ chỉ lược"). 
Danh là chỉ tên gọi sự vật, lí là chỉ đạo lí, thực là chỉ thực 
chất. Tên gọi có liên hệ với đạo lí và thực chất, tên gọi nói 
chung có thể phản ánh đạo lí và thực chất của sự vật, song 
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cũng không nhất thiết đều phù họp vói thực chất. Cho nên 
phải "bàn về danh" và "định ra danh". Nếu danh và thực 
trái ngược nhau thì không phù họp với lí thường (lẽ thường). 

Nghĩa và lí. Phạm trù nghĩa và lí đã thấy ở thời Tiên 
Tần. Thời kỳ Nguy - Tấn, Vương Bật đã kế thừa thành quả 
tư duy của Tiên Tần. Ông cho rằng "nghĩa như lí vậy" ("Chu 
Dịch. Giải quái chú"). "Làm trái nghĩa là làm tổn thương 
đến lí, quần chúng không tham dự, nên tuy đi trên bức tường 
thành cao mà không khắc phục được" ("Vi nghĩa thương lí, 
chúng sở bất dụ, cố tuy thừa dung nhi bất khắc dã") ("Chu 
Dịch. Đồng nhân quái chú"). Nghĩa ỏ đây là đạo đức nhân 
nghĩa đứng ngang hàng vói lí. Tóm lại, lí của Vương Bật là 
chỉ quy luật cụ thể của sự vật, là tính tất nhiên nội tại và 
bản chất của sự vật. Lí chưa trỏ thành phạm trù cao nhất 
của triết học Vương Bật, song giống như lí trong "Nhân vật 
chí” của Lưu Thiệu, đã thể hiện đặc điểm của trào lưu tư 
tưởng xã hội được bàn bạc về lí danh trong Huyền học 
đương thời. Trong mối quan hệ giữa đạo và lí, lí được coi 
là phạm trù độc lập, đề cập tói sự vật vô cùng phúc tạp, 
bao hàm nghĩa của quy luật đặc thù của khách thể. Nếu nói 
lí của Lưu Thiệu là tiêu chuẩn đánh giá chủ thể, thì lí của 
Vương Bật là sự nghiên cứu, đi sâu khảo sát khách thể. Từ 
chủ thể đi sâu vào khách thể, đã phản ánh sự nâng cao 
trình độ tư duy của loài người. 
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2 - Tư tưởng lí của Hà Yến, Kê Khang, Bùi Ngỗi và Âu 
Dương Kiến. 


Hà Yến (193 - 249) chủ trương có triết học “Thị vô di 
sinh" (Dựa vào cái không có để sinh sống) ("Liệt Tủ. Thiên 
thuy thiên", Trương Trạm chú dẫn). Với Vương Bật lấy vô 
(không có) làm gốc (bản), là một số đường (lộ số). Ông bàn 
về lí, cũng gần giống như Vương Bậi giải thích về lí bằng 
sở di nhiên, coi lí là lí thường, là lí tính hạn chế tình cảm 
vui mừng và bục tức. Trong "Luận ngữ tập giải. Ung thế 
thiên", ông nói : "Bất kể tình cảm của tất cả mọi người như 
thế nào, vui mừng hay bục tức cũng là trái với lí. Bất kể 
đạo của Nhan Hồi như thế nào, nét mặt trỏ lại ra sao, bực 
tức cũng không được quá mức ... Dù bực tức cũng không 
làm cho lí thay đổi được" ("Phàm nhân nhiệm tình, hỉ nộ vi 
li Nhan Hồi nhiệm đạo, nộ bất quá phân,... Nộ dương kì 
lí, bất đi dịch đã") (Xem "Thập tam kinh chú só”). Tình cảm 
vui mừng hay bực tức phải chịu sự hạn chế của lí, nếu tình 
cảm phóng túng quá thì sẽ làm trái lí thường và lí tính, chỉ 
có giống như Nhan Hồi, xuất phát từ đạo của Thánh nhân 
để thống trị tình cảm bằng lí, mới có thể làm cho tình cảm 
bộc lộ và phát ra đều đúng như nó đã phân chia. Đó là nói 
về lí theo tính quy định nội tại của sự vật. 


Kê Khang (223 - 262) chủ trương lấy lí làm gốc để nói 
rõ lí. Trong "Thanh vô ai lạc luận" ông nói : "Phù suy loại 
biện vật, dương tiên cầu chí tụ nhiên. Lí dĩ định, nhiên hậu 
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tá cổ nghĩa di minh chỉ nhĩ. Kim vị đắc chi vu tâm, nhỉ đa 
thị tiền ngôn dĩ ví đàm chúng, tự thử di vắng, khủng xảo 
lịch bất năng ki" (nghĩa là : "Suy từ chủng loại để phân biệt 
các vật, đó là cái lí tự nhiên phải tìm ra trước tiên. Lí đã 
xác định rồi về sau mượn cái nghĩa xưa để nói rõ. Nay chưa 
có đến vói tâm, mà trông cậy nhiều ỏ lời nói trước kia để 
cho là bàn luận chứng minh từ nay về trước, só rằng không 
thể ghi nhỏ được những việc đã trải qua tốt đẹp") (Xem 
“Toàn Tam quốc văn". Ông cho rằng lí là cái gốc rể, mướn 
lồi nói để làm rõ lí. Nếu lấy lồi nói làm gốc, thì căn bản 
đầu tiên không thể thể hiện được bản chất sự việc, sẽ có 
thể do khéo quá mà làm thành vụng. 

Âu Dương Kiến ( ? - 300) đã đi sâu phân tích về mối 
quan hệ giữa danh ngôn và đạo lí. "Danh đến vi vật, không 
có kẻ thực thi vậy. Ngôn đến với lí, không có người làm vậy. 
Thành thực để được ö tâm, lồi nói sai trái không thông suốt, 
vật đã xác định ở đây, lời nói sai trái không cần bàn tói. 
Danh không thông với ý chí, thì không tiếp nối với nhau 
được, danh không bàn đến vật, thì giám thức không rõ... 
Nguyên là nguyên nhân, bản làm lí do, không phải vật có 
tên tự nhiên, lí có tên gọi, tất phải xác định vậy. Danh biến 
đổi theo vật, ngôn biến đổi vì lí. Điều này giống như tiếng 
phát ra có tiếng vọng lại, như hình với bóng, không phải là 
hai cái qua lại với nhau vậy" ("Danh chỉ vu vật, vô thi giả 
đã ; Ngôn chỉ vu lí, vô vi giả dã... Thành đi đặc vu tâm, phi 
ngôn bất sướng, vật định vu bi, phi ngôn bất biện. Danh 
bất sướng chí, tắc vô dĩ tương tiếp, danh bất biện vật, tắc 
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giám thức bất hiển.. Nguyên kỳ sỏ dĩ, bản kỳ sở do, phi vật 
hữu tự nhiên chi danh, lí hữu tất định chi xúng dã... Danh 
trục vật nhỉ thiên, ngôn nhân lí nhi biến. Thủ do thanh phát 
hưởng ứng, hình tồn ảnh phụ, bất đắc trương dự vi nhị hï) 
("Ngôn tận ý luận", xem "Toàn Tấn văn"). Ông chủ trương 
lí là "tất định", lấy tính tất nhiên để giải thích lí. Về ngôn 
và lí, quan điểm của ông khái quát lại có mấy điểm như 
sau : 

1/ Lí quyết định ngôn, ngôn biến đổi theo lí, đối vói lí, 
ngôn là vô vi ; 2/ Lí được ỏ tâm và phải dựa vào ngôn từ 
mới có thể biểu đạt được, cần phải thông qua ngôn ngữ, 
mói có thể giao tiếp, nối liền tư tưởng được tốt hơn và mới 
làm thông suốt đạo lí ; 3/ Ngôn có thể hết ý : danh có thể 
đạt lí, hai cái này tuy có khác nhau, nhưng về cơ bản, là 
nhất trí ("bất đắc tương dự vi nhị"). Đó là sự phê bình đối 
với Phái "đắc ý vong ngôn" trong Huyền học, đã nêu ra được 
tương đối tốt mối quan hệ chính xác giữa danh (ngôn) và 
lí (ý). Danh và lí chỉ phản ánh mối quan hệ giữa hiện tướng 
và bản chất, giữa khái niệm và nội hàm.  _ 

Bùi Ngồi (267 - 300) coi lí điều và trật tự đan chéo vào 
nhau, rất phức tạp của muôn vật và lí. Ông nói : "Hoá cảm 
thác tổng, lí tích chi nguyên dã" (Sự cảm hoá đan chéo vào 
nhau, là nguồn gốc những vết tích của lí vậy). Ông cho rằng, 
loại lí điều và trật tự này có vết tích hình dạng có thể tìm 
ra đước, vì thế, "cái sinh ra mà tìm được, gọi là lí vậy, lí đã 
thể hiện, gọi là có vậy" ("Sùng hữu luận", xem "Toàn Tấn 
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văn"). Lí không phải là vô (không,có), mà là lấy sự tồn tại 
của vật chất làm thực thể. Ông còn phân chia "lí" ra thành 
"H trồi" và "lí người". Cái gọi là "nhân lí lập thân chỉ tiết" 
(Xây dụng tiết hạnh của bản thân bằng lí người) trong "Gián 
đông cung thị tòng phu nhân", xem "Toàn Tấn văn" thì "lí 
người" là chỉ chuẩn tắc hành vi làm người. "Nhược vị đạo 
di khuy nghiệp, tấc trầm nịch chi hấn hưng, hoài mạt dĩ 
vong bản, tắc thiên lí chỉ chân (giảm) diệt, cố động chỉ sở 
giao, tồn vong chỉ hội đã" (nghĩa là "Nếu cảm thấy thất 
nghiệp thì sa vào sự khiêu khích, ôm lấy ngọn mà quên mất 
gốc thì sự chân thật của lí trồi bị (giảm) bị (diệt), cho nên 
gây ra biến động, có thể tồn vong vậy ") (°Sùng hữu luận" 
xem “Toàn Tấn văn"). Cái gọi là "lí trồi" là chỉ bản tính tự 
nhiên của sinh mệnh. Ông cho rằng tuân theo chuẩn tắc 
hành vi của Nho gia, dựa vào bản tính tự nhiên của sinh 
mệnh để tiết chế dục vọng của mình, là cái "gốc", muốn 
sống phóng túng buông thả là cái "ngọn". Ông phản đối việc 
lấy "vô" làm gốc. "Nếu nói là chí lí tin vào việc lấy vô làm 
đầu, thì sẽ thiên lệch mà làm hại vậy" (Như trên). Ông xuất 
phát từ "sùng hữu” để bàn về lí, coi lí là quy luật cụ thể và 
tính tất nhiên nội tại của sự vật, như vậy tức là đối lập với 
"lấy vô làm gốc" của Vương Bật và Hà Yến. 

Hà Yến, Kê Khang, Vương Bật, Bùi Ngồi và Âu Dương 
Kiến bàn về lí, có đề cập tới tư tưởng như lí thường, lí tính, 
lí tất định, lí sở dĩ nhiên, lí tự nhiên và lí tròi, về đại thể, 
phân làm hai loại : Hà Yến, Kê Khang, Vương Bật lấy "vô" 
làm gốc để truy tìm tính tất nhiên ở đằng sau sự vật, lấy 
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loại lí này làm bản thể ð đăng sau khách thể. Bùi Ngối, Âu 
Dương kiến lấy "hữu" làm gốc và cho rằng lí ở đằng sau 
khách thể là quy luật của sự vật khách quan. Cái sau tiếp 
cận chân lí khách quan hơn so vói cái trước. Dương nhiên, 
tất cả năm ông đều nâng cao được trình độ tư duy trừu 
tượng lên rất nhiều so với Lưu Thiệu và so với giai đoạn 
Tần, Hán, đó là điều khẳng định. 


TIẾT 3 : TƯ TƯỞNG LẤY TẤT NHIÊN LÀM LÍ 
CỦA QUÁCH TƯỢNG 


Triết học Quách Tượng (252 - 312) lấy "hữu" (có) làm 
gốc, lí là "lí độc hoá". Ông nhấn mạnh lấy tất nhiên để giải 
thích lí. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử phát 
triển tư tưởng và phân rõ lí danh thời Nguy - Tấn. 


1. Vật có tự nhiên, lí có chí cực 
Lí của Quách Tượng vừa thừa kế "Trang Tử', lại vừa có 
tính sáng tạo độc đáo của mình. Phạm trù lí của ông có 


mấy nghĩa như sau : 
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a/ Li tự nhiên. Lí là quy luật khách quan không thay đổi 
bởi ý chí của con người. Lí tự nhiên của ông đại thể có ba 
trưởng họp : Một là, nhấn mạnh vạn vật vô sỏ đãi (không 
cần chút gì), độc hoá một mầu đen tối. Ông nói : "Cổ bỉ 
ngã tương nhân, hình cảnh câu sinh tuy phúc huyền họp, 
nhi phi đãi dã. Minh tư lí đã, tương sử vạn vật các phản sở 
tông vu thể trung nhỉ bất đãi hồ ngoại", "Phàm vật vân 
vân, giai tự nhĩ nhĩ, phi tương vi sứ đã. Cố nhiệm chỉ nhỉ lí 
tự chí hi” (nghĩa là : "Xưa kia anh và tôi vì nhau, như hình 
với bóng, hình cảnh cùng sinh ra, tuy lại mầu đen mà không 
cần gì vậy. Rõ được cái lí đó, sẽ làm cho muôn vật mỗi loại 
khác tông ỏ trong một thể mà không cần gì bên ngoài". 
"Phàm là vật v.v... đều là như thế, không phải là sai khiến 
lẫn nhau, cho nên tuỳ nó mà lí tự đến vậy") ("Trang Tủ. Tè 
vật luận chú", dưới đây chỉ ghi chú tên bài). Vạn vật đều 
có lí số đi nhiên của nó, cho nên đều không phải dựa vào 
ngoại vật. Hai là lí tự nhiên không bài xích hành vi của con 
người, "vật trong thiên hạ, chưa hẳn đều tự tạo thành vậy, 
lí tự nhiên cũng cần có rèn đúc để thành đồ dùng" ("Đại 
Tống sư chú"). Lí tự nhiên chỉ về lí văn tự nhiên sinh thành. 
Ba là, dựa theo bản tính của sự vật để thành sự là tự nhiên, 
nếu có tổn thương đến bản tính của vạn vật thì có thể sửa 
chữa, cũng hợp vói tự nhiên. "Phù suất tính trực vãng giả, 
tự nhiên đã, vãng nhi thương tính, tính thương nhỉ năng cải 
giả, diệc tự nhiên dã" (Nghĩa là : "Tính ngay thẳng này, là 
cái đi thẳng, đó là điều tự nhiên vậy ; đi về mà thương tổn 
đến tính, tính bị thương tổn thì có thể sửa, đó cũng là điều 
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tự nhiên vậy") (Như trên). Nói tóm lại, lí của Quách Tượng 
là chỉ bản tính và lí điều tự nhiên. 


b/ Lí là tất nhiên. Bản tính tụ nhiên của sự vật là lí. 
Hành động áp dụng theo bản tính tụ nhiên thuộc về những 
cái của hiện thực, trong đó có hay không có sự tồn tại của 
tính tất nhiên : Quách Tượng cho là có. "Cái bất đắc di, là 
cái tất nhiên của lí vậy, hiểu được cái toà nhà chí nhất mà 
biết được cái dấu hiệu của tất nhiên vậy" ("Bất đắc di giả, 
lí chí tất nhiên giả đã, thể chí nhất chỉ trạch nhi hội hồ tất 
nhiên chỉ phù giả đá") ("Nhân gian thế chú"). Không thể 
không như vậy đó chính là chỉ tính tất nhiên của sự vật. "Sự 
có tất phải đến, lí chắc chắn thường thông suốt, cho nên 
làm bất cứ việc gì có ích, làm việc có ích mà thân không 
còn, thì đó chưa phải là có vậy, mặt khác, sao lại nói được 
là đã để tâm vào cái thân của mình được" ("Sự hữu tất chí, 
lí cố thường thông, cố nhiệm chỉ vu kì thân tai !") (Như 
trên). Ông giải thích "lí bất đắc đĩ" bằng "việc có tất phải 
đến". Ông còn nói : "Bất cứ cái tất nhiên nào của lí, trung 
dung cũng phù hợp cả rồi, đây là cái đã tiếp cận sát với vật 
vậy” (“Nhiệm" lí chí tất nhiên giả, trung dung chi phù toàn 
hï, tư tiếp vật chỉ chí giả đã) (Như trên). Làm việc dựa vào 
tính tất nhiên khách quan, thì có thể phù hợp vói chí đức 
của trung dung. Có thể thấy, lí của Quách Tượng là chỉ tính 
tất nhiên của sự vật, tương đương vói quy luật của sự vật. 


c/ Lí có chí lục. Chí cực là chỉ cực hạn. Tính tất nhiên 
của sự vật có tính quy định nội tại của nó, con người không 
thể dùng ngôn ngữ để tuỳ ý biểu đạt, cũng không thể vượt 
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qua thời gian và không gian nhất định để cố tìm cách làm 
cho nó khóp vói nhau. Quách Tượng nói : “Phù vật hữu tự 
nhiên, lí hữu chí cực. Tuần nhi trực vãng, tắc minh nhiên 
tự họp, phi sở ngôn dã. Cố ngôn chỉ giả mạnh lãng, nhi văn 
chỉ gải thính huỳnh" (nghĩa là : "Vật này có tụ nhiên, lí 
có chí cực. Theo đó mà đi thẳng, thì tối tăm tất nhiên sẽ 
tự hợp được, là lồi nói sai vậy. Cho nên kẻ nói lố măng, 
mà người nghe đã nghỉ hoặc ") (“Tè vật luận chú"). Lí 
chịu sự hạn chế của thời gian và không gian nhất định, 
mọi người cần phải tuân theo tính quy định nội tại của 
sự vật, mói có thể phù hợp với nó, điều đó đúng, nhưng 
ông hoàn toàn bài xích việc nghe nhìn, chỉ đơn thuần dựa 
vào sự suy nghĩ lặng lẽ và sự thể nghiệm thần bí, thì như 
vậy rõ ràng là sai rỒi. 

d/ Lí thông với vô cực. Quy luật của xã hội và nhân sinh 
rút cuộc là thực hiện ranh giói của lẽ phải trái và sinh tủ 
là một, "Phù vong niên cố huyền đồng tử sinh, vong nghĩa 
cố di quán thị phi. Thị phi, tử sinh đãng nhỉ vĩ nhất, tư chí 
li đã. Chí lí sướng vu vô cực. Cố kí chi giả bất đắc hữu cùng 
đã" (nghĩa là : "Bạn vong niên sống chết cùng nhau, bạn 
vong nghĩa thì phải trái lẫn lộn. Phải trái, sống chết như 
nhau, đó là chí lí vậy. Chí lí thông suốt tói vô cực, kẻ sống 
nhờ không thể có cùng tận được") (Như trên). Ông đem 
phải trái, sống chết huyền đồng làm một, coi đó là ranh giới 
cao nhất của lí nhân sinh. Về điều này, hoàn toàn là chịu 
ảnh hưởng của Trang Tử. Thị phi huyền đồng tủ sinh vi 
nhất, trong đó cố nhiên là có nhân tố hợp lí không tranh 
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giành cao thấp với đời (thế tục), nhưng mệnh đề này không 
có được sụ chỉnh thể. 

đ/ Lí là lí sinh. Lí là cần cứ nội tại của con người, là 
cơ chế và quy luật nội tại của sự sinh tồn. Quách Tượng 
chú thích ở sau "Đạo dự chi mạo, thiên dự chỉ hình “trong” 
Đức xung phù" rằng : "Lí sinh đã có đủ ở trong hình mạo, 
song phải thực hiện thì thân thể mới sống được". Lí sinh 
tồn của con người được hình thành (Cùng sinh ra và sống 
đầy đủ) tự nhiên nhi nhiên cùng sinh ra và sống đầy đủ, 
theo lí đó thì sẽ đủ sống yên ổn, sao phải nhọc lòng để tìm 
nó ! Trong "Dưỡng sinh chủ chú", mở đầu, ông nói : "Người 

.ta sinh ra để nuôi nấng tồn tại" (dưỡng tồn) thì đưỡng sinh 
là cái cực cuối cùng của lí vậy. Nếu là nuôi nấng quá cái 
cực đó, để việc nuôi nấng làm tổn thương đến việc sinh sống 
thì không phải là điều chủ yếu của dưỡng sinh vậy" ("Phù 
sinh di dưỡng tồn, tắc đưỡng sinh giả lí chỉ cực dã. Nhược 
nãi dưỡng quá kì cực, dĩ dưỡng thương sinh, phi dưỡng sinh 
chỉ chủ dã”). Cái gọi là cái cực của lí, là chỉ bảo vệ nuôi 
dưỡng thân thể theo sinh lí của con người. Quy luật của 
sinh mệnh là không quá ư dựa theo sinh lí để bồi dưỡng 
sức khoẻ. Nếu chỉ vì dưỡng sinh mà làm trái sinh lí thì không 
phải là đưỡng sinh, mà là làm thương tổn đến súc khoẻ. 
Ông nói : "Phù dưỡng sinh phi cầu quá phân, cai toàn lí tận 
niên nhi di hĩ" (nghĩa là : Dưỡng sinh không phải tìm sự 
quá mức, mà là che lấp toàn bộ lí cho đến hết đồi mà thôi) 
CDuõng sinh chủ chú"). Dưỡng sinh là ö chỗ nó phù hợp 
với quy luật sinh lí của con người, tận hết thiên niên của 
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nó, không phải là tìm cái phúc không phải phân chỉa, ngược 
lại mà làm tổn thương đến sự sống. 

Lí của Quách Tượng chỉ về quy luật tự nhiên, về tính 
quy định nội tại của sự vật không thay đổi theo ý chí của 
con người và về hành động của con người áp dụng theo bản 
tính tự nhiên (bao gồm cả việc dưỡng sinh lí của con người), 
cũng chỉ về ranh giới vô cùng của phải trái, sống chết là 
một mà Đạo gia đá theo đuổi. 


2. Quan hệ giữa lí và các phạm trù khác 


Quách Tượng bàn về lí, có đề cập tói các phạm trù về 
nghĩa, tính và đạo... Lí và nghĩa Quách Tượng nói : "Vật 
- vật hữu lí, sự sự hũu nghĩ” (Mọi vật đều có lí, mọi việc đều 
có sự thích nghi) (“Tề vật luận chú"). Lí là lí của vật, chỉ 
về lí điều, quy tắc của vật. Nghỉ thúc là nghĩa, chỉ về điều 
kiện thích ứng của sự vật. Vạn vật mối loại đều có lí điều 
và quy luật riêng của nó. Vạn vật mỗi loại đều có điều kiện 
thích ứng riêng của nó. Làm việc dựa theo lí điều và quy 
tắc của sự vật. Vả lại vô cùng thoả đáng thì mọi sự việc đều 
có thể đạt được thành công. "Người và vật không có kẻ bị 
thương thì không phải là nhân vậy, mà là hành vi mang dấu 
vết của nhân vậy ; làm cho vạn lí đều là kẻ cai quản, không 
phải là nghĩa vậy, mà nghĩa công thấy như vậy. Cho nên 
làm mà không có kẻ bị thương, là không phải là nhân nghĩa 
gây ra vậy" ("Phù dự vật vô thương giả, phi vi nhân đã, nhi 
nhân tích hành yên ; lệnh vạn lí giai đương giả, phi vi nghĩa 
đã, nhi nghĩa công kiến yên. Cố đương nhi vô thương giả, 
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phi nhân nghĩa chỉ chiêu đã") ("Biền mấu chú”). Tự giác 
làm việc theo quy luật cụ thể, cũng là làm lí, như vậy tức 
là không phải là nhân nghĩa, mà là hành vị nhân nghĩa, làm 
theo lí thì công của nghĩa tự hiện ra. Lí tương quan mật 
thiết với nghĩa, nhưng lại có sự khác với nghĩa. Lí quyết 
định nghĩa, đó là mối liên hệ giữa lí và nghĩa. Lí là cái nội 
tại, tự nhiên, không phải là cái ngoại tại ; nghĩa được thực 
hiện thông qua hành động chính xác của con người. Lí tồn 
tại Ở trong vạn sự, vạn vật, còn nghĩa chủ yếu là hành động, 
là biện pháp phù hợp với quy luật được áp dụng để con 
người nhận thức và cải tạo thế giới. Đó là sự khác nhau 
giữa lí và nghĩa. 

Tính và lí. Quách Tượng coi "tính" thành "tính phân” 
gần giống vỏi tính trời" "tính phân ra từng cái một đều từ 
trong lí chí mà ra, nên không thể tránh được, phải lấy cái 
thiện để dưỡng sinh, từ đó mà thực hiện" ("Đạt sinh chú"). 
Tính phân là tự thân, không làm giả vật bên ngoài, đều là 
đo sính lí của bản thân quyết định. Tính phân chỉ bản tính 
của con người, chí lí chỉ sinh lí của con người. "Tuỳ ý tính 
tröi của nó mà động, thì lí người cũng tự có cả rồi". Tính 
tròi quyết định sinh lí, tính trời phát triển đầy đủ thì sinh 
lí cũng biểu hiện hết cả ra. Nếu có thể thông tới sinh lí thì 
có thể làm cho tính trồi của con người được phát huy đúng 
mức. Không rõ về sinh lí thì có thể rơi vào hoạn nạn khốn 
khó, tính thần bị dày vò. Ông nói : "Ưu lai nhi luy sinh giả, 
bất minh đã ; Hoạn khứ nhi tính đắc giả, đạt lí đá" (nghia 
là : "Nỗi lo lắng đến mà làm luy đến cả sự sống thì là bất 
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minh vậy, Hoạn nạn mất đi mà tính có được, thì là đạt lí 
vậy”) (Như trên). Sinh lí của người ta và quy luật của vạn 
vật tuy không giống nhau, nhưng tính trời là tự nhiên nhỉ 
nhiên thì lại là giống nhau. Quách Tượng nói : "Cố cử tung 
hoành hảo sửu, khôi nguy quất quái, các nhiên ky sỏ nhiên, 
các khả kì sở khả, tắc lí tuy vạn thù, nhi tínn đồng đắc, cố 
viết đạo thông vi nhất đã" (nghĩa là : "CỐ nêu ra sự tốt xấu 
đan xen vào nhau, thật lạ, mối cái đều đúng mà không rõ 
vì sao, mỗi cái có thể được mà không rõ vì sao được, lí thì 
có khác nhau rất nhiều , nhưng tính vẫn giống nhau, cho 
nên nói là đạo thông suốt là một vậy") ("Tê vật luận chú”). 
Ông đi từ lí khác nhau để bàn về tính, tiến tới bàn về quan 
hệ giữa lí và đạo. 

Lí và đạo. Đạo chỉ quy luật chung, li chỉ về quy luật cụ 
thể. Quách Tượng nói : "Hoà, Cố vô bất đắc dã ; Đạo, cố 
vô bất lí" (nghĩa là : "Hoà, vốn không có không được ; Đạo 
vốn không có thì vô lí") ("Thiện tính chú"). Quy luật chung 
phải thông vói quy luật cụ thể. "Phó chỉ tự nhĩ, nhi lí tự 
sinh thành” (“Tự anh đưa ra, mà lí tự nó sinh thành”) ("Nhân 
gian thế chú"). Dù thiên hạ có đạo hay không, nghe là tuỳ 
ý tụ nhiên, làm theo đạo lí đạo không là một, thánh nhân 
có thể tự sinh tự thành. "Nhất vô vị nhỉ quần lí đô cử" (Hết 
thảy không làm, nên nhiều lí lé đều được nêu ra) (“Thiên 
địa chú”). Đạo là vô vi, là quy luật chung của tự nhiên, dựa 
theo quy luật chung đó, lí điều, quy tắc của vạn sự, vạn Vật 
tự nhiên có thể thể hiện ra. Điều đó đã thể hiện mặt tích 
cực của Đạo gia là tự nhiên vô vi, làm việc theo quy luật 
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khách quan và không hành động thiếu suy nghĩ, cũng tồn 
tại tính phiến diện của tiêu cực vô vi của họ. Bỏi vì quy 
luật đòi hỏi phải đựa vào sự nắm vững của con người, mói 
có thể có tác dụng trong việc cải tạo xã hội và tự nhiên. Sự 
biến hoá của giới tự nhiên, là tự nhiên vô vi, sự biến hoá 
của xã hội loài người vừa là quá trình tự nhiên khách quan, 
thay đổi không theo ý chí con người, lại vừa là quá trình 
cải cách hữu vi và có mục đích. Hoàn toàn nghe theo tự 
nhiên, con người nhất định có thể rơi vào tình trạng không 
làm được việc gì và làm việc gì cũng không thành công. 

Lí của Quách Tượng vừa chỉ tính tất nhiên của sự vật, 
vừa chỉ quy luật cụ thể, lí điều, quy tắc, sinh lí và lí dưỡng 
sinh của con ngưỡi. Lí chịu sự hạn chế của quy luật chung, 
lại quyết định sự phát huy, phát triển của nhân tính và làm 
việc có phù hợp vói thời gian thích hớp không, có đúng như 
phận của nó không. 


3 - Ý nghĩa về lịch sử phát triển tư tưởng lí của Quách 
Tượng 


Quách Tượng giải thích lí bằng "tất nhiên" và kế thừa 
"Trang Tủ" và Vương Bật. "Trang Tủ" cho rằng : "Vạn 
vật thù lí”, "Tri đạo giả tất đạt vu lí" (“Muôn vật đều có 
lí đặc thù", "người biết tất phải" đạt được lí"), bao hàm 
ý nghĩa lí là "tất nhiên", nhưng còn chưa rõ ràng chính 
xác. Vương Bật giải thích lí bằng "sỏ đi nhiên" và nêu ra 
"cần phân biệt lí tất nhiên". Quách Tượng giải thích lí 
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bằng "tất nhiên” một cách rõ ràng chính xác hơn, là một sự 
nhảy vọt về nhận thức đối vói lí. Học giả Nhật Bản là 
Huang- mu- qu-jun trong cuốn "Sự tiếp thu Phật giáo của 
Trung Quốc là một sự biến đổi lón về "lí". Ông cho rằng, 
bắt đầu từ "Trang Tủ chú" của Quách Tượng trỏ di, lí từ 
tên gọi là nguyên lí chính trị đế Vương thòi Tiên Tần biến 
thành tên gọi là nguyên lí triết học văn hoá mói, tất cả đều 
coi con người là trung tâm, nó có nghĩa đạo căn bản tồn 
tại tất cả. Ông đã đánh giá rất cao tư tưởng "li" của Quách 
Tượng. Từ phương diện giải thích xem xét thì sự đánh giá 
của Huang- mu-gu-jun là có lí lẽ. Quách Tượng học cao 
nhất, nhưng sự lí giải rõ ràng chính xác về lí của ông, là 
tương đối nổi lên trong Huyền học Nguy Tấn, sự phát triển 
của phạm trù lí của Phật giáo và Đạo giáo thời nhà Tuỳ và 
nhà Đường đều có ảnh hưởng sâu sắc tói lí học thời Tống 
- Minh. Phật giáo giải thích lí bằng "tính tất nhiên" nhân 
quả báo ứng, "Thuyết Thừa phụ" của Đạo giáo, thực chất 
cũng là giải thích lí bằng "tính tất nhiên" nhân quả báo ứng. 
Diều đó cố nhiên là đo bản thân Đạo giáo và Phật giáo có 
nguồn gốc lí luận uyên thâm của mình, nên cũng không có 
quan hệ gì vói tư tưởng về phạm trù lí của Huyền học Nguy 
- Tấn, kể cả triết học Quách Tướng. Trương Tải thời Bắc 
Tống lấy "thuận nhỉ bất vọng" (thuận theo mà không xằng 
bậy) làm lí, Nhị Trình giải thích lí bằng sở di vật là vật, đều 
có liên quan đến ảnh hưởng của Vương Bật và Quách 
Tượng. Quách Tượng tuy giống Bùi Ngỗi, đều chủ trương 
"sùng hữu", đều lấy lí danh giáo để duy trì, bảo vệ nền thống 
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trị của dòng họ thế phiệt (Môn phiệt thế tộc), nhưng Bùi 
Ngối khẳng định mối liên hệ tất nhiên giữa các sự vật. 
Quách Tượng thì phủ nhận mối liên hệ giữa các sự vật khi 
luận chứng về li tất nhiên, đã thể hiện rõ tính chất hình nhỉ 
thượng học "lí độc hoá" của ông. 


TIẾT 4 : TƯ TƯỞNG LÍ CỦA "LIỆT TỬ" VÀ LƯU HIỆP 


"Liệt Tử" đã bảo tồn khối lượng lón tư liệu về tư tưởng 
thời kì Nguy - Tấn. Lí của "Liệt Tủ" và Trương Trạm chú 
thích đã kế thừa lí của Huyền học thời Nguy - Tấn. Hàm 
nghĩa chủ yếu của nó đề cập tỏi cả chủ thể và khách thể, 
vừa là quy luật của trồi đất, lại vừa là huyền lí sâu xa của 
thánh nhân. Luu Hiệp giải thích bằng quỹ tắc, cũng được 
trình bày cả ỏ đây. 


1. Tư tưởng lí huyền ngộ điệu của "Liệt Tủ" 


"Liệt Tủ” xuất phát từ cách nhìn tự nhiên mộc mạc, 
trước tiên coi lí là quy luật tự nhiên. 
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a/ Lí của trồi đất. "Liệt Tử". Trọng Ni” thiên" viết : 
"Nhân tuy thất xích chi hình, nhi thiên địa chỉ lí bị hi. Cố 
thủ viên túc phương, thủ tướng nhị nghỉ, tị giáng khẩu oa, 
tỉ tượng sơn cốc, cơ nhục liên vu thổ nhưng, huyết mạch 
thuộc vu xuyên độc, ôn trưng đồng vu viêm hoá, khí tức bất 
dị phong vân. Nội quan chư sắc, mi hữu nhất vật bất bị ; 
Há tu ngưỡng quan phục sát, lữ lãng triều dá, nhiên hậu bị 
sở kiến ?" (nghĩa là : "Người ta tuy hình dáng cao bảy thước, 
mà lí của trời đất đều sẵn có rồi. Cho nên đầu tròn chân 
vuông, lấy tượng lưỡng nghỉ, mũi xệ xuống, miệng lõm vào, 
như thung lũng núi Tượng. Thịt cø bắp nối liền với đất, 
huyết mạch thuộc về dòng sông, trưng nóng lên giống như 
lửa đốt, hơi thỏ không khác gì gió mây. Nhìn vào bên trong 
thấy nhiều màu sắc, đổ xuống có một vật không chuẩn bị 
sẵn. Há phải ngẩng mặt lên và cúi đầu xuống để quan sát, 
đi đến triều đình và dân gian, sau đó xem có sẵn cái gì ?") 
Lí ö đây là quy luật biến hoá của trời đất, tức quy luật tụ 
nhiên. Trương Trạm chú thích rằng, trồi đất và muôn vật 
không xa rồi nhau. "Tuy phục các tư kỳ thân, lí bất tương 
lí", cố "phương thốn dụ thái hư tề không, hình hài dự vạn 
vật câu hữu đã” (nghĩa là : Tuy nhiên phục hồi lại các tấm 
thân riêng, nhưng lí không tách rời nhau”, cho nên “trái tim 
và thái hư đều trống rồng, hình hài và muôn vật đều có cả) 
("Thiên thuy thiên chú"). Tâm (phương thốn) và thái hư đều 
trống rống, hình thể và muôn vật đều có, chứng tỏ quy luật 


1. Trọng Ni tức Khổng Tử -~ ND. 
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của tâm, thân thể và hình đáng, vạn vật đều có mối liên hệ 
với nhau, thông với nhau. Loài người là một bộ phận của 
tự nhiên. Sự vận động của cơ thể con người thể hiện quy 
luật vận động của giói tự nhiên, nhận thức được tính thống 
nhất của hai cái đó, đấy là có thành phần hợp lí của nó. 
Nhưng "hình hài và vạn vật đều có". Ông cho rằng vạn vật 
trong tri đất đều có sẵn trên cơ thể con người, bao hàm 
cả nhân tố thần bí "cảm ứng của tự nhiên và con người", là 
kết quả chịu ảnh hưởng của "Thuyết âm dương ngũ hành" 
từ thời Hán đến nay. 


b/ Sinh túc là lí nhất của trồi đất. "Liệt Tử" coi sinh lí 
là một hệ thống con trong hệ thống lón của trồi đất. Ông 
cho rằng quy luật sinh tồn là một bộ phận của quy luật vạn 
vật trong trời đất. "Sinh tức là lí nhất của trồi đất, thân tức 
là một vật của trời đất" (Như trên). Lí tức là sinh lí, tức là 
lí dưỡng sinh và nhiếp sinh (giữ gìn và bảo vệ sức khoẻ). 
Trương Trạm nói : Lão Tủ viết "Tủ nhỉ bất vong giả thọ. 
Thông nhiếp sinh chỉ lí, bất thất nguyên cát chỉ hội, tuy chí 
vư tử, sở dĩ vi sinh chỉ đạo thường tồn" (nghĩa là : "Lão Tử 
nói rằng : Chết mà không mất cái thọ. Thông suốt cái lí 
nhiếp sinh, không mất đi cơ hội tốt lành đầu tiên, tuy đến 
vói cái chết là vì sự sống mãi mãi của cái đạo sống") ("Trọng 
Ñi biện chú”). Lí đưỡng sinh, cũng là quy luật, là đạo lí của 
sinh tồà. 


c/ Lí chí của thiên hạ. Lí của "Liệt Tử" và Trương Trạm 
lại chỉ phép tắc, quy luật cần tuân theo của mọi người. "Phải 
trái, lợi hại là lí thường thấy của thế gian ; bất kì ý nghĩ 
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của tâm, lời nói của miệng mà không luyến tiếc ở trong 
lòng, trong ngoài như một" (“Hoàng đế biên chú"). Con 
người của thế tục tính toán chỉ li về phải trái, lợi hại, chỉ 
có thánh nhân nắm vũng dạo lí căn bản của thiên hạ, mói 
có thể tuỳ tiện nghe và không chút động lòng đối vói cái 
phải, cái trái, cái lọi, cái hại, cái yêu, cái ghét. "Lí không 
có sống chết, cho nên không có vui buồn ; Lí không có yêu 
ghét, cho nên không có thân sơ ; Lí không có thuận nghịch, 
cho nên không có lợi hại vậy" (Nhu trên). Không có phân 
chia sống, chết, không có yêu, ghét, thuận, nghịch, cái lí đó 
chỉ nguyên tắc luân lí đạo đúc, cũng chỉ nguyên tắc chính 
trị. Ông còn nói : "Mọi sự vật đều hình quân, thì lí chẳng 
qua đến vậy" ("Thang vấn biên chú"). Coi thiên hạ không 
có cái gì không là “chí lí”, điều đó đã phản ánh tư tưởng 
bình quân của nền kính tế tiểu nông. 


d/ Lí không thể suy nghĩ bàn 5ạc (Bất khả tư nghị chỉ 
lí). "Thang vấn biên chú" viết : Nguy Thế Hoa, ông ta có 
thể sắp được ruột và đạ dày, tắm rửa ngñ tạng. Lí của thiên 
hạ tự có, không thể suy nghĩ và bàn luận, tin cũng không 
thể ức đoán, nó vốn tồn tại thích nghi với sự sống mà không 
cần bàn vậy. Người ta không phải chốc lát có thể hiểu ngay 
được quy luật và đạo lý của sự vật ; vì thế đối với quy luật 
và đạo lí tạm thời chưa lí giải được, thì không nên chủ quan 
ước đoán tùy ý khẳng định hoặc phủ định, mà nên có thái 
độ hoài nghi, đó mỏi là khoa học, Trương Trạm còn nói : 
"Chí vu đạt nhân, dùng tâm trí chi sở trệ, huyền ngộ trí 
ngoại chỉ diệu lí ; hoát thị thích chỉ sỏ ngại, viễn đắc vật 
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ngoại chỉ kì hình" (Nghĩa là : Đến với người thông hiểu, 
làm tan đi trì trệ của tâm trí, hiểu biết sâu cái điệu lí ngoài 
trí tuệ ; làm mất đi sự cách trỏ về nghe nhìn, cách xa được 
cái hình dáng lạ lùng ngoài vật") (Như trên). Người thông 
hiểu có thể vượt qua được sự hạn chế nghe nhìn của người 
bình thường, hiểu ngầm được đạo lí trong đó, mà người bình 
thường thì có thái độ hoài nghi đối với đạo lí khó hiểu. 
“Thánh lí minh tuyệt, cố " bất khả nghĩ ngôn, duy nghỉ chỉ 
giả dã" (Nghĩa là : "Lí của thánh nhân rất sâu xa, nên không 
thể đặt ra lồi nói, chỉ có nghe theo và nghỉ ngồ mà thôi") 
(“Trọng Ni thiên chú"). "Lí Thánh, là đạo lí thần bí. 

Lí của "Liệt Tử" và của Trương Trạm có mối liên hệ 
nhất định với "vật", "tính" và "danh" v.v... 

Lí và vật. Trương Trạm nói : "Phù thiên địa, vạn vật chỉ 
đồ xưng, vạn vật, thiên địa chỉ biệt danh. Tuy phúc các tu 
kì thân, lí bất tương lí đã, nhấn nhi hữu chỉ, tâm chỉ hoặc 
dã. Nhân thử nhí ngôn, phì thiên địa uỷ hình, phi ngã hữu 
dã" (nghĩa là : Trời đất là tên gọi (độ xưng) của muôn vật, 
muôn vật là tên khác của trồòi đất, Tuy bộc lộ ra là cái tấm 
thân riêng của họ, nhưng lý không tách rồi nhau vật, có 
thước đo mà lòng còn nghỉ hoặc . Vì thế mà nói, "hình dạng 
quanh co của trời đất, không phải là ta có" (Thiên thụy 
thiên chú). Vạn vật trong tròi đất là tồn tại khách quan, 
không phải là người ta có riêng, li tựa như là một thể thống 
nhất hay là môi giói liên hệ của vạn +ậ!. 

Lí và tính. Trương Trạm nói : "Phù hư tĩnh chỉ lí, phí 
tâm lự chỉ hiểu, hình hài chỉ ngoại, cầu nhi đắc chỉ, tức ngã 
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chi tình. Nội an chư kỉ, tắc tư nhiên chân toàn hĩ" (Nghĩa 
là : "Cái lí lẽ yên lặng này không phải là bề ngoài của sự 
suy nghĩ trong lòng, mà là tìm được nó ở ngoài thân thể, 
tức là tính của ta. Trong yên ổn nhiều thì thật hoàn toàn 
tự nhiên" (Như trên). Bản tính tự nhiên của con người là 
hư tỉnh. Lí hư tĩnh, đã phản ảnh được tính tự nhiên của con 
người. "Lí thuận theo tính, thì vật không nghịch vậy” 
("Hoàng đế thiên chú”). Tính chỉ bản tính, lí chỉ quy luật. 
Nắm vũng quy luật, cần phải hiểu được bản tính của con 
người, ví như bơi lội phải hiểu rõ tính chất của nước trong 
sạch, nấm được quy luật bơi lội. Nắm được tính chất của 
nước, tìm ra quy luật nước sạch chảy và chìm nổi, mới có 
thể chế ngự được nước mà có được tự do bơi lội. 


Lí và danh. "Người chân thật đến đâu cũng không quên, 
vẫn không ngủ, sao lại có mơ mộng được ? Đây cũng là ngụ 
ngôn để nói rõ lí vậy" ("Chu Mục Vương thiên chú”). Ngôn 
là chỉ danh ngôn, khái niệm, lí chỉ đạo lí. Vạn vật đều thống 
nhất ở lí, từ bản tính tự nhiên của con người để tìm ra cái 
lí hư tĩnh, thông qua danh ngôn để thể hiện đạo lí của sự 
vật, các mệnh đề này tuy tương đối nghèo nàn, nhưng trên 
múc độ nhất định, cũng phản ánh được mối liên hệ nhất 
định giữa lí với vật, tính và đanh của "Liệt Tủ” và của 
Trương Trạm. 

Tư tưởng của Nho, Thích và Đạo gia được nhào trộn 
trong sách "Liệt Tử", phạm trù lí của nó vừa có ý nghĩa của 
quy luật khách quan, lại vừa có ý nghĩa về tâm lí và nguyên 
tắc đạo đức của chủ thể. Mặt khác, còn có cả hàm nghĩa 
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về lí nhiếp sinh (lí nuôi dưỡng) của Đạo gia, về đạo lí hiểu 
ngầm thần bí của Đạo giáo. Nếu nói lí của Luu Thiệu chủ 
yếu là tiêu chuẩn đánh giá chủ thể, lí của Vương Bật và 
Quách Tượng chủ yếu là tính tất nhiên khách quan, thì lí 
của "Liệt Tủ" và Trương Trạm là sự thống nhất giữa chủ 
thể vói khách thể, điều đó là một bước tiến lón về mức độ 
tư duy. 


2. Tư tưởng lấy quỹ tắc để giải thích về lí của Lưu Hiệp 


VU Tủ tân luận”, theo khảo chứng của người thời 
nay ° là đo Luong Lưu Hiệp (khoảng năm 465 - 532) 
viết : Tư tưởng giải thích bằng quỹ tắc của ông đáng được 
coi trọng. 


Lưu Hiệp nói : "Quân do ngự dã, pháp do bí đã, nhân 
đo mã đã, mã do chấp dá, H do chấp bí đã, chấp lí giả, dục 
mã chỉ tuân quỹ đã ; minh pháp giả, dục nhân chỉ tuần trị 
dã" (Nghĩa là : Vua như người đánh xe, pháp luật như dây 
cương ngựa, người ta như con ngựa, con ngựa như quỹ đạo, 
lí như nấm lấy đây cương. Người nắm dây cương, muốn 
người ta phải tuân theo để trị vậy) ("Pháp thuật" xem "Luu 
Tủ tập hiệu", sau đây cũng như vậy). Theo khảo chứng của 
người đối chiếu thì "Ngựa" được cơi là "lí, lí như nắm dây 
cương”, năm chữ này diễn giải ra, nguyên văn là "lí như quỹ 
đạo vậy", ví dụ lí như là quỹ tắc. Ông còn nói : "Cổ chỉ 


1. Xem phụ lục 2 "Lưu Tử tập hiệu", 
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quyền giả, thẩm kì khinh trọng, tất dương vu lí nhỉ hậu hành 
yên” (Nghĩa là : Người có quyền xưa kia, phải xem xét nặng 
nhẹ, tất nhiên phải dựa vào lí lẽ, sau đó mói tiến hành xử 
li) (Minh quyền"). Quyền cân nhắc nặng nhẹ, nhanh chậm, 
cái nào phù họp vói đạo lí thì thực hiện, cái nào không phù 
hợp thì không thục hiện. Có thể thấy lí của Lưu Hiệp là 
quỹ tắc, là đạo lí, gần giống với tư tưởng lí là phép tắc, là 
nguyên tắc trong "Liệt Tủ", 


Lưu Hiệp bàn về lí có đề cập tới các phạm trù về thần, 
tính, ngôn, tình v.v... 


a/ Lí và thần. Lưu Hiệp nói : "Thần táo nhi tâm đãng, 
tâm đãng tắc hình thương. Tương toàn kì hình, tiên tại lí 
thần” (Nghĩa là : "Thần nóng nẩy nên tâm dao động, tâm 
đao động thì hình thể sẽ tổn thương. Hình thể toàn vẹn 
trước hết là ð thần lí") ("Thanh thần"). Ông còn nói : "Thuỷ 
mộc giả, sỏ di dưỡng ngư điểu đá, đưỡng chỉ thất lý, tất chí 
tiêu lạn. Thanh sắc hương vị, sỏ đi duyệt nhân, duyệt chỉ 
quá lí, hoàn di hại sinh" (Nghĩa là : Ö nơi có SÔNg, có rừng, 
nên phải nuôi cá, nuôi chim vậy, nuôi mà mất lí, tất dẫn 
đến khô kiệt. Âm thanh, màu sắc, hương vị sở di làm cho 
người ta vui vẻ, nhưng vui vướt lí, còn có hại đến sức khoẻ") 
(Phòng dục"). Lí thần là thanh tâm cô dục, làm cho ham 
muốn thanh sắc được điều tiết thoả đáng. Lí là lí điều hoà. 
Dưỡng sinh cần phải họp với nhu cầu sinh lí của con người, 
hạn chế ham muốn thanh sắc ỏ trong phạm vi nhất định, 
không thể vượt quá mức độ nhất định. Phát huy cái đó, 
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Đường Lư Trọng Huyền nói : "Thiện lí thân giả, quốc tụ 
lí chí hi. Quân giả quốc chỉ chủ, thần giả hình chi chủ. Lí 
quốc tại hồ an quân, lí thân tại hồ an thần. Thần an tắc 
đạo sùng. Đạo sùng tắc quốc lí" (nghĩa là : “Thiện về lí thân, 
đất nước từ lí đến rồi. Vua chính là chúa của đất nước, thần 
chính là chúa của hình thể. Lí quốc là ỏ chố an quân, lí 
thần là ở chố an thần. Thần yên ổn thì tôn sùng đạo, tôn 
sùng đạo thì quốc lí") ("Thuyết phù thiên, xem “Liệt Tủ tập 
thích"). Lí thân tức dưỡng sinh, lí quốc tức trị quốc. Lí 
dưỡng sinh và đạo lí trị quốc là thông với nhau. 


b/ Li và tính. Lưu Hiệp nói : "Dâm dật, thê thương, phẫn 
lệ, ai tu chi thanh, phi lí tính, hoà tình, đúc âm chỉ nhục 
dĩ" (Nghĩa là : "Những âm thanh dâm đật, thê lương, căn 
hờn và buồn thảm, không phải là âm nhạc vui của lí tính, 
của hoà tình và âm đức vậy") ("Biện nhạc"). Âm nhạc phù 
hợp với quy phạm nhất định, có thể giáo dục bồi dưỡng 
được tính tình con người, làm vui tai hoà thuận, không đến 
nỗi làm cho người ta rơi vào trong tình trạng dâm đãng 
hoặc quá bị thương dau khổ. "Chế khí giả sử hoản nhi năng 
hi, cấp nhi năng lao ; lí tính giả sử cương nhí bất mạnh, nhu 
nhỉ bất noạ, hoãn nhỉ bất hậu cơ, cấp nhi bất hoan xúc, cố 
năng kiếm khí kiêm nhiên nhỉ tính thuần hoà đã" (Nghĩa 
là ; "Người làm đồ dùng, làm chậm mà có thể không chắc, 
làm nhanh mà có thể chắc chắn. Người có lí tính làm cứng 
mà không mạnh, làm mềm mà không yếu, chậm mà không 
có thời cơ về sau, nhanh mà không nóng vội, cho nên có 
thể làm gươm, làm kiếm đủ cả, thạo tay nghề mà tính khí 
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ôn hoà chất phác") (“Hoà tính"). Lí là lí điều. Lí điều tính 
tình, làm cho cúng, mềm, nhanh, chậm thích họp, đạt tới 
tính khí ôn hoà, chất phác. Việc của người cũng như thế, 
thiên tướng (hiện tượng thiên văn) cũng là nhu thế. Ông 
nói : "Thất vi thuận độ, dĩ quang thiên tượng ; ngũ tính 
thuận lí, di thành nhân hành" (Nghĩa là : "Bảy sói ngang 
thuận theo độ, để làm rõ hiện tướng thiên văn ; Năm tính 
chất thuận theo lí, để thành người hành động") (“Tu 
thuận"). Ỏ đây, tính và lí được nêu ra từng đôi, nhấn mạnh 
tính thuận theo lí, lí thống lĩnh tính, gần như "lí thuận tính" 
trong "Liệt Tủ". Tính chi bản tính, tính chất của sự vật, lí 
chỉ quy luật. 

c/ Lí và ngôn. Lưu Hiệp trình bày về vấn đề lí và ngôn 
trương đối cụ thể" "Ngôn di dịch lí, li vi ngôn bản ; danh 
đi đính thực, thực vỉ danh nguyên. Hữu lí vô ngôn, tắc lí 
bất khả minh, hữu thực vô danh, tắc thực bất khả biện. Lí 
do ngôn minh. nhỉ ngôn phi lí dã ; thực do danh biện, nhi 
danh phi thực đã. Kịp tín ngôn đi khí lí, thực phi đắc lí giả 
đã, tính danh nhi lược thực, phi đắc thục giả đã" (Nghĩa là : 
"Lòi nói tìm ra lí lẽ, lí là cái gốc của lời nói ; danh lập ra 
thực, thực là nguồn gốc của danh. Có lí không có lời nói 
(ngôn) thì lí không rõ được ; có thực không có danh thì 
thục không phân biệt được. Lí rõ được do lời nói, mà lồi 
nói không phải là lí vậy ; Thực phân biệt được do danh, mà 
danh không phải là thực vậy. Nay tin vào lời nói mà bỏ lí, 
thì thực không phải là cái có lí vậy ; Tin vào danh mà bỏ 
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qua thực thì không phải là cái có thực vậy") ("Thẩm danh"). 
Ngôn ngữ là dùng để biểu đạt đạo lí, đạo lí là cái gốc rễ 
của ngôn ngữ, song không có ngôn ngữ thì đạo lí cũng khó 
mà biểu đạt ra được. Ngôn và lí có mối liên hệ với nhau, 
nhưng hai cái này không làm rõ được đạo lí căn bản thì 
không thể cho là hiểu được đạo lí một cách chân chính. "Lí 
vi ngôn bản” (Lí là cái gốc của ngôn) nói ra mối quan hệ 
căn bán giữa ngôn và lí. Phần viết về "Sùng học”, ông có 
nói : "Đến đạo không có lồi nói, không phải là lập ngôn 
không làm rõ được cái lí của nó : đại tượng vô hình, không 
phải lập tượng không đo được độ sâu xa khó hiểu của nó". 
Ö đây, hầu như vừa có mâu thuẫn lại vừa thống nhất. Chí 
đạo không thể nói bằng lời, chí đạo lại không dùng ngôn 
ngũ để biểu đạt. Đó là sự thống nhất của đối lập. "Thị đi 
cổ nhân, tất thận truyền danh, cận thẩm kì từ, viến thủ chư 
lí. Bất sử danh hại vu thực, thực ẩn vu danh, cố danh vô sở 
dung kì nguy, thực vô sỏ tứ kỳ chân, thử chỉ vị chính danh 
đã” (Nghĩa là : "Đúng là lấy người xưa, cần phải truyền danh 
cẩn thận, gần thì xem xét lồi nói, xa thì lấy nhiều lí. Không 
làm danh hại đến thực, thực ẩn danh, cho nên đanh không 
chưa đựng cái giả tạo, thục không che lấp cái chân thật. Đó 
gọi là chính danh vậy ") (Nhu trên). "Thẩm danh thủ lí" 
(Xem xét tên gọi để lấy được cái lí) là sự thống nhất giữa 
ngôn và lí, giữa danh và thục. Điều đó chính xác. Lí Ö đây 
là lí điều, là quy tắc và là quy luật. Ngôn là lồi nói, là khái 
niệm, là ngôn ngữ. 
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d/ Lí và danh. Lưu Hiệp nói : "Vua vutdt chống nước 
lũ, đã đào sông, làm cho nước không chảy về phía Tây 
được, vì ngược vói thế đất vậy. Con người tuy tài nghệ tuyệt 
vời, nhưng không thể làm trái với lí của thành công được, 
đó là trái vói đạo làm người vậy. Cho nên xử lí sự việc theo 
li, tuy ngốc nghếch, nhưng cũng có thể lập nên danh tiếng, 
làm trái đạo, tuy thông minh mà như có tai hoạ" (“Tư 
thuận"). Lí chỉ quy luật cụ thể, tình chỉ tình thế. Quy luật 
quyết định tình thế phát triển của sự vật, Chỉ có tuân theo 
quy luật, mới có thể giải quyết đúng tình thế cụ thể, và 
giành được thành công. Thiên “Thương sâm" có viết : "Xưa 
nay không nghỉ ngồ chưa từng có người anh, mà ngưỏi gièm 
pha nói là có chị đâu ăn cắp được ; lần thứ năm lấy bà vọ, 
là con gái mồ côi, mà người đồi gọi là "ông đánh vợ"". Người 
như thế đều là nghe nói không mà chịu ảnh hưởng, nhìn 
vào chỗ trống mà tìm hình ảnh, bỏ đi cái tình mà đảo lộn 
cái lí, rất là điêu toa bịa đặt giả đối vậy. "Tình chỉ tình 
huống cụ thể, sự thực khách quan, lí chỉ đạo lí, lí thường. 
Những kẻ vu khống hãm hại người khác, bịa đặt, điêu toa 
đều là những kẻ làm trái lí thường, làm trái sự thật. Tình 
và lí biểu thị mối quan hệ thống nhất giữa sự vật cụ thể và 
quy luật trùu tướng. 

Lưu Hiệp giải thích lí bằng quỹ tắc, có đề cập tói hàm 
nghĩa lí là quy luật, là đạo lí dưỡng sinh, trị quốc, là lí điều ; 


1. Vua Vũ là một thủ lĩnh của một Bộ lạc đời Hạ thời xưa ở Trung 
Quốc đã có công chống nước lũ 8 năm liên, được nhân dân yêu mến 
- ND. 
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Điều đó có rất nhiều chỗ tương thông trong "Liệt Tủ" và 
chú thích của Trương Trạm. Đó là một đóng góp nhất định 
về tư duy đối với việc biểu đạt sự thống nhất giữa chủ thể 
và khách thể. 


TIẾT 5 : TƯ TƯỞNG LÍ TỰ NHIÊN CỦA CÁT HỒNG 
VÀ ĐÀO HOẰNG CẢNH 


Đạo gia tôn sùng tự nhiên, học giả giáo khi kế thừa tư 
tưởng Đạo gia, cũng lấy "Tự nhiên" để giải thích về lí. Từ 
Cát Huyền (164 - 244), Cát Hồng (284 - 364) đến Đào 
Hoằng Cảnh (456 - 536), người nào cũng như thế. 


1. Lí dướng sinh của Cát Hồng 


Cát Hồng dược xem là Nhà lí luận của Đạo giáo, nhà y 
học, nhà kỹ thuật bào chế thuốc, khi bàn về lí đều nặng về 
lí tự nhiên. 

a/ Lí tự nhiên. Cát Hồng nói : Người xưa lâu nay mọi 
việc đều thuần tuý mộc mạc, nay thì không có cái nào là 
không chau chuốt. Thời thế thay đổi, là lê tự nhiên vậy" 
(Bao phác Tủ. Tiếp só", sau này chỉ ghí chú tên bài viết). 
Người thời xưa làm việc gì cũng mộc mạc, thuần tuý, đồi 
sau thi tôn sùng trang điểm, giả tạo. Cái đạo lí từ cổ đến 
kim, từ chất đến văn này là rất tự nhiên. Cát Hồng coi đạo 
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lí ngũ hành và sức khoẻ con người là tự nhiên. "Năm vị đưa 
vào miệng, không được vị nào nhiều quá. Cho nên chua 
nhiều thì tổn thương tì, đắng nhiều thì tổn thương phổi, cay 
nhiều thì tổn thương gan, nhiều mặn thì tổn thương tim, 
ngọt nhiều thì tổn thương thận. Đó là lí tự nhiên của ngũ 
hành vậy" (“Cục ngôn”). Điều hoà năm vị đưa vào miệng 
ăn, là quy luật dưỡng sinh cần phải tuân theo. Ăn lệch về 
một vị, sẽ phản lại quy luật tự nhiên của sức khoẻ con người. 
Lí là quy luật khách quan của tụ nhiên không thể thay đổi 
theo ý chí của con ngưồi. 


Cát Hồng kế thừa ông nội là Cát Huyền, gọi quy luật 
tác dụng tương hỗ giữa trời đất, muôn vật và con người là 
lí tự nhiên. Khi giải thích tỉ mi về "Thiên địa vạn vật chỉ 
đạo, vạn vật nhân chi đạo, nhân vạn vật chỉ đạo" (Nghĩa 
là : "Sự mất mát muôn vật trong tròi đất, sự mất đi của con 
người trong vạn vật, sự mất mát vạn vật của con người") 
trong "Kinh âm phủ", Ông nói : "Có trộm cắp (mất mát) 
không thể là phi đạo mà là bị trộm cắp. Nghĩa của ba câu 
văn trên đều có nghĩa là trộm cắp, đó là lí tự nhiên. Người 
ta có thể thấu hiểu lí, hiểu rõ thế nào là chân thật, là họp 
với đạo mà vẫn thoả đáng, thì sẽ suôn sẻ và đem lại những 
điều tốt lành, còn nếu làm trái lí thì sẽ gây ra những điều 
hung dữ" ("Hữu đạo bất khả phi đạo nhi đạo dã. Thượng 
văn tam nghĩa cánh tương vi đạo, tự nhiên chỉ lí. Nhân năng 
cùng lí ngộ chân hợp đạo nhi đạo, thuận kì nghi nhi nghi 
quái năng cùng lí ngộ chân họp đạo nhi đạo, thuận kì nghi 
nhi nghi quái kì lí tắc hung") ("Hoàng đế âm phủ kinh tập 
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giải. Phú quốc an dân diễn pháp chương", xem "Đạo Tạng"). 
Thiên địa, vạn vật và con người đựa vào nhau, lại vừa mâu 
thuẫn với nhau, đó là quy luật tự nhiên. Giải quyết mâu 
thuẫn được thoả đáng theo quy luật đó thì sẽ tốt lành, làm 
trái quy luật đó thì sẽ hung đữ vô cùng. 

bí Lí trường sinh 

Lí trường sinh có liên hệ mật thiết vói lí sinh (sinh lí). 
Cát Hồng nói : "Người biết hấp thụ các chất bổ dưỡng cần 
giữ gìn súc khoẻ tốt, ngủ dậy sóm hay muộn như thế nào 
cho phù họp vói bốn mùa, tạo nên nếp sống thường xuyên 
vui vẻ, cỏi mỏ, thoải mái, hoà thuận (chí hoà)" ; điều hoà 
luyện tập, lới cho gân cốt, có phương pháp tập luyện dưỡng 
sinh ; Ngăn ngừa bệnh tệt, có phương pháp hô hấp tốt, phù 
họp, phổ biến rộng rãi các cây thuốc, có phương pháp bồi 
bổ, ăn uống điều hoà, tiêu hoá tốt ; hạn chế nói nhiều để 
tránh mệt nhọc, điều hoà quan trọng là biết kìm nén sự bực 
túc để bảo toàn âm khí và biết kiềm chế sự vui mừng quá 
mức để nuôi đưỡng dương khí, sau đó trước hết dùng thuốc 
uống bằng các cây thảo mộc để bồi bổ cơ thể cho hết suy 
nhược, rồi sau đó mới uống đến kim đan để ổn định sức 
khoẻ mãi mãi về lâu đài. Cái lí trường sinh cuối cùng tất 
cả đều là ở đấy cả. ("Thiên nhiếp sinh giả ngoạ khởi hữu 
tứ thời chỉ tảo vãn, hưng cư hữu chỉ hoà thường chế ; Điều 
lới cân cốt, hữu yển ngưõng chỉ phương, đổ tật nhàn tà, hữu 
thống thổ chỉ thuật, lưu hành vinh vệ, hữu bổ tả chỉ pháp, 
tiết tuyên cao dật hữu dự đoạt chỉ yếu. Nhẫn nộ đi toàn âm 
khí, úc hỉ dĩ dưỡng đương khí, nhiên hậu tiên tương phục 
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thảo mộc dĩ cứu khuy khuyết, hậu phục kim đơn đi định vô 
cùng, trường sinh chỉ lí, tận vu thử hï") ("Cực ngôn"). Lí 
trường sinh, tức là thuật đạo, là thuật dưỡng sinh phù hợp 
vói sinh lí con người. Cát Hồng nói : Dưỡng sinh chỉ tận lí 
giả, kí tương phục thần được, hựu hành khi bất giải, triều 
tịch đạo dẫn, đi tuyên ấu vinh vệ, sử vô chuyết ngại, gia chỉ 
di phòng trung chỉ thuật, tiết lượng ẩm thực, bất phạm 
phong thấp, bất hoạn sỏ bất năng, như thử khả dĩ bất bệnh... 
Thị cố cổ chỉ sơ vi đạo giả, mạc bất kiêm tu y thuật, đi cứu 
cận hoạ yên" (Nghĩa là : "Người biết lí dưỡng sinh, mà uống 
thần dược, vừa tập luyện thường xuyên, không lơi lỏng để 
cho khí huyết lưu thông, sóm tối hướng dẫn chỉ bảo để tuyên 
truyền khuyên bảo trẻ bảo vệ giữa gìn các thảo được được 
sử dụng để giữ gìn sức khoẻ, làm cho không có gì trở ngại, 
đưa các kiến thức vào các gia đình, ăn uống điều độ, giữ 
không để mắc bệnh phong thấp, cố giữ cho không mắc bệnh 
gì cả, như thế là có thể phòng bị ốm yếu, bệnh tật xung 
quanh") (“Tạp ứng thiên"). Cát Hồng đi sâu vào các vấn đề 
thuật dẫn luyện tập dưỡng sinh và khí công cho khí huyết 
lưu thông v.v... đồng thời tìm hiểu và vận dụng cả y thuật 
cổ đại, trong đó cũng có cả những điều mê tín dị đoan, ö 
đó cũng chứa đựng cả một số nhân tố khoa học nhất định. 
Lí dưỡng sinh có liên quan đến thuyết âm dương thời xưa. 
Cát Hồng nói : "Thuật âm dương này, ở mức độ cao thì có 
thể chữa trị được các chứng bệnh nhẹ, ö mức độ thấp thì 
chỉ có thể chữa trị được các chúng bệnh về suy nhược cơ 
thể mà thôi. Bản thân lí cũng có hạn chế nhất định, làm 
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sao mà có thể đạt tỏi mức thần tiên, mà trái lại, nếu Ở 
trường hợp xấu bị tai hoạ thì sao có thể đưa lại cho con 
người điều phúc được ? " ("Phù âm dương chỉ thuật, cao 
khả đi trị tiểu tật, thứ khả đi trị hư hao nhi dĩ. Kì lí tự hữu 
cực, an năng trí thần tiên, nhi khước hoạ trí phúc hồ ?") 
("Vi chỉ"). Dưỡng sinh theo quy luật âm dương biến hoá, 
không thể làm cho con người dắc đạo thành tiên được. Cát 
Hồng cho rằng, thuật đạo thông suốt với sự biến hoá âm 
dương có tính giói hạn, đó là điều khác vói sự mê tín nói 
chung. Nó đã phản ánh tỉnh thần thực sự cầu thị nhất định 
của các nhà khoa học thời xưa. 

Lí của Cát Hồng, là sinh lí của con người, là đạo lí dưỡng 
sinh của Đạo giáo. Mặt khác, nó cũng có ý nghĩa của quy 
luật không thể thay đổi theo ý chí của con người. 


2. Quan hệ giữa lí của Cát Hồng với các phạm trù khác 


Cát Hồng khi bàn về lí, có đề cập tói các phạm trù về 
khí, tính và ngôn. 

a/ Lí và khí 

Cát Hồng nói : "Uống thuốc, tuy là cái gốc của trường 
sinh, nếu có thể đồng thời chú ý đến cả mặt luyện tập dưỡng 
sinh và khí công nữa thì hiệu quả của nó sẽ tăng lên rất 
nhanh ; Nếu không uống thuốc được, nhưng nếu chỉ tập 
luyện dưỡng sinh và khí công mà tận hết được cái lí dưỡng 
sinh thì cũng có thể sống được trăm tuổi... Người giỏi về 
thuật dưỡng sinh và khí công, bên trong thì dưỡng được cơ 
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thể, nhưng bên ngoài thì trái lại làm cho người ta mệt nhọc, 
gian nan. Điều này nhân dân vẫn thường áp dụng hàng ngày 
mà không biết vậy" ("Chí li"). Khí nói ö đây không phải là 
không khí của giới tự nhiên, mà là chỉ cái khí bản nguyên 
của vạn vật trong trời đất. Khí có đầy ở cơ thể con người 
và thế giới xung quanh con người, nếu biết "hành khí" phù 
họp với quy luật vận hành của khí kết hợp vói việc uống 
"Đón dược" thì có thể "trường sinh". Lí chỉ quy luật vận 
hành của khí. 


b/ Lí và tính 


Cát Hồng coi "tính lí" là tính tình. Ông nói : "Người sinh 
ra ta là cha, người mang thai và đẻ ra ta là mẹ, vậy mà bản 
thân cha mẹ cũng không thể làm cho hình khí của cơ thể 
ta đúng theo ý nuốn của mình, làm cho dung mạo của ta 
đẹp đẽ, diêm dúa, làm cho tính lí của ta hiền hoà, nhá nhặn, 
trí tuệ của ta mỏ mang... nữa là, huống hồ như trồi đất bao 
la rộng lón kia, làm sao mà làm được ? " ("Tái nan"). Ông 
còn nói : "Sự biến hoá, nó là cái lẽ tự nhiên của trồi đất, 
sao lại có thể trách vàng bạc sao lại không thể là vật khác 
được ?.... Đúng là do bởi căn nguyên của nó đã là như vậy 
rồi, đều là sự cảm trí tự nhiên, không phải là cái cùng lí tận 
tính, không thể biết nó chỉ cái gì, không phải ngay từ ban 
đầu đã thấy được cái cuối cùng, không thể có tình trạng đó 
được" ("Biến hoá giả, nãi thiên địa chỉ tụ nhiên, hà vi hiềm 
kim ngân chỉ bất khả di dị vật tác hồ ?... Nhiện kì căn 
nguyên chỉ sở duyên do, giai tự nhiên chi cảm trí, phi cùng 
lí tận tính giả, bất năng trị kì chỉ quy ; Phi nguyên thuỷ kiến 
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chung giả, bất năng đắc kì tỉnh trạng dã") ("Hoàng Bạch"). 
Lí chỉ quy luật, tính chỉ bản tính. Cát Hồng là một nhà hoá 
học, nên ông có sự hiểu biết nhất định về sự biến hoá của 
sự vật, kể cả sự biến hoá của hoá học, "cùng lí tận tính" của 
ông có thành phần khoa học tự nhiên. Song, ông đã mỏ 
rộng khả năng biến hoá của sự vật, ông đã thần hoá thêm 
tác dụng của hp chất hoá học luyện viên thuốc và thuỷ 
ngân đỏ. Đó là điều không thể có được. 


c( Lí và ngôn. Cát Hồng chủ trương lí sẵn sàn dựa vào 
ngôn (lời nói). Ông nói : "Lồi ít thì chí lí" không vẹn tròn, 
từ ít thì nhiều sự việc không làm thông tỏ, sáng rõ được. 
Phải tích luý tập trung biên soạn ra thành từng cuốn sách, 
mà nêu ra cương lĩnh vậy... Tám âm điệu hài hoà, làm cho 
tiếng vẫn vút lên trong vắt, nhiều lời hợp lại mà vẫn phân 
biệt được lồi hay ý đẹp" ("Ngôn thiếu tắc chỉ lí bất bị, từ 
quả tức thú sự bất sưóng. Thị đi tất tu thiên luỹ quyển tích, 
nhỉ cương lĩnh cử dã... Bát âm hài nhí tiêu thiều mĩ, quần 
ngôn hợp nhi đạo nghệ biện") (“Dụ tế"). Ông chủ trương 
thông qua ngôn ngữ để trình bày phân tích rõ ràng "chí lí” 
của sự vật. Ông lấy lồi nói làm ngôn ngũ văn, từ giầu hình 
tướng, âm thanh rất sinh động (hữu hình hữu thanh), lấy lí 
làm đạo lí, quy luật và bản chất vô hình. 


Lí của Cát Hồng vừa kế thừa được tư tưởng sùng bái tự 
nhiên của Đạo gia, lấy "tự nhiên" để nói về lí, lấy quy luật 
dưỡng sinh làm lí, lại vừa tiếp thu được tư tưởng của Nhà 
nho và Nhà âm dương. Ông coi lí là quy luật của sự vật, 
của âm dương biến hoá và của dưỡng sinh. Thông qua tư 
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tưởng lí của ông, ta có thể thấy được sự ảnh hưởng lẫn nhau 
giữa Nho và Đạo ỏ thời kỳ Nguy - Tấn. 

3. Tư tưởng lí âm dương của Đạo giáo thöi Nam Triều, 
lấy sự biến hoá âm dương để nói về lí. Ông nói : "Ngôn 
phát ra ngoài, nên nói là đương vậy ; tính giữ kín ỏ trong, 
nên nói là âm vậy.. Lí âm dương tận, tình nhiều ít được, 
nên ra vào đều được. Ra vào đều đã được rồi thì ö chỗ nào 
mà chẳng được !" ("Khai ngôn vu ngoại, cố viết dương dã, 
bế tình vu nội, cổ viết âm dã... Âm dương chỉ lí tận, tiểu 
đại chỉ tình đắc, cố xuất nhập giai khả. Xuất nhập giai khả, 
hà sở bất khả hồ") ("Quỷ Cốc Từ chú", quyển thượng). Lí 
âm dương ö đây chính là đạo lí và cổ tay tách nhập ngang 
đọc. 


Lí âm dương nhỏ đến múc không có hình, cho nên Đào 
Hoằng Cảnh chủ trương làm rõ lí bằng lời nói. "Lí tại 
nguyên vi, nên vô hình vậy, không có lõi nói thì không làm 
rõ được lí, nên lấy vô hình để tìm âm thanh, thanh tức lời 
nói vậy” ("Lí tại nguyên vi cố võ hình đã, vô ngôn tắc bất 
chương, cổ dĩ vô hình cầu hữu thanh. Thanh tức ngôn đã") 
(Như trên). Li vô hình, ngôn hữu thanh, lí vô ngôn thì không 
tỏ rõ được lí, phải dùng lời nói, ngôn ngữ để làm rõ li. 

Lï được xem là quy luật của sự vật, cần dựa vào tư duy, 
mỏi có thể nắm vững được. Đào Hoàng Cảnh nói : "Người 
ta thấy việc cần giảm bót sự suy nghĩ để chuyên tâm để ý, 
xem xét để có được cái lí rõ ràng, nó giống như nước chảy 
đá mòn, ai mà có thể ngăn lại được ? " ("Thiện tốn lự di 
chuyên tâm nhãn giả, kiến sự thẩm, đắc lí minh, ý quyết nhí 
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bất nghỉ, chí hùng nhi bất trệ, kì do quyết thuỷ chuyển 
thạch, thuỳ năng dương ngự tại") (Như sách đã dẫn ò trên, 
quyển hạ). Có thể bài trừ sự quấy rối của ngoại vật, chuyên 
tâm cho đến chí thì có thể quan sát sự việc được toàn vẹn, 
hiểu một cách sâu sắc được quy luật của nó, thì có thể làm 
việc, không cái gì có thể ngăn cản được. 

Lí lại là quy luật hoạt động của tâm lí và sinh lí tự nhiên 
vô vi và "Thần minh sinh ra do nắm dược đạo, cho nên nói 
đạo là nguồn gốc của thần minh vậy ; Đầu biến hoá mà bất 
nhất thì có khi không biến hoá được, cho nên nói "nhất" là 
đầu biến hoá của nó vậy ; Tự thành theo lí thì gọi là đức. 
Năm loại khí, mỗi loại có thể tuân theo lí thì có thể đưa 
lại thành công, cho nên nói đức dưỡng năm khí vậy ; nhất 
là cái vô vi nhỉ nhiên vậy. Tâm có thể vô vi, thuật của nó 
tự sinh ra, cho nên nói tâm có thể được nhất là có cái thuật 
của nó vậy" (“Thần minh binh đạo nhỉ sinh, cố viết đạo giả 
thần minh chỉ nguồn đã. Hoá đoan bất nhất, tắc hữu thời 
bất hoá, cố viết nhất kì hoá đoan đã. Tuân lí tự thành chỉ 
đức, ngũ khí các năng tuân lí tắc thành công khả trí, cố viết 
đúc ngũ khí dã ; nhất giả vô vi nhi nhiên giả dã. Tâm năng 
vô vi, kì thuật tự sinh, cố viết tâm năng đắc nhất, nãi hữu 
kì thuật đã”) (Như trên). Năm khí chỉ khí của ngũ tạng, "gọi 
là tinh, thần, hồn, phách và chí vậy" (Như trên), nó quy kết 
lại là đạo, là "khí hoá của dục” bẩm sinh (Nhu trên). Nó 
dùng để chỉ căn cứ và động lực của hoạt động sinh lí và 
tâm lí trong cơ thể con người. "Ngũ khí" tuần hoàn, phù 
họp với quy luật hoạt động sinh lí và tâm li, sẽ có thể làm 
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cho tim của cơ thể con người khoẻ mạnh. "Còn về ý chí, 
suy nghĩ, uy thế vận hành, không phải là phi tự nhiên, mà 
nó biến động theo lí, cho nên nói gộp vào vô vi vậy" (Như 
trên). Ông cho rằng, tự nhiên vô vi đã thể hiện quy luật 
hoạt động sinh lí và tâm lí của con người. 

Đào Hoằng Cảnh giải thích lí bằng quy luật âm dương 
biến hoá, quy luật của sự vật và quy luật hoạt động sinh lí 
và tâm lí, sự giải thích đó đã thể hiện được tỉnh thần chủ 
động tìm tòi khám phá ra các quy luật vận động của vạn 
vật và cuộc sống con người trong trời đất, cũng có ý nghĩa 
là quy luật vận động của khách thể và chủ thể của các học 
giả Đạo giáo. 


TIẾT 6 : LÍ KHÔNG TỊCH CỦA PHẬT GIÁO 


1. Lí được coi là phạm trù triết học, được áp đụng rộng 
rãi trong triết học Phật giáo 


Vào thỏi Nguy- Tấn Nam Bác Triều, Vương Bật và 
Quách Tượng đã giải thích lí bằng "sở đương nhiên" và "tất 
nhiên", còn Phật giáo thì coi lí là Pháp tính và Phật tính 
rất sâu sắc, coi thể là lí Thánh, cùng vói tu thiền thành Phật 
liên hệ lại với nhau. Từ đó đã thể hiện được mầu sắc riêng 
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của phạm trù triết học Phật giáo. Tiếp đó, Vương Bật lấy 
vô làm gốc thì lí bắt đầu xem là bản thể của cái hư ảo, xuất 
hiện trong lịch sử phạm trù triết học. Diều này đã có tác 
dụng mỏ đầu cho việc lấy lí làm bản thể của lí học Tống - 
Minh. 

Thời kì Ngụy - Tấn Nam Bắc Triều, Phật giáo chủ yếu 
lấy lí làm lí Phật không tịch, nói cụ thể là lí có mấy hàm 
nghĩa dưới đây : 


a/ Có nguyên nhân nên đúng là lí (Hữu cố nhi nhiên vi 
lí). Tống Bính (357 - 443) là người tỉnh thông ngôn lí” thời 
Đông Tấn, trong "Minh Phật luận" đã nói : "Những gì đụng 
đến việc của con người thì phải quán triệt thần đạo. Mọi 
sự việc đều không đúng thì cần phải làm cho rõ nguyên 
nhân. Nếu làm cho việc báo thù mờ ám không bàn bạc cho 
rõ thì làm sao lại có cái lí vì sao sáu mươi vạn người bị ám 
hại ? Đã có hãm hại để trả thù thì tất sẽ phải có việc báo 
thù để không cho hãm hại vậy. Nay người chiến quốc... 
không biết bao nhiêu mà kể, đang rơi vào trong tầm bắn 
tên của hậu Nghệ, (Hậu Nghệ là vua nước Hữu Cùng có 
tài bắn cung - ND) thì con số người bị ám hại sao lại chỉ 
như vậy được. Há chẳng phải là cái gì trước đã có thù hận 
đều sẽ có ứng báo đó sao ? " ("Phù nhân sự chi động, tất 
quán thần đạo, vật vô vọng nhiên, yếu đương hữu cố nhỉ 
nhiên hï. Nhược sử u minh báo bất như hướng luận, tắc lục 
thập vạn mệnh hà lí di khanh hồ ? Kí đi báo khanh, tất đi 
báo bất khanh hĩ. Kim chiến quốc chi nhân... bất khả xưng 
số, đồng tại Nghê chỉ cẩu trung, độc hà nhiên hồ ? Há bất 
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các thị tiền báo chi sở ứng hồ ?"). Lấy sự kiện lịch sử Bạch 
Khỏi và Hạng Tá một ngày chôn sống sáu mươi vạn người 
làm ví dụ để nói rõ những người này bị chôn sống đều có 
cái lí của nó. "Phải có nguyên nhân", tức "sự báo ứng" của 
"đồi trước". Ö đây, lí được coi là tính tất nhiên của loại hư 
ảo nhân quả báo ứng. Ông còn dùng gương chiếu vào vật 
làm ví dụ để nói bản chất của gương vốn là trong sáng, có 
dính vật bẩn vào, vẫn có thể chiếu vào người để phân biệt 
được vói vật, theo sự tích luỹ của vật bẩn mà nó "thành quá 
bần". "Thần lí của con người có loại ở dây, giả dối có thần 
luỹ, thành nhận thức thô sơ và tỉnh vi, nhận thức phụ thuộc 
vào thần, cho nên tuy đã chết mà bất diệt, đần dần theo 
không, tất sẽ quen dần đến hết mà kết thúc bản thần rồi, 
gọi là Nê - hoàn vậy" (“Nhân chí thần lí hữu loại vu thủ, 
nguy hữu luý thần, thành tỉnh thô chí thúc, thức phụ vu 
thần, cố tuy tử bất diệt, tiêm chi dĩ không, tất tương tập 
tiệm chí tận nhỉ cùng bản thần hí, Nê - hoàn chỉ vị đã"). 
Ông cho rằng thần lí của con người vốn là trong sáng, do 
thói đòi làm bẩn thiu, sinh ra "nhận thức tỉnh vi, thô sơ 
hoặc nhận thúc phiến diện, đủ loại, đủ kiểu, chỉ có không 
ngừng tu hành, đến tận cùng bản nguyên của nó, mới có 
thể đạt tới trình độ thần thánh, thành Phật trên Niết bàn, 
khôi phục lại cái vốn có của thần lí trong sáng của nó. Loại 
thần lí trong sáng đó chính là tinh Phật, cũng chính là "tính 
tất nhiên" thành Phật. 


a/ Lí và tính Phật. Trúc Đạo Sinh ( ? - 434), đã chính 
xác coi lí là tính Phật. “Chú duy ma cật kinh. Đệ tử phẩm" 
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nói : "Đã quan sát lí để được tính, thì phải trói buộc hết 
Nê - hoàn. Nếu cần lấy Nê - hoàn làm sang mà muốn lấy 
nó, tức là khôi phục, trả lại sự trói buộc Nê - hoàn. Nếu 
luôn luôn phiền nảo, tức là kẻ nhập vào Nê - hoàn, thì là 
không thấy được Nê - hoàn khác vói phiền não, thì không 
có trói buộc rồi" ("Kì quan lí đắc tính, tiện úng phọc tận 
Nê - hoàn. Nhược tất dĩ Nê - hoàn vi quý nhi dục thủ chỉ, 
tức phúc vi Nê - hoàn sở phọc. Nhược bất đoán phiền não, 
tức thị nhập Nê - hoàn giả, thị tắc bất kiến Nê - hoàn dị 
vu phiền não, tắc vô phọc hĩ"). Quan sát lí để được tỉnh, 
tức là được tính Phật. Tính Phật không ở chỗ khác mà ở 
ngay trên cơ thể con người, tức phiền não, túc Nê - hoàn. 
Nếu sau khi phải đoạn tuyệt tất cả sự phiền não để theo 
đuổi đạt tói ranh giói lí tưởng của Nê - hoàn, thì ngược lại, 
phải chịu sự trói buộc của "Nê - hoàn". Không coi Nê - 
Hoàn thành cái khác với phiền náo, túc là không bị ràng 
buộc. Tính Phật nhận thức được ở trong phiền não, chính 
là lý. Lý đã không theo ta làm không, há lại chỉ có ta có 
thể hạn chế nó được sao ? Như vậy là không có ta rồi. 
Không có ta vốn là không có ta trong sống chết chứ, không 
phải là ta không có tính Phật. ("Lí kí bất tòng ngã vi không, 
há hữu ngã năng chế chỉ tai ? Tắc vô ngã hï. Vô ngã bản 
vô sinh tử trung ngã, phi bất hữu Phật tính ngã đã”). Ö đây, 
nói một cách chuẩn xác hơn thì lí là "không " là cái "không 
" tả trong luân hồi sinh tủ, chứ không phải cái không tính 
Phật. Lí là không có ta, nhưng lại có tính Phật. Lí tức là 
bản thể của Phật giáo. 

c/ Lí thành Phật. Đạo Sinh nói : "Trí giải mười hai nhân 
duyên, là vì tính Phật vậy. Nay phân làm hai, lấy lí do để 
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giải được, từ lí nên thành Phật quả, lí là nguyên nhân của 
Phật vậy ; giải đã được lí thi giải là nguyên nhân của lí, là 
nguyên nhân của nguyên nhân vậy" ("Trí giải thập nhị nhân 
duyên, thị nhân Phật tính dã. Kim phân vi nhị, di lí do giải 
đắc, tòng lí cố thành Phật quả, lí vi Phật nhân dã, giải lí 
đắc lí, giải vi lí nhân, thị vị nhân chỉ nhân dả") ("Đại ban 
Niết bàn kinh tập giải. Sư tử hống phẩm"). "Giải" - "LÏ' - 
"Phật quả” trở thành một chuỗi lôgíc của quan hệ nhân quả, 
giải (tín giải) là nguyên nhân của lí, cho nên giải là nguyên 
nhân trong nguyên nhân. Nhìn từ góc độ quả, cũng vậy: 
"Thành Phật có được Đại Niết bàn, là tính Phật vậy. Nay 
cũng phân chia làm hai, thành Phật theo lí, mà đến là quả 
vậy. Đã thành được Đại Niết bàn, nghĩa ö phía sau thì gọi 
là quả vậy" ("Thành Phật đắc Đại Niết bàn, thị Phật tích 
đã. Kim diệc phân vỉ nhị, thành Phật tòng lí, nhỉ chí thị quả 
dã ; kí thành đác Đại Niết bàn, nghĩa tại vu hận, thị vị quả 
chỉ quả dã") (Như trên). Tù lí đến "thành Phật" tiến vào 
Đại Niết Bàn, tạo thành quan hệ nhân quả mật thiết, thành 
Phật là kết quả tin vào lí ; Đại Niết bàn là kết quả thành 
Phật, cho nên là kết quả trong kết quả. Vì thế, cái gọi là lí 
của Đạo Sinh là nguyên nhân thành Phật, tức tính tất nhiên 
thành Phật quả. 


đ/ Bất hữu bất vô là lí. Quan điểm của Tăng Triệu (384- 
414) đã có trình độ tư duy biện chứng rất cao trong triết 
học Phật giáo. Ông đã lấy bất hữu bất vô, phi hứu phi vô, 
lại phi bất hữu, phi bất vô làm lí (lấy không có không không, 
không phải có không phải không, lại không phải không có, 
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không phải không không làm lí). "Trung Quan" nói rằng: 
"Vật tù nhân duyên nên không có, bất đầu từ duyên phận 
nên không không". Tìm cái lí tức là lẽ phải của nó vậy" 
(“Bất chân không luận"). Tất cả mọi sự vật đều là tạo nên 
do hoà họp nhân duyên, không có tự tính, cho nên không 
phải là hữu (có) ; song sự vật lại sản sinh ra do hoà hợp 
nhân duyên, cho nên lại không phải là vô (không có). Loại 
đạo lí phi hữu phi vô năng, là vướt ra ngoài khái niệm danh 
ngôn. Đó là "lí" vói ý nghia chân thực (chân đế) của Phật 
giáo. Ông nói : "Tâm huyền của thánh nhân chiếu lặng lế, 
li cực đồng vô. Đã nói là đồng, đồng vô không có cực, sao 
có cực đồng vô, mà có có danh định tuệ ? Danh định tuệ, 
không phải là tên gọi ngoài "đồng" vậy. Nếu gọi tên sinh ra 
trong “đồng”, thì có tên gọi không phải là đồng (phi đồng). 
Nếu gọi tên sinh ra ở ngoài "đồng", thì tên gọi không phải 
là ta (phi ngã") vậy" ("Phù thánh nhân huyền tâm mặc 
chiếu, lí cực đồng vô. Kí viết vi đồng, đồng vô bất cực hà 
hữu đồng vô chỉ cục, nhỉ hữu định tuệ chỉ danh ? Định tuệ 
chí danh, phi đông ngoại xưng dã. Nhược xưng sinh đồng 
nội, hữu xưng phí đồng ; nhược xưng sinh đồng ngoại xưng 
phi ngã dã”) (Nhu trên). Dạo lí mà thánh nhân đã từ trong 
bóng tối do giác ngộ mà nhìn rõ được đó, Suy cho cùng, 
chính là giống như "vô". Đã giống như "vô" thì đương nhiên 
là không có cực hạn nào cả, cũng không có tên gọi thiền 
định và trí tuệ. Có tên gọi thiền định và trí tuệ, thì đã không 
phải là giống "vô" rồi. Điều đó có nghĩa là, lí vừa tương 
đồng với "vô", lại vừa không tương đồng vói "vô". Khái quát 
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thêm một bước, ông nói, theo Thánh nhân thì không có vật 
Ở vật, thì cũng sẽ không có phi vật ở vật. Không có vật ở 
vật, thì vật không phải là hữu vậy ; không có phi vật ó vật, 
thì vật không phải là vô vậy... Không có hữu thì không có 
phi hữu, không có vô thì không có nhi vô (“Thị đi thánh 
nhân bất vật vu vật, bất phi vật vu vật, bất vật vu vật vật 
phi hữu dã ; bất phi vật vu vật, vật phi vô đã, phi hữu phi 
phi hữu, phi vô phi phi vô”) (Như trên). Loại đạo lí tư duy 
biện chứng vừa có, vừa không có; không phải có, không phải 
là không có; không không có, không không không có này, 
là chân lí của thánh nhân Phật giáo mà Tăng Triệu chủ 
trương. 

Lí của Phật giáo bao gồm đạo lí tất nhiên, về tâm lí, 
tính Phật, nguyên nhân thành Phạt, bản thể của Phật, và 
chân lý huyền diệu không phải có, không phải là không có 
v.v... Tính Phật, nguyên nhân thành Phật, bản thể của Phật, 
chân lí huyền diệu phi hữu phi vô, có tên gọi khác nhau, 
nhưng thực chất là giống nhau. Cho nên, hàm nghĩa lí của 
Phật giáo, quy kết lại, vô phi là chỉ về ba loại đạo lí : tất 
nhiên, tâm lí và tính Phật. 


2- Quan hệ giữa lí của Phật giáo với các phạm trù khác 


Triết học Phật giáo khi nói về lí đã đề cập tói các phạm 
trù về ngôn, đạo và sự v.v... 


a/ Lí và ngôn. Triết học Phật giáo là một loại triết học 
tôn giáo thần bí, kinh viện. Nó không tách rồi ngôn từ, 
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nhưng lại vượt qua ngôn từ. Tuệ Viễn (334 - 416) nói: "Lí 
chứa đựng ỏ tù”, lại nói "ý ở ngoài văn chương" ("Đại trí 
luận sao tự"). Ông khen ngợi kinh Phật là "Từ bác tắc quảng 
đại tất bị” (Lời văn uyên bác, rộng lón mà quen thuộc) (Như 
trên). Ông lại muốn "Phá trỏ ngại đi đây đó thì lòng không 
phải suy nghĩ gì, đầu óc thư thái, trí tuệ minh mẫn, không có 
nguyên nhân nào mà không biết, không gặp thần để có thời 
gian thông hiểu như vậy" ("Du kì phàn giả, tâm bất đãi lụ, trí 
vô sö duyên... Bất thần ngộ di kì thông uyên") (Như trên). 
Vượt qua ngôn từ, hiểu ngầm được cái chí lí của Phật giáo. 
Vì thế, cái gọi là quan hệ giữa lí và ngôn của ông là. Lí không 
tách rồi lời nói, nó lại còn vượt qua cả danh ngôn. Lí là đạo 
lí Phật giáo giác ngộ về những cái sâu xa (minh ngộ). 

b/ Lí và đạo. Đạo và lí của Phật giáo vừa thông suốt với 
nhau, lại vừa có sự khác nhau. Tuệ Viến nói : "Đạo lón 
uyên thâm, cái lí lẽ của nó sâu xa" (Đại đạo uyên hoằng, 
kì lí u thâm”) (“Đáp hoàn Nam quận thư”). Dạo chỉ học 
thuyết của Đạo Phật, lí chỉ đạo lí. Trong lúc bàn về sự khác 
nhau giữa Nho giáo và Phật giáo, ông nói : "Đạo pháp đến 
vói danh giáo, như lai đến vói Nghiêu - Khổng, gây ra hứng 
thú tuy khác nhau, nhưng ảnh hưởng lẫn nhau ; thành thực 
xuất xứ khác nhau, nhưng cuối cùng lại kết thúc giống nhau. 
Bàn luận kỹ lưỡng, là có thể thấy được. Lí hoặc có hợp 
trước mà sau tách ra, hoặc tách ta trước mà hợp sau... Từ 
tách ra mà tìm lấy sự họp lại của nó, thì biết lĩ lẽ tất phải 
như nhau : Từ họp mà tìm ra sự tách ra, thì hiểu biết rất 
là rộng (da phương). Nhưng không bao gồm cả người nhìn 


202 


thấy hình dạng, nên nghỉ ngò con đường đi của mọi người 
mà sinh ra sợ hãi. Vì cái đó mà xem xét, cái đạo của trời 
đất, công lao hết thảy Ò vận hoá ; cái đúc của đế vương là 
cái lí rất thông suốt thuận lợi. Nếu lấy sự giáo dục tuyệt đối 
với nó, đó là tôn chỉ không thay đổi thì chắc chấn không 
được đồng niên mà nói nó là tốt hay xấu, thì điều đó cũng 
đã rõ ràng rồi" (°Đạo pháp chí dự danh giáo, như lai chỉ 
dụ Nghiêu- Khổng, phát trí tuy thù, tiềm tương ảnh hưởng ; 
xuất xú thành dị, chung kì tắc đồng. Tường nhỉ biện chi, chỉ 
quy khả kiến. Lí hoặc hữu tiên hợp nhi hậu quai, hữu tiên 
quai nhí hậu hợp... Tự quai nhỉ cầu kì họp, tắc tri lí hội chi 
tất đồng ; Tụ họp nhi cầu kì quai, tắc ngộ thể cực chỉ đa 
phương. Đán kiến hình giả chỉ sở bất kiêm, cố hoặc chúng 
đồ nhỉ hài kì dị nhĩ. Nhân tư nhi quan, thiên địa chỉ đạo 
công tận vu vận hoá, Đế vương chỉ đúc, lí cực vu thuận 
thông. Nhược đi đối phù độc tuyệt chỉ giáo, bất biến chỉ 
tôn, cố bất đắc đồng niên nhi ngữ kì ưu liệt, diệc di minh 
hĩ") ('Sa môn bất kính vương giả luận"). Hình thức của Phật 
giáo và Nho học không giống nhau, nhưng ảnh hưởng lẫn 
nhau, mục đích cuối cùng như nhau. Xem xét từ sự giống 
và khác nhau về nội dung và hình thúc cũng như về sự 
nghiệp của Nho học và Phật giáo, chúng ta thấy Phật giáo 
có phép biến hoá thần diệu, hoặc biến thành thần tiên 
hoàng đế, hoặc biến thành khanh tướng, quốc sư, đạo sĩ, 
những điểm có sự giống nhau trong sự khác nhau giữa Nho 
học và Phật giáo ; xem xét từ sự nghiệp hiển hiện trưóc mắt 
và lâu dài, đó là nhũng điểm có sự khác nhau trong sự giống 
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nhau. Vì thế, bất kể nhìn từ nội dung và hình thúc hay nhìn 
từ sự nghiệp, thì Nho học và Phật giáo đều thống nhất vói 
nhau, lí ö đây chỉ đạo lí và đạo chỉ quy luật. 

c/ Lí và sự. Đây là cạp phạm trù lí được bàn luận tưởng 
đối nhiều trong triết học Phật giáo. Trong lúc bàn luận về 
thô, tỉnh (hình thần) đồng tận, Tuệ Viễn nói : "Không suy 
nghĩ về phần đạo có cái linh thiêng của diệu vật, mà nói là 
thô tỉnh đồng tận, không vì thế mà buồn vậy !". "Nghiệm 
đến với lí, thì lời nói nhỏ nhẹ mà có chúng lí ; Hiệu quả 
đến vói sự việc, có thể không nghỉ ngờ ỏ đạo lón" ("Bất tu 
thần đạo hữu diệu vật chỉ linh, nhi vị tính thô đồng tận, bất 
diệc bị hồ !"). "Nghiệm chỉ di lí, tắc vi ngôn nhi hữu chứng ; 
Hiệu chỉ di sự, khả vô hoặc vu đại đạo” (Như trên). Ông 
so sánh, đưa ra bằng lí và sự, cho rằng chỉ cần nghiệm chúng 
bằng tác dụng hữu hiệu của chân lí cuối cùng và bề ngoài 
của sự nghiệp của Phật giáo thôi, cũng có thể không bị mê 
hoặc được. Lí và sự thực ra không tương đương vói bản chất 
và hiện tướng mà chúng ta đang lí giải, mà là chỉ chân lí 
cuối cùng của Phật giáo và bề ngoài sụ vật và (tướng sự) 
trong thế gian cũng như ngoài thế gian. Chúng đều là công 
cụ bàn luận, chúng minh của Phật giáo. Phạm trù lí của 
Phật giáo ở thỏi kì Nguy - Tấn Nam Bắc Triều vừa vượt cả 
ra khỏi phạm vị danh ngôn, lại vừa không tách rồi danh 
ngôn, vừa tương thông với đạo được coi là quy luật và đạo 
lí, lại vừa là giáo lí thần bí của Phật giáo, vừa có thể dùng 
hình thức bề ngoài của sự vật để nghiệm chứng, lại vừa là 
chân lí cuối cùng của tín ngưỡng tôn giáo. 


204 


3. Sự phát triển và ảnh hưởng của triết học Phật giáo 
đối với phạm trù lí 


Về sự phát triển của triết học Phật giáo đối vỏi phạm 
trù lí, hiện nay trong nước có nhà lí luận cho rằng : "Trinh 
bày sóm nhất về mối quan hệ giữa sự và lí là cuốn "Trang 
nghiêm kính luận”, và trình bày tỉ mi là cuốn "Phật địa kinh 
luận. "Khi dịch cuốn "Phật địa kinh luận" và cuốn "Thành 
duy thúc luận”, Đường Huyền Trang đã cố định chân như 
là lí thể, từ đó mà làm cho sự lí giải hàm chứa hồn hợp về 
"lí" trước kia được xác định". Ö nước ngoài như Nhật Bản, 
có học giả chủ trương lí của Tiên Tần chi nguyên lí chính 
trị của Đế Vương, lí của Quách Tượng trong "Trang Tủ chú" 
có ý nghĩa của đạo căn bản tồn tại tất cả, Trúc Đạo Sinh 
và Tạ Linh Vận coi lí là "Pháp tính", "Phật tính" của Phật 
giáo và thông qua Thiền Tông đã có ảnh hưởng quan trọng 
và to lớn đối với sự phát sinh lí bọc thời Tống - Minh, 
Trúc Đạo Sinh cho fằng, Huyền Trang bắt đầu có sự hiếu 
biết tương đối rõ ràng chính xác về phạm trù "lí" của Phật 
học Trung Quốc. Trúc Đạo Sinh và Tạ Linh Vận sinh vào 
khoảng thế kỉ 4 trước Công nguyên, Huyền Trang sinh vào 
khoảng thế kỉ 7 trước Công nguyên, trước sau cách nhau ba 
thế ki. 

Quan điểm trên đã khẳng định đầy đủ cống hiến của 
Trúc Đạo Sinh, Tạ Linh Vận và Huyền Trang đối với sự 


1, Xem “Sự tiếp thu của Trung Quốc đối với Phật giáo là một biến 
đổi to lớn về lí" của Huang- Mu- qu- Jun (Nhật Bản). 
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phát triển của phạm trù lí, là rất có đạo lí, song triết học 
Phật giáo Trung Quốc trình bày về phạm trù "lÔí" tương đối 
rõ ràng, rốt cục phải khởi tính từ ai thì điều này đáng được 
tìm hiểu thảo luận thêm. Tác giả cho rằng, vấn đề này í1 
nhất có thể phải đi đến chỉ Đạo Lâm (313 - 365), thời gian 
có thể đẩy lên hơn nửa thế kỷ nữa mới biết được là người 
nào. 


Chi Đạo Lâm “Hay bàn về huyền lí”, tín đồ của ông là 
Khích Triệu trong "Thư gửi bạn thân", khen ngợi nói : "Lâm 
pháp sư thần lí đã thông, lồi tựa sâu xa, hiểu biết độc đáo, 
vài trăm năm nay, Thiệu Minh đại pháp, làm cho chân lí 
bất tuyệt, chỉ có một người mà thôi" (°Lâm pháp sư thần lí 
sở thông, huyền bạt độc ngộ số bách niên lại, thiệu minh 
đại pháp, lệnh chân lí bất tuyệt, nhất nhân nhi dĩ") (Lương 
Tuệ Giảo ; "Cao Tăng truyện. Chi Tuần truyện"). "Huyền 
ngộ", "Thần li", "chân lí" nói ở đây, chủ yếu chỉ giáo lí, triết 
lí của Phật giáo, cũng bao hàm cả ý nghĩa học vấn đạt được 
trên phạm trù "lí" của Phật giáo. Phân tích kĩ cuốn "Đại 
tiểu phẩm đối tỉ yếu sao tự” (sau này gọi tắt là "Tụ”) 
tiêu biểu của Chi Đạo Lâm, càng hiểu thêm sự cống 
hiến của ông trong việc phát triển phạm trù "lí" của 
triết học Phật giáo. 


"Tự" mỏ đầu nói : "Cái gọi là vũ trụ không hư vô vật 
của kính "Ban - ruo- luo- mỉ" (Ban nhược ba la mật), 
chúng sinh không câu nệ ở vật, mói có thể nhận thức vật 
không có sự khác biệt, không câu nệ ở trí tuệ, mói có thể 
vận dụng trí tuệ một cách chân chính, như vậy sẽ có thể 
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giải thoát được trước mọi sự vật, sẽ có thể "Minh chư phật 
chỉ thuỷ hữu, tận quần linh chỉ bản vô" ("Hiểu rõ được có 
sự mỏ đầu của các Phật, chỉ cái gốc linh thiêng của chúng 
sinh là không c6"). Nếu khái quát tư tưởng tức sắc tính 
không của Chi Đạo Lâm là "Tâm có sắc không , sắc không 
có bản chất, nên là không", thì "Phật là thuỷ hữu, quần linh 
bản vô”, là bao hàm cái ý nghĩa đó. Phật là tâm, là có, quần 
linh (bao gồm chúng sinh) là sắc, là không , là bản vô. Tiếp 
luôn đó, ông lại nói : "Vô không thể tự nhiên là vô, lí cũng 
không thể tự cho là lí. Lí không thể tự nhiên cho là lí thì 
lí không phải là lí rồi ; Vô không thể tự nhiên là vô, thì vô 
không phải là vô rồi.... bởi thế cho nên nói đến nó thì phải 
sinh danh, thiết giáo (lập ra giáo) thì phải trí tồn (có trí 
tuệ để bảo tồn). Trí tồn ở vật, mà thực thì không có dấu 
vết vậy ; danh sinh ở đó, thì lí không có lòi vậy... Lí tối 
(không sáng ró) thì danh bỏ di, vong giác thì trí toàn... là 
lấy sự vô thuỷ vi Ban nhược (Ban nhược tiếng Ấn Độ là 
Phật - ND) của các Phật để hiểu rõ sự tự nhiên của vạn 
vật... Tất cả chúng sinh cùng ở huyền đồng, còn quần linh 
thì ö bản vô" ("Vô bất năng tự vo, lí diệc bất năng vi lí. Lí 
bất năng vi lí, tắc lí phi H hĩ ; vô bất năng tư vô, tắc vô phi 
vô hĩ. Thị cố ngôn chỉ tắc danh sinh thiết giáo tắc trí tồn. 
Trí tồn vu vật, thực vô tích đã, danh sinh vu bỉ, lí vô ngôn 
dã... Lí minh tắc danh phế, vong giác tắc trí toàn... Thị dĩ 
chư Phật nhân ban nhược chỉ vô thuỷ, minh vạn vật chí tự 
nhiên... Tề chúng đồng vu huyền đồng, hoàn quần linh, lí 
cũng không thể tự cho là lí. Lí không thể tự cho là lí, nghĩa 
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là không phải là lí rồi. Vô không thể tự nhân là vô, nghĩa 
không phải là vô. Cho nên dùng danh ngôn để biểu đạt thì 
có sự sinh ra danh từ và danh xưng, tiến hành giáo hoá thì 
phải có trí tuệ để tồn tại, trí tuệ tồn tại Ö sự hiểu biết về 
vật, thực tế là không có tích tượng. Danh từ, danh xưng sinh 
ra Ö ngôn ngữ, mà chí lí không phải là ngôn ngữ có thể biểu 
đạt được. Lí tỉnh vỉ sâu xa khó hiểu (U thâm ẩn vi), ngôn 
ngữ sẽ bị phế bỏ, quên cả tri giác, trí tuệ sẽ đây đủ. Như 
vậy, chư Phật dựa vào Ban nhược không có mỏ đầu, đã hiểu 
rõ được bản nhiên của vạn vật, làm cho vạn vật cái này cái 
kia đều giống nhau mà không có sự khác nhau, làm cho 
chúng sinh đều trở về bản thể của vô. "Lí" ỏ đây cuối cùng 
là chỉ cái gì ? Thông suốt xem xét toàn văn, thì thấy đâ lấy 
"võ" để ví dụ về "Lí", lại coi cái "sở đi vô" là "lí" (“Vô không 
thể tự nhiên là vô, lí cũng không thể là li"), đã lấy "bất biến” 
để giải thích lí ("Thiên biến vạn hoá, chẳng lẽ lại ở ngoài 
lí"), lại lấy "bản thể" giải thích lí (“Tự sinh của vật, không 
thể không có ngưồn gốc... Nguồn gốc chính là cái gốc, là 
nguồn gốc của vạn lí. Gốc mất thì lí cũng hết"). Tóm lại "lí" 
của Chỉ Đạo Lâm là chỉ bản thể, là bản nguyên không bao 
giồ thay đổi của vạn vật, tương đương với "không vô”. Chính 
vì lí tương đương vói "không vô", nên không có tính tượng, 
không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ được, thông hiểu cái lí 
"không vô" này thì có thể rõ dược cái bản nhiên của vạn 
vật, làm cho vạn vật đều ngang hàng như nhau, khiến cho 
chúng sinh trỏ về với bản thể "không vô", Có thể thấy nhận 
thức "lí" là bản thể, là bản nguyên bất biến, một bản 
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nguyên có tính quy định nội tại này của Chỉ Đạo Lâm là 
chính xác và được biểu đạt rô ràng. Trong "Thế thuyết tân 
ngữ. Văn học”. “Cao Tăng truyện. Chỉ tuần truyện" có nói 
óng “Néu cao tân l và gọi nó là “Chỉ lí, điều đó quyết 
không nhải là điều ngẫu nhiên. 


Chi Đạo Lâm giải thích lí bằng "không vô" chỉnh là kế 
thừa được của Hướng Tú và Quách Tượng. Chi Đạo Lâm 
lấy "sở di vô", "sở di tồn" làm lí cũng tướng tự như "sở đi 
tính", "sở đi tồn" của Hướng Tú và Quách Tướng. Quách 
Tượng nói : "Sinh vật giả vô vật, nhi vật tự sinh nhĩ". ("Sinh 
vật chính là vô vật, mà vật thì tự sinh ra ") ("Trang Tử. Tại 
hựu chú”). "Phàm là những cái có được đó, ð ngoài không 
giúp gì cho đạo, mà ở trong cũng không phải do vì mình, 
nhưng vị mình khai thác lên, nên trỏ thành của riêng của 
mình vậy" ("Phàm đắc chí giả, ngoại bất tư đạo,.nội bất do 
vu kỉ, quật nhiên tự đắc nhí độc hoá đã") ("Trang Tủ. Dại 
Tông sư chú”). Các ông chủ trương vật "tụ sinh" và "độc 
hoá", đồng thời đã loại bỏ đi cái tự thể và bản chất của sự 
vật và nhận định rằng, cái "sở di tích" được xem là bản thể 
cũng là "vô tích”. Cái gọi là "vô kì sỏ dĩ vô, vong kì sỏ di 
tồn" (không có cái đó cho nên không có, quên mất cái đó 
cho nên còn) của Chi Đạo Lâm chỉnh là phù hợp với tư 
tưởng sỏ đĩ tích tức là võ tích" của Quách Tượng. Tuy nhiên, 
do các kinh điển Phật giáo thời kì Đông Tấn được dịch ra 
ít, chất lượng dịch cũng không cao, có một sế chố cũng 
không rõ ràng chính xác lắm. Lí luận của Chỉ Đạo Lâm 
cũng tôn tại tình trạng đó, song, nhận thức về tính qui định 
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nội tại của lí của ông, đã đạt tói trình độ nhất định. Nói 
rằng hàm nghĩa của lí của Chí Đạo Lâm đã có nhận thúc 
tướng đối rõ ràng. là có căn cú. Ông được coi là nhân vật 
đại diện cho Phải Ban nhược học của Phật giáo, vai trò của 
ông trong lịch sử Phật học, lịch sử triết học, kể cả lịch sử 
phát triển phạm trù lí, không dế xem thường được. Việc 
trình bày giải thích về phạm trù "lí" của Triết học Phật giáo, 
từ Chi Đạo Lâm thời Đông Tấn trỏ đi đã tướng đối rõ ràng, 
đến Trúc Đạo Sinh, Tạ Linh Vận, Đường Pháp Tạng, Huyền 
Trang, đã đạt tói trình độ tương đối cao. Hàm nghĩa của 
phạm trù "lí" của triết học Phật giáo đã kế thừa Phật học 
Ấn Độ và Huyền học Nguy Tấn, về các mặt Phật tính, "tâm 
lí", đương nhiên và tất nhiên được coi là bản thể, đều có sự 
trình bày và phân tích làm nổi bật hẳn lên. Các ông truy 
tìm bản thể của sự vật, tuy là bản thể hư ảo, song, về trình 
độ tư duy biện chúng và trình độ trừu tướng thì cao hơn 
hẳn Huyền học. 
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CHƯỚƠNG IV 
TƯ TƯỞNG LÍ THỜI KÌ TÙY - ĐƯỜNG 


Thời kì Tùy - Đường là thời kì quan trọng, có sự đấu 
tranh và hòa hợp giữa ba loại Nho giáo, Phật giáo và Đạo 
giáo. Đạo giáo được vua quan thống trị nhà Đường đối xử 
đặc biệt nên trỏ thành lực lượng quan trọng, lôi kéo, khống 
chế Phật giáo. Phật giáo cũng đối kháng cân bằng vói Nho 
giáo và Đạo giáo, tranh giành địa vị thống trị về tư tưởng 
và được sự ủng hộ của kẻ thống trị, hình thành nhiều tông 
phái mạnh mẽ, như phái Thiên Đài, Duy Thức, Hoa Nghiêm 
và Thiền Tông v.v... Trước sự khiêu chiến của các thế lực 
Phật giáo và Đạo giáo, Nho giáo có phần yếu hơn, song 
cũng ra súc vừa đấu tranh vói các phái khác, lại vừa "giúp 
Phật giáo nhập vào Nho giáo", từng bước phục hưng và có 
sự phát triển nhất định. Đồng thời, tư tưởng lí của Phật 
giáo và Đạo giáo được phát triển thêm một bước. Phật giáo 
chủ yếu có lí chân không của Tông phái Thiên Đài, lí trần 
không vô tính của Hoa Nghiêm, lí duy thúc của Tông phái 
Pháp tướng và huyền lí của Thiền Tông. Đạo giáo chủ yếu 
có lí bình sinh của Thành Huyền Anh; Nho gia chủ yếu có 
lí thiên hạ tâm lí, lí đại trung và lí vô vi của Khổng Dinh 
Đạt, Vương Thông, Luu Vũ Tích và Liếu Tông Nguyên. 
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Trong đó, lí luận của Phật giáo có trình độ tư duy biện 
chúng cao nhất, có phong cách đặc sắc riêng. 


TIẾT I: TƯ TƯỞNG LÍ TÍNH PHẬT CỦA PHẬT GIÁO 


Thời kỳ Tùy - Đường, Phật giáo được phát triển chưa 
từng có, các tông phái đua nhau sáng lập. trình độ tư duy 
biện chứng triết học được nâng cao thêm một bước. Vào 
thöi kì đó, các học giả Phật giáo rất coi trọng phạm trù lí, 
sự t†rìnH bày và phân tích (luận thuật) của họ ngày một 
phong phú. : 


1- Lí chân không của Tông phái Thiên Đài. 


Người sáng lập thực tể ra môn phái Thiên Đài thời đại 
nhà Tùy là Trí Nghĩ (538 - 597). Ông đã giải thích lí bằng 
chân không. Trí Nghĩ nói: "Là bốn phép: khổ, tập, điệt và 
đạo. Danh tự sự tưởng giống nhau mà nghĩa chỉ tiết lại có 
sự khác nhau. Trước lấy lí sinh, điệt làm đạo lí (đẻ), nay 
hiểu rõ lấy lí chân không không sinh. không diệt làm đạo 
lí, cũng là bốn chân lí vậy" ("Tứ giáo, nghĩa"). Sự thống khổ 
của thế gian và nguyên nhân sinh ra sự thống khổ, bản chất 
của nó là có sinh có diệt. Kết quả loại trừ thống khổ và bản 
chất của con đường thành Phật Niết bàn là không sinh 
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không diệt. Đạo lí của thế tục là quá trình sinh tử luân hồi, 
mà chân li của Phật giáo là lí chân không. 


Trí Nghĩ trong "Ma hà chỉ quan” đối với lí và sự, vừa 
khẳng định, lại vừa phủ định, ông đùng song trùng phủ định 
để trình bày rõ lí chân không của Phật giáo. Ông nói: 
“Thường theo tướng bồ đề mà phát ra tâm bồ đề. Lai vô 
phát mà phát, vô tùy mà tùy, lại quá phá đi tất cả, quá tùy 
tất cả, song chiếu song tùy, danh phát tâm bồ đề. Ba loại 
như thế, bất nhất bất dị, như lí như sự, như không phải lí 
không phải sự, cho nên danh là đúng... Nếu có thể giản đón 
như thế không phải là đúng, thể quyền thức thực. mà kẻ 
phát tâm. là tất cả các loại Phật". ("Thường tùy bồ đề tướng, 
nhỉ phát bồ đề tâm. Hựu vô phát nhỉ phát. vô tùy nhí tùy. 
hựu qua nhất thiết phá, qua nhất thiết tùy, song chiếu song 
tùy, danh phát bồ đề tâm. Như thử tam chủng, bất nhất bất 
đị, như lí như sự, nhỉ phí lí phi sự, cố danh vi thị... Nhược - 
năng như thử giản phi hiển thị, thể quyền thức thực. nhi 
phát tâm giả thị nhất thiết chư phật chủng"). Bất nhất bất 
di, như lí như sự, như phi lí phi sự, là phương pháp song 
trùng khẳng định, song trùng phủ định. Lí chỉ đạo lí, tính 
Phật, sự chỉ biểu hiện bên ngoài của sự vật (tướng sự). Hai 
cái này có khác nhau. "Pháp hoa huyền nghĩa" nói: "Sở thích 
danh thông luận sự lí. hiểu thể chuyên luận lí. tỏng đụng 
đán luận sự, giáo tướng phân biệt sự lí" (“giải thích sở qua 
về tên để thống luận lí và sự, dùng hiện thể để chuyên bàn 
về lí và Tông dụng, nhưng là bàn về sự, giáo tướng phân 
biệt lí và sự"). Hiện thể chỉ về chính thể tướng thực mà Phật 
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đã thấy, tông dụng chỉ về hiệu dụng, hiệu lực. Ông lấy lí 
làm cương yếu, lấy sự làm hiệu lực, hiệu đụng, có thể thấy 
lí và sự hai cái này có sự khác nhau. Đồng thỏi, ông dùng 
phương pháp trung đạo quan song trùng khẳng định và song 
trùng phủ định để thống nhất lí và sự làm một, chúng đều 
phải khẳng định, lại đều phải phủ định; Nói về thành Phật, 
hai cái này là thống nhất. 

Quán Đỉnh (561-632) thì coi đạo lí không vô, khó truy 
cứu đến cùng cái ý nghĩa của nó là lí. Ông nói: "Đạo đến 
gần nên dễ bị mê hoặc, lí tức sự nên khó hiểu... Đúng là 
vàng ngọc xuất ra từ cát đá, đạo xuất ra từ vô đạo” ("Quán 
tâm luận só”). Đạo và lí của Phật giáo rộng rãi, sâu xa, 
người thường dễ bị mê hoặc, khó lòng truy cứu được cái 
nghĩa bí ẩn của nó. Đồng thöi, hai cái đạo và lí lại có sự 
khác nhau nhất định. Đạo có ý nghĩa quá trình, là con 
đường đi tới Niết bàn; lí là bản thể không vô tức là tính 
Phật. Ông còn nói: "Pháp Hoa nói rằng: Thấu đạt tói vẻ có 
tội và có phúc, chiếu khấp mười phương, cái hay nhỏ bé 
rủa sạch được pháp thân, có ba mươi hai vẻ, long nữ hiểu 
được cái lí trọn vẹn này, thành đạo Phật mạnh mẽ, thường 
không xem nhẹ cái nguyên nhân lí hay tin tưởng trọn vẹn, 
có được sáu cái căn rễ trong sạch, đúng là cảnh trí lí diệu 
không thể nói ra vậy. Cho nên mới hiểu rõ sơ qua không 
thể nói ra, sau này bàn bạc về cái tâm có mười giới hạn, 
không rõ được giói hạn suy nghĩ bàn luận vậy... Được cái lí 
trọn vẹn thì thôi khuyên can, tâm yên tĩnh như sự việc hư 
không, nói như lời hát trong kinh Phật vậy" (“Pháp hoa vân; 
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Thâm đạt tội phúc tưởng, biến chiếu vu thập phương, vỉ 
diệu tịnh pháp thân, cụ tướng tam thập nhị, long nữ ngộ tư 
viên lí, tật thành Phật đạo, thường bất khinh viên tín diệu 
lí cố, đắc lục căn thanh tịnh, thị tắc cảnh trí lí điệu bất khả 
thuyết dã. Cố sơ minh bất khả thuyết, hậu biên tâm cụ thập 
giỏi, minh bất tư nghị cảnh dã... Đắc kỉ viên lí giả tức tranh 
tụng, tất tĩnh như hư không sự, như kệ thuyết đã") (Như 
trên). Ông lấy đạo lí vi diệu ("mạnh thành đạo Phật" không 
thể nói, không thể bàn luận làm cái lí trọn vẹn, tức là lấy 
tính Phật viên điệu không có trỏ ngại làm lí. 


2. Lí bản thể của trường phái Tam Luận 


Trường phái Tam Luận (Tam Luận tông) là do Cát Tạng 
(549-623) sáng lập. Phái này thành lập chẳng được bao 
lâu thì suy yếu, nhưng lại được truyền sang phía đông 
Nhật Bản lưu truyền lâu dài và đi xa. Lí của ông chủ yếu 
là lí bản thể. 

a/ Lí là bản thể. "Đế nghĩa" trong "Đại thừa truyền luận” 
của Cát Tạng nói: "Về bản thể của chân tục nhị đế có năm 
loại học thuyết": một là, lấy "có" làm thể; hai là, lấy "không" 
làm thể ; ba là, mỗi nhị đế có một thể; bốn là, nhị đế chỉ 
có một thể, ưóc dụng có hai; năm là, lấy trung đạo làm thể. 
Năm học thuyết này, có thể quy về bốn câu, nghĩa là bốn 
bước Phật giáo phải hay không phải là phương pháp song 
đi, song trùng phủ định": Cho nên lòi nói khác nhau tuy có 
lặp lại năm cách giải; không ngoài kế của bốn câu. Thứ 
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nhất, có câu, thứ hai, không có câu, thứ ba, thứ tư, vừa có 
vừa không có câu, cách giải thứ năm là, phi hữu phi vô", 
Tuy ông coi trung đạo là bản thể, nhung trong quá trình 
phân tích cũng dùng cả phạm trù lí, liên hệ lí với thể, ông 
nói: "Thể là tên khác của lí, đã nói có thể đúng, tức là có 
là li đúng. Nay Thành nhân đều thấy "không đoạn kết", biết 
rõ không là lí” ("Đại thừa huyền luận”. "Không là thể" tức 
"không là lí". Nhị đế mối cái có thể riêng, tức có tự có là 
li, không tự không là lí; Nhị đế duy chỉ một thể, lấy "trung 
đạo" làm thể, tức lấy "trung đạo" làm lí. Ö đây lí tuy bất lí 
“tứ cú”, tức lí là có là không có, không phải là có, không là 
không có, lại không phải là có, không phải là không có, 
nhưng có hàm nghĩa của bản thể một cách rõ ràng. 

b/ Lí siêu tứ cú (Lí vượt qua bốn câu). Lí đã không tách 
rồi tứ cú, lại vượt ra ngoài tứ cú. Cát Tạng nói: "Đạo này 
là trạng vậy, thể tuyệt trăm cái không phải, lí vượt cả tứ cú. 
Nói nó mất đi cái chân thật, biết nó phản lại cái ngu của 
nó, có nớ khác vói tính của nó, không có nó làm tổn thương 
đến thể của nó. Cho nên bảy phép bàn về bỏ âm, năm con 
mắt chiếu vào chố tối, vào buồng kín của Thích Ca, đanh 
sạch che miệng, há có thể có mà là đạo chăng?" ("Phù đạo 
chỉ vi trạng dã, thể tuyệt bách phi, lí siêu tứ cú. Ngôn chỉ 
giả thất kì chân, trí chỉ giả phản kì ngu, hữu chỉ giả quai kì 
tính, vô chỉ giả thương kì thể. Cố thất biện chuyết âm, ngũ 
nhản minh chiếu, Thích Ca yểm thất, tịnh danh đỗ khẩu, 
há khả di hữu nhí vi đạo tai") ("Tam luân huyền nghĩa”). 
"Đạo" chí lí của Phật giáo không thể biểu đạt bằng chính 
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diện từ ngũ khẳng định, chỉ có thể biểu thị bằng một loạt 
phủ định, thậm chí dùng bốn loại phương thúc vừa hữu (có) 
vừa vô (không có), không phải hữu (có), không phải vô 
(không có), không phải phi hữu phi vô cũng khó biểu dạt 
được chính xác. Nó không nói ra bằng lồi, thì không thể 
biết được. Ngay cả Bồ Tát, có bảy phép biện luận cũng 
không có cách nào nói ra được, bất kì một mắt nào trong 
năm mắt cũng không nhìn thấy. Thích- Ca- mầu- ni cũng đành 
phải đóng của trầm tư, Vimogi cũng đành không nói nên lời. 
Vì thế, lí là đạo lí huyền diệu thần bí thể nghiệm được nhồ 
vào sự hiểu sâu sắc trong tâm tưởng có tính thần bí. 


c/ Phật tính, chân như, lí thực vô nhị. Cát Tạng không 
những chỉ ra lí không tách rời tứ cú, lại vượt cả tứ cú, mà 
còn chỉ ra, đạo lí về Phật tính vói chân như, pháp tính đều 
giống nhau. Ông nói: "Đại đạo bình đẳng, là tính giác ngộ 
của các chúng sinh, tên là tính Phật... Dung hòa các tính 
nhận biết, kết quả là trong sạch, tên là tâm thanh tịnh tự 
tính, là thể tính chư pháp tên là pháp tính. Thực là kì diệu 
vô song, cho nên tên là chân như... Tuy có các tên, thực 
không có hai, nói đúng ra là, tên tuy khác nhau, nhưng lí 
thực là một: ("Bình đẳng đại đạo, vi chư chúng sinh giác 
ngộ chi tính, danh vi Phật tính... dùng chư thúc tính, cứu 
cạnh thanh tịnh, danh vị tự tính thanh tịnh tâm. Vị chư 
pháp thể tính, danh vi pháp tính. Diệu thực bất nhị, cố danh 
vị chân như... Tuy hữu chư danh, thục vô nhỉ tướng, đi thị 
cố vân, danh tự duy dị, lí thực vô nhị" ("Đại thừa huyền 
luận”). Phật tính là tâm trong sạch tự tính, pháp tính và 
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chân như v.v... danh tuy khác nhau, nhưng thực lại giống 
nhau. Nguyên nhân thành Phật, cũng là do tâm trong sạch 
tự tính, chân như, tức là bản thể của Phật, tức không phải 
có, không phải không có, cũng không phải là không phải 
hữu, không phải vô. Vì thế, nguyên nhân của tính Phật, 
thành Phật, bản Phật của Phật, không phải là hữu (có) 
không phải là vô (không có), không phải là phí hữu, phí vô, 
cũng chính là đị danh (khác tên gọi) đồng thực (thực chất 
giống nhau). 

d/ Lí phi bản hữu, phi thủy hữu (Lí không phải là hữu 
(có) gốc, không phải là hữu (có) ban đầu). 


Tính Phật vốn là như vậy, hay là về sau mới có? Vấn 
đề này giói Phật giáo có tranh luận. Cát Tạng nói: "Sư Địa 
Luận nói rằng: Tính Phật có hai loại: Một là lí tính, hai là 
hành tính. Lí không phải vật tạo ra, nên nói là hữu (có) 
gốc; Hành dựa vào tu mà thành, nên nói là có ban đầu". 
("Địa luận sư vân: Phật tính hữu nhỉ chủng, nhất thị lí tính, 
nhị thị hành tính. Lí phi vật tạo, cổ ngôn bản hữu; Hành 
tịch tu thành, có ngôn thủy hữu") (Như trên). Quan điểm 
này cho rằng "lí" tính Phật, không phải vật tạo ra, mà là 
gốc đã có, nhưng tu tính có được do tu hành, là về sau mói 
có. Ông còn nói: "Tính Phật không phải là gốc, không phải 
là ban đầu, nhưng vì chúng sinh nói là gốc của lời nói ban 
đầy vậy" (Như trên). Nếu nói là hữu (có) từ gốc hoặc hữu 
(có) từ ban đầu thì đều là quan điểm phiến diện nặng về 
tách rời đạo trung. "Bàn về tính Phật, không những không 
phải là cái gốc hay cái ban đầu, cũng không phải là phi gốc, 
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hay phi ban đầu. Để phá bỏ cái gốc và cái ban đầu, nhung 
nói đối là không phải là gốc, không phải là ban đầu. Nếu 
có thể biết được cái gốc cái ban đầu không phải là gốc là 
ban đầu, là phải trái bình đẳng, thì cái ban đầu có thể có 
được cái danh chính vì tính Phật" ("Chí luận Phật tính, bất 
đán phi thị bản thủy, diệc phi thị phi bản phi thủy. Vì phá 
bản thủy, đán giả ngân phi bản phi thủy, nhược năng đắc 
ngộ bản thủy phi bản thủy, thị phi bình đẳng, thủy khả đắc 
danh chính nhân Phật tính) (như trên). Ông giải thích tính 
Phật bằng "trung đạo", hai bên đều bị phá, nói tính Phật 
vốn đã hữu (có), là dụ dỗ làm cho chúng sinh xây dụng được 
lòng tin là mọi người đều có thể đắc đạo thành Phật. Để 
phá bỏ việc chúng sinh theo thuyết gốc đã có, lại nói về sau 
bắt đầu hữu (có), làm cho chúng sinh an tâm tu hành, đắc 
đạo thành Phật. Để phá bỏ việc chúng sinh theo thuyết gốc 
đã có, sau lại nói không phải vốn đã hữu (có), không phải 
ban đầu đã hữu (có), mà chân lí tối cao là không phải là 
cái gốc (bản) không phải là cái bắt đầu (thủy), cũng không 
phải là phi bản (phi gốc) phi thủy (không phải là ban đầu). 
Xuyên qua tư duy biện chúng của tôn giáo này, chúng ta có 
thể thấy cái gọi là "lí" của Phật giáo có hàm nghĩa bản 
nhiên, cố nhiên và tất nhiên. Cho nên Cát Tạng lại nói: 
"Chúng sinh tất có được lí tính Phật đó, nên quen nói là có 
tính Phật vậy". "Chúng sinh có nguyên nhân hiểu nghĩa, là 
Phật có cái lí tất dương nhiên, không thay đổi được tính 
danh vậy" (Như trên). Lí "tất đương nhiên", tức là nói lí có 
hàm nghĩa tất nhiên, đương nhiên. 
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3. Hoa Nghiêm Tông lấy "trần không vô tính" làm lí 


Trình bày, phân tích về lí của Hoa Nghiêm Tông, càng 
tỉ mỉ kĩ lưỡng hơn so với Thiên Đài Tông. Đố Thuận 
(557-640) nói: "Môn giả tâm chân như là lí, môn giả tâm 
sinh diệt là sự, tức gọi là không hữu vô nhị, tự tại viên dung, 
ẩn hiện khác nhau, không có trỏ ngại gì ("Tâm chân như 
môn giả thị lí, tâm sinh diệt môn giả thị sự, tức vị không 
hữu vô nhị, tự tại viên dung ẩn hiện bất đồng, cảnh vô trở 
ngại") (Hoa Nghiêm ngũ giáo chỉ quan"). Môn là chỉ các 
con đường đi không giống nhau, có sự khác biệt có thể làm 
cho con người đi theo một mục tiêu nhất định. Môn tâm 
chân như cho rằng, tâm là bản thể của hết thảy hiện tướng 
trong vũ trụ, nó có thể sinh ra "thiện quả" về hai mặt thế 
gian và ra ngoài thế gian, song bản thân nó phi sinh phi 
diệt, phí nhiễm phi tịnh, bất chuyển bất động, chân không 
như thường. Môn tâm sinh diệt là chỉ mọi hiện tượng của 
thế gian và ra ngoài thế gian, tức "tướng trạng" (trạng thái 
bên ngoài) và tác dụng của bản thể chân như. Lấy cửa chân 
như của tâm làm lí, tức coi bản thể chân như này của "Tâm" 
là lí; coi của tâm sinh diệt là sự, tức coi "tướng trạng" và 
tác dụng sinh ra của bản thể chân như là sụ, lí ö đây chỉ 
về cái tâm, chỉ về bản thể chân như, cũng chỉ về tác dụng 
tâm li. 

Pháp Tạng (643-714) chủ trương lí và sự hóa hợp đầy 
đủ. Ông nói: "Lí không cản trỏ sự, thuần túy, luôn pha tạp 
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vậy. Sự mãi mãi là lí sự pha tạp thuần túy mãi vậy. Do lí 
sự tự có, nên thuần túy pha tạp, không làm trỏ ngại vậy". 
(“Lí bất ngại sự, thuần bằng tạp đã. Sự hằng toàn lí, tạp 
hằng thuần dã. Do lí sự tự tại, thuần tạp vô ngại đã") ("Hoa 
Nghiêm kinh nghĩa hải bách môn”). "Cái hòa hợp đầy đủ 
chung, có nghĩa là "trần tướng" đã hết, nhận thức hoài nghí 
lại mất đi. Vì sự không có thể, nên sự hòa hợp đầy đủ theo 
lí. Thể có sự cố thì lí thông suốt hiểu biết theo sự... Là bởi 
vì vạn tướng uyển chuyển cái này cái kia không làm trỏ ngại 
cho nhau vậy" (“Tổng viên dung giả, vị trần tướng kí tận, 
hoặc thức hựu vong. Di sự vô thể, cố sự tùy lí nhi viên dung. 
Thể hữu sự cố, lí tùy sự nhi thông hội... Thị cổ vạn tướng 
uyển nhiên, bị thử vô ngại đã”). Lí chỉ về pháp tính và bản 
thể, sự chỉ về hiện tượng. Pháp Tạng cho rằng bản thể và 
hiện tướng không gây trỏ ngại cho nhau, bản thể bao hàm 
cả hiện tượng, hiện tượng hòa họp đầy đủ theo bản thể, 
bản thể thể hiện trong mọi hiện tướng, quán triệt thông 
suốt tất cả. Quan hệ giữa li và sự, thực tế là quan hệ thể 
dụng và quan hệ gốc ngọn. "Sự tuy uyển chuyển, luôn luôn 
không có sở hữu, vì thế nên dụng tức thể vậy, như hội trăm 
dòng sông quy về một biển cả. Lí tuy một mực, nhưng luôn 
luôn tự theo duyên có, cho nên thể tức dụng vậy, như nêu 
ra đại dương để làm rõ trăm sông. Do lí và sự hòa hợp vói 
nhau, nên thể và dụng không bị ràng buộc" ("Sự tuy uyển 
nhiên, hằng vô sở hữu, thị cố dụng túc thể dã, như hội bách 
xuyên đi quy vu hải. Lí tuy nhất vị, hằng tự tùy duyên, thị 
có thể tức dụng dã, như cử đại hải di minh bách xuyên. Do 
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lí sự hỗ dùng, cố thể dụng tụ tại"). Lí là thế, sự là dụng, 
thể dụng tương túc, dụng túc thể, thể tức dụng vậy. Quan 
hệ thể dụng của lí và sự cũng là quan hệ gốc ngọn. Pháp 
Tạng nói: "Cái làm rõ được gốc ngọn, gọi là trần không vô 
tính, là gốc; trần tướng sai biệt là ngọn” (Như trên). Trần 
không vô tính, là chỉ lí; trần tướng sai biệt, tức là sự (“Trần 
tướng viên tiểu là sự, trần tính không vô là lí"). Vì thế, cái 
gọi là lí sự hòa hợp đầy đủ của Pháp Tạng, vừa chỉ lí và sự 
có sự khác nhau về gốc và ngọn, về thấ và dụng, lại vừa chỉ 
sự hòa họp thông suốt lẫn nhau giữa lí và sự. 


4. Lí duy thức cửa Pháp Tướng Tông 


Pháp Tướng Tông chủ trương duy thúc hết thảy. Cho 
nên, lí của Pháp Tướng Tông là "lí duy thức”. Huyền Trang 
nói: "Lệnh đạt nhị không, vu duy thức lí như thực tri cố" 
(Lệnh đạt tói hai không, về lí duy thức như thực biết 
nguyên nhân”) (“Thành duy thức luận”). Đại đệ tử của 
Huyền Trang là Khuy Cơ (632-682) nói: "Duy gọi là giản 
biệt, che lấp không có ngoại cảnh, thúc gọi là có khả năng 
rồi, giải thích có nội tâm" (“Thành duy thức luận thuật kí”). 
Chỉ có ý thức chủ quan, không có thế giới khách quan độc 
lập ngoài tâm, là lí duy thức. Lí là đạo lí, nghĩa lí đạt tói 
ranh giói Niết Bàn chân như. Đó là cùng một dòng thừa 
nhận nhau, kế thừa nhau giữa lí của Tống Bính là báo ứng 
nhân quả, là tính tất nhiên thành Phật, và lí của Trúc Đạo 
Sinh là tính Phật. 
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Khuy Cơ bàn về quan hệ lí sự, ông chủ trương "khiển 
sự chứng lí". Trong "Chương Duy thúc", quyển 3, "Đại thừa 
pháp uyển nghĩa lâm chương", ông nói: "Bỏ hình thức bề 
ngoài (tướng) để chúng minh nhận thức được tính. Biết biểu 
thị ra được bằng lời nói tức là có lí sự. Sự là tương dụng, 
bỏ mà không lấy, lí là "tính thể”, phải tìm làm chúng" 
(“Khiển tướng chúng tính thức. Thúc ngôn sở biểu, cụ hữu 
lí sự, sự vi tương dụng, khiển nhi bất thủ, lí vi tỉnh thể, ứng 
cầu tác chứng"). Pháp Tướng Tông cho rằng mọi hiện tướng 
trên thế giói đều biểu hiện do nhận thúc, nhận thức chỉ là 
bản thể cuối cùng của mọi hiện tượng trên thế giới. Nhận 
thức có năm mức độ: nhận thúc về bỏ cái hư giữ lại cái 
thực, nhận thức về bỏ cái lạm dụng giữ lại cái thuần khiết, 
nhận thức về nuôi dưỡng cái ngọn để quy về cái gốc, nhận 
thức về cho cái bại ẩn đi, cho cái thắng hiện lên, nhận thức 
về bỏ cái "tướng" đi để chứng minh cái tính. Nói về nhận 
thức bỏ cái "tướng" đi để chứng minh cái tính thì nhận thức 
về bản thể của hiện tượng là nắm tất cả, về hai mặt lí và 
sự, sự là "sự tướng" (bề ngoài của sự vật), lí là bản tính, là 
thể tính. Muốn tìm tòi nghiên cứu cái gốc rễ của mọi hiện 
tướng thì cần phải bỏ đi cái dụng của sự tướng (bề ngoài 
của sự vật), tìm lấy cái "lí" để chúng mình cái thể của tính. 
Ông chủ trương "chiếu theo chân lí để làm sáng tỏ tục sự, 
lí sự đã sáng tỏ, thì pháp của ta sẽ hết" ("Đại thừa pháp 
uyển nghĩa lâm chương", quyển 3). Lí chỉ "pháp tính", cũng 
chỉ chân lí cuối cùng của Phật giáo. Ông còn gọi sự là thế 
đế (đạo lí ỏ đồi), và gọi lí là đệ nhất đế (đạo lí thứ nhất) 
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xuất ra thế gian: lí sự phân làm bai, sự là "thế đế”, lí là "đệ 
nhất". Sự có cái giả, cái thật, như chúng sinh ta, vẫn đến 
thỏ giác để xoay cái vòng lửa v.v..., đó là cái sự giả, các cái 
âm giới nhập vào, là sự thực của nó. Tất cả những cái đó, 
đều là đạo lí ö đời có tên gọi giống nhau. Tập trung khổ 
sở để diệt đạo, đó là đạo lí của "pháp tướng", là nghĩa thứ 
nhất" (“Lí sự phân nhị, sự vi thế đế, lí vi đệ nhất. Sự hữu 
giả thực, như ngã chúng sinh nái chí Thỏ giác hoàn hỏa luận 
đẳng, thị kì giả sự, chư âm giói nhập, thị kì thực sự. Thử 
đẳng nhất thiết, đồng danh thế đế. Khổ tập diệt đạo, pháp 
tướng đạo lí, vi đệ nhất nghĩa"). Âm giới nhập vào, tức là 
tên gọi tất của ngũ âm (ôn), 12 nhập, 18 giói, đó là tất cả 
mọi hiện tướng trong vũ trụ mà Phật giáo đã quan sát và 
_ phân tích. Khuy Cơ cho rằng, nói bất kì một hình thức bề 
ngoài nào của sự cũng đều là hữu (có), đó là kiến giải của 
thế tục. Chỉ có hiểu được nguồn gốc của mọi khó khăn gian 
khổ và cố gắng tu hành, để tìm được "Tú đế" (bốn chân lí) 
giải thoát, mới là đạo lí nghĩa thứ nhất, tức là chân lí cuối 
cùng của Phật giáo. 


5- Luật Tông lấy lí ủ tâm 


Luật Tông là một tông phái lấy việc nghiên cứu học tập 
và truyền bá, duy trì "giói luật" trong Phật giáo Trung Quốc 
làm chính. Nhà Đường sau này chú trọng luật học, không 
thể không lấy Nam Sơn là tông phái, mà tổ sư của Tông 
phái Nam Sơn, tức là Đạo Tuyên. 


224 


Đạo Tuyên (592-667) là người giải thích lí bằng tâm 
giác ngộ kì diệu trong "Phật đức biện tự". Ông nói: "Sự và 
lí phân làm hai, cần nêu lên là chỉ có hai: một là tường 
trình rõ sự việc, hai là làm rõ lí lẽ. Cho nên, vua trình bày 
tường tận sự việc, thì vua người hay vua trồi cũng đều là 
như vậy, hành hóa tại sự, sự dùng lại tại thân, thân còn mà 
hóa hành, thân bị diệt mà hóa ngừng (tắt thỏ). Ngoài phép 
tắc đó ra, phải tính đến thân mình, mà không suy nghĩ nhận 
thúc bên trong nó, cho nên con mắt của nó hóa thành ngoại 
giáo vậy. Hai là, làm rõ lí, thì phép tắc, vua, Phật đều đúng 
vậy. Hành hóa tại li tí tại Ö tâm, tâm còn nên hóa hành, 
muốn diệt mà cảnh tuyệt, kiểm tra cái tâm trong phép tắc 
đó, chứ không vì lí do ö ngoại cảnh. Cho nên con mắt nó 
hóa thành nội giáo vậy" ("Quảng hoành minh tập", quyển 
15). Lí của Nho gia là ö chố giữ lấy thân để hóa thành hành 
động, tức là tu than tề gia trị quốc bình thiên hạ; Phật giáo 
thì chú trọng đến việc hiểu rõ cái lí sâu xa khó hiểu, túc là 
qua thể nghiệm tâm lí nội tâm để chất lọc và hiểu được 
chân lý để tự hoá thành cái khác. Lý tương đương với hoạt 
động tâm lý và tác dụng tâm lí. Đạo Tuyên phân biệt ngoại 
giáo và nội giáo là sự và lí, thân và tâm. Thực ra, Nho gia 
không chỉ cố súc tu thân, cầu sự mà thôi đâu, mà không 
nói nhiều về tu dưỡng tâm tính. Còn Phật giáo thì chuyên 
chú ý về sự thể nghiệm về giác ngộ ki điệu của huyền bí và 
tâm lí. Vì thế, Đạo Tuyên coi tâm thụ giới, phát từ bí, là 
bến đò đi sang bồ bên kia. "Nếu lên thuyền giới, đánh trống 
lái con thuyền từ bi, mà không thể cắt ngang sóng gió để 
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đến bờ xa bên kia thì không có cái lí ấy vậy" (“Giói công 
biên tự"). Ông lấy "Đặc đạt lí tính" và chú trọng" bí kính" 
làm cái gốc*rế mỏ ra cái phúc. Ông nói: "Nay bàn về cái 
phúc, bi kính là ban đầu, bi thì buồn bã khổ hạnh chịu mọi 
gian khổ, suy nghĩ tìm cách vượt mà thoát khỏi, kính thì 
thấy được phép Phật khó gặp. Tín ngưỡng rộng mà thần 
trong suốt. Duyên cảnh vẫn dính líu đến "sự lí”, theo "lí duy 
tâm" là cái gốc ("Kim luận phúc giả, bi kính vi sơ, bi tắc ai 
khổ thú chỉ gian tân, tư bạt tế nhi xuất li, kính tắc thúc Phật 
pháp chỉ nan ngộ, hoàng tín ngưỡng nhi trừng thần. Duyên 
cảnh nãi thiệp sự lí, cư lí duy tâm vi bản") (“Khải phúc thiên 
tự"). Ông muốn con người phải tuân theo giói luật, chú 
trọng theo tâm tính để tu tri, mà không cần "duyên cảnh 
vẫn dính líu đến sự tình", tức không cần phải đi tìm nguyên 
nhân về kinh tế và chính trị của xã hội, càng không cần phải 
cải tạo môi trường, cải tạo thế giói. Lí ö đây chỉ về tác dụng 
tâm li, là phương pháp quan sát đối chiếu cách xa ngoại 
cảnh và ngoại vật, là sự tu trì Phật tính. 


6. Thiền Tông giải thích lí bằng lí huyền 


Người sáng lập ra Thiền Tông Phật giáo Trung Quốc là 
Tuệ Năng (638 - 713). Ông chủ trương làm rõ cái tâm để 
thấy được cái tỉnh và rất ít bàn đến lí. Còn Huyền Giác (665 
- 713) thì giải thích lí bằng lí huyền không thể suy nghĩ bàn 
bạc được. Huyền Giác nói: "Chí lí không lời, mượn văn ngôn 
để làm rõ ý nghĩa của nó, ý nghĩa mục đích không phải xem 
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xét mà chỉ dựa vào học tập quan sát để biết được ý nghĩa 
của nó. Người đạt tói sự giáo đục chẳng lẽ dừng lại ở lời 
nói mà nghi ngờ lí u? Lí rõ thì ngôn ngũ dứt khoát, lời nói 
nào cũng có thể bàn bạc được; ý nghĩa thì sẽ mất đi aøi 
tâm hành động, thì sao lại nghĩ là khả năng được? Tâm 
ngôn không thể suy tư bàn bạc, có thể nói là "điệu kế hoàn 
trung" rồi (“Chí lí vô ngôn, giả văn ngôn di minh kì chỉ, chỉ 
tôn phi quan, tá tu quan di hội kì tôn... đạt giáo chỉ nhân, 
há trệ ngôn nhỉ hoặc lí! Lí minh tắc ngôn ngữ đạo đoán hà 
ngôn chí năng nghị; Chỉ hội tắc tấm hành xứ diệt, hà quan 
chi năng tu? Tâm ngôn bắt năng tu nghị giả, khả vị diệu kệ 
hoàn trung hĩ") (“Thiền Tông Vinh Gia tập"). Chí lí vô ngôn. 
ngôn ngữ đạo đoán, song lại cần mượn danh ngôn để làm 
rõ ý nghĩa của nó. Đã mượn danh ngôn, nhưng lại không 
thể dùng lại ở lồi nói mà hoài nghỉ lí. "Ngôn" của các ông 
chỉ danh (khái niệm) ngôn từ và ngôn ngữ. "Lí" chỉ chân H 
cuối cùng của Phật giáo. Quan hệ giữa hai cái đó là: Chí lí 
vô ngôn, mượn lời nói để gọi tên, lại không dừng lại ở lồi 
nói, tức chỉ gọi là "ngôn ngữ đạo đoán", "tâm hành xứ. điệt", 
mong muốn thông qua quan sát đối chiếu để hiểu được một 
cách sâu sắc" chí lí" của Phật giáo. 

Hi Vận (? - 885) đệ tủ của Hoài Hải đưới hệ thống 
Nam nhạc nhượng, là Thiền sư đã bàn tói quan hệ của sự 
và lí, chủ yếu giải thích l bằng tâm lí. Trong "Quân châu 
hoàng bích sơn đoạn tế thiền sư truyện tâm pháp yếu", ông 
nói: "Phàm người đông là hoàn cảnh làm trỏ ngại cái tâm, 
sự làm trỏ ngại cái lí, thường muốn nhảy qua hoàn cảnh để 
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yên tâm, che đậy sụ việc để giữ lấy cái lí, không biết vẫn 
là cái tâm làm trỏ ngại hoàn cảnh, lí làm trở ngại sự. Nhưng 
làm cho tâm không thì hoàn cảnh tụ nhiên không có, nhưng 
làm cho lí lặng lẽ thì sự tự lặng lẽ, như vậy không đảo ngước 
được dụng tâm vậy" ("Phàm nhân đa vi cảnh ngại tâm, sự 
ngại lí, thường dục khiêu cảnh đi an tâm, bình sự, di tồn lí, 
bất trí nãi thị tâm ngại cảnh, lí ngại sự. Đản lệnh tâm không 
cảnh tự không, đản lệnh lí tịch sự tự tịch, vật đảo dụng tâm 
dã"). Xuất phát từ lí luận căn bản "nhất thiết duy tâm" của 
Phật giáo, ông cho rằng tâm có thì cảnh có, lí không tịch 
thì sự tịch. Người đời ngược lại với cái đó. Ông cho rằng 
tâm làm trỏ ngại cảnh, lí làm trỏ ngại sụ, hễ gặp hoàn cảnh 
khó khăn, là có thái độ tránh né, thực sự làm cho tâm 
"thường không", lí thường tịch", cũng có nghĩa là phát huy 
hết tính năng động của chủ thể, tự nhiên sẽ có thế "cảnh không 
sự tịch", "tất cả mọi mâu thuẫn của thế giói khách thể và khách 
quan sề có thể mất đi trước tinh thần chủ quan. 

_ Hàm nghĩa của phạm trù lí của Phật giáo thời kì Tùy 
Đường rất phong phú. Thiên Đài Tông giải thích lí bằng 
chân không, Tam Luận Tông giải thích lí bằng tâm, Hoa 
Nghiêm Tông lấy "trần không vô tính" làm lí, Pháp Tướng 
Tông giải thích lí bằng duy thúc, Luật Tông giải thích lí 
bằng tâm, Thiền Tông giải thích lí bằng lí huyền, cuối cùng, 
"thực chất' "chân không", "chân như bản thể", trần không 
vô tính”, "Khiên tướng chúng duy thức”, cứ lí duy tâm vi 
bản”, "huyền lí bất khả tư nghị” đều là ranh giói" tất nhiên" 
mà Phật giáo theo đuổi để thành Phật. Điều đó là cùng một 
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dòng, có tính chất thừa nhận, kế thừa nhau, giống như sự 
giải thích lí bằng Phật tích Niết bàn của thời kì Ngụy Tấn, 
có tác dụng khêu gói đối với lí luận lấy lí làm bản thể của 
lí học Tống Minh. 


TIẾT 2: TƯ TƯỞNG "LÍ BỈNH SINH" CỦA ĐẠO GIÁO 


Thời kì Tùy - Đường, Đạo giáo trỏ thành lực lượng quan 
trọng cân bằng đối kháng với Phật giáo và Nho giáo, trình 
độ tư duy biện chúng của lực lượng này ngày một nâng cao. 
Thành Huyền Anh (là Đạo sĩ và Học giả Đạo giáo đầu đòi 
nhà Đường, là đại diện nổi bật. "Lí bỉnh sinh" của ông là 
kế thừa các lí Trang Tử, Quách Tượng và Cát Hồng, lại có 
đặc sắc mói mẻ của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. 

Thành Huyền Anh khi giải thích "Trang Tủ, Tại hựu 
thiên" có nói: "Thánh nhân xem xét diệu lí tự nhiên, phần 
lón thuận theo nhiều vật mà không giúp cho việc phân chia 
tính chất của vật... Lí tự nhiên tối thì đức khắc nghiệt không 
thuần khiết vậy (“Thánh nhân quan tự nhiên diệu lí, đại 
thuận quần vật nhỉ bất trọ ki tính phân... ám tự nhiên chỉ 
li, tắc kiêu bạc chỉ đức bất thuần trọ kì tính phán... ám tự 
nhiên chỉ H, tắc kiêu bạc chỉ đúc bất thuần dã" (xem "Trang 
Tủ tập thích”, dưới đây sách này không có chú thích khác). 
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Thiện về quan sát đối chiếu diệu lí tự nhiên, phần lón thuận 
theo vật mà trái với bản tính của nó, mói coi là mĩ đức 
thuần chính, đương nhiên cũng sẽ không thể cho là thánh 
nhân đuọc. Ông gọi quy luật tự nhiên là lí, coi thuận theo 
lí tự nhiên mà không tranh gọi làm thánh nhân là cùng một 
dòng :hừa nhận và kế thừa Trang Tủ, Quách Tượng coi lí 
là tự nhiên. 


Dưỡng sinh cần phải thuận ứng vói lí tự nhiên. Thành 
Huyền Anh nói: "Gỗ mềm không phải là gỗ, gỗ cong vênh 
không lấy, người thợ không để ý, búa rìu không gia công 
được, tai họa chết yểu từ đâu đến, cho nên có được tuổi 
thọ suốt đời thì phải hết sinh lí" (“Ủng thũng bất tài, quyền 
khúc vô thủ, tướng nhân bất cố, cân phủ vô gia yếu chiết 
chi tai, hà tàng nhi chí, cố đắc chung kỉ thiên niên, tận kì 
sinh lí") (“Tiểu dao du sóớ"). Gố cồng kềnh không kham 
được. cong vênh không lấy được, người thợ mộc không thèm 
để ý dến thì sẽ không có nguy hiểm bị chặt đốn mất, cây 
có thể hưởng thọ suốt đời. Đạo lí dưỡng sinh là phải thuận 
ứng theo tự nhiên. Thành Huyền Anh ca ngợi vật liệu gỗ 
không phải là gỗ, không vì tuổi thọ cho người dùng ö đồi, 
mà là ca ngọi cái đạo lí dưỡng sinh trường thọ của Đạo 
giáo, điều này cũng đã phản ánh tư tưởng ö ẩn của Học giả 
Đạo giao. 


Muón thuận úng với sinh lí tự nhiên, cần phải gạt bỏ 
cái chóng. lại sinh lí, bản tính và tâm lí của con người. Ông 
nói: "Loại bỏ hành động trung tín, bịt lại cái miệng bàn cãi 
nông nổi, bỏ đi cái nhân què quặt, quảng đi cái nghĩa không 
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cần. Nghĩa là vật không mất đi cái chân thật, người ta tự 
có được tính ngay thẳng (suất tính) đều là lí, cho nên cùng 
trộn lẫn với Huyền đạo vậy" (“Tiêu trừ trung tín chí hành, 
kiềm bế phù biện chi khẩu, nhướng khứ biết kiển chỉ nhân, 
khí trịch đề xi chỉ nghĩa, vu thị vật bất tang chân, nhân giai 
tự đắc, suất tính toàn lí, cố dự huyền đạo hỗn đồng dã”) 
("Khu thái só"). Tính là chỉ bản tính, thiên tính (tính vốn 
có) của con người. Lí tức là sinh lí, tâm lí tự nhiên. Ông 
nói: "Cái tính, là cái lí bẩm sinh, cái đức là cái tên công 
đanh hành động, cho nên dẫn tỏi lòi nói khoan dung, để 
phòng ngừa sai lầm quá nhiều" ("Tính giả, bẩm sinh chỉ lí, 
đức giả, công hành chi danh, cố trí tại hựu chí ngôn, đi 
phòng thiên dâm chỉ quá") (Tại hựu só"). Ông gọi bản tính 
đến với cuộc sống đầy đủ là tính, lấy tự nhiên vô vi tuấn 
theo làm lí. Tuy ông bài xích nhân nghĩa của Nhà nho, 
nhưng không hoàn toàn phủ định sự nghiệp của họ, tư tưởng 
của ông phản ảnh khuynh hướng Đạo giáo và Nho gia vừa 
bài xích nhau, lại vừa chịu ảnh hưởng của nhau. 


1/ Lí và sự. Thành Huyền-Anh trong “Trang Tủ tự" nói: 
"Trong thì nói về "H bản", "ngoài" thì nói về "sự tích" của 
nó. Sự tuy nổi lên rõ ràng, không phải là lí không thông: lí 
đã tỉnh vi khó hiểu lại không có cái gì là không rõ ràng cả. 
Muốn hiểu rõ cái điệu lí trước, cho nên phía trước phải 
đánh đấu "Nội thiên". Lí trong "Nội thiên” sâu sắc, cho nên 
mỗi thiên mục biệt lập ở ngoài bài văn". Sự không phải là 
lí không thông, lí không phải là sự không rõ, lí là cái gốc 
của sự, sự dựa theo lí mà rõ ràng. Sự chỉ hiện tướng của sự 
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vật, H tương đương với quy luật, lí điều và bản chất. Thành 
Huyền Anh còn cho rằng lí có thể bao gồm cả sự. Ông nói: 
"Nhất là đạo vậy. Sự việc này từ lí mà sinh ra, lí cần bao 
gồm cả sự, gốc có thể nuôi dưỡng ngọn, cho nên biết nhất 
là muôn sụ đều biết tất cả" ("Nhất, đạo đã. Phù sự, tòng lí 
sinh, lí tất bao sự, bản năng nhiếp mạt, cố tri nhất, vạn sự 
tất") ("Thiên địa só"). Ông lấy lí làm gốc, lấy sự làm ngọn; 
lấy lí nuôi dưỡng sự vật, tuy nhiên nó chứa đựng ý nghĩa 
lấy "H*" có tính tỉnh thần đối với sự vật, có thành phần hợp 
lí của nó. Tư tưởng lí và sự bao nhau này với tư tưởng lí và 
sự dung hòa đầy đủ của Phật giáo cũng có chố giống nhau. 

2/ Ngôn và lí. Thành Huyền Anh chủ trương nhận thức 
luận thần bí quên ngôn tì lí. Ông nói: "Sách này để ghi chép 
lời nói. Lời nói để truyền đạt cái ý. Mà người cuối thời thì 
tâm lĩnh "ám tái” (tối tăm), muốn quý trọng löi nói và sách 
vỏ, không thể quên ngôn để tìm lí. Cho nên tuy quý trọng 
löi nói và sách vỏ, không quên ngôn để tìm li. Cho nên tuy 
quý ngôn, nhưng ta như không đủ quý ngôn. Đó là cái cặn 
bã của ngôn thư, không phải là cái đáng quý vậy" ("Phù thư 
di tải ngôn, ngôn dĩ truyền ý. Nhi mạt thế chí nhân, tâm 
linh ám tái, toại quý ngôn giả. Vi ngôn thư tao phách, phi 
khả qúy chỉ vật dã") ("Thiên đạo sở"). Ông còn nói: "Thế 
đạo này rất hiền, ngôn vô đích đáng muốn làm nổi rõ cái 
lí quên ngôn đi, nên nói là thử bàn vậy " ("Phù thể đạo đại 
hiền, ngôn vô đích đương, tướng dục hiển vong ngôn chỉ lí, 
cố viết thí luận chỉ) ("Biền mẫu só"). Khi bàn về ngôn và 
lí, Ở ông, có khác với Cát Hồng và Đào Hoằng Cảnh. Cát 


232 


Hồng và Đào Hoằng Cảnh chủ trương lí dựa vào ngôn mà 
có, ngôn làm rõ lí, còn Thành Huyền Anh thì chủ trương 
quên ngôn tìm lí, điều này rõ ràng là chịu ảnh hưởng của 
Phật giáo giải thích lí bằng bất khả tư nghị, song ö điểm 
họ lấy ngôn làm lời nói có hình có sắc, lí là đạo lí, là quy 
luật vô hình, thì tất cả họ đều nhất trí với nhau. Thành 
Huyền Anh giải thích lí bằng tự nhân vô vi, bằng lí bỉnh 
sinh, bằng đạo lí dưỡng sinh và bằng quy luật, về điểm này 
ông đã kế thừa tư tưởng của Đạo gia như Quách Tượng, 
Cát Hồng, "Trang Tử" và Đạo giáo, lại tiếp thu cả một số 
tư tưởng nào đó của Nho gia và Phật giáo đã phản ánh đặc 
điểm của thời kì đó là ba giáo phái vừa đấu tranh vói nhau, 
lại vừa dung hòa với nhau. 


TIẾT 3. TƯ TƯỞNG LÍ TRỊ QUỐC CỦA NHO GIÁ 


Thời kì Tùy - Đường, các nho gia bàn về li, phần lón 
là nêu ra ý nghĩa của lí trị quốc, như "Sát kì kỉ cương chỉ 
li loạn" ("xem xét loạn lí kỉ cương" của Hàn Dũ ("Tạp thuyết 
tứ thủ”), "gia tề nhi quốc lí, quốc lí nhỉ thiên hạ bình" (Dùng 
pháp lí của nhà nước để cai trị mọi nhà, dùng pháp lí của 
nhà nước để bình thiên hạ") của Lí Cao ("Phúc tính thư") 
v.v... đều là như vậy cả. Còn Khổng Dĩnh Đạt, Vương 
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Thông, Liểu Tông Nguyên và Luu Vũ Tích bàn về lí, đã 
làm nổi hàm nghĩa "trị", cũng có cả hàm nghĩa bản thể, vô 
vi v.v... Chúng được coi là một khâu trung gian của Huyền 
học Ngụy - Tấn và lí học Tống - Minh, đáng được tìm tỏi 
nghiên cứu thảo luận thêm. 


1- Tư tưởng lí cùng của Khống Dĩnh Đạt và Vương 
Thông 


Khống Dĩnh Đạt (574-648) khi ghi chú giải thích "Dị 
giản tác thiên hạ chỉ lí đắc hï trong "Chu dịch chính nghĩa” 
có nói:"Phép tắc này khen ngợi Thánh nhân sáng suốt thực 
hiện đơn giản hóa trời đất thì lí vạn sự vật trong thiên hạ 
đều được thích hợp rồi", "Nếu có thể thực hiện và nói đơn 
giản, im lặng mặc cho vật tự sinh, thì vật có được cái tính 
của nó rồi" (“Thử tắc tán minh thánh nhân năng hành thiên 
địa dị giản chi hóa, tắc thiên hạ vạn sự chỉ lí tịnh đắc kì 
nghỉ hữ", "Nhược năng hành tuyết dị giản, tĩnh nhận vật tự 
sinh, tắc vật kì tính hĩ", (xem "Thập tam kinh chú só”). Lí 
ở đây chỉ quy luật của vạn sự vật trong thiên hạ, cũng lại 
chỉ bản tính của sự vật. Vật có được cái tính của nó, mới 
có thể có được sự thích nghi của nó. Điều này tuy có khác 
với Phật giáo coi lí là tính Phật, nhưng cũng có chỗ giống 
nhau. Khác là ö chố cái trước chỉ về bản tính của vật, cái 
sau chỉ về tính Phật, cái trước là thế đế (chân lí ỏ đời), cái 
sau là chân lí ra ngoài thế gian (xuất thế gian đế). Chỗ 
giống nhau là ở chỗ hai cái này đều nói về lí bàng tính. 
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Vương Thông (584 -617) öỏ Triều đại nhà Tùy lấy cái 
tâm suy tư và mưu trí của thiên hạ để nói về lí. Ông nói: 
"Đại tai Chu Công, xa thì suy tư nhiều về tâm vậy. Tâm 
không phải là cái gì khác mà là lí cùng vậy. (Nguyến Dật 
chú thích: Tâm gợi là lí trời). Cho nên, biết cái gốc ở trồi, 
từ đó suy ra thần ở trời, tôn kính mà xa vậy, cho nên phải 
tiếp đón bằng tế lế, gần thì tìm "chư kỉ”, ki không phải cái 
gì khác, chính là tận tính vậy. Cuối cùng là quy về con người, 
suy ra quỷ ở người, cái đó đưa đến chỗ vì sao mà kính trọng 
nó vậy, cho nên cũng phải thờ tiếp bằng lề nghi vậy" (“Đại 
tai Chu Công Dật chú: Tâm vị thiên lí), cố tất bản vu thiên, 
suy thần vu thiên, cai tôn nhi viễn chỉ dã. Cố di tự lễ tiếp 
yên, cận tắc cầu chư kỉ dã, kỉ giả, phi tha dã, tận tính giả 
đã, tất quy chi phân, suy qủy vu nhân, cai dẫn nhi kính dã, 
cố dĩ cánh lễ tiếp yên") ("Văn trung tử trung thuyết. Lập 
mệnh thiên", sau này chỉ chú thích bài viết). Vương Thông 
cho rằng thái độ của Thánh nhân đối với tròi, thần, con 
người và ma quỷ, là lí cùng tính tận, tức là xa thì tôn kính 
thành tâm trong cõi lòng, gần thì cần tìm "chư kỉ", dẫn tói 
kính trọng nó vậy. Nguyễn Dật chú trọng làm rõ ý tứ của 
Vương Thông, tức cái lí uyên thâm sâu sắc phải dựa vào 
thần tâm để lĩnh hội. Vương Thông còn nói: "Dịch" lấy cùng 
lí để rồi sau đó mói tri mệnh vậy... Không học "Dịch" không 
thông được cái lí... Trước tiên phải thành "chư kỉ" sau đó 
mói có chư vật, trước tiên giúp ích thành công ở gần, rồi 
sau đó mỏi có được sự thành công ö xa được" ("Dịch" di 
cùng lí tri mệnh nhi hậu cập đã... bất học "Dịch" vô đi thông 
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lí,.... tiên thành chư kỉ, nhiên hậu bị chư vật; tiên tế hồ cận, 
nhiên hậu hình hồ viên”) (Như trên). Không học "Dịch", 
không có cách nào thông hiểu được quy luật của sự vật, chỉ 
có trước thành "chư kỉ”, túc là trước chú ý đến sự tu dưỡng 
tâm tính của mình, sau mói có thể nói được trị quốc, bình 
thiên hạ, mới có thể từ gần đến xa, suy từ mình ra đến 
người. Ông nói: "Bàn bạc, cho hết cái tấm lòng của thiên 
hạ ư?... vả lại, có cái mưu của thiên hạ, lại có cả cái trí của 
thiên hạ, như vậy là đã có được cái lí rồi. Cái đó nói lên vì 
sao ta chỉ cung kính ngoảnh mặt về phía nam mình mà thôi 
( "Nghị, kì tận thiên hạ chỉ tâm hồ?... Tính thiên hạ chỉ mưu, 
kiêm cập thiên hạ chỉ trí, nhỉ lí đắc hi. Ngã hà vi tai, cung 
ki nam diện nhi dĩ") ("Vấn dịch thiên"). Đã suy từ ta ra 
người, lại có cả mưu trí của thiên hạ, mới có thể có được 
về lí. Ông giải thích lí, vừa nói về tu đưỡng tâm tính, để 
nghiên cúu quy luật khách quan, lại vừa nhấn mạnh có cả 
mưu trí của thiên hạ, đều kết hợp cả hai mặt chủ quan và 
khách quan lại vói nhau. 


2. Lí đại trung của Liễu Tông Nguyên 


Liễu Tông Nguyên (713 - 819) đề xướng ra li đại trung: 
"Người nói về lí và đạo thöi cận đại nhiều, những người dẫn 
đầu tù thời trung đại trỏ đi thì đều là không có. Nói cái 
thuật của nhà nho này, thì vòng vo lồ mò không biết thế 
nào là thích hóp với nó; nó hoặc cắt ö sự việc thì hà khắc 
vô cùng, không thể theo nhập vào được, tất cả đều như bùn 
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ỏ trên con đường lón vậy... cho nên đạo không rõ ö trong 
thiên hạ, mà các học giả thì lại chí ít vậy" ("Cận thế chỉ 
ngôn lí đạo giả chúng hĩ,suất do đại trung nhí xuất giả hàm 
vô yên. Ki ngôn bản nho thuật, tắc vu hồi mang dương nhỉ 
bất trí kì thích; kì hoặc thiết vu sự, tắc hà tiếu khắc hạch, 
bất năng tòng dung, tốt nê vu đại đạo... CỐ đạo bất minh 
vu thiên hạ, nhi học giả chỉ chí thiểu đã") ("Liễu Tông 
Nguyên tập. Dự Lũ Đạo châu ôn luận phi quốc ngữ thư"), 
sau này chỉ chú thích tên bài viết). Ông cho rằng đạo lí trị 
quốc phải xuất ra ở sự thống nhất kinh quyền", (thống nhất 
quản lí) phù họp với "Đạo đại trung" của đạo lí "Trung 
dung" (“Đoạn hình luận hạ"). "Lí đạo" chính là đạo lí trị 
quốc được hướng dẫn bằng đạo "đại trung chí chính". Trong 
thư trả lời Nguyên Nhiêu Châu bàn về chính lí, ông nói: 
"Huynh thông hiểu "Xuân Thu", lấy phép đại trung của 
thánh nhân để làm lí. Li của Nhiêu, nhỏ vậy, không đáng 
phải suy nghĩ về nó. Không bàn những điều gai góc, nên chỉ 
nêu ra những việc đều đã có sản để tìm sự lặp đi lặp lại 
mà loại bỏ sự nghi ngò”" ("Huynh thông "Xuân Thu”, thủ 
thánh nhân đại trung chỉ pháp di vi lí. Nhiêu chỉ lí, tiểu đã, 
bất túc phí kì lụ. Vô sở luận thích, cố độc củ quân phú chi 
sự, đi cầu vọng phúc nhi trừ kì hoặc yên"). Ông chủ trương 
cai trị (trị H) xã hội, quản lí quốc gia bằng con đường" đại 
trung chí chính" của thánh nhân theo đúng pháp luật. Lí 
túc là đạo, là nguyên tắc trị quốc. 


Lí "vô vi” (H không làm gì cả). Liếu Tông Nguyên kế 
thừa tư tưởng vô vi tự nhiên của Đạo gia, chủ trương lí vô 
ví. Trong một biểu chúc mừng, ông nói: "Đây đều chỉ là 
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được các đẳng thần của bệ hạ chứ không có miếu lược để 
lại, trao nhiệm vụ đẩy mạnh đến hết mức thành thật để mặc 
cho có sự biến hóa của tâm tư tình cảm. Vàng đá mà thông 
hiểu xuyên suốt rồi thì ngay đến nước Khâu Từ cũng tất 
phải theo, mợi việc đều khắc phục được và đi tói thành 
công, không cần phải tổn súc đánh làm gì. Điều này thỏa 
mãn cái lí vô vi" ("Thủ giai bệ hạ thần trù độc đắc, miếu 
lược vô đi, thu nhậm thôi tận lực chi thành, tung sá hữu 
cảm tâm chi hóa. Kim Thạch khả quán. Khâu thệ tất tòng, 
khắc thành bất chiến chỉ công, toại hiệp vô vi chỉ lí") (“Vi 
Bùi Trung Thừa hạ phá Đông bình biểu"). Ông ca tụng 
Hoàng đế tính toán như thần, bất kể người nào cũng xúng 
đáng, tướng sĩ thành tâm mến phục, cho nên có thể giành 
được thành công, thắng lới mà không cần phải đánh nhau, 
đạt tói chỗ (cảnh địa) vô vi vô bất vi. Lí của ông chỉ về 
nguyên tắc vô vi vô bất vì. 

Lí là bản nguyên của học thuyết. Liễu Tông Nguyên nói: 
"Người học "Dịch" ở đồi, tất cả không thể nghiên cứu hiểu 
hết được lời thầy nói, vốn đã thừa nhận Khổng Tủ, mà còn 
có ý ngông cuồng ở bên ngoài sự vật, tranh giành địa vị 
ngang nhau ở ngoài lí, ham muốn cái mói, cho thế là được 
tiếng biện luận phóng túng, thả sức thì cho là cao, rỏi xa 
khỏi gốc để làm lay động ngọn nhiều, cho nên sự sâu xa 
khó hiểu của Hi, Văn, Chu, Khổng, tranh cãi chê bai nhau 
loạn xạ, do vậy mà người ta, ít người thông hiểu được". 
("Thế chi học "Dịch" giả, suất bất nặng cùng cứu sư thuyết, 
bản thừa Khổng thị, nhi vọng ý vu vật biểu, tranh kháng hồ 
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lí ngoại, vu tân dĩ vị đanh, tung biện dĩ vi cao, lí kì nguyên 
chấn kì mạt, cố Hi, Văn, Chu, Khổng, chỉ áo, để mạo hốn 
loạn, nhân hãn đo nhi thông yên") (“Fông dịch sư dương 
quân tự”). Bản nguyên của Dịch học ö Phục Hí, Văn Vương, 
Chu Công, Khổng Tủ, tức đạo đại trung chí chính. Lí đối 
đãi với vật, là bản nguyên, là căn cú của học thuyết tách 
rồi bản nguyên này. "Khắc ý cầu tân", "khiếu ngôn biện 
thuyết", đều chỉ có thể tạo thành sự hỗn loạn về tư tưởng, 
làm cho con người không có cách nào thông hiểu được ý 
nghĩa sâu xa khó hiểu của thánh nhân. Lí chính là đạo lí 
căn bản. 


Phạm trù lí của Liếu Tông Nguyên có quan hệ mật thiết 
với các phạm trù "đạo", "sự" và "thế", 


a/ Lí và Đạo: Việc hợp dụng lí và đạo của Liễu Tông 
Nguyên là đạo lí trị quốc, như đá trình bày ở trên. Đồng 
thời, ông đã có phân biệt giữa lí và đạo. Ông nói: "Biến 
thiên chỉ đạo tuyệt địa chỉ lí loạn nhân chỉ kỉ, xá mạnh xuân 
tắc khả di hữu sự hồ?" ("Lê nào" thay đổi cái đạo trồi, làm 
mất cái lí của đất làm loạn ki cương của người bỏ đi cái 
tháng Mạnh Xuân (tháng Giêng) thì có được sự chăng?") 
(“Thời lệnh luận thượng"). Đạo trời chỉ về quy luật tự nhiên, 
lí đất chỉ địa hình, địa mạo và quy luật biến hóa của nó, 
nhân kỉ tức là quy phạm nhân luân. Lí có hàm nghĩa về 
hình thái, bản chất của sự vật. Trong "Phi quốc ngữ, Lời 
bạt" ông nói: "Tá khưu Minh đối vói sự việc của Ngô Việt, 
nội dung nghèo nàn, nhưng lại viết thành hai thiên, trước 
sau trùng lặp, "Nó nhiều rườm rà, thừa rất nhiều, phản lại 
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lí, bỏ cả đạo, để làm giầu ngôn ngũ của nó". Lí chỉ quy luật, 
lí điều của sụ vật, đạo chỉ nguyên tắc đại trung chi chính. 


b/ Lí và sự. Liễu Tông Nguyên nói: "Quân tử cần có cái 
vật du chơi, là công cụ cao siêu, khiến cho nó trong lành, 
yên ổn, bình dị, luôn như có dư thừa, sau đó lí đạt mà sự 
thành" ("Quân tử tất hữu du tức chi vật, cao minh chỉ cụ, 
sử chi thanh ninh bình di, hằng nhược hữu dư, nhiên hậu lí 
đạt nhí sự thành") ("Linh lăng tam đình kí"). Ông cho rằng 
tâm lí khoáng đạt, thì làm việc đế đàng thành công. Đó là 
nói về sự rèn luyện hàm dưỡng, tính tình của người ta. Lí 
chỉ tâm lí, sự chỉ sự thành công của sự nghiệp. Ông cho 
rằng, thượng nhân (trùng tuyển) "cảnh hợp với trí, sự đi đôi 
với lí. Cho nên tuy hướng về nguyên nhân của sự sống, 
nhưng cũng cùng nhau sử dụng không thể bỏ đi. Thề rằng 
sửa lại cái mái hiên này, để khai mỏ trường học sau này” 
("Cảnh dự trí họp, sự dự lí tịnh. Cố tuy vãng sinh chi nhân, 
điệc tương dụng bất xá. Thề tập tư vũ, di khai hậu học”) 
(°Vĩnh châu long hưng trì tu tịnh thổ viện kí”). Cảnh và trí, 
sự và lí tuy là nói theo góc độ Phật giáo, nhưng lại thông 
suốt vỏi sự thành công sự nghiệp và đạo lí của Nho gia. 


c/ Lí và thế. Liễu Tông Nguyên khi trình bày về phân 
chia chế độ phong kiến được thay thế bằng chế độ quận 
huyện" không phải là ý của thánh nhân vậy, mà là cái xu 
thế phải như vậy", ông đã nhằm vào quan điểm "kéo dài 
diện phong kiến của các Nhà Hạ, Thương, Chu, Hán, mà 
thúc đẩy việc lập chế độ quận ấp của nhà Tần". Ông nói 
đây "tốt nhất không phải nói là những người tri lí (biết lí) 
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vậy" ("Phong kiến luận"). Lí chỉ quy luật, thế chỉ xu thế. 
"Nay để thiên hạ nhiều loại như vậy, mà dân không dám 
mặc sức phẫn nộ và đòi miễn hình phạt, là vì sao? Chính 
là ỏ cái thế không giống nhau vậy. Thế không giống nhau 
mà lí giống nhau, như dân ta thì sao? Có đạt cái lí rồi, đáng 
lẽ không sọ thế mà lại sọ ư!" (“Kim di thiên hạ đa loại thủ, 
nhi dân mạc cản tư kì nộ dự truất phạt, hà tai? Thế bất 
đồng đã. Thế bất đồng nhỉ lí đồng, như ngô dân hà? Hữu 
đạt vu lí giả, đắc bất khủng nhi úy hồ!") ("Tống Tiết tồn 
nghĩa chỉ nhiệm tự"). Ông khiển trách quan lại bạo ngược, 
không chỉ ăn bổng lộc của nhân dân, làm việc lười nhác, 
mà lại còn nô dịch và ngược đãi nhân dân, nhân dân thì lại 
không dám tỏ ra phẫn nộ và xử phạt họ, bởi vì tình thế giữa 
họ và nhân đân không giống nhau. Người ta ở nhà có thể 
tùy ý xử phạt người ở lưới biếng, còn đối với quan lại lười 
nhác thì lại không đám làm như thế. Tình thế của hai trường 
hợp cố nhiên không giống nhau, đạo lí vẫn là giống nhau. 
Hiểu rõ được đạo lí đó, không thể không kinh hoàng sọ hãi 
và khủng khiếp đối với hành vi của tham quan ô lại. Lí ở 
đây là chỉ đạo lí, thế thì chỉ tỉnh thế. 

Trong quan hệ giữa phạm trù lí vói các phạm trù đạo, 
sự và thế v.v... thì lí của Liễu Tông Nguyên, chủ yếu chỉ 
đạo lí đại trung chí chính, chỉ hình thái, quy luật, điều lí, 
bản chất v.v... của sự vật. 


3. Tư tưởng lí thiên- nhân của Lưu Vũ Tích 


Lưu Vũ Tích (772-842) phân lí làm "lí trời" (thiên 1í) và 
“li người” (nhân lí). "Thiên Luận Trung" nói: "Phải trái còn 
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như vậy, tuy Ö ngoài đồng thì lí người thắng vậy; phải trái 
mất đi tuy ö lân bang thì lí trồi thắng vậy. Đúng ra thì trời 
không phải cốt để thắng con người vậy" (“Thị phi tồn yên, 
tuy tại dã, nhân lí thắng dã; Thị phi vang yên, tuy tại bang, 
thiên lí thắng đã. Nhiên tắc thiên phi vụ thắng hồ nhân giả 
đã") (Xem "Lưu Vũ Tích tập”. Hạ đồng). "Thiên luận 
Trung" cho rằng giới tự nhiên thực ra không nhất định là 
sẽ thắng được loài người, trong điều kiện xã hội phân rõ 
phải trái, người dân bình thường ở ngoài đồng có thể đựa 
vào đạo lí để giành lấy thắng lợi. Nếu hoàn cảnh xã hội rất 
xấu, phải trái đảo lộn, dù đương triều chấp chính đi nữa 
cũng không thể chống chọi được tai họa của tự nhiên một 
cách chắc chắn. Có thể thấy, cuối cùng là nhân thắng thiên, 
hay là thiên thắng nhân, không thể bàn đại khái được, thiên 
có thể thấng nhân. Trong điều kiện nhất định, nhân cũng 
có thể thắng thiên. Thiên - nhân thắng lẫn nhau. Lí của 
ông là chỉ về quy luật tất nhiên. Ông nói: "Cái đúng là thích 
họp mà tin là đúng, đó là lí vậy, cái không phải đương nhiên 
mà là cố nhiên, há lại là lí được ư? Đó là trồi vậy ("Bi nghỉ 
nhiên nhi tín nhiên giả, lí dã; Bi bất đương nhiên nhi cố 
nhiên, khi lí đã? Thiên đã") ("Thiên luận thượng"). Những 
cái tính tất nhiên khách quan là lí; những cái mang tính 
ngẫu nhiên và "Thiên", thực tế là có ý nghĩa cơ hội tốt và 
vận mệnh. Liêu Tông Nguyên bình luận về cái đó, ông nói: 
"Nói về lóp con cháu phải lấy loạn làm lí trời, lấy lí làm lí 
ngưồi. Sai rồi! Nếu người nói điều khiển con thuyền vói trời 
thì ngu đân vẫn thường nghe nói tói. Nhũng cái nói cao xa 
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khó hiểu cho là cái của Thượng đế, không có lồi nào oán 
trách gì anh, đều không đủ để ví với đạo" ("Nhược tử chí 
thuyết, yếu đĩ loạn vi thiên lí, lí vi nhân lí đa. Mậu hï! Nhược 
theo châu chí ngôn nhân dự thiên giả, ngu dân hằng thuyết 
nhĩ, U lịch chi vân vi thượng đế giả, vô sở quy oán chỉ từ 
nhĩ, giai bất túc dụ hồ đạo") ("Liễu Tông Nguyên tập. Đáp 
Lưu Vũ Tích thiên luận thư"). Ông cho rằng suy luận theo 
quan điểm của Lưu Vũ Tích, thì xã hội trị loạn, truy cứu 
đến cùng là do "lí trời" có tính ngẫu nhiên, hay là "lí người" 
do người làm, hai đáp án này đều không đúng. Tác dụng 
của quy luật tự nhiên và tác dụng năng động của con người 
đều hạn chế öỏ phạm vi nhất định: Tôi nói rằng: "Cây cối 
sinh trưởng và nạn mất mùa, đều là do trời vậy; Pháp chế 
với làm loạn, đều là do con người vậy; chỉ có hai cái đó mà 
thôi". (Du tắc viết: "Sinh thực dự tai hoang, giai thiên dã; 
pháp chế dự bội loạn, giai nhân dã; nhị chỉ nhì dĩ") (Như 
trên). Tự nhiên và con người không can dự vào nhau, thực 
vật sinh trưởng, tốt tươi hoặc gặp nạn mà chết yểu, là do 
tác dụng của quy luật tự nhiên; xã hội ổn định và rối loạn, 
là do tác dụng của nhân tố con người làm nên, hai cái này 
không can thiệp lẫn nhau. Quan điểm về quan hệ thiên - 
nhẫn của Liễu Tông Nguyên và Lưu Vũ Tích có sự khác nhau, 
cái gọi là "lí" của hai ông, gần hợp với quy luật tự nhiên và 
quy luật xã hội, đó là điểm giống nhau giữa hai ông. 


Lưu Vũ Tích sau này từ Nho giáo theo về Phật giáo, tin 
theo triết học Ò ẩn, không làm gì cả, "cái gọi là đạo của đời 
chẳng qua là con đường sợ hãi. Chỉ có cách ra khỏi đồi, là 
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có thể hết lòng mình được... Truyền soi ngọn đèn đã thấy 
được cái lí vô vi, thấm ưỏt sương đêm như ôm ấp mối tình 
cuối cùng. Từ đây phần nhiều gặp các đại cư sĩ, người nào 
cũng không muốn cởi bỏ đồ châu báu" (“Thế số vị đạo vô 
phi úy đồ. Duy xuất thể gian pháp khả tận tâm nhĩ... Truyền 
đăng di ngộ vô vì lí, nhu lộ do hoài võng cực tình. Tòng thủ 
đa phùng đại cư sĩ, hà nhân bất nguyện giải châu anh”) 
("Tống Tăng Nguyên cao nam du thi”). Rõ ràng là, "lí vô 
vị" mà Lưu Vũ Tích đã nhận thức, là đạo lí vô vi tịch diệt 
(lặng lé chết) của Phật giáo. Nó khác rất nhiều với nghệ 
thuật chính trị và triết học chính trị vô vi vô bất vi mà Liểu 
Tông Nguyên đã ca ngọi. Lưu Vũ Tích còn nói về lí bằng 
"pháp môn" Phật giáo. Trong "Tống Tuệ tắc pháp sư thượng 
đô nhân trình quảng tuyên thượng nhân", ông nói: "Làm hết 
cái diệu lí, không gì bằng pháp môn; biến đổi người phàm 
phu, không ai bằng Phật sĩ." Ông cho rằng làm hết cái đạo 
li thần điệu, không qua được pháp môn lấy tâm truyền lâm 
của Phật giáo. (Chân lí nhập đạo của phổ độ chúng sinh); 
làm cho phàm phu giải thoát được đau khổ, không qua được 
Tĩnh sĩ Như Lai Phương Tây. Lí là đạo lí thiền tu diệu ngộ 
của Phật giáo, cũng là hoạt động tâm lí quan sát đối chiếu 
và ngầm hiểu. Điều này tương thông với các mệnh đề "viện 
Phật nhập nho" của Vương Thông, cho rằng "tam giáo khả 
nhất" (ba phái giáo có thể hợp nhất), chủ trương "tâm tức 
lí tröi", "Thành mình có vật" (thành kỉ bị vật). Đương nhiên, 
hai cái này cũng có khác nhau. Vương Thông đúng trên lập 
trường Nho gia nhập thế (nhà nho vào đời), cho nên nói lí 
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có cả tâm và vật, tức hai mặt chủ và khách thể, mà Lưu Vũ 
Tích từ Nho gia nhập Phật thì hoàn toàn vứt bỏ đạo lí trị 
quốc của nhà Nho, chuyên lấy pháp môn Phật giáo làm 
"diệu lí" duy nhất. 

Lí của các ông Khổng Dĩnh Đạt, Vương Thông và Lưu 
Vũ Tích bao gồm những hàm nghĩa như quy luật, tâm lí của 
muôn vật trong thiên hạ, lại cũng có lẫn tạp cả ý tứ về đạo 
lí tịch diệt vô vi của Phật giáo. 

Sự phát triển của phạm trù lí ở thời kì Tùy- Đường, khái 
quát lại, có mấy đặc điểm dưói đây: 

1/ Lí "đại trung chí chính" là sự phủ định đối vói Phật 
giáo, phủ định đạo lí thế tục, tuyên truyền phổ biến lí huyền 
ngầm hiểu (minh ngộ). Các Nhà nho đại diện là Liễu Tông 
Nguyên nhắm vào sự cạnh tranh lón mạnh của thế lực Phật 
giáo và Đạo giáo cũng như hình thế suy yếu nghiêm trọng 
địa vị thống trị của nho học, lấy khôi phục "Đạo thông", (sự 
thống trị của Đạo gia) làm nhiệm vụ của mình. Họ nhấn 
mạnh đạo lí "đại trung chí chính”, coi việc khôi phục lại 
một loạt đạo lí trị quốc về "đạo trung dung" của Khổng 
Mạnh là nội hàm chủ yếu của lí. Đây là sự phủ định đối 
với Phật giáo giải thích lí bằng "Phật pháp", Phật tính và 
điệu lí huyền ngộ, là loại phục hồi đối với việc lấy đạo lí 
trị quốc làm lí thời Tiên Tần với mức độ cao hơn. Khổng 
Dinh Đạt, Vương Thông lấy lí thiên hạ, tâm lí, và trí, mưu 
của thiên hạ để giải thích lí, kết hợp với Liếu Tông Nguyên 
lấy "Đại Trung chí chính" để giải thích lí, tất cả đều đặt nền 
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móng vững hơn cho lí học Tống - Minh lấy "lí trời" làm 
phạm trù triết học cao nhất. 

2/ Về phạm trù "lí" của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, 
chúng vừa khác nhau, lại vừa hấp thụ nhau và hòa nhập 
vào nhau, chúng đều đã thúc đẩy sự phát triển của phạm 
trù lí, trong đó đặc biệt coi trình độ tư duy biện chứng về 
phạm trù lí của Phật giáo là cao hơn cả. Thời kì này, nhà 
nho có nói về lí bằng "tính" (như Khổng Dĩnh Đạt lấy "vật 
có tính của nó" làm 1í), nói về lí bằng "vô" (như Liễu Tông 
Nguyên lấy "vô làm lí"). Đó là sự kế thừa và phát triển tư 
tưởng tự nhiên vô vi của Đạo gia và tu tưởng lấy vô vi làm 
gốc của Huyền học Ngụy- Tấn. Đồng thời cũng lại là sự hấp 
thu và hòa nhập vỏi "lấy không để nói về lí" của Phật giáo. 
(như "truyền đăng đi ngộ vô vi vi lí” của Lưu Vũ Tích). 
"Diệu lí tự nhiên" của Đạo giáo cũng tương thông với lí 
"Phật tính" của Phật giáo (nhu Thành Huyền Anh lấy "Bất 
trọ tính phân" làm "diệu lí tự nhiên"). Mà Phật giáo bất kể 
là lí châu không của Thiên Đài Tông, lí bản thể của Hoa 
Nghiêm Tông, hay là lí duy thức của Pháp Tương Tông, lấy 
tâm làm lí của Luật Tông và Huyền lí của Thiền Tông, do 
vì tiếp thu được thành quả tư tưởng của Đạo gia và Huyền 
học, nên đối với trình độ tu duy biện chứng được xem là lí 
bản thể tương đối cao, làm cho Nho giáo, Đạo giáo lao vào 
cuộc luận chiến nghiêm trọng. Có thể thấy ở thời kì 
Tùy- Đường, cuộc đấu tranh lẫn nhau, ảnh hưởng hòa nhập 
của ba loại Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo đang hạn chế 
sự phát triển phạm trù triết học Trung Quốc, mà sự phát 
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triển phạm trù chủ yếu của triết học Trung Quốc (bao gồm 
cả lí) cũng đã thể hiện sự đấu tranh và thống nhất của ba 
loại giáo phái. Đó là một minh chứng quan trọng chịu ảnh 
hưởng của trào lưu tư tưởng xã hội và sự hạn chế phát triển 
của phạm trù. 

3/ Phạm trù lí và thế có ảnh hưởng quan trọng trong 
lịch sử triết học Trung Quốc. Lí và thế là phạm trù độc lập 
đã có vào thời kì Tiên Tần. Thời kì cuối của Chiến Quốc 
"Hàn Phi Từ. Nam thế" đã phân thế thành" thế tự nhiên" 
và thế của "người đã đặt ra", song nhấn mạnh hơn cái thế 
đo người đặt ra; đem so sánh thế với pháp, chứ không phải 
là liên hệ vói lí. "Tuân Tủ, Cường quốc” cũng nêu lên so 
sánh "Thế và Đạo" ("Xủ thế của người thắng, hành đạo của 
người thắng”), nhưng cũng chưa thể liên hệ lí và thế với 
nhau. Vương Phù Thủy thời Đông Hán nêu lên so sánh h 
và thế: "Thế có thường thú, lí có cố nhiên" ("Tiềm phu luận. 
Giao tế đệ tam thập") lấy xu thế chung để giải thích về 
"thế", lấy đạo lí cố nhiên giải thích về "H", song chỉ đề cập 
tói quan hệ "nhân tê", (giữa người với người), chưa có khảo 
sát từ xu thế và quy luật phát triển của xã hội. Tuệ Viễn 
lấy "lí tự minh đối" (lí tự so sánh ngầm) và "thế cực tắc 
phát” để nói rõ "nhân quả báo úng" (xem "Minh báo ứng 
luận”) cũng không liên quan đến quy luật phát triển của xã 
hội. Liễu Tông Nguyên từ chỗ cho chế độ phong kiến 
"không phải là ý của thánh nhân mà là xu thế phải như vậy", 
tiến tỏi phân tích và chúng mình" thế bất đồng nhi l: đồng" 
(thế khác nhau mà lí thì giống nhau), bắt đầu tiếp cận với 
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quan hệ lẫn nhau giữa xu thế tất nhiên và quy luật khách 
quan của sự phát triển của xã hội, hơn nữa lại đúng ỏ mức 
tương đối cao. Liễu Tông Nguyên liên hệ chặt chế "thế" của 
xu thế phát triển xã hội với "lí" của quy luật khách quan, 
đối vói lí học Tống- Minh lấy lí làm phạm trù cao nhất, đặc 
biệt là đối với quan điểm "Đắc lí tự nhiên thành thế" (có 
được lí tự nhiên thành cái thế) và "thế chỉ tất nhiên xứ kiến 
lí "(đứng ở chỗ tất nhiên của thế thì thấy được lí) của Vương 
Phu Chi thỏi Minh- Thanh đều có ảnh hưởng rất sâu xa. 
Luận đề" Lí thế tương thành" (ii và thế cùng hình thành với 
nhau) của Vương Phu Chỉ kết họp "lí" là quy luật phát triển 
của lịch sủ với "thế" là xu thế phát triển tất nhiên lại vói 
nhau, đương nhiên là phải sâu sắc hơn Liễu Tông Nguyên. 
Nhung cái gọi là "chế độ quận huyện kéo dài 2000 năm mà 
không thể thay đổi", "Thế đã có xu thế, há không phải là lí 
mà lại có thể là đúng được u?" ("Tục thông giám luận" 
Quyển 1) đều chịu ảnh hưởng của tư tưởng "Phong kiến 
luận" của Liễu Tông Nguyên, đó là điều chắc chắn không 
còn hoài nghi gì nữa. 
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CHƯƠNG V 
TƯ TƯỞNG LÍ THỜI KÌ BẮC TỐNG 


Thời kì Bắc Tống, văn hóa Nho, Đạo truyền thống của 
Trung Quốc trong lúc tiếp thu, hòa nhập văn hóa Phật giáo 
từ ngoài đến và văn hóa ưu tú của các dân tộc, cũng đã 
thay đổi được nội hàm và hình thúc của mình, sinh ra đạo 
học. Đạo học được xây dựng lại sau khi văn hóa truyền 
thống Trung Quốc kế tục văn hóa đồi Hán. Nếu nói việc 
xây dựng lại nền văn hóa đời Hán, là sự sáng tạo tổng họp 
của nền văn hóa các khu vực bản địa dân tộc Trung Hoa, 
văn hóa của các học phái và văn hóa truyền thống của các 
đân tộc, thì văn hóa thời Tống, túc sự xây dựng lại Đạo học, 
là sản phẩm hòa nhập nền văn hóa ngoại lai và nền văn 
hóa truyền thống Trung Quốc, cũng là sự chính hợp truyền 
thống. Phạm trù lí phát triển tùy theo sự phát triển của thời 
đại, trước nhà Tống, lí đã có các loại nội hàm như lí điều, 
quy luật, đạo đức luân lí và bản thể vũ trụ v.v., trong đó lí 
điều, quy luật là cái chung của các học giả, các phái, đúng 
là làm nghĩa đạo đức luân lí là chỉ riêng có của nhà nho, 
nhưng nhà nho chưa đưa lí lên thành bản thể vũ trụ, còn 
Phật giáo thì coi lí là bản thể của vạn vật, mà không nói 
về đạo đức nhân nghĩa, lí luận của nó có sắc thái tư duy 
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biện chứng tương đối tỉnh vi, có khác với nhà Nho. Trước 
thời kỳ nhà Tống, phạm trù lý triết học Trung Quốc có 
nghĩa là bản thể vũ trụ và đạo đức nhân nghĩa, mỗi cái có 
thiên về một phía trong hệ thống, lí luận của Phật giáo và 
Nho học. 

Cuộc luận chiến nhằm vào văn hóa Phật giáo ngoại lai 
của các nhà nho học lón Trình Hạo, Trình Di dựa trên cơ 
SỞ tư tưởng của người xưa, đã hốn họp Phật giáo và Đạo 
giáo, tiếp thu lí luận của Phật giáo và lấy lí làm hạt nhân, 
đã sáng lập ra kết cấu lôgíc triết học về thuyết lí tròi, đã 
có ảnh hưởng sâu sắc trong lịch sử. Nhị Trình (Hai ông họ 
Trình) tiếp thu thuyết lí sự của Hoa Nghiêm Tông Phật giáo 
nâng lí lên thành phạm trù cao nhất của Triết học, lí của 
ông bao hầm nghĩa đạo đúc luân lí làm người, ngược lại, 
Phật giáo không có việc xác lập sau cùng của Đạo học đời 
Tống là ö chỗ Nhị Trình đã thống nhất nguyên tắc luân lí 
cương thường của nhà nho vói thuyết bản thể triết học vào 
trong lí trồi, điều này có ý nghĩa mỏ ra thời kỳ mói trong 
lịch sử phát triển phạm trù lí triết học Trung Quốc. 

Ö Nhị Trình, xem ra lí vừa là bản thể vũ trụ, lại vừa là 
sự tồn tại thực tại. Lí thực của Đạo học khác nhau với lí 
không và lí huyền của Phật giáo và Đạo giáo, trỏ thành một 
đặc điểm phát triển của phạm trù lí ö thồi kì Tống- Minh. 
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TIẾT 1: TƯ TƯỞNG LÍ THÒI SƠ HƯNG ĐẠO HỌC 


Sự hưng khỏi trào lưu tư tưởng lí học Tống- Minh là sự 
tất nhiên phát triển của lịch sử và tư tưởng. Hai nhà tư 
tưởng thời Tống nói rất nhiều về lí, coi lí là nội đung quan 
trọng, là hạt nhân tư tưởng của mình, và dần dần coi lí là 
phạm trù cao nhất của triết học. Thời kì đầu hung khỏi trào 
lưu tư tưởng Đạo học thời nhà Tống, lí thực ra không có ý 
nghĩa phạm trù triết học cao nhất, mà là quy luật, quy tắc 
của vạn vật, là quy phạm đạo đức luân lí xã hội v.v... Điều 
này được phản ánh trong tư tưởng của Âu Dương Tu, Thiệu 
Ủng, Chu Đôn Di, Vương An Thạch v.v.. Đồng thời phạm 
trù lí ö thồi kì này phát triển theo hướng khái quát cao độ, 
trừu tượng cao độ, hiện ra quy tắc diễn biến từ lí của vạn 
vật đến lí của thiên hạ. 


1- Tư tưởng thiên lí tự nhiên của Âu Dương Tu 


Âu Dương Tu (1007- 1072) là nhà tư tưởng quan trọng 
thời Sơ hưng Đạo học. Ông không những "nghỉ kinh hoặc 
truyền" (nghi ngờ việc truyền kinh), ra sức nói xấu Học 
thuyết chú só chương cú Hán, Đường, phê phán Phật, Đạo, 
phản đối lấy "hỗn mông hư vô" làm đạo, mà còn nêu ra tư 
tưởng lí trồi tự nhiên, lấy lí làm quy luật khách quan tự 
nhiên nhí nhiên của sự vật. Trong lịch sử phát triển phạm 
trù lí đồi Tống, đầu tiên Nhị Trình nêu ra hai chữ thiên lí 
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(lí trời), tuy về ý nghĩa sử dụng, tư tưởng thiên lí của Âu 
Dương Tu còn tương đối đơn giản, nhưng vẫn có ý nghĩa 
mở đầu của một phong cách mói. Cái mà Âu Dương Tu gọi 
là lí tròi tự nhiên có một số hàm nghĩa như sau: 

a/ Vật sinh có thường lí. Âu Dương Tu nói: "Tất cả mọi 
vật đều có thường lí, mà suy ra không thể biết được, thánh 
nhân chẳng đã nói vậy rồi ư, đá nam châm hút cái kim, ruồi 
nhặng thấy ngọt thì bâu lại, nhựa thông hóa thành hổ 
phách" (°Phàm vật hữu thường lí, nhi suy chỉ bất khả tri giả, 
thánh nhân sở bất ngôn dã, từ thạch dẫn châm, lang thư 
cam đói, thông hóa hổ phách.") (“Bút thuyết vật hữu thường 
li thuyết"), xem "Âu Dương văn trung công tập" (sau đây 
cũng giống như vậy). Quy luật tự nhiên nhỉ nhiên, đó là lí. 
Đá nam châm có thuộc tính hút kim sắt, hổ phách là hóa 
thạch của nhựa cây thông thời xưa, nhưng quy tắc biến hóa 
khách quan không chuyển dịch theo ý chí của con người, 
gøi là thường lí của vật. Âu Dương Tu đã nhìn thấy tính 
khách quan của quy luật, mà gọi nó là thiên lí tự nhiên. 
"Người bàn thiện là lí vật nói rằng: sự tự nhiên của Đất kì 
vật nào trong trời đất, vật sinh ra có thường lí, cái đó gọi 
là thần” (Thiệu vi vật lí chi luận giả viết: Thiên, đại nhiệm 
vật chỉ tự nhiên, vật sinh hữu thường lí, tư chỉ vị chí thần”). 
(Ngoại tập. Thư lệ chỉ phổ hậu"). Cái gọi là tự nhiên, là 
chỉ tự nhiên nhi nhiên, không do con người sắp đặt. "Sinh 
ra nên tất cả phải chết, cũng là cái lí tự nhiên vậy" ("Ngoại 
tập. San chính Hoàng đỉnh kinh tự"). Tư tưởng thiên lí tự 
nhiên này có ảnh hưỏng nhất định đến Trình Chu. 
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b/ Sự đối lập và biến hóa của thiên li. Ông nói: “Trước 
sau theo nhau, đài ngắn hình thành vói nhau, suy rộng ra, 
lí của vạn vật đều có vậy, không cần phải nói thêm cho 
thừa" ("Tiền hậu chỉ tường tùy, trường đoản chỉ tương hình, 
suy nhỉ quảng chỉ, vạn vật chỉ lí giai nhiên đã, bất tất cánh 
ngôn kì dư") ("Bút thuyết. Lão Thị thuyết"). Âu Dương Tu 
đã kế thừa tư tưởng biện chúng" tiền hậu tương tùy", "trường 
đoản tương hình" (“trước sau theo nhau”, "đài ngắn cùng 
nhau hình thành") của Lão Tử. Ông cho rằng đối lập là 
quy luật phổ biến của vạn vật trong vũ trụ. Do hai mặt tồn 
tại đối lập của sự vật, nên "âm dương lặp đi lặp lại", sự vật 
không ngừng phát sinh biến hóa". Vật không có bất biến, 
biến không có bất thông là sự tự nhiên của thiên lí vậy,... 
âm dương lặp đi lặp lại, là thường lí của trời đất vậy" ("Cư 
sĩ tập Minh dụng”). Coi sự thông hóa vô cùng của sự vật là 
thuộc tính tự nhiên của thiên lí, thiên địa biến hóa gây ra 
"âm dương lặp đi lặp lại" cũng là một quy luật khách quan 
của sự vật. Âu Dương Tu thành thật nói với mọi người, 
thưởng lí của sự vật không thể làm trái, song lại có thể nhận 
thức được nó. Ông yêu cầu mọi người" hãy thông suốt lí 
thiên hạ, hãy nghiên cứu sự biến hóa của sự vật, con người 
và quỷ trong thiên địa âm dương" ("Cư sĩ tập, vận tổng tự"). 
Đã nhận thức được cái lí của thiên hạ thì có thể nắm vững 
được quy luật biến hóa của con người và sự vật âm dương, 
từ đó mà chỉ đạo được sự vật một cách chính xác. Âu Dương 
Tu thông hiểu được tư tưởng của lí thiên hạ là xây dựng 
trên cơ sở của tính khách quan, thừa nhận sự vật và quy 
luật của sự vật, thông qua nhận thúc quy luật của sự vật là 
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có thể hiểu biết thêm được nguyên nhân biến hóa của sự 
vật. Đó là luận chứng cụ thể về tư tưởng thiên lí tự nhiên. 


2. Tư tưởng mọi vật trong thiên hạ (thế giới) đều không 
có cái nào là không có lí của Thiệu Ung 


Thiệu Ung (1011 - 1077) là một trong những người xây 
nền móng cho Đạo học thời nhà Tống. Triết học của ông 
lấy thái cực và đạo làm phạm trù bản thể. Trong hệ thống 
triết học của Thiệu Ung, ií là thuộc về đạo, hàm nghĩa cơ 
bản của nó là chỉ quy luật của sự vật trong thiên hạ. Ông 
nói: "Vật trong thiên hạ không có cái nào là không có lí, 
không có cái nào là không có tính, không có cái nào là 
không có mệnh. Sỏ đi gọi nó là cái lí, cuối cùng về sau có 
thể biết vậy" (Thiên hạ chỉ vật mạc bất hữu lí yên, mạc bất 
hữu tính yên, mạc bất hữu mệnh yên. Sở điĩ vị chỉ lí giả, 
cùng ch¡ nhỉ hậu khả tri đã") (°Hoàng cực kinh tế. Quan 
vật nội thiên”, sau này chỉ ghi chú tên bài viết). Sự vật trong 
thiên hạ đều có lí tồn tại ö trong đó. Quan sát sự vật, không 
phải dùng cơ quan cảm giác như con mắt v.v.. để quan sát, 
mà là phải dùng cơ quan tư duy là cái tâm để suy nghĩ khảo 
sát, tìm ra cái quy luật bên trong sự vật, tức là cái lí, chỉ 
có nhận thức được quy luật của sự vật, mới có thể nhận 
thúc được bản thân sự vật. Thiệu Ủng vỏi tư tưởng dùng lí 
để quan sát sự vật, coi trọng tác dụng của tư duy lí tính 
trong quá trình nhận thúc sự vật, nhưng lại loại trừ nhận 
thúc cảm tính ra ngoài quá trình nhận thức. Đó là sự hạn 
chế cục bộ của tư tưởng ông. 
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Tu tưởng "mọi vật trong thiên hạ đều không có cái nào 
là không có lí" của Thiệu Ung liên hệ vói tiên thiên học của 
ông, lí của vạn vật đều bao gồm trong phép tiên thiên của 
tâm. Ông nói: "Tròn tuy không có nét vẽ ra, nhưng trước 
tiên nó là hình vòm trời vậy. Đó là lời nói trong ngày cuối 
cùng của ta chưa hề xa rời lẽ phải. Cái lí của vạn vật trong 
trời đất ở trong đó rồi") ("Viên tuy vô văn, tiên thiên đồ 
đã, ngô chung nhật ngôn nhi vị thường l¡ hồ thị, cai thiên 
địa vạn vật chỉ lí tại kỷ trung hĩ") (“Quan sát ngoại thiên"). 
Thiệu Ung chịu ảnh hưởng của tư tưởng "giải thích Dịch 
bằng hình vẽ" của Đạo giáo rất sâu sắc. Ông cho rằng vạn 
vật (bao gồm cả lí của vạn vật) đều ỏ trong đồ thức sinh 
thành vũ trụ mà (hình vòm trời tiên thiên đồ) là tiêu biểu. 
Tuy rằng Thiệu Ủng chịu ảnh hưởng của tư tưởng Đạo giáo, 
song lại vứt bỏ tư tưởng xuất thể không nói tới đạo đức 
nhân nghĩa nhà nho mà cả hai đạo Phật giáo và Đạo giáo 
đều không chú ý, coi luân thường quân thần phụ tử là thuộc 
tính tự nhiên của lí. Ông nói "Phật giáo bỏ đi cái đạo của 
quân thần phụ tử phu phụ há lại là lí tự nhiên chăng?" 
("Phật thị khi quân thần phụ tử phu phụ chi đạo, khỉ tự 
nhiên chi lí tai?" (Như trên). Lí tự nhiên đã bao gồm cả 
luân thường của nhà nho, Phật giáo không nói tói cái đạo 
vua tôi, cha con và vợ chồng, cũng là phản lại lí tự nhiên. 


Thiệu Ung còn nêu ra cả lí và tính để cùng bàn, lí và 
tính là hai phạm trù cùng một cấp độ. Ông nói: "Trời làm 
cho tôi có cái gọi là mệnh, mệnh ở tôi gọi là tính, tính ở 
vật gọi là lí” (“Thiên sử ngã hữu chi vị mệnh, mệnh chỉ tại 
ngã chỉ vị tính, tính chỉ tại vật chỉ vị lí") (Như trên). Tính 
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biểu hiện ở trong vật, tức là lí. Lí, tỉnh, mệnh đều kết hợp 
với vật trong thiên hạ mà tòng thuộc về đạo. Ông nói trong 
"Dịch" : "Cùng lí tận tính để đến vói mệnh. Sỏ di gọi là cái 
lí, là lí của vật vậy. Sở đi gọi là cái tính, là tính của trồi 
vậy. Sỏ đĩ gọi là cái mệnh, chính là đế xử lí cái tính vậy. Sỏ 
đi có thể xử lí được cái tính, vì sao lại không sử lí được cái 
đạo? Là bởi vì biết đạo là cái gốc của thiên địa" ("TDịch': 
Cùng lí tận tính di chí vu mệnh. Số đi vị chỉ lí giả, vật chi 
lí dã. Sở đi vị chi tính giả, thiên chi tính đã. Sở đi vị chi 
mệnh giả, xử lí tính giả dã. Sở di năng xủ lí tính giả, phi 
đạo nhi hà? Thị tri đạo vi thiên địa chỉ bản”) (“Quan vật 
nội thiên”). Lí là "lí của vật", là thuộc tính tự nhiên của sự 
vật, song, ở trên "lí của vật” và tính, mệnh cũng như cái 
cùng làm Chúa tể thiên địa, còn có cái gọi là đạo. Trong 
hệ thống tư tưởng của Thiệu Ung, lí tuy đã có một số hàm 
nghĩa quy luật của sự vật và luân lí nhà nho như vậy, nhưng 
vẫn chưa từ trong "lí của vật" trừu tượng để thành phạm 
trù triết học cao nhất. Điều này biểu hiện rõ trào lưu tư 
tưởng Đạo học thời Tống lấy lí làm hạt nhân. Triết học 
Thiệu Ủng đang ỏ giai đoạn đầu hưng khỏi. 


3. Tư tưởng lí âm dương hậu hòa (hòa về sau) của Chu 
Đôn Di 


Chu Đôn Di (1017 - 1071) là người đặt nền móng cho 
Đạo học đời Tống. Thuyết âm dương thái cực của ông ảnh 
hưởng rất lón đến Trình Chu. Trình Chu đã phát huy tư 
tưởng thái cực của Chu Đôn Di, khiến cho nó cùng loại với 


256 


lí. Song, trong hệ thống tư tưởng của Chu Đôn Dị, lí không 
có ý nghĩa của bản thể vũ trụ. Hàm nghĩa cơ bản của nó 
là chỉ về đạo đức luân lí. Ông nói: "Ái nói là nhân, nghỉ nói 
là nghĩa, lí nói là lễ, thông nói là trí, thủ nói là tín" (“Ai 
viết nhân, nghi viết nghĩa, lí viết lễ, thông viết trí, thủ viết 
thư” (“Thông thư. Thành kỉ đúc đệ tam", xem “Chu Tử toàn 
thư"). Giống như Thiệu Ung, Chu Đôn Dị, chưa coi lí là 
phạm trù cao nhất trong triết học của ông. 


Chu Đôn Di nêu ra: "Lế là lí vậy; nhạc là hòa vậy. Lí 
âm dương hòa về sau. Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử 
tủ, huynh huynh, đệ đệ, phu phu, phụ phụ, vật vật, mỗi cái 
có cái lí của nó, sau đó hòa, cho nên lễ trưóc mà nhạc sau" 
("Thông thư. Lễ nhạc đệ thập tam"). Tuy nhiên, "Đồ thuyết 
thái cục” của Chu Đôn Di lấy âm dương làm hai khí âm và 
dương, dưới thái cực mà hóa sinh ra vạn vật, nhưng âm 
dương đồng thời có thuộc tính đạo đức của nhân nghĩa. Ông 
nói: "Trồi lấy dương sinh ra vạn vật, lấy âm thành vạn vật, 
sinh là nhân vật; thành là nghĩa vậy" (“Thông thư. Thuận 
hóa đệ thập nhất"). Cái gọi là "lí âm dương" là chỉ âm dương 
có thuộc tính nhân nghĩa, túc là lễ; "Lí âm đương nhi hậu 
hòa”, là nói về lễ trước, sau đó nói về nhạc. Nói về lễ trước, 
sẽ đòi hỏi phải quán triệt nguyên tắc của lễ trong quan hệ 
vua tôi, cha con, anh em và chồng vọ, làm cho "vạn vật mối 
cái có cái lí của nó". Sau đó nói về nhạc, tức trên cø sở 
quán triệt lễ rồi, làm cho nó đạt đến sự nhất trí hài hòa. 
Đó là tư tưởng "lí âm đương hòa về sau" của Chu Đôn Di. 


2) 


Chu Đôn Di sử dụng lí trong phạm ví luân lí xã hội. 
Vạn vật theo như ông nói” mỗi cái có cái lí của nó", là 
cũng chỉ những sự vật có liên quan với nguyên tắc luân lí 
của con người, mà không phải chỉ vạn vật phổ biến trong 
vũ trụ. Tư tưởng lí của Chu Đôn Di, tương đối mỏng manh, 
không vững chắc trong phạm trù tư duy của Đạo học. 


4. Tư tưởng lí thiên hạ đều tập trung về một (nhất) của. 
Vương Án Thạch 


Vương An Thạch (1021- 1086) là nhân vật đại biểu cho 
tân học Bắc Tống. Về chính trị, tuy có mâu thuẫn với Lạc 
học, đại biểu là Nhị Trình, nhưng về tư tưởng lại có liên hệ 
chặt chế với sự hưng khởi của trào lưu tư tưởng của Đạo 
học. Vương An Thạch viết cuốn "Tam thi tân nghĩa", dùng 
nghĩa kinh để ra đề thi cho học trò, và tiến hành cải cách 
chế độ khoa cử. Dưới sự chỉ đạo của Vương An Thạch, vói 
quy định muốn làm thông nghĩa lí, không cần tận dụng "chú 
só", việc học nghĩa lí bắt đầu thay cho việc học truyền chú 
só, trỏ thành bối cảnh phát triển quan trọng của Đạo học. 


Phạm trù lí của Triết học Vương An Thạch, có hàm 
nghĩa có bản là chỉ quy luật khách quan của sự vật. "Nhân 
sự có thứ tự từ đầu đến cuối. Có sự thay đổi về sinh tủ, đó 
là lẽ thường của vật lí vậy. Đó cũng là lẽ thường của vật lí, 
không phải là thánh nhân đã cố làm như vậy" ("Thiên địa 
bất nhân chương", xem" Vương An Thạch. Lão tử chú tập 
bản", sau đây cũng như thế). Vương An Thạch chú ý phân 
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biệt tính khách quan của quy luật sự vật và sự hạn chế của 
tính chủ quan của ý chí con người. Ông cho rằng, lí của sự 
vật là tồn tại khách quan, không thay đổi theo ý chí chủ 
quan của con người, nguyên tắc nhân ái của xã hội loài 
người cũng không thể tùy ý dùng vào trong quy luật của 
giói tự nhiên. Ông nói: "Trồi đất đến vói vạn vật, khi mùa 
xuân sinh sôi, mùa hạ lón lên, như tröi đất có nhân ái đến 
vói vạn vật, đến mùa thu, mùa đông thì vạn vật tàn lụi, 
không phải là trồi đất không yêu, mà là do cái lé thường 
của vật lí vậy" (Như trên). Vạn vật mùa xuân sinh sôi, mùa 
hạ lớn lên, mùa thu tàn, mùa đông lụi, đó là quy luật tự 
nhiên của giói thực vật, trong lĩnh vực này, quy phạm đạo 
đức luân lí của xã hội loài người không gây nên bất kì một 
tác dụng nào. Tư tưởng này của Vương An Thạch so sánh 
với quan điểm của Đồng Trọng Thư luân lí hóa quy luật tự 
nhiên, cho rằng thay đổi thöi tiết mà xuân, hạ, thu, đông là 
biểu hiện ý chí vui mừng, giận dữ, buồn rầu và vui vẻ của 
tròi, chắc chắn là chính xác. Vương An Thạch đồng thời 
cũng chịu ảnh hưởng của tư tưởng Lão Tủ phân chia đạo 
và nhân nghĩa. Vương An Thạch còn thấy được nhân tố 
đang tồn tại đối lập của sự vật, và khái quát nó thành lẽ 
thường của vật lí. Ông nói: "Cái đẹp đối lại với cái xấu, cái 
tốt trái với cái không tốt, đó là lẽ thường của vật lí. Duy 
chỉ có Thánh nhân mói không có sự đối lại với vạn vật, 
ngoài Thánh nhân ra tất cả mọi cái đều là có sự đối lại 
nhau cả" ("Phù mi giả ác, chỉ đối, thiện giả, bất thiện chi 
phản, thử vật lí chi thường. Duy Thánh nhân nãi vô đối vu 
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vạn vật, tự phi thánh nhân chỉ sỏ vi, giai hữu đối hï") ("Thiên 
hạ giai tri chương"). Cái đẹp đối lập với cái xấu, cái tốt đối 
lập với cái không tốt, là quy luật khách quan của sự vật. 
Vạn vật trong trời đất ngoài những việc thánh nhân đã làm 
ra, đều tồn tại hai mặt đối lập. Tư tưởng này có nhân tố 
biện chúng, nhưng Vương An Thạch loại trừ thánh nhân ra 
ngoài quy luật đối lập của vạn vật, tư tưởng về phép biện 
chúng của ông chưa triệt để. 

Đặc điểm tư tưởng của Vương An Thạch là ö chỗ ông 
đã nêu ra "Lí của thiên hạ đều tập trung ở nhất (một)". 
Ông cho rằng lí của vạn vật phải phát triển theo hướng trùu 
tượng là nhất (một). Điều này trỏ thành khâu trung gian 
của phạm trù lí của Triết học thời Tống, diến biến từ lí vạn 
vật đến vạn lí qui về một lí của Nhị Trình. Ông nói: "Vạn 
vật không có cái nào là không có chí lí, có thể "tỉnh kì li" 
được thì chỉ có thánh nhân mói làm được. Con đường “Tinh 
kì lí" là ö chỗ tập trung mọi lí thành một mà thôi. Tập trung 
mọi lí thành một, thì mọi vật trong thiên hạ có thể không 
cần suy nghĩ mà vấn có được" ("Vạn vật mạc bất hữu chí lí 
yên, năng tỉnh kì lí tắc thánh nhân đã. Tinh kì lí chi đạo, 
tại hồ trí kỉ nhất nhi đi. Trí kì nhất tắc thiên hạ chi vật khả 
đi bất tư nhi đắc dã") ("Vương Văn Công văn tập. Trí nhất 
luận”). Cái gọi là "tỉnh kì lí", túc là trừu tướng và khái quát 
cao độ cái lí của muôn vật, còn "tính kì lí chỉ đạo" là ö chỗ 
"trí kì nhất", tức là tập trung tỉnh luyện muôn vàn cái lí 
thành một lí. Vương An Thạch cho rằng công phu “tỉnh kì 
lí” thì chỉ có Thánh nhân mới làm được. Đó là một công 
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việc hết sức khó khăn. Chỉ cần làm được việc "tinh kì lí" thì 
có thể tập trung được mọi lí về một lí, điều đó không thể 
hoài nghỉ gì đến cái cốt lõi của nó vậy" (Như trên). Đã nắm 
vững được cái đạo lí là "lí của thiên hạ đều tập trung về 
một lí" thì không thể làm cho nhận thúc của con người bị 
mê hoặc. Trong tư tưởng của Vương An Thạch chưa trình 
bày cụ thể về vạn lí tập trung về một lí. Hàm nghĩa của lí 
tập trung về một của ông là gì, quan hệ giữa lí tập trung 
về một vói vạn lí là như thế nào? Vương An Thạch cũng 
chưa trình bày và phân tích sâu thêm, nhưng từ trong tư 
tưởng lí của thiên hạ đều tập trung về một của ông, ta có 
thể thấy được diễn biến về phạm trù lí triết học thồi Tống 
từ lí vạn vật đến một lí của thiên hạ. Đó là những khúc 
nhạc dạo đầu của triết học về thuyết lí trồi (Thiên lí luận) 
của Nhị Trình. 


TIẾT 2: TƯ TƯỞNG LÍ TỤ TÁN CỦA TRƯƠNG TẢI 


Trương Tải (1020- 1077) là người sáng lập ra Quan học 
thời Tống. Hệ thống triết học về thuyết khí nhất nguyên mà 
ông xây dụng, có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử triết học 
học Trung Quốc. Trương Tải nói về lí bằng khí. Lí mà ông 
gọi, thống nhất ỏ khí là phạm trù cao nhất, lí là lí điều vận 
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động biến hóa tụ tán của khí, cũng có hàm nghĩa của đạo 
đức luân lí. Trương Tải tuy nêu ra sự phân biệt giữa thiên 
lí và nhân dục, nhưng lại hoàn toàn phủ định nhân dục. 


1. Hàm nghĩa của lí 


Hàm nghĩa của phạm trù lí triết học của Trương Tải 
chủ yếu có: 


a/ Lí điều tụ tán của khí. Trương Tải lấy khí làm bản 
thể của vũ trụ, lấy lí làm lí điều biến hóa tụ tán của khí, 
phụ thuộc vào khí. Đó là hàm nghĩa cơ bản của phạm trù 
li của Trương Tải. Ông nói: "Khí của trồi đất tụ tán, công 
thủ trăm đồ (lung tung), đúng nó là lí vừa thuận, lại vừa 
không xằng bậy" (“Thiên địa chỉ khí tụ tán, công thủ bách 
đồ, nhiên kì vi lí đã thuận nhi bất vong") (“Chính mông, 
Thái hòa", xem "Trương Tải tập, sau đây cũng thế). Sự tụ 
tán, vận động, biến hóa của khí, mặc đù có muôn hình muôn 
vẻ phương thức, song trong đó đang tồn tại điều lí "thuận 
mà lại không xằng bậy” tức là quy luật. Quy luật khách quan - 
này gọi là lí. Trương Tải cho rằng, trong khí bao hàm "tính 
chìm nổi, thăng giáng, động tĩnh, tương cảm, đó là sự bất 
đầu sinh ra mò mịt, tương đãng (dao động), thắng bại, co 
dãn (Như trên). Khí bản thể có thuộc tính thăng giáng, 
tương cảm, từ đó mà biểu hiện thành hiện tượng tụ tán, 
tương đãng, co dãn qua lại. Ông nói: "Nếu như khí âm 
dương, thì tuần hoàn luân lưu đến tụ tán, dao động vói 
nhau, thăng giáng tìm nhau, mịt mù quyện vào nhau, vừa 
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lấn át lẫn nhau, lại vừa kiềm chế lẫn nhau, muốn một mà 
không thể được, cái này sở đi co dân lung tung, không cố 
định ở phương nào, vận hành liên tục không bao giỏ ngừng, 
chẳng có cái gì sai khiến nó cả, như vậy không nói nó là 
li tính mệnh, thì nói nó là cái gì vậy?" (“Nhược đương âm 
chí khí, tắc tuần hoàn điệp chí, tụ tán tương đãng, thăng 
giáng tương cầu, nhân ôn tương nhu, cai tương kiêm tướng 
chế, đục nhất chi nhỉ bất năng, thủ kì sở di khuất thân vô 
phương, vận hành bất tức, mạc hoặc sử chi, bất viết tính 
mệnh chỉ lí, vị chỉ hà tai?" ("Chính mông. Tham lưỡng)). 
Hình thức nội tại vận hành không ngừng và thuộc tính của 
loại khí âm đương này là lí. Lí ö trong sự vật đang được tạo 
hóa. "Càn khôn, là tròi đất vậy: Dịch là tạo hóa vậy. Ý của 
thánh nhân không có trước, phải biết tạo hóa, đã biết tạo 
hóa, sau đó lí của nó có thể cùng" ("càn khôn, thiên địa đã; 
Dịch, tạo hóa dã. Thánh nhân chỉ ý mặc tiên hồ yếu thức 
tạo hóa, kí thức tạo hóa, thiên hậu kỳ lí khả cùng") (“Hoành 
cù dịch thuyết. Hệ từ thượng"). Cái gọi là tạo hóa, tức là 
sự biến hóa tạo ra của vận vật trong tròi đất, thông qua sự 
vật nhận thức được tạo hóa, mói có thể nhận thức được cái 
lí của tạo hóa. 

Li của Trương Tải có tính phổ biến. Ông nói: "Vạn vật 
đều có lí, nếu như không biết lí cùng, thì như nằm mo suốt 
đồi" ("Vạn vật giai hữu lí, nhược bất trí cùng lí, như mộng 
quá nhất sinh") (“Trương Tủ ngữ lục trung”). Lí của vạn vật 
tồn tại một cách phổ biến, nếu như không nhận thức được 
quy luật của vạn vật, thì cả đòi người sẽ mất đi ý nghĩa của 


263 


nó. Muốn nhận thức được cái lí của sự vật, cần phải tiếp 
xúc rộng rãi với sự vật, có thể thấy được vật là cái gốc của 
lí. Ông nói: "Cùng lí cũng phải từ từ, chứ không phải ngay 
một lúc mà thấy được nhiều vật, "cùng lí" (nghiên cứu) 
nhiều, như vậy có thể biết hết được cái tính chất của vật", 
(“Cùng lí diệc đương hữu tiệm, kiến vật đa, cùng lí đa, như 
thử khả tận vật chỉ tính") ("Trương Tủ ngữ lục thượng"). 
Chỉ dựa vào cơ quan cảm giác là tai mắt của con người 
không thôi, thì không thể tìm ra được cái lí, của vạn vật: 
"Nếu như dùng tai mắt để tìm ra cái lí thì sao có thể hiểu 
hết được?" (“Nhược đi nhĩ mục sỏ cập cầu lí, tắc an đắc 
tận”) (“Hoành Cù dịch thuyết. Hệ từ hạ"). Cần phải thông 
qua “sự nghe nhìn của mình”, sau đó dùng bộ máy tư duy 
là "trái tìm” để suy nghĩ tìm tòi mới có thể "cùng" (hiểu) 
được cái lí của sự vật, nhận thức được tính quy luật ö bên 
trong sự vật, túc là sự khác biệt cụ thể giữa các sự vật. Ông 
nói: “Nay tất cả những cái đầy rấy có trong trời đất này đều 
là vật vậy, nếu như chỉ căn cứ theo sự nghe nhìn của mình 
thôi thì thủ hỏi đã tiếp xúc được mấy tí, sao có thể biết hết 
được mọi vật trong thiên hạ? Cho nên muốn tận cái tâm 
cùng cái lí thì phải tách bạch được một cách tinh vi những 
cái nhỏ bé trong các sự vật" ("Kim đoanh thiên địa chi gian 
giả giai vật dã, như chỉ cứ kỉ chỉ kiến văn sỏ tiếp kỉ hà, an 
năng tận thiên hạ chi vật? Sỏ dĩ dục tận kì tâm dá, cùng lí 
tắc kì gian tế vi thậm hữu phân biệt" ("Trương Tủ ngữ lục 
hạ"). Do vì "nghĩa lí không có hình thể" ("Trương Tủ ngữ 
lục trung"), cho nên không thể chỉ dùng cơ quan tai mắt để 
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nắm bắt nó được, mà phải tận cái tâm của nó. Trên cö sở 
nghe nhìn, thông qua bộ máy tư duy của tâm để "cùng" lí, 
như vậy mới có thể nắm bát được cái lí của thiên hạ. 


Tư tưởng coi lí là lí điều của khí tụ tán của Trương Tải 
là xây dựng trên cơ sở tư duy biện chứng "nhất vật lưỡng 
thể". Ông cho rằng: "Nhất vật lưỡng thể, là khí vậy" ("Chính 
mông. Tham lưỡng"). Trong khí bao hàm hai mặt mâu thuẫn 
và đối lập, tác dụng tương hỗ giữa chúng vói nhau như sự 
vận động thống nhất đối lập của tụ và tán, động và tính, 
đã thể hiện thuộc tính bản chất của sự vận động biến hóa 
của sự vật. Khí bản thể được biểu hiện thông qua sự biến 
hóa của tụ tán, động tỉnh, lí điều tụ tán của khí này là lí, 
lí là lú điều biến hóa tụ tán của khí, đã bao hàm nhân tố 
của phép biện chứng "Nhất vật lưỡng thể”. Trương Tải nói 
lí bằng khí, tư tưởng coi lí là lí điều tụ tán của khí đã bị 
phái Trình Chu sau này phê phán. Chu Hi nói: "Dọc chỉ lí 
là hu, cũng như làm thế nào để hãm khí vào một chỗ?" 
("Tung chỉ lí vi hư, diệc như hà giáp khí tác nhất xứ?") (xem 
"Trương Tủ ngữ lục. Hậu lục hạ"). Trình Chu cho rằng lí là 
bản thể của vũ trụ, khí phụ thuộc vào lí; Trương Tải cho 
rằng, khí là bản thể của vũ trụ, lí phụ thuộc vào khí. Đó là 
sự khác nhau căn bản giữa khí bản luận và lí bản luận trong 
nội bộ Đạo học. Vì thế mà tư tưởng coi lí là H điều tụ tấn 
của khí của Trương Tải đã bị Chu Hi phê phán. 


b/ Lí không tại người mà đều tại vật. Lí là khách quan, 
không thay đổi theo ý chí của con người. Đó là một trong 
những thuộc tính của phạm trù lí học Trương Tải. Ông nói: 
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"Lí không ỏ người, mà đều ö vật; con người là một vật trong 
các vật, quan sát nó như thế mói đều đặn" ("Lí bất tại nhân 
giai tại vật, nhân đán vật trung chi nhất vật nhi, như thử 
quan chỉ phương quân") ("Trương Tủ ngữ lục trung"). Lí tồn 
tại ö trong vật, quy luật có tính khách quan, cho dù người 
được coi là vật thể tải tư đuy chủ quan đi nữa, cũng chẳng 
qua là một vật trong vạn vật, không thể can thiệp bằng bất 
kì hành vi nào của con người đối với thuộc tính khách quan 
của lí. Về ý nghĩa này mà nói, lí có tính chất của thành, 
thành tương thông với lí. Gọi là thành ở đây tức là thành 
thực không lừa gạt và chân thực, không xằng bậy. Ông nói: 
“Thiên lí nhất quán, thì không có sự gọt dũa của ý, của tất, 
của cố và của ta. Ý, tất, cố, ngã (ta) tồn tại, là một vật như 
vậy, không phải là thành vậy" ("Chính mông. Trang chính"), 
Thành loại trù hết thảy ý chí chủ quan ra ngoài, vô ý, vô 
tất, vô ngã, là thành. Phù hợp với thành, thì cũng đã phù 
họp cả với tính chất khách quan của thiên lí. Tính khách 
quan của lí không thể làm trái, làm trái với nó sẽ bị trừng 
phạt. "Tói được thành thì thuận vói lí và có lợi, chỉ là giả 
dối thì không tuân theo lí và có hại" ("Chính mông. Thành 
minh"). Thuận ứng với tính khách quan của lí sẽ đem lại 
lợi ích cho con người. "Cong duối thuận vói lí thì thân yên 
mà đúc nhiều (“Chính mông. Thần hóa"). Cong duỗi tương 
cảm và thuận mà không xằng bậy đều là quy luật vốn có 
trong sự biến hóa tụ tán của khí, vì thế, thuận ứng theo quy 
luật sẽ có lợi, không tuân theo quy luật sẽ có hại. Ông HÓI: 
"Khuất tín (thân) tương cảm nhí lợi sinh. Thử tắc thị lí đã, 
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duy đi lợi ngôn" (nghĩa là "Tin vào sự cong (duối) tương 
cảm mà sinh lợi, cái đó là lí vậy, như thế thì chỉ có lợi cho 
lời nói") ("Hoành lương đị thuyết. Hệ từ hạ"). Nói lí bằng 
lới, tức là chỉ cần tuân theo lí, thì có lợi, lí chỉ có thể tuân 
theo, chứ không thể làm trái. Nếu đã làm trái lí, thì đương 
nhiên không có lợi cho lời nói. Tư tưởng "lí không tại người 
mà đều tại vật" của Trương Tải, về mối liên hệ giữa chủ 
thể và khách thể đã nói rõ đạo lí, lí không tách rồi vật, con 
người ta không làm trái được lí. 


c/ Lễ chính là lí vậy. Phạm trù lí của triết học Trương 
Tải, ngoài nghĩa lí vật ra, còn có nghĩa luân lí. Ông nói: 
Lễ chính là lí vậy, cần phải học cùng lí, lễ, để thực hiện cái 
nghĩa của nó, biết lí thì có thể đặt ra lễ, đúng ra thì lễ phải 
ra sau lí" ("cai lễ giả lí đã, tu thị học cùng lí, lễ tắc sở đi 
hành kì nghĩa, trì lí tắc năng chế lễ, nhiên tắc lễ xuất vu lí 
chỉ hậu") ("Trương Tử ngữ lục hạ"). Lấy lễ làm lí, là coi 
nguyên tắc đạo đức nhân nghĩa lế trí của nhà nho là thuộc 
tính của lí. Đó là mặt tương đồng của Trương Tải với tư 
tưởng của Trình Chu. Song, Trương Tải cũng có chỗ không 
giống với Trình Chu. Trương Tải lấy khí làm bản nguyên 
của vũ trụ, lí hoặc lễ đều phụ thuộc vào khí; Trình Chu lấy 
li làm bản nguyên của vũ trụ, nhân nghĩa lế trí là nội hàm 
của lí, có thuộc tính của tỉnh thần vũ trụ bẩm sinh, lễ đồng 
thời là phạm trù cao nhất, không phụ thuộc vào khí hay 
phạm trù khác nữa. Đó là chố không giống nhau giữa 
Trương Tài và Trình Chu. Sở dĩ, Trương Tải lấy lễ làm lí, 
song, ông lại cho rằng lế ra sau lí, biết lí rồi mới đặt ra lễ, 
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lễ không có tính chất của tỉnh thần vũ trụ bẩm sinh. Lễ 
nghĩa được coi là dụng của nhân, phụ thuộc vào bản thể 
của "Thái hu", Ông nói: "Cái hư là cái bản nguyên của nhân, 
cái trung thú đều sinh với cái nhân, cái lễ nghĩa là dụng của 
cái nhân” ("Hư giả, nhân chỉ nguyên, trung thứ giả dự nhân 
câu sinh, lễ nghĩa giả, nhân chỉ dụng" (“Trương Tử ngữ lục 
trung”). Cái gọi là hu, túc thái hư, cũng là tên gọi khác của 
khí. Hư được coi là bản nguyên của cái nhân, lễ nghĩa được 
coi là tác dụng của cái nhân. Nhân và lễ nghĩa đều phụ 
thuộc vào bản thể của hư, chứ không phải là chúa tể của 
vũ trụ Ö trên hư. Ông nói: "Cái hư sinh ra cái nhân, cái 
nhân ò cái lí để hình thành" (Hu tắc sinh nhân nhân tại lí 
dĩ thành chỉ”) (Như trên). Càng lấy hư sinh ra nhân, nhân 
và lí đều lấy hư làm căn cứ tồn tại. 

Li của Trương Tải có hàm nghĩa lí vật và nhân luân 
không giống nhau. Lí cùng của ông cũng có tự nhiên và xã 
hội, tức hai con đường thứ vật và nhân luân. Ông nói: "Hiểu 
rõ được nhiều vật (Thứ vật), xem xét kĩ luân lí làm người, 
đều là cùng lí vậy. Biết rõ lí, biết thuận theo lí mà thực 
hành tuy chưa biết rằng có nhân có nghĩa. Nhân nghĩa do 
người thực hiện và đặt tên, như trời có xuân, hạ, thu, đông, 
VÌ sao có cái tên gọi đó, cũng là tên do người đặt cho" 
(Minh thứ vật, sát nhân luân, giai cùng lí đã. Kí trị minh 
lí, dán trí thuận lí nhi hành nhỉ vị thường dĩ vi hữu ý nhân 
nghĩa. Nhân nghĩa chỉ danh, đán nhân danh kì hành nhị, 
như thiên xuân hạ thu đông hà thường hữu thử danh, diệc 
nhân danh chỉ nhĩ") (“Trương Tải ngữ lục hạ"). Cùng lí vừa 
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phải "cùng" lí vật, lại phải "cùng" cả lí nhân luân của nó. 
Muốn hiểu rõ lí thì phải thực hiện thuận theo nhân nghĩa 
của nó, nhưng cái thực của nhân nghĩa là tồn tại khách 
quan, tên nhân nghĩa, chẳng qua là cái thực mà con người 
phải tuân theo nhân nghĩa của nó mà thôi. Trương Tải cho 
rằng, nhân nghĩa được coi là nội dung "cùng" lí nhân luân 
của nó, là tồn tại khách quan, sẽ giống như bốn mùa: xuân, 
hạ, thu, đông là tồn tại khách quan, nó không thay đổi theo 
ý chí của con người. Tuy nhiên, nhân nghĩa phụ thuộc vào 
khí, nhưng sự tồn tại của nhân nghĩa lại là khách quan. 
Nhân nghĩa quyết định ở khí, chú không lấy nhân nghĩa làm 
gốc. Điều đó có khác với Trình Chu. Nhưng chính sự tồn 
tại của nhân nghĩa là khách quan, đó là chố giống nhau với 
Trình Chu. 


2- Quan hệ giữa lí và các phạm trù khác 


a/ Lí và tâm. Cái gọi là tâm, là chỉ sự hợp nhất giữa tính 
lấy bản thể thái hư làm căn cú và trí giác chủ quan của con 
người. Ông nói: "Hợp hư với khí, có cái tên tính; hợp tính 
vói trí giác, có cái tên tâm" ("Chính mông. Thái hòa"). "Cái 
thái hư, là cái thực của tâm vậy" ("Trương Tử ngữ lục 
trung”). Tâm liên hệ với thái hưu, có thuộc tính của tri giác 
chủ quan. Quan hệ giữa lí và tâm, là cái mà tâm của nhiều 
người hướng về, tức là lí, lí được coi là quy luật khách quan, 
có thể được mọi người nhận thức, là cái khả tri (cái có thể 
biết đước). Ông nói: "Trời không có tâm, tâm đều ở trong 
lòng người. Ý kiến riêng của một người thì chắc không đủ 
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để thấu triệt hết, còn tâm của nhiều người đã đi tối đồng 
nhất thì lại là nghĩa H" ("Thiên vô tâm, tâm đô tại nhân chỉ 
tâm. Nhất nhân tư kiến cố bất túc tận, chí vu chúng nhân 
chi tâm đồng nhất tắc khước thị nghĩa lí") (“Kinh học lí 
quật. Thi thư"). Tư tưởng "Thiên vô tâm" của Trương Tải 
có khác với quan điểm của Chu Hi thừa nhận có "tâm của 
trồi đất". Ông cho rằng, tâm được coi là năng lực nhận biết 
chủ quan, là cái chỉ ở loài người mới có, đã phân khai xá 
hội loài người với giới tự nhiên. Nhưng, tâm của con người 
có khác nhau giữa tâm tư (riêng) và công (chung). Ý kiến 
riêng của cá nhân là tâm tư (riêng), nó không có liên quan 
đến thiên lí (lí trồi); còn cái tâm có ý kiến chung của nhiều 
người mới là tâm công, tâm công tức là lí trồi. Ông nói: 
"Tâm của con người đến với việc công vậy, đến với quần 
chúng vậy,... đại để, cái mà quần chúng đã hướng tói, tất 
cả là cái li vậy" ("Nhân tâm chí công đã, chí chúng đã,... đại 
để chúng sở huồng giả tất thị lí dã") (Như trên). Do cái mà 
tâm của quần chúng hướng tới tức là lí, cho nên, lí có công 
năng làm vui lòng, làm thông hiểu tâm tư. "Cái gọi là lí trồi 
cũng chính là nó, có thể làm vui lòng mọi người, có thể làm 
thông hiểu được cái lí của ý chí thiên hạ vậy, có thể làm 
cho thiên hạ vui và thông hiểu được, thì thiên hạ tất phải 
quy theo vậy" (“Sö vi thiên lí đã giả, năng duyệt chư tâm, 
năng thông thiên hạ chỉ chí chỉ lí đã, năng sử thiên hạ duyệt 
thả thông, tắc thiên hạ tất quy yên") (“Chính mông. Thành 
minh"). Lí là quy luật của sự vật tồn tại ở trong vật. Tâm 
lấy thái hư làm căn cứ, có vật mói có tâm. Lí và tâm đều 
lấy vật làm cơ sở tồn tại của mình. Đó là căn cứ nội tại nối 
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liền chúng với nhau. Ông nói: "Con người vốn vô tâm, vì 
vật là tâm". (“Nhân bản vô tâm, nhân vật vi tâm") (“Trương 
Tải ngữ lục hạ"). Lí ở vật mà không ö người, tâm và lí đều 
không tách ròi vật, trên cơ sở vật, cái mà tâm của nhiều 
người hướng tồi, đó là lí. Lí lại có thể thông vói tâm, được 
tâm nhận thúc. Đó chính là quan hệ tương hố giữa lí và 
tâm. 


b/ Lí và dục. Các nhà Đạo học thời Tống coi trọng việc 
phân biệt lí trời và nhân dục, nêu ra "Lễ kí, Nhạc kf, 
Trương Tải cũng đi sâu tìm tòi nghiên cứu vấn đề đó. Lí 
trời đối ứng với nhân dục, chủ yếu là chỉ nguyên tắc đạo 
đức lế nghĩa, nó bắt nguồn ỏ Trời, phụ thuộc vào khí, là 
quy phạm luân lí tồn tại khách quan. Cái gọi là nhân dục 
là chỉ dục vọng vật chất khách quan của con người. Trương 
Tải chủ trương, làm việc theo nguyên tắc của lí tröi, thuận 
ứng vói lí tròi, phản đối diệt lí cùng dục “Thuận theo lí của 
tính mệnh thì được cái chính trục của tính mệnh, diệt lí 
cùng dục, là con người tự thú nhận tội lễếi của mình". 
("Thuận tính mệnh chỉ lí, tắc đắc tính mệnh chỉ chính, diệt 
li cùng dục, nhân vi chỉ chiêu đã") ("Chính mông. Thành 
minh"). Quan hệ giữa lí và dục, phải là có lợi trong lí, tuân 
theo lí trời thì sẽ có lợi, làm trái lí trời thì có hại, phản đổi 
ý kiến riêng và cái riêng tư, làm nguy hại đến lí trồi. Ông 
nói, "Con người diệt lí trời và "cùng" nhân dục, nay lại trỏ 
về với lí trồi của nó. Các học giả xưa lập ra lí trồi, Khổng 
Mạnh và những người sau này, tâm của các ông không được 
truyền lại, đến ngay như Tuần Dương cũng đều không thể 
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biết" ("Kim chỉ nhân diệt thiên lí nhi cùng nhân dục, kim 
phúc phản quy kì thiên lí. Cổ chỉ học giả tiên lập thiên lí, 
Khổng Mạnh nhí hậu, kì tâm bất truyền, như Tuần Dương 
giai bất năng trí") ("Kinh học lí quật. Nghĩa lí). Tuy nhiên, 
Trương Tải nhấn mạnh việc phục quy lại lí trồi, nhưng thực 
ra, ông không chủ trương diệt hết nhân dục và ý kiến riêng 
tồn tại của con người, như "Tâm chết theo vật" ("Tuắn vật 
tang tâm") và "liên lụy vì vật" ("vật lụy") v.v... Ông phản đối 
điều đó. Song ông cho rằng không thể tiêu diệt được dục 
vọng vật chất tồn tại khách quan của con người. "Nam nữ 
ẩm thực đều là cái tính vậy, như chim đâu có thể điệt hết 
được?" ("Ẩm thực nam nữ giai tính dã thị điểu khả diệt?" 
("Chính mông - Làn xưng"). Về quan hệ giữa lí và dục, 
Trương Tải chủ trương phải thuận úng theo lí trời, quay về 
vói lí trồi, ông phản đối diệt lí "cùng" dục, và nhấn mạnh 
cần bỏ đi cái ý kiến riêng và cái riêng tư của con người. 
Ông lại cho rằng dục vọng vật chất khách quan cơ bản của 
con người không thể làm mất đi được, cái cần loại bỏ đi 
chỉ là cái riêng tư chứ không phải là nhân dục. Ông cho 
rằng trong đó đã bao hàm cả cái lợi, lấy cái lợi để nói về 
li. Điều đó biểu hiện rõ việc phân biệt lí trời vói nhân dục 
của Trương Tải là tương đối, có chố không giống vói lí luận 
loại trừ nhân đục của Trình Chu. 

Trong lịch sử phát triển phạm trù lí triết học Trung 
Quốc, Trương Tải lấy khí nói về lí, lí là sự biến hóa tụ tán 
của khí bản thể, là lí điều thuận mà không xằng bậy. Lí 
không ở trên khí mà tồn tại trong khí, phản ánh sự vận 
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động biến hóa tụ tán và cong duỗi của khi. Đó là đặc điểm 
của phạm trù lí trong triết học Trương Tải, cũng là sự cống 
hiến, phát triển lí luận về phạm trù lí trong triết học Trung 
Quốc của ông. 


TIẾT 3: THUYẾT LÍ TRÒI CỦA NHỊ TRÌNH 
(HAI ÔNG HỌ TRÌNH) 


Trình Hạo (1032-1085) và Trình Di (1033 - 1107) là 
những nhà sáng lập ra Đạo học thời Tống, là các nhân vật 
đại điện của Lạc học. Lí là phạm trù trung tâm của tư tưởng 
Nhị Trình, hệ thống triết học trong thuyết lí trời do Nhị 
Trình sáng lập, đã có ảnh hưởng sâu xa trong lịch sủ, là 
một khâu quan trọng trong lịch sử phát triển phạm trù lí 
của triết học Trung Quốc. 


1. Hàm nghĩa và thuộc tính của Hí 


Triết học bàn về lí trời của Nhị Trình, có nội hàm phong 
phú, mỏ rộng ra ngoài, nối liền với Thiên - Nhân, liên quan 
tới tự nhiên và nhân sinh xã hội. Về các phương diện, hai 
ông đã quy định cho lí có tính tính tế nghiêm ngặt và tư 
duy biện chứng của các ông đạt tới trình độ tương đối cao. 
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Đó là sự kế thừa và phát triển những thành quả của tư duy 
trước kia. 


a/ Thiên (tròi) chính là lí vậy. Nhị Trình nêu ra mệnh 
đề "Thiên giả lí dã" (cái gọi là trồi chính là lí vậy) ("Hàn 
Nam Trình thị di thư" Quyển II, xem "Nhị Trình tập", sau 
đây cũng giống như thế). Cái gọi là thiên (trồi), "Thiên hà 
ông tø của vạn vật" ("Càn quái” "Chu dịch Trình thị truyện” 
Quyển I), tức là cái chúa tể và là nguồn gốc cuối cùng của 
vạn vật trong vũ trụ. Lấy thiên (trời) làm lí, lí có ý nghĩa 
của bản thể vũ trụ. "Đi lên trồi, có thể thấy không có tiếng 
tăm gì, "thể" của nó gọi là "dịch", lí của nó gọi là "đạo" 
("Thượng thiên chỉ tải, vô thanh vô xú chi khả văn, kì thể 
vị chỉ dịch, kì lí tắc vị chỉ đạo") ("Tâm tính thiên, "Hà Nam 
Trình thị túy ngôn, Quyển 2). Lí hoặc đạo là trời (thiên), 
Nhị Trình thường gọi ghép thiên với lí, lí trồi (thiên H) là 
tỉnh thần vũ trụ độc lập với con người, đó là nguồn gốc tồn 
tại của vạn vật. Ông nói: "Lí trồi nói đây, cái đạo lí này, 
càng có lắm điều cần nghiên cứu đến cùng chăng? Người 
ta không vì vua Nghiêu mà tồn tại, cũng không vì vua Kiệt 
mà mất đi. Người ta có được cái đó, nên làm việc lớn không 
cần gắng sức thêm, sống nghèo đói cũng không sao. Điều 
đó nói rõ sống như thế nào hơn để có được tăng giảm tồn 
vong? Vậy là nó không thiếu thốn gì cả, trăm cái lí đều có 
đủ cả" (“Thiên lí vân giả, giá nhất cả đạo lí, cánh hữu thậm 
cùng đi? Bất vi Nghiêu tồn, bất vi Kiệt vong. Nhân đắc chỉ 
giả, cố đại hành bất gia, cùng cư bất tổn. Giá thượng đầu 
lại, cánh chẩn sinh thuyết đắc tỒn vong gia giảm? Thị tha 
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nguyên vô thiếu khiếm, bách lí cụ bị") ("Hà Nam Trình thị 
di thư", quyển 2, Tập 1). Bản thân lí trời là tự đầy đủ thỏa 
mãn, không có thiếu thốn, không tăng, không giám, nhưng 
nó lại bao hàm tất cả mọi sự việc. "Vạn vật đều chỉ là một 
lí trời" (Như trên). Về mối quan hệ giữa lí và vật, là lí có 
trước, vật có sau, có lí mói có vật, "thực có là lí, nên thực 
có cũng là vật” (“Trung dung giải, "Hà Nam Trình thị kinh 
thuyết, quyển 8). Cho lí trời độc lập ö trên thế giới vật chất, 
trở thành chúa tể của vạn vật và sản sinh ra vạn vật. Tư 
tưởng lí trời của Nhị Trình tuy chịu ảnh hưởng của tư tưởng 
xưa kia, song ông đã nâng lí trời lên thành bản thể của vũ 
trụ. Trong cách thức và kết cấu của trào lưu tư tưởng Đạo 
học thời Tống lại bất đầu từ Nhị Trình. Cho nên Trình Hạo 
thường nói: "Sự học tập của tôi tuy có hiểu biết được chút 
ít, nhưng hai chữ "thiên lí” thì lại phải dán lên từ trong nhà 
mình để suy ngẫm" ("Ngô học tuy hữu sỏ thụ, thiên lí nhỉ 
tự khước thị tự gia thể thiếp xuất lai") ("Hà Nam Trình thị 
ngoại thư", quyển 12). Thiên lí trỏ thành phạm trù cao nhất 
trong triết học của ông. 

Lôgíc phát triển thuyết lí trồi của Nhị Trình, đã tiếp thu 
tư tưởng "lí sự vô ngại quan" (Lí và sự không làm cản trỏ 
cho việc xem xét) của Hoa Nghiêm Tông của Phật giáo, 
đem quy vạn lí "trong mọi sự việc, lí đều phổ biến tất cả" 
về một lí. Đồng thời lại coi vạn lí là biểu hiện rõ của một 
lí. Trải qua một thời gian bỏ công súc vào cải tạo như vậy, 
lí trỏ thành bản thể cao nhất của vũ trụ đã hoàn thành. "Lí 
của thiên hạ đều tập trung về một (nhất) của Vương An 
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Thạch, từng được thử nghiệm qua diễn biến từ lí của vạn 
vật sang một lí (nhất 1í). Trình Di khi trả lồi vấn đề của 
Học giả hỏi, đã chỉ ra: "Hỏi: °Mó đã từng đọc” Hoa Nghiêm 
kinh", Thứ nhất là, chân không không có tương quan; Thú 
hai là, lí sự không làm trỏ ngại đến việc xem xét; Thứ ba 
là, mọi sự việc không có làm trỏ ngại cho việc xem xét. Ví 
dụ: Loại đèn gương (Đèn vạn hoa) bao hàm cả vạn hiện 
tượng, không có cùng tận. Cái lí này như thế nào?" Trả lời: 
"Chi vì Thích Thị (Phật giác) mà phải che chắn xung quanh, 
luôn nói để che lấp nó, chẳng qua nói là vạn lí quy về một 
lí (nhất ií) vậy" (°"Vấn": Mồố thường độc "Hoa Nghiêm kinh, 
đệ nhất chân không tuyệt tương quan, đệ nhị sự lí vô ngại, 
đệ tam, sự sự vô ngại. Thí như kính đăng chi loại, bao hàm 
vạn tượng, vô hữu cùng tận. Thủ lí như hả". Viết: "Chỉ vì 
Thích Thị yếu chu già, nhất ngôn di tệ chí, bất qua viết vạn 
lí quy vu nhất lí đã") ("Hà Nam Trình Thị di thư", quyển 
118). Cái gọi là đem vạn lí quy về một lí, tức là chỉ cái lí 
của mọi sự vật được khái quát cao độ, để trùu tượng hóa 
nó thành "Thiên hạ chỉ có một lí" (Như trên). Cái lí này là 
sự tồn tại duy nhất, song nó lại bao hàm vạn sự vạn lí. "Lí 
thì thiên hạ chỉ là một lí, cho nên suy ra đến bốn biển vẫn 
đều là đúng, cần phải là cái lí không thay đổi để chất vấn 
trồi đất và kiểm tra ba vua" ("Lí tắc thiên hạ chỉ thị nhất 
cả lí, cố suy chỉ tứ hải chỉ chuẩn, tu thị chất chư thiên địa, 
khảo chư tam vương bất dịch chỉ lí") (Hà Nam Trình Thị 
di thư", quyển 2, Thượng). Cái lí trừu tướng cao đó, không 
có hạn chế về thời gian và không gian, nó là bản thể tồn 
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tại vĩnh hằng, vạn vật trong vũ trụ đều là biển hiện của một 
lí, "sự việc của thiên hạ quy về một là đúng, những cái đúng 
đó, là lí vậy" ("Hà Nam Trình thị đi thư", quyển 1). Vì vạn 
lí của thiên hạ quy về một lí, cho nên vạn sự vạn vật đều 
không thể làm trái nguyên tắc của một lí, mà phải thống 
nhất ở lí bản thể. Trình Di chỉ ra: "Lí của thiên hạ là một 
vậy. Cho dù có xóa đi cái khác nhau cho nó quy về giống 
nhau, cho dù có suy nghĩ trăm cái mà vẫn quy về một cái. 
Tuy mọi vật có vạn cái khác nhau và sự việc có muôn vạn 
biến đổi đi chăng nữa, rồi cũng thống nhất là một, thì không 
thể làm trái được" (“Thiên hạ chỉ lí nhất đã, đồ tuy thù nhi 
kì quy tắc đồng, lự tuy bách nhi kì trí tắc nhất, tuy vật hữu 
vạn thù, sự hữu vạn biến, thống chỉ đi nhất, tắc vô năng vi 
đã" (“Hàm quái", "Chu dịch Trình Thị truyện", quyển 3). 
Trong tư tưởng "vạn lí quy về một lí" của Nhị Trình, quan 
hệ giữa nhất (một) và vạn là có thể chuyển hóa lẫn nhau, 
điều này giống như loại tư tưởng "nhất đa tương nhiếp" của 
Hoa Tông. Trình Hạo nói: “Trung dung" bắt đầu nói về lí 
nhất (một lí), trung tán (tập trung li tán) là vạn sự, cuối 
cùng hợp trở lại thành (nhất lí) (“Trung dung" thủy ngôn 
nhất lí, trung tán vi vạn sự, mạt phúc hợp vi nhất lí") (“Hà 
nam Trình Thị di thư", quyển 14). Sự mở đầu của vũ trụ, lí 
là chúa tể, sau đó, lí chuyển hóa thành vạn sự vạn vật. "Bất 
cú một vật gì trên đó đều có một lí" ("Phàm nhất vật thượng 
hữu nhất 1í") (“Hà nam Trình Thị di thư", quyển 18). Sỏ đi 
vạn vật có vạn lí, đó là một lí phân tán thành vạn lí. Song, 
lí của vạn vật lại là bản thể, sau lại quy về lí nhất (một lí), 
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vạn vật đều là sự hiển hiện của một lí. Trên ý nghĩa đó mà 
nói "lí một vật tức lí vạn vật" ("Hà nam Trình Thị di thư” 
quyển 2, Thượng). Lí của một vật là biểu hiện cụ thể của 
lí trồi, cho nên lí của một lí tương thông vỏi lí của vạn vật, 
một và vạn cũng có thể chuyển hóa lẫn nhau. 

b/ Lí trồi tự nhiên, vô vi và vô hình. Về quy định thuộc 
tính của lí trồi, Nhị Trình đã kế thừa tư tưởng đạo trời tự 
nhiên vô vi. Ông cho rằng lí trồi là tự nhiên mà có không 
có ý sắp đặt của con người. Nhị Trình nói: "Vạn vật đều 
chỉ là một lí trồi, mình làm sao mà tham dụ vào được?... Lí 
trồi tự nhiên làm như thế, con người mấy khi tham dụ vào 
được?) ("Vạn vật giai chỉ thị nhất cá thiên lí, kỉ hà dự yên)... 
thiên lí tự nhiên đương như thủ, nhân kỉ thời dự?") (Như 
trên). Trồi sở di là trồi, thì ö đó là lí tự nhiên, ý chí của 
con người không thể can thiệp. "Trồi số đi là trồi, vốn là vì 
sao vậy? Trồi xanh xanh như vậy rồi. Nó sở dĩ có tên gọi 
là trồi, đó là cái lí tự nhiên vậy" (“Thiên chỉ sở di vi thiên, 
bản hà vi tai?. Thương thương yên nhĩ hĩ. Kì số đi danh chỉ 
viết thiên, cai tự nhiên chỉ lí dã") ("Thiên địa thiên”, "Hà 
Nam Trình Thị túy ngôn", quyển 2). Hai chữ "xanh xanh", 
hình dung tính khách quan của lí trồi. Tròi không thay đổi 
vì hành vi của con người "không làm mà là làm, không tập 
trung mà là tập trung, như vậy là lí trời” (“Mạc chỉ vi nhỉ 
vị, mạc chỉ trí như trí, tiện thị thiên lí") ("Hà nam Trình 
Thị di thư", quyển 18). Lí trồi là tự nhiên, cũng là vô vi. 
Trồi không có ý chí. Ý chí của con người không thể làm 
thay đổi được sự biến hóa sinh sôi không ngừng của tất cả 
lí trồi. Đó là sự cải tạo thuyết thiên - nhân cảm ứng của 
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Đồng Trọng Thư. Trình Di nói: "Lí tròi sinh sôi, nối tiếp 
nhau không ngừng, chính là vì vô vi vậy. Cái làm đến hết 
mức trí thông minh khéo léo để thành đó, chưa có khả năng 
không ngừng lại vậy". ("Thiên lí sinh sinh, tương tục bất tức, 
vô vi cố đã. Sử Kiệt trí khiếu nhỉ vi chỉ, vị hữu năng bất tức 
dã") ("Thiên địa thiên", "Hà Nam Trình Thị túy ngôn”, 
quyển 2). Ý chí của con người là ö chố tính mục đích làm 
việc của con người, mà lí trời thì lại không có mục đích nào 
cả, nó hoàn toàn là tự nhiên vô vi: Nếu nói lí trồi giống như 
con người có ý chí và mục đích, như vậy thì ý chí của con 
người, dù cho có sắp đặt và dự tính muôn hình nhiều vẻ đi 
chăng nữa, cũng có lúc phải ngừng lại, còn sự vận động biến 
hóa của lí tròi lại không dừng lại một giây một phút nào 
cả”. Lí tự tiếp tục không ngừng, không phải là con người 
làm nên, cho dù như có thể làm được, sắp đặt được đến 
hàng trăm công việc đi chăng nữa thì cũng cần phải có lúc 
ngừng lại. Chỉ vì vô vi, nên không ngừng" (”Lí tự tương tục 
bất đi, phi thị nhân vi chỉ. Như sử khả vi, tuy sử bách vạn 
ban an bài, đã tu hữu túc thời. Chỉ vi vô vi cố bất tức”), 
(Hà Nam Trình Thị di thư", Quyển 18). Nhị Trình lấy hữu 
vi của con người để nói rõ sự vô vi của lí trồi, lấy tính gián 
đoạn của ý chí con người để nói rõ tính vĩnh hằng của sự 
vận động biến hóa của lí trời. Thông qua vô vi và hữu vị, 
vĩnh hằng và gián đoạn đã luận chứng sự khác nhau và giói 
hạn giữa lí tròi và nhân vi (việc làm của con người). 


Vì lí trồi là tự nhiên vô vi, nên Nhị Trình thành thật 
nói vói mọi người phải thuận ứng vói lí trời, chứ không được 
làm trái nó. Trình Di nói "Đạo trời đất là cái lí của vạn vật, 
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chỉ có chí thuận mà thôi. Sỏ đi trò thành Đại nhân cũng 
chỉ bởi vì từ bẩm sinh đến tận lúc hậu sinh trưởng thành 
cũng không được làm điều gì trái vói đạo trồi đất, và cũng 
phải thuận vói lí mà thôi (“Thiên địa chỉ đạo, vạn vật chỉ 
lí, duy chí thuận nhỉ dĩ. Đại nhân sở dĩ tiên thiên hậu thiên 
nhi bất ví giả, điệc thuận hồ lí nhi đĩ") ("Dự quái", "Chu 
dịch Trình Thị truyện", quyển 2). Nói về quy luật tự nhiên 
của vạn vật trong trời đất không thể làm trái, chỉ có thể 
thuận ứng, tư tưởng lí trồi tự nhiên vô vị của Nhị Trình là 
họp lí; Nói về quy phạm đạo đức của xã hội loài người đã 
bao hàm cả trong lí trồi, thì tư tưởng của ông lại có ý nghĩa 
bảo vệ luận chúng nguyên tắc luân lí của xâ hội phong kiến. 

Lí tròi là vô hình, thông qua hiện tượng mói có thể nhận 
thức được lí trời. Đó là một quy định nữa về tính chất của 
lí của Nhị Trình. Trình Di nói: "Lí vô hình vậy, nên lấy hiện 
tướng để nói rõ lí" (“Lí vô hình đã, cố nhân tượng đĩ mỉnh 
lí") ("Luận thư thiên", "Hà Nam Trình Thị túy ngôn", quyển 
1). Lí không có tiếng tăm, không có hình thể đáng nói, 
không thể cảm biết được bằng cơ quan cảm giác như của 
con người, cho nên lí chỉ có thể là một thực thể tinh thần. 
Lí tuy là thực thể của tính tỉnh thần, nhưng lại là nguồn gốc 
đằng sau thế giói vật chất, vạn vật hữu hình hữu tượng đều 
đo lí sinh ra. "Phàm là có vật có hình thì có tên, có tên thì 
có lí. Nếu lấy lón làm bé, lấy cao làm thấp thì nói như vậy 
không thuận được, đã đến mức vậy rồi thì đân không làm 
gì được mà chỉ còn cách bó chân bó tay" ("Hà Nam Trình 
Thị ngoại thư”, quyển 5). Sự vật hữu hình sở dĩ có phân 
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biệt to nhỏ, cao thấp, là bởi vì lí là căn cứ trong đó, cho 
nên lí vô hình quyết định vật hữu hình. Về quan hệ giữa lí 
và tượng, là lí có trước, tướng có sau. Song nhận thức được 
lí, lại phải thông qua tướng để nói rõ li. Trình Di nói: "Có 
lí rồi mới có tượng,... lí là vô hình vậy, cho nên vì tướng để 
nói rõ lí" ("Hữu lí nhi hậu hữu tượng,... lí vô hình dã, cố 
nhân tượng dĩ minh 1í") ("Hà Nam Trình Thị di thư”, quyển 
21 Thượng). Nói về quan điểm thông suốt qua các hiện 
tướng của sự vật để nhận thức cái lí của sự vật của ông, có 
những chỗ họp lí nhất định; nhưng nói lí vô hình vô tướng 
tồn tại Ỏ sự vật có hình có tướng trước tiên mà sinh ra vạn 
vật, điều này sẽ cô lập lí của tính tinh thần, từ đó đã phủ 
định thế giói vật chất. Đó là sự biểu hiện của triết học lí 
bản luận của Nhị Trình. 


c/ Lí tất có đối. Lí có tính thống nhất độc lập. Trình Di 
nói: "Lí tất có đối (mâu thuẫn), từ đó sinh ra cái gốc của 
sự sinh ra vậy. Có trên thì có dưới, có cái này thì có cái kia, 
có chất thì có văn (hiện tượng của tự nhiên - ND)" ("Hà 
Nam Trình Thị túy ngôn", quyển 1). Trong lí bao hàm hai 
mặt đối lập, đó là cái căn bản và năng lực của sinh vật, 
hoặc sinh thành nguồn gốc của vạn vật biến hóa. Trình Hạo 
cũng khẳng định "Vô độc tất hữu đối" là bản thân vạn vật 
trong trồi đất đã có, chú không phải là sự sắp đặt của con 
người làm ra. Ông nói: "Lí của vạn vật trong trời đất, đã 
không có một thì tất phải có đối, đó đều là tự nhiên nhỉ 
nhiên, không phải là có sự sắp xếp vậy" ("Thiên địa vạn vật 
chỉ lí, vô độc tất hữu đối, giai tự nhiên nhi nhiên, phí hữu 
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an bài đã") ("Hà Nam Trình Thị di thư", quyển 11). Trong 
trời đất bất kể một vật nào cũng đều tồn tại hai nhân tố 
đối lập, ví như âm dương, thiện ác, trên dưới, này kia, văn 
chất, không có cái gì là không có đối với nhau. "Vạn vật 
không có cái gì là không có đối, nhất âm nhất dương, nhất 
thiện nhất ác, dương trưởng thì âm tiêu, thiện tăng thì ác 
giảm. Đó là cái lí vậy, suy từ đó mà xa dần, rộng ra. Con 
người chỉ cần biết cái đó" ("Vạn vật mạc bất hữu đối, nhất 
âm, nhất dương, nhất thiện, nhất ác, dương trửng tắc âm 
tiêu, thiện tăng tắc ác giảm (Tư lí đã, suy chi kì viên hồ. 
Nhân chỉ yêu trí thư nhĩ") (Như trên). Quan hệ giữa hai 
mặt đối lập là "dương trưởng thi âm tiêu, thiện tăng thì ác 
giảm", túc là cái này, cái kia dựa vào nhau mà tồn tại, ảnh 
hưởng lẫn nhau. Trình Di còn mỏ rộng quy luật mâu thuẫn 
"lí tất có đối" đến "Đạo vô vô đối", đã nhấn mạnh mệnh 
đề" không có một cũng không có ba" ("Vô nhất diệc vô 
tam"). Ông nói: "Đạo nhị (hai) chỉ là nhân và bất nhân mà 
thôi, lí tự nhiên như thế. Đạo vô vô đối, có âm thì có đương, 
có thiện thi có ác, có phải thì có trái, không có một thì cũng 
không có ba" (“Hà Nam Trình Thị di thư", quyển 15). Tất 
cả sự vật đều phân ra làm hai, đó là thuộc tính tự nhiên 
của lí. Trình Di cho rằng tất cả đều tồn tại trong đối lập, 
đã không có "một" tồn tại một mình, cũng không có "ba" ở 
ngoài “hai”. Tư tưởng nhất (một) phân làm nhị (hai) đó có 
nhân tố của phép biện chứng thống nhất đối lập. 

d/ Nhân luân chính là lí trồi vậy. Lí là đạo đức luân lí 
làm người. Đó là hàm nghĩa quan trọng về phạm trù lí của 
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Nhị Trình. Họ nói: "Nhân luân chính là lí trời vậy” ("Nhân 
luân giả, thiên lí dã") ("Hà Nam Trình Thị di thư”, quyển 
7). Thế nào gọi là nhân luân? 


Mạnh Tử chỉ ra "Dạy nhân luân: Cha con có tình thân, 
quân thần có nghĩa, chồng vợ có loại về giói tính, lón bé, 
có thú bậc, bằng hữu có tín nghĩa" ("Mạnh Từ. Đằng Văn 
Công thượng"). Nhị Trình coi nhân luân là lí trồi, điều đó 
đã nâng nguyên tắc đạo đúc đặc biệt có của xã hội loài 
người lên quy luật phổ biến của toàn bộ vũ trụ, đã trộn lẫn 
sụ khác biệt giữa tự nhiên và xã hội, làm cho cả vũ trụ đều 
bị lí trồi bao trùm lên, từ đó mà làm cho quan niệm đạo 
đức truyền thống của nhà nho kết hợp với thuyết bản thể 
triết học, đã vừa là nguyên tắc luân lí của nhà nho dựa trên 
căn cứ triết học của thuyết bản thể, lại vừa từ độ cao của 
thuyết bản thể vũ trụ mà luận bàn, chúng minh được tính 
hợp lí của trật tự thống trị và quy phạm đạo đúc của xã hội 
phong kiến. Sự xác lập cuối cùng của Đạo học thời Tống là 
ö chỗ Nhị Trình đã thống nhất nguyên tắc luân lí của nhà 
nho với thuyết bản thể triết học ỏ trong lí tröi. Điều này có 
ý nghĩa phân chia thời đại trong lịch sử phát triển phạm trù 
lí của Trung Quốc. 


Nhị Trình đã luận chứng rõ ràng, tỉ mi tư tưởng luân lí 
nhà nho là lí trồi. Trình Di nói: "Nghe, nhìn, nói, hành động, 
không phải lí không làm, đó túc là lế, lễ tức là lí vậy" ("Hà 
Nam Trình Thị di thư”, quyển 15). Con người nghe, nhìn, 
nói năng, hành động, không tách rồi quy phạm về lễ. Lễ 
này là chỉ lí trồi. Lễ là chế độ điển chương (chế độ pháp 
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luật) đẳng cấp trên dưới của xã hội phong kiến và nguyên 
tắc đạo đức nhân nghĩa lế trí, trật tự đẳng cấp phong kiến 
và nguyên tắc đạo đúc phong kiến là lí trồi, phàm là những 
cái "không hợp với lễ thì không phải là lí” ("Càn quái", Chu 
dịch Trình Thị truyện", quyển 1). Để phê phán cục điện 
loạn lạc của xã hội năm đời cuối nhà Đường và luân thường 
mất sạch của nhà nho, Nhị Trình đã cố định hóa quan hệ 
quân thần phụ tử. Ông cho rằng, quân thần phụ tử, là định 
lí của thiên hạ, không có cái gì nhảy vào trong trồi đất" 
(“Hà Nam Trình Thị di thư", quyển 5). Quan hệ giữa vua 
tôi và cha con là một quan hệ tôn ti, "vua tôi dưới, là lí 
thường của thiên hạ vậy" ("Hà nam Trình Thị di thư", quyển 
18). Quan hệ vua trên tôi dưới, tất nhiên là lí trồi, có tính 
tất nhiên khách quan, người đời chỉ có thể thuận ưng chứ 
không thể làm trái. "Lê chính là lễ lí vậy, là văn vậy; lí chính 
là thực vậy, là gốc vậy" ("Luận đạo thiên", "Hà nam Trình 
Thị tuý ngôn", quyển 1). Lễ tức là lí, mà lí là sự tồn tại thực 
tại, là bản nguyên của vũ trụ, điều này rất chính xác, rõ 
ràng đánh ngang bằng lễ với lí, làm cho nó được nâng lên 
thành bản thể của thế giói. Như thế, Nhị Trình đã đề xướng 
làm thánh nhân phải đến với nhân luân thục tiến. "Thánh 
nhân, đến vói nhân luân. Luân là lí vậy" (“Hà Nam Trình 
Thị di thư”, quyển 18). Ông yêu cầu mọi người làm việc 
theo nguyên tắc của nhân, gọi nó là "đạo của người”. Trình 
Di nói: "Nhân là lí vậy; Người, là vật vậy" ("Hà Nam Trình 
Thị ngoại thư”, quyển 6). Lấy nhân hợp vói người là kết họp 
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lí tröi với con người. Đó là trung tâm và mục đích nêu ra 
tư tưởng nhân luân là lí trời vậy" của Nhị Trình. 


đ/ Vật vật đều có lí. Lấy lí làm lí vật (vật lí) tức là quy 
luật của sự vật. Nhị Trình chỉ ra: "Vật lí là đồ chơi hay 
nhất" ("Hà nam Trình Thị di thư"; quyển 2, Thượng). Ông 
cho rằng nhận thúc quy luật của sự vật là một việc có ý 
nghĩa. Quy luật của sự vật tồn tại trong sự vật. "Sấm chóp 
từ có lửa. Như khoan gỗ lấy lửa, như khiến cho trong gỗ có 
lửa, sao không đốt cháy gố? Đại để là động cục thì sinh 
đương, đó là lí tự nhiên" ("Hà Nam Trình Thị di thư” Quyển 
18). Trong sấm chóp có lửa, khoan gỗ lấy lửa đều là quy 
luật tự nhiên, tức là đạo lí phù hợp với thực tế khách quan. 
Nhị Trình cho rằng quy luật của sự vật là tồn tại phổ biến, 
có vật thì có sụ tồn tại quy luật thích úng vói nó. Trình Di 
nói: "Phàm là trước mắt chẳng qua là vật, vật vật đều có lí, 
như lửa sỏ dĩ có nhiệt, nước sỏ dĩ lạnh" (Hà Nam Trình 
Thị đi thư”, quyển 19). Có lửa và có nước cho nên sinh ra 
nhiệt, hàn, đó là quy luật của bản thân sự vật. Con người 
cần phải thông qua nhận thức sự vật để nắm vững qui luật 
của sự vật. Không có vật không có lí, chỉ có truy tìm nguồn 
gỐc của vật mới có thể hiểu hết lí được" (“Vô vật vô lí, duy 
cách vật khả dĩ tận 1í") (“Nhân vật thiên". "Hà Nam Trình 
Thị túy ngôn”, quyển 2). Qui luật tồn tại trong sự vật, thông 
qua truy tìm nguồn gốc sự vật mói có thể tận lí. Tư tưởng 
lấy lí làm bản thể vũ trụ của Nhị Trình chính là được xây 
dựng trên cơ sỏ tư tưởng lấy lí làm quy luật của sự vật. 
Nhưng hai ông lại khuyếch đại quá mức cái lí được coi là 
quy luật của sự vật thành cái lí thoát li sự vật cụ thể, hơn 
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nữa lại bao trùm ngự trị Ò trên sự vật. Ông lấy sự tuyệt đối 
của cái trừu tượng làm nghĩa chủ yếu của lí. Đồng thời với 
việc coi lí là bản thể vũ trụ, lại không bài xích hàm nghĩa 
nguyên cơ coi lí là quy luật của sự vật, cho nên, trong hệ 
thống lí luận của Nhị Trình, lí có nhiều nghĩa như bản thể 
vũ trụ, quy luật sụ vật và đạo đúc luân lí làm người v.v.., 
đó là một phạm trù trung tâm có nghĩa rộng, đa đạng thuộc 
tính, cũng là phạm trù cao nhất của triết học Nhị Trình. 


2. Quan hệ giữa lí và các phạm trù khác 


Hệ thống triết học của Nhị Trình được cấu thành từ lí 
(là phạm trù trung tâm) và các phạm trù quan trọng khác. 
Các phạm trù cũng cấu thành mạng lưới lôgic triết học, tính 
chất và đặc điểm của triết học Nhị Trình được thể hiện 
trong mạng lưới lôgic của các phạm trù này. 

a/ Lí và khí. Nhị Trình lấy khí làm vật liệu sinh thành 
vạn vật. "Cái sinh ra và nuôi dưỡng vạn vật, vẫn là khí của 
trỏi vậy" ("Thiên địa thiên", "Hà Nam Trình Thị túy ngôn", 
quyển 2). Khí cấu thành vạn vật trong sự vận động biến hóa 
tụ và tán. "Cái sinh ra vật, là khí tụ vậy. Cái làm vật chết 
đi, là khí tán vật" (“Nhân vật thiên", "Hà Nam Trình Thị 
túy ngôn”, quyển 2). Sự bắt đầu của vạn vật, là khí hóa mà 
thôi” (Như trên) 

Về quan hệ giữa lí và khi, Nhị Trình cho rằng, lí có 
trước, khí có sau, có lí mới có khí. "Có lí thì có khí, có khí 
thì có số, quỷ thần chính là số vậy. Số chính là tác dụng 
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của khí vậy (“Thiên địa thiên", "Hà Nam Trình Thị túy 
ngôn”, quyển 2). Lí có trước, khí có sau, chứng tỏ lí là tính 
thứ nhất, khí thì phụ thuộc vào lí, đó là lôgic tất nhiên của 
triết học trong Thuyết lí bản của Nhị Trình. Quan hệ giữa 
li và khi biểu hiện lí là gốc, khí là ngọn, lí sinh ra khí. Lấy 
đó, Nhị Trình đã phê bình tư tưởng lấy khí làm nguồn gốc 
của vạn vật, sọ là không ổn" ("Hà Nam Trình Thị di thư", 
quyển 2. Thượng). Trình Di phản đối Trương Tải lấy thái 
hư làm khí, ông giải thích lí bằng khái niệm thái hư. Trình 
Di nói: "Hoặc có nghĩa là "đuy chỉ có thái hư là hư". Tôi 
nói rằng: "Chẳng qua là lí vậy, duy chỉ có lí là thực" ("Luận 
đạo thiên”, "Hà Nam Trình Thị túy ngôn", quyển 1). Đem 
"nhất biến" lấy khí làm nguồn gốc của vạn vật của Trương 
Tải làm bản nguyên của vạn vật, Nhị Trình còn nêu ra quan 
điểm tạo hóa sinh ra khí. Cái gọi là tạo hóa, là lí. Đưa khí 
vào trong sự cai quản của lí. "Phàm là vật tán, thì khí của 
nó tán ra thả sức đến cùng tận, không có cái lí quy trỏ lại 
bản nguyên... Tạo hóa trồi đất làm sao lại đùng cái khí đã 
tán hết này được? Tạo hóa của nó, bản thân tự sinh ra khí" 
(“Phàm vật chỉ tán, kì khi toại tận, vô phục quy bản nguyên 
chỉ lí... Thiên địa tạo hóa hựu yên dụng thử kí tán chỉ khí? 
Kỳ tạo hóa giả, tự thị sinh khí) ("Hà Nam Trinh Thị di thư", 
quyển 15). Trương Tải lấy khí làm bản nguyên của vạn vật, 
khí tụ là vật, khí tán trỏ lại khí, bản nguyên đó là lôgic tất 
nhiên của thuyết khí bản. Còn Nhị Trình lấy lí làm bản 
nguyên của vạn vật. Khí tuy là vật liệu cấu thành vạn vật, 
nhưng khí tán thì vật chết, không thể quy trỏ về với khí bản 
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nguyên, ỏ trên khí đã xếp đặt một cái lí là bản nguyên. 
Quan điểm lấy cái tạo hóa sinh ra khí của Nhị Trình và 
quan điểm lấy khí làm bản nguyên của vạn vật của Trương 
Tải hình thành sự đối chiếu rõ rệt, điều này đã phản ánh 
sự chia rẽ cö bản của Phái Lạc học và Phái Quan học trong 
Đạo học. Đó cũng là thục chất bàn về quan hệ giữa lí và 
khí của Nhị Trình. 


b/ Lí và tâm. Trong kết cấu lôgic triết học của Nhị Trình, 
tâm lí là sự thống nhất giữa phạm trù chủ thể và phạm trù 
bản thể. Tâm được coi là phạm trù chủ thể, đối tượng nhận 
thức của nó là lí, do lí là bản thể vũ trụ, nên nhận thức 
được lí rồi, thì cũng là đã nhận thúc được vạn vật trong 
thiên hạ rồi. Tâm được coi là phạm trù chủ thể, tương 
đương vói hàm nghĩa của lí, tính, mệnh và đạo. Anh em 
nhà họ Trình tuy đã có trình bày tương tự về quan hệ giữa 
lí và tâm, nhưng so với Trình Di thì Trình Hạo đã nhấn 
mạnh hơn sự hợp nhất giữa lí và tâm, biểu hiện ra khuynh 
hướng vũ trụ có quan hệ tâm học. 


Nhị Trình cho rằng: Tâm được coi là chủ thể nhận thức, 
đối tướng nhận thức của nó là lí. “Cái mà tâm thông cảm, 
chỉ là lí vậy. Biết sự việc của thiên hạ có là có, không là 
không, không có cổ kim, trước sau" ("Hà Nam Trình Thị di 
thư", quyển 2, Hạ). Lí được coi là bản thể vũ trụ, không có 
khái niệm xưa và nay, trưóc và sau, lí đã được tâm nhận 
thức, nên không có sự phân biệt về thời gian. Lí tương thông 
vói tâm, lí tồn tại Ö người thì gọi nó là tâm. “Thánh nhân 
nhìn thấy được hàng ức triệu cái tâm như là một cái tâm, 


288 


chỉ là ö chỗ đã thông vói lí mà thôi" (Thánh nhân thị ức 
triệu chí tâm do nhất tâm giả, thông vu lí nhỉ đĩ") ("Đồng 
nhân quái", "Chu Dịch Trình Thị truyện", quyển 1). Do tâm 
của đông người đều thông ỏ lí, nên có úc triệu cái tâm như 
có một tâm. "Bá Ôn lại hỏi: "Mạnh Tử nói về tâm, tính, 
thiện chỉ là một lí phải không?" Đáp: "Đúng. Từ lí để nói 
nó gọi là trời, tự tiếp nhận (bẩm thụ) để nói nó, thì gọi nó 
là tính, tự có nhiều người nói nó, thì gọi nó là tâm”. "Bá ôn 
hựu vấn: "Mạnh Tử ngôn tâm, tính, thiện, chỉ thị nhất lí 
phủ? viết: "Nhiên. Tự lí ngôn chỉ vị chỉ thiên. Tự bẩm thụ 
ngôn chỉ vị chỉ tính, tụ tồn chủ nhân ngôn chỉ vị chỉ tâm) 
(“Hà Nam Trình Thị di thư", quyển 22, Thượng). Lí có nhiều 
người, là chỉ lí có thể được con người nhận thức, tâm lấy lí 
làm nội dung, lí lấy tâm làm nơi ỏ. Đó chủ yếu là chỉ sự 
thể hiện nhận thức của chủ thể đối vói bản thể, trên ý nghĩa 
đó mà nói, thì lí và tâm thông vói nhau là mội. 

Nói về ý nghĩa bản thể, tâm và lí cũng là một. Trình Di 
chỉ ra: "Ö trồi là mệnh, ð nghĩa là lí. Ó người là tính, chủ 
Ỏ thân là tâm, kì thực chúng là một vậy... Nếu đã phát thi 
có thể gọi là tính, không thể gọi là tâm" ("Hà Nam Trình 
Thị di thư", quyển 18). Lí, tính, mệnh, tâm đều là phạm trù 
bản thể thông vói nhau là một, chúng được coi là bản thể 
của vũ trụ, là căn cú vạn vật sỏ di có thể tồn tại được. Tuy 
nhiên chúng biểu hiện khác nhau về các mặt, nhưng ki thực 
là một vậy. Tác dụng của bản thể, biểu hiện là tính, tính là 
phạm trù bản thể đã sinh ra, cho nên không thể gọi là tâm. 
Trình Di chỉ ra, lí và tâm họp làm một, nếu con người nhận 
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thúc không được đạo đúc lí này, trộn lẫn tư ý vào, thì có 
thể làm cho bản thể của tâm và bản thể của lí khó mà hợp 
làm một, mà như vậy sẽ làm trái với sự thực" lí và tâm là 
một", Ông nói: "Lí và tâm là một, còn cái mà người không 
thể hội nhập làm một được, có bản thân mình thì vui tự tư, 
tư thì vạn sự vạn vật đều khác nhau, nên khó mà là một 
vậy" ("Tâm tính thiên", Hà Nam Trình Thị túy ngôn”, quyển 
2). Trình Hạo trên có sỏ "Lí và tâm là một" càng nhấn mạnh 
hai cái này là một vật, điều đó đá khơi ra đòng chảy đầu 
tiên của luồng tư tưởng "tâm tức lí" về tâm học của Lục 
Vương. Ông chỉ ra: "Tâm là lí, lí là tâm" ("Hà Nam Trình 
Thị di thư”, quyển 13). Đó là nguyên đo vì sao nói hai cái 
lí và tâm là một, không cần phân ra cái này, cái kia. Điều 
đó đã chủ thể hóa phạm trù bản thể. Tâm chúa tể vạn vật 
trong tròi đất, mà không cần tìm ở ngoài, tìm tâm ở trong, 
như vậy là cũng đã nắm vững được lí tròi, bản thể vũ trụ 
cũng tức là tâm rồi. 

c/ Lí và tính, mệnh. Lí và tính, mệnh, đạo là phạm 
trù bản thể cùng một cấp độ. Về quan hệ giữa lí và tính, 
Trình Di nêu ra mệnh đề "Tính túc lí". Ông nói: "Tính 
tức là lí, lí thì từ Nghiêu, Thuấn đến vói Đồ Nhân là một 
vậy." ("Hà Nam Trình Thị di thu", quyển 18). Ông lại nói: 
"Tính tức lí vậy, cái gọi là lí, chính là tính vậy" (“Hà Nam 
Trình Thị đi thư", quyển 22, Thượng). Tính tức là lí. lí 
tức là tính, hai cái này là một. Tư tưởng này là kế thừa 
của Chu Hi, mà có chút không giống với tư tưởng "tâm 
là H, lí là tâm" của Trình Hạo. 
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Về quan hệ giữa lí và mệnh, Nhị Trình nêu ra: "Cái lí 
này là mệnh trời vậy, thuận mà theo nó, thì đó là đạo vậy". 
(Hà Nam Trình Thị đi thư", quyển 1). Lí tức là mệnh, thuận 
theo lí mà thực hiên, thì đó là đạo. Lí và mệnh cũng là 
phạm trù bản thể giống nhau. 


Về quan hệ giữa lí, tính và mệnh, Nhị Trình cho rằng 
ba cái này thông với nhau là một. "Lí cũng vậy, tính cũng 
vậy, mệnh cũng vậy, cả ba cái chưa từng có khác nhau, "cùng 
lí thì tận tình, tận tính thì đã là biết mệnh tròi rồi" (“Hà 
Nam Trình Thị di thư”, quyển 21, Hạ). Căn cứ nội tại để 
ba cái này tương thông vói nhau là ö chỗ, chúng đều là bản 
thể của vũ trụ, chúng chỉ có biểu hiện không giống nhau Ỏ 
các mặt khác nhau mà thôi. "Lí của nó gọi là đạo, mệnh 
của nó ö người thì gọi là tính,... là một mà thôi" ("Luận đạo 
thiên", "Hà Nam Trình Thị túy ngôn”, quyển 1). Ba cái H, 
tính và mệnh đã là một, thì cùng lí, tận tính, chí mệnh cũng 
có thể quy về một việc rồi. Nhị Trình nói: "Cùng lí, tận tính, 
chỉ mệnh là một việc vậy. Vừa mới cùng lí thì liền tận tính, 
đã tận tính rồi thì chí mệnh, vì chỉ cái trụ mà nói rằng: Cây 
gỗ này có thể làm cái trụ, đó là lí vậy, cái cong và thẳng 
của nó là tính vậy. Nó sỏ di cong hay thẳng, đó là mệnh 
vậy. Lí, tính, mệnh cũng chỉ là một mà thôi" ("Hà Nam 
Trình Thị ngoại thư”, quyển 11). Lí, tính, mệnh không 
những họp nhất trên ý nghĩa của thuyết bản thể, mà còn 
hợp nhất cả trong sự vật cụ thể từ bản thể sinh ra. Vì ba 
cái họp nhất, nên chỉ cần nhận thúc được một cái trong đó, 
các cái khác có thể suy ra được. 
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Tư tưởng họp nhất lí, tính, mệnh của Nhị Trình là mỏ 
rộng hàm nghĩa của bản thể vũ trụ vào trong các lĩnh vực. 
Tự nhiên, xã hội và bản thân loài người đều không tách rời 
lí trồi, lí tròi đã trỏ thành nguồn gốc cuối cùng của sö dĩ 
nhiên của tất cả sự vật trong vũ trụ. 

đ/ Lí trồi và nhân dục. Vấn đề lí và dục là nội dung 
quan trọng của Triết học Nhị Trình, cũng là trung tâm tư 
tưởng đạo đức luân lí của Ông. Vì sao gọi là nhân dục? Nhị 
Trình chỉ ra: "Mắt thì muốn sắc, tai thì muốn âm thanh, 
cho đến mũi thì muốn hương thơm, miệng thì muốn mùi vị, 
thân thể thì muốn yên Ổn" ("Hà Nam Trình Thị đi thư”, 
quyển 25). Tai, mất, mồn, mũi và thân thể của con người, 
tiếp xúc với bên ngoài, sản sinh ra dục vọng vật chất, đó là 
nhân dục. Nhân dục đã bao hàm nhu cầu vật chất để duy 
trì sinh mệnh và sinh hoạt của con người. Cái gọi là thiên 
lí, đã là bản thể vũ trụ của triết học Nhị Trình, lại là quy 
phạm luân lí đạo đức của xã hội. Về vấn đề lí trời và nhân 
dục, Nhị Trình đã liên hệ đạo tâm và nhân tâm với lí dục. 
"Nhân tâm chỉ có nguy hiểm ở nhân dục vậy; đạo tâm chỉ 
có tỉnh vi ỏ lí tröi vậy" ("Nhân tâm duy nguy, nhân dục đã; 
đạo tâm duy vi, thiên lí dã") (Hà Nam Trình Thị ngoại 
thư”, quyển 3). Tâm phân làm hai: nhân tâm là vô cùng 
nguy hiểm, nó là nhân dục. Đạo tâm là vô cùng tỉnh vi, nó 
là lí trời. Nhị Trình lại gọi nhân dục là "tư đục", ông chủ 
trương loại bỏ tư dục để làm rõ lí trồi. "Nhân tâm là tư dục, 
nên nguy hiểm; đạo tâm là lí tròi, nên tỉnh vi, diệt được tư 
dục thì lí trời sáng tỏ vậy" (“Hà Nam Trình Thị di thư”, 
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quyển 24). Đó là một loại thuyết giáo của chủ nghĩa cấm 
dục, đã có ảnh hưởng to lón sâu xa trong lịch sử. 


Nhị Trình coi thân thể của con người là nguồn gốc sinh 
ra tư dục". Đại để con người có thân thể, thì có lí tự tư, 
nên nó khó hòa họp vói đạo" ("Hà Nam Trình Thị đi thư", 
quyển 3). Đó là nói, chỉ có tiêu diệt thân thể con người mới 
có thể hoàn toàn ngăn chặn triệt để được tư dục. Tất nhiên 
là không thể tiêu diệt được thân thể con người. Sự tồn tại 
của nó là họp lí, như vậy nhân dục tự nhiên tồn tại rồi. 
Theo lôgíc đó, thì có mâu thuẫn vói thuyết lí "diệt tư dục" 
của Nhị Trình. Vì thế, Nhị Trinh có lúc cũng cho rằng nhu 
cầu än uống và cư trú của con người cũng không thể bỏ đi 
được. "Đạo ở ta, như việc ăn uống, chỗ ở không thể bỏ đi, 
cái đáng bỏ đi đều là ngoại vật vậy" (“Hà Nam Trình Thị 
kinh thuyết" ,quyển 8). Việc ăn uống, cư trú không phải là 
ngoại vật, cho nên không thể bỏ đi được. Lại nói: "Lí chính 
là cái chí công của thiên hạ; lợi chính là cái ham muốn 
chung (đồng dục) của đông người. Nếu công tâm, không 
mất chính lí thì "cùng có lợi với quần chúng" ("Ích quái", 
"Chu dịch Trình Thị truyện", quyển 3), Lợi biểu hiện sự 
ham muốn của quần chúng, có thể dưới tiền đề không mất 
lí, bảo vệ được "lợi chung với quần chúng". Điều này để lại 
cho nhân dục một vị trí nhất định. Nhưng, về mặt chỉ đạo 
của tư tưởng Nhị Trình thì vẫn là bảo tồn lí trồi để tồn tại 
nhân dục. Nhị Trình cho rầng, con người sở đi không tốt, 
là do kết quả của tư dục mua chuộc, muốn khôi phục thiên 
tính tốt đẹp, chỉ có làm ngạt thở tư dục. Trình Di nói: "Hành 
vi của con người không tốt, là sự dụ dỗ lòng ham muốn vậy. 
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Dụ dỗ mà không biết, thì dẫn tói li trồi diệt mà không biết 
chống lại,... Đúng là vì sao phải ngăn chặn ham muốn?. 
Rằng: chỉ có suy nghĩ mà thôi. Học không quý ð suy nghĩ, 
tư duy là có thể ngăn chặn được ham muốn” (Hà Nam Trình 
Thị di thư", quyển 25). Thông qua suy nghĩ để ngăn chặn 
ham muốn, đạt được mục đích" làm tổn hại nhân dục, nhằm 
khôi phục lí trồi" ("Tốn quái", "Chu dịch Trình Thị truyện”, 
quyển 3) 

Quan điểm đối lập lí trồi và nhân dục của Nhị Trình đã 
xuất hiện với bộ mặt của chủ nghĩa cấm dục tương đối triệt 
để, đó là đặc điểm triết học của thuyết lí tròi của ông, cũng 
là quy xá (nơi tự hội) của tư tưởng ông. Nhị Trình lấy lí làm 
bản thể vũ trụ, trong lí đã bao hàm cả quy phạm đạo đức 
nhân, nghĩa, lễ, trí; lấy khí làm vật liệu cấu thành vật, khí 
phụ thuộc vào lí, mà khí liên hệ với nhân tâm, nhân dục. 
Lí là gốc, khí là ngọn, lí có trước, khí có sau, biểu hiện trên 
vấn đề lí dục, tất nhiên là lí công mà dục tư. Chỉ có làm 
tổn hại nhân dục mới có thể khôi phục được lí trồi ; vả lại, 
"Lí trồi vô dục" ("Nhân vật thiên", "Hà Nam Trình Thị túy 
ngôn", quyển 2), đối lập lí trồi với nhân dục. Tư tưởng này 
cố nhiên là làm mất luân thường của nhà nho vào năm đồi 
vua cuối của nhà Đường là tư tưởng chống lại loạn lạc lỏn 
của xã hội. Nhưng loại tư tưởng này đề xướng quá hạn độ. 
Tất nhiên đi theo hướng phản diện của nó, sự phát triển 
của lịch sử đã chúng minh về điểm đó. 


Nhị Trình nêu ra triết học trong thuyết lí tròi đã có ý 
nghĩa trọng đại trong lịch sử phát triển phạm trù lí của triết 
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học Trung Quốc. Nhị Trình lấy tròi để nói về lí, nâng luân 
lí nhà nho lên tầm cao bản thể vũ trụ, đá hoàn thành việc 
thử nghiệm từ đầu thời nhà Tống đến nay, các nhà tư tưởng 
ra sức xây dụng một hệ thống lí luận trực tiếp thống nhất 
thuyết bản thể triết học vói luân lí học nhà nho, đã giải 
quyết tương đối đầy đủ vấn đề lấy bản thể triết học làm 
căn cú của luân lí nhà nho. Thời kì sau Nam Tống, học 
thuyết Nhị Trình được giói thống trị phong kiến tiếp thu và 
chính thức xác định là triết học quan lại, ảnh hưởng kéo dài 
đến xã hội Trung Quốc suốt trong 700 năm. 


TIẾT 4: TƯ TƯỞNG "VẬT LÍ" CÓ THƯỜNG, 
CÓ BIẾN CỦA THÂM QUÁT 


Thẩm Quát (1031-1095) là nhà khoa học tự nhiên nổi 
tiếng vào thời kì Bắc Tống. Ông vận dụng các tri thức khoa 
học tự nhiên để trình bày lí là quy luật khách quan của sự 
vật tự nhiên, nêu ra tư tưởng "vật lí có thường, có biến". 
Triết học của ông đối lập rõ ràng vói Triết học lí của Nhị 
Trình ỏ giai đoạn này. 
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I- Lí là quy luật khách quan của sự vật 


Thẩm Quát học rộng, hiểu biết nhiều, thông hiểu về 
thiên văn, phương chí, luật lịch, âm nhạc, y dược, bói toán 
v.v... Trong thực tiến nghiên cứu khoa học, ông đã có nhận 
thức về lí là quy luật khách quan của sự vật tự nhiên, không 
phụ thuộc vào ý chí của con người. Ông nói: "Hoàn chung 
sáu biến, Hàm chung tám biến, Hoàng chung chín biến, 
cùng hội ở máo (ngôi thứ tư trong thiên can và địa chí - 
ND). Mão là sự giao nhau giữa tối và sáng, cho nên giao 
hòa trên dưới, thông hiểu sáng tối, hợp nhân thần, vì thế, 
thiên thần, địa kì (thần đất), nhân quỷ có thể được lề vậy. 
Đó đều là lí trồi không thể dịch chuyển. Người xưa cho là 
khó biết, cái đó không sâu sắc. Nghe âm thanh, tìm cái 
nghĩa, xem xét thú tự của nó không chút gây ra di chuyển, 
cái đó gọi là lí tròi vậy" ("Nhạc luật nhất". "Mộng Khê bút 
đàm”, quyển 5). Lí trồi nói ở đây là chỉ quy luật khách quan 
của sự vật, quy luật của nó không thể đi chuyển, không thể 
chuyển dịch, có tính tất nhiên khách quan, sự vận động biến 
hóa của sự vật đều là tiến hành theo quy luật vốn có của 
bản thân nó, nhận thúc và nắm vững được quy luật của sự 
vật thì có thể có được sự tự đo hành động. "Phàm là vật 
biến hóa, đều nói từ đây, lí cùng huyền hóa, thiên nhân 
không có gì khác dị (kì lạ, đặc biệt) cả, chỉ có con người 
tự mình không suy nghĩ tói được mà thôi. Thấu đạt đước 
cái lí đó, thì có thể dưỡng sinh trị bệnh, có thể thông hiểu 
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được cả thần nữa ("Tạp chí", "Bổ bút đàm”, quyển 3). Quy 
luật của sự vật không hề có thay đổi do con người, con 
người có nhận thúc được nó hay không. Con người có suy 
nghĩ hoặc không suy nghĩ tói điều đó, cũng không ảnh 
hưởng và quyết định được sự vận động biến hóa của sự vật. 
Điều đó chúng tỏ quy luật tồn tại khách quan trong sự vật. 
Song, nhận thức hay không nhận thúc được sự tồn tại của 
quy luật của sự vật, điều này lại có ý nghĩa quan trọng đối 
với sự tự do hành động của con người, chỉ có nhận thúc 
được thật sâu sắc cái lí của sự vật thì mói có thể "dưỡng 
sinh trị bệnh", làm cho quy luật phục vụ con người. Thú tự 
cơ bản của quá trình khách quan của sự vật thể hiện tính 
quy luật của sự vật”. Thủy, hỏa, mộc, kim đều cần có thổ 
(đất) để hình thành, thổ thì không có cái gì không cần đến 
cả, cho nên chỉ dừng lại Ỏ một và năm mà thôi. Vì vẽ ra 
nên thành ra bản vẽ, cái li này có thể thấy được" ("Cái thủy, 
hỏa, mộc, kim giai đãi thổ nhi thành thổ canh vô sỏ đãi, cố 
chỉ nhất ngũ nhi đi. Họa nhỉ vi đồ, kì lí khả kiến" ("Tượng 
số 1", "Mộng khê bút đàm", quyển 7). Ngũ hành thủy, hỏa, 
mộc, kim, thổ này là sắp xếp theo thứ tự bắc, nam, đông, 
tây, trung. "Đặt mộc ở đông, kim ỏ tây, hỏa Ỏ nam, thủy Ỏ 
bác, thổ ỏ chính giữa. Bốn phương tụ là "sinh số", thổ ỏ 
chính giữa các vạnh song song coi là số thành... Cộng gộp 
các số của ngũ hành thành năm mươi thì là số khai triển lí 
ra mà thôi. Điều này cũng có lí" ("Thiết mộc vu đông, thiết 
kim vi tây, hóa cư nam, thủy cư bắc, thổ cư trung ương. Tú 
phương tự vi sinh số, các tịnh trung ương chỉ thổ, dĩ vi thành 
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số,... Hợp ngũ hành chi số vi ngũ thập tắc đại diến chỉ số 
đã, thủ diệc hữu lí") (Như trên). Thứ tự sắp xếp của ngũ 
hành biểu hiện ra là số, trong số của nó bao hàm có cả lí, 
túc sự tồn tại và vận động của sự vật đều có quy luật của 
mình, sự vật mà không có quy luật thì không tồn tại được. 
Thẩm Quát còn chỉ ra, sự vật khác nhau, có quy luật khác 
nhau” xem xét thứ tụ về chữ, âm, vần của nó, đều có lí 
pháp" ("Nghệ văn nhị", "Mộng khê bút đàm", quyển 15). 
Không những thứ tự của chữ, âm, vần đá thể hiện lí, 
thậm chí vật liệu dùng làm cái cung cũng có lí của nó. "Cái 
cung sở di là cái chính, là vật liệu vậy. Phương pháp xem 
vật liệu là nhìn ö cái lí của nó, cái lí của nó không phải vì 
uốn nắn mà thẳng, dây cung thì kéo căng ra chứ không phải 
thụt vào, người dùng cung này phải biết điều này ("Cung sở 
đi vỉ chính giả, tài đã. Tương tài chỉ pháp thị kì lí, kì lí bất 
nhân kiểu nhu nhí trực, trung thằng tắc chương nhỉ bất phả, 
thủ cung nhân chỉ sở đương tri dã”) ("Ki nghệ”, "Mộng khê 
bút đàm", quyển 18). Cung sở di kéo căng lên mà không 
phải là co thụt vào, là bởi vì vật liệu của nó có thuộc tính 
thẳng không do uốn nắn, đạo lí này mọi người dùng cung 
đều cần phải nắm vững. Thẩm Quát xuất phát từ lí là quy 
luật khacsh quan của sự vật, đã nhấn mạnh tầm quan trọng 
về nhận thức quy luật đặc thù của các sự vật khác nhau, 
chữ có lí của chữ, cung có lí của cung, dưỡng sinh có lí của 
dưỡng sinh, dùng thuốc có lí lẽ của việc dùng thuốc, cái gọi 
là lí nhận thúc, là nắm vững quy luật cụ thể của sự vật khác 
nhau này. Ông nêu ra ví dụ để nói: "Dược liệu có dùng rế 
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hoặc dùng lá, dùng thân cây, tuy là ỏ một cây, nhưng tính 
của chúng có thể khác nhau, nếu chưa hiểu thấu được cái 
lí của nó thì có thể dùng xầng bậy" ("Dược nghĩa", "Bổ bút 
đàm", quyển 3). Nếu phân biệt dược tính của rễ, thân cây. 
không rõ, chưa có sự nắm vũng quy luật dùng thuốc thì 
không thể sử dụng thuốc được chính xác. Chỉ có "hiểu thấu 
được cái lí của nó" (thâm đạt kì lí) mỏi có thể sử dụng thuốc 
được chính xác. 


2. Vật lí có thường, có biến 


Thẩm Quát nêu ra tư tưởng "vật lí" có thường có biến 
và lấy thành tựu khoa học tự nhiên để luận chứng quan 
điểm này. Điều đó ở nơi ông đã có sự tìm tôi suy nghĩ một 
cách độc đáo, đóng góp vào lịch sử phát triển phạm trù lí 
của triết học Trung Quốc. Ông nói: "Phần lón vật lí có 
thường, có biến. Cái chủ vận khí, là thường vậy. Cái chủ 
của cái khác dị đều là biến vậy. Thường thi như bản khí, 
biến thì không có chỗ nào không đến" ("Đại phàm vật lí 
hữu thường, hữu biến. Vận khí sở chủ giả, thường đã; Dị 
phù sở chủ giả, giai biến đã. Thường tắc như bản khí, biến 
tắc vô sö bất chí") ("Tướng số, nhất", "Mộng Khê bút đàm", 
quyển 7). Cái gọi là "vật lí", tức quy luật biến hóa của sự 
vật. Thẩm Quát cho rằng, quy luật có sự biến hóa chính 
thường, cũng có sự biến hóa đị thường. Vận khí chiếm vai 
trò chủ đạo, là sự biến hóa chính thường, nếu không thì là 
biến hóa dị thường; Biến hóa chính thường phù hợp với 
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"bản khí", biến hóa dị thường thi không có chỗ nào không 
có. Vật lí có hai loại thuộc tính khác nhau, có thường và 
có biến, điều đó đã bao hàm nhân tố của phép biện chúng. 
Thẩm Quát coi quy luật biến hóa của sự vật trong giói tự 
nhiên là quy luật biến hóa của bản thân khí. Điều đó biểu 
hiện rô lí của nó là phụ thuộc vào khí. "Tất cả những hiện 
tướng tích lại để thành tháng là giÒ, tích tú thời lại thành 
năm, âm đương tiêu trưởng, tiết mùa biến hóa sinh sát của 
vạn vật, tất cả đều chủ yếu öỏ khí mà thôi" ("Phàm tích 
nguyệt đi vi thời, tứ thời dĩ thành tuế, âm đương tiêu trưởng, 
vạn vật sinh sát biến hóa chỉ tiết, giai chủ vu khí nhi đĩ") 
("Tượng số", "Bổ bút đàm", quyển 2). Quy luật biến hóa 
sinh thành tiêu vong của vạn vật quyết định ö khí, khí quyết 
định sự biến hóa của lí. Tư tưởng này giống với Trương Tải, 
và khác với Nhị Trinh. 


Thẩm Quát lấy trí thức thiên văn học để nói rõ quan 
điểm "vật lí” có thường, có biến. Trải qua trên 10 năm 
trường quan sát hiện tượng thiên văn, đo đặc thời gian, 
thông qua dùng máy định vị thiên thể và máy đo đạc thiên 
thể để tiến hành kiểm nghiệm thực tiến khoa học, ông đã 
chứng minh được phương pháp "bộ lậu" (cách cho chảy từng 
giọt nước) từ lịch chuyên đế đến 25 nhà lịch pháp đương 
thỏi, đều không phù hợp với quy luật vận hành của "nhật 
hành" (chỉ quả đất tự quay trên mình nó). Ông cho rằng 
quy luật "nhật hành" có thường, có biến. Tốc độ nhật hành 
lúc bình thường là "thường", còn tốc độ nhật hành của đông 
chí, hạ chí là "biến". Ông đã chỉ ra ngày đêm về mùa đông, 
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mùa hạ dài ngắn khác nhau, không phải là nguyên nhân 
giọt nước rơi qua lọ rò nước, mà là do nguyên nhân nhật 
hành mùa đông, mùa hạ có nhanh, có chậm. "Tôi lấy lí tìm 
nó, nhật hành đông chí nhanh, thiên vận chưa tỏi kì, còn 
ngày đã chỉ quá đồng hồ (biểu đồ có vạch chỉ nên có dư 
tói 100 khắc. Nhật hành hạ chí chậm, thiên vận đã tới kỉ, 
còn ngày chưa đến vạch chỉ ở đồng hồ (biểu đồ có vạch 
chỉ) nên không tỏi 100 khắc. Sau khi đã được số đó rồi mói 
tìm lại thời gian đo bằng giọt nước và bóng nắng để so sánh 
đối chiếu thi thấy không có cái nào không khóp" ("Trượng 
số, nhất", "Mộng Khê bút đàm", quyển 7). Lí này đã bao 
hàm hai thuộc tính thường và biến. Thẩm Quát chỉ ra: "Sự 
dài ra và ngắn lại của ngày cũng như sự mất đi và bắt đầu 
diễn tiến của nó, (tiêu trưởng) đần dần. Không có cái lí 
trong một ngày lại có sự ngừng lại một lúc nào đó tạo nên 
sự dài ngắn khác nhau". ("Nhật chi doanh thúc, kì tiêu 
trưởng dĩ tiệm, vô nhất nhật đốn thù chí lí") (Như trên). 
Tốc độ nhật hành có quy luật vốn có của nó, sự biểu hiện 
của nó là thường. Còn "Lịch pháp đều lấy cái trung bình co 
dãn (dài ngắn) của khí trong một ngày, để chia ra là khắc 
là phút, tích lũy nhiều lần khí tăng giảm lúc ngày bắt đầu 
cho đến lúc ngày hết thì thấy ngày nào sự mất di và sự bắt 
đầu tiến triển "thường" vẫn như nhau" ("Lịch pháp giai đi 
nhất nhật chỉ khí đoản trường chỉ trung giả, bá vi khắc phân, 
lũy tổn ích khí nhật suy, mỗi nhật tiêu trưởng thường đồng") 
(Như trên). Điều đó chỉ chú ý đến một mặt của thường, 
chưa giải quyết được vấn đề của biến. Do sự khác biệt về 
đường giao nhau vận hành của mặt trăng, mặt trời, nên độ 


301 


dài một ngày trong một ngày đêm về mùa đông và mùa hạ 
không bằng nhau. Sắp gần tới đông chí, mặt trời đi nhanh; 
sắp gần tói hạ chí, mặt trồi đi chậm. Theo căn cú số liệu 
có được đo quan trắc như thế, đối chiếu lặp đi lặp lại, điều 
chỉnh bóng râm và thồi gian đo theo giọt nước, số lưng 
giọt nước rỏ xuống là phù họp với thời gian rồi. Điều đó 
đã giải quyết được vấn đề" vật lí" có "biến". Thẩm Quát chú 
ý đến hai mặt thường và biến của "vật lí", và được nói rõ bằng 
thành tựu mới của khoa học tự nhiên. Nhận thức này là rất 
sâu sắc. 

Thẩm Quát còn chỉ ra lí của sự vật có thuộc tính đối 
lập âm dương. "Lí dương thuận, âm nghịch đều đã có từ 
trước tỏi nay, có cái đó là tự nhiên, không phải do ý của 
con người chỉ phối" (Như trên). Ông cho rằng đạo lý dương 
thuận âm nghịch túc là quan hệ thống nhất đối lập, là một 
quy luật khách quan, không liên quan đến ý chí của con 
người. Tư tưởng này cũng có nhân tố của phép biện chứng 
đơn giản. 

Thẩm Quát là một nhà khoa học kiệt xuất thời cổ đại 
của trung Quốc, tư tưởng bàn về lí của ông được xây dựng 
trên cơ sở thực tiễn khoa học, từ đó mà đã làm phong phú 
hàm nghĩa của phạm trù lí, đã đẩy mạnh sự phát triển của 
phạm trù lí trong triết học Trung Quốc. 
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CHƯƠNG VI 
TƯ TƯỞNG LÍ THỜI KÌ NAM TỐNG 


Ö thời kì Nam Tống, nền văn hóa trong nưóc và nước 
ngoài có sự phát triển thêm một bước trong sự hòa nhập. 
Chu Hi là tập đạo thành của Đạo học. Ông kế thừa thuyết 
lí trồi của Nhị Trình, tiếp theo thuyết khí hóa của Trương 
Tải và triết học tư duy biện chúng của Phật giáo và Đạo 
giáo, coi lí là trung tâm, coi quan hệ lí khí là cái khung đã 
cấu trúc nên lôgíc triết học rộng lón, tỉnh vi, sâu sắc trong 
lịch sử triết học Trung Quốc. Sự hoàn thiện hệ thống lí 
thuyết, sự nghiêm ngặt về quan hệ lôgíc và sự phong phú 
về nội hàm tư duy của ông đã vượt hẳn người xưa, thậm chí 
với cả triết học châu Âu cùng thời đại. 

Trong tình hình phát triển triết học thời đại nhà Tống, 
các phạm trù triết học quan trọng về lí và khí, tâm, vật và 
dục v.v... đã liên hệ lại một cách lôgíc. Việc giải thích khác 
nhau về mối quan hệ giữa các phạm trù này, đã phản ánh 
đặc điểm nhận thức khác nhau và các tư tưởng khác nhau 
về hàm nghĩa của lí của các nhà triết học. 


Lục Cửu Uyên đại điện cho phái Tâm học đối kháng 
với Chu Hi, đã nêu ra mệnh đế "Tâm tức lí" nổi tiếng. Lí 
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được coi là bản thể vũ trụ, được xuất hiện dưới hình thúc 
tâm chủ thể. Lí là nội hàm chủ yếu của tâm, tâm thống nhất 
vói lí. Luận điểm nói về lí là bản thể của vũ trụ, không có 
khác gì với tư tưởng của Chu Hi; Luận điểm nói về lí là 
thực thể tỉnh thần chủ quan, thì có khác với việc lấy lí làm 
thực thể tỉnh thần khách quan của Chu Hi, Trương Thúc, 
Lã Tổ Khiêm cùng thời đại với Chu Hi và Lục Củu Uyên, 
có khuynh hướng điều hòa tâm và lí. 


Trần Lương và Diệp Thích đại diện cho học phái Công 
Lợi Nam Tống nêu ra tư tưởng lí ö trong vật, các ông cho 
rằng, bất kì nguyên tắc và quy luật phổ biến nào trong vũ 
trạ đều không thể tách rời sự vật cụ thể mà tồn tại được, 
vật quyết định lí, đó là sự thoát li đối với triết học trong 
thuyết lí bán của Trình Chu, trỏ thành người đối ứng vào. 
thời kì đầu của Đạo học Trình Chu. 


Việc bàn bạc về lí trồi và nhân dục là vấn đề được các 
nhà tư tưởng thời Tống rất coi trọng. Trình Chu quá nhấn 
mạnh về tu đưỡng đạo đức, xem nhẹ tư tướng dục vọng con 
người, đã bị Hồ Hồng (Hoằng) và Trần Lương v.v... phản 
đối. Hồ Hồng cho rằng lí và dục cùng từ một thể mà ra, 
dục là khách quan. Điều này có ảnh hưởng tương đối lón ö 
thồi đó, gây nên sự phê phán của Chu Hi, được sự tán đồng 
của Lã Tổ Khiêm. Tư tưởng của những người như Hồ Hồng 
thể hiện trên vấn đề lí dục khác vói các nhà Đạo học chính 
thống. Điều đó chứng tỏ khi Trình Chu nêu ra tư tưởng giữ 
lại lí trồi, bỏ đi nhân dục, đã có người phát hiện và chỉ ra 
chố tác hại của lí thuyết này của ông. 
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Trên cơ sở tư tưởng lí thực của Nhị Trình, Chu Hi nêu 
ra lí trồi chân thực không có xằng bậy, không có nhân tố 
chủ quan của con người làm nên, đồng thời thực hữu hóa 
cái lí lấy nhân, nghĩa, lế, trí làm nội dung. Ông gọi học 
thuyết lí thực này là "thực học". Sự hình thành việc đối chiếu 
làm nổi bật không ií, không học, bỏ đi nội hàm đạo đức 
nhân nghĩa của Phật giáo, đá phản ánh đặc điểm của phạm 
trù lí của lí học thời Tống- Minh. 


TIẾT 1: TU TƯỞNG LÍ TRÒI VÀ NHÂN DỤC 
ĐỒNG THẾ MÀ TÁC DỤNG KHÁC NHAU 
CỦA HỒ HỒNG (HOẰNG) 


Hồ Hồng (1105- 1161) là người sáng lập ra học phái Hồ 
Tương trong đạo học đời Tống. Triết học của ông lấy tính 
và đạo làm phạm trù bản thể. Trong hệ thống lí luận của 
Hồ Hồng, lí không phải là phạm trù quan trọng nhất, nhưng 
tư tưởng “lí trồi và nhân dục cùng một thể mà tác dụng khác 
nhau" (“thiên lí nhân dục đồng thể nhí dị dụng") của ông 
nêu ra lại có ảnh hưởng sâu xa đối vói lí học Tống - Minh, 
là sự uốn nắn tư tưởng khôi phục lí trồi làm tốn hại nhân 
dục của Nhị Trinh, đồng thời đã dẫn tới sụ phê phán của 
những người như Chu Hi v.v... 
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1- Vạn sự quán xuyến ở lí 


Hàm nghĩa chủ yếu của phạm trù lí của Hồ Hồng là quy 
luật của vạn vật, vạn sự và nguyên tắc đạo đức nhân luân. 
Ông nói: "Vạn vật không cùng một lí, sống chết không cùng 
một trạng thái, tất cùng lí, sau đó có thể nhất quán, biết 
sinh sau đó có thể biết tử vậy" ("Vạn vật bất đồng lí, tử 
sinh bất đồng trạng, tất cùng lí, nhiên hậu năng nhất quán, 
tri sinh, nhiên hậu năng tri tử dã") ("Tri ngôn. Nghĩa lí). 
Sự khác biệt giữa các sự vật là do mỗi một sự vật cụ thể 
có cái lí khác nhau của mình, vạn sụ, vạn vật đều có cái lí 
quán xuyến Ö trong đó, chỉ có cùng lí, mới có thể nhận thức 
được quy luật của sự vật. "Đúng là nguyên nhân vạn vật 
sinh ở cái tính vậy, vạn sự quán xuyến ở cái lí vậy” (Thị cố 
vạn vật sinh vi tính giả dã, vạn sự quán vu lí giả đã") (Ngũ 
phong tập. Hoàng Vương đại kỉ tự"). Trên quan hệ giữa lí 
và tính, Hồ Hồng nêu ra: "Đại tại tính hồ! Vạn lí cụ yên, 
thiên địa do thử nhỉ lập hi. Thế cho chí ngôn tính giả, loại 
chỉ nhất lí nhi ngôn chỉ nhĩ, vị hữu kiến thiên mệnh chỉ toàn 
thể giả đã" ("Ôi tính lón biết bao! Vạn lí đều có vậy. Trời 
đất cũng do đó mà lập lên. Những lời của nhà nho trên thế 
gian cũng theo tính cả. Cũng giống y như nói lí nhất vậy, 
chưa thấy có cái gì là cái toàn thể mệnh trời") (Trí ngôn. 
Nhất khí"). Tính là toàn thể của mệnh trời, là bản thể của 
vũ trụ, còn lí chỉ cái lí của mỗi sự vật cụ thể, vạn lí đều ở 
trong sự chứa đựng của tính. Có thể thấy tính thống soái lí, 
li chủ yếu là chỉ quy luật và lí điều. 
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Lí của Hồ Hồng còn có ý nghĩa luân lí, chỉ chuẩn tắc 
ngôn luận và hành động của mợi người và nguyên tãc nhân 
Ki Ông nói: "Nhìn, nghe, nói, hành động đều đo từ chí lí 

ả" (Ngũ phong tập. Phúc trai ký"). "Đạo của con người là 
li trọng cái lí tròi vậy, từ thiên tử đến thứ dân, đạo không 
có hai vậy" (“Tri ngôn. Hán văn"). Lí biểu hiện là đạo đức 
nhân luân, thục hiện tuân theo lí trời, thì thân thể yên ổn, 
gia đình bình yên, đất nưóc ổn dịnh, thiên hạ thái bình; làm 
trái luân lí làm người (nhân luân) thì nguy hại, không yên. 
Điều đó không khác với tư tưởng của Nhị Trình. 


Về quan hệ giữa lí và nghĩa, Hồ Hồng cho rằng: "Lí là 
mệnh tròi; Nghĩa là nhân tâm" ("Tri ngôn. Nghĩa lí"). Nhung 
về lí có phải có ý nghĩa bản thể vũ trụ hay không và có 
đồng đẳng vói tính và đạo hay không, thì chưa được thuyết 
minh rõ ràng. Hồ Hồng nói: "Lí cũng chính là đại thể của 
thiên hạ; Nghĩa cũng chính là đại dụng của thiên hạ. Lí 
không thể không rõ ràng, nghĩa không thể không tỉnh vi. 
Lí rõ rồi, sau đó kỉ cương có thể chính trực; Nghĩa tính vi 
rồi, sau đó quyền có thể cân bằng". ("Lí đã giả, thiên hạ 
chỉ đại thể dã; Nghĩa dã giả, thiên hạ chỉ đại dụng đã. Lí 
bất khả đi bất minh, nghĩa bất khả di bất tỉnh. Lí minh, 
nhiên hậu cương kỉ khả chính; Nghĩa tinh, nhiên hậu quyền 
hành khả bình”) (Như trên). Cái "đại thể" này là nói về "kỉ 
cương", túc là cương thường của xã hội và luật pháp của 
quốc gia chưa xác định rõ việc coi lí là "Đại thể" của cả vũ 
trụ, cho nên về ý nghĩa chủ yếu, lí không phải là chỉ bản 
thể của vũ trụ, mà là chỉ lí điều và quy luật của sự vật và 
đạo đức luân lí làm người. 
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2. Lí trời và nhân dục cùng một thể mà tác dụng khác 
nhau (Thiên lí nhân dục đồng thể nhi dị dụng) 


Về vấn đề quan hệ giữa lí trời vói nhân dục, Hồ Hồng 
nêu ra quan điểm "đồng thể khác dụng", tư tưởng này được 
Lã Tổ Khiêm và Ngụy Liễu Ông tán đồng, nhưng bị Trướng 
Thúc, nhất là Chu Hi phê phán. Chu Hi và Trương Thức, 
Lã Tổ Khiêm thảo luận đi thảo luận lại cuốn "Tri ngôn" và 
viết ra cuốn "Trí ngôn nghỉ nghĩa". Đối với một số quan 
điểm của Hồ Hồng, Chu HỈi đã nêu lên những ý kiến phê 
phán và cho cắt bỏ "Thiên lí nhân dục đồng thể khác dụng" 
Ỏ cuốn “Tri ngôn" đi. 

Hồ Hồng chỉ ra "Thiên lí nhân dục đồng thể khác dụng", 
đồng hành (cùng hành động) mà dị tình (khác sự tình), bồi 
dưỡng học thêm cho Quân tử nên sâu hơn" (“Thiên lí nhân 
dục đồng thể nhi dị dụng", đồng hành nhi dị tình, tiến tu 
Quân tủ nghệ thâm biệt") (Xem "Hồ Tử trí ngôn nghỉ 
nghĩa", "Chu Văn Công văn tập", quyển 73). Lí tròi và nhân 
dục cùng xuất ra öỏ một thể, cái thể này, trong hệ thống tư 
tưởng của Hồ Hồng là chỉ tính. Ông nói: "Yêu ghét là tính 
vậy. Tiểu nhân yêu ghét vì mình, quân tử yêu ghét vì đạo. 
Xem xét ở cái đó thì có thể biết được lí trồi và nhân dục" 
(”Hảo ác, tính đã. Tiểu nhân hảo ác dĩ kỉ, quân tử hảo ác 
di đạo. Sát hồ thủ, tắc thiên lí nhân dục khả tri”) (Như 
trên). Lí trời và nhân dục đều từ bản thể của tính mà ra, 
nhung tác dụng của chúng khác nhau, dẫn tới đồng hành 
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nhỉ dị tính”. Hồ Hồng cho rằng sự khác nhau giữa lí trồi và 
nhân dục không phải ở chố phân chia thể, dụng, lí trời là 
thể, nhân dục là dụng, mà là ỏ chỗ chúng đồng thể mà dị 
dụng, túc cùng từ một tính mà ra, chỉ là lí tròi liên hệ vói 
đạo, nhân dục liên hệ vỏi mình, một cái là công, một cái là 
tư. Đó là sự khác nhau giữa hai cái đó. Do tính là căn cứ 
chung của lí tròi và nhân dục, nên con người "không thể 
không có dục vọng" (“Tri ngôn. Tu thân"), sự tỒn tại của 
dục vọng là khách quan. "Tuy có dục vọng, nhưng dục vọng 
không nên quá nhiều" (“Tri ngôn. Phân hóa"), song phản 
đối "ham muốn mà không thể dừng lại" (Như trên). Đó là 
sự uốn nắn về tư tưởng "Truất dục" (bỏ dục) của Nhị Trình, 
biểu hiện kiến giải mói của mình. 


Xuất phát từ lập trường của Thuyết bản thể, Chu Hi đã 
phê phần quan điểm của Hồ Hồng". Hồ Tử nói muốn con 
người lựa chọn trong lí trồi để có nhân dục, lại ở trong nhân 
dục thấy được lí trồi. Ý của ông rất thiết thực, tất nhiên 
không tránh khỏi thiếu sót" ("Hồ Tủ chỉ ngôn cai đục nhân 
vu thiên lí trung giản biệt đắc nhân dục, hựu vu nhân dục 
trung tiện kiến đắc thiên lí. Ki ý thậm thiết, nhiên bất miễn 
hữu bệnh giả") (“Hồ Tủ trỉ ngôn nghỉ nghĩa", Chu Văn Công 
tập", quyển 73). Ông cho quan điểm của Hồ Hồng là "trộn 
lí trồi và nhân dục vào một chố, e là chưa làm được" (Như 
trên). Do triết học Chu Hi coi lí là bản thể vũ trụ, triết học 
Hồ Hồng coi tính chứ không coi lí là bản thể vũ trụ, biểu 
hiện trên vấn đề lí tròi và nhân dục, Chu Hi phê phán Hồ 
Hồng coi hai cái này là "đồng thể", cho rằng "bản thể đích 
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thực chỉ là một lí trời, càng không có nhân đục" (Như trên). ' 
Có thể nói trên lí trời không có nhân dục. Tuy về vấn đề 
thể, dụng, Hồ Hồng phản đối tuyệt đối đối lập H trời với 
nhân dục, nhưng vẫn nhấn mạnh sự phân biệt giữa lí trồi 
và nhân dục, cho rằng”, lí không có dục vọng, là lí trồi vậy". 
(Ngũ phong tập. Trình Tử nhà ngôn hậu tự"). Lí trồi không 
bao gồm nhân dục, hai cái đó khác nhau trong đồng thể. 
Điều này vẫn giới hạn ở quan điểm phân biệt lí tròi và nhân 
dục của các nhà lí học. Hồ Hồng chỉ ra: "Lí trời, nhân dục 
chưa phân biệt rõ ö "Xuân Thu". Thánh nhân dạy người ta 
phải loại bỏ nhân dục, khôi phục lại lí trồi, không sâu sát 
thiết thục với "Xuân Thu" (“Tri ngôn. Nhất khí"). "Loại bỏ 
nhân dục, khôi phục lại lí trồi" không khác là bao với quan 
điểm của Trình Chu. Ông còn nói: "Người quân tử cầu mong 
tai họa thiên về lòng tin, không phải trước hết ỏ cùng lí, 
không cần ở quả dục (cô lập dục vọng), cùng lí quả dục, là 
cái gây ra sự tương giao rồi" ("Nhân quân dục cứu thiên tín 
chỉ họa, mạc tiên vu cùng lí, mạc yếu vu quả dục, cùng lí 
quả dục, giao tương phát giả hï') ("Tri ngôn. Phân hoa"). 
Tuy nhiên, đưa yêu cầu "quả dục" đến vói "nhân quân", hi 
vọng kẻ thống trị cùng có thể làm được "cùng lí quả dục”, 
nhưng chủ trương quả dục, đã thể hiện đặc sắc của các nhà 
lí học. 
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TIẾT 2: TU TƯỞNG MỘT LÝ TRONG VŨ TRỤ 
CỦA CHU HI 


Chu Hi (1130-1200) là người tập đại thành của Triết 
học tuyệt đối về lí, trên cơ sở kế thừa phát triển thuyết lí 
tröồi của Nhị Trình, ông đã tiếp thu và cải tạo thuyết khí 
của Trương Tải, đưa khí vào trong hệ thống triết học của 
mình và phụ thuộc vào lí, coi quan hệ giữa lí và khí là cái 
khung chủ thể của kết cấu lôgíc triết học của ông. Chu Hi 
đã trình bày tường tận về lí ö nhiều mặt, thuyết "lí" của ông 
là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử phát triển phạm 
trù lí của Trung Quốc và có ảnh hưởng to lón trong lịch sử 
triết học Trung Quốc. 


1. Nội hàm của lí 


Nội hàm chủ yếu của phạm trù lí của triết học Chu Hi 
gồm có:. 

a/ Trong vũ trụ chỉ có một lí. Lí là phạm trù cao nhất 
của triết học Chu Hi. Ông coi lí là trung tâm, trong cấu trúc 
triết học của Chu Hi, thì lí là bản thể của vũ trụ, trồi đất, 
vật đều lấy lí làm căn cứ tồn tại. Ông nói: "Trong vũ trụ, 
chỉ có lí nhất (một lí) mà thôi. Trời có lí nên mới là trồi, 
đất có lí nên mới là đất, Tất cả mọi cái đều sinh ra trong 
trời đất, mỗi cái trong chúng lại có được cái gọi là tính" 
("Vũ trụ chi gian, nhất lí nhi đi. Thiên đắc chỉ nhỉ vi thiên, 
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địa đắc chỉ nhi vi địa, nhỉ phàm sinh vu thiên địa chỉ gian 
giả, hụu các đắc chỉ di vi tính") ("Độc đại Kỉ" "Chu Văn 
Công văn tập”, quyển 70). Lí là bản thể của vũ trụ, không 
có chố nào là không có nó, bất kì lúc nào cũng đều có nó. 
Lí đã tồn tại trước khí sinh ra vạn vật. Sau khi vạn vật tiêu 
đi hết, lí vẫn tồn tại. Lí bao trùm lên trời, đất và con người, 
là thực thể siêu thời gian và không gian. Cái gợi là thiên 
(tröi) của Chu Hi có hai hàm nghía, thiên chúa tể đồng 
nghĩa vói lí. Về ý nghĩa này, lí cũng gọi là lí tròi. Đó là sự 
phát huy thuyết lí trồi của Nhị Trình. Ông nói: "Trồi chắc 
là lí, đúng cái xanh xanh cũng là trồi. Ö trên đó có cái chúa 
tể cũng là trời, mối cái tùy theo như ông đã nói" ("Thiên 
cố thị lí, nhiên thương thương giả diệc thị thiên, tại thướng 
nhí hữu chúa tể giả diệc thị thiên, các tùy tha sở thuyết") 
(“Chu Tủ ngữ loại", quyển 79, sau này khí dẫn sách chỉ chú 
thích số quyển mà thôi). Trồi xanh xanh là trồi tự nhiên, 
trời chúa tể là trồi nghĩa lí, tròi nghĩa lí hàm chúa tế trồi 
xanh xanh, trời lấy lí làm căn cứ”. Tröi sở dĩ là trồi, chính 
là lí đúng mà thôi, trồi không phải có cái đạo lí đó, thì. 
không thể là trời” (Quyển 25), cho nên Chu Hi nói: "Lí 
chính là thể của trồi, mệnh chính là dụng của lí” (Quyển 
3). Lấy lí làm thế của trồi, lí sở dĩ cùng thể với trồi, là bởi 
vì Chu Hi cho lí thuộc tính tự nhiên, lí trời tự nhiên, không 
thay đổi theo ý chí của con người. "Những cái mà không 
phải con người có thể làm được chính là lí trời vậy. Lí trời 
tự nhiên, mỗi cái có cái thể nhất định" ("Đáp Hà Quốc Tài", 
“Chu Văn Công văn tập", quyển 39). Cái gọi là lí trồi tự 
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nhiên, là chỉ lí trời có tính khách quan, nó tách khỏi ý chí 
của con người, không phụ thuộc vào hành vi con người, tức 
có thuộc tính của cái thành thực (cái đích xác). "Thành là 
lí thực, tự nhiên không làm giả cái đó được... Thành là cái 
thực hiện của lí trời thì lại càng không có làm một chút gì" 
("Thành thị thực lí, tự nhiên bất giả tu vi giả đã... Thành 
thị thiên lí chỉ thực nhiên, cánh vô tiêm hào tác vi") (Quyển 
64). Nghĩa gốc của thành là chỉ quy luật vận hành của thiên 
thế có tính tự nhiên và tính tất nhiên khách quan, tức cái 
goi là "Thành chính là đạo của trời”, không có cái thuộc 
tính đạo đức mà con người sau này phú cho nó. Chu Hi lấy 
thành để khái quát tính tất nhiên của lí trời, cũng là trên ý 
nghĩa đó để sử dụng thành, nhưng mà lí trồi của Chu Hi 
lại có hàm nghĩa đạo đức. Ông dùng thành để quán triệt 
thông suốt thiên nhân, thành của ông có ý nghĩa về hai 
phương diện tự nhiên và nhân sự xã hội. Ông nói: "Thành 
là thực nhiên, như thực Ò cái vi thiện, thực ö cái không vi 
ác (làm điều xấu), thì đó là thành" (Thành thị thực nhiên, 
như thực vu vi thiện, thực vu bất vi ác, tiện thi thành") 
(Quyến 69). Ngày này, thành mà người ta hiểu biết, chủ yếu 
là chỉ sự thành thực về ý nghĩa đạo đức, điều đó có chỗ 
khác so với hàm nghĩa "thành" mà Chu Hi đã sử dụng. 


Chu Hi cho rằng, lí trời tự nhiên, lí trồi chân thực, không 
xằng bậy, lí trồi tự nhiên có tính chất của "li nhất phân thù" 
(một lí phân ra khác nhau). "Lí nhất phân thù" là tự nhiên 
như thế của lí" (Quyển 72). Chu Hi kế thừa lí luận của Nhị 
Trình và Phật giáo, nêu ra mệnh đề lí nhất phân thù, lấy 
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cái đó để khái quát quan hệ giữa một lí và vạn vật. "Có 
người hỏi lí nhất phân thù là gì? Đáp: Thánh nhân chưa 
tùng nói về lí nhất (một lí), phần nhiều chỉ nói về phân thù, 
có thể ö trong phân thù sự nào ra sự ấy, vật nào ra vật ấy, 
đầu nào ra đầu ấy, hạng nào ra hạng ấy, lí sẽ được cái đương 
nhiên của nó, sau đó mới biết lí vốn là nhất quán. Không 
biết vạn cái khác nhau mỗi cái có một lí, mà chỉ biết nói 
nhất lí không thôi thì, không biết nhất lí ö chỗ nào" ("Hoặc 
vấn lí nhất phân thù. Viết: Thánh nhân vị thường ngôn lí 
nhất, đa chỉ ngôn phân thù, cái năng vu phân thù trung sự 
sự vật vật, đầu đầu hạng hạng, lí hội đắc kì đương nhiên, 
nhiên hậu phương tri lí bản nhất quán. Bất tri vạn thù các 
hữu nhất lí, nhi đồ ngôn lí nhất, bất tri lí nhất tại hà xứ”) 
(Quyển 27). Cái gọi là lí nhất phân thù, túc lí trồi chỉ có 
một cái, nhưng lí trồi tồn tại ở trong vạn vật, được biểu 
hiện ra thông qua vạn vật phân thù. Lí tồn tại ỏ trong từng 
sự vật một, là đạo lí của sỏ đương nhiên của sự vật, túc căn 
cứ để sự vật sở dĩ là như vậy. Nhận thức được một lí tồn 
tại trong vạn thù (vạn cái riêng có), lại nhận thúc được lí 
là căn cứ của sở đương nhiên của sự vật, như vậy, là đã nắm 
vũng được nguyên tắc của lí nhất phân thù. Có thể thấy 
"vạn vật đều có cái lí đó, lí đều từ một nguồn gốc mà ra... 
Tùng vật một đều có cái riêng của mình, từng vật một đều 
cũng lại có tác dụng khác nhau của nó, đúng là không có 
cái gì không phải là sự lưu hành của một lí" (Quyển 18). Lí 
là gốc, là bản, là thể, vạn vật là ngọn, là dụng, là phát kiến. 
Cái gọi là lí là bản thể. "Thấy việc của thiên hạ không có 
lón, không có nhỏ, không có một tên, một kiện không phải 
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là sự phát kiến của cái i đó" (Quyển 121). Vạn vật của 
thiên hạ đều là sự hiển hiện và tác dụng của lí. Cái gọi là 
li là bản nguyên, tức lí sinh ra vật. "Cái lí này đâu đâu cũng 
đều tràn ngập (hốn luân), như một hạt thóc nẩy mầm, mầm 
lón lên, sinh ra hoa, rồi hạt sinh ra quả (hạt thóc), như vậy 
lại trỏ lại cái hình đạng ban đầu... Trang lúc ban đầu chỉ 
là một hạt này rồi phân chia ra. Mỗi một vật có cái lí riêng, 
cũng đều chỉ là từ một cái lí mà ra cả" (Quyển 94). Lí sinh 
ra vật, là một quá trình sinh sôi không ngừng, mỗi một vật 
đều sinh ra từ một lí, song cái lí của mỗi vật không phải là 
cái lí bị chia cắt và khiếm khuyết, mà là cái lí hoàn chỉnh, 
trọn vẹn, tràn ngập không chố nào là không có. Lí triết học 
của Chu Hi là phạm trù thống nhất giữa Thuyết bản thể vũ 
trụ với Thuyết sinh thành vũ trụ. 


Tư tưởng "lí nhất phân thù" của Chu Hi, đã là sự kế 
thừa và phát triển Thuyết lí trồi của Nhị Trình, cũng là sự 
tiếp thu và vay mướn của thuyết về lí của Phật giáo. Ông 
nói: Đúng, tuy rằng mối cái có một cái lí riêng của mình, 
nhưng cũng lại cùng từ một cái lí mà sinh ra cả,... Thích Thị 
nói rằng: "Một mặt trăng hiện ra khắp mọi nơi có nước, 
mọi nơi có nước, mối nơi đều chiếu chụp được một mặt 
trăng cả. Đây là điều Thích Thị cũng đã nhìn nhận để thấy 
được các đạo lí đó" ("Nhiên tuy các tự hữu nhất cá lí, hựu 
khước đồng xuất vu nhất cá lí nhĩ,... Thích Thị vân: “Nhất 
nguyệt phổ hiện nhất thiết thủng, nhất thiết thủy nguyệt 
nhất nguyệt nhiếp". Giá thị ca Thích Thị đá khuy kiến đắc 
giá ta đạo lí") (Quyển 18). Lí của vạn vật cùng từ đạo lí 
của một lí mà ra. Điều này thực tế là đã vay mượn hình 
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thức tư duy của Triết học Phật giáo, chỉ có điều là đưa lí 
của Phật giáo vào trong nội dung luân lí của Nhà nho, nên 
về quy định nội hàm của lí, không giống như triết học Phật 
giáo mà thôi. 

b/ Lí không có hình thể. Chu Hi đá mô tả cái lí được 
coi là bản thể vũ trụ: "Lí không có hình thể" (quyển 1), "Cái 
hình nhỉ thượng, không hình không bóng là cái lí đó; cái 
hình nhi hạ có tình có trạng là cái khí cụ đó" (quyển 95). 
"Cái gọi là toàn thể tràn ngập hiển nhiên thì không có thể 
nói là có mùi hôi thối được. Cũng không có thể thấy có 
hình tướng gì được, thế thì làm thế nào để biết là nó tươi 
sáng tốt đẹp, rạch ròi đâu ra đấy nhu thế? Đó là do đã thể 
nghiệm đúng được lí, thế là dựa vào đúng chố nó phát ra 
để thể nghiệm (hiểu) được" ("Sö vị hốn nhiên toàn thể, vô 
thanh sú chỉ khả ngôn, vô hình tượng chi khả biến, hà dĩ 
tri ki xán nhiên hữu điều như thử? Cai thị lí chi khả nghiệm, 
nãi y nhiên tựu tha phát xứ nghiệm đắc") ("Đáp Trần Khí 
Chỉ", "Chu Văn Công văn tập", quyển 58). Lí là thực thể 
trọn vẹn không hình không tượng, không có tiếng, không 
có mùi hôi thối gì, nó không thể được cảm biết bằng các 
bộ máy cảm giác của con người. Phàm là vật đều có hình 
có dạng, có thể cảm nhận mà biết được, lí không có tính 
chất của vật, nên nó là thực thể mang tính tinh thần. Chu 
Hi cho rằng, lí không có hình thể, vượt lên hình thể; khí cụ 
có hình dạng, thuộc về vật có hình thể. Một mặt, lí của hình 
nhi thượng sinh ra khí cụ của hình nhi hạ ; mặt khác, lí của 
hình nhi thượng không thể tồn tại một mình, nó thông qua 
khí cụ của hình nhỉ hạ, túc vật có hình để thể hiện. "Cái 
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hình nhi thượng chỉ nói về lí; cái hình nhi hạ chỉ nói về sự 
vật. Sự nào ra sự ấy, vật nào ra vật ấy, đều có lí của nó. 
Sự, vật có thể thấy được, mà lí của nó thì khó biết, dù là 
sự hay là vật đi nữa cũng đều muốn nhìn ra được cái lí này, 
thì chỉ có cách là phải nhìn như vậy" (“Hình như thướng 
giả, chỉ lí nhi ngôn, hình nhi hạ giả, chỉ sự vật nhỉ ngôn. Sự 
sự vật vật giai hữu kì lí, sự vật khả kiến, nhi kì lí nan trí, 
tức sự túc vật, tiện yếu kiến đắc thử lí, chỉ thị như thử khán") 
(Quyển 75). Cái lí của từng sự, từng vật được phản ánh 
thông qua sự vật ; nhận thức này phù hợp vói thực tế khách 
quan. Nhưng tồn tại ở trong sự vật, cái lí cần phải thấy vì 
sao lại phải trước hết nhờ vào vật?" Trước kia chưa có thiên 
địa, song nói cho cùng thì trước hết vẫn là có cái lí đó 
(Quyển 1). Về điểm này, Chu Hi chưa có giải thích nhiều. 


Luận thuyết "lí không có hình thể" của Chu Hi là sự 
triển khai một bước "lÖi vô hình" của Nhị Trình. Chu Hi đã 
trình bày tường tận mối quan hệ giữa vô hình và hữu hình, 
giữa lí và sự vật. Đầu tiên R, lí không có hình, "vật làm chủ 
ö hình" (Quyển 63), vật là có hình thể, cấu tạo thành bỏi 
khí, "khí tự thành hình" (Quyển 5). Từ vô hình và hữu hình, 
đã phân khai lí và vật. Thứ hai là, lí vô hình được hiển hiện 
thông qua vật hữu hình. Thể dụng của hai cái này là một 
nguồn gốc, không thể tách rồi nhau". Cái rất nhỏ bé (chỉ 
vi) là lí vậy; cái nổi rất rõ (chí trứ) lên, là tượng vậy. Thể 
dụng nhất nguyên (một nguồn gốc), hiển vi vô gián. Nói 
theo lí, thì túc là thể mà dụng ở cả trong đó, gọi là nhất 
nguyên vậy, nói theo tượng thì túc là hiển vi không thể ở 
ngoài được, gọi là vô gián vậy" ("Chí vi giả, lí dã; chí trứ 
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giả, tượng đá. Thể dụng nhất nguyên, hiển vi vô gián. Cai 
tự lí nhi ngôn, tắc túc thể nhi dụng tại kì trung, sở vị nhất 
nguyên dã; tụ tượng nhí ngôn, tắc túc hiển nhỉ vi bất năng 
ngoại, sở vị vô gián đã") ("Đáp Uông Thượng thư", "Chu 
Văn Công văn tập", quyển 30). Lí và sự vật tuy có phân 
biệt thể và dụng, nhưng hiển vi đồng thể (cùng một thể) 
hỗ bất tướng ngoại (tương hố với nhau không tách ra ở 
ngoài). "Nói là cái khí cụ này thì có cái lí này, có cái lí này 
thì có cái khí cụ này, chưa tách rồi với nhau, lại không phải 
là ỏ ngoài hình khí không có .cái gọi là lí" (Quyển 95). Lí 
ngụ trong hình khí, và biểu hiện thông qua vật có hình, 
không cần đi tìm cái lí gì ö ngoài hình khí. Thú ba là, không 
thể chỉ thấy vật mà không thấy lí, lí được xem là nguyên 
tắc của sự vật, Ở sâu trong sự vật, phải thông qua vật mà 
làm rõ lí, đó mỏi là mục dích của nhận thúc. Ông nói: "Lí 
có nhưng chưa rõ, thì phải nhìn thấy vật chứ không thấy lí 
ngay được, lí không có bất tận, thì thấy lí mà không thấy 
vật. Không thấy lí, nên tâm vì vật che lấp biết có bất cực" 
(“Lí hữu vị minh, tắc kiến vật nhi bất kiến !í, lí vô bất tận, 
tắc kiến lí nhi bất kiến vật. Bất kiến lí, cố tâm vi vật tế nhỉ 
trí hữu bất cục") ("Đáp lí Hiếu Thuật kế thiện vấn mục", 
"Chu Văn Công tục tập", quyển 10). Nếu chỉ thấy bề ngoài 
sự vật mà không thấy lí thì có thể làm trái cái chính của 
tính mệnh, xử lí sự vật sẽ không thỏa, đáng. Ông chỉ ra: 
“Trời sinh ra đông dân, có vật có phú tắc. Vật chính là hình 
vật; phép tắc là lí vậy, hình chính là cái gọi là hình nhỉ hạ; 
lí chính là cái gọi là hình nhí thượng vậy. Sự sống của người 
ta cố nhiên không thể không phải là vật, mà không rõ được 
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cái lí của vật thì không thuận theo cái chính của tính mệnh 
để mà xử lí sự vật cho thỏa đáng" ("Thiên sinh chủng dân, 
hữu vật hữu tắc. Vật giả, hình dã; tắc giả, lí đã. Hình giả, 
sở vị hình nhi hạ giả dã, lí giả, sỏ vị hình nhi thượng giả 
dã. Nhân chỉ sinh đá, có bất năng vô thị vật hĩ, nhi bất minh 
ki vật chỉ lí, tắc vô đi thuận tính mệnh chỉ chính nhỉ xứ sự 
vật chí đương”) ("Đáp Giang Đúc Công", "Chu Văn Công 
văn tập", quyển 44). Thông qua việc mô tả về tính chất và 
trạng thái của lí, Chu Hi đã làm phong phú tư tưởng thiên 
lí luận (Thuyết lí tròi) của Nhị Trình. 


c/ Nhân, nghĩa, lế, trí là số kiện của lí trời. Lấy nhân, 
nghĩa, lễ, trí làm lí, đó là nghĩa quan trọng của phạm trù lí 
của Chu Hi. Nhân, nghĩa, lế, trí hợp lại mà nói, là cái tên 
chung của lí trời, nói riêng ra thì là số kiện cấu thành lí 
trời. Lí trời trọn vẹn là tên chung ; nhân, nghĩa, lế, trí là 
tên riêng. Quan hệ giữa lí trời và nhân, nghĩa, lễ, trí là quan 
hệ giữa toàn bộ và cục bộ, toàn bộ do cục bộ cấu tạo nên, 
nhân, nghĩa, lễ, trí thống nhất lại mà nói là lí trồi. "Lí trồi 
đã trọn vẹn, tất nhiên đã gọi là lí, thì tức là tên có gốc là 
lí điều. Cho nên, bốn cái nhân, nghĩa, lễ, trí hợp lại, thì mối 
cái có một đạo lí riêng, không lẫn lộn vói nhau. Bỏi nó chưa 
phát ra, không nhìn thấy đầu mối, không thể có tên lí nhất 
(một lí), thì gọi nó là cái đã trọn vẹn, không phải là ỏ trong 
đã trọn vẹn thì đều không có phân biệt, mà nhân, nghĩa, 
lễ, trí thì lại là về sau này xoay quanh thứ tự sinh ra bốn 
vật có hình có trạng vậy. Cần biết li trời, chỉ là cái tên chung 
của nhân, nghĩa, lễ, trí. "Nhân, nghĩa, lễ, trí là số kiện của 
lí trời" (Thiên lí kí hỗn nhiên, nhiên kí vị chỉ lí, tắc tiện thị 
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cá hữu điều lí để danh tự. Cố kì trung sở vị nhân nghĩa lế 
trí tứ giả hợp hạ tiện các hữu nhất cái đạo lí bất tương hốn 
tạp. Di kì vị phát, mạc kiến đoan tự, bất khả đi nhất lí danh, 
thị đi vị chi hốn nhiên, phi thị hỗn nhiên lí điện đô vô phân 
biệt, nhỉ nhân nghĩa lễ trí khước thị hậu lai toàn thứ sinh 
xuất tứ kiện hữu hình hữu trạng chỉ vật đã. Tu chỉ thiên lí 
chỉ thị nhân nghĩa lế trí chỉ tổng danh, nhân nghĩa lề trí 
tiện thị thiên lí chí kiện số”) ("Đáp Hà Thúc Kinh", "Chu 
Văn Công văn tập", quyển 40). Lí trời về ý nghĩa luân lí, 
trong đó có nội dung cụ thể, bốn cái nhân, nghĩa, lề, trí là 
lí điều cụ thể trong lí trời. Đem phân chia tường tận lí của 
luân lí ra, lấy cục bộ cấu thành toàn bộ, đó là đặc điểm tư 
tưởng của Chu Hi, cũng là sự phát triển phong phú tư tưởng 
của Nhị Trình và Trương Tải. Nhị Trình tuy nêu ra "Nhân 
luân chính là lí trồi vậy" và lấy nhân làm lí, nhưng về quan 
hệ giữa nhất lí và ngũ thường bàn không rõ. Chu Hi cho 
rằng, nói chung chung là, lí chỉ là trọn vẹn; phân chia nhỏ 
ra, trong lí bao gồm lí điều của từng cái riêng, đó tức là 
ngũ thường nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho nên nhất lí và ngũ 
thường vừa liên hệ với nhau, lại vừa có phân biệt. "Ngũ loại" 
ghi: "Hỏi: "Đá là nhất lí, lại nói là ngũ thường, vì sao vậy?" 
Đáp: "Nói nó là nhất lí cũng được, ngũ thường cũng được. 
Để một gói thì nó là một, phân chia nó ra thì nó là năm" 
(Quyền 6). Toàn thể phân chia ra thành cục bộ, các cục bộ 
cấu thành toàn bộ, đó là mối quan hệ nội tại giữa lí trồi và 
nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. 

Chu Hi cho rằng, nhân, nghĩa, lễ, trí là quy phạm đạo 
đức không có hình tướng. Nó cần thông qua hành vi về trách 
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nhiệm đối với cha mẹ và theo anh (sự thân tòng huynh) 
v.v... mới có thể biểu hiện ra được. Ông nói: "Lí là nhân, 
nghĩa, lế, trí. Lúc nào thì thường có hình tượng đến? 
"(Quyển 83)". Nhân nghĩa chỉ là H, "theo anh, thờ cha mẹ" 
(sự thân tòng huynh) là cái thực của sự đó vậy" ("Đáp Thạch 
Tủ Trọng", "Chu Văn Công văn tập", (quyển 42). Lí nhân 
nghĩa là thể, "sự thân tòng huynh" là dụng. Đạo đức nhân 
nghĩa được biểu hiện thông qua hành vi đạo đúc cụ thể, 
nếu không thì không nói lên được. Chu Hi chỉ ra, lí có tính 
thực tại khách quan, thể của nhân nghĩa lế trí là thực, nó 
phát kiến là dụng, cũng là thực. Ông quy nguyên tắc đạo 
đúc về thực hữu (có) mà lấy đó để quy phạm tư tưởng lời 
nói và hành động của mọi người. Đó là sự quán triệt tư 
tưởng lí tròi tự nhiên của ông vào trong lĩnh vực đạo đức. 
Ông nói: "Lí là nhất vậy, bỏi vì nó thực có, cho nên gọi nó 
là thành. Nói theo thể của nó, thì có cái thực của nhân 
nghĩa lễ trí, Nói theo dụng của nó thì có cái thực về buồn 
đau ngấm ngầm (trắc ẩn), xấu hổ và căm ghét, cung kính, 
phải trái. Cho nên nói là ngũ thường bách hành không phải 
là thành thì là không phải vậy, cái này không có cái thực 
của nó rồi, như vậy lẻ nào lại có được cái tên ấy ư? (“Lí 
nhất dã, dĩ kì thực hữu, cố vị chỉ thành. Di kì thể.ngôn, tắc 
hữu nhân nghĩa lế trí chỉ thực; dĩ kì dụng ngôn, tắc hữu trắc 
ẩn, tu ố, cung kính, thị phi chỉ thực. Cố viết ngũ thường 
bách hành phi thành phi dã, cái vô kì thực kĩ, hựu an đắc 
hữu thị danh hồ?" ("Đáp Trịnh Tủ Thượng", "Chu Văn Công 
văn tập", quyển 56). Thể dụng của lí đều là thực, tức sự tồn 
tại đích thực hiện tại. Vì có thực nên có danh của nó. Chu 
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Hi thực hữu hóa cái lí lấy nhân nghĩa lễ trí làm nội dung, 
là để cho mọi người tuân theo nguyên tắc của lí, tìm tòi 
căn cú khách quan cho lí luận nhà nho. Thực lí của Chu Hi 
và không lí, bỏ đi nội hàm đạo đức nhân nghĩa của Phật 
giáo, hình thành sự so sánh đối chiếu rõ rệt. 

d/ Có vật đúng tất có lí đúng. Là quy luật của sự vật, lí 
tồn tại Ò trong sự vật, lí của Chu Hi vừa là bản thể vũ trụ, 
lại vừa là quy luật của sự vật cụ thể. Lí của bản thể là sự 
trừu tướng và khái quát của quy luật, nhung đã nâng lên 
quá mức quy luật tồn tại trong sự vật lên thành sự tuyệt đối 
thoát li khỏi sự vật cụ thể ở trên quy luật. Dù có như thế 
đi chăng nữa thì, lí vẫn có ý nghĩa của quy luật. Lí của bản 
thể và lí của quy luật khác nhau ỏ chế: Lí của bản thể chỉ 
có một, lí của quy luật thì khác nhau tùy theo vật; lí bản 
thể là có lí mói có vật, lí quy luật là có vật thì có lí. Chu 
Hi chỉ ra: "Sinh vật của trồi có cái thì có tri giác, có khí 
huyết, Ö người và thú là như vậy, có cái thì không có trí 
giá,c không có khí huyết, nhưng lại có sinh khí, ở cây cỏ là 
như vậy. Có cái thì khi sinh khí đá hết, nhưng vẫn còn có 
hình chất, mùi vị, cây khô là như vậy. Đúng, tuy tính chất 
đặc thù của nó thì có sự phân chia khác nhau như vậy, 
nhưng lí của nó thì chưa từng có sự khác nhau; song bi vì 
tính chất đặc thù của nó đã được phân chía ra như vậy, thì 
cái thực lí của nó không thể không khác được (“Thiên chỉ 
sinh vật, hữu hữu huyết khí trí giác giả, nhân thú thị đã; 
hữu vô huyết khí tri giác nhỉ đản hữu sinh khí giả, thảo mộc 
‡hị dã; hữu sinh khí đi tuyệt nhi đản hữu hình chất xú, vị 
giả, khô cảo thị đã. Thị tuy kì phân chỉ thù, nhỉ kì lí tẮc vị 


322 


thường bất đồng, đản di kì phân chỉ thù, tắc kì lí chi tại thị 
giả bất năng bất dị") ("Đáp Đồ Phương Thúc", "Chu Văn 
Công văn tập”, quyển 59). Một cái lí trước là lí của bản thể, 
vật tuy khác nhau, nhưng vạn vật phân chia khác nhau theo 
đặc thù (phân thù) đều lấy lí trời làm căn cứ chung. Lí "chưa 
từng khác nhau” của ông túc là bản thể của vũ trụ; cái lí 
sau là lí của quy luật, lí ö trong vạn vật phân thù, vật không 
giống nhau, nên lí không như nhau, H "không thể không 
khác" của ông chính là quy luật của sự vật. Ông còn nói: 
"Người và vật sinh ra, là trồi phú cho cái lí đó, chưa từng 
không giống nhau, nhưng người và vật vâng chịu (bẩm thụ) 
là mình có sự khác nhau rồi. Như nước một con sông, anh 
đem cái muôi đi mà múc, chỉ múc được một muôi thôi; Đem 
cái bát đi lấy, chỉ được một bát thôi; thậm chí một thùng, 
một vại, mỗi cái lấy nước khác nhau tùy theo lượng chứa 
của dụng cụ, nên lí cũng khác nhau tùy theo" (Quyển 4). 
Lí trưóc là cái lí của lí bản thể, cái lí sau là H của sự vật 
cụ thể. Con người và vạn vật đo lí sinh ra, cái lí này là một, 
là bản thể; người và vật sinh ra có khác nhau do sự khác 
nhau của "bẩm khí”, lí của sự vật cụ thể không giống nhau 
tùy theo sự khác nhau của vật. Lí này mối cái một khác, là 
quy luật. Sự khác nhau của lí bản thể và quy luật không 
những biểu hiện trên quan hệ giữa nhất lí và vạn lí, mà còn 
các vạn lí, cũng là sự họp nhất của bản thể và quy luật, các 
vạn lí đều có thuộc tính song trùng của lí bản thể và lí quy 
luật, vì tính song trùng của nó, nên có sự khác nhau. Quy 
luật và sự vật không thể tách rồi nhau, sự khác nhau của 
sự vật quyết định quy luật cũng khác nhau. "Có vật đúng 
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tất có lí đúng, đúng là lí vô hình nên khó biết, vật có vết 
tích nên đế nhìn, cho nên vì là vật để mà có thể tìm ra nó 
được" ("Cái hữu thị vật, tất hữu thị lí, nhiên lí vô hình nhỉ 
nan tri, vật hữu tích nhỉ dị đô, cố nhân thị vật dĩ cầu chỉ") 
("Quỳ mạt thùy cùng tẩu trát nhất", ("Chu Văn Công văn 
tập", quyển 13). Có vật tất có lí, cái li này không phải là 
tồn tại trước ở vật, mà là thông qua vật để tìm được lí, cái 
li này là chỉ quy luật chứ không phải chỉ bản thể. 

Về lí là quy luật của sự vật cụ thể, Chu Hi chỉ ra: "Chắc 
là có lí, như thuyền chỉ có đi được ð dưới nước, xe chỉ có 
thể chạy trên đường" (Quyển 4). "Bốn mùa thực hiện, trăm 
vật sinh ra, chẳng lẽ lí tròi phát kiến ra cái thực lưu hành" 
("Tứ Thư chương cú tập chú. Luận Ngữ tập chú”, quyển 9). 
Những cái đó đều là quy luật khách quan của sụ vật, cũng 
là biểu hiện của lí. Chu Hi không những thừa nhận sự tồn 
tại khách quan của quy luật sự vật, mà còn cho rằng quy 
luật của sự vật chỉ có thể thuận ứng, không thể làm trái. 
Ông nói: "Lọ hoa có đạo lí của lọ hoa, đèn sách có đạo lí 
của đèn sách, nước ngấm xuống, lửa cháy lên, việc tôi luyện 
của kim loại, sự cong thẳng của cây cối, việc trồng trọt trên 
đất đai, nhất nhất đều có tính, đều có lí. Người nếu dùng 
nó, lại phải thuận theo cái lí của nó mới được, nêu gọt kim 
loại làm gỗ đùng, nấu gố làm kim loại dùng thì không có 
cái lí ấy" (Quyển 97). Nước, lửa, kim loại, gỗ, đất cho đến 
vạn vật đều có quy luật đặc thù của nó, quy luật của nó 
không thể làm trái, chỉ có thể thuận ứng, đó là hàm nghĩa 
đã có của lí quy luật. 
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Lí của triết học Chu Hi là bản thể của vũ trụ, là thực 
thể tỉnh thần của hình nhỉ thượng, là tên gọi chung của 
nhân, nghĩa, lễ, trí, là quy luật đặc thù của sự vật. Chu Hi 
đã quy định cụ thể đối với lí về các phương diện, là sự 
phong phú và phát triển của phạm trù lí của Nhị Trình, làm 
cho hàm nghĩa của lí - phạm trù trung tâm của Đạo học 
thồi Tống càng hoàn thiện hơn. 


2. Quan hệ giữa lí và các phạm trù khác 


Trong kết cấu lôgíc triết học Chu Hi, lí liên hệ vói các 
phạm trù khác, tạo thành hệ thống triết học của ông. Từ 
trong mối liên hệ lôgíc của lí và các phạm trù chủ yếu khác, 
có thể thấy được tính chất và đặc điểm của triết học Chu 
Hi. 


a/ Li và khí. Lí và khí là hai phạm trù cơ bản nhất cấu 
thành hệ thống triết học Chu Hi, quan hệ lí khí là cái khung 
chủ thể của kết cấu lô- gíc triết học Chu Hi, bỏ bất kì một 
phạm trù nào trong đó thì hệ thống triết học của ông sẽ 
không hoàn chỉnh. Quan hệ giữa chúng quyết định tính chất 
của triết học Chu Hi, 


Một là, lí và khí không tách rồi nhau. Cái gọi là khí của 
Chu Hi, là chỉ vật liệu cấu tạo thành vạn vật, thuộc về phạm 
trù của vật. Lí và khí tồn tại dựa vào nhau, không thể phân 
li. “Thiên hạ không có khí của lí trồi, cũng không có lí của 
vô khí" (Quyển 1). "Có lí đúng thì có khí đúng, có khí đúng 
thì có lí đúng" (Quyển 39). Lí và khí kết họp chặt chế với 
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nhau, không thể tách rồi ra mà nói. "Có lí đúng tất khí 
đúng, không thể nói nó tách ra được" (Quyển 3). "Lí chưa 
từng tách ra khỏi khí" (Quyển 1). Lí không tách rồi khí, là 
ch lí ở trong khí, không có khí thì không có chố an nghỉ 
của li. "Lí là sự vật hư, không có khí chất đó, thì lí không 
có chỗ yên nghỉ" (Quyển 74). Nếu khi khí không kết tụ, lí 
cũng không có nơi bám theo (Quyển 1). Quan hệ không 
tách rời nhau giữa lí và khí còn biểu hiện ỏ chỗ: sự sản sinh 
ra người và vật là kết quả của việc kết hợp giữa lí với khí. 
"Người ta sỏ dĩ sinh ra, là do kết hợp giữa lí và khí mà thôi” 
(Quyển 4). Chỉ có lí mà không có khí, thì sẽ mất đi vật liệu 
cấu thành vật; chỉ có khi mà không có lí, thì sẽ mất đi căn 
cứ sinh ra vật. "Lí kết hợp vói khí" mói sinh ra vạn vật. 
Thứ hai là, lí là gốc, khí là ngọn. Lí và khí tuy không 
tách rồi nhau, nhưng lại phân ra gốc và ngọn. Lí là gốc, khí 
là ngọn, lí thống soái khí, khí phụ thuộc vào lí. "Trong trồi 
đất, có lí có khí, lí cũng là cái đạo của hình nhi thượng, là 
bản địa sinh ra vật”, khí cũng chính là khí cụ của hình chi 
hạ vậy, là công cụ sinh ra vật vậy" ("Đáp Hoàng Đạo Phu". 
"Chu Văn Công văn tập", quyển 58). Lí là bản nguyên sinh 
ra vật, khí là vật liệu cấu thành vật. "Có lí đúng thì có khí 
đúng, nhưng lí là gốc, mà nay thì lại từ lí để nói khí" (Quyển 
1). Cái gọi là gốc, tức là bản thể, bản nguyên. Cái gọi là 
ngọn, tức là biểu hiện, là phái sinh. Quan hệ giữa lí và khí 
là lí quyết định khí, khí biểu hiện lí. Nếu lấy ngọn vì gốc, 
biểu hiện của nó là gốc của ngũ hành là hai khí, gốc của 
hai khí là một lí; Nếu từ gốc đến ngọn, biểu hiện của nó là 
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một lí phân làm vạn vật, vì vạn vật do khí cấu thành, nên 
một lí phân làm vạn vật, túc là quá trình từ một lí đến khí, 
“Tù ngọn của nó để vì gốc, thì là sự khác nhau của ngũ 
hành, gốc là cái thực của hai khí, cái thực của hai khí, lại 
vốn là cái cực của một li... Từ gốn đến ngọn thì là cái thực 
của lí nhất (một lí), còn cái mà phân ra vạn vật thì cho là 
thể" ("Tự ki mạt di duyên bản, tắc ngũ hành chỉ đị, bản nhị 
khí chi thực, nhị khí chỉ thực, hựu bản nhất lí chỉ cực... Tự 
kì bản nhi chỉ mạt, tắc nhất lí chí thực, nhi vạn vật phân 
chỉ dĩ vi thể") ("Thông thư. Lí tính mệnh chú", xem "Chu 
Tử toàn thư”, quyển 9). Quan hệ lí là gốc, khí là ngọn, nói 
rõ triết học Chu Hi là kết cấu lôgíc của thuyết lí nhất 
nguyên. 


Thú ba là, Thuyết trước sau của lí và khí. Về vấn đề 
này, Chu Hi có ba cách nói, xem ra tưởng như có mâu thuẫn, 
nhưng thực ra mỗi cái có quan hệ tói các mặt khác nhau 
khi bàn về lí của Chu Hi, ba cách nói này có liên hệ một 
cách hữu cơ, cùng tổ thành nội dung quan trọng của thuyết 
quan hệ giữa lí và khí của Chu Hi. 


Lí và khí không có thuyết trước sau. Lí và khí tồn tại 
dựa vào nhau, không thể tách rồi, nói lí ỏ trong khí, lí và 
khí, vốn không có trước sau đáng kể. "Lí và khí vốn không 
thể nói cái nào trước cái nào sau... mà nay biết được ông 
tổng hợp lại là lí có trước, khí có sau ư? Hay là lí có sau, 
khí có trước? Cả hai điều đó đều không thể được mà phải 
suy xét nghiên cứu kí đã" (Quyển 1). Có lí thì sẽ có khí, có 
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khí là có lí, hai cái này không thể tách rồi, chúng đồng thời 
tồn tại. Đó là nói về ý nghĩa thống nhất của lí và khí. 


Thuyết lí trước khí sau. "Nếu bàn về bản nguyên, tức có 
lí rồi mói có khí" ("Đáp Triệu Trí Đạo", "Chu Văn Công 
văn tập”, quyển 59). Lí là bản nguyên của vạn vật, lí phái 
sinh ra vạn vật, lí sinh ra khí. Chu Hi cho rằng, cái gọi là 
li trước khí sau, là trả lòi vấn đề bản nguyên của vũ trụ, 
sau khi giải quyết xong vấn đề này, thì không cần nhấn 
mạnh phân biệt trước sau, lí được coi là bản nguyên của vũ 
trụ vẫn tồn tại ở trong khí, có thể thấy phân ra trước sau 
của lí và khí không phải là tuyệt đối. Ông nói: "Nhưng khi 
suy lên, thì lại tưởng như lí ở trước, khí ö sau" (Quyển 1). 
"Đúng là muốn suy xét xem nó từ đâu đến, thì phải nói có 
trước là lí. Tất nhiên lí lại không phải là một vật, tức tồn 
tại ö trong là khí, không là khí thì lí cũng không có chỗ bấu 
víu" (Như trên). Nếu nhấn mạnh quá lí trước khí sau, lí sẽ 
không có chỗ bấu víu và ổn thỏa, đó là điều Chu Hi cố 
gắng tránh. Nhưng tính chất của triết học trong Thuyết lí 
bản của Chu Hi đã quyết định ông phải đặt lí ở vị trí trước 
khí. "Không có trời đất trước thì cuối cùng là có trước cái 
lí đó" (Như trên). "Nếu như chẳng may sơn hà đại địa đều 
lún thì cuối cùng lí lại chỉ ö trong đó" (Như trên). Không 
những lí tồn tại trước ở khí, trưóc Ö vạn vật, mà còn khí 
vạn vật tiêu đi hết, lí cũng vẫn tồn tại, lí là một thực thể 
tỉnh thần vĩnh hằng. 


Thuyết khí trước lí sau. Khí là chất liệu cấu thành sự 
vật, lí được coi là quy luật của sự vật, thì khí có trước mà 
lí có sau. Điều đó nhất trí với quan điểm vì có vật mà tìm 
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lí của Chu Hi. Sau khi khí cấu thành sự vật, quy luật của 
sự vật mới theo đó mà có. Ông nói: "Nếu bàn về bẩm sinh 
phú cho thì có khí sau mói có lí, cho nên có khí thì có lí, 
đã không phải là khí thì không phải là lí" (“Đáp Triệu Trí 
Đạo", "Chu Văn Công văn tập", quyển 59). Cái gọi là thiên 
tư (tư chất bản sinh), là chỉ tố chất cơ bản mà vạn vật đã 
vâng chịu (bẩm thụ) tức là nói cấu thành vạn vật. Vạn vật 
tuy do lí của bản thể sinh ra, nhưng cấu thành vạn vật cần 
phải có khí, khí tụ nên vật hình thành, khí tán nên vật tiêu 
vong, quy luật của sự vật có tùy theo vật, cũng túc là có khí 
sau đó mới có lí, không có khí thì không có lí, lí tồn tạj tùy 
theo khí, đó là thuyết khí trước lí sau. 


Chu Hi từ quan điểm về ba phương diện lí khí không 
tách rỡi nhau, lí là bản nguyên, lí là quy luật, để rút ra ba 
kết luận khác nhau. Lí và khí không có trước sau, lí trước 
khí sau, khí trước lí sau, xem như có mâu thuấn, nhưng mà 
lại thống nhất hữu cơ ỏ trong hệ thống của Chu Hi. 


b/ Lí và tâm. Về quan hệ lí và tâm, Chu Hi nêu ra mệnh 
đề "Tâm và lí là một", nhìn từ mặt chữ, không khác vói quan 
điểm của Trình Di "Lí và tâm là một", của Trình Hạo "Tâm 
là lí, lí là tâm”, của Lục Cửu Uyên "Tâm tức lí". Nghiêm túc 
phân tích, tư tưởng đã bao hàm "tâm và lí là một" của ông 
đang có sự khác biệt rồ ràng so với tư tưởng của Nhị Trình, 
nhất là tư tưởng của Lục Củu Uyên. 


Tâm trong triết học Chu Hi, tuy có ý nghĩa của phạm 
trù bản thể, song nói về ý nghĩa nói chung và có bản, được 
coí là chủ thể của nhận thức và cơ quan tư duy, là một 
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phạm trù của nhận thức luận và tu dưỡng luận. "Tâm chắc 
chắn là ý của chúa tể, tất nhiên cái gợi là chúa tể, túc là lí 
vậy, không phải là ngoài tâm có một cái lí khác, ngoài lí có 
một cái tâm khác" (Quyển 1). Lí và tâm không có ngoài 
nhau. Ró ràng triết học Chu Hi lấy lí tỉnh thần khách quan, 
chứ không phải lấy tâm tỉnh thần chủ quan làm bản nguyên, 
đó là đặc điểm của ông bàn về quan hệ lí và tâm". Thuyết 
giỏ nắm tay thẳng lên lướt nhẹ, như củi vận chuyển trên 
mặt nước của Thích Thị (Phật giáo) há không thấy được cái 
tâm đó, há không biết được cái tâm đó, mà tất cả không 
thể cùng nhập vào đạo của Nghiêu- Thuấn, chính là không 
thấy được cái lí trồi mà chuyên nhận cái tâm đó để làm 
chúa tể, cho nên không tránh khỏi chảy vào dòng tự tư mà 
thôi" (“Thích Thị Kinh Quyền thụ Phật, vận thủy ban sài 
chi thuyết khi bất kiến thử tâm, khi bất thức thử tâm, nhỉ 
tốt bất khả dự nhập Nghiêu- Thuấn chỉ đạo giả, chính vi bất 
kiến thiên lí nhỉ chuyên nhận thủ tâm di ví chủ tể, cố bất 
miễn lưu vu tự tư nhĩ") ("Đáp Trương Khâm Phú", "Chu 
Văn Công văn tập", quyển 30). Chu Hi cho rằng, Phật giáo 
nói về tâm học thoát li lí, chuyên nói tâm là chúa tể, có là 
nguồn gốc sai lầm của nó. "Tâm pháp của Thích Thị khỏi 
diệt cái ý của trời đất. "Chính mông" bác lại rõ ràng rồi'. 
(“Trương vô câu trung dung giải" "Chu Văn Công văn tập”, 
quyển 72). "Nếu nói rằng: Tâm không thể sinh ra hình thể 
của tròi, đúng là Thuyết dư thừa của Thích Thị muốn để 
lắng thành quốc thổ, thì Trương Tử đã từng cố gắng sắp 
đặt nó rồi" (“Nhược viết: Tâm năng sinh thiên chí hình thể, 
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thị nãi Thích Thị tưởng trừng thành quốc thổ chỉ dư thuyết, 
Trương Tử thường lực bài chỉ hĩ”) (“Kí nghỉ", "Chu Văn 
Công văn tập", quyển 70). Chu Hi phản đối lấy tâm làm 
bản nguyên của vũ trụ. Hàm nghĩa của “Tâm và lí là một”, 
là chỉ về tâm được coi là chủ thể nhận thức có thể phản 
ánh cái lí bản thể của vũ trụ. Lí được coi là bản thể vũ trụ 
tồn tại ở trong tâm. “Tâm và lí là một", không phải là lí ở 
phía trước là một vật, lí sẻ ở trong tâm, tâm không ôm được, 
phát ra tùy việc" (Quyển 5). Lí ð trong tâm, tâm và lí thông 
suốt làm một, đó là sự khác nhau rõ rệt so vói "tâm tức lí” 
của Lục Cửu Uyên". "Ngữ loại" ghi chép: Hỏi: “Tâm là tri 
giác tính là lí, tâm và lí thông suốt làm một như thế nào?" 
Đáp: "Không cần bỏ đi sự thông suốt nổi bật, sự thông suốt 
vốn có". "Thông suốt vốn có như thế nào?" Đáp: "Lí vô tâm, 
thì không có nơi bám”" (Như trên). Bồi vì lí là thực thể tỉnh 
thần vô hình, chỉ có thể nắm vững nhở tư duy, thông qua 
tâm mói có thể nhận thức được lí, tách ròi tâm thì đừng nói 
gì đến cái gọi là lí. Có thể thấy "Tâm và lí là một" của Chu 
Hi là phát ra từ tâm có thể nhận thức và phản ảnh được lí, 
lí có thể bị tâm nhận thúc và nắm vững. Nó không giống 
Lục Củu Uyên coi tâm là bản nguyên vũ trụ, cũng có khác 
với tu tưởng °lí và tâm là một" của Nhị Trình coi tâm là 
phạm trù thống nhất chủ thể với bản thể. 

Mệnh đề "âm và lí là một" của Chu Hi là phát ra từ 
tâm và lí phân làm hai của Phật giáo. Ông nói: "Tôi cho 
tâm và lí là một, anh cho tâm và lí là hai. Cũng không phải 
cố muốn như thế, vẫn là chỗ thấy khác nhau. Anh thấy được 
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tâm rống mà không có lí, điều này thấy được tâm tuy rồng, 
nhưng vạn lí đều có vậy" (“Ngô di tâm dụ vi nhất, bỉ di tâm 
dự lí vi nhị. Diệc phi cố dục như thử, nãi thị kiến xứ bất 
đồng. Bỉ biến đắc tâm không nhi vô lí, thủ kiến đắc tâm tuy 
không nhi vạn lí hàm bị đã") (Quyển 126). Phật giáo chú ý 
tâm mà trong tâm thì lại không có lí. Chu Hi chú ý tâm mà 
tâm có vạn lí. "Tâm bao vạn lí, vạn lí có ở một tâm", (Quyển 
9). Đó là từ tâm và lí thông suốt mà nói về quan hệ tâm 
và lí, không phải là làm cho tâm nổi bật ở trên lí mà làm 
chúa tể và phái sinh ra vạn vật trong vũ trụ. Lí luận mệnh 
đề của Chu Hi nhằm vào tính để xem xét "Tâm và lí là một" 
và không có xếp song song tâm và lí là bản thể vũ trụ. Ngoài 
cái đó ra, từ trong sự phê phán đối với tư tưởng Lục Cửu 
Uyên của Chu Hi, cũng có thể thấy được sự khác biệt của 
ông. "Học thuyết tính của Lục Tử, nhìn ông như có ngàn 
vạn thiếu sót. Chỉ tại không biết có cái phức tạp của khí 
bẩm đem rất nhiều khí thô đều ôm đồm vào cả cái diệu lí 
làm tâm, tưởng là hợp lại thể thì đến đất cũng tự nhiên trỏ 
thành tướng được" ("Lục Tủ tỉnh chỉ học, khán tha thiên 
ban vạn ban bệnh, chỉ tại bất tri hữu khí bẩm chỉ tạp, bả 
hứa đa thô đế khí đô bả tác tâm chỉ diệu lí, hợp đương 
nhậm địa tự nhiên tác tướng khứ" (Quyển 124). Lục Cửu 
Uyên không nói về khí, mà lấy sự vật đã bao gồm trong 
phạm trù khí để làm cái lí của tâm. Chu Hi cho rằng, sai 
lầm chủ yếu này của Lục học giống như của Phật giáo, đều 
là đem khí hốn họp với lí, ông chỉ ra tư tưởng "tâm tức lí" 
của ông không có thật sự hợp nhất tâm với lí, tâm và lí của 
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Ông vẫn là không hợp, kết quả "tâm tức lí" của Lục Củu 
Uyên và "tâm và lí là hai" của Phật giáo đều không có khác 
nhau. Sự khác nhau của Nho giáo và Phật giáo, chính là vì 
tôi chơ lí và tâm là một, còn anh thì cho tâm và lí là hai. 
Đúng là một học vần gần một đời người, tuy nói tâm và lí 
là một, mà không quan sát về tư dục của vật khí bẩm, nên 
phát ra cũng không họp lí, lại đồng bệnh vói Thích Thị, lại 
phải quan sát thêm nữa" ("Nho Thích chỉ dị, chính vi ngô 
di tâm dụ lí vi nhất, nhỉ bỉ đi tâm dự lí vi nhị nhi. Nhiên 
cận thể nhất chủng học vấn, tuy thuyết tâm dự lí nhất, nhỉ 
bất sát hồ khí bẩm vật dục chỉ tư, cố kì phát diệc bất hợp 
lí, khưóc dụ Thính thị đồng bệnh, hưu bất khả bất sát"). 
("Đáp Trịnh Tủ Thượng", "Chu Văn Công văn tập", quyển 
36). "Tâm và lí là một" của Chu Hi và Tâm túc lí' của Lục 
Cửu Uyên đều có sự khác nhau về ý nghĩa và nội hàm. 


c/ Lí với tính và thái cực. Trong kết cấu lôgíc của triết 
học Chu Hi, lí, tính và thái cực và đạo là phạm trù bản thể 
cùng một cấp độ, hàm nghĩa của chúng tương tự và tương 
thông làm một, cùng là phạm trù cao nhất của triết học 
Chu Hi. Ông nói: "Tính chính là lí trồi mà con người đã 
tiếp nhận, Đạo tròi chính là bản thể tự nhiên của lí trồi, 
thực ra nó là một lí vậy" (Tú Thu chương cú tập chú. Luận 
Ngũ tập chú", quyển 3), "Thái cực, là lí vậy" (Quyển 94). 
Tính túc lí, lí tức thái cực, đạo túc là lí. 


Li và tính: "Lí ð tâm con người thì đó gọi là tính, vậy 
tính tựa như ruộng đất của tâm, cái chứa đựng hư ò trong 
đó, hẳn chỉ là lí mà thôi" (Quyển 98). Sự sản sinh ra con 
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người và sự vật là sự kết hợp giữa tính của hình nhỉ thượng 
vói khí của hình nhi hạ. “Tính đúng là cái hình nhi thượng 
và khí chính là hình nhi hạ”. Tính là cái hình nhi thướng 
vậy. Khí là cái hình nhi hạ vậy. Ngưỡi và vật sinh ra, không 
có cái nào không phải là íinh, cũng không có cái nào không 
phải là khí" (Tính, hình nhi thượng giả dã, khí, hình nhí 
hạ giả dã, nhân vật chi sinh, mạc bất hữu thị tính, diệc mạc 
bất hữu thị khí") ("Tủ thư chương cú tập chú. Mạnh Tử tập 
chú”, quyển 11). Tính và lí cùng có ý nghĩa về bản thể của 
hình nhi thướng. Nhưng tính và lí cũng có khác nhau, lí biểu 
hiện ö mặt nhân tâm, mới gọi là tính. Tính liên hệ vói tâm, 
lí liên hệ vói sự, đó là sự khác nhau nhỏ bé giữa lí và tính. 
Ông nói: "Tính tức lí vậy, ö tâm kêu gọi làm tính, ð sự kêu 
gọi làm lí" (Quyển 5). Tính liên hệ với tâm, nhưng cũng có 
khác nhau". Hỏi: "Chố linh thiêng là tâm, hay là tính? Đáp: 
Chố linh thiêng chỉ là tâm, không phải là tính tính, chỉ là 
lí” (Như trên). Tâm là chế linh, tức là bộ máy tư duy, tính 
giống như lí, là bản thể vũ trụ. Đó là sự khác nhau giữa 
tính và tâm, cũng là chố tương đối giữa tính và lí. "Nhân, 
nghĩa, lễ, trí là tính vậy, là lí vậy, mà có cái tính này chính 
là tâm vậy" (Quyển 100). hai cái này đều có nội hàm giống 
nhau về nhân, nghĩa, lễ, trí v.v... 

Lí và thái cực. Chu Hi cho rằng: "Thái cực chỉ là một 
cái lí" ("Thái cực đồ thuyết giải", xem (“Chu Tử toàn thư", 
quyển 1). Thái cực và lí cùng là phạm trù bản thể, hai cái 
này ỞỎ vào địa vị ngang nhau. "Cái gọi là thái cực là cái lí 
bản nhiên của vạn vật trong tròi đất, từ xưa đến nay, không 
gì phá võ nổi nó vậy" ("Đáp Lục Tủ Tĩnh, "Chu Văn Công 
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văn tập", quyển 36). Lí và thái cực là bản thể, đều không 
có hình, hai cái này giống nhau. "Nếu quả là không có hình 
nhưng lại có lí, thì vô cực tức là vô hình, thái cực tức là có 
lí rõ rồi" ("Đáp Lục Tử Mƒ', "Chu Văn Công văn tập", quyển 
36). Vô hình là trạng thái biểu thị thái cực, loại trạng thái 
vô hình này và lí là như nhau. Lí và thái cực cũng có những 
chỉ tiết khác nhau; Thái cực là cái lí của tổng thể, lí thì bao 
gồm một lí và vạn lí. Ông nói: "Cái lí chung của vạn vật 
trong trời đất là thái cực” (Quyển 94). "Cái gọi là thái cực 
nói đó, là một tên gợi hợp với các lí của vạn vật trong tròi 
đất" ("Long Khánh Phủ học Liêm Khê tiên sinh từ kí”, "Chu 
Văn Công văn tập", quyển 78). Khái quát tất cả cái lí của 
vật vật trong trời đất làm một, là thái cục, thái cực chỉ là 
bản thể vũ trụ, không có nghĩa của quy luật của sự vật, đó 
là sự khác nhau của lí và thái cực. Đến mức thái cực "Người 
nào cũng có một thái cực, vật nào cũng có một thái cực”, 
đó là thể hiện hoàn chỉnh của thái cực chung, nó là căn cứ 
tồn tại của sự vật, chứ không phải là quy luật đặc thù của 
sự vật cụ thể. Thái cực lại là cực trí của lí, thái cực có tính 
chúa tể trên cơ sở của lí. "Nghĩa của thái cực, chính là cục 
trí của lí" ("Đáp Trình Khả Cửu", “Chu Văn Công văn tập”, 
quyển 57)". Cực là tên gọi cái cực đến của cái lí đó. ("Cực 
thị đanh thử lí chí chí cực”) (“Đáp Lục Tủ Tĩnh", "Chu Văn 
Công văn tập", quyển 36). Các mặt đó biểu hiện sự khác 
biệt của lí và thái cực. 

đ/ Li trồi và nhân dục. Lí trồi đối ứng vói nhân dục là 
chỉ cái lí về ý nghĩa luân lí đạo đức. Chu Hi kế thừa tư 


335 


tưởng của Nhị Trình, nêu lên quan điểm lí trời đối lập vói 
nhân dục. "Chu Hi trộm cho rằng nhân dục nói đây, chính 
là sự trái ngược của lí trồi, nói rằng vì lí trồi mà có nhân 
đục thì có thể được, nói rằng nhân dục cũng là lí tròi thì 
không thể được. Trong lí trồi này vốn không có nhân đục, 
duy chỉ có khi nó truyền tới có kém đi thì, liền sính ra nhân 
dục" ("Hi thiết đi vị nhân đục vân giả, chính thiên lí chỉ 
phản nhĩ, vị nhân thiên lí nhi hữu nhân dục tắc khả, vị nhân 
dục điệc thị thiên lí tắc bất khả. Cái thiên lí trung bản vô 
nhân dục, duý kỉ lưu chi hữu sai, toại sinh xuất nhân dục 
lai") ("Đáp Hà Thúc Kinh", "Chu Văn Công văn tập", quyển 
40). Lí trồi được coi là đạo đức nhân nghĩa, nó bẩm sinh 
là thiện, là cái căn bản làm người; Nhân dục bao gồm cả 
tư dục, là nguồn gốc của ác. "Đá gọi là đại bản, chỉ là lí 
thiện mà thôi, mới nói nhân dục, là khí vậy" (Quyển 4). 
Nhân dục là khí, người ta sinh ra do bẩm khí, đang tồn tại 
dục. Từ quan hệ gốc ngọn đã khẳng định dục phục tùng lí. 

Chu Hi nhấn mạnh sự đối lập của lí trồi với nhân dục. 
Ông nói: "Lí trồi nhân dục, không đế đứng song song vói 
nhau" ("Tú Thu chương cú tập chú", quyển 5). Ông đòi hỏi 
người ta phải "Bỏ hết nhân dục, khôi phục lại hết lí trời" 
(“Cách tận nhân dục, phục tận thiên lí") (Quyển 13). Thông 
qua “Tự kiềm chế mình để khôi phục lại cái lế" (“Khắc kỉ 
phục lễ"), nghiêm khắc öỏ việc phân biệt lí trồi và nhân dục. 
"Khắc kỉ phục lế, là dút khoát phân biệt được lí trồi và nhân 
dục, là phép tắc phải thực hiện, không thể bỏ đi được", 
(Quyển 42). Chu Hi xuất phát từ phân biệt rành mạch H 
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tröi và nhân dục, phản đối quan điểm "Thiên lí và nhân dục 
đồng thể mà dị dụng, đồng hành mà khác tình" của Hồ 
Hồng. Khi ba ông Chu Hi và Lã Tổ Khiêm, Trương Thức 
cùng nhau bàn luận về cuốn "Tri ngôn" của Hồ Hồng, Lã 
Tổ Khiêm tán đồng Hồ Hồng, Trương Thức phản đối” Đồng 
thể dị dụng" của Hồ Hồng, mà tán thành chủ trương" Đồng 
hành dị tính", Chu Hi thì hoàn toàn phản đối quan điểm 
của Hồ Hồng. Từ trong cuộc bàn luận đó, có thể thấy tư 
tưởng của Chu Hi nghiêm khắc öð việc phân biệt lí trời và 
nhân dục. "Nay Hền hợp lí trồi và nhân dục vào một chó, e 
là chưa cho phép... Hồ Hồng nói nhân dục ở trong lí trời 
có thể lựa chọn được nhân dục, lại từ trong nhân dục sẽ 
thấy được lí trời, ý của ông rất thiết thực, tất nhiên không 
tránh khỏi thiếu sót, đã nói là đồng thể thì bên trên sẽ nổi 
lên hai chữ nhân đục là không được... Khi thấy được thực 
nhiên bản thể thì chí một lí trời, càng không có nhân đục. 
Cho nên thánh nhân chỉ nói tự nghiêm khắc vỏi mình để 
khôi phục lại cái lễ, dạy người ta thực tốn công phu, bỏ 
được nhân dục thì là lí trồi. Chưa hề đạy người ta tìm hiểu 
lí trời ở trong sự mai một nhân dục vậy" ("Hồ Tủ tri ngôn 
nghi nghĩa", “Chu Văn Công văn tập", quyển 73). Bản thể 
chỉ có một, là lí trời chú không phải là nhân dục, bỏ đi nhân 
dục thì là lí tròi, không thể hốn hợp lí trồi và nhân dục làm 
một thể. Ông chỉ ra "Cái bệnh của Hồ Thị là ö chỗ nói tính 
không có thiện ác. Trong thể chỉ có lí trồi, không có nhân 
dục, nói nó đồng thể thì không phải vậy" (Quyển 101). Điều 
này đá thể hiện đặc trương quý trọng lí, coi rẻ dục vọng, 
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nặng vê nghĩa, nhẹ về lợi của Đạo học Trình Chu. Điều cần 
chỉ ra là, khi nói về sụ đối lập giữa lí trời và nhân dục, Chu 
Hi cũng đưa việc tìm dục vọng vật chất cơ bản của con 
người vào phạm trù lí trồi, và không tuyệt đối cấm chỉ con 
người tìm kiếm dục vọng vật chất, điều ông phản đối là đục 
vọng vật chất không hợp lí. "Việc ăn uống, là lí trời vậy; 
Đồi hỏi mí vị, là nhân dục vậy" (Quyển 13). Trong lí trồi 
bao gồm cá dục vọng vật chất cơ bản về ăn uống, nhưng 
"đòi hói mí vị" là nhân dục, cần phải bỏ đi. 


Chu Hi bàn về lí có ý nghĩa to lón trong lịch sử phát 
triển phạm trù lí của triết học Trung Quốc. "Rất quảng đại, 
thật tỉnh vi, tổng hợp đến trăm đồi" (Trí quảng đại, tận tinh 
vi'). Người phát đã không phát, ông giải thích về lí, một 
phạm trù quan trọng trong Triết học Trung Quốc chặt chế 
hơn, hoàn chỉnh hơn so với tiền nhân. Ông đã trình bày về 
mối quan hệ lôgíc giữa lí và khí, giữa lí và tâm và với các 
phạm trù khác cũng rất sâu sắc, tường tận, rất độc đáo. 
Triết học trong Thuyết lí bản của Chu Hi, là một cống hiến 
lí luận to lón đối với việc phát triển phạm trù lí của Triết 
học Trung Quốc. Bản thân Chu Hi cũng trỏ thành tập đại 
thành của Đạo học hai thời Tống (Lưõng Tống). Sự phát 
triển phạm trù lí thời Tống, hàm nghĩa tù lúc bất đầu hưng 
khỏi của Đạo học rất không đầy dủ, đến Trương Tải lấy sự 
biến hóa tụ tán của khí để nói về lí, qua Nhị Trình, lấy tröi 
để nói về lí, coi lí là phạm trù cao nhất, đến Triết học Lí 
bản luận của Chu Hi, trong đó trải qua khoảng 200 năm, 
nó đánh dấu trình độ tư duy lí luận thồi Tống đã được nâng 
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cao lên rất nhiều. Đạo học được coi là trào lưu tư tưởng 
học thuật của một thời đại, đã thúc đẩy mạnh mẽ xu thế 
phát triển tư tưởng và văn hóa hai thời nhà Tống. Điều đó 
không những có ý nghĩa to lón trong lịch sử phát triển phạm 
trù lí, mà còn có ảnh hưởng sâu xa tói sự phát triển nền 
triết học và văn hóa Trung Quốc. 


TIẾT 3: TƯ TƯỞNG LÍ TRÒI TRONG NHÂN TÂM 
CỦA TRƯƠNG THÚC 


Trương Thúc (1133- 1180) là người xác lập nên Học phái 
Hồ Tương trong Đạo học thời Tống, đặc điểm triết học của 
ông là vừa lấy lí làm phạm trù cao nhất, lại vừa làm nổi bật 
tâm là chúa tể của vạn vật. Về quan hệ giữa lí và tâm, ông 
nhấn mạnh lí tròi ỏ trong nhân tâm, có sắc thái điều hòa 
tâm và ]ï. 


1. Nội hàm của lí 


Trương Thúc đã kế thừa Thuyết lí trời của Nhị Trình, 
đã quy định hàm nghĩa về phạm trù lí như sau: 


339 


a/ Trời chính là lí mà thôi. Trương Thức coi lí trồi là 
bản thể của trụ, đó là hàm nghĩa chủ yếu của phạm trù lí 
của ông. Ông nói: "Cái gọi là trồi chính là !í mà thôi" (Nam 
Hiên Luận Ngữ giải", quyển 7). Lấy trời để nói về li. Ông 
chủ trương lí trồi là bản nguyên của thế giỏi, phủ định lấy 
"khí làm bản nguyên của vạn vật". Mệnh trời vừa ở trên lí 
suy ra bản nguyên, chưa thể chỉ đi nhìn về một nguyên khí" 
Đáp Du Thành Chỉ", xem "Nam Liên văn tập", sau này 
chỉ chú thích tên bài viết). Đó là phê phán về Thuyết khí 
bản của Trương Tải của ông. Ông còn nói: "Toàn bộ mệnh 
trời, lưu hành không có gián đoạn, quán xuyến từ cổ đến 
kim, thông suốt ở vạn vật vậy. NHiều người bản thân còn 
không hiểu về nó thì làm sao mà biết lí cũng không phải 
có lúc gián đoạn? Thánh nhân cố hết sức mà cũng không 
phải là có tăng thêm được chút ích lợi gì" ("Thiên mệnh chỉ 
toàn thể, lưu hành vô gián, quán hồ cổ kim, thông hồ vạn 
vật giả dã. Chúng nhân tự muội chỉ, nhỉ thị li đã hà thường 
hữu gián đoạn? Thánh nhân tận chỉ, nhi diệc phi hữu sö 
tăng ích đã”) (“Đáp Hồ Lí Lập"). Lí trồi là bản thể vũ trụ 
vĩnh hằng, không thay đổi theo ý chí chủ quan của con 
người, không có sống chết tăng giảm, không có gián đoạn 
trước sau, vượt cả không gian và thời gian, thông suốt trong 
tất cả sự vật. Loại tuyệt đối trừu tượng này là căn cứ của 
sở di nhiên của vạn sự vạn vật. 


Về quan hệ giữa lí và vật, Trương Thúc cho rằng lí trước, 
sự sau, lí quyết định vật. "Có lí đúng thì có sự đúng, có vật 
đúng" (Nam Hiên Mạnh Tử Thuyết", quyển 4). Vật chẳng 
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qua là sự biểu hiện của cái lí chân thực. "Cái gọi là vật, vì 
sao gọi như vậy? Đó là cái lí luận thực mà thôi" ("Khiết 
Bạch Đường Kí"). Có cái lí của sự vật, mói có sự vật. 


b/ Lí là một mà phân ra nhiều cái khác nhau (Lí nhất 
nhỉ phân thù). Li là một, sự vật là vạn, một là bản thể của 
vạn, vạn là sự hiển hiện của một, một có cả trong vạn cái 
khác nhau (vạn thù) mà không thể chia cắt được. Đó là 
định nghĩa cụ thể về lí của Trương Thức". Lí nhất phân thù, 
chính là đạo của thánh nhân vậy. Nghiên cứu cái sở bản 
của nó thì chắc chắn nguồn gốc ö một, mà suy ra theo chế 
nó, thì không thể không khác nhau". (“Lí nhất nhi phân thù 
giả, thánh nhân chỉ đạo dã. Cái cúu kì sỏ bản, tắc cổ nguyên 
vu nhất, nhi tuân kì sở suy, tắc bất đắc bất thù") (“Nam 
Hiên Mạnh Tử Thuyết", quyển 7) Bản thế cao nhất chỉ có 
một cái, nhưng vạn vật trong thế gian đều do lí phái sinh 
ra, cho nên lí không thể không phân ra là vạn, vạn vật sinh 
ra do lí, bản thân nó là biểu hiện của lí, nên "lí nhất phân 
thù” tuy là chỉ mối quan hệ "thống nhiếp" (cai quan tất cả) 
giữa một lí và vạn vật, nhưng cũng là nói về quan hệ giữa 
một lH và vạn lí. "Đại bản chính là thể thống nhất của lí. 
Hội lại và thống nhất là một thể, lí chỉ có một mà thôi; tản 
ra và lưu hành, thì lí có vạn cái khác nhau (vạn thù)... Vạn 
cái khác nhau chắc chắn có ở trong thể thống nhất" ("Đáp 
Bành Tủ Thọ"). Loại tư tưởng nhất lí thống soái vạn lí, vạn 
lí quy về một này, tương tự như quan điểm của Hoa Nghiêm 
Tông, đó là sự kế thừa tư tưởng Nhị Trình. 


Lí của Trương Thức tuy phân thù làm vạn cái, nhưng 
phân thù không phải là phân cắt, bản thân lí là không thể 
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chia cắt được. Cái gọi là phân thù, là chỉ trong vạn thù, mỗi 
cái có một cái lí hoàn chỉnh. Trương Thức có lúc cơi “Trung” 
là đại đanh tử của lí. Ông nói: "Sở đi là cái trung, chính là 
tồn tại Ỏ nơi lí trồi. Cho nên bàn về thể thống nhất của nó, 
Trưng thì chỉ là một mà thôi; phân làm vạn thù, mà trong 
vạn thù mỗi cái có một cái trung. Nó sở đi là cái vạn thù, 
cố nhiên là đã thống nhất ở một, còn cái gọi là một, thì 
chưa hẳn đã là bất cứ cái nào cũng hoàn toàn có ở trong 
vạn thù vậy" ("Nam Hiên Mạnh Tủ Thuyết", quyển 7), Tất 
cả nhất, trung, lí, tuy tên có khác nhau, nhưng thực chất 
giống nhau (đi danh đồng thực), đều là chỉ cái lí trồi của 
bản thể. Lí của bản thể phân tán trong vạn thù một cách 
hoàn chỉnh, biểu hiện là sự vật cụ thể. Lí hiển hiện là sự 
vật cụ thể, là hình chiếu hoàn chỉnh của lí bản thể, giống 
như mặt trăng hiện lên trong hàng vạn con sông, là hình 
chiếu của cùng một mặt trăng trên trời. Trăng Ở trên trồi 
chỉ có một, ánh trăng chiếu lên các sông hồ có thể nhìn 
thấy ỏ tùy nơi, nhưng không thể vì thế mà nói là trăng có 
thể bị chia cắt. Khi bàn tói tư tưởng này, Trương Thúc thừa 
nhận bản thân mình” ý lồi gần giống như Thích Thị" (“Đáp 
Bành Tủ Thọ"). Điều đó chứng tỏ, Trương Thúc, trên mức 
độ nhất định đã chịu ảnh hưởng của Hoa Nghiêm Tông, 
đưa Triết học tư duy biện chứng tính vi của Phật giáo vào 
trong hệ thống triết học của Thuyết lí trời của mình. 

c/ Vạn vật có lí tự nhiên: Trương Thức lấy lí làm quy 
luật tự nhiên nhi nhiên của sự vật. Ông nói: "Vạn vật có lí 
tự nhiên, một thân thể con người cũng có tính tụ nhiên” 
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("Nam Hiên Dịch Thuyết", quyển 3). Lí ở đây là chỉ quy 
luật của sự vật. Trương Thức cho rằng, tuy vạn vật đều là 
biểu hiện và tác dụng của lí trồi. Song, vạn vật sinh ra bởi 
lí trồi lại mỗi cái khác nhau, phản ánh lên cái lí không đều 
nhau của loại vật này, tức là quy luật đặc thù của sự vật cụ 
thể. Có trời đất thì có muôn vật, chúng to nhó, nhiều ít, 
cao thấp, đẹp xấu khác nhau, đó chính là tính của vật, thực 
là lí của trồi vậy" ("Nam Hiên Mạnh Tủ Thuyết", quyển 3). 
Lí là quy luật đặc thù khác nhau về to nhỏ, nhiều ít, cac 
thấp, đẹp xấu của mối sự vật cụ thể. 


Nhắm vào nhiều sự thục của thế giới khách quan, 
Trương Thức không thể không thừa nhận sự tồn tại của quy 
luật của sự vật khách quan. "Có sống thì có chết, đó là lí 
thường của con người" ("Nam Hiên Luận Ngữ Giải”, quyến 
6), "mùa hè cần sắn dây, mùa đông cần áo ấm, đói thì ăn, 
mà khát thì uống, đó là cái sở đương nhiên của sự đã có 
sẵn của lí" ("Tĩnh Giang Phủ học kí"). "Lí của trời đất có 
tụ có tán, chỉ có thuận để nói nên tụ vậy; có đi có lại, duy 
chỉ có tụ mà thăng lên, nên không đến vậy" (“Thiên địa chỉ 
lí hữu tụ hữu tán, duy thuận di thuyết cố tụ đã; hữu vấn 
hữu lai, duy tụ nhi thăng cố bất lai đã") (“Nam Hiên Dịch 
Thuyết", quyển 5). Trời đất có tụ có tán, có đi có lại, đó là 
quy luật của giới tự nhiên. Người ta có sống, có chết mà hè 
mặc áo vải, mùa đông mặc áo bông, đói thì ăn, khát thì 
uống. Đó là quy luật của sinh mệnh và đời sống của con 
người. Trương Thức cho rằng các lí của sự vật đó quyết định 
bởi tính tất nhiên khách quan của sự vật, là cái mà người 
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ta quan sát được từ trong vạn sự. Ó đây, Trương Thúc tự 
giác hoặc không tự giác nói ra một sự thực như vậy; quy 
luật là quy luật của sự vật, nó không thể tồn tại tách rồi sự 
vật. Nhận thức của con người về quy luật, túc về cái lí của 
sự vật, là có được thông qua nhiều lần quan sát sự vật khách 
quan. 


d/ Lế chính là lí vậy. Trong hệ thống triết học của 
Trương Thúc, lí cũng là đạo đức lễ nghĩa. Trương Thức cho 
rằng, "lí trồi ban đầu không có ngoài sự vật" (“Nam Hiên 
Luận Ngữ Giải", quyển 7). Nhân sự là chỉ nguyên tắc đạo 
đức nhân nghĩa mà con người phải tuân theo. Lí của tròi 
và luân lí của người là không tách rời nhau, "lí chính của 
thiên hạ mà thể là ở con người, cái gọi là nhân (nghĩa) vậy" 
(TThiên hạ chi chính lí nhi thể chỉ vu nhân, sở vị nhân dã" 
("Đáp Ngô Hối Thúc). Lí trồi thể hiện Ò thân thể người ta, 
là đạo đức nhân nghĩa. Để nhấn mạnh nội hàm của đạo 
đúc luân lí đã có của lí, Trương Thúc trực tiếp đánh đồng 
hạng lí với lễ, lí không những là bản thể của vũ trụ, là quy 
luật của sự vật, mà còn là nguyên tắc luân lí mà lễ là đại 
diện". Lế chính là sỏ tồn của lí vậy" ("Lễ giả, lí chỉ sö tồn 
dã", "Nam Hiên Luận Ngữ Giải", quyển 1). "Lễ chính là lí 
vậy", "Lê giả, lí dã", "Nam Hiên Luận Ngữ Giải", quyển 2). 
"Cái lế này chính là trật tự của trời vậy",... là sỏ đương nhiên 
của lí tröi vậy" (Như trên). Nhân nghĩa, lễ, trí của nhà nho 
là lí. Lí được coi là nguyên tắc luân lí tồn tại cái thực, nó 
biểu hiện thông qua hành vi cụ thể như có trách nhiệm 
phụng sự cha mẹ và theo anh (sự thân tòng huynh). Trương 
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Thức cho rằng luân lí của nhà nho là một loại quy phạm 
xã hội, nó trói buộc tư tường, lồi nói và hành động của con 
người ö trong phạm vi và trật tự nhất định. Tuân thủ theo 
quy phạm hành vi nhất định không làm trái nó được, đó là 
lễ, cũng tức là lí. "Phàm không phải là lí trồi, đều là cái 
riêng tư của mình vậy. Cái riêng tư của mình được khắc 
phục thì lí trời có được, nhân ở lẽ phải, ð ngay trong nó 
rồi" (°Phàm phi thiên lí, giai kỉ tư dã, ki tư khắc, tắc thiên 
lí tồn, nhân kì tại thị hỉ") ("Đáp Lã Quý Khắc"). Nếu không 
nới về đạo đúc thì không khôi phục được lí của con người. 
Ông nhấn mạnh, muốn tuân theo lí trời, cần phải khắc phục 
cái riêng của mình. Đó là sự phân biệt giữa lí và dục vọng 
mà Trương Thúc đã chú trọng. 


2. Lí trởi có ở nhân tâm 


Tâm trong triết học Trương Thức là bản nguyên của vũ 
trụ, làm chúa tể vạn vật. "Nhân tâm là cái theo tính lập 
mệnh, biết thiên hạ mà làm chúa tể vạn vật vậy" ("Nhân 
tâm dã, suất tính lập mệnh tri thiên hạ nhỉ tể vạn vật giã 
đã") ("Đàm châu trùng tu Nhạc Lộc Thư Viện Kí"). Về quan 
hệ giữa lí và tâm, một mặt là bản thể và chủ thể hòa làm 
một thể, lí là nội dung của tâm ; mặt khác, tâm có công 
năng cai quản vạn lí. 


a/ Tâm và lí là một. Trương Thúc cho rằng, lí và tâm 
không có phân biệt cái này cái kia, hai cái này là một nguyên 
do. ”Fâm và lí là một, không chò để mình họp với cái kia, 
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mà tính của nó đến với bản nhiên, cái sẵn có của vạn vật, 
đều có được từ ỏ đấy" ("Tâm dự ii nhất, bất đãi dĩ ki hợp 
bỉ, nhi kì tính chí bản nhiên, vạn vật chi tố bị giả, giai đắc 
hồ thử", "Nam Hiên Mạnh Tủ Thuyết", quyển 7). Loại hợp 
nhất này, không phải họp hai thành một, mà là bản thân 
nó là thứ giống nhau, lí túc là tâm, tâm túc là lí, không cần 
lấy tâm hợp với lí, cũng không cần lấy lí hợp với tâm. Tu 
tưởng ”Tâm và lí là một" của Trương Thúc là hợp nhất chủ 
thể với bản thể, tâm hoặc lí được coi là bản thể của vũ trụ 
mang mầu sắc của tỉnh thần chủ quan, chúng đã là trạng 
thái bản nhiên của tính, cũng là căn cú sở đi tồn tại của 
vạn vật. 


"Tâm và lí là một” là đặc điểm của Triết học Trương 
Thúc. Trong hệ thống triết học của Nhị Trình, lí của Trình 
Di tuy họp nhất vói tâm, nhưng Trình Hạo nhấn mạnh "Tâm 
là lí, lí là tâm" hơn. Tâm và lí của Trương Thúc không có 
phân biệt cái này cái kia, đại loại quan điểm của Trịnh Hạo 
với Lục Cửu Uyên tương đối gần nhau. 


b/ Lí trồi có ở nhân tâm. Trương Thức cho rằng, tâm 
lấy lí làm nội dung, lí lấy tâm là nơi Ò. "Lí trời có ö nhân 
tâm vậy, người ta đều có nó" ("Nam Hiên Mạnh Tủ Thuyết", 
quyển 6). "Lí nghĩa cố nhiên là cái tâm, cho nên nó là cái 
tâm vậy” (“Lí nghĩa giả, cố tâm chỉ sở dĩ vi tâm giả dã") 
(Nhu trên). Tâm là thực thể tính thần chủ quan, là bản 
quyên của vũ trụ; Lí là thực thể tính thần khách quan, cũng 
là bản thể vũ trụ vĩnh hằng. Ông trình bày về một quan hệ 
giữa lí và tâm, lí và tâm không phân biệt cái này cái kia, 
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nội dung của tâm là lí, li có ö trong tâm của con người, giữa 
thuyết lí bản (lí bản luận) và thuyết tâm bản (tâm bản luận), 
tuy có khác nhau, nhưng chúng vẫn có thể thông suốt với 
nhau, hòa họp đầy đủ vói nhau. 


c/ Tâm thống soái vạn lí. Quan hệ giữa lí và tâm còn 
biểu hiện là tâm cai quản vạn lí, là chúa tể của vạn lí. Vạn 
lí này là chỉ cái lí của một lí phân làm vạn lí và tồn tại trong 
vạn vật. "Cái vạn sự này có vạn lí, vạn lí ở vạn vật, mà nó 
nổi lên ỏ nhân tâm, một vật không có cái thể thì một lí 
cũng hết, một lí hết thì một sự cũng bỏ đi, một lí hết vạn 
lí rối loạn, một sụ bỏ đi, lí sẽ xụp đổ vậy. Tâm cũng vậy, 
quán xuyến vạn sự, thống soái vạn lí mà là chúa tể của vạn 
vật vậy" ("Kính Trai Kí"). Không những vạn vật, mà còn cả 
vạn lí đều Ó trong sự cai quản của tâm. Ö đây, tâm đều đưa 
vật và lí vào trong sự bao dung của mình, có một vật không 
có cái thể öỏ nhân tâm, thì có thể lí hết, sự bị bỏ đi, tạo 
thành sự rối loạn của vạn lí. Tâm làm chúa tể sự vật, vạn 
sự vạn lí đều nuôi dưỡng ở trong tâm. Hai ông Chu Hi và 
Trương Thức đều lấy lí làm bản thể vũ trụ, nhưng Trương 
Thức thì coi trọng tác dụng cai quản đối với lí của tâm, Chu 
Hi thì coi trọng tính chất tỉnh thần khách quan của lí. Đó là 
sự khác biệt cụ thể về vũ trụ quan của hai ông. Sự khác biệt 
đó, cũng là chỗ tiếp cận giữa Trương Thức và Lục Củu Uyên. 

Trình bày về phạm trù lí của Trương Thức, đã kế thừa 
tư tưởng lí trỏi của Nhị Trình, ông coi lí là phạm trù cao 
nhất của triết học của mình và được trình bày rất tường 
tận. Về mối quan hệ giữa lí và tâm, ông nhấn mạnh lí trồi 
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tồn tại Ö trong nhân tâm, tâm thống soái vạn vật, làm nổi 
lên tính chúa tể của tâm, đó là đặc điểm triết học của 
Trương Thúc. Về các phương diện đó chứng tỏ, Trương 
Thức đã không hoàn toàn giống Chu Hi, lại không hoàn 
toàn giống Lục Cửu Uyên. Ông với Chu Hi và Lục Cửu 
Uyên đều có chố khác nhau và giống nhau. Chỗ giống nhau 
với tư tưởng Chu Hi là ở chố, cũng nêu ra Thuyết lí trồi, 
chố khác nhau là, Chu Hi nhấn mạnh tính chất khách quan 
của lí trời. Trương Thúc thì coi lí trồi là bản thể hợp nhất 
với chủ thể. Trương Thức và Lục Cửu Uyên giống nhau ð 
chỗ hai người đều làm nổi bật tính chúa tể và tính bản 
nguyên đối vói vạn vật của Tâm, nhấn mạnh tâm và lí không 
phân biệt cái này cái kia. Cái khác nhau öỏ Trương Thức là 
ông đã nêu ra thuyết lí bản hoàn chỉnh. Lục Cửu Uyên chỉ 
làm nổi bật Thuyết tâm bản, trình bày tương đối ít về lí, 
lấy "tâm túc lí" thay cho sự trình bày và phát huy nhiều hơn 
về lí. Chỗ khác nhau và giống nhau giữa Triết học Trương 
Thức và Lục Cửu Uyên biểu hiện rõ lí luận của ông có sắc 
thái điều hòa Chu Hi và Lục Cửu Uyên, 


TIẾT 4: TƯ TƯỞNG LÍ TRÒI KHÔNG Ỏ NGOÀI 
NHÂN TÂM CỦA LÃ TÔ KHIÊM 


Lã Tổ Khiêm (1137 - 1181) là nhân vật đại diện cho 
Vụ học Nam Tống, là một trong "ba bậc hiền tài Đông Nam" 
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nổi tiếng, đã có cống hiến cho sử học thời Tống. Triết học 
của ông có đặc điểm là điều hòa Chu Hi và Lục Cửu Uyên, 
hơi lệch về học thuyết Lục Cửu Uyên. Về vấn đề lí trồi và 
nhân dục, ông đá kế thừa Hồ Hồng, và trái với lí luận của 
Trình Chu. 


1. Hàm nghĩa của lí 


Quy định về lí của Lá Tổ Khiêm không có khác biệt 
nhiều lắm so với Nhị Trình, ông nhấn mạnh sự thống nhất 
giữa bản nguyên và luân lí. 


a/ Lí là bản nguyên, là lí điều. Lã Tổ Khiêm coi lí là 
bản nguyên của vũ trụ. Vạn vật trong trời đất, đều thống 
nhất ở cái lí bản nguyên". Phần lón tất cả cái chí lí của thiên 
hạ đều ở trong vạn vật của trời đất,... Bàn về bản nguyên 
của nó thì vạn vật trong trời đất là một thể" ("Đại phàm 
thiên hạ chỉ chí lí hỗn hốn hồ tại thiên địa vạn vật chỉ gián,... 
luận kì bản nguyên, thiên địa vạn vật nhất thể") ("Đông Lai 
tập, Mạnh Tủ Thuyết”, sau này chỉ chú thích tên bài viết). 
Lí tồn tại ở trong vạn vật trong trời đất, bất kể một sự vật 
nào đều vận động biến hóa tuân theo lí" (Dịch thuyết. 
Hằng". Sự vật trong thiên hạ, tuy khác nhau vô cùng, nhưng 
thực tế chúng đều từ một cái lí mà ra, cái lí này là bản thể 
của vũ trụ. Ông nói: "Sự vật trong thiên hạ có hàng vạn cái 
khác nhau, nhưng cách xem xét về lí thì lại giống nhau" 
(Dịch thuyết. Khuê"). Lã Tổ Khiêm kế thừa và phát huy 
tư tưởng của Nhị Trình. Ông cho rằng quan hệ giữa lí và 
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sự vật là quan hệ giữa một và vạn, một lí sinh ra vạn vật, 
vạn vật lấy lí làm căn cứ tồn tại. "Lí ỏ thiên hạ, giống như 
nguyên khí ö vạn vật... Lí ỏ thiên hạ là, đối đãi vói thân 
phụ thì phải hiếu, đối đãi với vua thì phải trung, với anh 
em thì phải là bạn, với bạn bè thì phải nghĩa, vói quân đội 
thì phải nghiêm. Tùy theo mỗi việc mà có một tên gọi riêng, 
tên tuy có ngàn vạn cái, mà lí thì chỉ có một" ("Đông lai 
bác nghĩa. Dĩnh khảo thúc tranh xa"). Sự tồn tại của lí có 
tính phổ biến, giống như nguyên khí vồn tại ö trong vạn vật. 
Khí tồn tại ö trong vạn vật, là vật liệu cấu thành vạn vật, 
lí vạn vật, là căn cứ được coi là nguyên có của vạn vật. 
Cái gọi là lí của Lã Tổ Khiêm, còn có hàm nghĩa của lí 
điều của sự vật. "Lí, có lí điều (mạch lạc) mà không lung 
tung" ("Dự học giả cập chư đệ"). Nội bộ sự vật tồn tại tính 
tất nhiên khách quan và xác định, không thay đổi, đó là lí 
điều. Lã Tổ Khiêm chỉ ra: "Lí của thiên hạ, như khát thì 
uống, đói thì ăn, ngày làm, đêm nghỉ, lí rất rõ ràng" (“Dịch 
thuyết. Tuy"). "Như trồi đất có mùa xuân, mùa thu, đó là 
cái lí tự nhiên" ("Luận Ngữ Thuyết"). Quy luật vận động 
của giới tự nhiên khách quan là lí. Khát cần nước uống, đói 
cần cơm ăn, ban ngày lao động, ban đêm nghỉ ngơi, đến sự 
tán tụ của khí, cũng là biểu hiện của lí. "Có tụ thì có tán, 
đó là lí thường của lí vậy" (“Tạp thuyết"). Quy luật không 
phải là bản thể của sự vật, lí mạch lạc của sự vật, quyết 
định bởi sự vật. "Có sự đúng thì có lí đúng; không có sự 
đúng thì không có lí đúng" ("Đông Lai bác nghĩa. Tế trọng 
sất ung cửu sở sát tử nam"). Lí của bản thể sinh ra vạn vật, 
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mà lí của lí điều quyết định bởi sụ vật. Trong triết học của 
Lã Tổ Khiêm, lí có hai loại hàm nghĩa khác nhau, từ đó, 
giữa lí và sự vật cũng tồn tại hai mối quan hệ khác nhau. 
Lí được xem là lí diều, quan hệ vói sự là có sự thì có lí, 
không có sự thì không có lí. Tương ứng với cái đó, về quan 
hệ giữa lí và khí, cũng là khí quyết định lí, lí dựa vào khí 
mà chuyển dịch. Ông nói: "Khí không có hai khí, lí không 
có hai lí, nhưng vật có lệch về khí, cho nên lí của vật cũng 
lệch; Người có toàn bộ khí, cho nên lí của nó cũng có toàn 
bộ” (“Đông Lai bác nghĩa. Dĩnh Khảo Thúc tranh xa"). Khí 
lệch hẳn quyết định lí lệch hẳn, cái lí lệch hẳn này, là quy 
luật đặc thù khác nhau giữa người và vật. Điều đó không 
thiên lệch với lí của lí học chính thống, lí luân có thiên lệch 
của bẩm khí thì có khác nhau. 


b/ Nhân là chính lí của thiên hạ. Lí có hàm nghĩa của 
đạo đúc nhân nghĩa. "Nhân là chính lí của thiên hạ vậy" 
(“Nhân giả, thiên hạ chỉ chính lí dã") ("Luận Ngữ Thuyết"). 
"Lí của thiên hạ, trừ nhân và lễ ra, còn có lắm sự việc hơn" 
(“Mạnh Tủ Thuyết"). Lễ chính là lí, lí bản nguyên cũng là 
luân lí xã hội, cái lí này ở trời là lí điều tự nhiên, ö người 
là ngũ luân của con người. “Trật tự của thiên hạ, mặt trồi, 
mặt trãng, các ngôi sao, là thiên, là văn vậy; cha con, anh 
em, quân thân, bằng hữu, là nhân, là văn vậy. Cái lí này 
tröi và con người, thường rất rõ ràng, chưa từng mất đi” 
(“Nhật nguyệt tỉnh thần vân hán chỉ chương, thiên chỉ văn 
đã; Phụ tử huynh đệ quân thần bằng hữu, nhân chi văn dã. 
Thử lí chỉ tại thiên nhân, thường chiếu nhiên vị thường diệt 
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một”) ("Dịch thuyết. Bôn"”). Lí thông suốt trời và con người, 
là phạm trù họp nhất bản nguyên, lí điều và luân lí. Lã Tố 
khiêm đưa trật tự đẳng cấp tôn ti, trên dưới của xã hội 
phong kiến vào lí, để luận chứng cho tính hợp lí của trật 
tự thống trị và đạo đức luân lí phong kiến. Ông nói: "Quân 
ỏ trên, thần ở dưới, chồng xưởng vợ họa theo, trên là trời, 
dưới là đất đó, là l thường vậy" ("Dịch thuyết. Thành"). Lã 
Tổ Khiêm đã cải tạo lại Thuyết quan hệ vua tôi của Mạnh 
Tủ. Mạnh Tủ sống nhiều trong cuộc chiến tranh Chiến Quốc 
và ö vào thời đại quân chủ chuyên chế, ông đã nêu lên ý 
kiến mới về mối quan hệ vua tôi". Vua xem bầy tôi như 
chân và tay, thì bầy tôi xem vua như trái tìm trong lồng 
ngực; Vua xem bày tôi như chó ngựa, thì bầy tôi xem vua 
như người thường trong nước; Vua xem bầy tôi như nắm 
đất, mó rau, thì bầy tôi xem vua như kẻ thù" ("Mạnh Tủ. 
Lí lầu hạ"). Mức độ trung thành của bầy tôi đối với vua cần 
phải xem thái độ của vua đối với bầy tôi mà xác định, nếu 
vua chúa bất nhân, thì bầy tôi có thể bất trung. Đó là sự 
phân phán đối vói sụ độc tài của vua chúa và là sự ràng 
buộc đối với kẻ chuyên chế phong kiến. Lã Tổ Khiêm không 
đồng ý với chủ trương của Mạnh Tủ. "Mạnh Tủ khuyên vua 
Tè Tuyên rằng: Bầy tôi xem: vua như kẻ thù. Sao có bầy tôi 
phục vua được? Cái chính không phải là bàn về chỗ báo 
thù. Vua tuy bất nhân, bầy tôi không thể bất trung; Cha 
tuy không nhân từ, con không thể bất hiếu. Đó là lẽ thường 
của thiên hạ" (“Mạnh Tử Thuyết"). Ông đông kết hóa mối 
quan hệ quân thần phụ tủ, dù vua chúa bất nhân, phụ thân 
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bất nhân từ, nhưng bầy tôi và người con vẫn phải tận trung 
tận hiếu, không được làm trái nguyên tắc quan hệ đẳng cấp 
tôn tỉ trên dưới, và phải quy kết nó là "lẽ thường của thiên 
hạ". Ta có thể thấy, Thuyết quân tôn thần tỉ của Lã Tổ 
Khiêm là sự đảo ngược về lập trường của Mạnh Tủ, tư tưởng 
lí trồi của ông phục vụ cho chế độ tập trung quyền lực ở 
trung ương của triều Tống. 


2. Quan hệ giữa lí và các phạm trù khác 


Lí trong Triết học Lã Tổ Khiêm có liên hệ chặt chế với 
các phạm trù về tâm và dục, từ trong các mối liên hệ đó, 
có thể phát hiện ra các đặc điểm của Triết học Lã Tổ 
Khiêm. 


a/ Lí trồi không ở ngoài nhân tâm. Triết học Lã Tổ 
Khiêm có đặc điểm điều hòa Chu Hi và Lục Củu Uyên. Về 
quan hệ lí và tâm, ông cho rằng lí bản nguyên tồn tại trong 
nhân tâm, bản thể vũ trụ có tính chất tỉnh thần chủ quan. 
Ông nói: "Lí trồi không ð ngoài nhân tâm" ("Tăng tu đông 
lai thư thuyết. Tửu cáo"). Ö ngoài tâm không có lí, lí là "lÚí 
có sẵn" trong tâm, nói lí ở trong tâm, nó" không phải từ 
ngoài đến". "Cái tâm, cái lí này đều thuần ö trồi vậy" ("Tăng 
tu đông là thủ thuyết. Đại vũ mô"). Không những lí là bản 
nguyên vũ trụ, mà còn tâm cũng là bản thể của vạn vật. 
"Tâm tức trời vậy, chưa từng có trồi ngoài tâm... Khí từ tâm 
mà ra" (“Đông lai bác nghĩa. Sỏ Vũ Vương tâm đáng"), Khí 
cấu thành vạn vật do tâm sinh ra, vật của thiên hạ đều là 
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tâm đã sinh ra. "Việc của thiên hạ không ngoài tâm" (“Tăng 
Tu Đông Lai thư thuyết. Trọng Hủy chỉ cáo"). Tâm và lí 
thông với nhau. Tâm và lí đều có ý nghĩa của bản nguyên 
vũ trụ, đó là sự điều hỏa về Thuyết lí bản vói triết học trong 
thuyết tâm bản. 

b/ Lí trồi thường ở trong nhân dục. Về vấn đề lí trồi và 
nhân dục, trong các nhà lí học thời Tống, Phái Trình Chu 
chủ trương bỏ hết nhân dục, khôi phục hết lí trời. Hồ Hồng 
chủ trương lí trồi và nhân dục thống nhất, trên mức độ nhất 
định đã thừa nhận tính khách quan của tồn tại nhân dục. 
Lã Tổ Khiêm kế thừa Hồ Hồng, ông cho rằng, lí trời và 
nhân dục, hai cái này thống nhất vỏi nhau, đều từ một bản 
thể chung mà ra. Trong cuộc tranh luận với Chu Hi, ông 
đã nhấn mạnh nhiều lần "Lí trồi và nhân dục đồng thể mà 
khác dụng lại tựa như chưa mất, hạ lòng trung thành xuống, 
nắm lấy phép tắc, chắc chắn là thuần tục về lí trồi vậy và 
vì vật đã dụ đố, lòng ham muốn của con người bốc lên, lí 
trồi nếu bị mất đi mà cái thực thì chưa tách rồi nhau, đồng 
thể dị dụng, đồng hành dị tính, cũng ỏ con người mà hiểu 
biết thì là của người khác" ("Thiên lí nhân dục đồng thế nhỉ 
đị dụng giả khuóc tự vị thất, cái giáng trung bỉnh di, cố 
thuần hồ thiên lí đã, cập vi vật sở dụ, nhân dục tư xí, thiên 
l nhược mẫn điệt nhỉ thực vị thường tương li dã, đồng thể 
dị dụng, đồng hành dị tình, tại nhân thức chỉ nhĩ") ("Dự 
Chu thị giảng"). Ông cho rằng quan điểm của Hồ Hồng 
không có sai, lí trồi và nhân dục tuy có khác nhau, nhưng 
chúng chưa hề tách rồi nhau, có lí thì có dục, có dục tức 
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có lí. Ông chỉ ra: "Lí trồi thường ở trong nhân dục, chưa 
từng phải rồi nhau trong chốc lát vậy" ("Đông lai bác nghĩa. 
Lương vong”). Trong nhân dục được thấy lí tròi, có thể thấy 
dục vọng không tách rời, luôn đồng hành với lí. Tư tưởng 
lí trồi có tròng nhân dục của Lã Tô Khiêm, tuy chưa triển 
khai trình bày, nhung trong lúc Thuyết giữ lí trồi bỏ nhân 
dục của Trình Chu đang thịnh hành, quan điểm lí trời nhân 
dục không tách rời nhau, lí có trong nhân dục này, đã đem 
lại nội dung mới cho giói học thuật đương thời. 


TIẾT 5: TU TƯỞNG TÂM TÚC LÍ 
CỦA LỤC CỬU UYÊN . 


Lục Củu Uyên (1139-1193) là người sáng lập ra Tâm 
học Nam Tống, ông nêu ra mệnh đề "Tâm túc lí" nổi tiếng. 
Triết học của ông lấy Thuyết Tâm nhất nguyên làm đặc 
trưng. Lục Củu Uyên đưa lí vào trong tâm, coi lí là nội hàm 
chủ yếu của tâm, lấy tâm thống nhất lí. Lí được coi là bản 
thể của vũ trụ, xuất hiện với hình thức tâm là chủ thể. Tâm 
và lí là một, tâm vừa là chủ thể nhận thức, lại vừa là bản 
thể của vụ trụ, lí lấy thực thể tỉnh thần chủ quan làm đặc 
điểm, điều này có khác vói Chu Hi coi tâm là chủ thể nhận 
thức và là cơ quan tư duy. Tư tưởng tâm tức lí của Lục Cửu 
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Uyên có ý nghĩa sáng lập ra lí luận của học phái trong lịch 
sử phát triển phạm trù của Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu 
xa tới sự phát triển của tâm học. 


1- Lí lấp đầy vũ trụ (Lí xung tái vũ trụ): 


Trong hệ thống tâm học của Lục Cửu Uyên, lí là bản 
thể của vũ trụ, vạn vật đều là biểu hiện của lH. "Vạn vật 
chất đầy ắp trong tâm, tràn đầy ỏ tâm mà phát ra, lấp đầy 
vũ trụ, chẳng qua là cái lí đó"('Vạn vật sâm nhiên vu 
phương thốn chỉ gian, mán tâm nhi phật. Xung tái vũ trụ, 
vô phi thử lí") (“Ngũ Lục thượng" xem "Lục Cửu Uyên tập”, 
sau đây cũng vậy). Vạn vật có Ö trong nhân tâm, lại là sự 
hiển hiện của lí, bất cứ một sự vật nào đều không thể chạy 
thoát ra khỏi được sự chúa tể của lí. "Cái lí này lấp đầy vũ 
trụ, ai có thể chạy thoát được? Theo đó thì tốt đẹp, làm 
trái nó thì gặp điều đữ" (“Thủ lí tái vũ trụ, thùy năng khiêu 
chỉ? Thuận chi tắc cát, nghịch chi tắc hung") ("Dịch 
thuyết"). Vạn vật trong trời đất đều lấy lí làm căn cú tồn 
tại, không có lí thì không có trời đất. "Lí này Ỏ trong vũ 
trụ, chưa hề có chút ẩn trốn, trời đất sở đi là trời đất, thuận 
theo lí đó sẽ không có cái riêng tư. Con người cùng đúng 
vớói trời đất nên là ba cực, muốn được tự tư mà không thuận 
theo cái lí đó được u?" ("Thử lí tại vũ trụ gián, vị thường 
hữu sở ẩn tuần, thiên địa chỉ sở dĩ vi thiện địa giả, thuận 
thử lí nhi vô tư yên nhĩ. Nhân dự thiên địa tịnh lập nhi vi 
tam cực, an đắc tự tư nhỉ bất thuận thử lí tai?") ("Dụ Chu 
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Tè đạo"). Li là thực thể tỉnh thần ngự trên trời đất tụ nhiên 
và xã hội loài ngưỡi, người ta trong tròi đất đều ỏ dưới sự 
cai quản của lí, làm trái lí, vạn vật sẽ mất đi cái chỗ đựa 
để tồn tại. "Lí này tràn đầy vũ trụ, quỷ thần trong tröi đất 
không thể làm trái, huống hồ öỏ con người?" ("Thử lí xung 
tái vũ trụ, thiên địa qủi thần, thả bất năng vi dị, huống vu 
nhân hồ?") ("Dụ Ngô Tủ tự (bát)"). Lục Cửu Uyên thử truy 
tìm bản chất sau lung thế giỏi hiện tướng. Ông cho rằng thế 
giói hiện tượng là biến hóa vô cùng, mà bản chất của thế 
giới hiện tượng lại là không thay đổi". Thiên hạ có lí bất 
địch, là lí có sự biến hóa không cùng, thành thực có được 
cái lí đó thì cái biến hóa không cùng, đều là cái bất dịch 
của lí vậy... Bằng cái lí bất dịch, điều khiển được sự biến 
hóa không cùng, thế là lí đấy rồi") ("Học cổ nhập quan nghị 
sự di chế chính nãi bất mê"). Lí là bản chất, biến là hiện 
tướng, hiện tượng là phản ánh bản chất, biến hóa bắt nguồn 
từ lí. Lí là bản nguyên của thế giói. Các tư tưởng này không 
khác vói Chu Hi, chúng tỏ Chu Hi và Lục Cửu Uyên cùng 
thuộc về trào lưu tư tưởng lí học thời Tống. 


Lục Cửu Uyên cho rằng, lí là bản thể vũ trụ vô hạn, còn 
sự vật cụ thể thì có hạn, mà lí thì vô cùng. "Lấp đầy vũ trụ 
là một lí vậy, học giả sở đi học, muốn rõ cái lí này. Cái lí 
này to, há có hạn lưng sao? Cái mà Trình Minh Đạo gọi 
là có tiếc ở trồi đất, thì lại lớn hơn cả trời đất, thì gọi nó 
là lí vậy" (“Tái vũ trụ nhất lí nhĩ, học giả chỉ sở dĩ học, dục 
mình thử lí nhĩ. Thử lí chỉ đại, khi hữu hạn lượng. Trình 
Minh Đao sỏ vị hữu hám vu thiên địa, tắc đại vu thiên địa 
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hi, vị thử lí đã") (“Dự Triệu Vịnh Đạo (Tú)"). Lí lón hơn 
trời đất, trời đất lồn có hạn, còn lí là vô hạn. Tư tưởng lí 
vô hạn lượng này về tính chất đã nói rö tính phổ biến tồn 
tại của lí là bản thể vũ trụ. 

Ò Lục Cửu Uyên, lí tuy liên hệ với tâm, nhưng lại không 
có quan hệ vói ý mình của cá nhân, nói về ý nghĩa này, lí 
vượt cả phạm trù tính thần chủ quan của cá nhân, có sắc 
thái của một loại tính thần khách quan nào đó. "Lí này ở 
trong vũ trụ, cố nhiên không dựa vào sự sáng suốt hay không 
sáng suốt, có hành động hay không hành động của con 
người mà tăng thêm tổn thất" ("Thủ lí tại vũ trụ gián, cố 
bất y nhân chí minh bất minh, hành bất hành nhỉ gia tổn") 
(“Dụ Chu Nguyên Hối (Nhị)"). Sự tồn tại của lí không thay 
đổi theo con người có nhận thức được lí hay không, cũng 
không phải hư cấu bởi bất cứ một ý muốn nào của con 
người. "Lí này lấp đầy vũ trụ, làm thế nào lại đo con người 
bịa đặt được?" ("Thử lí tái vũ trụ, như hà do nhân đỗ soạn 
đắc?) ("Ngũ Lục Hạ"). Cái lí này có tính khách quan". "Có 
mình thì quên lí, rõ được lí thì quên mình" (Như trên). Rõ 
được lí lấy quên mình làm tiền đề. Điều đó chứng tỏ lí tuy 
xuất hiện với hình thức tỉnh thần chủ quan, nhưng đã vượt 
ra ngoài ý chí chủ quan của cá nhân, lí là tính thần chủ 
quan của loài người ỏ trên ý chí chủ quan của cá nhân. 
Song, tâm của nhân loại lại phải thông qua tâm của cá nhân 
để biểu hiện. Mâu thuẫn giữa lí liên hệ với tâm và ý của cá 
nhân mình là mâu thuẫn không thể khắc phục được của hệ 
thống tâm học của Lục Cửu Uyên. 
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Lí không những là bản thể vũ trụ nối liền với tâm, mà 
còn là quy luật của giới tự nhiên và nguyên tắc luân lí của 
xã hội. "Thiên phúc địa tải, xuân sinh, hạ trường, thu liễm 
đông túc, câu thủ lí" (nghĩa là: "Trồi khôi phục lại, đất 
chuyên chỏ đi, mùa xuân sinh ra, mùa hạ lón lên, mùa thu 
thu lại, mùa đông tàn lụi. Có cái lí đó”) (Nhu trên). “Trong 
vũ trụ, điển thường rõ ràng, luân loại sán lạn, quả là vi sao 
thích hợp mà không có cái lí của nó vậy? Học giả vì học, 
chắc chắn nên hiểu rõ được cái lí đúng" (”Vũ trụ chỉ gián, 
điển thường chí chiếu nhiên, luân loại chi sán nhiên, quả 
hà thích nhi vô kì lí đã. Học giả chỉ vi học, cố sò dĩ minh 
thị lí đã") (“Tác dĩ học văn"). Quy luật tự nhiên” mùa xuân 
sinh, mùa hạ lón lên" là lí, điển thưởng luân loại của xã hội 
loài người cũng là lí, phạm trù lí của Triết học Lục Cửu 
Uyên giống tư tưởng chủ Chu Hi, ở đó có nhiều hàm nghĩa 
trùng lặp. 


2- Tâm tức lí 


Về quan hệ giữa lí và tâm, Lục Cửu Uyên nêu ra mệnh 
đề "Tâm tức lí". Mệnh đề này đã liên kết hai phạm trù chủ 
yếu trong hệ thống triết học của ông, trở thành trung tâm 
của hệ thống triết học của ông. Từ đó có thể nắm vững 
thêm tính chất và hàm nghĩa của phạm trù lí của ông. 


Khi giải quyết mối quan hệ giữa lí bản thể và tâm là 
chủ thể, Chu Hi chủ yếu coi tâm là một phạm trù của thuyết 
nhận thức (nhận thúc luận) mà nhấn mạnh tính chất tỉnh 
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thân khách quan của bản thể vũ trụ, chủ thể phục tùng bản 
thể. Ông cho rằng "Tâm và lí là một", là chỉ về sự nhận thúc 
và thể nghiệm của chủ thể đối với bản thể. Tâm hoàn toàn 
có thể nhận thức và phản ánh lí, lí có thể được tâm nhận 
thức và phản ánh. Lục Cửu Uyên thì nhấn mạnh gộp lí bản 
thể và tâm chủ thể lại làm một, bản thể phục tùng chủ thể, 
tâm là bản nguyên của vũ trụ, lí có tính chất của tỉnh thần 
chủ quan, lí tồn tại trong tâm, chứ không phải là thực thể 
tinh thần khách quan độc lập ở ngoài tâm. Đó là hàm nghĩa 
cơ bản của mệnh đề "Tâm tức lí" của Lục Cửu Uyên, đó 
cũng là chố khác nhau giữa ông và tư tưởng Chu Hi. 
Về quan hệ giữa lí và tâm, Lục Cửu Uyên nêu ra: "Cái 
tâm này là nhất (một) tâm vậy; lí là nhất (một) lí vậy. Đầu 
cùng (chí đương) quy về một, tình nghĩa (nghĩa chất lọc) 
không có hai, tâm này là lí này, thực không được có hai. 
Cho nên Phu Từ nói rằng: "Đạo của ta nhất quán là một". 
Mạnh Từ nói rằng: "Đạo này chỉ có một mà thôi". Ông lại 
nói thêm "đạo mà nói là hai thì chỉ có nhân và bất nhân 
mà thôi”. Nhưng phải thì là nhân, trái vói phải là bất nhân. 
Nhân tức là cái tâm đó vậy, là cái lí đó vậy" ("Cái tâm, nhất 
tâm đã; lí, nhất lí dã. Chí hướng quy nhất, tỉnh nghia vô 
nhị, thủ tâm thử lí, thực bất dung hữu nhị. Cố Phu Tủ viết: 
“Ngô đạo nhất dĩ quán chỉ". Mạnh Tủ viết: "Phù đạo nhất 
nhi di bĩ. Hựu viết: "Đạo nhị, nhân dự bất nhân nhỉ di hï". 
Như thị tắc vi nhân, phản thị tắc vi bất nhân. Nhân tức thủ 
tâm dã, thử lí đã") (“Dự Tăng Trạch Chỉ"). Tâm và lí hợp 
lại làm một thể, sự hợp nhất này, không phải là chỉ sự thể 
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nghiệm nhận thức của tâm đối với lí, mà là chỉ sự thống 
nhất của chủ thể và bản thể, lí thống nhất ỏ tâm. Chủ thể 
là bản thể, bản thể cũng là chủ thể. "Nhất dĩ quán chỉ" mà 
Lục Cửu Uyên nói, tức là lấy tâm làm thống soái và hình 
thức, lấy lí làm nội dung, Thuyết tâm nhất nguyên tâm và 
lí hợp nhất, tâm hoặc lí của ông lấy nhân làm nội hàm. Điều 
đó đá nâng luân lí nhà nho lên bản thể của vũ trụ, nhưng 
bản thể này là xuất hiện dưới hình thức chủ thể, tức tỉnh 
thần chủ quan. Tâm và lí của Lục Củu Uyên "khồng để có 
hai", có khác vói Phật giáo lấy tâm làm chúa tể. Lục Cửu 
Uyên và Thiền Tông Phật giáo đều lấy tâm làm bản nguyên 
của vũ trụ, Lục Cửu Uyên chỉ ra: "Vũ trụ là tâm ta, tâm ta 
tức là vũ trụ" (“Tập thuyết"). Tuệ Năng nói:" Tâm lượng 
rộng lón, giống như hưu không... Hư không có thể chứa được 
mặt trời, mặt trăng, các vì sao, đại địa sơn hà" ("Đàn kinh"). 
Về mặt này, hai cái này không có khác nhau. Nhưng mà, 
tâm của Lục Cửu Uyên tuy là bản nguyên vũ trụ của tỉnh 
thần chủ quan, song trong tâm có thực ií, tâm tức là lí; Phật 
giáo lấy tâm làm bản nguyên của vũ trụ, tâm lại tách rồi 
thực lí, tâm là không và không có thuộc tính của đạo đức 
nhân nghĩa, đó là chỗ khác nhau về tâm của Lục Cửu Uyên 
và tâm của Phật giáo. Lục Cửu Uyên cũng phân biệt. tâm 
học của mình với lí luận của Phật giáo: "Tôi nói nhất quán, 
anh cũng nói nhất quán, chỉ là không đúng. Thiên trật, thiên 
tự, thiên mệnh, thiên thảo, đều là lí thực, anh há có cái đó 
không?" (“Ngữ lục hạ"). Tâm học lấy tâm liên hệ vói lí. Phật 
học thì trong tâm không có luân lí. Người sau này đơn giản 
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gọi Lục học là Thiền học. Đó là chỉ thấy hình thúc tư duy 
của ông, không thấy được nội dung tư duy, có mất đi cái 
dụng ý chính của tư tưởng "tâm tức lí" của Lục học. 

Xuất phát từ "Tâm này là lí nay, thực không dễ có hai”, 
Lục Cửu Uyên khái quát tư tưởng của mình là "Tâm tức lí". 
Ông nói: "Con người đều có tâm đúng, tâm đều có lí đúng, 
tâm tức lí vậy" ("Dự Lí Tể" (Nhị). Có thể hiểu về cái gọi là 
"tâm tức lí" như sau: Một là, tâm là người nào người ấy đều 
có, trong tâm có lí, cho nên tâm là lí. Hai là, lí tức là tâm, 
"trong là cái lí đó vậy, ngoài cũng là cái.Hí đó vậy,... Đó là 
bản tâm của ta vậy" ("Dụ Tăng Trạch Chỉ"). Lí vừa tồn tại 
Ỏ trong, lại biểu hiện ở ngoài, song lí ð trong và Ö ngoài 
đều là "bản tâm của ta", cho nên Lục Cửu Uyên chỉ ra: "Cái 
tâm này, lí này, ta chắc chắn có nó, cái gọi là vạn vật đều 
có ö ta, thánh hiền xưa kia có trước được cái sỏ đồng nhiên 
của tâm ta vậy" (“Dụ Điệt Tôn Tuấn"). "Tâm tức lí" của Lục 
Củu Uyên là kế thừa tư tưởng "vạn vật đều có ö ta" của 
Mạnh Tủ. Học trò thường hỏi: "Tiên sinh học cũng có tiếp 
thu được sao?” Đáp: "Vi đọc "Mạnh Tử", nên tự mình có 
được cái đó" ("Ngữ Lục hạ"). Đó cũng là sự phát triển về 
tư tưởng của Mạnh Tủ. Lục Củu Uyên quy kết tư tưởng 
nhân nghĩa của Mạnh Tủ thành cái tâm "Nghĩa lí ở nhân 

. tâm, thực là trỏi đã tha dự vào" (°nghĩa lí chỉ tại nhân tâm, 
thực hiện chỉ sở dự") ("Tư tắc đắc chỉ"). Kết hợp lí với tâm 
lại, cho lí hình thức của tỉnh thần chủ quan, coi lí là bản 
nguyên của vũ trụ. Trải qua sự chiêm nghiện sáng tạo như 
vậy, Lục Cửu Uyên đã nêu ra lí luận độc đáo của mình 
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trong lịch sử phát triển phạm trù lí: "Thế là tôi rất tin cái 
tâm, cái lí này tràn đầy vũ trụ, ai có thể làm gián đoạn nó 
được?" (“Chu Thị Tử cánh danh tự thuyết”). Cả vũ trụ đều 
chứa đầy tâm hoặc lí, cái tâm này, cái lí này không có chỗ 
nào không có, không có thời gian nào là không có, nó là 
bản thể vũ trụ vĩnh hằng và phổ biến. 

Tu tưởng "Tâm tức lí" của Lục Củu Uyên nặng về sự 
hợp nhất ngầm giữa chủ thể và bản thể, tinh thần chủ quan 
hóa cái lí là bản thể của vũ trụ, cấu thành triết học về 
Thuyết bản thể lấy tâm làm bản nguyên của vũ trụ, diều 
này rõ ràng có khác với tư tưởng "chỗ linh thiêng chỉ là tâm, 
không phải là tính, tính chỉ là lí”, lấy tính nói về lí của Chu 
Hi. So với các nhà Đạo học cùng thời là Trương Thúc và 
Lã Tố Khiêm thì tuy hai ông Truong Thúc và Lã Tố Khiêm 
nêu ra tư tưởng” lí trời có ở nhân tâm" và "Hí trời không ở 
ngoài nhân tâm", cho rằng tâm và lí liên hệ vói nhau, không 
tách rời nhau, nhung đều chưa hoàn toàn đánh ngang bằng lỉ 
và tâm, Lục Củu Uyên, thì xuất hiện với vẻ mặt của tâm học, 
đưa lí vào trong sự bao hàm của tâm, điều đó không những 
chỉ là nét đặc sắc riêng có Ö giới tư tưởng thời Nam Tống, mà 
còn hệ thống hóa, thể thống hóa những tư tưởng bàn về quan 
hệ tâm và li của Trình Hạo, Trình Di, Trương Thúc, Lã Tổ 
Khiêm, làm cho nó đạt tói độ cao mói, sáng tạo ra trường phái 
(dòng tư tưởng) Tâm học trong trào lưu tư tưởng Đạo học thời 
Tống lấy mệnh đề "Tâm túc lí" làm trung tâm. 
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TIẾT 6: TƯ TƯỞNG LÍ ỞỎ TRONG VẬT CỦA 
TRẤN LƯƠNG VÀ DIỆP THÍCH 


Trần Lương (1143- 1194), Diệp Thích (1150- 1223) là đại 
diện của Học phái Công lợi thời Nam Tống. Họ coi trọng 
Công lợi, phản đối nói suông về tính mệnh. Về triết học, 
họ nhấn mạnh tính khách quan tồn tại của vạn vật, cho rằng 
bất kì nguyên tắc và quy luật phổ biến nào trong vũ trụ đều 
không thể tách rời sự vật cụ thể khách quan. Họ nêu ra tư 
tưởng lí ở trong vật, lí không tách rồi khỏi vật. Đây là sự 
thoát lí khỏi Trình Chu (lấy lí làm bản thể vũ trụ), và là 
người đối lập với Trình Chu. 


1- Tư tưởng "lí nhất phân thù" của Trần Lương 


Lí của Trần Lương giống như đạo, là quy luật và phép 
tắc phổ biến của sự vật, nó tồn tại Ở trong sự vật, không 
tách khỏi sự vật. Cái khí âm dương này, đóng mỏ qua lại, 
Ö giữa không dế ngừng lại,... trồi đất này có đủ và không 
có cái lí của tin tức, cực dương cần âm, cực âm cần dương, 
thay nhau làm chủ mà không tận cùng được" (Phù âm 
dương chỉ khí, hạp bích vãng lai, gián bất dung túc,... thử 
thiên địa đoanh hư tiêu túc chỉ lí, dương cực tất âm, âm cực 
tất dương, điệp tương vi chủ nhi bất khả cùng dã") ("Dự Tù 
Ngạn Tài đại gián", xem "Trần Lương tập", sau đây cũng 
vậy). Ông cho rằng sự biến hóa qua lại không cùng của hai 
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khi âm và đương là lí. Điều này tương tự như tư tưởng của 
Trương Tải, cho lí là lí điều tụ tán của khí. Trần Lương chỉ 
ra: Cái có đầy đủ trong vũ trụ, không có cái gì không phải 
là vật, trong những cái vận dụng hàng ngày không có cái gì 
không phải là sự (Doanh vũ trụ giả vô phi vật, nhật dụng 
chỉ gián vô phi sự") ("Kinh thư phát đề"). Vật là sự tồn tại 
cơ bản trong vũ trụ, mà lí chẳng qua là quy luật của trời 
đất, mặt trồi, mặt trăng, con người và vạn vật". "Ba luồng 
ánh sáng chiếu rồi nên không cần bảo vệ nó luôn luôn nữa, 
nóng lạnh vận động rồi nên không cần bảo vệ nó thường 
xuyên, vật có sinh nên cũng có lúc chết yểu, con người theo 
được cái tính cũng có khi làm trái đạo lí. Gốc, ngọn cảm 
úng, chỉ là một lí" ("Tam quang minh hi nhí bất bảo kì: 
thường toàn, hàn thử vận hi nhỉ bất bảo kì thường bình, vật 
đắc kì sinh nhi điệc hữu nhi yếu át giả, nhân toại kì tính 
diệc hữu thời nhi quai lệ giả; Bản mạt cảm ứng, chỉ thị nhất 
1) (Hựu Ất Tí Xuân thư chỉ nhị"). Quy luật của sự vật có 
một mặt của tính thường trú của nó, lại có một mặt của 
tính biến động của nó, nó thường hoặc bất thường đều là 
biểu hiện của nhất (một) lí, đều tồn tại không tách ròi sự 
vật cụ thể. Cho nên Trần Lương nói: "Cái nguồn gốc sâu 
xa này là cái lí chính đại, không đạt được Ö sự vật, thì việc 
học Khổng Mạnh thật là viển vông" ("Phù uyên nguyên 
chính đại chỉ lí, bất vu sự vật nhi đạt chi, tắc Khổng Mạnh 
chỉ học chân vu khoát hĩ") ("Miễn cưỡng hành đạo đại hữu 
công"). Lí biểu hiện trong sự vật, thông qua sự vật mà thấy 
được lí. "Lí của vạn vật trong trời đất, chưa hề rõ ràng vậy". 
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(Dương Hùng Độ Việt Chư tủ"). Nếu cho rằng lí có thể tồn 
tại tách rời sự vật thì chỉ là việc học” viển vông" mà thôi. 
Xuất phát từ tư tưởng lí là quy luật của sự vật, tồn tại 
không tách rời sụ vật, Trần Lương nêu ra Thuyết "lí nhất 
phân thù” đối lại với Chu Mi". Sẽ lấy một mà cuối cùng 
không tránh được hai, sẽ bỏ đi đị đoan mà cuối cùng lại 
trôi về đị đoan, điều đó là chưa hề lấy thân làm thể vậy. 
Thử nghiệm xem xét các bộ phận trên thân thể, như tai, 
mắt, mũi, mồm, chân, tay, mạch lạc, chen chúc kín thành 
từng hàng mà không rối loạn, định phân chia nó vào một 
thể vậy. Một chố có khuyết, không lẽ chỉ là mất đi cái dụng 
của nó không thôi ư, mà cơ thể cố nhiên là không còn 
nguyên vẹn, lành lặn nữa rồi. Đúng là Thuyết lí nhất phân 
thù vậy, đó là cái thực suy từ lí ra mà giữ được cái nghĩa 
vậy" ("Tướng đi nhất chi nhi chung bất miễn vu nhị, tướng 
truất đị đoan nhi chung lưu vu dị đoan, thị vị thường đi 
thân nhi thể chỉ đã. Thưởng thí quan chư kì thân, nhĩ mục 
khúu khẩu, chỉ thể mạch lạc, sâm nhiên hữu thành liệt nhi 
bất loạn, định kì phân vụ nhất thể đã. Nhất xứ hữu khiêm, 
khi duy thất ki dụng, nhi thể cố bất hoàn hi. Thị lí nhất nhi 
phân thù chí thuyết đã, thị suy lí tồn nghĩa chi thực dã") 
(“Tây danh thuyết"). Cái gọi là một lí của "lí nhất phân thù", 
là chỉ toàn bộ cái lí của vạn vật trong trời đất, phân thù là 
chi các bộ phận tố thành của một 1i. Trần Lương cho rằng, 


(1)- Dị đoan: là điều trái với chủ trương giáo nghia chính thống ~ 
ND. 
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một lí là do các phân thù tổ thành; Nó tồn tại trong sự vật 
cụ thể, nếu tách rồi sự vật cụ thể mà nói đến một lí, không 
những một lí không có cách nào để biểu hiện, mà bản thân 
lí cũng không còn hoàn cảnh, sẽ mất đi điều kiện tồn tại. 
Có thể thấy, Thuyết lí nhất phân thù của Trần Lương là nói 
về mối quan hệ giữa toàn bộ và bộ phận, toàn bộ do các 
bộ phận tổ thành, lí tồn tại trong sự vật. Trần Lương không 
những chỉ ra Thuyết lí nhất phân thù của Chu Hi bắt nguồn 
từ dị đoan của Phật giáo, mà còn phê phán triết học về 
Thuyết lí bản của Chu Hi. Ông nói: "Cái đó gọi là định 
phân, định cái phần của nó vào một thể vậy, một vật mà 
có khiếm khuyết không lẽ chỉ là không so được với nghĩa 
không thôi ư, mà lí cố nhiên là không còn nguyên vẹn lành 
lặn nữa rồi. Cho nên, một lí sở di là phân thù vậy, không 
phải một lí mà phân thì thù (khác nhau) vậy. Nếu có thể 
làm cho ta sinh ra được cái cố hữu, mối cái làm định phân 
của nó mà không rối loạn, thì đúng là nó được coi là một 
lí vậy" (“Thủ chỉ vị định phân, định kì phân vu nhất thể dã, 
nhất vật khi hữu khiếm, khỉ duy bất tỉ hồ nghĩa, nhi lí cố 
bất hoàn hi. Cố lí nhất sở đi vi phân thù dã, phi lí nhất nhỉ 
phân tắc thù đã. Cấu năng sứ ngô sinh chỉ sỏ cố hữu giả 
các đương kì định phân nhỉ bất loạn, thị kì sở di vi lí nhất 
đã") (Như trên). Một lí là do phân thù cụ thể cấu thành, 
một vật có khuyết, lí sé không hoàn chỉnh. Một li của Chu 
Hi là bản thể vũ trụ ngự trị trên vạn vật, vạn vật là hình 
chiếu hoàn chỉnh của cái lí đó, chứ không phải là mỗi cái 
có được một bộ phận của nó. Lí của Trần Lương do sự vật 
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quyết định, lí tồn tại không tách rồi sự vật, Chu Hi khuyếch 
đại cái trung thành, cái tuyệt đối tách rồi cá biệt, rồi lại coi 
lí tuyệt đối là bản thể để giải thích sự vật cá biệt, lí quyết 
định vật. "Lí nhất phân thù" của Chu Hi là để trình bày rõ 
cái đạo lí "vạn vật đều có cái lí đó, lí đều cùng xuất ra từ 
một bản nguyên", từ đó mà nêu ra tư tưởng "chỉ là một cái 
lí đó, vạn vật phân chia ra cho là thể" ("Chu Tử Ngũ Loại", 
quyển 94). Trong đó tuy có một số nhân tố của phép biện 
chúng nào đó, nhưng lại khuyếch đại một H thành bản thể 
tuyệt đối tách ròi sự vật, lại quyết định sự vật. Trần Lương 
nhấn mạnh lí tồn tại ð trong sự vật, một lí do phân thù 
quyết định, lấy toàn bộ và bộ phận để khái quát mối quan 
hệ lí nhất và phân thù. Trần Lương còn phê phán triết học 
của Thuyết lí bản đã đem lại cái tệ đoan (sự tai hại) cho 
xã hội. Ông chỉ ra: "Tù Thuyết tính mệnh đạo đức hưng 
khỏi mà tìm ra con người có thể giải thích được một cách 
thành thực bất cứ cái gì, tự ủy thác vào trong đó, lấy cái 
thành thực sâu lắng làm thể, lấy hành động và lời nói từ 
tốn làm dụng, sự việc là không thể xác định đến cùng cái 
nó không có, nhất nghệ nhất năng (dù có tài nghệ bậc nhất, 
có khả năng bậc nhất đi nữa) cũng đều cho là không đủ để 
tự thông suốt với đạo của thánh nhân vậy" ("Tự đạo đúc 
tính mệnh chỉ thuyết nhất hưng, nhi tầm thường lạn thục 
VÔ sỏ năng giải chỉ nhân tự thác vu kỉ gián, đi đoan xác tịnh 
thâm ví thể, đi từ hành hoãn ngữ vi dụng, vu vỉ bất khả 
cùng trắng dĩ cái kì sở vô, nhất nghệ nhất năng giai dĩ vi 
bất túc tự thông vu thánh nhân chí đạo đã") ("Tống Ngô 
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Doán Thành vận cán tự"). Ông phê bình người tuyên truyền 
tính mệnh đạo đức, lấy ií "ngay thẳng thành thực sâu lắng" 
(“Đoan xác tịnh thâm" làm thế, theo đuổi Ò sự việc không 
có cái gì, bài xích khả năng kĩ nghệ, kết quả là tạo nên cục 
diện "kẻ sĩ của thiên hạ bắt đầu mất đi cái sở hữu của nó. 
"Bỏ hết cái thực của thiên hạ", đến nỗi "cuối cùng trăm sự 
không hiểu được" (Nhu trên). Sự phê phán đối với thuyết 
li bản của Trần Lương, xuyên suốt trong tư tưởng lí ở trong 
vật của ông, nó là sự biểu hiện tư tưởng công lợi của ông. 


Về quan hệ giữa lí và dục vọng, Trần Lương phản đối 
chia cất lí và dục, ông chủ trương lí và dục cùng tồn tại. 
Ông nói: "Vương bá có thể tạp dụng thì lí trồi và nhân dục 
cũng có thể song hành rồi" ("Hựu Bính Ngọ Thu thư”). Lí 
trồi chỉ tính mệnh đạo đúc. Nhân dục là chỉ về "vui mùng, 
bực bội, buồn rầu, vui vẻ, yêu ghét, ham muốn, sở đi thu 
hình ỏ trời đất mà so được sắc màu nên là cái sống vậy". 
("Hi nộ ai lạc ái ố, dục chỉ sở di thụ hình vu thiên địa nhi 
bị sắc nhỉ sinh giả đã") ("Miến cường hành đạo đại hữu 
công"). Nhân dục từ nhân tính mà ra, nó là nhu cầu khách 
quan của con người. "Tai nghe âm thanh, mắt nhìn mầu sắc, 
mũi ngửi mùi, miệng nếm hương vị, tứ chi an nhàn, là tính 
vậy, có mệnh như vậy. Xuất ra ỏ tính, thì con người đã có 
cùng một ham muốn vậy" ("Nhi chi vu thanh dã, mục chí 
vu sắc đã, khứu chi vu xú dã, khẩu chi vu vị dã, tú chỉ chỉ 
vu an dật dã, tĩnh đã, hữu mệnh yên. Xuất vu tính, tắc nhân 
chi sỏ đồng dục đã") ("Vẫn đáp hạ"). Tất nhiên dục vọng 
sinh hoạt vật chất của con người là bản tính tự nhiên của 


369 


con người, nhân dục dương nhiên là không thể mất hết. Tư 
tưởng lí tròi và nhân dục (dục vọng của con người) song 
hành của Trần Lương là biểu hiện quan điểm lí không tách 
rồi vật của ông, đối lập với tư tưởng của Chu Hi là giữ lấy 
lí trời, bỏ đi nhân đục. 


2. Tư tưởng lí bất di vật (không để lại vật) của Diệp Thích 


Về hàm nghĩa của lí, quan điểm của Diệp Thích và Trần 
Lương giống nhau. Lí là lí điều ma sát dao động, tạo ra 
biến hóa của khí âm, dương. Ông nói: "Trồi, đất, nước, lửa, 
sấm, gió, núi, đầm, tám cái vật đó, đều do một khí sai khiến, 
chúng đã phân ra âm dương, nó bắt đầu tạo ra, và cuối 
cùng biến hóa mà thánh nhân không biết cái đó do đâu đến 
vậy. Vì nó cọ sát với nhau, dao động với nhau, cổ vũ đóng 
mỏ, tạo thành hai cái, mà nghĩa lí sinh ra" ("Phù thiên, địa, 
thủy, hỏa, lôi, phong, sơn, trạch, thử bát vật giá, nhất khí 
chỉ sỏ dịch, âm dương chỉ sở phân, ki thủy ví tạo, kỳ tốt vi 
hớa, nhi thánh nhân bất tri kì sở do lai giả đá. Nhân kì 
tương ma tương đãng, cố vũ hạp tịch, thiết nhi lưỡng chỉ, 
nhí nghĩa lí sinh yên") ("Thủy tâm biệt tập. Dịch", xem 
"Diệp Thích tập”, sau đây cũng như vậy). Sự vật trong vũ 
trụ đều bắt nguồn ở khí, khí phân làm khí âm, khí dương, 
hai khí âm và đương tác dụng lẫn nhau, đến mức sinh ra lí, 
có thể thấy lí sinh ra sau âm, đương. Lí điều tạo hóa của 
nó dù thánh nhân, cũng không được biết, như thế chứng tỏ 
lí là khách quan. 
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Diệp Thích cho rằng, lí là phép tấc tất nhiên, xác định, 
không bao giỏ thay đổi của vật tự nhiên trong trồi dất. 
"Hình của nó là cái Ỏ trong trời đất, là vật vậy; Nó đều là 
một, nhưng mà lại có cái khác nhau, là tính chất của vật 
vậy; vì nó không giống nhau mà nghe nó, không mất nó, 
cho nên là cái nhất (một), đó là lí của vật vậy. Đan xen 
chồng chéo kếỹ chặt vào nhau kiên cố, chạy trốn, lừa đối, 
ẩn nấp, không thể không làm rơi ra một cách tự nhiên mà 
nó lại tách ra được, không thể không bốc tỏa ra mà lại gặp 
nhau được, tất cả đó là do lí của nó không thể rối loạn vậy" 
(Phù hình vu thiên địa chỉ gián giả, vật đã; giai nhất nhỉ 
hữu bất đồng giả, vật chỉ tỉnh dã; nhân kì bất đồng nhi thích 
chi, bất thất kì sở dĩ nhất giả, vật chỉ lí dã. Kiên ngưng nhân 
thác, đào lộn quyết phục, vô bất thích nhiên nhi giải, du 
nhiên nhi ngộ giả, do kì lí chỉ bất khả loạn dã") ("Thủy Tâm 
Biệt tập. Thi”). Lí là lí của sự vật, sự vật tuy có tính khác 
nhau, nhưng sự vật có quy luật chung. "Lí không thể rối 
loạn”, đá nói rõ tính xác định và tính tất nhiên khách quan 
của quy luật. 

Về quan hệ giữa li và vật, Diệp Thích cho rằng lí (đạo) 
không tách ròi vật, vật có thì lí có, mà lí quy về vật. "Đạo 
tuy quảng đại, lí sẵn tự đủ, nên cuối cùng quy nó về vói vật, 
không làm cho nó tán lưu đi" ("Tập học kí ngôn tự mục. 
Hoàng triều văn giám"). Lí quy về vật, chú không phải lí 
quyết định vật. Đó là sự sửa đổi về triết học của Thuyết lí 
bản của Trình - Chu. Diệp Thích còn nêu ra : "Muốn triết 
trung cái nghĩa lí của thiên hạ, cần phải xem xét tường tận 
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sự vật của thiên hạ, sau đó mới không có sai lầm" (“Phù 
dục triết trung thiên hạ chỉ nghĩa lí, tất tận khảo tưởng thiên 
hạ chí sự vật nhí hậu bất mậu") ("Thủy Tâm văn tập. Đề 
điêu lệnh uy Tây Khê tập"). Muốn nấm được nghĩa lí cần 
phải khảo sát điều tra kí sự vật của thiên hạ, nói suông về 
nghĩa lí, thì nghĩa lí tất sai". Diệp Thích lấy tư tưởng lí bất 
di vật để phê phán quan điểm nói suông về nghĩa lí, dem 
tính mệnh đạo vượt ra ngoài vật. Ông nói: "Tính mệnh đạo 
đức chưa có vượt ra ngoài di vật mà độc lập vậy" ("Thủy 
Tâm biệt tập. Đại học"). Trình - Chu nâng tính mệnh đạo 
đức lên thành lí trồi, lí của ông vượt lên trên sự vật mà làm 
chúa tể vạn vật trong vũ trụ. Diệp Thích cho rằng, tính 
mệnh đạo đức không thể treo lơ lửng một mình ngoài vật, 
đã tách rồi sự vật thì không có cái gì gọi là lí nữa. Ông chỉ 
ra: cái mật lí âm dương của trời đất, rất tai họa ð chố suy 
đoán bằng lời nói suông" ("Cai thiên địa âm dương chí mật 
li, tối họa vu dĩ không ngôn trấc") ("Tập học kí ngôn tư 
mục. Tùy thư"). Bất luận là lí âm dương của trồi đất, hay 
là li về đạo đức tính mệnh của xã hội loài người đều không 
thể vượt ra ngoài vật, mà suy đoán bằng lời nói suông. Tư 
tưởng "li vốn không hư lập" ("Tập học kí ngôn tự mục. Tả 
truyện"), khác xa vi lí luận "từ trước khi chưa bắt đầu có 
vật, cho đến sau khí người tiêu vật tận", lí luôn luôn tồn tại 
tách rði vật của Chu Hi. Giống với Chu Hi, Trần Lương và 
Diệp Thích trỏ thành người phê phán lí học Trình - Chu. 

Xuất phát từ "li vốn không hư lập", lí bất di vật, Diệp 
Thích chủ trương kết hợp nội lí với ngoại sự, để trị thiên 
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hạ. Đó là thể hiện tư tưởng lí luận phục vụ hiện thực, chú 
trọng sự thực công thực. Ông nói: "Đạo trị có hai cái là nội 
lí và ngoại sự. Sự nối lên mà có phương hướng, cho nên 
ham muốn bất kì là khó, khó thì phải hành động, hành động 
thi phải cần mẫn, cần mẫn thì nghề nghiệp được mỏ rộng, 
ngày tháng tích lũy mà không có sự việc không nêu lên, thi 
không phải là dế lắm sao? Lí tính vi mà vô hình, cho nên 
theo rồi, quan sát được cái ngược lại vói ham muốn và khi 
thấy như vậy thì phải dùng lại, đừng lại thì phải suy tư, suy 
tư thì lí sẽ rõ ràng, tâm ý dung hòa và mọi hoài nghi đều 
đã tiêu tan hết, thì đó chẳng phải là thuận lắm sao? Ngoại 
nghiệp rộng thì nội lí rõ ràng, trị thiên hạ không thể thêm 
vào một chút ít gì đó được” (“Trị đạo hũu nhị, nội lí đã, 
ngoại sự đá. Sự trú nhi hữu phương, cố nhân chỉ dục nam, 
nan tắc hành, hành tắc cần tắc nghiệp quáng, tích nhật lũy 
nguyệt nhí vô sự bất củ, phí trí dị hồ? Lí ví nhi vô hình, cố 
sát chí dục nghịch, nghịch tắc chỉ, chỉ tắc tu, tư tắc lí mính, 
tầm dung ý giáp nhi quần nghí băng thích, phí trí thuận hồ? 
Ngoại nghiệp quảng, Nội H minh, trị thiên hạ bất năng hào 
mạt hĩ") ("Thủy tâm văn tập. Tiến cố sụ”.). Lí trong (nộ lí) 
là cái lí dựa vào tư duy để nắm vũng; ngoại sự là sự thực 
được thể hiện thông qua hành động. Đặc điểm của sự là ở 
chỗ hành động, thông qua hành động thì sé không có sự 
thực nào không bộc lộ ra, những sự việc khó hành động, 
cũng chuyển hóa theo sự việc dế hành động. Đặc điểm của 
H là ö chố suy nghĩ, bởi vì "lí ví nhi vô hình", cho nên chỉ 
có thể dựa vào tu duy để nắm vũng, thông qua suy nghĩ 
khảo sát thi lí rõ, suy nghĩ quan sát ngược cũng chuyển hóa 
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thông thuận theo lí điều. Diệp Thích chủ trương kết hợp 
ngoại nghiệp với nội lí, vừa muốn mỏ rộng ngoại nghiệp, 
lại vừa muốn rõ nội lí, trong ngoài kết hợp, sự lí nối liền 
nhau, trị quốc, trị thiên hạ như vậy cũng không cần phương 
pháp gì khác. Nếu không giao phó cho thực hành, chỉ nói 
suông về nghĩa lí thì sẽ không thành công được bất cứ một 
việc gì. "Có lẽ nào đối với người Nũ Chân chỉ bàn luận 
bằng miệng lưôi thôi, có đủ triết lí tỉnh vi mà lại có thể 
thắng được tà sao?" ("Sở vị Nữ Chân giả, khi khẩu thiệt 
giảng luận, triết lí tỉnh vi chỉ sở năng thắng tà") ("Thủy Tâm 
Biệt tập. Chung luận"). Muốn chiến thắng quý tộc Nũ Chân, 
chỉ dựa vào triết lí tinh vi là không được. Diệp Thích ở đây 
chưa hoàn toàn phủ định tác dụng của nghĩa lí đối vi lí trị 
quốc gia, mà là chủ trương kết họp nghĩa lí với sự thực, lấy 
nghĩa lí chỉ đạo sự thực. Ông nói: "Lồi nói không tùy tiện, 
cần dựa vào đạo, sự việc không cẩu thả, cần để ý đến lí". 
("Ngôn bất cẩu tuân, tất y vu đạo, sự bất cẩu duyệt, tất cố 
vu lí”) (TThủy tâm văn tập", "Kí Vương chính ngôn thư”). 
Dùng đạo và lí để chỉ tạo lời nói và việc làm. Song đạo và 
lí lại không tách röi sự thực, mà được phát mính ra cùng 
với sự thục. "Khổng, Mạnh lấy lí để quán xuyến sự việc, tất 
cũng cùng nhau sinh ra vậy" ("Thủy Tâm Văn tập. Hoàng 
Văn Trúc Chu Lễ tự"). Tư tưởng "lấy lí quán xuyến sự việc", 
lí và sự cùng nhau sinh ra, vừa cơi trọng tác dụng của lí, lại 
vừa nhấn mạnh lí không tách rời sự. Điều này khi triết học 


(1). Người Nữ Chân là đân tộc thiểu số thời cổ, tổ tiên của đân tộc 
Mãn, cư trú ở vùng Cát Lâm, Hắc Long Giang, Trung Quốc. - ND. 
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về Thuyết lí bản thịnh hành, việc uốn nắn phong cách học 
tập thoát li thực tế, nói suông về tâm tính lí trồi, có ý nghĩa 
tích cực. 

Về vấn đề quan hệ giữa lí và tâm, giữa lí trồi và nhân 
dục, Diệp Thích cũng phê phán lí luận lí học, tuy ông nói 
không nhiều, nhung cũng đã thể hiện quan điểm tư tưởng 
của mình, bất đồng với các nhà lí học. Ông nói: Các học 
giả đồi sau thường nói nhân tâm tự có lí trồi. Ôi! Cái đó 
há lại là trồi ưu?" ("Tập học kí ngôn tự mục. Nam tề thư"). 
"Học giả hậu thế" tức là chỉ các nhà lí học. Diệp Thích 
không đồng ý với quan điểm cho rằng trong nhân tâm của 
lí học tự có lí trồi, lí ö trong tâm, cho rằng cái gọi là lí trỏi 
ö trong tâm đã không phải là trời chân chính. Ông chỉ ra: 
"Bàn về việc học của cận thế, nói mọi hành động đều coi 
là đo trồi cả, điều đó không phải xằng bậy, mà việc lấy lí 
tròi và nhân dục làm cái để phân biệt thánh nhân với người 
ngông cuồng thì việc chọn nghĩa của nó chưa tỉnh tế vậy" 
(“Tập học kí ngôn tự mục. Chu Dịch"). Các nhà lí học đối 
lập tuyệt đối H trời với nhân dục, coi hai cái này là giói hạn 
phân biệt giữa thánh nhân và cuồng nhân. Diệp Thích cho 
rằng, loại lí luận này là biểu hiện "chọn nghĩa chưa tỉnh”. 

Trần Lương và Diệp Thích được coi là đại điện của Học 
phái Công lợi Nam Tống. Khi triết học về thuyết lí bản (lí 
bản luận) thịnh hành, hai ông đã đối kháng với Trình Chu. 
Hai ông nhấn mạnh nguyên tắc và quy luật phổ biến không 
thể tách rồi sự vật cụ thể, lí được biểu hiện thông qua sự 
vật, kết hợp vói sự vật, cùng nhau phát sinh, mới có thể 
có tác đụng đáng có. Đó là sự châm biếm mạnh mẽ đối 
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với phong cách học tập thoát li thực tế, đàm luận suông về 
lí tröi và tâm tính trong lịch sử phát triển phạm trù triết 
học Trung Quốc. Nó đã gợi mở để sản sinh ra tư tưởng lí 
dựa vào sự của Vương Đình Tương, Vương Phu Chỉ và 
Đói Chấn v.v... 

Nhìn chung sự phát triển diễn biến phạm trù lí của Triết 
học Trung Quốc ở thời nhà Tống, Thuyết bản thể (bản thể 
luận) triết học đã thống nhất vói lí học luân lí nhà nho, trỏ 
thành phạm trù hợp nhất triết học và luân lí. Đó là sản 
phẩm kết hợp giữa Phật giáo có nền văn hóa ngoại lai vỏi 
Nho học có nền văn hóa bản xứ. Đại sư Nho học thời Tống, 
bao gồm cả các nhà Đạo học và các nhà Tâm học, trên cơ 
sở "Thuyết lí sự" của Hoa Nghiêm Tông của Phật giáo, đã 
đưa ra phạm trù Ï và nội hàm đạo đúc nhân nghĩa, và đã 
trình bày tính thực tại khách quan của lí, lấy thực lí phân 
biệt với không lí tách rồi nguyên tắc nhân nghĩa của Phật 
giáo. Đó là một đặc điểm của phạm trù lí của thời Tống 
bất đồng với các thời trước. Việc nêu ra thực lí thời Tống, 
là sự phản lại tư tưởng năm đòi Đạo Phật thöi Tùy- Đường, 
không hề chú ý đến lí trị xã hội, vút bỏ đi luân lí nhà nho, 
mà tạo thành sự dao động trong xã hội, và làm lung lay trật 
tự thống trị, nó đã thể hiện được tỉnh thần thời đại vào thời 
kì đó, đưa ra căn cứ lí luận cho sự vững bền của xã hội 
phong kiến sau này. Vào thöi kì đó đang tồn tại phái Trình 
Chu lấy trời và tính để nói về lí, Học phái quan lấy khí nói 
về lí, Phái Tâm học lấy tâm nói về lí và Phái Công lợi nêu 
lên lí không tách rrồi vật v.v... Đó là các phái có tư tưởng 
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học thuật khác nhau. Sự lí giải khác nhau về hàm nghĩa của 
lí và nhận thúc khác nhau về mối quan hệ giữa lí và các 
phạm trù của họ, đã thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của 
phạm trù lí vào thời nhà Tống, là thời kì hưng thịnh và là 
g1ai đoạn quan trọng của sự phát triển phạm trù lí. Sự bàn 
luận về lí dục thời đại nhà Tống đá biểu hiện sự can thiệp 
của lí đối vói đồi sống xá hội hiện thực. Phạm trù lí càng 
thêm luân lí hóa và triết học hóa. Sự kết hợp chặt chế giữa 
luân lí và triết học, là đặc điểm chủ yếu của phạm trù lí 
của Triết học thời Tống, khác với các thời đại trưóc. 
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CHƯƠNG VH 


TƯ TƯỞNG LÍ THỜI NGUYÊN 


Ö Triều đại nhà Nguyên, phạm trù lí của triết học Trung 
Quốc trên có sỏ của thời Tống đã được phát triển thêm 
một bước. Đạo học được người thời Tống sáng lập ra, trong 
quá trình diễn biến, phát triển đã hình thành ba trường phái 
chủ yếu là: Trường phái lấy khí để nói về lí, Trường phái lấy 
trời để nói về lí và trường phái lấy tâm để nói về lí. Ngoài ra, 
Trần Lương và Diệp Thích đã nêu ra tư tưởng lí ỏ trong vật, 
Hồ Hồng nêu ra tư tưởng lí trồi và nhân dục đồng thể dị dụng. 
Nguyễn Triều lấy lí học làm quốc học, Đạo học Trình Chu 
vẫn chiến địa vị thống trị, nhưng tư tưởng của các phái vẫn 
trong tình thế đan chen phát triển đi lên. 

Thời Nguyên, Hứa Hoành, Lưu Nhân và Ngô Trường đã 
lấy Đạo học Trình Chu làm tông phái. Họ sử dụng cả tư 
tưởng của Trương Tải và Lục Cửu Uyên. Mối phái lí luận 
theo các góc độ khác nhau. Húa Hoành nêu ra tư tưởng lí 
là lí của "sỏ đi nhiên và sỏ đương nhiên" của sự vật. Ông 
cho rằng lí vừa là căn cú được sinh ra bởi sự vật, lại vừa là 
quy luật của sự vật vận động tất nhiên phải tuân theo. Tam 
cương ngũ thường được coi là luân lí của con người là sự 
thể hiện và sự đảm bảo cho chắc chắn lí ỏ trong lòng người. 
Lòng người đã thừa nhận "sự trung thành của Thượng để". 
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Con người ta sinh ra đã có lương tâm, lương tri và lương 
năng. Bản lĩnh của việc nghiên cúu tìm hiểu về lí là ỏ chế 
loại bỏ cái xấu của ham muốn riêng tư (tư dục) để mỏ rộng 
lương tâm, lương tri và lương năng. Ông đã nêu ra thuyết 
lương tri. Lưu Nhân nêu ra "Trong trồi đất chỉ có một lí 
mà thôi" và cho rằng lí được coi là bản thể, là lí nhất, nó 
phân tán vào muôn vật và là cái "lí sinh sôi không ngừng". 
Luân lí của con người dựa vào lí trồi tự nhiên. Ông còn nêu 
ra cả lí thế để cùng bàn. Ông đã nêu ra mệnh đề "Lí thế 
dựa vào nhau” ("Lí thể tương nhân"). Ngô Trừng nêu ra tư 
tưởng lí là "chúa tể biến dịch âm dương" và cho rằng lí 
không những là bản thể của vạn vật trong vũ trụ, mà cũng 
còn là "lí tính tình của người và vật". Lí được coi là "chúa 
tể của âm dương biến dịch”, tồn tại trong khí, có lúc cùng 
vói khí, "Không có khí ở ngoài lí và cũng không có lí ö ngoài 
khí”. Tư tưởng lí ö thời Nguyên, tuy rầng vẫn chưa vướt ra 
ngoài phạm vi của Đạo học Trình - Chu, nhung cũng đã có 
được sự phát triển nhất định. 


TIẾT 1: TƯ TƯỞNG LÍ CỦA SỞ DĨ NHIÊN VÀ SỞ 
ĐƯƠNG NHIÊN CỦA HỨA HOÀNH 


Húa Hoành (1209 - 1281) là nhà tư tưởng nổi tiếng vào 
thồi Tống. Ông dựa vào Học thuyết của Nho gia, đã trình 
bày, phân tích về quy mô lập quốc với ông tổ nhà Nguyên 
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là Hốt Tất Liệt. Đồng thời ông cũng tâu trình với nhà vua 
cả nhũng vấn đề trọng đại trong sách Trung Quốc, nhũng 
việc khó khăn của nhà nông những việc trồng dâu nuôi tầm 
trong nông nghiệp cũng như các việc học hành trường sÓ. 
v.v... (Xem Nguyên Sử", Quyển 158). Ông Khuyên Hốt Tất 
Liệt thay đổi phong tục Phương Bắc, mà áp dụng luật pháp 
của Trung Quốc, làm cho Nho học trỏ thành quốc học của 
triều Nguyên. Ông mở rộng Học thuyết của Trình- Chu thời 
Tống và kế thừa truyền thống Đạo nho, tự mình trỏ thành 
một nhà triết học. Húa Hoành bàn về lí, chủ yếu lấy Trình 
- Chu làm Tông phái, và ông sử dụng cả Học thuyết của 
Lục Củu Uyên (Lục học). Ông đã nêu ra tư tưởng lí là lí 
của "sở đi nhiên và sỏ đương nhiên" của sự vật và hỗ trợ 
cho việc tiếp thu tư tưởng lương trí và lương năng. 


1. Lí của sở dí nhiên và sở đương nhiên 


Húa Hoành cũng coi lí là "lí trồi". Sö dĩ nhiên và sở 
đương nhiên của ỡng nói đây chỉ là một chữ lí ("Lố Trai di 
thư. Ngữ lục thượng”). Một trong những hàm nghĩa của lí 
chính là sỏ đi nhiên và sỏ đương nhiên. 


Húứa Hoành cho rằng, lí là căn cứ được sinh ra bởi muôn 
vật, tức là lí của "sỏ di nhiên”. "Sỏ đi nhiên, chính là bản 
nguyên vậy” (Như trên). Lí được coi là căn cứ sinh ra muôn 
vật, đó là cái lí bản nguyên tồn tại trước khi có muôn vật. 
Nó thông qua sự luu hành khí hóa mà sinh ra muôn vật. 
“Tröồi tức là lí vậy. Nó luôn luôn có, nó vốn không có trước 
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có sau, có đúng lí rồi sau mới có vật đáng. Ví dụ: Cây cối 
sinh ra, biết cây cối đích xác có lí đúng, rồi sau mói thành 
một trong các cây, trong ngoài, tính thô, không có không 
được, giống như cây cối ra quả vậy, như dòng nước đây thì 
tràn ra, đông tây nam bắc đều có thể hiểu biết được" 
("Thiên tức lí dã, hữu tắc nhất thời hữu, bản vô tiên hậu, 
hữu thị lí nhi hậu hữu thị vật. Thí như mộc sinh, trí kì thành 
hữu thị lí, nhí hậu thành mốc chỉ nhất vật, biểu lí tính thô 
vô bất đáo, như thành quả thực tương tụ, như thủy chị luu 
ích xuất, đông tây nam bắc giai khả thể") (Như trên). Trời 
tức lí, trời sinh ra vạn vật, tức là lí sinh ra vạn vật. Lí sinh 
ra vạn vật, giống như cây cối sinh trưởng, hoa quả trưởng 
thành như dòng nước tràn ra vậy, trước tiên có lí, sau đó 
mói có vạn vật xuất hiện. Ó đây lí thực tế là lí của bản thể. 
"Tất cả mọi vật sinh ra, cần có cái lí đó, sau đó mới có cái 
hình dạng như thế không có lí thì không có hình" (Như 
trên). Tất cả mọi sự vật đều có trước cái lí, mói có thể thành 
hình được, vạn vật đo lí sính ra, đó là tất nhiên. Vì thế mà, 
lí của "sở đi nhiên” cũng gọi là “mệnh”, tức sự vật phải có 
được cái căn cứ tất nhiên để sinh ra. "Cái sở đi nhiên, chính 
là mệnh vậy” (Nhu trên). 


Lí được coi là lí của "Sở đương nhiên”, là quy luật và 
phép tấc phát triển biến hóa của sự vật. Húa Hoành nói: 
"Mối một sự việc, mỗi một vật, cần có sở đĩ nhiên và sở 
đương nhiên" (Như trên). Trong trời đất mỗi một sự vật, 
không những chỉ có căn cú để nó sinh ra và tồn tại, mà còn 
có quy luật và phép tắc vận động biến hóa của nó. “Sö 
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đương nhiên" của sự vật vận động phát triển, là tính tất 
nhiên nội tại của sự vật, sở di nó phải biến hóa như thế 
này, chứ không phải là biến hóa như thế kia. "Sỏ đương 
nhiên", chính là cái dòng cuối (mạt lưu) vậy" (Như trên). 
Độc lập với lí của ”"sỏ đi nhiên của sự vật mà nói, thì ]¡ của 
"sở đương nhiên" của sự vật là dòng cuối. Trước hết có sự 
sinh ra và tồn tại của sự vật này, thì mới có quy luật phát 
triển biến hóa của sự vật ấy. Quy luật phát triển biến hóa 
của sự vật được thể hiện ra, trong quá trình vận động của 
nó ở trong mối liên hệ tương hồ với các sự vật khác. Vì thế, 
nó cũng được gọi là "Nghĩa". "Các sở đương nhiên, chính là 
nghĩa vậy" (Như trên). “Nghĩa” cũng túc là quỹ đạo vận hành 
của su vận động biến hóa của sự vật phải qua. Ví dụ: Hai 
vật cùng cúng cả thì không thế rơi xuống nhau được, hai 
vật cùng mềm cả cũng không thể chắn đồ cho nhau được. 
Vật lí là như vậy, âm dương cùng như vậy" (°Lưông cương 
tắc bất năng tương hạ, lưỡng nhu tắc bất năng tương tế, vật 
lí thị như thủ, âm dương diệc như thủ") ("Lố Trai di thư. 
Ngữ lục hạ"). Sự phát triển biến hóa của sự vật phải như 
âm dương tác động qua lại lẫn nhau, vật cúng, vật mềm cọ 
sát vào nhau, phải có một âm một dương, một cương một 
nhu mới sinh ra như vậy. Đó là sö đương nhiên của "vật lí”. 
Chỉ có hai cương hoặc hai dương thì sự vật sẽ không thể 
vận động biến hóa bình thường được, và cũng không trỏ 
thành sự vật được. Lại như: "Có họa, có phúc, có vinh, có 
nhục, có sống, có chết, cö sang, có hèn, giống như cái lí 
luân luu ngày, đêm, nóng, lạnh. Nếu chỉ lấy mánh lới và 
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những tài vặt theo ý nghĩ riêng tư rất sai lầm để trốn tránh 
hoặc đón tiếp nó thì như vậy cũng không thể được" ("Lỗ 
Trai đi thư. Ngũ lục thượng"). Người ta sinh ra có phúc, có 
họa, có vinh, có nhục, có sống, có chết, có sang, có hèn, 
điều đó cũng giống như bốn mùa nóng, lạnh, nhật, nguyệt 
ban ngày, ban đêm thay nhau biến hóa đó, là lẽ tất nhiên. 
Người ta có thể tìm cách chạy theo cái lới mà tránh cái hại, 
nhưng quyết không thể hoàn toàn tránh khỏi những cái đó 
được. “Tiết văn của lí trồi, thánh nhân thì chỉ là ỏ hình dáng 
bên ngoài của con người, như vậy thì tiết văn vẫn là cái số 
đương nhiên, không thể thay đổi được” ("Thiên H chi tiết 
văn, thánh nhân chỉ vu nghỉ, tắc tiết văn nãi sở đương nhiên 
giả, bất khả dịch dã") (Như trên). Lí của "Sò đương nhiên" 
của sự vật được coi là một trong các nội dung của "lí tri”, 
là một loại tính tất nhiên khách quan, không có cách gì thủ 
tiêu hoặc thay đổi được. 


2. Luân lí của con người 


Lí trời thể hiện ö nhân sinh của xã hội, là "luân lí của 
con người" (Húa Lỗ Trai tập: Tiết học đại nghĩa”, sau đây 
dẫn sách này chỉ chú thích tên bài viết). Luân lí này, không 
những chỉ là nguyên tắc đạo đức luân lí của con người, mà 
còn bao gồm cả nguyên tắc trị lí (quản lí) quốc gia. "Con 
người mà không biết rõ được luân lí của con người thì tôn 
ti trên dưới, khinh trọng, hậu bạc, hỗn loạn mà không thể 
thống nhất với lí được" (Như trên). Trời đất sinh ra biến 
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hóa, âm dương vận hành giao nhau, ngũ hành tương sinh, 
tương khắc, hình thành sự biến hóa bốn mùa xuân, hạ, thu, 
đông ; mùa xuân thuộc về mộc, mùa hạ thuộc về hỏa, mùa 
thu thuộc về kim, mùa đông thuộc về thủy, tứ quý thuộc về 
thổ; mộc là nhân, hỏa là lễ, kim là nghĩa, thủy là trí, thổ là 
tín, đó là lẽ đướng nhiên của "lí trồi". Người ta bẩm sinh 
đã nhận được khí của ngũ hành mà thành được. Nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín của con người, vốn ở nhân, nghĩa, lễ, trí, 
tín của tròi đất. "Nhân là lí nhân từ hòa ái, đó là đạo lí của 
trời đất sinh ra vạn vật. Nghĩa là sụ vật quyết đoán không 
phải dạy, tuy khởng dạy mà không gì đuổi kịp, đó đều là 
đạo lí cần thiết thích hp. Lế là kính trọng thể diện, coi đó 
là đạo lí lâu dài. Trí là đạo lí phân biệt phải trái. Tín là 
đạo lí thực thà, không nói dối" ("Trục thuyết đại học yếu 
lược"). Húa Hoành thông qua âm dương ngũ hành đã nối 
liền luân lí đạo đức như cương thường của vua tôi, chồng 
vợ (quân thần, phu phụ) và nhân, nghĩa, lễ, trí, tín trong 
quan hệ giữa người và ngưöi với "lí trời”, làm cho nó mang 
thêm màu sắc thiêng liêng. Ông nhấn mạnh "Cha con, vua 
tôi, đó là mệnh trời vậy, đó cũng là đạo người vậy" (“Cao 
ngung tụ thuyết"). "Đạo lí tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, 
như có kẻ làm nghiệp văn, người làm nghiệp võ, đó đều là 
ở đạo lí này cả. Thánh nhân nói hàng ngàn hàng vạn lòi, 
chẳng qua chỉ là nói về đạo lí của mấy cái này mà thôi. Đạo 
lí của mấy cái này cần phải sử dụng cái tâm của mình, được 
thể nghiệm qua từng cái một, dựa theo những cái đó mà 
hành động thì có ích. Nếu không thể nghiệm được thì chỉ 
như những lời nói phiếm, giống như những lồi nói chung 
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chung, và như vậy sẽ chẳng có ích gì cả" ("Trục thuyết đại 
học yếu lược"). Truy tìm nguồn gốc của sự vật và nghiên 
cứu ngọn ngành về lí ("Cách vật cùng lí”), là thông qua việc 
thể nghiệm nhận thức được cái lí "sỏ đi nhiên”, và "sö đương 
nhiên" của vạn vật, để thực hành được đạo lí của mấy cái 
đó. 


Hứa Hoành cho rằng, mục đích của "Cách vật cùng lí” 
là ö chỗ hiểu rõ lí và chấn chỉnh được tâm, khôi phục được 
lương tâm nội tại của mình. Trời, đất và người đều là "tam 
tài", con người sỏ đi có thể tham gia với trời đất là bởi vì 
con người thừa nhận "cái trung thành của Thượng đế” mà 
có được cái lòng tốt (lương tâm) đó. Lòng tốt của con người 
cũng giống như lòng của Thượng đế, đều có ẩn chứa cái lí 
của vạn vật trong vũ trụ, làm cho người ta có đúc tính. 
"Thượng đế giáng trung, con người có được cái tâm, hình 
cái tâm tuy nhỏ, nhưng trong đó tàng chứa cái lí của vạn 
vật trong trời đất, đó gọi là tính vậy, gọi là minh đức vậy". 
("Đáp Thừa Tướng vấn luận đại học mỉnh minh đức”). Tâm 
của Thượng đế là thiện, tâm của con người được Thượng 
đế ban cho cũng là thiện, nhân dân vốn đã có các đức tính 
lương thiện trong quan hệ về vua tôi, chồng vợ, nhân, nghĩa, 
lễ, trí, tín đó. "Đúc là cái nhân tâm, đức tính này không linh 
thiêng không mỏ mịt (hư linh bất muội) vì sau này phong 
tục biến đổi, nên có nhiều chỗ mồ ám" (“Trực thuyết đại 
học yếu lược"). Cách vật cùng lí là chính phải biết rõ ngọn 
ngành về lí trồi, luân lí làm người đoan chính đâu ra đấy, 
trỏ về bản tâm, mở rộng đức tính. Thiết lập giáo hóa, cũng 


385 


là để giúp cho mọi người bỏ đi cái ngu muội, giữ lấy lí, khôi 
phục lại lương tâm của mình. "Lương tâm của con người 
vốn không có bất thiện. Chỉ từ sau khi sinh ra, do bẩm khí 
trói buộc, bị ham muốn vật chất che khuất, mà ý riêng tư 
của nó đã làm bậy, chứ không phải từ ban đầu đá có bất 
thiện. Thánh nhân đặt ra việc giáo dục là để nuôi dưỡng 
cái bản thiện của lương tâm con người, để bỏ đi cái bất 
thiện trong ý nghĩa riêng tu không tốt đó, ... nhưng cái gọi 
là giáo dục đó, không phải nằm ra ngoài cái ý nghĩ riêng 
tư của Tiên Vương. Trời có lí đúng, Tiên vương làm cho 
thuận theo lí đúng đó. Trời có đạo đúng, Tiên Vương phải 
làm cho thực hiện được cái đạo đúng đó. Vì cái tự nhiên 
của mệnh trời là cái đương nhiên của nhân sự, nên vẫn gọi 
là giáo dục" ("Tiểu học đại nghĩa"). Nếu nói là tính người 
ác, vốn không có lòng tốt, thì như vậy đã làm mất đi cái 
căn cứ và mục đích của việc đặt ra giáo dục. Sở di Thánh 
nhân đặt ra việc giáo dục là bởi vì con ngưöi có lương tâm, 
họ có khả năng bỏ đi được sự cám đố của dục vọng vật chất 
để phát huy được cái lướng tâm vốn có, bỏ được cái ác để 
theo cái thiện, để trỏ thành thánh nhân quân tủ. "Thánh 
nhân là người vì trong nhân tâm có sẵn lương tri, lương 
năng, lại được giáo dục trợ giúp. Mặt khác, bản thân nhân 
tâm cũng đã vốn có cái ý chí và tư tưởng, như vậy là người 
biết yêu mến, kính trọng cha mẹ, quí trọng anh em, hòa 
nhã với mọi người xung quanh, điều đó được thể hiện một 
cách tự nhiên cảm xúc của mình. Thánh nhân chỉ là người 
thành đạt, biết phát huy và phát triển mô rộng cái bản lĩnh 
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vốn có đó của mình ra thôi, chứ không phải là đem cái sức 
mạnh vốn không có trong nhân tâm để cố đặt vào cho mình. 
(“Thánh nhân thị nhân nhân tâm cố hữu lương trị lương 
năng thượng phù tiếp tướng khứ. Tha nhân tâm bản hữu 
như thủ ý tư, di thân kính khuynh, ái nhiên tú đoan, tùy 
cảm nhỉ hiện, thánh nhân chỉ thi đữ phát đạt thôi quảng, 
tựu tha nguyên hữu để bản lính thượng tiến tướng khú, bất 
thị tưỏng nhân tâm thượng nguyên vô đế cường khứ an bài 
dữ tha".) ("Tống Nguyên học án. Lố Trai học án"). Hứa 
Hoành đã phê phán thuyết tính ác phủ nhận thân tâm có 
lương tri và lương năng. Ông chỉ ra việc lấy lí luận đó để 
đặt ra việc giáo dục, không khác gì dùng tài mẹo vặt trong 
viết lách để đem những cái vốn không có trong tính người 
sắp đặt, gán ghép vào cho người ta. Điều đó tất nhiên không 
thể hình thành thói quen, hình thành tính cách, cũng không . 
thể biến nó thành nhân tâm được, như vậy sẽ làm cho 
trường học bị hùy hoại và làm hư hỏng nhân tài trong thiên 
hạ. "Cái tâm ban đầu của con người vốn tự nó không có ác, 
chỉ riêng có việc chạy theo những ham muốn về cái lọi lộc, 
cho nên con người ta đã mất đi cái chính lí" ("Cái nhân chỉ 
sơ tâm, bản tụ vô ác, đặc đi lợi dục khu chỉ, cố thất chính 
H7 (Di thư"). "Sở dĩ có người bề trên đi dạy người, cho nên 
người ta thấy là phải học, điều đó đều bắt nguồn ở lí trồi 
và ö phép tắc thông thường của người dân, không có sự 
giảng dạy của ông thày, thì cũng không có việc học tập gì 
khác vậy" ("Thượng sở dĩ giáo nhân, nhân sỏ đi vi học, giai 
bản vu thiên lí đân di, vô tha giáo đã, vô dị học đã") ("Lô 
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Trai di thư. Ngữ lục thượng"). Thông qua sự giáo hóa để 
khắc phục sự ham muốn cái lợi lộc, có phát huy được lương 
tâm, lương trí và lương năng của nội tâm thì mới có thể có 
được "chính lí" và "Hí trồi". Lí của Húa Hoành, không những 
tồn tại Ở sự vật ngoại giói, mà còn tồn tại ö nội bộ nhân 
tâm, nên lương tâm, lương tri và lương năng cũng là "lí trời”. 


3. Quan hệ giứa lí và các phạm trù khác 


Lí cùa Hứa Hoành là phạm trù cao nhất vè cơ cấu lôgïc 
triết học của ông. Nó có sự liên hệ chặt chế với các phạm 
trù như tính, khí và đạo. 


a/ Li và tính. Trong triết học Húa Hoành, tính là đúc 
tính đã có ngay từ khi còn người mới sinh ra. Đúc tính của 
con người là trồi sinh ra, vì thế mà nó là mệnh trời. "Phàm 
là nói về tính là đã có mệnh rồi, phàm là nói về mệnh là 
đã có tính rồi" (Như trên). Tính và mệnh không tách rời 
nhau, không có mệnh thì cũng không có tính. "Mệnh là lệnh, 
tính tức là lí. Tròi sinh ra người và vật, đã cùng vói khí của 
nó để thành hình thể, cần phải cho nó cái lí, để nó trỏ 
thành tính" ("Mệnh thị lệnh, tính tức thị lí. Thiên sinh nhân 
vật, kỉ dữ chi khí đi thành hình,tất phú chỉ lí đi vi tính”) 
(Lỗ Trai di thư. Trung Dung trục giải"). Khi trỏi sinh ra 
con người và muôn vật, thì đã phú cho nhân dân cái "lí" để 
hình thành cái đức tính của con người. Vì thế, tính chính 
là lí. "Đúc tính trời cho, thân thể lón lên do cha mẹ sinh 
Ta, trăm cái cơ thể thì đều có đầy đủ cả, lí của mọi vật cũng 
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đều có đủ cả". "Thượng đế giáng hạ sự trung thành, con 
người sở dĩ là con người vì có cái tâm, tuy tâm có hình dáng 
nhỏ bé, nhưng trong đó nó chúa đựng được cả cái lí của 
muôn vật trong tròi đất, đó gọi là tính vậy" ("Thượng đế 
giáng trung, nhân đắc chi di vi tâm, tâm hình tuy tiểu, trong 
gian ôn tàng thiên địa vạn vật chỉ lí, sở vị tính đá".) ("Lỗ 
Trai di Thư. Ngũ lục hạ"). Tâm chứa đựng lí trồi, liền trò 
thành tính, tính và lí là tên gọi khác của li tròi, là phạm trù 
thuộc về cùng một cấp độ. 


b) Lí và khí 


Phạm trù khí trong triết học Hứa Hoành có hàm nghĩa 
là khí âm, đương trong tròi đất. "Khí là âm, đương vậy" 
(Luận sinh lại sở bẩm"). "Mọi vật sinh ra trong trời đất, 
cái tinh, cái thô của nó có ở hai mặt, hai mặt đó dựa vào 
nhau, có một loại khí luôn xoay xung quanh” (“Vật sản thiên 
địa gián, tính thô cử lững thiên, lưỡng thiên hồ kí phục, nhất 
khí thường chu hoàn”) ("Lố Trai di thư. Quan vật"). Khí âm 
đương của trời đất là một loại vật chất tỉnh vi, nó cấu thành 
hình thể con người và muôn vật. Con người được hình thành 
do bẩm khí, bẩm khí có đày, có mỏng, có tính, có thô, có 
trong, có đục, mỗi thú đều khác nhau. Tù đó mà có "vui 
mừng, bực túc, buồn rầu, vui vẻ, yêu, ghét, ham muốn" và 
"nghèo hèn, giầu sang, sống chết, dài ngắn, họa phúc" ("HI, 
nộ, ai, lạc, ái, ố, dục" và "Bần tiện, phú quý, tử sinh, tu 
đoãn, họa phúc"). Tất cả các cái đó đều "bẩm sinh ở khí, 
đều vốn có ở trời vậy" ("bẩm vu khí, giai bản hồ thiên đã") 
(Lỗ Trai Di thư. Ngữ lục thượng"). Nếu nói "Nhân, nghĩa, 
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lế, trí, tín là minh đức", là vốn có ở lí, thì "nghèo hèn, giầu 
sáng, sống chết, dài ngắn, họa phúc" là số mệnh của bẩm 
khi "Nhân, nghĩa, lế, trí, tín là minh đức, cái đó con người 
đều có. Đó là cái tính vốn có, muốn tìm nó thì tìm ngay Ở 
chính mình vậy, nói lí nhất là vậy. Bần tiện, phú quý, tử 
sinh, tu đoản, họa phúc đều bẩm sinh ở khí, đó là số mệnh 
của bẩm khí, là cái nhất định và không thể thay đổi được, 
nói phân thù (khác nhau) là như vậy" ("Lô Trai đi thu. Ngư 
lục hạ”). Lí là cái tính vốn có, còn khí là sự phân thù của 
lí. Số mệnh của bẩm khí là nguồn gốc của cái riêng tư ham 
muốn vật chất của con người, luôn luôn che khuất bản tính 
về nhân, nghĩa, lễ, trí và tín. Truy tìm cái lí cuối cùng của 
sự vật (cách vật cùng lí) là để dạy và để học, nó đòi hỏi 
phải loại bỏ ham muốn riêng tư (tư dục), lòng người phải 
ngay thẳng, khiến cho người ta khôi phục được lương tri và 
lương năng, để lồi nói và hành động phù hợp với lí trồi. Khí 
chịu sự dẫn đắt và chỉ phối của lí, khí là phạm trù phụ thuộc 
vào lí. 


c) Lí và đạo 


Đạo của Hứa Hoành là bản thể của vạn vật trong vũ 
trụ. Ông nói: "Trước thái cực, cái đạo đó độc lập. Đạo sinh 
ra thái cục, hàm chứa ba là một, một khí đã phân ra, trồi 
đất đã định vị, muôn vật linh thiêng, duy chỉ có con người 
là cao quý" (“Thái cục chỉ tiền, thủ đạo độc lập, đạo sinh 
thái cực, hàm tam vi nhất, nhất khí kí phân, thiên địa định 
vị, vạn vật chỉ linh, duy nhân vi quý") (“Lỗ Trai đi thư. Kê 
cát toàn văn"). Đạo là bản thể tồn tại độc lập có sóm nhất 


390 


trong vũ trụ, từ đạo mà sinh ra thái cực, thái cực sinh ra 
khí, khí lại phân ra âm dương, âm dương hòa họp mà có 
muôn vật và loài người trong trời đất. Lí được coi là lí của 
"sở đi nhiên", đó cũng là bản thể của vạn vật trong trái đất. 
Đạo của Húa Hoành là "đạo của con người" trong quan hệ 
vua tôi, cha con, chồng vọ, lón bé và bằng hũu ("Cao ngưng 
tự thuyết"). Nó cũng có ý nghĩa về nguyên tắc đạo đức luân 
lí, là lí "Sở đương nhiên" trong quan hệ xã hội. Về ý nghĩa 
bản thể của vạn vật và của quy luật của sự vật, lí và đạo 
đều là phạm trù cùng một cấp độ. 

Diêu Toại, người thời Minh khi bàn về Húa Hoành có 
nói: "Việc học tập của tiên sinh luôn lấy lòi của Chu Tử 
làm thầy. Vì thế cho nên tiên sinh đã biết được cái lí cùng 
(lí triệt để) và tự mình áp dụng vào thực tiễn, mói đầu thì 
thục hiện ö nhà mình, rồi cuối cùng mói đến vói người khác" 
(“Tiên sinh chí học, nhất đi Chu Tủ chỉ ngôn vi sư, cùng lí 
đi trí kì tri, phản cung dĩ tiễn kì thực, thủy nhỉ hành kì gia, 
Chung nhi cập, chí nhân") (Xem "Cổ kim nhu tiến nghị 
luận”). Điều này chỉ nói đại khái về Học thuyết của Hứa 
Hoành. Thực tế, Hứa Hoành được coi là trung thần dựng 
nước của Triều Nguyên; xuất phát từ nhu cầu của xã hội 
đương thời, đối với l học thời Tống, có cái ông lấy, có cái 
ông bỏ. Ông từng phê phán "Văn chương thời Tống gần gũi 
với lí thì nhiều, nhưng có được cái thực lị thì cũng ít" ("Di 
thư”). Từ tư tưởng lí của Húa Hoành mà xem xét thì ông 
là một môn phái tụ lập, tuy nhiên, ông có dùng cả Học 
thuyết của Chu Hi và Lục Cửu Uyên. Về mặt lấy lí làm lí 
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của "Sỏ dĩ nhiên" và của "Sỏ đương nhiên", đồng thời đi sâu 
nghiên cứu để nắm được ngọn nguồn của lí, thì ông đã kế 
thừa và phát triển Học thuyết của Chu Hi; còn về mặt coi 
lí là lí của nhân tâm và phù tiếp lương tri và lương năng, 
thì ông kế thừa và phát triển Học thuyết của Lục Cửu Uyên. 
Hứa Hoành nêu ra tư tưởng lí trời có Ö lương tâm, con 
người có lương tri và lương năng, cái đó đã trỏ thành chiếc 
cầu nối liền Học thuyết Chu Hi, Học thuyết Lục Cửu Uyên 
với Học thuyết Vương Phu Chỉ. 


TIẾT 2. TƯ TƯỞNG LÍ SINH SÔI KHÔNG NGỪNG 
CỦA LƯU NHÂN 


Lưu Nhân (1249- 1293) từ bé đã đem hết tâm, trí để học 
hỏi, tỉnh thông thuyết tính lí" ("Khắc ý, vấn học, thúy tính 
lí chỉ thuyết"). Ông tỉnh thông Học thuyết của Trình- Chu 
thời Tống, đồng thời đã phát triển Học thuyết này nhiều, 
xây dựng nó thành hệ thống triết học của mình. Lưu Nhân 
cho rằng, "lí trời" là lí duy nhất trong vũ trụ, nó phân tán 
vào vạn vật mà trỏ thành "lí sinh sôi không ngừng", nó có 
đầy đủ ở con người và trỏ thành cái lí của nhân luân xã hội. 
Sự vận động phát triển của tự nhiên và xã hội đều là hành 
vi đang làm (sổ đương vi) của lí trồi và nhân sự, là cùng 
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nguyên nhân của thế lí mà làm cho nó đúng (thị lí thế tương 
nhân nhì sử chỉ nhiên"). 


1- Trong trồi đất chỉ có một lí mà thôi 


Lưu Nhân cho rằng, lí là bản thể của người và vật trong 
trồi đất, lại là quy luật biến hóa của người và vật. Ông nói: 
"Trong trồi đất, chỉ có một li mà thôi. Nó thường hay sinh 
ra ở trong cái khác và phân tán thành vạn sự, cuối cùng lại 
họp trỏ lại thành một lí" (“Thiên địa chí gián, lí nhất nhỉ 
dĩ. Ái kì quyết trung tán vi vạn sự, chung yên nhỉ họp. Phục 
vi nhất lí") ("Tĩnh Tu tiên sinh văn tập. Hi Thánh giải", dưới 
đây chỉ chú thích tên bài tiết). Trong trồi đất vũ trụ, chỉ có 
một lí chung. Cái lí có ở trong này phân tán thành vạn sự 
vạn vật, cuối cùng lại tụ hợp lại thành một cái lí chung. Ỏ 
đây, lí bao hàm ý nghĩa song trùng: 7) Lí là bản thể của 
vạn vật, vạn vật của thế giỏi đều do lí sinh ra, hình thể vạn 
vật sau khi mất đi, lại quay trỏ về với lí. 2) Lí là quy luật 
của vạn vật, vừa là quy luật phổ biến của vạn vật vận động, 
vừa là quy luật đặc thù vận động của sự vật cụ thể. Đặc 
tính tụ tán của lí, biểu hiện rõ lí vừa là cái chung, lại vừa 
là cái đặc thù. Nó là sự thống nhất giữa một lí và muôn sự 
khác nhau (vạn thù). Lí tồn tại Ò vạn vật trong trồi đất. Ví 
dụ như âm thanh. Âm thanh của trồi thì trong và ở trên, 
còn âm thanh của đất thì đục và ð dưới. Âm thanh phát ra 
tạo nên cảm xúc. Thế là có lí ö đó. Âm thanh đến tất phải 
đến, âm thanh đi tất phải đi. Sự cảm nhận được âm thanh 
phát ra, là lí cũng có ỏ đó" ("Thiên chỉ thanh thanh nhỉ 
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thượng, địa thanh trọc nhi hạ, hình cảm nhỉ thanh xuất yên, 
lí vu thị hố tại, Lai chỉ thanh tất lai, khứ chí thanh tất khứ, 
sự cảm nhỉ thanh xuất yên, lí điệc vu thị hồ tại") ("Duy nặc 
hậu thuyết"). Cho dù hòn đá là thứ vô tri vô giác, nó cũng 
có cái lí tồn tại" (“Cố hữu thử lí tồn") ("Tuyết lãng thạch"). 
Muôn vật trong tròi đất, âm thanh, ánh sáng, vật, hình 
tưng, những cái đó đều có cái lí tồn tại ở trong đó, nó sinh 
ra từ lí và biến đổi cũng từ lí. 


2- Lí sinh sôi không ngừng 


Khác với Hứa Hoành, trong hai cái lí của bản nguyên 
và lí của đương nhiên, Lưu Nhân coi trọng lí đương nhiên 
hơn. Ó ông xem ra "Lí của trồi đất chỉ có sinh sôi không 
ngừng mà thôi" (“Thiên địa chỉ lí, sinh sinh bất tức nhi di 
hï') ("Du Cao Thị Viên kí"). Lí của vạn vật trong trời đất, 
chính là lí sinh sôi không ngừng, tức là quá trình và quy 
luật thay cũ đổi mới của vạn vật". Lí của vật có thay thế. 
(“Vật lí hữu đại tạ") ("Xử sĩ khâu quân mộ biểu"). Sự vật 
đều không thể tồn tại mái mái, đều đang không ngừng sinh 
ra, chết đi, trưởng thành, tàn lụi, đó chính là "cái lí sinh sôi 
không ngừng”. “Trong trời đất, phàm là những cái do sức 
người đã làm, đều đo bộ máy khí điều khiến, đã trưởng 
thành rồi lại tàn lụi đi, cái đã tàn lui đi rồi lại nảy sinh, 
khôi phục lại cái mới, đó cũng chỉ là cái lí sinh sôi không 
ngùng mà thôi ("Thiên địa chỉ gián, phàm nhân lực chỉ sở 
vi, giai khí cø chỉ sở sứ, kí thành nhỉ hủy, hủy nhi phục tân, 
diệc sinh sinh bất tức chỉ lí nhĩ") ("Du Cao Thị, Viên kí"). 
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Quy luật thay thế sinh sôi không ngừng này của sự vật là 
tất nhiên khách quan, không thay đổi theo ý chí con người, 
vì thế mà nó là "L", cũng là "Thế". Lí và Thế cùng dựa vào 
nhau, hình thành sự thay thế, tạo thành và phá hủy của sự 
vật. "Phàm là tất cả những cái sinh ra, ngay đến trời đất 
cũng không thể làm cho nó tồn tại mái mái được. Nếu tâm 
của trời đất, thấy không thể làm cho nó tồn tại mái được, 
tức là không sống lại được, thì sinh lí từ đó đã hết rồi. Tạo 
thành và phá hủy là vậy, thay thế nhau là vậy, lí và thế cùng 
dựa vào nhau cũng dĩ nhiên là như vậy" ("Phàm sỏ hữu sinh, 
tuy thiên địa điệu bất năng sử chỉ cửu tồn dã. Nhược thiên 
địa chi tâm, kiến ki bất năng sử chỉ cửu tồn dã, nhỉ toại bất 
phục sinh yên, tắc sinh lí tòng như tức hĩ. Thành hủy đã, 
đại tạ đã, lí thế tương nhân nhi nhiên đã") (Như trên). Lí 
được coi là "cái lí sinh sôi không ngừng", cái thay cũ đổi 
mói của sự vật, đó là quy luật tất nhiên của vạn vật trong 
trồi đất vận động biến hóa phải tuân theo, đó cũng là 
phép tắc mà tư tưởng và hành động của con người cần 
phải tuân theo. 


3 - Luân lí tự nhiên, trời sinh 


Lưu Nhân cho rằng, luân lí cũng là lí, đó là nguyên tắc 
đạo đức nhân sinh của xã hội. Sỏ dĩ mọi người phải cùng 
lí, mục đích của nó không phải là cái gì khác, mà là ỏ chỗ 
phải lấy "lí trồi" làm chuẩn tắc của mối quan hệ luân ïí làm 
người. "Người ta sinh ra, dùng hay bỏ, nhàn rỗi hay bận suy 
tu, là cái lí của vật đã thông suốt đến tận thầy của ta” 
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(Nhân sinh đế dụng phế nhàn tư, vật lí thông lai tận ngã 
sư) (Nhân sinh). Loài người được coi là động vật có trí 
thông minh lanh lợi được sinh ra bỏi khí của ngũ hành âm 
dương trong trời đất, luân lí của loài người cũng là điều tự 
nhiên. "Luân lí tròi sinh ra là điều tự nhiên mà có, chứ 
chẳng phải trong nhà có sự liên luy, tổn hại, nhàn rối mà 
có" ("Luân lí thiên sinh hữu tự nhiên, mạc ngôn gia lụy tổn 
thanh nhàn") (“Hí đề lí Bột liên đức cao đạo đô"). Luân lí 
là một trong những lí trời và lí vật, suy cho cùng cũng là 
do một lí biến hóa ra mà thành nó. "Tự thiên (trời) mà nói, 
thì lí có tù thủa ban đầu của Càn Nguyên... Người và vật 
sinh ra rồi, nên con người biến đổi và tồn tại. Cái lón là 
đạo cha con, vua tôi, chồng vợ, lón bé, bằng hữu, cái nhỏ 
là các việc như tiến thoái, ứng phó, vẩy nước quét nhà, cho 
đến cả cái việc chim bay cá nhẩy, cũng không có cái gì 
không phải do trồi hóa ra mà lại tồn tại được nơi con người 
cả. Trời có thể hóa ra được mọi vật, chú không thể làm cho 
mọi vật không làm trái với sự biến hóa của nó, cho nên cần 
hiểu rõ được luân lí làm người, quan sát được lí của vật, 
đặt ra lễ nhạc, định ra luật pháp hành chính để tu dưỡng 
theo đạo của nó, rõ được cái đức của nó để làm cho nhân 
dục hóa đến được lí trời" ("Tự thiên nhỉ ngôn chị, lí cụ hồ 
càn nguyên chỉ thủy... Nhân vật sinh hi, nhi nhân hóa tồn 
yên. Đại nhì phu tử, quân thần, phu phụ, trưởng ấu, bằng 
hữu chi đạo, tiểu nhỉ sái tảo ứng đối tiến thoái chỉ tiết, chí 
vu ưng phi ngư dượt, mạc phi thiên hóa chi tồn hồ nhân giả 
dã. Thiên năng vật dự chỉ hóa, nhi bất năng sử chỉ bất vi 
kì hóa, sỏ di minh nhân luân, sát vật lí, tác lễ nhạc, chế 
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hình chính, đi tu kì đạo, dĩ mình kì đúc, nhân dục hóa nhỉ 
thiên li") ("Tuyên hóa đường Ií"). Vào thuở ban đầu của 
Càn Nguyên, lí đã tồn tại, lí chỉ phối sự biến hóa của khí 
âm đương ngũ hành mà sinh ra người và vật. Luân lí xã hội 
của con người, lón thì đến như quan hệ cha con, vua tôi, 
chồng vọ, bè bạn; nhỏ thì như việc vảy nưóc quét nhà, úng 
đối, tiến lùi, lế tiết, đều lấy lí tròi làm căn cú, đó là sự thể 
hiện của lí trời. Cần phải quan sát, hiểu rõ được lí vật (“vật 
li") của luân lí làm người để đặt ra lễ nhạc, pháp luật, hành 
chính, làm cho con người tu dưỡng đạo, sáng rõ đúc, mới 
có thể hóa nhân dục mà làm cho nó phù hợp với lí trời. Đó 
chính là "lập thiên chi đạo di định nhân" (°Xây dụng đạo 
trời để xác định con người"). Nếu không lấy đạo để xác định 
con người như vậy, thì trồi và người sề phân làm hai; lấy 
đạo để xác định con người thì trồi và người hp làm một. 
Hai thì linh hoạt quá (“cö quá”) và trái ngược nhau, một 
thì máy móc (“cø định") mà hóa ra hành động. Hóa ra hành 
động thì vị trí của trồi đất và vạn vật sinh nỏ, mà vua tôi, 
cha con đều có được lí trồi, nên dừng lại Ỏ chỗ của nó" 
("Phù cẩu bất đi đạo định yên, tắc thiên nhân phán nhi nhị; 
dĩ đạo định yên, tắc thiên nhân hợp nhỉ nhất. Nhị chỉ tắc 
cơ quá nhi tương bội, nhất chỉ tắc có định nhi hóa hành. 
Hóa hành, tắc thiên địa vị, vạn vật dục, nhỉ quân thần phụ 
tử các đác hồ thiên lí, nhi chỉ kì sở hï") (Âm phù kinh tập 
chú tự"). Lấy đạo tròi để xác lập nhân cực, định ra đạo 
người, làm cho luân lí của con người phù họp vói lí trời, 
mói có thể làm cho đại hóa lưu hành, tròi đất chỉnh vị, vua 
tôi, cha con mỗi người dừng lại đúng chỗ của mình. Lưu 
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Nhân trực tiếp dẫn ra lí tròi để luận chứng cho cái luân lí 
của con người. Ông cho rằng trời (Thiên) và người (Nhân) 
hợp làm một, luân lí của con người nhất trí với lí trồi, nó 
đều là "Thiên lí nhân sự chỉ sỏ đương vi" (“Hành vi đương 
làm về lí trồi và về nhân sự”). Điều đó đã khẳng định thêm 
một bước nữa là "lí trời" thực tế là sự thiên quốc hóa của 
"li người”. 

Lí của Lưu Nhân là bản thể và là quy luật vạn vật trong 
trời đất và của bản thân loài người. Về cơ bản, ông đã kế 
thừa tư tưởng lí của Trình Chu, nhưng ông cũng nêu ra "Lí 
và Thế" và cho rằng vạn vật trong tròi đất sinh sôi không 
ngừng, sự thành công hay thất bại thay thế nhau, là "lí và 
thế dựa vào nhau là như vậy" ("lí thế tương nhân nhi nhiên"). 
Đạo đúc luân lí của xã hội loài người, tôn tỉ sang hèn cũng 
là "sự tất nhiên của lí thế". Đó là sự phát triển quan trọng 
về phạm trù lí thời Tống. Nó đã gọi mở cho thuyết li thế 
của Vương Phu Chỉ ra đời vào thời Minh, Thanh. 


TIẾT 3. TƯ TƯỞNG LÍ LÀ CHÚA TỂ BIẾN ĐỔI 
ÂM DƯƠNG CỦA NGÔ TRỪNG 


Ngô Trừng (1249- 1333) là nhà lí học nổi tiếng cùng thời 
với Hứa Hoành ỏ thời nhà Tống. Thời đó được gọi là "Nam 
Ngô Bác Hứa". Học thuyết của ông có gốc ở Học thuyết 
Trình- Chu và có lắn cả Học thuyết của Lục Cửu Uyên, 
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mang sắc thái điều hòa Đạo học và Tâm học. Ngô Trừng 
lấy lí làm Chúa tể biến đổi của hai khí âm và dương và là 
lí tính tỉnh của người và vật, có hàm nghĩa song trùng về 
bản thể của vạn vật và quy luật của sự vật. 


1. Lí là chúa tế biến đổi âm dương 


Ngô Trùng cho rằng, hình thể của vạn vật do khí cấu 
tạo nên. Lí ö trong khí. Song, lí thực ra không những chỉ là 
quy luật chỉ phối sự vận động biến hóa của sự vật, mà còn 
đồng thời là Chúa tể của sự biến đổi của khí âm dương. 

Nhằm vào quan điểm "lí có trước khí" của Chu Hi, ông 
nói: "Ngu kiến của tôi cho rằng lí ð trong khí, đồng thời có 
cả lí và khí... Trong sự biến đổi của âm dương có lí được 
coi là Chúa tế" ("Ngu kiến di vi lí tại khí trung, đồng thời 
câu hữu... Âm dương biến dịch chí trung hữu lí đi vi Chúa 
tế") (“Ngô Văn Chính Công tập. Đáp Điền Phó sứ đệ nhị 
thư”, dưởi đây chỉ ghi chú tên bài viết). Lí và khí không 
phân biệt trước sau, nó đồng thời tồn tại. Lí không phải là 
một vật có ö ngoài sự biến đổi của khí âm dương, lí ở ngay 
trong khí, là cái vô hình vô tưng, làm chúa tể khí âm dương 
và sự biến hóa của khí. "Lí không có hình tượng, cái biến 
đối chính là khí âm dương vậy. Khí âm đương sỏ đi có thể 
biến đổi được chính là nhồ có lí vậy. Không phải ngoài âm 
đương biến đổi ra, lại có riêng một vật khác là lí, mà chính 
vật khác đó là cái thể biến đổi vậy" ("Lí vô hình tưng, biến 
dịch giả, âm dương chỉ khí đã. Âm dương sở di năng biến 
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dịch giả, lí đã. Phi thị âm dương biến dịch chi ngoại, biệt 
hữu nhất vật vi lí nhỉ vi dịch chỉ thể đã" (Như trên). Lí được 
coi là chúa tể vô hình vô tướng của khí âm dương và của 
vận động biến hóa của nó. Nó vừa là bản thể, lại vừa là 
quy luật. Lí bản thể này và lí quy luật, quyết định sự tồn 
tại và sự vận động của hai khí âm và đương. "Lí rất tinh vi, 
đó là thể vậy... nhưng thể rất tính vi thì lại là dụng vậy. Cái 
rất nổi rõ thì đồng thời đã có, không phải là thể có trước, 
dụng có sau, cho nên nói nó là một. Tượng hiện rất rõ và 
lí rất tỉnh vi cùng hp làm một càng không có sự cách biệt, 
không phải là hiển sinh ö sự tỉnh vỉ vậy" ("Chi vi chỉ lí giả, 
thể dã... Nhiên thể chỉ chí vi nhi dụng chỉ, chỉ trước đi đồng 
thời nhỉ hữu, phi thị tiên hữu thể hậu hữu dụng dá, cố viết 
nhất. Chí hiển chi tượng dữ chí vị chi lí trường hợp vi nhất, 
cánh vô gián biệt, phi thị hiển sinh vu vi dã") (Như trên). 
Tù thể và dụng để xem xét thì lí rất tỉnh vi là thể, tượng 
hiện ra rất rõ là dụng, hai cái đó họp làm một, không phải 
là thể có trước, dụng có sau. Do đó lí là bản thể của sự vật, 
là "Cái sở di nhiên". "Phàm là vật, tất phải có nguyên nhân 
của sở dĩ nhiên, cái sở dĩ nhiên là lí vậy" ("Phàm vật tất 
hữu sö đi nhiên chỉ cố... sỏ đĩ nhiên giả, lí đã") ("Bình Trịnh 
Giáp Tế thông chí đáp Lưu Giáo Dụ"). Cái gọi là "sở đi 
nhiên" chính là căn cứ sinh ra và tồn tại của sự vật, cũng 
tức là bản thể của vật. Lí là "sở dĩ nhiên" của sự vật, cho 
nên, nó có thể trỏ thành chúa tể của hai khi âm dương và 
sự biến đổi của nó. 
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2. Lí tính tình của người và vật 


Lí lại là "lí tính tình của người và vật", là quy luật hay 
phép tắc sinh ra, biến hóa và phát triển của người và vật. 
Ngô Trừng nói: "Cái gọi là lí của tính mệnh, chẳng qua nói 
là đạo âm và dương của trời, là đạo mềm và cứng của đất, 
là đạo nhân và nghĩa của con người mà thời. Cái mềm là 
âm của đất vậy, cái cứng là dương của đất vậy; cái nhân là 
dương của người vậy, cái nghĩa là âm của người vậy... Đã 
bỏ âm dương mà có cơ hội biến hóa mồ mịt của trồi đất 
được chăng? Đã bỏ âm dương mà có cái lí tính tình của 
người và vật được chăng? Còn việc điều khiển vật theo đuổi 
được đạo trị quốc, bình thiên hạ không phải không dùng 
đến âm dương" (°Sö vị tính mệnh chỉ lí giả, bất quá viết 
thiên chi đạo âm dữ dương, địa chỉ đạo nhu đữ cương, nhân 
chỉ đạo nhân dữ nghĩa nhỉ di. Nhu giả địa chỉ âm đã, cương 
gia địa chỉ dương dã; Nhân giả nhân chí dương dã, nghĩa 
giả nhân chỉ âm đã. Xá liễu âm dương nhỉ hữu thiên địa 
nhân ôn biến hóa chỉ cơ phủ hồ? Xá liễu âm dương nhi hữu 
nhân vật tính tình chỉ lí phủ hồ? Chí vu khai vật thành vụ 
trị quốc bình thiên hạ chỉ đạo, vô phí âm đương chỉ dụng”) 
(Đáp Điền Phó sứ đệ nhị thu"). Ngô Trùng kế thừa tư 
tưởng của Đạo Tam Tài của "Dịch truyện". Ông lấy Đạo 
Tam Tài để giải thích "cái lí tính tình của người và vật". 
Ông cho rằng Đạo âm dương là nội dung căn bản của "lí 
tính tình của người và vật". Trong Đạo Tam Tài, có Đạo 
cương nhu của đất và Đạo nhân nghĩa của người. Các Đạo 
này đều là sự biểu hiện của Đạo âm dương. Xa rồi khối 
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Đạo âm dương thì không có cách gì hiểu được sự vận động 
của vạn vật trong trời đất và sự biến hóa của xã hội loài 
người. Không những sự vật của giỏi tự nhiên bị sự chỉ phối 
của Đạo âm dương, mà việc trị lí của xã hội và đạo đức của 
nhân loại cũng phải tuân theo cái phép tắc của Đạo âm 
dương. "Người ta sinh ra, nhờ vào cái khí của ngũ hành âm 
dương mà có hình thể, trong hình thể lại có cái lí của ngũ 
hành âm dương và được gọi là cái tính của ngũ thường kiện 
thuận. Cái nhân lễ là cái tính của kiện, thuộc về dương; Cái 
nghĩa trí là cái tính của thuận, thuộc về âm; Cái tín cũng 
vậy. Nó thực có cái tính là kiện dương thuận âm. Suất là 
cái tính nên thực hành như vậy. Nhân lế là cái đạo về kiện 
đương, còn nghĩa trí là cái đạo về thuận âm. Nó ö ngũ luân 
thì nhân lễ thân thuộc của cha con, anh em thuộc về cái 
dương, còn nghĩa trí nhân hợp của vua tôi, chồng vọ thì 
thuộc về cái âm. Lại phân chia nhỏ ra thì cái nhân của cha 
con là dương của dương, cái lễ của anh em là âm của dương 
vậy" ("Nhân chỉ sinh dã, nhân âm đương ngũ hành chỉ khí 
nhi hữu hình, hình chỉ trung tiện cụ đắc âm dương ngũ hành 
chỉ lí, đï vi kiện thuận ngũ thường chỉ tính. Nhân lễ giã kiện 
chỉ tính đá, thuộc hồ dương; Nghĩa trí giả thuận chỉ trình 
dã, thuộc hồ âm; Tín dã giả, thực hữu thị dương kiện âm 
thuận chỉ tính đã. Suất thị tính nhi hành yên, nhân lễ dương 
kiện chi đạo di, nghĩa trí âm thuận chi đạo dã. Kì tại ngũ 
luân, tắc phụ tử huynh đệ chỉ nhân lễ thân thuộc nhi thuộc 
dương giả dã, quân thần phu phụ chỉ nghĩa trí nhân hợp 
nhi thuộc âm giả đã. Hựu tế phân chỉ, tắc phụ tử chi nhân 
dương chỉ dương đã, huynh đệ chỉ lễ dương chỉ âm đã,... ) 
(Như trên). Con người được hình thành do có khí âm đương 
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ngũ hành, cho nên tính mệnh của con người cũng bao hàm 
cả cái lí vận động của âm dương ngũ hành. Quan hệ tôn tị, 
trên đưới về vua tôi, cha con, chồng vớ, lón bé trong xã hội 
loài người, cái chuẩn tắc đạo đức luân lí về nhân, nghĩa, lễ, 
trí, tín, chẳng qua là sự thể hiện của quan hệ âm dương mà 
thôi. Nhận thức đúng đắn và tuân theo quy luật âm dương 
là có thể chấn chỉnh được mọi cái tồn tại về tam cương ngũ 
thường ở "cái lí tính mệnh" của con người. Quy luật âm 
dương được coi là "cái lí tính tình của người và vật", thông 
suốt đến tự nhiên, xã hội và nhân sinh, đó là "cái phép tắc 
của sở đương nhiên" trong vận động biến hóa của tự nhiên, 
xã hội và nhân sinh. "TẤt cả mọi vật phải có cái nguyên 
nhân của sỏ đi nhiên, và cũng phải có cả cái phép tắc của 
sở đương nhiên;... cái sö đương nhiên, đó là cái nghĩa vậy" 
(“Phù phàm vật tất hữu số dĩ nhiên chỉ cố, diệc tất hữu sỞ 
đương nhiên chỉ tắc,... sỏ đương nhiên giả, nghĩa dã") ("Bình 
Trịnh giáp tế thông chí đáp Lưu Giáo Dụ"). 

Chuẩn tắc đạo đức luân lí về tam cương ngũ thường của 
xã hội loài người được xác lập, căn cứ theo Đạo âm dương 
ngũ hành của trồi, tức là theo cái lí của "sö đương nhiên" 
của tính tình con người. 


3. Quan hệ giứa lí và các phạm trù khác 


Hàm nghĩa về hai phương diện lí là chúa tế của sự biến 
đổi âm dương và lí tình hình của người và vật trong phạm 
trù lí của triết học Ngô Trùng, cũng được phát hiện rõ trong 
mối liên hệ lôgíc của nó vói các phạm trù khác. 
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a/ Lí với Đạo và Thái cực. Đạo trong triết học Ngô 
Trùng là một phạm trù bản thể. "Đạo là cái cực của vạn 
vật trong tròi đất vậy". "Đạo là cái thể của vạn vật trong 
tròi đất vậy" ("Thuyết Vô cục và Thái cục”). Đạo là hình 
nhị thượng, vó hình vô tượng. Nó là bản thể của vạn vật 
trong trời đất hóa sinh. Đó là hàm nghĩa cấp độ thứ nhất 
của Đạo. "Đạo là con đường lón vậy", "con đường đã đi 
chung của vạn vật trong trời đất thì gọi là Đạo" ("Đạo giả, 
đại lộ đã. Di kì thiên địa vạn vật chi sở cộng do đá, tắc 
danh chỉ viết đạo") (Như trên). Đạo giống như con đường 
lón đùng cho mọi người đi, nó là quy luật vận động của vạn 
vật trong trời đất, mọi vật cùng phải tuân theo. Đó là hàm 
nghĩa về cấp độ thú hai của Đạo. Thái cực cũng là bản thể 
của vạn vật trong vũ trụ. "Thái chi vi ngôn, đại chỉ chí đầ”, 
"chí cao chí thượng, vô dĩ gia chi, cố viết cực” ("Thái là nói 
nó lón đến vậy; "chí thượng, không tăng lên được nữa, nên 
gọi đó là cực”) (Như trên). Do Thái cực chí cao không có 
cái gì trên nó, vì thế mà vạn vật trong trời đất cuối cùng 
cũng thống nhất ö Thái cực. "Sự thống nhất hội tụ của vạn 
vật trong trồi đất, gọi là thái cực" ("Thiên địa vạn vật chỉ 
thống hội viết Thái cực") (Như trên). Từ thể đụng mà xem 
xét thì Thái cực được xem là bản thể thống nhất của vạn 
vật, không có phân chia thể dụng động tĩnh. "Thái cực vốn 
không có thể dụng động tính vậy" ("Bình Trịnh Giáp Tế 
thông chí đáp Lưu Giáo Dụ"). Thái cực giống như Đạo, chỉ 
khi phát sinh ra sự vận động biến hóa, nó mói xuất hiện 
thể dụng động tĩnh. Ví thế, Thái cực lại gọi là Đạo. "Thái 
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cục là cái gì? Đáp: là Đạo vậy". "Đạo chính là sự thống nhất 
hội tự của vạn vật trong trồi đất, rất tôn, rất quý, không có 
thêm gì hơn nữa, cho nên cũng giả mượn cái tên gọi đỉnh 
nhà mà nói là cục vậy" ("Đạo giả, thiên địa vạn vật. Chi 
thống hội, chí tôn chí quý, vô đi gia yên, cố điệc giả tá thất 
đống chí danh nhi xưng chỉ viết cực dã") ("Vô cực thái cực 
thuyết"). Bản thể của Đạo rất cao rất thượng mà giả mướn 
cái tên gọi đỉnh ngôi nhà, cũng có thể gọi là Thái cực. Nói 
về ý nghĩa của thống hội vạn vật và bản thể của vạn vật, 
thì Đạo, Thái cực và lí là phạm trù có hàm nghĩa tương 
đồng. "Đạo cúng vậy, lí cũng vậy,... Thái cực cũng vậy, tên 
tuy khác nhau, nhưng thực ra chỉ là một" (Như trên). Về ý 
nghĩa quy luật của sự vật, hàm nghĩa của Lí và Đạo cũng 
giống nhau. "Đạo chính là con đường lón vậy", vói các đường 
chi tiết rõ ràng mạch lạc thì gọi nó là Lí" ("Đạo giả, đại lộ 
đã, dĩ kì điều phái lũ mạch chi vi mật đã, tắc danh chỉ viết 
lí) (Như trên). Đạo được coi là con đường lón mà sự vật 
đi theo. Có lí điều chỉ tiết chặt chế rõ ràng, cho nên gọi là 
lí. Nhưng, Thái cục thì chỉ có nghĩa của bản thể vạn vật 
trong trời đất, không có nghĩa về quy luật vận động biến 
hóa của sự vật. Về hàm nghĩa quy luật của sự vật thì phạm 
trù lí và phạm trù thái cực có sự khác nhau. 


b/ Lí và Tính. Tính là phạm trù quan trọng của Triết 
học Ngô Trùng, chủ yếu chỉ tình của đạo đức con người. 
"Lí trong chất khí gọi là tính" ("Đáp nhân vấn tính lí"). Tính 
của con người từ "lí trồi” mà ra, "Lí" có đầy đủ ö cơ thể con 
người mà cấu thành tính người "con người sinh ra, có hình 
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bởi khí của trời đất ngưng tụ lại, có tính bởi lí của trời đất 
giao cho" ("Tiên thành bản tâm lâu kí"). "Lí này ở trồi đất 
thì nguyên hưởng lợi trính là vậy. Nó ở người nên là Tính, 
đó là nhân, nghĩa, lễ, trí vậy" (“Đáp nhân vấn tính lí"). Lí 
trồi chí nữ (rất đẹp) chí thiện (rất thiện), vì thế mà nhân 
tính (tính người) cũng là thiện". "Sự trong sạch của thiên 
hạ không bằng nước, Tiên nho lấy sự trong sạch của nước 
để ví với cái thiện của đồi, con người không có tính bất 
thiện" ("Dịch nguyên đi thanh danh tự thuyết"). Song, con 
người khác nhau lại biểu hiện ra sự thông minh, ngu đần, 
thiện, ác khác nhau, đó là bởi vì khi người ta chịu khí ỏ cha 
mẹ, khi đã cho người hoặc trong hoặc đục khác nhau, tính 
người bị hạn chế ö trong chất khí khác nhau, giống như 
nước trong chảy ở trên chất đất khác nhau, như nham thạch, 
đất bùn, tính của người có chất khí thuần túy trong sáng 
thì đẹp như trước chảy trên nham thạch, tính của người có 
chất khí tối tăm thì xấu như nước chảy trên đất bùn. Tính 
của thánh nhân tận hưởng được "lí trồi", cho nên tận thiên 
tận mĩ. Nhưng bất luận là "Tính của tröi đất” hay "Tính của 
chất khí" đều là có được lí mà thành, cho nên "chất khí tuy 
có khác nhau, nhưng cái thiện của bản tính thì là một” 
("Đáp nhân vấn tính lí"). Nói về "tính của chất khí”, chỉ cần 
thiện về phát kiến cái lí dưỡng dục bản tính, thì có thể làm 
thay đổi và tiêu trù được chất khí bất thiện bất mí, khôi 
phục được tính thiện bị khí chất ô uế hủy hoại, trỏ thành 
người tốt. "Tính tức lí tròi" (Như trên). Về mặt lí tính của 
con người hàm nghĩa của lí và tính được thông vói nhau. 
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Đương nhiên, Tính không có nghĩa của bản thể vạn vật. Về 
mặt này, hai phạm trù lí và tính có khác nhau. 


c/ Lí và Khí. Khí của triết học Ngô Trừng chỉ vật chất 
tỉnh vi cấu thành hình chất của người và vật trong trời đất. 
Khí và Lí là phạm trù có liên hệ với nhau, như cái này lại 
khác cái kia. "Từ trước khi chưa có trồi đất, đến sau khi đã 
có trời đất rồi, chỉ là hai khí âm dương mà thôi. Vốn chỉ là 
một khí, phân ra khí âm và dương... Lí, không phải là một 
vật có riêng ở trong khí, mà chỉ là cái chúa tể của khí”, là 
cái đúng. Không có khí ở ngoài lí, cũng không có lí ngoài 
khí" (Như trên). Lí là "cái chúa tể của khí, nhưng không 
phải tồn tại độc lập với khí, mà là ở trong khí, không có 
gián cách cái này cái kia vói khí, có khí thì có lí, có lí thì 
có khí. Ngô Trùng cho rằng, Trương Tải lấy khi làm gốc 
(bản), lí đã mất đi ý nghĩa bản thể; Chu Hi lại cho lí có 
trước khí, như vậy làm cho lí không có chỗ ẩn trú. Để khắc 
phục cái sai lầm của thuyết lí khí của Trương Tải và của 
Chu Hi, ông chủ trương "Lí Ö trong khí, chúng phải có 
đồng thời", như vậy vừa kiên trì được tư tưởng lí là bản 
thể, vừa nêu được ý nghĩa lí bao chứa trong khí. Lí và 
khí có đồng thời, li khí không phân biệt cái nào có trước, 
cái nào có sau, nhưng lí, khí không thể ngang bằng nhau, 
lí là Thái cục, là Đạo, là "chúa tể của khí”, là bản thể 
của vạn vật, còn khí là vật liệu ban đầu cấu thành hình 
chất của vạn vật do lí chỉ phối, khí không phải là bản thể 
của vạn vật. Lí là phạm trù bản thể, khí là phạm trù thứ 
yếu, phụ thuộc vào lí. 
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Ngô Trừng giải thích lí bằng chúa tể biến đổi của hai 
khí âm và dương, và lấy cái đó thông suốt vói lí của vạn vật 
trong tròi đất và lí tính tình của người và vật. Kết cấu lôgíc 
triết học lấy lí làm phạm trù cao nhất mà ông đã xây dựng, 
tuy tư tưởng cơ bản vẫn là Học thuyết của tông phái Trình 
Chu, nhưng ông cũng phản đối cách nêu ra "lí ở trước khí" 
của Trình Chu, và có khuynh hướng rõ ràng là điều hòa lí 
luận của Trình Chu và Trương Tải, Lục Cửu Uyên. Điều 
đó được biểu hiện ra ở ý đồ tổng hợp tư tưởng của các nhà 
triết học từ đöi Tống để xây dựng nên triết học mới, thích 
úng với nhu cầu thời đại của các nhà nho thời Nguyên. Tư 
tưởng của Ngô Trừng cho lí khí không tách rồi nhau, lí là 
chúa tể biến đổi âm dương, có ảnh hưởng nhất định tói sự 
phát triển phạm trù lí của triết học thời Minh - Thanh. 
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CHƯƠNG VIH 
TƯ TƯỞNG LÍ THỜI MINH 


Các nhà lí học thời Minh đã tiến hành một số việc xét 
lại nào đó về lí học thời Tống, đã dấy lên hai trào lưu tư 
tưởng là lấy tâm để nói về lí và lấy khí để nói về lí. Đầu 
đời nhà Minh, Trần Hiến Chương kế thừa và phát huy mệnh 
đề "Tâm tức lí" của Lục Cửu Uyên, nêu ra tư tưởng "Tâm 
và lí là một", đã hợp nhất lí bản thể và tâm chủ thể, chủ 
trương thông qua ngồi yên (tĩnh tọa) để làm cho tâm trong 
sáng mà có được cái lí trong tâm, trỏ thành tiếng nói đầu 
tiên hưng khỏi cho Tâm học thời Minh. Đệ tử của Trần 
Hiến Chương là Trạm Nhược Thủy và Vương Thủ Nhân 
cùng nêu ra Tâm học, họ đã phát triển tư tưởng li của Thầy 
dạy mình, và cho rằng việc phân chia trong ngoài của lí trời 
là không có, lí là bản thể của tâm, lại tồn tại không tách 
rồi ngoại vật. Và coi đạo đức nhân nghĩa là nội hàm của lí, 
dựa vào đó ông nêu ra chủ trương "Tùy nơi mà thể nhân lí 
trời". Vương Thủ Nhân đã tổng hợp Thuyết "Tâm tức lí" 
của Lục Cửu Uyên và thuyết "Phù tiếp Lương tri và Lương 
năng" của Hứa Hoành, ông nêu ra "Lương trí của tâm ta 
tức cái gọi là lí tròi”, ông phản đối Trình- Chu tách biệt tâm 
và lí làm hai, đưa Tâm học lên đỉnh cao. Trái vói trào lưu 
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tư tưởng của Tâm học, các ông Ngụy Hiệu, La Khâm Thuận, 
Vương Đình Tương và Ngô Đình Hàn v.v... đã kế thừa lí 
khách quan của Trương Tải, kiên trì lấy khí để nói về lí. 
Họ cho rằng khí là bản thể của vạn vật, lí là lí điều của 
khí. Giữa thời Minh, Ngụy Hiệu nêu ra "Lí chính là chúa 
tế của khí", coi khí là cái gốc của lí, lí và khí không tách 
rồi nhau, lí là quy luật nội tại chi phối khí lên xuống qua 
lại biến hóa. La Khâm Thuận coi lí là "phép tắc bản nhiên". 
Ông cho rằng khí là bản thể của vạn vật trong vũ trụ. "Lí 
cần nhận được ngay trên khí", nhưng không thể nhận khí 
làm lí, lí là lí tụ tán của khí và là tính quy luật nội tại của 
vạn vật. Ông phản đối quan điểm của Lục Cửu Uyên và 
Vương Thủ Nhân cho "Tâm tức lí”. Vương Đình Tương kiên 
trì cho "H sinh ra từ khí” và cho rằng khí là căn cứ tồn tại 
của lí, li là li điều của khí vận động biến hóa. Ông phê phán 
Chu Hi cho lí ỏ trên trời đất được coi là bản thể "độc lập 
treo trên không”. Ngô Đình Hân quy định rô ràng thêm lí. 
Lí tức là lí điều của khí". Ông nhấn mạnh: Vạn vật trong 
vũ trụ lấy khí làm gốc, lí và khí cùng là một vật, khí có được 
cái lí điều thì túc là lí. Lí điều của khí ở người tức là lí của 
người; nhân, nghĩa, lễ, trí, tín là lí trồi, nghĩa lợi, nhân dục 
cũng là "tự nhiên của lí trời". Ông đã phản đối Chu Hi cho 
"Lí có trước khí" và cũng phản đối "Lương tri của tâm- tức 
là lí trời" của Vương Thủ Nhân, đồng thồi ông phê phán cả 
"Thuyết treo trên không ("Huyền không chỉ thuyết") của 
Ngô Trùng đã tách biệt khí ra để bàn về li. Bất luận là lấy 
tâm để nói về lí, hay là lấy khí để nói về lí, đều từ các 
phương diện khác nhau. Nhận thức của ông về lí đã được 
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sâu sắc hơn, và đã phát triển được phạm trù lí của Triết 
học Trung Quốc. 


TIẾT 1: TƯ TƯỞNG LÍ VÀ TÂM LÀ MỘT 
CỦA TRẦN HIẾN CHƯƠNG 


Trần Hiến Chương (1428 - 1500) là nhân vật ở giai 
đoạn chuyển tiếp trong quá trình phát triển lí học thồi Tống 
- Minh. Hoàng Tông Hi khái quát Học thuyết của ông là 
"lấy hư làm cơ bản, lấy tĩnh làm môn hộ”, và cho rằng "có 
- học thông minh, đến mức tính vi của người Bạch Sa thủy" 
("Hữu minh chỉ học, Chí Bạch sa thủy nhân tỉnh vỉ") (“Minh 
nho học án. Bạch sa học án"). Trần Hiến Chương giải thích 
hư là cái tâm hư giác linh minh, và lấy tâm để quy định lí, 
làm cho lí của bản thể và tâm của chủ thể họp làm một. 
Ông là người khơi nguồn đầu tiên cho tâm học giữa thời 
Minh. Học thuyết của ông nói về sự phát huy của đệ tử 
Trạm Nhược Thủy trỏ thành lí luận tâm học của một phái 
khác cùng tồn tại với Học thuyết của Vương Thủ Nhân. 


1- Lí tự mình có được (Lí tự ngã đắc chỉ) 


Đạo học Trình Chu ở thời Nguyên trở thành triết học 
nhà quan và xác định là tiêu chuẩn thi đỗ khoa cử. Hai chữ 
lí trồi (Thiên lí) được đưa lên địa vị cao nhất, đần đần biến 
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thành giáo điều thoát lí hiện thực. Trần Hiến Chương từ 
Học thuyết Chu Hi chuyển sang phái Lục Cửu Uyên, cho 
rằng lí nằm ngay trong nhân tâm. 

a/ Lí là tâm hư minh, là bản thể của vạn vật trong vũ 
trụ. Trong thơ "Tùy bút”, Trần Hiến Chương nói: "Con 
người không thể ở ngoài sự việc, sự việc không thể ở ngoài 
lí. Có hai trỏ ngại mà Phật đã nêu tên, nhà nho ta sao lại 
không có cái đó" ("Nhân bất năng ngoại sự, sự bất năng 
ngoại lí Nhị Chương Phật sỏ danh, ngô nho ninh hữu thử”) 
(Ngũ ngôn tuyệt cú”, xem "Trần Hiến Chương tập"). Trạm 
Nhược Thủy giải thích về cái đó là: "Sự việc trong vũ trụ, 
túc là đã phân ra sự việc bên trong tâm và sự cảm ứng với 
nhau, nên nói là người không thể ở ngoài sụ việc. Sự việc 
được thực hiện mà nghĩa sinh ra. Cho nên nói là sự việc 
không ở ngoài lí. Tâm, sự và lí ba cái này nhất quán, không 
thể tách rời... Hai chướng ngại đó gọi là chướng ngại về sự 
và chướng ngại về lí. Phật giáo có hai tên, dục vọng hết thì 
quy về lặng lẽ mất đi" (°Vũ trụ nội sự, tức di phân nội sụ, 
tâm sụ tương cảm ứng, cố vân nhất bất năng ngoại sự. Sự 
hành nhi nghĩa sinh, cố vân sự bất năng ngoại lí. Tâm sự lí 
tam giả nhất quán nhỉ bất khả li... Nhị chướng, vỉ sự chướng 
lí chướng. Phật giáo hữu thử nhị đanh, cái dục tận quy tịch 
điệt”. ) (xem "Bạch Sa Tủ cổ thi giáo giải", Quyền hạ). 
"Ngoại" là chỉ không thể tồn tại ö ngoài một sự vật nào đó. 
Sự không thể tách rồi người, lí không thể tách rồi sự, người 
Ö trong sự, sự ở trong lí, hai cái này họp vói nhau từng đôi 
một. Cho nên nói: "Ba cái tâm, sự, lí nhất quán mà không 
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thể tách rồi nhau". Sự giải thích của Trạm Nhược Thủy, cơ 
bản phù họp với ý nguyện của Trần Hiến Chương. 


Lí của Trần Hiến Chương là sản phẩm hợp nhất của 
chủ quan và khách quan. Ông nhấn mạnh: "Cái lí này đính 
liu rất lón, không có trong ngoài, không có đầu có cuối, 
không có nơi nào là không đến, không có một hơi thỏ nào 
lại không có sự vận động. Biết được cái đó thì trồi đất lập 
ra ta, vạn hóa xuất ra ta, mà vũ trụ Ö ta rồi" ("Thử lí can 
thiệp chí đại, vô nội ngoại, vô chung, thủy, vô nhất xứ bất 
đáo, vô nhất tức bất vận. Hội thử tắc thềm địa ngã lập, vạn 
hóa ngũ xuất nhi vũ trụ tại ngã hï" ("Dụ Lâm Quận Bác", 
7). Lí bao quát cả vũ trụ, chúa đầy trong không gian và thồi 
gian, không có một sự việc nào và một vật nào vượt ra khỏi 
phạm vi của lí. Nhưng mà nó không phải tồn tại thuần túy 
khách quan, mà họp với tâm làm một, đó là sự quy định về 
tồn tại của nhân tâm. Chỉ riêng về ý nghĩa này có thể nói 
cái "Ta", đây là cái gốc của vạn vật trong trời đất. 


Cái "Ta" ö đây, đương nhiên không phải là chỉ cái "Ta" 
bằng xương bằng thịt, mà là cái "Ta" tỉnh thần, tức là cái 
tâm hoặc cái ý thúc chủ quan. Ông cho rằng, cái tâm có 
tính chất hư tĩnh linh minh (yên tĩnh linh thiêng sáng suốt), 
cho nên có thể bao dung được mọi sự tồn tại. Vạn vật chỉ 
có thể thể hiện rõ trong cái tâm đó. Ông nói: "Cái động 
này, đã là cái hình, cái hình này là cái thực rồi. Cái chưa 
thành hình chỉ là cái hư mà thôi. Cái hư là cái gốc của nó 
vậy. Tập trung cái hư, cho nên lập nên cái gốc vậy" ("Phù 
động, đi hình giả dã, hình tư thực hĩ. Kì vị hình giã, hư nhỉ 
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đĩ. Hư kì bản dã, trí thư chỉ sỏ di lập bản dĩ") (“Phúc Trương 
Đong bạch nội hàn"). Vì sao hư là cái gốc, mà thực không 
thể là cái gốc? Bởi vì cái thực thể có hình bị giàng buộc về 
hình chất, có cái tính mà không thể nhập vào bản thân 
mình. Cái tâm hư linh thì ngược lại, bất kể sự vật nào cũng 
đều có thể tồn tại ở trong đó, thậm trí có thể chứa đựng 
được cả vũ trụ, cho nên cái thực lấy hư làm gốc, còn mọi 
vật lấy tâm làm gốc. Ông coi việc quy định nói trên là "bản 
nguyên của nghĩa lí" và chỉ ra Tống nho cũng lấy lí làm bản 
nguyên, nhưng họ hạn chế quá nghiêm ngặt đối vói lí. Họ 
chỉ lấy li làm thực thể khách quan và bài xích chủ thể ở 
ngoài bản thể. "Cái lí này, các nhà nho thöi Tống đã nói cà 
rồi. Họ rất nghiêm ngặt đối vói cái ác, cái xấu của Ta". Cho 
nên nó chưa có được cái thực chất của lí. Ông chỉ ra rằng, 
thực chất của lí cần phải "tự ta có được nó và tự ta nói về 
nó" (Như trên). Vì thế, lí là bản thể của vạn vật trong vũ 
trụ, nhưng lại là thực thể của tỉnh thần chủ quan. "Lí di. 
chuyển do biến hóa, biến hóa để xác định lí, sự biến hóa 
đó không thể nói ra được, cần giữ nó ở sự tôn kính. Trong 
đó có sự tu dưỡng cái đức tính của ta” (“Lí do hóa thiên, 
hóa đi lí định. Hóa bất khả ngôn, thủ chỉ tại kính, hữu nhất 
kì trung, dưỡng ngô đức tính") ("Dụ Dân Trạch"). Chỉ cần 
giữ lấy sự tôn kính để tu dưỡng thì có thể làm cho tâm và 
lí như một. 

b/ Lí là quy luật vận động biến hóa của sự vật. Ông 
cho rằng, sự vật tuy vạn biến trong nháy mắt, song vẫn tồn 
tại một mối Hên hệ và trật tự nhất định. Nó có tính ổn định 
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và tính tất nhiên, có thể gọi đó là lí. Ông thường sử dụng 
phạm trù lí trên ý nghĩa đó. Khi nói đến Thuyết địa lí âm 
dương, ông tán thành thái độ của Nhị Trình, "tuy biết cái 
lí lành, dữ, ứng nghiệm không thể không có, nhưng không 
câu nệ ö cái thuật của nó" (“Tuy cát hung ứng nghiệm chỉ 
li bất khả vô, nhi bất nê vu kĩ thuật"). Trần Hiến Chương 
thừa nhận giữa hình thế núi sông với sự việc lành dũ đối 
với con người đang tồn tại một mối liên hệ tất nhiên nào 
đó. "Người lành có đất lành, đất lành có ứng nghiệm lành, 
đó là lẽ thường vậy". Đó là quy luật chung, có khi người dữ 
cũng có đất lành, có đất lành có ứng nghiệm đữ, không hợp 
vói cái lí lành dũ úng nghiệm, nhưng rút cuộc, nó phải phù 
hợp với cái lí này. "Vì có ban đầu lành nên cuối cùng dữ, 
thích hợp với lành mà dữ, thích hợp vói dữ mà lành. Lấy 
đó suy ra, thuyết của thuật gia tuy câu nệ, nhưng cũng không 
thể nói là hoàn toàn không có cái lí đó vậy" ("Cố hữu thủy 
cát nhì chung hung, nghỉ cát nhi hung, nghi hung nhỉ cát. 
Di thử suy chỉ, thuật gia chỉ thuyết tuy nê, nhiên diệc bất 
khả vị toàn vô thủ lí đã") ("Dụ Lân Hữu", 3). Hoàn cảnh 
địa lí có ảnh hưởng không thể xem nhẹ đối với đồi sống 
loài người. Điểm này chúng ta cần khẳng định. Nhưng giữa 
hoàn cảnh và sự việc của con người có phải là tồn tại mối 
liên hệ tất nhiên ứng nghiệm lành đữ, và hoàn cảnh có phải 
là có thể quyết định được sự lành đữ trong sự việc của con 
người hay không, thì điều này đang được hoài nghỉ rất lón. 
Xưa nay người trí thức có thái độ phủ định cái đó. Quan 
điểm của Trần Hiến Chương có nhân tố mê tín. 
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Trong một bài bàn luận về Thành hoàng, ông đã biểu 
đạt tư tưởng đại loại như vậy. Tiếng gọi là thần thành hoàng 
là "lấy họa và phúc thay thế cho thưởng phạt" (Dĩ họa phúc 
đại thưởng phạt). Đó là "Đạo quỷ” ỏ ngoài đạo người. Về 
thần, ông lại có một giải thích khác: "Cái thông minh chính 
trực gọi là thần, uy phúc ta chiếm lấy, đó gọi là quyền. 
Người cũng gọi là thần vậy, quyền ở con người, giống như 
nó ở thần vậy. Hai cái này có cái lí thịnh suy tiêu trưởng" 
(“Triệu khánh phủ thành hoàng miếu kí"). Đoạn văn nói đó 
đã để lộ ra cái thiên cơ của Thần: Ông coi thần và quyền 
là thủ đoạn để cai trị xã hội. Ý nghĩa hiện thực xá hội lón 
hơn nhiều so với thái độ mù quáng sùng bái mê tín thần và 
quyền của ông. Ông cho rằng, giữa Thần và quyền có mối 
liên hệ thống nhất và đối lập vói nhau, tức là quy luật tiêu 
trưởng, thịnh suy tương hồ. Thiên địa nhân hòa (trời, đất 
và người hòa hợp), thực hiện thưởng phạt bằng lễ pháp; 
“Ngày người dân đùng đùng hung đữ, gây ra sự phẫn nộ và 
khiển trách của quỷ thần, ban đầu sử dụng quyền hành vô 
cùng" (“Dân nhật hung hung, dĩ cán quỷ thần chỉ khiển nộ, 
quyền chí dụng thủy bát cùng hï). "Thần quyền tương hỗ vi 
dụng, tương phản tương thành" (Thần và quyền hỗ trọ nhau 
sử dụng, trái ngược nhau mà lại Hiên kết với nhau). Mối liên 
hệ bản chất này của thần và quyền, gọi là "lí tộ" (lí làm). 


Trần Hiến Chương còn coi sự thống nhất và đối lập là 
"vật lí cố nhiên" và cho rằng sự vật không những mâu thuẫn 
và đối lập với nhau, mà còn đối lập để thúc đẩy lẫn nhau 
đi lên, đồng thời lại chuyển hóa lẫn cho nhau. Sự phát triển 
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cao của sự vật là điều kiện tất yếu chuyển hóa theo mặt 
đối lập". Nó tối cũng không lâu thì nó sáng cũng không lắm; 
nó co lại (cong) cũng không nhiều thì nó tín (thân) cũng 
không lâu. Cái H của mọi vật vốn cũng có cái đúng rồi" ("Kì 
hối đã bất cửu, tắc kì quang đá bất đại; kì khuất (khuất) 
dã bất thậm, tức kì tín (thân) đã bất thường. Vật lí cố điệc 
hữu nhiên giả 10”) ("Phúc Triệu đề học thiêm hiến", 3). Đó 
là sự phát huy tư tưởng của Lão Đam (tức Lão Tủ) thời 
Tiên Tần, đồng thời cũng hạn định được nội dung cơ bản 
của Ì¡. 


2. Quan hệ giữa H và các phạm trù khác 


a/ Lí và Tâm. Trần Hiến Chương lấy tâm để nói về lí, 
tâm có ý nghĩa về bản thế của vạn vật, lại có cả công năng 
nhận thúc, nên lí và tâm có quan hệ song trùng như sau: 


Một là, lí và tâm hợp làm một, không có hai. Ông nói: 
"Quân tử nhất tâm thì vạn lí có hết. Sự vật tuy nhiều, chẳng 
qua tại ta. Cái tâm này hế đến là tính thần có theo, có được 
ta nên cũng được cả nó, mất ta nên cũng mất cả nó vậy” 
(“Quân tử nhất tâm, vạn lí hoàn cụ. Sự vật tuy đa, mạc phi 
tại ngã. Thủ tâm nhất đáo, tinh thần cụ tùy, đắc ngộ đắc 
nhi đắc chi diệc, thất ngô đắc nhí thất chi nhĩ") ("Luận tiền 
bối ngôn thù thị hiên niệm Trần Thị Kim Ngọc” trung). Tâm 
có vạn lí, vạn vật trong vũ trụ đều có ở trong tâm ta. Ỏ 
đây, lí không phải là đối tượng nhận thúc của tâm, mà nó 
là nội dung của tâm. Ông phủ định lí là thục thể khách 
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quan và kiên trì cho nó chỉ có thể tồn tại ö nhân tâm, tách 
rời tâm là không có lí. Đó là một mặt. Mặt khác, tâm cũng 
không tách rời nổi lí. Tâm về ý nghĩa triết học không phải 
là một cục máu thịt, nó được coi là chúa tể tinh thần của 
con người, thì đó là lí, nhân tâm nếu không có lí thì không 
có giá trị, mà không khác gì cầm thú. "Người ta có tấm thân 
bảy thước, trừ cái tâm cái lí ra thì không có cái gì đáng quý 
hơn. Cái đần độn như là một cái ung nhọt, là một khối 
xương lón" (Nhân cụ thất xích chỉ Khu, trù liễu thử tâm thử 
lí, tiên vô khả quý, hốn thị nhất bao nung huyết nang nhất 
đại khối cốt đầu”) ("Cầm thú Thuyết"). Tâm không có lí, 
thực tế không phải là nhân tâm, nếu chỉ có biết đói thì ăn, 
biết khát thì uống", giận đữ mà tranh nhau, lo âu mà buồn 
phiền, nghèo thi tham lam, vui thì dâm dật... thì nói sống 
như là "cầm thú cũng được" (Nhu trên). Tâm túc lí là căn 
cứ của con người sở di là con người. 

Lí và tâm đá thực hiện đồng nhất trên thân chủ thể. 
Dùng lời nói riêng của Trần Hiến Chương thì là "Tâm này 
và lí này" là "Tấu phách ăn khóp" ("Phúc Triệu Để Học 
thiêm hiến"). Nghiền ngắm kĩ, có thể phát hiện tư tưởng 
của ông chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Phái lí 
học Trình Chu thời Tống - Minh. Ông nhấn mạnh cần phải 
làm cho lí và tâm "ăn khóp" vói nhau, thực tế đã thừa nhận 
một cách rõ ràng lí và tâm có chỗ không ăn khóp. Lí luận 
lí và tâm họp nhất của ông là coi lí là tâm ; lí và tâm hai 
cái này không đồng đẳng trực tiếp. Lí chuyển biến sau cùng 
từ tỉnh thần khách quan sang tỉnh thần chủ quan, được 
Vương Thủ Nhân quan niệm sau một chút. 
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Hai là, lí là đối tượng nhận thức của tâm. Do lí và tâm 
họp làm một, mà lại có khác nhau, nên tâm còn có công 
năng nhân thức về lí. Do chúng hợp vói nhau làm một, nên 
ông phản đối tìm lí ö ngoài tâm; Do chúng có khác nhau, 
nên bản thể và công phu không có hoàn toàn ngang nhau. 
Trần Hiến Chương chỉ ra, "Phương pháp căn bản thể nhận 
lí của vật" là "Chỉ có ngồi yên" (“duy tại tĩnh tọa"), túc là 
xem xét bên trong (nội tĩnh). "Lâu rồi, sẽ thấy cái thể của 
cái tâm ta ẩn náu hiện ra, thường như có vật" (Như trên) 
Li chỉ có thể tồn tại ỏ trong tâm, đương nhiên không thể 
hi vọng tách rời tâm vẫn có thể tìm được lí. "Tìm nghĩa lí 
Ỏ sách vỏ thì sách vở có lúc đáng bỏ đi", không làm cho 
tâm có một tí nghĩ ngợi phúc tạp. "Con đường về thơ, văn, 
học tập, trước thuật v.v... đều bị tắc, đều bị quét đi, không 
làm mắc mó chút nào ở trong lòng ta" ("Thi, văn chương, 
mạt tập, trưóc thuật đẳng lộ đầu, nhất tề tắc đoạn, nhất tề 
tảo khú, vô linh bán điển giói đế vu ngã hung trung"). Đến 
cái ranh giới đó thì lí của tâm thể vốn có sẽ tự nhiên hiện 
lộ ra. "Không có trong ngoài, không có lón bé, không có ẩn 
hiện, không có tinh thô, luôn nhất quán rồi" (Vô hữu nội 
ngoại, vô hữu đại tiểu, vô hữu ẩn hiện, vô hữu tỉnh thô, 
nhất di quán chi hĩ") ("Trần Hiến Chương thi văn tục bố 
di. Dự Lâm Tập Hi thư", quyển 15). Đó là một loại thuyết 
nhận thức thể nghiệm tìm để biết, hướng vào trong, là nhận 
thức tự mình của tâm thể. Đầu tiên ông xác định đối tượng 
nhận thức là nội dung vốn có để nhận thức chủ thể, sau đó 
thông qua suy nghĩ bên trong (nội tính) để tự mình nhận 
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thức được mình, để có được sự đồng nhất giữa tâm và lí. 
Về ý nghĩa này, ông rất tán thành tư tưởng "Tùy nơi mà thể 
nhận lí trồi" của Trạm Nhược Thủy nêu ra. 


b/ Lí và tính tình. Giống như Tống nho (nhà nho đời 
Tống), Trần Hiến Chương cũng coi lí là bản tính của con 
người, cho rằng khí chất có pha trộn mầu sắc, chú lí thì 
thuần túy rất tốt. Vì thế, hành vi của con người chỉ có thể 
tuân theo nghĩa lí, chứ không thể tuân theo khí chất. Ông 
nói: "Tùy theo khí chất của nó, cái cứng thì thiên về cúng, 
cái mềm thì thiên về mềm. Mối sự vật muốn người cao kiến 
nổi đanh làm, nhưng làm rồi thì không được đúng. Nguyên 
nhân này không phải là do nghĩa lí gây ra, mà chỉ do muốn 
cao, nên làm lại kém” (“Tùy kì chí chất, cương giả thiên vu 
cương, nhu giả thiên vu nhu, mỗi sự yếu cao nhân nhất trứ, 
tộ lại tốt cạnh vị thị. Cái duyên bất thị nghĩa lí phát nguyên 
lai, chỉ yếu cao khứ, cố sai") ("Đữ La Nhất Phong" tam). 

Trần Hiến Chương chỉ ra rằng, lí và tính tình có tính 
thống nhất và được biểu hiện ở hai mặt: Một là, tính tình 
của con người bất nguồn từ lí. Lí quy định nội dung của 
tính tình. “Tình người có từ cái mà lí trời không cho phép 
mình" ("Nhân tình xuất vu lí trồi chỉ bất dung kì giả"). 
(“Tăng thành Lưu Thị Tù đường kí"). Nói cách khác là, tính 
tình của con người là sự bộc lộ tự nhiên của lí trồi. Hai là, 
lí là sự quy định tự nhiên của tính tình con người. Ông đã 
kiên trì cho lí không thể tách rời con người mà độc lập tồn 
tại được, và cũng không phủ định tính tình tự nhiên của 
con người, mà ông chủ trương cho lí là sự quy định có tính 
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hợp lí đối với tính tình vốn có của con người. "Cần phải cho 
cái đạo lí xuất phát trên tính tình của mình” (“Tu tướng đạo 
lí tựu tự kỉ tính tình thượng phát xuất") (“Thứ vương bán 
sơn vận thị bạt"). Trái lại, nếu tách rời tính tình của con 
người ra, mà nói suông về cái gọi là lí trồi, thì đó là "cái 
khăn đội đầu của người Tống vậy" (“Tiện thị Tống dầu cân 
dã"), điều đó là châm biếm phong cách học tập cổ hủ của 
Tống nho đem chia cắt lí và tính tình ra làm hai. Vì thế, lí 
và tính tình thống nhất và đối lập, phù hợp vói sự nhất trí. 


Xuất phát từ quan điểm nói trên, ông cho rằng hành vi 
của con người cần phải từ bản tính mà ra; phải phù hợp 
với sự quy định của lí. Còn như nếu mặc cho khí chất tự 
nhiên thì sẽ "Nhân dục ngày càng bất chấp tất cả, lí tröi 
ngày một tiêu tan, nó sẽ không xa, rơi vào sự mong muốn 
của kẻ cầm thú rồi" ("Thư Hàn Trang nhị tiết phụ sự"). Ông 
đã tách sự phân biệt khí tự nhiên và tính tự nhiên ra, và 
lấy cái sau làm lí. 

Chữ lí không thấy có nhiều trong các tác phẩm để lại 
cho đời của Trần Hiến Chương. Ông bàn về lí, chính là tiến 
hành trong quá trình làm cho lí chuyển biến tù thực thể 
tỉnh thần khách quan sang thực thể tinh thần chủ quan, vì 
thế, việc bàn về lí của ông chưa thật thành thục. Ỏ đây, chủ 
thể toàn diện làm môi giói nhập vào, khiến cho lí không 
những có ý nghĩa về luân lí, mà còn có cả ý nghĩa về bản 
thể, có quan hệ mật thiết vói đòi sống của con người hiện 
thực. Nó có tác dụng như một thứ thuốc bổ tim, đã làm 
chuyển biến phong cách học tập của một thời đại đối với lí 
học thời Tống - Minh, đang có xu hướng giáo điều hóa. 
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TIẾT 2: TƯ TƯỞNG TÙY NƠI MÀ THỂ NHẬN 
LÍ TRÒI CỦA TRẠM NHƯỢC THỦY 


Trạm Nhược Thủy (1466 - 1560), là nhân vật nổi tiếng 
về Tâm học. Ông chịu ảnh hưởng tư tưởng của Trần Hiến 
Chương và là người thầy dạy ông. Cùng với Vương Thủ 
Nhân, ông đã nêu ra Tâm học. Nhưng tư tưởng "Tùy nơi 
mà thể nhận lí trồi" của ông đã trỏ thành sự đối chiếu rõ 
rệt vói Thuyết "trí lương trỉ" (tập trung lương tri) của Vương 
Thủ Nhân và trỏ thành đặc trưng khác biệt giữa hai người. 
Hoàng Tông Hy đã chỉ ra rằng: "Tôn chỉ của Dương Minh 
là tập trung lương tri, còn tôn chỉ của tiên sinh là tùy nơi 
mà thể nhận lí trồi. Các học giả đã học theo Vương Thủ 
Nhân và Trạm Nhược Thủy để lập ra các môn phái riêng 
(Dương Minh tôn chỉ trí lương trị, tiên sinh tôn chỉ tùy xử 
thể nhận thiên lí, học giả toại đi Vương, Nhược chỉ lục các 
lập môn hộ”) ("Minh nho học án. Cam lai học án nhất. Trạm 
Nhược Thủy truyện”). Trạm Nhược Thủy cho rằng, lí trồi 
không phân chia ra trong và ngoài. Nó đã là bản thể của 
tâm, lại không tồn tại tách rồi ngoại vật, và coi đạo đức 
nhân nghĩa là nội hàm của lí. Ông là nhà tư tưởng có sắc 
thái riêng trong tâm học thời Minh. 
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1- Đạo đức nhân nghĩa chỉ là một lí mà thôi 


Lấy li làm đạo đức nhân nghĩa. Đó là hàm nghĩa cơ bản 
về phạm trù lí của Trạm Nhược Thủy. "Đạo đức nhân nghĩa 
chỉ là một lí mà thôi. Cái hành ví thường xuyên của lí và sự 
thì gọi là "Đạo". Các cái tâm có được thì gọi là "Đức". Cái 
toàn bộ cuộc sống tốt thì gọi là "Nhân". Cái sự việc được 
thích họp thì gọi là "Nghĩa" ("Đạo đức nhân-nghĩa, nhất lí 
nhi dĩ. Di kì sự lí chỉ thưởng hành tắc vị chi Đạo, đi kì đắc 
chư tâm tắc vị chi Đức, di kì toàn thể hao sinh tắc vị chí 
"Nhân", dĩ sự đắc kì nghỉ tắc vị chỉ Nghĩa") ("Cách vật 
thông. Lập giáo hưng hóa tung"). Đạo đức nhân nghĩa được 
biểu hiện khác nhau ỏ các phương diện khác nhau, nhưng 
chúng đều là nội hàm của một lí. Trạm Nhược Thủy coi đạo 
đức luân lí là lí, đã thể hiện sắc thái riêng của Nho học. 
Ông cho rằng, đạo đúc nhân nghĩa được biểu hiện trên các 
phương điện, đòi hỏi người ta phải lấy quy phạm luân lí 
Nhà nho để hạn chế hành vi và tư tưởng của mọi người, 
trong đời sống hàng ngày cần quán triệt nguyên tắc về li. 
Lí của ông lại liên hệ với đạo và tâm. Về nội dung của lí 
mà xét thì, lí không phải là một phạm trù đúng riêng, mà 
là có mối liên hệ với các phạm trù khác. Ông nói: "Lễ cũng 
chính là lí vậy, là lí trời vậy. Lí trồi cũng chính là đạo của 
tròi vậy" ("Lễ dã giả, lí dã, thiên lí dã. Thiên lí đã giả, thiên 
chi đạo đã") ("Xuân Thu chính truyện tự"). Lễ tức là lí, lí 
trồi túc là đạo tròi. Lễ được coi là nguyên tắc luân lí của 
Nhà nho, nó vừa là nội hàm của lí, lại vừa là nội dung vốn 
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có của đạo. Thông qua lễ để liên hệ lí với đạo. "Cái lễ đó, 
cũng chính là lí vậy, đó là cái thể của đạo vậy" ("Cách vật 
thông. Học hiệu nhị"). Căn cứ nội tại của lí và đạo thông 
suốt với nhau, là ỏ chỗ chúng đều lấy lễ làm nội hàm của 
mình. Tuy nhiên, vào giữa thời Minh, tư tưởng tâm học của 
Trạm Nhược Thủy là sự sửa đổi đối với Đạo học Trình Chu, 
song về quy định nội hàm của lí, là phạm trù trung tâm của 
lí học Tống, Minh, lại nhất trí có bản với Trình- Chu. Điều 
này chúng tỏ Trạm Nhược Thủy đá sửa đối thêm đối vỏi 
Đạo học Trình- Chu là thuộc về nội bộ lí học. Sự khác nhau 
của học thuật đôi bên, không phải ö chố nhận thức nội hàm 
của lí có gì khác nhau, mà chủ yếu là ở chỗ đang tồn tại 
sự khác biệt về phương pháp trị học và phương diện tồn tại 
của lí trời. 


2- Bản thể của tâm tức là lí trời 


Trạm Nhược Thủy và Trình Chu về nhận thức mối quan 
hệ giữa H và tâm, đang tỒn tại sự khác nhau rõ rệt, biểu 
hiện ở chố sửa chữa Đạo học Trình Chu đã chiếm địa vị 
thống trị trong giới học thuật của Tâm học vào thời Minh. 
Nhằm vào "sự sai lầm của việc phân tán" ("Chí li chỉ tệ") 
của "Đạo vấn học" mà chu Hy đã chứ trọng hơn, Trạm 
Nhược Thủy nêu ra "Vạn sự vạn biến đều vốn có ö tâm, 
hàng ngàn hàng vạn thánh hiền đều là tâm học" (*Vạn sự 
vạn biến giai bản vu tâm, thiên thánh thiên hiền giai thị 
tâm học”) ("Cách vật thông. Chính tâm trung”). Ông cho 
rằng "Bản thể của tâm là lí trời vậy” (Như trên). Theo ông 
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mọi người cần phải xuất phát từ bản thể của tâm để thể 
nhận lí trồi. Cái gọi là bản thể của tâm, tức là trạng thái 
tự nhiên của tâm. Trạm Nhược Thủy coi lí trời là nội hàm 
của tâm, lí trời được xuất hiện dưới hình thức tâm là chủ 
thể, đó là sự khác biệt với tư tưởng coi lí là thực thể tính 
thần khách quan của Trình Chu. Trạm Nhược Thủy lấy tâm 
làm bản nguyên của vũ trụ. "Tâm chính là bản nguyên lón 
của vạn sự vạn hóa" (Như trên). Tâm của ông có hình thức 
tính thần chủ quan. Ông coi lí trời là nội hàm của bản thân, 
lí và tâm hợp nhất. "Tâm tức lí vậy, cái lí túc là cái chính 
trong tâm vậy và chỉ là một mà thôi” (“Chính vật thông. 
Chính tâm hạ). Tâm và lí hớp làm một và không có gián 
cách giữa tâm và lí. Đó là sự khác vỏi tư tưởng của Chu Hi 
cơi lí là bản thể vũ trụ, coi tâm là chủ thể nhận thức. Tư 
tưởng “Bản thể của tâm tức là lí trời” của Trạm Nhược Thùy, 
tuy nói là kế thừa tư tưởng "tâm tức lí" của Lục Cửu Uyên, 
nhưng Trạm Nhược Thủy đối với tư tưởng của Lục Cửu 
Uyên vấn có lời lẽ tỉnh vi hơn. Lục Cửu Uyên chỉ ra rằng: 
"Con người đều có cái tấm đúng, cái tâm đều có cái lí đúng, 
tâm tức lí vậy” (“Nhân giai hữu thị tâm, tâm giai cụ thị lí, 
tâm túc lí dã") ("Lục Cửu Uyên tập. Dũ lí Tể"). Trạm Nhược 
Thủy nêu ra sự nghỉ ngò đối với Thuyết "Tâm đều có lí 
đúng" của Lục Cửu Uyên. Ông nói: "Nói "có" thì đó chính 
là hai vậy,... Thần cũng dám nghị ngờ Cửu Uyên như vậy”. 
(°Thuyết "cụ" giả thị nhị chỉ dá,... Thần địu cảm di thị nghí 
Cửu Uyên yên" ("Cách vật thông. Chính tâm hạ"). Ông cho 
rằng cái tâm của Lục Cửu Uyên có chữ "cụ" (có của lí), là 
phân tách tâm và lí làm hai, chưa kiên trì lập trường tâm 
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lí họp nhất. Ta có thể thấy tư tưởng "bản thể của tâm, túc 
là lí tröi" của Trạm Nhược Thủy là nhấn mạnh tâm và lí là 
một. Ông phản đối việc cho tâm và lí là hai ; điều đó đã 
biểu hiện sắc thái riêng về lí luận Tâm học của Trạm Nhược 
Thủy. Xuất phát từ triết học và Thuyết tâm bản, Trạm 
Nhược Thủy đã nhấn mạnh nguồn gốc "Lí trồi bắt rễ từ 
nhân tâm". Ông chỉ ra rằng: "Lí trồi bắt rễ từ nhân tâm" 
(“Thiên lí căn vu nhân tâm") (“Cách vật thông cảm ứng 
thương". Lí tròi là cái vốn có trong nhân tâm. "Lí trồi chính 
là cái tự nhiên về bản thể của tâm ta vậy". ("Cách vật thông. 
Tiến đức nghiệp nhị"). Bản thân tâm là có lí, li không phải 
từ ngoài đưa vào trong tâm. 

Trạm Nhược Thủy kiên trì tâm và lí là một và chống lại 
tâm và lí là hai. Điều này tương tự như tư tưởng "Ngoài tâm 
không có lí” của Vương Thủ Nhân cùng thời với ông 
("Vương Văn Thành Công toàn thư. Dự Vương Thuần Phủ 
nhị"). Những cái đó đều là sự kế thừa và phát huy tư tưởng 
“Tâm tức H” của Lục Cửu Uyên. Vương Thủ Nhân và Lục 
Cửu Uyên là hai bậc đại gia trong trào lưu tư tưởng tâm 
học giữa thöồi Minh. 


3- Tùy nơi mà thể nhận lí trời 


Trạm Nhược Thủy và Vương Thủ Nhân tuy cùng thuộc 
về phái tâm học thời Minh, nhưng tư tưởng của hai ông vẫn 
có sự khác biệt. Tiêu chí (cái mốc) khác biệt của hai ông 
là ö chỗ, Vương Thủ Nhân coi "Trí lương trí" ("Tập trung 
lương tri”) là tông chỉ, còn Trạm Nhược Thủy coi "Tùy nơi 
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mà thể nhận lí trời" là tôn chỉ. "Lồi nói của ông tuy nhiều, 
nhưng chỉ ö bốn chữ "Thể nhận lí trồi" mà thôi ("Cam Tuyền 
văn tập. Nguyên niên bát nguyệt sơ nhị nhật tiến giảng hậu 
sơ"), Ông cho rằng sáu chữ "tùy nơi thể nhận thiên lí", hàng 
ngàn thánh hiền có cùng một nghề (“Tùy xú thể nhận thiên 
lí lục tu; thiên thánh đồng hành") ("Cam Truyền văn tập. 
Thị học lục ngôn tặng Phan Nhũ Trung hoàng môn”). Cái 
mấu chốt khác nhau giữa Thuyết "tùy nơi thể nhận lí trời" 
và Thuyết "tập trung lương tri" của hai ông Trạm Nhược 
Thủy và Vương Thủ Nhân là ở chỗ lí giải khác nhau về 
"cách vật" (truy tìm nguồn gốc của sự vật). Trạm Nhược 
Thủy cho rằng cách vật là "đến với cái lí của vật", còn Vương 
Thủ Nhân thì giải thích "cách vật” là "suy nghĩ chính” 
(“chính niệm đầu"). Trạm Nhược Thủy khi luận bàn về cách 
vật vói Vương Thủ Nhân đã chỉ ra rằng: "Kẻ tôi tó đến, sỏ 
đi dạy bảo cách tìm hiểu vạn vật là đến với lí của vật vậy, 
đến vói lí nói đây chính là thể nhận chân lí vậy" ("Bộc chỉ 
sở đi huấn cách giả, chí kì lí đã, chí kì lí vân giả, thể nhận 
thiên lí dã") ("Minh nho học án. Cam Tuyền học án nhất. 
Luận học thư). Dạy tìm hiểu vạn vật là đến vói vật, mà "vật 
chính là lí trồi vậy" (Như trên). Cách vật là đến với cái lí 
của vật, cũng là thể nhận lí tròi. Vương Thủ Nhân thì cho 
rằng không thể đưa sự dạy bảo tìm hiểu về cách vật là đến 
vói vật mà phải giải thích bằng chữ chính. "Cách chính là 
chỉnh vậy, chỉnh cái bất chính của nó để quy nó về cái gọi 
là chính vậy" (“Cách giả, chỉnh đã, chỉnh kì bất chính dĩ quy 


vu chi vị dã") ("Vương Văn Thành Công toàn thư. Truyện 
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tập lục thương"). "Cho nên cách vật chính là tìm hiểu cái 
vật của tâm vậy" (“Cố cách vật giả, cách kì tâm chỉ vật đã") 
(Vương Văn Thành Công toàn tập. Đáp La chỉnh yêm 
thiếu tể thư"). Do ngoài tâm không có vật, nên cách vật là 
tìm hiểu cái vật của tâm. Vương Thủ Nhân lại liên hệ cách 
vật vỏi trí tri: "Cái gọi là cách vật trí trỉ của kẻ hèn này, 
chính là tập trung lương tri của ta vào mọi sự vật vậy" ("Bi 
nhân sở vị trí trỉ cách vật giả, trí ngô tâm chỉ lương tri vu 
sư sự vật vật dã") ("Vương Văn Thành Công toàn thu. Đáp 
Cố Đông Kiều thư"). Trạm Nhược Thủy thông qua giải thích 
về cách vật là "Tập trung cái lí của vật" ("trí kì lí") mà đưa 
ra cái nghĩa chủ yếu về "thể nhận thiên lí"; Vương Thủ Nhân 
thông qua giải thích cách vật là "cách cái vật của tâm" ("tìm 
hiểu cái vật của tâm"), tức là "suy nghĩ chính" (chính niệm 
đầu), mà có được lí luận về "tập trung lương trí”. Hai ông 
thông qua giải thích khác nhau về cách vật, đã trình bày lí 
luận khác nhau của mình. 


` 


Lí luận về "Tùy nơi thể nhận lí trời" của Trạm Nhược 
Thủy có nội dung như sau: 

Thú nhất là, coi lí trồi của tâm là bản thể vũ trụ, hợp 
trong và ngoài làm một thể. "Thể nhân lí trời nói đây là có 
cả biểu biết và thực hành, là nói hợp trong và ngoài làm 
một vậy, lí trồi không có trong ngoài vậy" ("Thể nhận thiên 
lí vân giả kiên trì hàng hp nội ngoại ngôn chỉ dã, thiên lí 
vô nội ngoại đã") ("Minh nho học án. Cam tuyền học án 
nhất. Luận học thư”). Trong hệ thống triết học của Trạm 
Nhược Thủy, tuy bản thân tâm là H, lí không phải là từ 
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ngoài đưa vào trong tâm, nhưng ông đã mỏ rộng vô hạn sự 
kéo dài ra ngoài của tâm, cho toàn bộ vạn vật trong trồi 
đất đều ở trong tâm. "Bản thể của tâm càng to lớn như trồi 
đất vậy? ("Cách vật thông. Lập chí hạ"). Do sự kéo dài ra 
ngoài của tâm cùng to lớn như trời đất, nên lí trong tâm lại 
liên hệ với vật bên ngoài, lí không phân biệt nội ngoại, nội 
ngoại đều là lí, nội ngoại đều là tâm. Về mặt này đã biểu 
hiện sự mâu thuẫn của tư tưởng tâm học của ông, mặt khác 
lại là chỗ khác với Tâm học của Vương Thủ Nhân. Ông nói: 
“Cái gọi là tâm của ta, chính là thể hiện vạn vật mà không 
để lại, cho nên không có trong ngoài; Cái gọi là tâm của 
Dương Minh, chính là chỉ cái nói ở trong lồng ngực vậy ; 
cho nên coi là Thuyết của ta là ở ngoài" ("Ngô chỉ sö vị tâm 
giả, thể vạn vật nhi bất di giả đã, chỉ xoang tử lí nhỉ ngôn 
giã đã, cố dĩ ngô chỉ thuyết vi ngoại") ("Cam tuyền văn tập. 
Đáp Dương Thiếu Mạc"). Trạm Nhược Thủy bàn về tâm, 
không để lại ngoại vật, lí luận của ông cũng giống như 
không tách rồi ngoại vật. Ông nhấn mạnh : "Nói về lí không 
tách rời vật" ("Cam tuyền văn tập. Tân truyền vấn biên tập 
lục"). Ông đã thống nhất trong và ngoài vào lí, đó là chỗ 
độc đáo về lí thuyết của ông. 


Thứ hai là, do Trạm Nhược Thủy đã mỏ rộng sự kéo 
dài ra ngoài của tâm, đều thống nhất trong là ngoài vào lí, 
nên “Tùy nơi mà thể nhận lí trời" đã bao gồm cả thể nhận 
ngoại vật, chú không phải là đánh ngang bằng lí trời một 
cách giản đơn với lương tri và đánh ngang bằng thể nhận 
với tập trung, lấy lương trỉ trong tâm tập trung để thay thế 
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li trồi thể nhận hợp vói trong ngoài. Ông nói: "Cái gọi là 
tùy nơi mà ta nói, đó là tùy tâm, tùy ý, tùy thân, tùy nhà, 
tùy nước, tùy thiên hạ, tùy theo sự im lặng mà thôi, tùy theo 
lúc cảm nhận mà thôi, im lặng thì mỏ rộng được công tâm, 
cảm nhận thì vật đến thuận ứng đước, đã im lặng, đã cảm 
nhận khác nhau, thì đều không tách rời bản thể chính ở 
trong tâm ta" ("Ngô chỉ số vi tùy xứ vân giả tùy tâm, tùy ý, 
tùy thân, tùy gia, tùy quốc, tùy thiên hạ, cái tùy kì sở tịch, 
sở cảm thời nhĩ, nhất nhĩ, tịch tắc khoách nhiên đại công, 
cảm tắc vật lai thuận ứng, sở tịch, sở cảm bất đồng, nhi giai 
bất li vu ngô tâm trung chính chỉ bản thể”) (“Minh nho học 
án. Cam tuyền học án nhất. Luân học thư"). Đem kết hợp 
tâm, ý trong cái thân thể nhận vói nhà, nước, thiên hạ, ngoài 
cái thân thể nhận lại với nhau để thể nhận lí trời có tính 
phổ biến, còn cần bao quát cả vật đến thuận ứng mà cảm 
nhận vào. Từ đó mà Trạm Nhược Thủy chỉ ra: "Cái gọi là 
tùy nơi thể nhận lí trồi, chính là tùy cái đã phát và chưa 
phát, tùy cái động, tùy cái tĩnh, cái động, tĩnh này đều là 
bản thể của tâm ta, thể và dụng là một nguyên có vậy" (“Sỏ 
vị tùy xứ thể nhận thiên lí giả, tùy dĩ phát vị phát, tùy động 
tĩnh, cai động tĩnh giai ngô tâm chỉ bản thể, thể dụng nhất 
nguyên cố đã") ("Minh nho học án. Cam Tuyền học án. Ngữ 
lực"). Bất luận là bản thể chưa phát, im lặng mà tính, hay 
là tác dụng đá phát, cảm nhận mà động đều ở trong phạm 
vi tùy nơi thể nhận lí tri, đã phá võ giới hạn giữa chưa 
phát với đã phát, động với tĩnh và trong với ngoài. Điều đó 
nhất trí với tư tưởng của ông là "Tâm thể là vật, nên không 
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thể, không có trong ngoài" ("Minh nho học án. Cam Tuyền 
học án nhất. Cầu phóng tâm thiên"). Trạm Nhược Thủy đã 
phê phán Vương Thủ Nhân là "mắc cái bệnh phải trong, 
trái ngoài, nặng về tâm, nhẹ về sự" ("Cam Tuyền văn tập. 
Đại khoa huấn quy) và chỉ ra "cái phải trong mà trái ngoài 
cũng gọi là phân tán, quá như bất cập (không với tói) mà 
thôi" (“Minh Nho học án. Cam Tuyền học án nhất. Luận 
học thư”}. Tu tưởng tùy nơi thể nhận lí trồi, tuy cái lí là nội 
hàm của tâm, thống nhất trong ngoài Ö tâm, nhưng sự thực 
ông đã phân biệt tâm và vật, thừa nhận sự tồn tại của ngoại 
vật. Lí luận của ông đã dung nạp cả ngoại vật, vì thế mà 
có khuynh hướng triết học của thuyết tâm vật nhị nguyên 
(Thuyết tâm và vật, tuy hai mà là một). 


TIẾT 3: TƯ TƯỞNG LƯƠNG TRI TÚC LÍ TRÒI 
CỦA VƯƠNG THỦ NHÂN 


Vương Thủ Nhân (1472 - 1528) là bậc tập đại thành 
của Tâm học. Ông đã kế thừa và phát huy mệnh đề "Tâm 
tức lí" của Lục Cửu Uyên, lấy lương tri của tâm để bàn về 
lí, nêu ra tư tưởng lương tri tức lí trồi. Điều đó không những 
rõ ràng khác vói tư tưởng coi lí là lí tụ tán của khí của 
Trương Tải, mà côn khác biệt nổi bật so với tư tưởng coi lí 
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là bản thể của vạn vật của Đạo học Trình Chu. Phạm trù 
lí của Triết học Vương Thủ Nhân được phát triển theo 
đường hướng tư duy "Tâm tức lí” của Học thuyết Lục Cửu 
Uyên thòi Tống. 


1- Lương tri của tâm ta túc cái gọi là lí tròi 


Cũng như Lục Cửu Uyên, Vương Thủ Nhân chủ trương 
"Tâm tức lí”. Ông nói: "Tâm túc lí vậy. Thiên hạ lại có sự 
và lí ö ngoài tâm sao?" (”Tâm tức lí dã. Thiên hạ hựu hữu 
tâm ngoại chị sự tâm ngoại chí lí hồ?”) (”Truyện tập lục 
thượng", xem "Vương Văn Thành Công toàn thư”). Tâm 
được coi là chúa tể của cả thân thể con người, chỉ phối toàn 
bộ sụ nghe, nhìn, nói năng, hành động của con người. Người 
là tâm của vạn vật trong trồi đất. Vạn vật trong tròi vốn là 
một thể vói con người. Vì thế, tâm là chủ của vạn vật trong 
trời đất, tâm tức là trời, chỉ cần nói về tâm, liền có thế bao 
cả cái lí của vạn vật trong tròi đất. "Lí tuy vạn thù, nhưng 
đều có ở trong tâm ta, tâm chắc chắn là một vậy” (“Uóc 
trai thuyết”). Nhưng Vương Thủ Nhân không dùng lại Ò 
mệnh đề "tâm tức lí". Ông đã nêu thêm tư tưởng "Lương tri 
của tâm ta túc cái gọi là lí trời". Tâm sở di là lí, là bởi vì 
tâm có lương tri, chỉ cần tập trung lương tr: của tâm, sẽ có 
thể hiểu hết được cái lí của mọi sự vật. "Lương tri là nơi 
linh thiêng chiếu sáng của lí trồi, nên lương tri túc là lí trồi" 
("Lương chỉ thị thiên lí chỉ chiếu minh linh giác xú, cố ïướng 
trỉ túc thị thiên lí”) (“Truyền tập kí trung”). Lương trị là 
tâm phải trái của con người. Cái tâm phải trái này là mấu 
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chốt để thể nhận cái lí tròi đất vạn thù, tập trung lương tri. 
mói có thể nhận thức và lĩnh hội được cái lí của vạn sự vạn 
vật. Người được coi là thủ thể của nhận thức và thực tiến, 
sinh ra đã có loại lương tri, có thể nhận thức được lí trời 
này. Ö Vương Thủ Nhân xem ra, trong trồi đất, nếu không 
có con người, không có nhân tâm, không có lương tri của 
nhân tâm, thì lí trồi cũng sẻ mất đi chố dựa. Có người, có 
nhân tâm và có lương tri của nhân tâm, thế thì lí trồi mới 
có "chố linh thiêng chiếu sáng", vì thế nói "Lương tri của 
tâm ta tức cái lí trời vậy (Như trên). 


2. Lễ cũng chính là lí trời 


Vương Thủ Nhân cho rằng, nội dung của lí trồi là lễ, 
tức là đạo đức lễ nghĩa. Đạo đức lế nghĩa là lí trời có sẵn 
trong nhân tâm. "Cái lễ này cũng chính là cái lí tròi vậy. 
Tính của mệnh trồi có ở tâm ta. Nó nằm trọn vẹn trong 
toàn bộ cái tâm và các lí điều đều chen nhau có đủ cả. Vì 
thế cho nên gọi nó là lí trồi. Lí điều của lí trời gọi là lễ. Là 
lễ, nó đã phát kiến ö ngoài, nó có hàng trăm hành vi của 
ngũ thường... Lễ rộng lón bắt nguồn ở tâm và là cái gỐc vậy 
(Phù lễ đã giả, thiên lí đã. Thiên mệnh chỉ tính, cụ vu ngô 
tâm, kì hỗn nhiên toàn thể chỉ trung, nhỉ điều lí tiết mục 
sâm nhiên tất cụ, thị cố vị chỉ thiên H. Thiên lí chỉ điều lí 
vị chỉ lễ. Thị lế dã, kì phát tiến vu ngoại, tắc hữu ngũ đường 
bách hành, ... bác lễ căn vu tâm nhí nhất bản giả dã" ("Bác 
ước thuyết"). Cái gọi là lễ, là chỉ các chế độ pháp luật và 
quy phạm luân lí. Các lế này là tiết văn lí điều của lí tròi, 
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nó hoàn toàn có ở nhân tâm. Lễ của nhân tâm phát ra 
ngoài, nên trỏ thành các quy phạm đạo đúc luân lí và các 
chế độ pháp luật của xã hội. Vì thế, nó cũng là sự thực 
hành của lí trồi. Do đó, lễ tức là lí trồi, lễ là tên gọi khác 
của lí. Chữ lế túc là chữ lí, cái phát kiến có thể thấy được 
của lí gọi là văn. Cái ẩn náu tỉnh vi không thấy được của 
văn, gọi là lí. Và nó chỉ là một vật mà thôi ("Tuyển tập lục 
thượng"). Lế và lí thống nhất với nhau ö nhân tâm. Sự khác 
biệt giữa chúng chỉ là lễ là cái ngoại phát có thể thấy được, 
còn lí là cái ẩn náu tỉnh vi không có hình, hai cái này thực 
tế là đồng nhất. 

Phạm trù tâm của Vương Thủ Nhân, vừa là ý thức, lại 
vừa là bản thể của vạn vật. "Bản thể của tâm, nó vốn tự 
bất động. Bản thể của tâm, tức là tính, tính tức là lí, tính 
nguyên bất động, lí nguyên bất động, tập nghĩa là khôi 
phục lại bản thể của tâm" (Như trên). Tâm là bản thể 
bất động, lí là lương tri của tâm và tính. Lí vốn cũng là 
bất động, chỉ khi ngoại phát ra ở sự vật mới biểu hiện ra 
các sự khác nhau (phân thù). "Bản thể của tâm, là lí trồi 
vậy" (Như trên). Nói theo phương điện này, thì lí cũng 
có ý nghĩa bản thể. 


3. Lí trời có chỗ trung hòa 

Phạm trù lí của Vương Thủ Nhân, bất kể là lí được coi 
là bản thể hay là lí được xem là lí điều, đều có đặc điểm 
"trung hòa". Lí trồi cũng tự có một chỗ trung hoà, quá tức 


là ý riêng" (Như trên). "Biết được chỗ quá bất cập, không 
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với tói), là trung hòa" ("Truyện tập lục hạ"). Lí bản nhiên 
của sự vật, tức là lí của tâm đều là chính trung thích họp, 
không có quá bất cập. Tiêu chuẩn đạo đúc về lế nghĩa tiết 
văn v.v... và chế độ pháp luật là sự ngoại phát và chắc chắn 
của lí trung hòa. Lí trung hòa đã là lí trồi, cũng cần phải 
tìm được ở trong tâm. Tù nội tâm loại bỏ ý riêng, diệt trừ 
dục vọng của con người, làm cho bản thể của tâm trong 
sáng nhu gương, không có chút nào là sắc vật, danh lợi, tư 
tầm, tư dục, đạt tới ranh giói không có cái gì là thiên lệch, 
đã có được cái lí trung hòa. Cái ranh giỏi này đạt được có 
nghĩa là trong làng của con người mỏ rộng, thuần là lí trời, 
ở mọi sự vật đều có thể không có cái gì là không trung, 
không có cái gì là không hòa, đã xây dựng được các chuẩn 
tắc căn bản nhất của thiên hạ. "Ö nhất thði nhất việc, chắc 
cũng có cái có thế gợi là trung hòa, nhưng chưa thể gọi nó 
là đại bản đạt đạo được... Không có cái gì là không trung, 
rồi sau đó mới gọi nó là đại bản; không có cái gì là không 
hòa, rồi sau đó mới gọi nó là đạt đạo. Duy chỉ có thiên hạ 
rất thành thật, rồi mói có thể lập được đại bản cho thiên 
hạ" ("Tại nhất thòi nhất sự, cố diệc khả vị chỉ trung hòa, 
nhiên vị khả vị chỉ đại bản đạt đạo... Vô sở bất trung, nhiên 
hậu vị chỉ đại bản, vô sỏ bất hòa, nhiên hậu vị chỉ đạt đạo. 
Duy thiên hạ chỉ chí thành, nhiên hậu năng lập thiên hạ chỉ 
đại bản") ("Truyện tập lục thượng"). Rất thành thật, luôn 
luôn nắm lấy cái li và chuyên chú vào cái phát kiến và mỏ 
rộng lương tri trong tâm, thì có thể thực hiện được chính 
tâm, tu thân và trung hòa. "Ý đã thành thật, thì phần lón 
tâm cũng tự tu chỉnh, thân cũng tự được tu đưỡng... Tâm 
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tu chỉnh thì trung, thân tu dưỡng thì hòa" (Như trên). 
"Trung hòa là yêu cầu căn bản của lí trồi, là nội dung vốn 
có của lí trời. Vì thế ông nói: "Trung chỉ là lí tròi" (Như 
trên). Vương Thủ Nhân nhấn mạnh lí trung hòa, biểu hiện 
rõ cái húng thú về lí luận của ông, ở chố điều hòa được sự 
xung đột giữa các lợi ích xã hội và thực hiện được sự ổn 
định hài hòa và trị an lâu đài của xã hội. 


4. Quan hệ giữa lí và các phạm trù khác 


Vương Thủ Nhân lấy tâm làm phạm trù cao nhất của 
kết cấu lôgic triết học của ông. Tâm là cái gốc, lí túc là tâm, 
tâm tức là lí, lí và tâm cùng là phạm trù bản thể. Ngoài ra 
các phạm trù lí với đạo, thái cực, tính và khí cũng có mối . 
liên hệ mật thiết vói nhau. 


a/ Lí với tâm và đạo. Đạo là bán thể vô hình vô tướng. 
"Đạo không có hình thể vuông vắn, nên không thể cầm nấm 
được" (Như trên). Đạo không có hình thể, nó là tỉnh thần 
đạo đúc nội tâm của con người. "Tâm tức đạo, đạo tức trời, 
biết tâm thì biết đạo, biết trời" (Như trên). Đạo, Tâm, Trồi 
là một thể, vì thế mà đạo lại gọi là tâm đạo, túc tâm thể 
của đạo. Tâm thể này tức cái gợi là đạo, tâm thể rõ tức là 
đạo ró, nó hữu nhất vô nhị" (Như trên). Tâm thể là bản 
thể của tâm, là lương tri của tâm, cho nên đạo hoặc đạo 
(âm túc là lương tri. "Đạo tức là lương trï" (“Truyện tập lục 
hạ”). “Đạo tâm chính gọi là lương tâm vậy” (“Truyện lục 
trung”). Lương trí của tâm tức là lí trồi, đo đó mà "đạo tâm 
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tức là lí tròi" ("Truyện tập lục thượng"). Ta có thể thấy, đạo 
với lí và tâm là phạm trù cùng một cấp độ, chúng đều chỉ 
về bản thể của vạn vật. 


b/ Lí và tính. Tính là chỉ về tâm tính của con người, tức 
là bản thể của tâm. "Bản thể của tâm tức là tính" (Như 
trên). Bản thể của tâm là fính. "Tâm là tính vậy" ("Cần trai 
thuyết). Tròi phú cho cái tính của con người, mọi người sinh 
ra đều có tính, nên cũng có thể nói: "Trời phú cho con người 
cái tính vậy” (“Truyện tập lục thượng”). Trời phú cho con 
người cái tính, đó là sự lưu hành của lí trồi, tính lại là mệnh 
trời. "Tính cũng chính là mệnh vậy. Duy chỉ có mệnh của 
trồi, là kính cẩn không thôi, mà nó ở chế con người, chính 
đó gọi là tính" (Tính dã giả, mệnh đã. Duy thiên chỉ mệnh, 
vu mục bất dĩ, nhi kỉ tại vu nhân giả, vị chỉ tính" (Lễ kí 
soạn ngôn tự”). Tính tức là tâm, tính cũng là nơi chốn sinh 
ra vạn lí. “Iính của mệnh trời, linh chiếu không sáng rõ, 
mà vạn lí xuất ra từ nơi này vậy" ("Thiên mệnh chí tĩnh, 
linh chiếu bất muội, nhỉ vạn lí chi sỏ trong xuất dã") ("Tân 
dân đường kí"). Điều của tâm là lí. Tính giống như Tâm, 
cũng có lí điều. Tóm lại là, tâm tức là tính, tức là lí. Lí, 
Tính, Tâm là một nội dung mà khác tên gọi. "Thể của tâm, 
là tính vậy. Tính túc là lí vậy" ("Truyện tập lục thượng"). 
Tính và lí cũng là phạm trù cùng một cấp độ. 


cj Lí và khí. Vương Thủ Nhân tuy chủ trương tâm là 
bản thể của vạn vật, nhưng đồng thời ông cũng nói về khí. 
Ông cho rằng khí là khí của trồi đất, là khí âm dương. "Âm 
dương là một khí vậy, một khí dãn nỏ nên là âm dương" 
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("Truyền tập lục"). Khí là vật liệu cấu thành hình thể của 
vạn vật trong trồi đất. Vận động biến đổi của khí âm dương, 
sinh ra hình thể của vạn vật trong trời đất. Hình thể của 
con người cũng do khí cấu tạo nên, vì thế mà con người và 
trồi đất cùng một khí mà thông với nhau. "Vạn vật trong 
trồi đất, với con người vốn là một thể... Chỉ là cùng một 
khí đó, nên có thể tương thông với nhau rồi!" ("Truyền tập 
lục hạ"). Khí của trồi đất và của con người không ngùng lưu 
động và vận hành, song nó có một chúa tể, đó là lí. "Không 
có cái thiện, không có cái ác, đó là sự yên tĩnh của lí; có 
cái thiện, có cái ác, là sự chuyển động của khí; Bất động ö 
khí, tức là không có thiện, không có vô (không), phải nói 
đó là rất thiện" ("Truyện tập lục thượng"). Có lí là chúa tể, 
sự lưu động của khí tuân theo điều kiện của tâm, biểu hiện 
là vô thiện, vô ác, cũng là đạo đức rất thiện ; mất đi cái lí 
là chúa tể, thì sự lưu động của khí biến đổi được phóng 
khoáng, không bị hạn chế, thì lưu động mà là ác. Lương tri 
của tâm, thiện đoan (đầu thiện) của tính được biểu hiện ð 
bên trên của sự vận động nỏ dãn của khí. Nói theo phương 
diện đó thì, lí trồi là lí điều của khí (Lí chính là lí điều 
của khí. Khí chính là sự vận dụng của lí”). (“Truyện tập tục 
trung"). Nhưng khí không ngang bằng vói lí, khí cần lưu 
động dưới sự chúa tể của lí, mới có lí điều. Khí chỉ là vật 
liệu ban đầu cấu tạo thành hình thể của vạn vật và con 
người trong tròi đất, không phải là bản thể của vạn vật và 
con người. Khí là phạm trù thú yếu phụ thuộc vào lí. 


Trong kết cấu lôgíc triết học của Vương Thủ Nhân, tâm 
là phạm trù cao nhất. Đạo, tính, lí là các phạm trù cùng 
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cấp độ với tâm. Còn khí là phạm trù thứ yếu phụ thuộc vào 
lí. Kết cấu lôgíc này hoàn toàn chủ thể hóa khách thể ở 
ngoài, cũng hoàn toàn tỉnh thần đạo đức hóa lí và muốn 
thông qua nhận thúc về bản thân chủ thể mà đạt được nhận 
thức toàn bộ thế giói, nâng cao được địa vị của con người 
với tư cách là cái "tâm của trồi đất". Đó là đặc điểm phạm 
trù lí của Vương Thủ Nhân. 


5. Sự phê phán đối với Chu Hi, Phật giáo và Đạo giáo 


Vương Thủ Nhân nhấn mạnh, mệnh đề tâm tức lí là "tôn 
cửi lập nên lời" ("lập ngôn tôn chỉ") của toàn bộ học thuyết 
cúa ông. Xuất phát từ lập trường tâm và lí hợp nhất này, 
ông đã phê phán quan điểm cho tâm và lí là hai nội dung của 
Chu Hi và quan điểm "hư vô" của Phật giáo và Đạo giáo. 

Chu Hi chủ trương lí là bản thể của vạn vật trong trồi 
đất, đó là chỗ giống nhau vói tư tưởng của Vương Thủ 
Nhân. Sự khác biệt giữa hai ông là ở chỗ, Vương Thủ Nhân 
cho rằng tâm túc là lí, bản thể của tâm là bản thể của lí, 
còn Chu Hi cho rằng trong vũ trụ chỉ có một lí mà thôi, lí 

"là một loại tỉnh thần khách quan. Giống như vậy, nó là 
Thuyết lí bản. Vương Thủ Nhân chủ trương lí ỏ trong tâm, 
côn Chu Hi thì chủ trương lí ở ngoài tâm. Vì thế, con đường 
và phương pháp truy tìm nguồn gốc sự vật của hai ông cũng 
khác nhau. Vương Thủ Nhân cho việc truy tìm nguồn gốc 
của sự vật (cách vật trí tri) là tìm hiểu cái tâm của mình, 
tập trung lương tri của tâm mình, còn Chu Hi thì cho rằng 
truy tìm nguồn gốc của sự vật, phải tìm hiểu tường tận từng 
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sự vật một, mới có thể đạt được cái lí cuối cùng. "Cái gọi 
là truy tìm nguồn gốc của sự vật của Chu Tử nói đây, chính 
là tức vật mà cùng lí vậy. Túc vật cùng lí, là trên mối sự 
vật tìm ra cái gọi là định lí của nó vậy, là lấy tâm ta mà 
tìm lí ö trong mọi sự vật, là tách tâm và lí làm hai rồi" ("Chu 
Tủ sö vị cách vật vân giả, tại tức vật nhi cùng kì lí đã. Túc 
vật cùng lí, thị tựu sự sự vật vật thung cầu kì số vi định lí 
giả di, thị di ngô tâm nhỉ cầu lí vu sự sự vật vật chỉ trung 
triết tâm dự lí nhi nhị") (Như trên). Vương Thủ Nhân cho 
rằng, cách làm của Chu Hi là "tách tâm và lí làm hai". Sau 
đó, dùng tâm của mình để tìm hiểu cái lí cuối cùng của 
từng sự vật một, không thể thật sự đạt được mục đích tìm 
hiểu. Ö ông xem ra, phải coi tâm và lí là một, tâm tức là 
lí. Cái gọi là truy tìm nguồn gốc của sự vật (cách vật trí tri) 
chính là tập trung lương tri của tâm ở mọi sự vật vậy. Lương 
tri của tâm ta, túc là cái gọi là lí trời vậy. Lí tròi tập trung 
lương trỉ của ta Ở mọi sự vật thì mọi sự vật đều có được cái 
lí của nó rồi. Tập trung lương tri của tâm ta, chính là tập 
trung sự hiểu biết vậy; Mọi sự vật đều có cái lí của nó, chính 
là tìm hiểu sự vật vậy, là hợp tâm và lí làm một vậy. Họp 
tâm và lí làm một thì phàm là những lời đã nói nhỏ nhoi 
trước kia với sự bàn luận về cuối đời Chu Tử, đều có thể 
hiểu rồi mà không cần nói nữa" (Như trên). Tìm hiểu nguồn 
gốc sự vật là phú cho các loại sự vật cái lượng tri của tâm, 
tức cái lí trong tâm, chứ không phải là thể nhận lí trời từ 
các loại sự vật. Chu Hi chủ trương truy tìm nguồn gốc sự 
vật” (“cách vật trí trí") là từ khách quan đến chủ quan, còn 
Vương Thủ Nhân chủ trương "trí tri cách vật" (“tập trung 
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tri thúc để tìm hiểu sự vật”), từ chủ thể đến khách thể. Hai 
quan điểm này đã thể hiện sự khác biệt về tư tưởng lí của 
hai ông Chu Hi và Vương Thủ Nhân. Hai ông mối người 
có một số nhân tố tư tưởng hợp lí nhất định. 

Đạo giáo nói về hư, chủ trương hư tĩnh dưỡng sinh. Phật 
giáo nói về vô, coi sự vật thành ảo tưởng. Vương Thủ Nhân 
cho rằng, chữ hư của Đạo giáo là nói về dưỡng sinh; Chữ 
vô của Phật giáo là nói về việc thoát khỏi bể khổ sinh tử. 
Họ vừa nói về dưỡng sinh, lại vừa nói về thoát khỏi bể khổ, 
là không phải là hư vô chân chính. Đã coi dưỡng sinh và 
thoát li bể khổ là mục đích, đó sẽ là cái tự ý, tất nhiên trÖ 
thành cái trỏ ngại cho việc tập trung lương tri và thuần khiết 
lí trồi. Điều đó đều không thể đạt được ranh giới nội tâm 
thuần túy ở lí trời, sẽ không có ích gì cho việc lí trị thiên 
hạ. "Kẻ ngu đốt không yên tĩnh, suy nghĩ chín chắn, thì 
không thể quan sát kĩ cái lí trời của cái tâm đó theo từng 
sự, từng vật một để tập trung được cái lương trí tụ nhiên 
của mình, mà vật bỏ đi cái luân lí, coi việc loại bỏ cái hư 
vô là việc bình thường, thì không thể tề gia, trị quốc và bình 
thiên hạ được" ("Bỉ ngoan không hư tĩnh chi đồ, chính duy 
bất năng tùy sự tùy vật tỉnh sát thử tâm chỉ thiên lí, dĩ trí 
kì bản nhiên chi lương tri, nhỉ đi khí luân lí, tịch diệt hư vô 
đĩ vi thường, thị đĩ yếu chỉ bất khả di trị gia quốc thiên hạ") 
(Như trên). Cố giữ ö sự hư tĩnh của Đạo giáo và hư không 
của Phật giáo, tất nhiên phải tách hẳn tâm và lí ra, tuy 
nhiên họ cũng nói về dưỡng tâm, nhưng lại loại bỏ luân lí 
lễ nghĩa, thì không có cách gì tập trung được lương tri của 
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tâm. Vì thế mà không thể trị nhà, trị nước, bình thiên hạ 
được. Đó là một mối hại lón của Thuyết hư vô của Đạo 
giáo và Phật giáo. "Các nhà nho ta dưỡng tâm, chưa bao 
giò tách ròi sự vật, mà chỉ có thuận theo phép trời tự nhiên 
để cố gắng làm mà thôi. Thích thị (Phật giáo), trái lại, lại 
muốn đoạn tuyệt với mọi sự vật, coi tâm là ảo tưởng, dần 
đần đi vào yên lặng rồi. Trong đồi người, nếu không có một 
chút ít giao thiệp thì không thể cai trị được thiên hạ" (Ngô 
nho dưỡng tâm, vị thường li khưóc sự vật, chỉ thuận kì thiên 
tắc tự nhiên tựu thị công phu; Thích thị khưóc yếu tận tuyệt 
sự vật, bả tâm khán tộ ảo tướng, tiệm nhập hư tịch khứ liễu, 
dự thế gian nhược vô ta tử giao thiệp, sở dĩ bất khả trị thiện 
hạ") (“Truyện tập lục hạ"). Chỉ có họp tâm và lí làm mội, 
tập trung lương tri và lí trồi vào mọi sự vật để tu thân trị 
quốc, thì mới có thể cai trị và bình được thiên hạ, mói có 
ích cho nhân sinh của xã hội. 


Tu tưởng "Lương trí của tâm ta, tức là lí trồi" của Vưỡng 
Thủ Nhân, bị người thời đó bài xích, cho nó là "đốn ngộ 
chí thuyết" (Thuyết chọt tỉnh ngộ). Nhưng ông nhấn mạnh 
tư tưởng của ông khác với "đốn ngộ chí thuyết", thậm trí 
còn ngược lại vói thuyết đó. "Nghiên cứu tỉ mi, thành thật, 
ngay thẳng, là việc làm hàng ngày trong bản tâm của các 
học giả, thể hiện việc nghiên cứu thực tiến, cố gắng học tập 
tại chỗ nhiều lần, tích lũy nhiều mới có được, chính cái đó 
đã ngược lại vói thuyết chợt tỉnh ngộ hư không" ("Khu khu 
cách trí thành chính chí thuyết, thị tựu học giả bản tâm nhật 
dụng sự ví gián, thể cứu tiến lí, thực địa dung công, thị đa 
thiểu thứ độ, đa thiểu tích lũy tại, chính đữ không hư đốn 
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ngộ chỉ thuyết tương phản”) ("Truyền tập lục trung”). Sự 
khác nhau giữa tập trung lương tri với Thuyết chót tỉnh ngộ 
là ö chố, Thuyết chọt tĩnh ngộ chỉ nói về hư không siêu 
thoát, không tiếp xúc với việc đồi, chứ không nói đến thực 
hiện công việc hàng ngày, mà muốn dựa vào tấm lòng sáng 
sửa để thấy được tính, mà chợt tỉnh ngộ thành Phật; Tập 
trung lương tri thì đề xướng ra việc tiếp xúc vỏi việc đời, 
và đề xướng ra việc thực hiện sự việc hàng ngày, dựa vào 
nỗ lực học tập tại chố mà loại bỏ cái riêng, tập trung cái 
chính, làm cho nội tâm của mình thuần túy hợp vỏi lí trỏi, 
dùng cái đó để tu thân trị quốc. Thuyết chọt tỉnh ngộ là tư 
tưởng thoát l¡ hiện thực, thoát lí khỏi côi đời, còn tập trung 
lương tri là tư tưởng đứng về hiện thực, nhập vào côi đồi. 
Cùng nhau như đi tìm cái "lí", nhưng phương pháp và mục 
đích đều không giống nhau. Điều đó, đồng thời cũng là 
sụ khác biệt quan trọng giữa Nho giáo và Phật giáo. 


Vương Thủ Nhân giải thích lí bằng "lương tri của tâm", 
ông đã phê phán việc sửa đổi phạm trù lí của Đạo học Trình 
- Chu và đã phát triển thêm một bước về phạm trù lí của 
Tâm học. Ông coi tâm là phạm trù cao nhất trong triết học 
của mình, bàn về lí trong hệ thống tâm học, chuyển từ cái 
lí của khách thể ngoại tại mà Trình Chu nghiên cứu xa vòi 
đến cái lí nội tâm của chủ thể nghiên cứu hiện thực, làm 
cho triết học Trung Quốc nhận thức về bản thân chủ thể 
của con người được sâu sắc thêm một bước, đã nâng cao 
được vai trò trong thể giói của con người chủ chể với tư 
cách là "tâm của trồi đất", đã đẩy mạnh được sự phát triển 
của Triết học Trung Quốc. 
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Do Đạo học Trình Chu đã chiếm địa vị thống trị từ thời 
Nguyên, Minh đến nay, tư tưởng xã hội ngày càng tiến đến 
chố xơ cứng, nên sự xuất hiện tư tưởng "lương trỉ của tâm”, 
tức là lí trời, coi trọng nhận thức chủ thể của Vương Thủ 
Nhân, chắc chắn sẽ đem lại ý nghĩa giải phóng tư tưởng cho 
mọi người. 


TIẾT 4: TƯ TƯỞNG COI LÍ LÀ CHÚA TỂ 
CỦA KHÍ CỦA NGỤY HIỆU 


Ngụy Hiệu (1483 - 1543) là nhà tư tưởng vào giữa thời 
Minh. Ông "một lòng tôn kính việc học Hỗ Cư Nhân chủ 
kính, "mà quán xuyến đến học thuyết của các nho gia" (“Tư 
thục Hồ Cư Nhân chủ kính chỉ học, nhi quan thông chư nho 
chỉ thuyết") (“Minh sử", quyển 283). Ngụy Hiệu bàn về lí là 
tổng hợp lí luận của các nhà triết học và phát huy Học 
thuyết về lí bất biến đại hóa lưu hành về khí vật của Hồ 
Cu Nhân, ông đã nêu ra tư tưởng lí và khí không tách rồi 
nhau và coi lí là chúa tể của khí. 


1- Lí là chúa tế của khí 


Ngụy Hiệu cho rằng, trong trời đất chỉ có một loại khí, 
cái lên xuống qua lại, tức là cái lí. Vì thế, lí không phải là 
cái gì khác, mà là "Chúa tể của khí". Ông nói: "Lí là chúa 
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tể của khí. Lí không phải là có riêng một vật làm chủ ở khí, 
chỉ ở trên khí mới có được cái chỗ như thế, đó là sự phát 
huy tác dụng của lí, nó sỏ di phải được như thế vì bản thể 
của lí là đúng như vậy" ("Lí giả, khí chỉ chúa tể. Lí phi biệt 
hữu nhất vật tại khí vi chủ, chỉ tựu khí thượng cai đắc như 
thủ xứ, tiện thị lí chỉ phát dụng, kì sÖ dĩ cai đắc như thử, 
tắc lí chỉ bản thể nhiên dã") ("Minh nho học án. Sùng nhân 
học án"). Lí là chúa tể của khí, nhưng không phải là có 
riêng một loại thực thể nào đó làm chúa tể khí trong khí, 
mà là tính tất nhiên nội tại của sự vận động biến hóa của 
khí. Khí là bản thể của lí, lí là sự phá huy tác dụng của khí, 
là quy luật chỉ phối sự vận động biến hóa của khí. "Lí ở 
trong tròi đất, vốn không phải có riêng một vật, chỉ có trong 
khí mới có được như thế, đó là lí" ("Phục Dư Tư tích luận 
tính thư”, xem "Ngụy trang Lương tiên sinh tập”, sau này 
chỉ ghi chú tên bài viết của cuốn sách đó). Lí không thể tự 
mình sinh ra được, nó là thuộc tính của khí. "Lí vẫn phải 
được như thế, nhưng lại vô vi không làm gì cả, nó đo khí 
làm ra” ("Lí bản cái đắc như thử, phiên khước vô vi, kĩ năng 
như thủ xú, giai khí vi chi dã”) ("Minh nho học án. Sùng 
nhân học án"). Vũ trụ vốn là thái hư, thái hư tức là khí hốn 
độn, khí biến hóa mò mịt mà cấu tạo thành hình chất, sau 
đó người và vật trong trời đất được sinh ra. Lí được coi là 
"chúa tể của khí”, được xem là quy luật của khí, cùng tồn 
tại với khí. "Lí và khí vốn không tách rời nhau, lí hỗn độn 
chi là một, khí cũng hỗn độn vốn chỉ là một, khí phân ra 
rất nhiều, thì lí cũng phân ra rất nhiều" ("Phúc Dư Tủ tích 
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luận tính thư"). Khí hóa sinh ra vạn vật trong tròi đất, lí 
của khí cũng phân biệt nội tại Ö trong các sự vật cụ thể, và 
trỏ thành quy luật biến hóa của sự vật cụ thể, nhưng các lí 
phân chia ở trong các sự vật cụ thể riêng biệt đó, rút cuộc 
vẫn là tính tất nhiên nội tại của sự khí hóa lưu hành. "Lí 
tuy phân biệt có rất nhiều, cuối cùng mà nói, nó chỉ là một 
cái đáng được như thế" (Như trên). Lí và khí không tách 
Trời nhau, lí tồn tại tùy theo khí, theo ý nghĩa này, thì lí và 
khí là một. "Lí khí hợp nhất, lí túc là khí, khí tức là lí, rõ 
ràng không phân biệt" (“Minh nho học án. Sùng nhân học 
án"). Nếu nhìn lí và khí không giống nhau, sẽ phân lí và khí 
làm hai, như thế sẽ làm cho lí mất đi cái thể đột nhiên 
phóng đi, lí cũng sẽ biến thành không hu, không tồn tại lại 
nữa. Ngụy Hiệu bàn về lí, lấy li làm "chúa tể của khí", nhưng 
ông khác với Ngô Trùng là về ý nghĩa "chi phối", chứ không 
phải về ý nghĩa "bản thể” để sử dụng từ “chúa tế”. Như 
Hoàng Tông Hi đã nói: "Chúa tể” của Ngụy Hiệu là "khí tự 
làm chúa tể vậy", để khí có thể làm chúa tể, nên có tên gọi 
là lí" (Như trên). 


2. Lí chính là cái nguyên nhân của sỏ đương nhiên của 
vạn sự đùng hàng ngày 


Vũ trụ vốn chỉ có tồn tại một loại khí hốn độn. Vì thế 
mà nó chỉ có cái lí của khí. Nhưng, khí phân hóa lưu hành 
mà hình thành ra con người và các vật trong tròi đất, là vô 
cùng phức tạp. Cái lí của khí cũng tùy theo đó mà phân ra 
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thành các cái H cụ thể của người và vật trong tròi đất. 
"Thông suốt toàn bộ vũ trụ, toàn là một lí, khắp nơi lưu 
hành, nó phát huy tác dụng theo khí. Ö chỗ này, nó có được 
như cái này. Ö chỗ kia nó có được như cái kia. Thật là thiên 
biến vạn hóa, không giống nhau" ("Thông vũ trụ toàn thể, 
hỗn thị nhất lí, xung tái lưu hành, tùy khí phát dụng, tại giá 
li tiện cai đắc như thử, tại nao lí hựu cai đắc như bị, thiên 
biến vạn hóa, bất đồng") ("Minh nho học án. Sùng nhân học 
án"). Phàm là một vật thì tất phải có một lí. Lí của vạn sự 
vạn vật, tuy là thiên biến vạn hóa, mối cái lại không giống 
nhau, nhưng nó đều là "nguyên nhân" của "sỏ đương nhiên” 
của bản thân sự vật đó. Cái gọi là H, không phải là cái gì 
khác, mà nó vấn là cái nguyên nhân của "sỏ đương nhiên” 
của vạn sự dùng hàng ngày mà thôi" ("Sở vị lí giả, phi tha, 
nãi nhật dụng vạn sự sở đi đương nhiên chi cố đã") (“Tâm 
thuyết"). Lí được coi là quy luật cụ thể của vạn sự dùng 
hàng ngày, nó đã tồn tại ở vạn vật trong tròi đất và cũng 
tồn tại ở bản thân loài người. Khi hỗn độn thì lí và khí cùng 
là một cái, và đến khi khai mỏ thì một khí lại phân chia 
lồn, đó là âm dương, phân chia nhỏ thì đó là ngũ hành. Lí 
tùy theo khí mà có mối cái khác nhau. Vì thế cho nên, Ở 
' dương thì là "kiện", ö âm là "thuận", cho đến là tứ đức, ngũ 
thường cũng lặp lại đúng như thế. Hai và năm đan chen vào 
nhau, lại phân ra mà là vạn vật, thì cái lí đó có vạn cái khác 
nhau rồi" ("Phúc Dư Tủ tích luận tính thư”). Từ "âm dương” 
và "Ngũ hành" của vạn vật trong trời đất đến "Tú đúc” và 
"Ngũ thường" trong đạo đức luân lí của con người, đều là 
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"nơi phải được như thế" của sự vật. Vì thế mà, nó đều là 
cái lí của "*ạn sự dùng hàng ngày". Ví dụ như: "Bay có cái 
lí của bay, bởi vì nó là cái tính bay; Đi có cái lí của đi, bồi 
vì nó là cái tính đi; Lặn có cái lí của lặn, bỏi vì nó là tính 
lặn" ("Phi giả đắc thử lí, tấc vi phi chi tính; Tẩu giả đắc thử 
lí, tắc vi tẩu chỉ tính; tiềm giả đắc thử lí, tắc vi tiềm chỉ 
tình") (“Lí khí thuyết"). Cái lí của mối một sự vật là quy 
luật của sự vật, nó cũng là đặc tính của sự vật. Chủ thể của 
lòi người cũng như vậy. Thân thể con người vốn là một bầu 
khí, khí tụ thành hình đạng thì chuyên chỏ được nhiều khí. 
Bất kể hình thể được cấu tạo bỏi cái cặn bã của khí hay là 
tinh thần được cấu tạo bởi cái tỉnh hoa của khí, nó cũng 
đều có cái lí của mối cái. "Bàn về thể xác, cũng có cái đạo 
lí của mối cái. Như sự tương sinh tương khắc của ngũ tạng 
(Theo thuyết ngũ hành chỉ về sự tác dụng và ảnh hưởng lẫn 
nhau - ND) thì "tay được phép cung kính, chân được phép 
kính trọng, tai được nghe, mắt được nhìn, đó là vì có một 
cái khí có thể như thế, và có cái có thể làm ra được như 
thế" (Tụa khu xác thượng luận, diệc các hữu cá đạo lí. 
Nhược ngũ tạng chỉ tương sinh tương khắc. Thủ dung chỉ 
cung, túc dung chỉ trọng, nhĩ chỉ thông, mục chi minh, hữu 
cá năng như thử đích khí, tiên hữu cá cai đắc như thử đích 
tộ xuất lai") ("Phúc Dư Tủ Tích luận tĩnh thư"). Các bộ 
phân và các bộ máy của cơ thể người ta, đều có có năng 
riêng của nó. Mối cái có cái lí tất nhiên như thế. Bàn về 
tỉnh thần, “sau khi hình thể sinh ra thì khí phân tán làm 
trăm thể mà "khí nhị ngũ" (khí kém chất lượng) có tất cả 
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trong cái tâm hư. Đã có vật thì phải có phép tắc và phải 
có cái lí của nó luôn hội tụ Ỏ trong tâm... Cái hàng ngày 
úng với muôn sự việc, đều là cái lí từ trong tâm chuyền ra. 
Nó gặp cha thì tạo thành hiếu, gắp vua thì tạo thành trung, 
chỗ nó tiếp xúc đế là như vậy" ("Hình nhỉ chi hậu, khí tán 
vi bách thể, nhi tâm hư trung, nhị ngũ chỉ khí hàm bị, hữu 
vật hữu tắc, kì lí tổng hội vu tâm... Nhật dụng ứng vạn sự, 
đô tòng tâm thượng giá nhất cá lí lưu tướng xuất lai, ngộ 
phu tiện thành hiếu, ngộ quân tiện thành trung, xúc xử đô 
thị") (“Lí khí thuyết"). Các cái lí ở trên co thể và trên tính 
thần của con người, tức là cái lí tự nhiên của đạo đức của 
con người sỏ dĩ là con người, đó là phân lí về lí của khí; 
mối quan hệ giữa chúng với lí là quan hệ lí nhất phân thù. 
(một lí phân ra nhiều cái khác nhau). 


3. Quan hệ giữa lí và các phạm trù khác 


Lí của Ngụy Hiệu là "chúa tể của khí” và là nguyên nhân 
của "sỏ di đương nhiên" của vạn sự dùng hàng ngày, được 
phát triển thêm một bước trong mối liên hệ với các phạm 
trù triết học khác của ông. 

a/ Lí và khí. Phạm trù khí của triết học Ngụy Hiệu, có 
nghĩa là bản thể của vạn vật. "Thái hu, đó là khí vậy. Khối 
lón, là chất của khí. Khí tụ thành chất, người và vật có nhiều 
cái khí ở trong đó rồi" (“Thái hư, khí dã. Đại khối, khí chỉ 
chất dã. Khí tụ thành chất, nhân vật doanh kì gianh hĩ') 
(Như trên). Thái hư tức là khí, người và vật trong tròi đất, 
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đều là hình chất do khí cấu thành. Khí là bản thể sinh ra 
người và vật trong trời đất. "Trời đất tràn đầy một bầu khí 
quyển, vạn vật phân chia hình dạng vào trong đó, thục là 
vô nhị thể" ("Phiên địa hỗn hỗn nhất đại khí, vạn vật phân 
hình ki gián, thực vô nhị thể") ("Minh nho học án. Sùng 
Nhân học án"). Nhưng lí được coi là "Chúa tể của khí”, đó 
chỉ là cái quy luật chỉ phối khí và vạn vật vận động biến 
hóa, nó là tính tất nhiên đã xuất hiện rõ ràng do khí vận 
động biến hóa tạo ra. "Khí là một cái đáy chứa đựng nhiều, 
phải vận chuyển, sắp đặt và phát huy tác dụng. Tất cà khả 
năng của lí ở chố này, đều là do khí đã làm ra vậy" ("Khí 
thị cá thịnh trữ, cai tải, phô hư, phát dụng để, phàm lí chi 
năng như thử xú, giai khí sở ví dã") (“Lí khí thuyết"). Vì 
thế, lí phụ thuộc vào khí. Khí là phạm trù bản thể, còn lí 
là phạm trù thuộc tính. 

b/ Lí và tâm. Ngụy Hiệu cho rằng người ta sinh ra trong 
trồi đất đều có một cái tâm. "Cái chúa tể hư linh, đó chính 
là cái tâm” (“Hư lính chúa tể, thị chi vị tâm") (“Minh nho 
học án. Sùng Nhân học án"). Nhân tâm không những là bộ 
máy hình chất do khí tạo nên, mà còn là cái thần minh linh 
giác của con người đặc biệt có, tức là dục vọng tình cảm và 
tư duy lí tính của con người. "Tâm là chúa tể của thân thể 
ta" (Như trên). Dục vọng tình cảm và hành vi tư tưởng của 
con người chịu sự chỉ phối của tâm. “Trờồi to lón vô cùng, 
tâm cũng to lón vô cùng" (“Thiên đại vô ngoại, tâm đại diệc 
vô ngoại") "âm thuyết"). "Nhân tâm là nguyên thần, nó 
biến đi rồi lại dùng lại, bởi vì nó có chân cơ, nó dân dẫn 
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đến việc dãn ra và từ đó lại đài ra, nó tự có cái kì diệu vô 
cùng” (“Nhân tâm nguyên thân, chiêu chiêu linh linh, thu 
liếm đình súc, nhân kì chân cơ, dẫn nhi thân chỉ, xúc loại 
nhỉ trưởng chỉ, tự hữu vô cùng chỉ diệu”) ("Minh nho học 
án. Sùng Nhân học án"). Nhân tâm biến hóa vô cùng, ham 
muốn của con người không có giới hạn, hành vi tư tưởng 
của người ta có thể là tốt, cũng có thể là xấu. "Một cái tâm 
của con người, xuyên suốt cả trăm ngàn sự việc, nếu không 
lập được một Chúa tể, thi suốt ngày lo làm ăn, mọi việc coi 
đều không kiểm soát được, không biết cố gắng từ chố nào" 
("Nhân chỉ nhất tâm, quán xuyên thiên sự bách sự, nhược 
bất lập cá chúa tể, tắc chung nhật doanh doanh, phàm sự 
đô vô thống nhiếp, bất tri tàng hà xử dụng công") (Như 
trên). Đối vói lòng người, hàng ngày phải đối phó vói trăm 
công ngàn việc, biến hóa vô cùng, thì cần phải xác lập được 
một chúa tể, mói có thể cai quản, hạn chế được, làm cho 
nó xa cái ác, hướng theo cái thiện. Cái có thể trỏ thành 
chúa tế đó, chính là lí. "Người ta vốn do trồi sinh ra, lí và 
khí hình thành cái thần, hợp lại đều giúp nhau, như trồi lột 
xác, nó bạo bọc ở ngoài, tâm thể là thái hư, nằm ở chính 
giữa, hình hài có gian cách, khí thường thông vói trời, thần 
minh của trời không lường được, nó có thể mỏ rộng cái lí 
để giống như trời" ("Nhân bản thiên sinh, lí khí hình thần, 
họp hạ quân phó, thập như thiên chỉ thoát xác, bao nang 
vu ngoại, tâm thể thái hưu, trạch vu trung ương, hình hài 
hữu gián cách, khí thưởng dụ thiên tương thông, tâm thần 
minh bất trắc, năng hoằng thử H, nhi dự thiên đồng") ("Tâm 
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thuyết") Lí của tâm là sự biểu hiện cái lí của khí ỏ nhân 
tâm, tâm thể tuy rằng hư, nhưng trong đó nó chứa đựng 
hàng vạn lí. Nội dụng căn bản về lí của tâm, là nhân, nghĩa, 
lễ, trí. "Trồi có nguyên, hanh, lợi, trinh, tâm có nhân nghĩa 
lễ trí” ("Thiên hữu nguyên hanh lợi trỉnh, tâm hữu nhân 
nghĩa lí trí" (Như trên). Tâm thường có nhân, nghĩa, lế, trí, 
lấy nhân, nghĩa, lễ, trí, để hướng dẫn tư tưởng hành động, 
thì có thể làm cho trăm sự việc đều được nghiêm chỉnh. 
Tâm và lí đều là phạm trủ thứ yếu phục thuộc vào khí. 

c/ Li và Tính. Cái gọi là tính, là chỉ về đặc tính bản chất 
của sự vật và con người. "Trời sinh tính" ("Phúc Du Tử Tích 
luận tính thư”). “Tính từ lúc sinh ra đã theo tâm, nói con 
ngưỡi sinh ra đã có cái lí đó ỏ tâm nên có tên gọi là tính” 
(“Tính tòng sinh tòng tâm, ngôn nhân sinh nhí cụ thử lí vu 
tâm, danh chi Viết tính") ("Tính thuyết"). Tính là do Trời 
sinh ra, con người sinh ra trong tâm đã có lí, trỏ thành tính 
của con người. Lí thuần túy rất tốt, cho nên nhân tính cũng 
rất tốt. Lí được coi là nhân tính, tức là nhân, nghĩa, lễ, trí. 
"Nhân tính có nhân, nghĩa, lễ, trí" (Như trên). Có người làm 
trái nhân, nghĩa, lễ, trí, có chút bất thiện, là bởi vì tiếp nhận 
khí trong, đục, thuần túy, pha tạp khác nhau. Khí có được 
trong và tỉnh khiết thuần túy, đó là rất tốt, khí có vẫn đục, 
pha tạp, đó là không tốt, không tốt là khí chất đã làm, và 
không phải là nhân tính. Tính tất nhiên là cái lí mà Tròi 
đất đã phú cho, thế thì tính là lí, lí là tính. Lí là tính là 
phạm trù cùng một cấp độ. 

Ngụy Hiệu coi khi là phạm trù triết học cao nhất của 
mình, ông giải thích về lí bằng "Chúa tể của khí" và "nguyên 
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nhân của sở đi nhiên và sở đương nhiên của vạn sự dùng 
hàng ngày", trình bày rõ lí öỏ nhân tâm và nhân tính, tức 
chuẩn tắc đạo đức luân lí về nhân, nghĩa, lế, trí, và nhấn 
mạnh lí khí không tách rời nhau. Như vậy, ông không những 
đã sửa đổi tư tưởng "lí có trước khí" của Trình Chu và tư 
tưởng "Tâm túc lí” của Lục Cửu Uyên và Vương Thủ Nhân, 
mà còn cải tạo mệnh đề của Trương Tải cho lí là "lí của 
khí tụ tán" và của Ngô Trùng cho lí là "Chúa tể của âm 
dương biến đổi", đã nối thông với trào lưu tư tưởng thời đại 
coi khí là bản thể của vũ trụ của La Khâm Thuận, Vương 
Đình Tương và Ngô Đính Dũ. 


TIẾT §. TƯ TƯỞNG LÍ LÀ PHÉP TẮC BẨN NHIÊN 
CỦA LA KHÂM THUẬN 


La Khâm Thuận (1465 - 1547) suy tôn, sùng bái Đạo 
học Trình Chu, chống lại Tâm học của Lục Cửu Uyên và 
Vương Thủ Nhân, ra sức phê phán Phật giáo. Ông cho 
rằng lí là "phép tắc bản nhiên" (“bản nhiên chỉ tắc") và 
giải thích lí bằng quy luật vốn có. Tư tưởng của ông rất 
phong phú. 
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1- Lí nhận được từ khí 


Trong việc bàn luận về tâm, tính, lí, khí thồi bấy giờ, 
xuất phát từ coi khí là cái gốc, La Khâm Thuận đã nêu ra 
nội hàm của phạm trò lí của ông. Ông nói: "Lí cần nhận 
được từ khí" ("Lí tu tựu khí thượng nhận thủ") ("Khốn tri 
kí", quyển 2). Ông đặt phạm trù lí ở trên cơ sở của “Thuyết 
khí bản" để khảo sát, đã thể hiện rõ sắc thái riêng, khác 
với "Thuyết lí bản" và "Thuyết tâm bản”. 

a/ Lí là phép tắc bản nhiên của sự vật. Lí được coi là 
quy luật khách quan của sự vật, không phải là do con người 
làm nên. La Khâm Thuận nói: "Học thuyết tuyệt đối của 
Khổng Tủ đến anh em nhà họ Trình (Nhị Trình) mới rõ. 
Nhị Trình chưa hề cho lương trỉ là lí trồi vậy, để nói là có 
vật tất phải có phép tắc; nên việc học cần trước tiên tìm 
hiểu nguồn gốc sự vật (cách vật). Nay lấy lương tri làm lí 
tröí, vẫn muốn tập trung lương tri của tâm ta để biết được 
mọi sự vật, thì đó là đạo lí đều do con người xếp đặt ra cả. 
Sự vật không khôi phục được phép tắc bản nhiên rồi" (Phù 
Khổng Tủ chỉ tuyệt học, chí nhị Trình huynh đệ thủy minh. 
Nhị Trình vi thường nhận lương tri vi thiên lí đã, dĩ vi hữu 
vật tất hữu tắc, cố học tất tiên vu cách vật. Kim di lương 
tri lương tri vi thiên lí, nãi đục trí ngô tâm chỉ lương trì vu 
Sự Sự vật vật, tắc thị đạo lí toàn tại an bài xuất, sự vật vô 
phục bản nhiên chi tắc hồ") ("Đáp Âm Dương thiếu Tủ 
thành sùng nhất", "La Chỉnh Yêm tiên sinh tồn cảo", quyển 
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1, sau này gọi tắt là "Tồn cảo"). Lí của sự vật vốn có đủ cả, 
nó không thay đổi theo ý chí của con người. Đó là điều mà 
Nhị Trình đã thừa nhận. Triết học Nhị Trình lấy lí làm gốc, 
họ chủ trương "lí có trước, tượng có sau" và coi lí tröi là 
chúa tể của vạn vật, còn La Khâm Thuận thì coi lí là cái 
gốc và coi lí là phép tắc bản nhiên của sự vật. Tất nhiên, 
có mặt ông đã kế thừa của Nhị Trình. Điều ông nhấn mạnh 
hơn là việc cải tạo sửa đổi lại học thuyết của Nhị Trinh. 
Khi giải thích về "Chu dịch thuyết quái truyện" và "cùng lí 
tận tính đi chí vu mệnh", ông đã nói : "Nếu quả là vì sao 
vật lại như vậy? Cái thông với trời đất, từ xưa đến nay, 
chẳng qua chỉ là một khí mà thôi. Khí vốn là một, ... tuần 
hoàn không ngừng, nhỏ bé tích lại mà nổi lên, do nổi lên 
mà trỏ lại nhỏ bé. Đó là sự nóng lạnh ấm mát của bốn mùa, 
đó là sự sinh trưởng thu tàng của muôn vật, đó là luân lí 
thông thường của người đân, đó là sự thành công hay thất 
bại, là sự được hay mất của sự việc con người. Hàng ngàn 
hàng vạn đầu mối sợi dây quấn quít lấy nhau, dính lại với 
nhau, nhưng tất cả không thể rối loạn được, có biết hay 
không biết cái "sở đi nhiên nhi nhiên" của nó, đó tức là lí 
vậy ("Lí quả hà vật đã tai? Cai thông thiên địa, hằng cổ 
kim, vô phi nhất khí nhí dĩ. Khi bản nhất dã, ... Tuần hoàn 
vô đi, tích vi nhi trứ, do trứ phục vi, vi tứ thời chí ôn lương 
hàn thử, vi vạn vật chi sinh tưởng thu tàng, vi tư dân chỉ 
nhật dụng di luân, ví nhân sự chỉ thành bại đắc thất, thiên 
điều vạn tự, phân vân giao cát, nhi tốt bất khả loạn, hữu 
mạc trừ kì sở đi nhiên như nhiên, thị tức sở vị lí đã”) (Khốn 
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trỉ kí, quyển 1). Lí là một quy luật tất nhiên về vận động 
của khí, Nó là tính quy luật nội tại vô cùng phúc tạp mà 
không rối loạn của trồi đất, vạn vật và nhân sinh. Nó không 
nghiêng ngả sang trái, sang phải vì ý chí của con người. 
Không biết nó vì sao lại như thế. Nó cũng là tính tất 
nhiên khách quan phải như thế. Khi giải thích về hàm nghĩa 
của "vô ý”, ông nói: "Chỉ hết thảy tuân theo sự đương nhiên 
của cái lí đó, mà mình không do dự vậy, cái đó gọi là "vô 
ý" vậy ("Duy nhất thiết tuân kì lí chí đương nhiên, nhỉ kì vô 
dự yên, tư tắc sở vị vô ý đã đĩ) ("Khốn tri kí", quyển 3). Lí 
là tính tất nhiên khách quan phải như thế, nó loại bỏ tính 
tùy ý chủ quan của con người, cho đù nói theo hành vi đạo 
đúc của con người cũng như vậy. "Thánh hiền không phải 
là không có công danh, nhưng thánh nhân đều làm theo 
sự đương nhiên của cái lí, chứ không cho phép mình tự làm, 
đó không phải có cái lí đã làm mà làm vậy" ("Thánh nhân 
phi vô công danh, đán kì sở vị giai lí chỉ đương nhiên nhi 
bất dung dĩ giả, phi hữu sở vi nhí vi chỉ đã") ("Khốn trí kí", 
quyển 1). Loại đương nhiên này như vậy, không phải là cái 
"lÚ” có làm mà làm, mà chỉ về sự tự giác lí tính, về hành vi 
_đạo đúc của "Thánh nhân". Hành vi đạo đức của con ngưồi 
là hành động có ý thức và tự giác của chủ thể, nhưng cũng 
không phải là sự làm việc tùy ý muốn làm thì làm, mà chịu 
sự hạn chế của quy luật mà thôi. Ö đây, ông đề cập tới vấn 
đề hành vi đạo đức chịu sự hạn chế của quy luật khách quan 
và sụ tự giác lí tính của chủ thể, cái đó có chỗ có thể sử 
dụng được. 
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c/ Lí xác định được 


La Khâm Thuận đã khái quát thêm một bước về tính 
tất yếu khách quan và tính quy định nội tại của lí. Ông nói: 
"Lí đến đâu mà không được xác định. Không được xác định 
túc không phải là lí. Nhưng, các học giả nghiên cứu về lí 
(cùng lí) cần phải nhìn cho linh hoạt,... Nên lúc nhìn được 
linh hoạt thì cái lí đó sẽ sôi nổi thường thấy ở trước mặt. 
Tuy như vậy, nhưng thêm một chút cũng không được, mà 
muốn giảm bót đi một chút cũng không được; Muốn đưa 
lên cao một phân cũng không được, mà muốn hạ xuống một 
phân cùng không được. Như vậy, ta thấy lí đến đâu mà 
không được xác định" (“Lí vô văng nhi bất định, bất định 
tức phí sở đĩ vi lí, Nhiên học giả cùng lí, tu thị khán đắc 
hoạt,... nhược khán hoạt thời, thử lí tiên hoạt bát bát địa 
thường tại diện tiền, tuy nhiên như thủ, yếu thiêm nhất phào 
diệc bất đắc; Yếu giảm nhất hào diệc bất đắc, yếu đài cao 
nhất phân bất đắc, phóng hạ nhất phân diệc bất đắc, dĩ thủ 
kiến lí nhí vô vãng bất định đã") (°"Khốn tri kí", quyển 3). 
Bản thân lí có tính quy định nội tại, tuy nhiên đi sâu tìm 
hiểu, nghiên cứu về quy luật của sự vật, cần phải linh hoạt 
đối xử, không thể câu nệ nắm lấy nó, song nói về bản thân 
lí lại không có một tí tính tùy ý chủ quan nào, không thể 
tùy ý tăng giảm hoặc nâng cao, hạ thấp được nó. Tính quy 
định nội tại này của lí trong đạo đúc nhân nghĩa có sự thể 
hiện sâu sắc, cho nên ông nói: "Nhân trí đều là định lí của 
tâm ta" ("Nhân trí giai ngô tâm chỉ định lí") (Như trên). 


đ/ Lí trồi chuyền ra xung quanh, không có khe hỏ 
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LÍ trồi lưu hành vận động không ngừng. "Động đều hợp 
với nghĩa, thì lí trồi chuyền ra xung quanh mà không có khe 
hỏ, nên nhân cũng ò đây rồi!" ("Động gia họp nghĩa, tắc 
thiên lí chu lưu nhỉ vô gián, nhỉ nhân diệc tại thị lí”) (Như 
trên). Một người, nếu hành động họp với thồi gian thích 
họp, luôn làm theo yêu cầu của lí, kiên trì không mệt mỏi 
thì có thể đạt tói ranh giới cao thượng về đạo đúc. "Cái kì 
diệu của Thái cục âm dương... là gần đến một ngày, xa đến 
một kỉ nguyên, cái lí không có nhiều thông tin và cùng là 
tuần hoàn, tức một năm suy ra, nó có hay không có cái 
không họp. Trong cuốn "Dịch" có nói "khôi phục cái lí để 
nhìn thấy cái tâm của trời đất", sự sáng suốt này là chỉ cái 
đầu mối của nó rồi!" (“Thái cực âm dương chỉ diệu... Cận 
nhi nhất nhật, viến nhỉ nhất nguyên, kì hư doanh tiêu tức, 
tương vi tuần hoàn chỉ lí, tức nhất tuế nhi suy chỉ, hữu vô 
bất họp. "Dịch" ngôn "phục kì kiến thiên địa thi tâm". Cái 
minh chỉ kì đoan hữ") (°Khốn trí lí, quyển 1). Chuyền ra 
xung quanh không ngừng, tuần hoàn biến đổi, đó là thuộc 
tính của lí trồi. Thái cực được coi là quy luật của tự nhiên, 
của xã hội và nhân sinh. Điều đó đã tiếp xúc với tư tưởng 
cho quy luật không ngừng biến đổi, có thể được mọi người 
nhận thức. 


Đương nhiên, sự tuần Nho§i biến hóa của lí là vô cùng, 
mọi người không thể truy cứu nó đến cùng tận được. "Ngôn 
ngũ văn tự của các bậc đại nho cũng không tránh khỏi có 
chỗ sơ xuất nhỏ. Cái nghĩa H đó thật là vô cùng, trong đó 
nó rất nhỏ bé và rõ ràng, như thế làm sao nhất thồi mà 
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thấy hết được" ("Chư đại nho ngôn ngữ văn tụ... bất miễn 
tiểu hữu xuất nl.ập giả, cái nghĩa lí thân thị vô cùng, kì gián 
tế vi khúc triết, như hà nhất thời tiệc kiến đắc tận") (°"Khốn 
trì kí", quyển 3). Lí là vô cùng vô tận. Thánh hiền cũng 
không thể truy cứu đến cái chân lí cuối cùng được. Điều 
này có quan hệ đến vấn đề li là tuyệt đối, mà nhận thúc về 
lí của mọi người lại là tương đối. Kiến giải này của ông phù 
hợp với nhận thúc của loài người. 

La Khâm Thuận cho rằng lí là phép tắc tự nhiên, là tính 
tất nhiên khách quan phải như thế và không thể không như 
thế. Ông đã nói rõ tính tất nhiên khách quan, tính quy luật 
nội tại, tính có thể biến động của lí và tính tương đối nhận 
thức về lí. Các kiến giải đó của ông hết sức sâu sắc. 


2. Quan hệ giứa lí và các phạm trù khác 


a/ Lí và Khí. La Khâm Thuận cho rằng "Khí tụ là lí tụ, 
khí tán là lí tán. Chỉ có điều là nó có tụ có tán thì vẫn gọi 
nó là lí vậy. Suy đến sự tiêu trưởng của tạo hóa thì sự vật 
cũng không có cái gì là không đúng" ("Khí chi tụ, tiện thị 
tụ chỉ lí, khí chỉ tần, tiện thị tán chí lí. Duy kỉ hữu tụ hữu 
tán, thị nãi sở vị lí đã. Suy chỉ tạo hóa chí tiêu trưởng, sự 
vật chỉ chung thủy, mãi bất giải nhiên") ("Khốn tri kí", quyển 
2). Sự vận động biến đổi của khí, có tụ có tán, mói có quy 
luật tụ tán; Quy luật của trời đất, của vạn vật và của nhân 
tính chẳng qua đều là như vậy. Ông quán xuyến thuộc tính 
vận động biến hóa của khí với sự tuần hoàn chuyền ra xung 
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quanh của lí, để tiếp cận vói tư tưởng cho quy luật tồn tại 
Ỏ thực thể và biến đổi theo sự biến đổi của thực thể. 

b/ Lí và Sự (vật). La Khâm Thuận chủ trương "Một 
ngọn cỏ, một gốc cây cũng đều có lí" ("Nhất thảo nhất mộc 
giai hữu lí") ("Khốn trí kí", quyển 1). Ông cho rằng quy luật 
và lí điều của vạn vật phải quán xuyến ð muôn vật. Ông 
nói: "Vì thế cho nên, quan sát về thân thể, không quan sát 
trước về tính tình, trừ là có thấy như vậy, mới suy đến vật 
mà không thông, đó không phải là chí lí vậy. Quan sát về 
vật, tất nhiên không phân chia về cầm thú hay cây cỏ, tức 
là có thấy như vậy. Trái lại về tâm nên không hợp, đó không 
phải là chí lí vậy" (“Thị cố sát vu thân, nghỉ mạc tiên vu 
tính tình, túc hữu kiến yên, suy chỉ vu vật nhỉ bất thông, 
phi chí lí dã. Sát chỉ vu vật, cố vô phân vu điển thú thảo 
mộc, tức hữu kiến yên, phản chi vu tâm nhí bất họp, phi 
chí lí dã") (Như trên). Nếu quy luật không thích họp với sự 
vật khách quan thì quy luật sẽ không thành chân lí khách 
quan của nó. Ông nói: "Cái tải lên trồi, không có tiếng tăm, 
lại có hình thể có thể tìm kiếm được sao? Nhưng, quan sát 
từ cái biết, tức là sự, là vật, thì cái lí đó liền chiếu rõ ö 
trong ý nghi, không phải từ ngoài đến vậy, không phải từ 
trong ra, tự nhiên nhất định mà không thể thay đổi" 
(“Thượng thiên chỉ tải, vô thanh vô xú, hựu an hữu hình thể 
khả mịch? Nhiên tụ tri đạo giả quan chỉ, tức sự tức vật, thủ 
lí tiện chiêu chiêu nhiên tại tâm mục chỉ gián, phí tự ngoại 
lai, phó do nội xuất, tự nhiên nhất định nhi bất khả dịch). 
CKhốn trí kí”, quyển 5). Lí tuy là trừu tướng, không có hình 
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thể, có thể tìm được, song nếu là liên hệ với sự vật cụ thể 
thì lí được coi là quy luật trừu tưởng của sự vật, thì đã nói 
rõ ràng ra rồi. Lí là trừu tướng, sự vật là cụ thể, li là cái 
chung, sự vật là đặc thù. Cái chung tồn tại ở trong cái đặc 
thù. Tính chung tồn tại trong cá tính và thể hiện qua cá 
tính. Điều này đá đề cập tói mối liên hệ biện chứng giữa 
tính chung và cá tính, giữa cái chung và đặc thù. 


c/ Lí và Tính. Lí tồn tại ở trong sự vật, cũng thể hiện ở 
thân thể con người. Sự thể hiện của lí trên thân thể con 
người gọi là tộ tính (tính làm). Ông nói: "Nói theo đuổi lí, 
tức là theo đuổi quẻ và hào. Một quẻ có cái lí của một quẻ, 
một hào có cái lí của một hào, đều đang theo đuổi, theo 
đuổi đến chố cuối cùng, nhưng lại chỉ là một lí. Cái lí đó ỏ 
con người thì gọi là tính, ở trời thì gọi là mệnh" (“Cùng lí 
vân giả, túc quái hào nhỉ cùng chỉ đã. Cái nhất quái hữu 
nhất quái chỉ lí, nhất hào hữu nhất hào chỉ lí, giai sö đương 
cùng, cùng đáo cực xú, khước chỉ thị nhất lí. Thủ lí, tại nhân 
tắc vị chỉ tính, tại thiên tắc vị chỉ mệnh") ("Đáp Doãn Thứ 
Đệ” "Tồn cảo", quyển 1). Quy luật quẻ hào biến đổi trên 
mức độ nhất định đã phản ánh quy luật của sự vật khách 
quan. Sự thể hiện ỏ trên cơ thể con người của quy luật 
khách quan, là nhân tính. Nhân tính là bộ phận tỉnh vi kì 
diệu nhất trong lí. Khi loại bỏ Phật, ông chỉ ra, "Nhà nho 
của ta nói về tâm với cảm giác lặng lẽ, mà nhà Phật thì lấy 
cảm giác lặng lẽ làm tính, cái đó đá là rất khác biệt vậy, 
tốt lành do cái ấy không biết tính là lí rất tinh vi, nên làm 
bằng cái gọi là thần. Cho nên, nó không biết cách ứng dụng. 
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Tuy không mất cái diệu kì thông suốt ra xung quanh, nhưng 
cái cao cái thấp không có cái gì làm chuẩn, cái nặng cái 
nhẹ, không có cái gì để cân. Tất cả đều quy về hành vi mò 
ám, làm bừa mà thôi!") ("Cái ngô nho đi tịch cảm ngôn tâm, 
nhi Phật Thị đi tịch cảm vi tính, thử kì số ví thậm đị dã, 
lương do bỉ bất tri tính vi chí tính chỉ lí, nhỉ đi sỏ vị thần 
giả đương chỉ, cố kì úng dụng vô phương, tuy bất thất viên 
thông chỉ diệu, nhi cao hạ vô sở chuẩn, khinh trọng vô sở 
quyền, tốt quy vu minh hàng vọng tác nhi dĩ") ("Khốn tri 
kí", quyển 3). Nhân tính là bộ phận tỉnh hoa của lí, nhưng 
không phải cái gọi là sự biến hóa không đúng cao thấp, 
nặng nhẹ không có cái thần định chuẩn. Thần của Phật giáo 
và tính của nhà nho là hai việc khác nhau về căn bản. Còn 
quan hệ giữa tính và lí, thì hai cái này vừa có sự khác nhau, 
lại vừa có sự thống nhất với nhau. Vì thế, có thể nói, tính 
tức là lí. "Phu Tủ của ta xưa kia khen "Dịch" nói về tính 
nhiều rồi, nói là Đạo càn (Đạo trời) biến hóa, các cái chính 
là tính mệnh, nói rằng cái hình thành là cái tính, nói rằng 
Thánh nhân viết cuốn Dịch để thuận theo cái lí của tính 
mệnh, nói rằng cùng lí tận tính để đến với số mệnh. Nhung 
nói rõ cái số này thì tính tức là lí, là rõ rồi!" ("Tịch ngô Phu 
Tử tán "Dịch" ngôn tính lũ hi, viết càn đạo biến hóa, các 
chính tính mệnh, viết thành chi giả tính, viết Thánh nhân 
tác Dịch dĩ thuận tính mệnh chỉ lí, viết cùng lí tận tính đi 
chí vu mệnh. Đán tường vi thử số ngôn, tính tức lí đã, minh 
hí") ("Khôn tri kí", quyển 2). Tính tức là lí, đó là mệnh đề 
suy ra từ trong "Thành tính” và “Thuận theo lí của tính 
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mệnh” và “cùng lí tận tình của Nho gia thời Tiên Tân. Nó 
đối lập với mệnh đề "Tâm tức lí" của Tâm học của Lục Cửu 
Uyên và Vương Thủ Nhân. Lí ở người là tính, tính là cái 
tỉnh hoa của lí, tính tức lí. Các mệnh đề này đã phản ánh 
lên mối quan hệ giữa lí của quy luật khách quan với bản 
tính của con người của La Khâm Thuận và nhận thức sâu 
sắc về mối quan hệ này của ông, căn bản đối lập với mệnh 
đề coi tâm và thần là lí của Tâm học Lục, Vương, thậm chí 
cả Phật giáo. 


d/ Lí và tâm. La Khâm Thuận, sở đi phản đối mệnh đề 
"tâm túc lí” của Tâm học Lục, Vương, là bởi vì, lí tuy ö 
trong tâm, nhưng không bằng tâm. "Tâm chính là thần sáng 
suốt của con người; Tính chính là sinh lí của con người. Nơi 
ö của lí gọi là tâm, sở hữu của tâm gọi là tính, không thể 
hỗn hợp làm một... Hai cái này ban đầu không tách ròi 
nhau, mà thực không dế hốn hợp với nhau ("Phù tâm giả, 
nhân chỉ thần minh; Tính giả, nhân chỉ sinh lí. Lí chỉ sở tại, 
vị chi tâm, tâm chỉ sỏ hữu, vị chỉ tính, bất khả hỗn nhỉ vi 
nhất dã... Nhi giả sơ bất tương lí, nhỉ thực bất dung tương 
hồn”) (Khốn tri kí", quyển 1). Tâm là cơ quan nhận thức 
của con người, "cho nên không có tâm thì không theo đuổi 
lí được” (Như trên). Quy luật sinh lí dựa vào nhân tâm để 
nhân thức, nhận thức bản tính sinh lí của con ngưỡi là nhiệm 
vụ căn bản của tâm. "Cho nên không biết tính thì không 
tận tâm được" (Như trên), nhưng nếu vì thế mà đánh bang 
bằng hai cái này thì có thể "sai một lí đi một dặm" (Như 
trên) là không đúng. 
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Quan hệ giữa lí vói khí, sự (vật), tính và tâm của La 
Khâm Thuận là: khí là cái gốc của lí, lí quán xuyến sự vật, 
lí ở người là tính, nơi ở của lí là tâm. Hàm nghĩa của lí chủ 
yếu là phép tắc bản nhiên, là đạo đức nhân nghĩa và là quy 
luật sinh lí. 


3- Sự phê phán đối với tâm học của Phật, Lão, Lục, 
Vương 


Sự phê phán đó thật là "chỉ sợ không có sức tấn công, 
chú không có làm tắc nguồn của nó" (“Duy khủng công chỉ 
bất lực, nhỉ vô đi tái kì nguyên") ("Đáp Doán Thứ Đệ", "Tồn 
Cảo", quyển 1). Đối với Phật, Lão, ông chủ yếu phê phán 
về mặt làm trái đạo đức nhân nghĩa của Nhà nho. Nhà nho 
ta chỉ là tuân theo lí trồi tự nhiên. Phật giáo và Lão Tủ đều 
làm trái cái lí trồi vậy... Thiệu Tủ có nói "Phật giáo vất bỏ 
cái đạo vua tôi, cha con, chồng vọ, đâu có phải là cái lí tự 
nhiên, nói phiến diện thì có thể bẻ gẫy cái ngục này rồi! 
Chiếu cố đến cái đó thì khác nào như cái thiện là lòi nói 
lảng nói tránh, cho là một phép không bỏ được trong cửa 
Phật. Cái đó đã nêu lên ngũ luân có thể bỏ hết đi rồi, 
còn phép nào không bỏ được?" ("Ngô nho chỉ thị thuận 
thiên lí chỉ tự nhiên, Phật Lão nhị thị giái nghịch thiên 
bội lí giả dã... Thiệu Tử hữu ngôn Phật thị khí quân thần, 
phụ tử, phu phụ chi đạo, khí tự nhiên chỉ lí tải, phiến 
ngôn khả di chiết tư ngục hí! Cố bỉ do thiện vi đốn từ, 
đi vi Phật thị môn trung bất xá nhất pháp. Phu kí cử ngũ 
luân nhi tận khi chỉ hi, thượng hà pháp chi bất xá đa?") 
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("Khến tri kí", quyển 1). Các nhà nho thuận theo cái lí tự 
nhiên, còn Phật giáo và Đạo giáo lại làm trái lí trồi, coi 
thường luân lí của con người. "Thích thị (Phật giáo) còn 
vất bỏ luân lí của con người, bỏ hết lí trồi, để lại cái hoa 
tàn khốc, có thể thắng được đạo sao? ("Thích thị... chí 
vu phế khí nhân luân, diệt tuyệt thiên lí, ki di họa chi 
khốc, khả năng đạo tai !) (Như trên). 


Đương nhiên, La Khâm Thuận vẫn còn có chút phân 
biệt với Phật giáo và Đạo giáo. "Lão Tử ngoài nhân, nghĩa, 
lễ, còn nói đến đạo đức, nói đạo đúc đó mà không đề cập 
tói tính, tuyệt đối không như cửa Thánh, tự nó không đủ 
để làm rối loạn sự chân thật. Cái gọi là lí di cận (lí bù đấp 
gần) mà làm đại loạn sự chân thật, là chỉ có Phật giáo mà 
thôi ("Lão Tử ngoại nhân nghĩa lễ nhí ngôn đạo đức, đồ 
ngôn đạo đức nhị bất cập tính, dự Thánh môn tuyệt tương 
tự, tự bất túc đi loạn chân. Sở vị di cận chỉ lí như đại loạn 
chân, dung Phật Thị nhĩ") ("Khốn tri kí", quyển 3). Các Đạo 
gia nói về đạo đúc mà không nói đến tu dưỡng nhân tính, 
điều này còn là dế phân biệt vói Nho gia; Còn Phật giáo 
thì lón tiếng nói về Phật tính, đế dàng lẫn lộn vói Thuyết 
cùng lí tận tính của Nho gia. Vì thế, ông phê phán Phật 
giáo rất nghiêm khắc. 


La Khâm Thuận phản đối Phật giáo coi lí và sự là trỏ 
ngại. Ông chĩa múi giáo về phía Tâm học của Lục Củu Uyên 
và Vương Thủ Nhân. Cái gọi là lí nhất, cần thấy được phân 
thù, mói là thiết thực. Cái mà Phật gia đã thấy, cũng thành 
một phiến, nguyên nhân là từ đầu đến cuối không thấy có 
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phân thù, cái đó sở di như phải, mà lại là trái vậy. Nhà Phật 
cũng thường nói không thể chân như chung chung, tính Phật 
mù mồ, rất cảnh giác với anh là người không ngu dốt, về ý 
nghĩa phân thù ban đầu không có can thiệp. Nhà Phật đã 
coi sự là trỏ ngại, lại cơi lí là trỏ ngại, muốn quét bỏ ngay 
hai cái trỏ ngại này, vẫn là rất đạo, lẽ nào không phải là 
cái mù mò chung chung chứ! Trần Bạch Sa nói với Lâm 
Tập Hi rằng: "Cái lí này không chố nào là không tói, không 
có một tín túc nào mà nó không vận chuyển đi, có được 
"cái chuôi” này trong tay thì có việc gì hơn, điều đó nói rất 
rõ, cuối cũng vẫn là nói về cái di vâng, nên có chỗ phân 
thù hơn, cần hiểu cho hợp lí. Người này như chưa hiểu rõ 
về phân thù, mà đá có được "cái chuôi" đó trước, ngu thì 
SỐ không tránh khỏi mù mờ chung chung vậy" ("Sở vị lí nhất 
giả, tu tựu phân thù thượng kiến đắc lai, phương thị chân 
thiết. Phật gia sỏ kiến, diệc thành nhất phiến, duyên thủy 
chung bất trí hữu phân thù, thử kì số di tự thị nhi phi đã. 
Kì diệc thường hữu ngôn, bất khả lung thống châu như, man 
hiên Phật tính, đại yếu di cảnh phu ngoan không giả nhị, 
vụ phân thù chỉ nghĩa, sơ vô can thiệp đã. Kì kí di sự vi - 
chướng, hựu đi lí vi chưóng, trực dục tảo trù nhị chướng, 
nâi vi chí đạo, an đắc bất vi lung thống man hiên hồ! Trần 
Bạch Sa vị Lâm Tập Hy viết: Tư lí vô nhất xú bất đáo, vô 
nhất tức bất vận, đắc thủ bả bính nhập thủ, cánh hữu hà 
sự, kì thuyết thậm tường. Mạt nải vân tự tư đi vãng, cánh 
hữu phân thù xứ, hợp yếu lí hội. Phu do vị thường lí nội 
phân thù, nhị tiên di đắc thử bả bính, ngu khủng kì vị miễn 
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vu lung thống man hiên đã") ("Khốn tri kí”, quyển 2). Lí là 
bản thể, vạn vật thống nhất ỏ lí, lí được thể hiện thống qua 
vạn vật, đó là một trong những mệnh đề quan trọng nhất 
được các nhà lí học thồi Tống, Minh bàn nhiều. Phật giáo 
coi lí và sự là cái chướng ngại cho việc đạt tói tính Phật 
Niết bàn, thực tế là coi vạn vật và vạn lí đều thành cái 
không có gì. Trần Hiến Chương (Bạch Sa) chia cắt "lí nhất" 
và "phân thù" ra, cũng là đồng quy vói con đường riêng của 
Phật giáo. 


La Khâm Thuận ra sức phê phán và bác bỏ thuyết coi 
hư không là cái gốc của Trần Hiến Chương. Ông nói: "Bạch 
Sa có nói rằng: "Đại đạo chí vô mà động chí cận mà thần", 
lại nói rằng: "Tập trung đạo lí, cho nên lập được cái gốc 
vậy"... Thiền học bắt đầu từ Xiseng Dama, ông núói rằng: 
"Tịnh trí điệu viên, thể tự không tịch" (Trí óc yên tính là 
rất tuyệt diệu, thân thể tự nhiên được yên lặng), làm thì 
nhiều, nhưng không ngoài tám chữ đó mà thôi. Nghĩa của 
diệu viên không phải là hư thì là cái gì? Thần hoàn toàn 
hư viên không xác định được, lại không phải là cái mà Bạch 
Sa đã từng nói u! Nắm sự việc tuy cho là không thiền, ta e 
là người đời sau trong thiên hạ vị tất đã tin vậy" (“Bạch Sa 
chi ngôn hữu viết Đại đạo chí vô nhi động, chí cận nhi thần, 
hựu viết: "Trí hư sở đi lập bản đã”... Thiền học thủy vu Tây- 
- tăng- đạt- ma, kì ngôn viết: "Tĩnh trí diệu viên, thể tự 
không tịch". Thiên ban tác lộng, bất xuất thử bát tự nhỉ di. 
Diệu hiện chỉ nghĩa, phi thần nhi hà? Tịch không chi nghĩa 
phi hư nhi hà? Toàn hư viên bất trắc chỉ thần, hựu phi Bạch 
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Sa chỉ Sở thường đạo giả hồ! Chấp sự tuy di vi phi thiền, 
ngô khủng thiên hạ hậu thế chỉ nhân vị tất tín đã") ("Đáp 
Trạm cam Truyền Đại tư má", "Tòn Cảo", quyển 1). "Tù 
cách ngôn của Thánh hiền của ta có được sự đạy bảo nhiều... 
tiện tay nhặt được, chẳng qua là chí lí! Nay quan sát những 
điều Bạch Sa nêu lên, nói rằng không học thì không biết, 
không có gậy thì không quát tháo, nói là kim khâu, y bát 
(vốn chỉ cái áo cà sa và cái bát mà sư phụ (đạo Phật) truyền 
lại cho môn đồ, về sau chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ 
năng truyền lại cho đời sau - ND) nói là đi ra đi vào, đại 
để đều là thiền ngữ vậy" ("Tụ ngô thánh nhân chỉ cách ngôn 
đại huấn, ... tín thủ niêm lai, vô phi chí lí. Kim quan Bạch 
Sa chỉ sở cử thị, viết vô học vô giác, viết mạc trương mạc 
hát, viết kim châm, viết y bát, viết tiến xuất diện mục lại, 
đại để giai thiều ngữ đá") (Như trên). Ông lấy "chí lí" của 
thánh hiền nho gia để phê phán, bài bác thuyết "Đại đạo 
hư vô" và "Lấy hư lập bản" của Trần Hiến Chương, rõ ràng 
ông đã đánh trúng vào chỗ hiểm đối với "Thể tự không tịch" 
của Thiền tông. 

La Khâm Thuận ra sức gạt bỏ Học thuyết của Lục Cửu 
Uyên và cho Học thuyết này gần với Thiền học của Phật 
giáo. Ông phân tích rất kĩ thuyết hiểu rõ tâm thì thấy được 
tính của Lục Cửu Uyên: "Đã đọc hết sách của Tướng Sơn, 
đại để đều là Thuyết hiểu rõ về tâm, cái có thể suy tư được, 
đó chính là cái tâm, cái đã suy nghĩ mà có được, đó chính 
là cái lí của tính vậy, đúng là Mạnh Tử căng thẳng vì con 
người, không ngoài một lời suy tư... Nếu học mà không suy 
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nghĩ thì cuối cùng cũng không có được cái lí đó, hoặc có 
cũng ra ngoài sự tuyệt điệu của linh giác, mà khinh hay 
trọng, ngắn hay dài không có cái gì trong đó lấy được, không 
phải là quá lắm, mà là không kịp rồi. Vậy là nắm được linh 
giác mà cho là rất đạo, nói không phải là thiếu học thì là 
cái gì?" ("Cái thường biến duyệt Tượng Sơn chỉ thư, đại để 
giai minh tâm chỉ thuyết... Năng tư giả tâm, sỏ tu nhỉ đắc 
giả, tính chỉ lí dã, thi tắc Mạnh Tủ ngật cẩu vi nhân xú, bất 
xuất hồ tư chỉ nhất ngôn... Cầu học nhỉ bất tư, thử lí chung 
vô do nhi đắc, phàm kì đương như thử, tự như thử giả, tuy 
hoặc hữu xuất vu linh giác chỉ diện, nhí khinh trong trường 
đoản, loại giai vô sở thủ trung, phi quá yên, tư bất cập hi. 
Toại nãi chấp lính giác di vi chí đạo, vị phi thiền học nhỉ 
hà?) ("Khốn tri kí", quyến 2). Đạo lí sâu xa của nhân tính, 
dựa vào tác dụng tư duy trừu tượng của cái tâm, là bộ máy 
tư duy của con người, mới có thể nắm vững được, đó là sự 
tư duy của Mạnh Tủ, còn Lục Củu Uyên thì dạy người ta 
chỉ cần tồn dưỡng bản tâm là có thể đã rõ được cái lí của 
bản tính, điều đó không có cái khác gì vỏi sự hiểu ngầm 
của Thiền học. 


La Khâm Thuận phê phán Thuyết coi lướng tri là lí trồi 
của Vương Thủ Nhân. "Nay coi lương tri là lí trồi, tức là 
không biết vạn vật trong trồi đất đều có cái lương trị đó 
hay không? Trời cao như vậy, không dế bống nhiên nhìn 
ngó được, núi sông đồng ruộng rộng lón, ta chưa nhìn thấy 
chúng có lương tri vậy; vạn vật đông nhiều như thế không 
để gì nêu lên khắp được cây cỏ vàng đá, ta chưa thấy chúng 
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có lương tri vậy. Đi tìm lương tri của chúng là không được, 
sao không để nó ở ngoài sự suy tính (“Kim đi lương tri vi 
thiên lí, tức bất tri thiên địa vạn vật giai hữu thủ lương trì 
phủ hồ? Thiên chỉ cao đã, vị đị sâu khuy, són hà đại địa, 
ngô vị kiến kì hữu lương tri đã; vạn vật chúng đa vị đị biến 
cử, thảo mộc kim thạch, ngô vị kiến kì hữu lương tri dã cầu, 
kì lương tri nhi bất đắc, an đắc bất trí chí độ ngoại đa!") 
(Huynh đáp Âu Dương Thiên tư thành sùng nhất". "Tồn 
cảo", quyển 1). Ông phê phán Vương Thủ Nhân coi lương 
tri của nhân tâm là lí trồi, mà thiên địa, vạn vật không có 
"lương tri" như vậy, "tập trung lương trí" thì có thể đặt sơn 
hà đại địa, vạn vật Ở ngoài sự tính toán, bài xích sự nhận 
thức và cải tạo khách thể. La Khâm Thuận đã so sánh Tâm 
học của Lục Cửu Uyên và Vương Thủ Nhân với Đạo giáo 
"làm cho linh hồn tinh thông" ("Lộng tỉnh hồn giả") và Thiền 
học ("Hằng Xứ - thử bồ đề tọa") ("Bồ đề ngồi ỏ chỗ vĩnh 
hằng") (Nhu trên), đá phản ánh tỉnh thần quan tâm chú ý 
mật thiết đến sự đau khổ và hận thù đối với bọn hại nước 
hại đân tâu só suông và đối vói việc cải tạo khách thể. 

La Khâm Thuận phê phán Phật giáo, Đạo giáo Lục Cửu 
Uyên, Vương Thủ Nhân và Trần Hiếu Chương, ông đã lấy 
luân lí đạo đức của Nhà nho và Đạo học Trình Chu làm vũ 
khí, trong đó, ông đã đề cập tới các phạm trù về lí và khí, 
tâm, tính, không v.v... Ông kiên trì coi khí là cái gốc, đã 
nêu ra hàm nghĩa của lí là quy luật khách quan, là đạo đức 
nhân nghĩa và là quy luật sinh lí v.v... đã có ảnh hưởng sâu 
sắc đối với tư tưởng lí giữa thồi Minh - Thanh. 
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TIẾT 6: TƯ TƯỞNG LÍ SINH RA ỞỎ KHÍ CỦA 
VƯƠNG ĐÌNH TƯƠNG 


Vương Đình Tương (1474 - 1544) là nhà triết học nổi 
tiếng trong việc phê phán Đạo học Trình - Chu vào giữa 
thỏi Minh. Tu tưởng của ông trỏ thành bộ phận cấu thành 
quan trọng của trào lưu tư tưởng, phê phán xã hội đương 
thồi. Ông đã kế thừa tư tưởng khách thể của Trương Tải 
thòi Bắc Tống, đã sửa đổi triết học lí tuyệt đối của Trinh 
- Chu. Vê quan hệ lí và khí, ông đã nêu ra tư tưởng lí là 
quy luật vận động biến hóa của khí, và cho rằng "Lí sinh 
ra ð khí", lấy khí làm căn cứ tồn tại. Ông phản đối Trình 
- Chu coi lí là bản thể "độc lập treo trên không" và vượt 
lên trên thiên địa vạn vật. Tư tưởng "Lí sinh ra ỏ khí" 
của Vương Đình Tưởng trỏ thành một khâu trung gian 
liên kết giữa Phạm Trương Tải và Vương Phu Chị, giải 
thích lí bằng khí. 


1- Lí là lí điều của khí hóa 

Vương Đình Tương coi khí là bản nguyên của vạn vật, 
li tồn tại trong khí. Ông nói: "Khí là bản nguyên của vật 
vậy; lí là sự vốn có của khí vậy ("Khi, vật chi nguyên dã; lí, 


khí chỉ cụ dã”) (“Thận ngôn. Đạo thể”, khu "Vương Thị gia 
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tàng tập"). Ông coi khí là bản nguyên của vạn vật trong vũ 
trụ, đó là sự kế thừa triết học khí nhất nguyên luận của 
Trương Tải. Dưới tiền đề lấy khí bán để bàn về triết học, 
Vương Đình Tương đã coi khí là căn cú của tồn tại. "Trong 
trời đất, một khí sinh sôi, luôn luôn biến đổi, không đồng 
đều, nên một khí thì có một lí, vạn khí thì có vạn li. Thế 
Nho chuyên nói về một lí mà quên mất vạn lí, thế là thiên 
lệch rồi" (“Thiên địa chỉ gián, nhất khí sinh sinh, nhỉ thường 
nhi biến, vạn hữu bất tè, cố khí, nhất tắc lí nhất, khí vạn 
tắc lí vạn. Thế Nho chuyên ngôn lí nhất nhi di vạn thiên 
hï") (Nhà thuật" thượng thiên). Lí được coi là quy luật khí 
hóa, tồn tại trong khí, có một khí thì có một lí, khí có vạn 
thù thì lí cũng có vạn thù. Với cái đó, Vương Đình Tương 
phê phán Trình Chu cho lí vượt lên trên vạn vật, làm cho 
li thoát li vạn vật cụ thể, là một lí luận thiên lệch. Xuất 
phát từ tính đa dạng của sự vật, Vương Đình Tương đã luận 
chúng tính đa dạng của quy luật, mà tính đa dạng của quy 
luật lại đều thống nhất ỏ khí, là lí điều của khí hóa. "Trồi 
có lí của trời, đất có lí của đất, người có lí của người, vật 
có lí của vật, tối có cái lí của tối, sáng có cái lí của sáng, 
mối cái có sự khác nhau, nói tóm lại, đều là khí hóa" (Nhu 
trên). Lí điều của vạn sự vạn lí về trồi, đất, người, vật, tối, 
sáng v.v... đều thống nhất ö khí hóa, là quy luật "mỗi cái 
khác nhau" của khí hình thành trong quá trình vận động 
biến hóa. Lí được coi là quy luật của sự vật, đó là hàm nghĩa 
cơ bản về phạm trù lí của Vương Đình Tương. 
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2. Lí sinh ra d khí 


Về quan hệ giữa lí và khí, Vương Đình Tương nêu ra 
mệnh đề "lí sinh ra ở khí”. "Lí sinh ra Ò khí vậy, khí tuy có 
tán, nhưng vẫn ở giữa hai cái, không thể mất đi, cho nên 
nói rằng vạn vật không thế không phân tán mà là thái hư. 
Lí bắt rễ từ khí không thể độc lập tồn tại, cho nên nói rằng 
thần và tính đều là cái đá có sẵn của khí" ("Hoàng Lương 
lí khí biện”). Trong việc trình bày về thuyết lí và khí của 
Trương Tải, Vương Đình Tương đã luận chứng quan điểm 
"lí sinh ra ö khí". Ông cho rằng, lí được coi là quy luật của 
sự vật, do khí đã sinh ra từ bản nguyên của vạn vật, có khí 
mới có lí, không có khí thì không có lí, lí bất nguồn từ khí, 
không thể độc lập tồn tại mà tách rồi khí. "Nếu nói khí bắt . 
nguồn từ lí mà sinh ra, thì không biết lí là cái vật gì, có hạt 
giống nào, để sinh ra khí? Không đúng, không thể dựa vào 
những lồi bàn suông không thục tế!" (Như trên). Nếu nói 
ngược lại là khí sinh ra ở lí thì làm đảo lộn cả mối quan hệ 
giữa sự vật và quy luật của sự vật, rơi vào thuyết hư không 
của Đạo Phật. Vương Đình Tương lấy hạt giống của sự vật 
sinh ra hiện tượng của sự vật ấy làm căn cú, đề nói rõ quan 
điểm lí không phải là vật, không thể sinh ra lí. Điều này 
tuy mộc mạc và trực quan, nhưng không mất đi một loại lí 
luận chính xác nào cả. 
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3. Sự phê phán lí tuyệt đối 


Vương Đình Tương coi lí là lí điều của khí hóa, coi lí 
là căn cứ sinh ra ở khí, và phê phán triết học lí tuyệt đối 
của Trình Chu. Điều này chắc chấn có ý nghĩa tích cực vào 
thời kì Đạo học Trình Chu chiếm địa vị thống trị Ỏ giữa 
thời Minh. Ông chỉ ra: Từ Nam Tống đến nay, các nhà nho 
chỉ lấy lí để nói về thái cực, mà can thiệp không tốt vào 
khí. Như nói rằng: "Không có tröòi đất, vẫn có cái lí đó. Như 
nói rằng: "Đầu nguồn chỉ có cái lí đó, đứng trước cả vạn 
vật nhị khí ngũ hành?... Ôi! chia rẽ đảo điên, đâu có đúng 
vậy! Vạn lí đều từ khí mà ra, không có cái lí độc lập treo 
trên không" ("Nam Tống di lai, Nho giả độc dĩ lí ngôn thái 
cực, nhỉ ác thiệp vu khí. Như viết : "VỊ hữu thiên địa, tốt 
cánh thị hữu thử lí? Như viết: "Nguyên đầu chỉ hữu thử lí, 
lập hồ nhị khí ngũ hành vạn vật chỉ tiên ?... Ta hồ chỉ li 
điên đảo khi kì nhiên đa! Vạn lí giai xuất vu khí, vô huyền 
không độc lập chỉ lí ("Thái cực biện"). Ông cho rằng Thái 
cực tức là khí hỗn độn trong đục trước khi trồi đất chưa 
phân chỉa; mà Trình Chu thì lấy lí để nói về Thái cực và 
cho rằng đầu nguồn của thiên địa vạn vật là lí chứ không 
phải là khí, coi lí là tỉnh thần khách quan đứng trước vạn 
vật nhị khí ngũ hành, làm đảo ngược quan hệ chính phụ 
giữa lí và khí. Vương Đình Tương dựa vào tỉnh thần của tất 
cả các đạo không họp lí. "Tuy thuyết của Trình Chu cũng 
có thể chấn chỉnh lại để cứu được nó" (Như trên) để ra sức 
phê phán cái mặt trái của Triết học lí tuyệt đối, ông chỉ ra 
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"khí là cái gốc của H" (Như trên) ; vạn lí đều do khí quyết 
định, và không tồn tại thoát li H bản thể ”độc lập treo trên 
không" của khí. Việc sửa đổi lí luận của Trình Chu, làm 
đảo ngược lại mối quan hệ giữa lí và khí đã bị Trình Chu 
làm điên đảo. Trên cơ sö mới, ông đã làm phong phú và 
phát triển Thuyết lí khí của Trương Tải. 

Vương Đình Tương còn liên hệ Triết học lí tuyệt đối 
của Trình Chu với quan điểm Đạo sinh ra trời đất của Lão 
- Trang để phê phán, từ đó nêu ra mệnh đề : "Trên nguyên 
khí không có vật, không có đạo, không có lí". Ông nói: "Lão 
- Trang nói rằng Đạo sinh ra trời đất, Tống Nho nói rằng 
trước trồi đất chỉ có lí. Đây vẫn là thay đổi diện mạo lập 
luận, có gì khác với Lão - Trang? Ngu mói nói là tròi đất 
chưa sinh ra, chỉ có nguyên khí, nguyên khí có thì đạo lí 
tạo hóa ra người và vật, tức cái đó đã có, cho nên trên 
nguyên khí không có vật, không có đạo, không có lí” (“Nhã 
thuật" thượng thiên"). Đạo gia coi đạo là bản thể của vũ 
trụ, thiên địa vạn vật coi đạo là căn cú tồn tại; Đạo học 
Trình - Chu coi lí là bản thể của vũ trụ, vạn vật coi lí là 
căn cứ tồn tại. Lí và Đạo tuy chữ thì khác nhau, nhưng hai 
cái này lại là nối thông với nhau và đồng đẳng với nhau. Lí 
và Đạo của Triết học Trình - Chu là phạm trù bản thể cùng 
một cấp độ và hàm nghĩa gần như nhau. Tư tưởng coi đạo 
là bản thể vũ trụ của ông trực tiếp chịu ảnh hưởng của Đạo 
gia Lão - Trang. Nói về ý nghĩa nối thông và đồng đẳng, 
thì giữa lí và đạo của Triết học Trình - Chu không có khác 
nhau với Triết học về lí tuyệt đối của Lão - Trang. Nhưng 
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Đạo của Lão- Trang không bao gồm nội dung đạo đức nhân 
nghĩa, điều này lại có khác biệt với lí của Trình Chu. Trên 
cơ số phê phán tư tưởng coi thực thể tỉnh thần là lí và coi 
đạo là bản thể vũ trụ của Lão - Trang và Trình - Chu, 
Vương Đình Tương đã nêu ra quan điểm nguyên khí sinh 
ra vạn vật, đạo và lí tồn tại trong nguyên khí, chú không ở 
trên nguyên khí, ông đã phát triển tư tưởng về nguyên khí 
luận thời xưa. 

Không những như vậy, Vương Đình Tương còn phê phán 
cả thuyết tính Phật và thuyết tương đề song song của Phật 
giáo và lí tuyệt đối của Trình Chu. "Lí tải ỏ khí, không phải 
bất đầu từ khí vậy. Thế Nho nói rằng lí có thể sinh ra khí, 
tức là Đạo sinh ra tròi đất của Lão Tủ rồi. Nói rằng có thể: 
tách riêng lí và khí ra mà bàn, là hình và tính không dựa 
vào nhau mà đúng, tức là Phật giáo coi sơn hà đại địa là 
bệnh tật (khuyết điểm) mà có riêng cái gọi là tính chân thật 
rồi" (“Lí tải vu khí, phi năng thủy khí đã. Thế Nho vị lí năng 
sinh khí tức Lão thị đạo sinh thiên địa hï. Vị lí khả lí khí 
như luận thị hình tính bất tương đái như lập, tức Phật thị 
đi son hà đại địa vi bệnh nhi biệt hữu sỏ vị chân tính hï") 
(TThận ngôn Đạo thể"). Phật giáo coi tính Phật là bản thể 
của thế giới, mà coi sơn hà đại địa là kiến bệnh, là sự tồn 
tại hư ảo. Trình - Chu cũng đã tách rồi bản thể của lí vói 
vạn vật để truy tìm bản thể của sự vật có hình, có tượng 
cụ thể ở ngoài thế giói hiện tượng. Vương Đình Tương chỉ 
Tra lí luận này của Trình - Chu đã tách biệt hình vói tính, 
không khác với Thuyết tính Phật của Phật giáo. 
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Trong việc phê phán Triết học về lí tuyệt đối của Trình 
- Chu, Vương Đình Tương đã luận chứng thêm một bước 
quan điểm về "Lí sinh ra ỏ khí, lí là lí điều của khí hóa", 
đã nêu ra một cách khách quan mối quan hệ thừa nhận lẫn 
nhau về lí luận của Trình Chu và Phật giáo. Quan điểm về 
Thuyết khí nhất nguyên là ngọn gió lành trong tư tưởng học 
thuật, đã có tác dụng tích cực phá bỏ uy quyền của Đạo 
học Trình- Chu. 


TIẾT 7. TƯ TƯỞNG LÍ LÀ LÍ ĐIỀU CỦA KHÍ CỦA 
NGÔ ĐÌNH HÀN 


Ngô Đình Hàn (1490 - 1559) là nhà triết học về khí bản 
luận giữa thời Minh, ông coi khí là phạm trù cao nhất, tạo 
thành kết cấu lôgíc triết học của mình. Ngô Đình Hàn phê 
phán tư tưởng ”lí ö trước khí” của Chu Hi và "lương tri của 
tâm, tức là lí" của Vương Thủ Nhân. Ông cho rằng lí là "lí 
điều của khí”,là "lí của người", là đặc tính và quy luật của 
người và vật trong trồi đất. Ông đã phát triển tư tưởng lí 
là lí của khí tụ tán biến hóa của Trương Tải và khí sinh ra 
Ỏ lí của Vương Đình Tương. 
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1. Lí điều của khí 


Ngô Đình Hàn cho rằng "Lí tức là lí điều của khí” (“Cát 
trai Mạn lục" quyển thương, xem "Ngô Đình Hàn tập”), là 
quy luật vận động biến hóa của khí. "Lí cũng chính là khí 
có được cái tên lí của nó, cũng như biến đổi gọi là dịch, 
không xác định được gợi là thần, không phải ngoài khí, cho 
có riêng lí vậy" ("Lí đã giả khí đắc kì lí chí danh, diệu do 
biến dịch chi vị dịch, bất trắc chỉ vị thần chỉ loại, phi khí 
chí ngoại biệt hữu lí dã") (Như trên). Lí ö trong khí là lí 
diều biến đổi đã có của khí, lí độc lập tồn tại không tách 
rồi khí. Điều đó đã phủ định tư tưởng về lí tuyệt đối. Ông 
đã kiên trì khí bản luận. lộ) ông xem ra, vạn vật đều do khí 
sinh ra, khí mù mịt biến đổi mà sinh ra tròi đất, người và 
vật. "Lí chính là da ngọc vậy" (“Lí giả, ngọc phu đã") (Như 
trên). Mạch sợi rõ ràng của sự vật, gọi là lí làm (tộ 1). Thiên 
địa vạn vật trước khí chưa hình thành, chỉ tồn tại khí hỗn 
độn, khí chia ra khí âm, khí dương, khí dương nhẹ và trong, 
nổi lên trên là trồi, khí âm nặng và đục, đọng ở dưới là đất, 
mà xuất hiện lưỡng nghỉ, tứ tượng, ngũ hành, tứ thời, vạn 
hóa vạn sự cũng sinh ra tù đó. "Âm đương tức lí" (Như trên). 
Sự động tĩnh của khí là âm dương, thiên địa vạn vật, cũng 
mỗi cái tự là âm dương, người vật, tröi đất đều do khí hóa 
sinh ra và tuân theo quy luật âm đương mà vận động biến 
hóa. Vì thế, "làm ra sự ngưng tụ của khí tức là lí" (Như 
trên). Quy luật âm dương biến hóa của khí và quy luật cụ 
thể của trồi, đất, người, vật là lí. "Một khí mà nỏ dãn qua 


478 


lại, chẳng qua là lí vậy" (Như trên). Quy đến cùng, lí là lí 
vận động biến hóa nỏ dân qua lại của khí. Nghiên cứu 
nguồn gốc của sự vật, tìm hiểu cái lí cuối cùng (cách vật 
cùng lí), cần phân tích thể nhận lí điều của khi, tức là quy 
luật của khí và vạn vật. Nếu coi lí là thái cực, chủ trương 
cho lí vốn vô vi, thì lí đã mất đi chố dựa, mà thành không 
vô. Như vậy sẽ không có cách nào nói rõ được 1í là cái gì. 


2. Lí của người 


Lí được coi là lí điều của khí, không những chỉ tồn tại 
Ö vạn vật trong trời đất của giói tự nhiên, mà còn tồn tại ö 
xã hội loài người. Lí ở xã hội loài người, tức là "cái lí của 
ngưỡi”. Trời là âm dương, đất là cúng mềm, người là nhân 
nghĩa, vốn là một khí vậy. Âm dương thì có được cái lí của 
tròi, cúng mềm thì có được cái lí của đất, nhân nghĩa thì 
có được cái lí của người (“Thiên vi âm dương, tắc địa vị 
cương nhu, nhân vi nhân nghĩa, bản nhất khí đã. Âm đương 
tắc đắc thiên chỉ lí, nhu cương tắc đắc địa chỉ lí, nhân nghĩa 
tác đắc nhân chỉ lí") (Như trên). "Lí điều của khí" ö vạn vật 
tự nhiên của trời đất được biểu hiện là lí âm dương cương 
nhu, ö xã hội loài người thì được biểu hiện là lí nhân nghĩa. 
Chuẩn tắc đạo đức luân lí về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của 
con người là lí điều gắn bó quan hệ bình thường của xã hội. 
Vì thế, nó là "lí của người". "Người ta hình sinh ra, thần 
phát ra, ngũ tính cảm động, thiện ác phân ra, vạn sự sinh 
ra, dục vọng tình cảm của con người nhiều lên, như là nó 
không xác định được... nhưng trung chính nhân nghĩa thì dĩ 
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nhiên xác định được" ("Phù nhân chỉ hình sinh thần phát, 
ngũ tính cảm động, thiện ác phân, vạn sự xuất, kì tình dục: 
phân nhiên, nhược thị hỗ kì bất định dã... Trung chính nhân 
nghĩa sở di đỉnh chỉ") (Như trên). "Trắc ẩn mà biết nó là 
nhân, xấu hổ căm ghét mà biết nó là nghĩa, từ nhượng mà 
biết nó là lế, phải trái mà biết nó là tri, thì cái tên của tính 
là có từ đó vậy, cũng không phải là tính vốn có cái tên gọi 
này vậy, vì tình phát ra, mỗi cái có cái lí điều riêng, nên 
phân biệt được" ("Trắc ẩn nhí tri kì vi nhân, xú ố nhí tri kì 
vi nghĩa, từ nhượng nhỉ kì vi lế, thị phi nhỉ kì vi trí, tắc tính 
chí danh sở do khỏi dã, diệc phi tính bản hữu thử danh đã, 
nhân tình chi phát các hữu diều lí nhi phân biệt chỉ nhĩ) 
(Như trên). Hình là thần của con người do khí hình thành, 
hoạt động tính tình của người ta có phân chia ra thiện và 
ác, dẫn dắt và làm gương cho hành vi tư tưởng của mọi 
người, cần phải có chuẩn tắc nhất định, nhân, nghĩa, lễ, trí, 
tín là chuẩn tắc như vậy. Có được các chuẩn tắc đó rồi thì 
mọi người có thể biết được trắc ẩn, xấu hổ, căm ghét, từ, 
nhượng, phải trái, bỏ ác theo thiện. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín 
là lí điều về tính tình của con người, là "lí của người”. "Lí 
của người" và "lí trồi" là nhất trí, là sự bảo đảm chấc chắn 
của lí trời ö trong con người xã hội. "Tuy có tròi và người, 
nhưng không phải là hai lí" (Như trên). Nhân, nghĩa, lễ, trí, 
tín và chuẩn tắc đạo đúc luân lí khác đều tù "lỦí điều của 
khí" mà ra, đều từ "lí trồi" mà ra. Hành ví tư tưởng của mọi 
người bảo trì tình hình động tĩnh hợp nhất, hợp vái lí trời, 
là hợp với lí người. 


3. Cái gốc của nhân dục tức là lí trời 


Từ đời Tống đến nay, các học giả bàn về lí, đều lấy lí 
trời và nhân dục để nêu ra và so sánh. Chu Hi nói: Nói là 
nhân dục, chính là sự phản lại của lí trời, nói rằng vì lí trồi 
mà có nhân dục thì được, nói rằng nhân dục cũng là lí trời 
thì không được (“Đáp Hà Thúc Kinh", "Chu Văn Công văn 
tập", quyển 40). Lí tròi nhân dục không được cùng lập, cùng 
bỏ, trái lại, nhận dục là lí trồi, quan điểm này rất ít bị hoài 
nghỉ. Tuy nhiên Chu Hi cũng nói: "Ăn uống, đó chính là lí 
trời, vậy đòi hỏi mỹ vị, là nhân dục vậy" ("Chu Tủ ngữ loại”, 
quyển 13). Song ông không có, và cũng không thể vạch rõ 
ranh giới giữa "ẩm thực" và "mỹ vị". Lí trồi không bao gồm 
nhân dục, có lí tröi, tất không có nhân dục, trỏ thành quan 
niệm truyền thống. Ngô Đình Hàn nêu ra tư tưởng "cái gốc 
của nhân dục, tức là lí trời”, đưa nhân dục vào trong lí trời 
được coi là nội dung cần có của lí trồi. "Nhân dục chỉ là sự 
ham muốn của con người, cũng là cái sỏ hữu của lí trồi, 
nhưng vì nó lưu đãng, nên liền chỉ nó là tư dục. Kì thực, 
bản thể tức là lí trồi vậy. Việc học Thánh nhân, vì ham 
muốn của con người mà phải điều tiết, thì chẳng qua cũng 
là lí trời mà thôi, không phải bỏ đi nhân dục là tìm được lí 
trồi, cũng không phải tìm lí trời ở nhân dục vậy" ("Nhân 
dục, chỉ thị nhân chỉ sở đục, diệc thị thiên lí chỉ sở hữu giả, 
đán nhân kì lưu đãng, nhỉ toại chỉ kì vi tư đục nhĩ. Kì thực 
bản thể tức thiên lí dã. Thánh nhân chi học, nhân nhân chỉ 
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dục nhi tiết chỉ, tắc điệc mặc phi thiên lí, nhỉ phi khú nhân 
dục dĩ vi thiên lí, điệc phi cầu thiên lí vu nhân dục đã”) 
("Cát Trai mạn lục", quyển thượng). Cái gọi là nhân dục, là 
sự ham muốn của con người. "Cái ham muốn của con người” 
này, bao gồm phạm vi rất rộng rãi, từ nam nữ ăn uống đến 
theo đuổi tỉnh thần, đều là nhân dục. Các dục vọng và theo 
đuổi đó của con người, đều là nội dung đã có của lí trời. 
Có lí trồi, chỉ có thể thuận theo dục vọng và theo đuổi của 
con người, để tiết chế đắn đất, chứ không phải thông qua 
"bỏ nhân dục mà giữ lấy lí trỏi, cũng không phải tách röi 
nhân dục để tìm cái gọi là "lí tròi", "Nghĩa lợi cũng chỉ là 
lí trồi, nhân dục không ở ngoài lí trời vậy. "Nam nữ ăn uống, 
là có giữ được dục vọng lón của con người? Ăn uống hàng 
ngày, phòng ð của nam nữ, nếu có được cái đạo đó, chẳng 
qua là sự tự nhiên của lí trồi. Nếu tìm được lí trời ở ngoài 
nhân dục thì đó là thuyết đị đoạn (là những điều trái với” 
chủ trương giáo nghĩa chính thống - ND), là tách rồi luân 
lí của con người ra ngoài thế giới. Nhưng sao lại có cái lí 
đó!" (“Cát Trai mạn lục", quyển hạ). Nghĩa lợi là lí trồi, 
nam nữ ăn uống cũng là lí trồi. Vấn đề không öỏ chỗ con 
người có ham muốn nghĩa lợi và nam nữ ăn uống mà ỏ chế 
thực hiện việc theo đuổi ham muốn đó có hợp hay không 
họp với "Đạo", túc họp hay không hợp vói "lí của người; 
hợp với Đạo, hợp vói lí của người, đó là lí trồi. Như vậy, 
Ngô Đình Hàn đã giải thích "nhân dục là nội dung cần có 
của phạm trù lí. 
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4. Quan hệ giứa lí với các phạm trù khác 


Lí là lí điều của khí và của thiên địa vạn vật được sinh 
ra do khí hóa, là lí nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của con người, 
là lí của nhân dục. Đó là nội dung về phạm trù lí của Ngô 
Đình Hàn. Trong triết học Ngô Đình Hàn, phạm trù lí là 
phạm trù được sử dụng trên ý nghĩa quy luật, quy tắc, không 
phải là phạm trù bán thể, khảo sát từ mối quan hệ giữa lí 
với cái phạm trù về khí, Thái cực, đạo và tính, càng thấy 
thể hiện rõ điều đó. 

a/ Lí vói khí và Thái cục 

Khí trong triết học Ngô Đình Hàn là một phạm trù bản 
thể. "Trồi đất ban đầu, chỉ có một khí mà thôi... Khí hỗn 
độn, là tổ tiên của thiên địa vạn vật, rất được tôn trọng mà 
không có trên, đến cùng cực, mà không có áp đặt, đó gọi 
là thái cực" (“Thiên địa chi sơ, nhất khí nhi dĩ hi... Khí chi 
hỗn luân, vi thiên địa vạn vật chỉ tổ chi tôn nhỉ vô thượng, 
chí cực nhi vô dĩ gia tắc vị chỉ thái cực" ("Cát Trai mạn lục", 
quyển thượng). Ban đầu tröi đất chưa hình thành, chỉ có 
khí tồn tại. Loại khí hỗn độn đó, là bản thể hóa sinh ra trời 
đất, người và vật. Khí tồn tại rất sóm, rất được tôn trọng 
đến tột cùng, không có thứ gì cao hơn khí, vì thế mà lại gọi 
nó là Thái cực. “Thái cực chính là nói về cái khí đó đã đến 
cùng cục vậy" (Nhu trên). “Thái cực, là một loại khí vậy" 
(Nhu trên). Thái cực đồng nghĩa với khí, cùng là phạm trù 
bản thể. Mà lí được coi là "lí điều của khí", cũng tức là lí 
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của thái cực. "Thái cục là một vậy, ở tröi là âm dương, 
người là nhân nghĩa... Âm dương thì lập được cái cực của 
trời rồi. Nhân nghĩa thì lập được cái cực của người rồi" (Như 
trên). Để nhấn mạnh lí ở trong khí, Ngô Đình Hàn thậm 
chí nói: "Khí túc lí", lí tức khí; giống như vậy, thái cực tức 
lí, lí tức thái cực. Nhung đó không phải là nói lí ngang bằng 
hoàn toàn với khí và thái cực. Trong kết cấu lôgíc Triết học 
của ông, lí chỉ là lí điều và quy luật của khí và của Thái 
cục, không phải là bản thể của vạn vật, lí phụ thuộc vào 
khí và thái cực. 
b/ Lí vói Đạo 


Ngô Đình Hàn giải thích đạo bằng khí, ông cho rằng 
đạo là khí từ trời đất, người và vật mà ra. "Khí tức đạo, đạo 
tức khí. Trồi đất ban đầu, chỉ có một khí mà thôi, không 
có cái gọi là đạo, là một vật khác, để đi từ trong đó ra vậy... 
Đạo chính là nói về cái khí đó, từ thiên địa, người và vật 
mà ra, không phải có hai cái vậy" ("Khí túc đạo, đạo đúc 
khi. Thiên địa chi sơ; nhất khí nhi đĩ, phi hữu sở vị đạo giả 
biệt vi nhất vật, dĩ tính xuất hồ kì gián dã... Đạo giả, di thử 
khí chi vị thiên địa nhân vật sở do đi xuất nhỉ ngôn đã, phi 
hữu nhị dã") (Như trên). Đạo là khí, khí là đạo, đạo và khí 
đều là bản thể sinh ra thiên, địa, người và vật. Trước khí 
trời đất hình thành, chỉ có đạo tồn tại "Âm đương đã phân 
chia, lưỡng nghỉ, tứ tượng, ngũ hành, tứ thời, vạn hóa, vạn 
sự đều từ đó mà ra, nên gợi là đạo" (Như trên). Đạo và khí 
là bản thể, còn lí chỉ là lí điều của khí, là thuộc tính của 
đạo. Nhưng mà, đạo đồng thời lại là đạo của khí hóa lưu 
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hành, là đạo vận động biến hóa của trời, đất, người và vật. 
"Đạo chính là cái do lí sinh ra vậy, nói thống nhất lại là 
khí; Nói phân ra là âm dương, cương nhu, nhân nghĩa. Để 
có được cái lí đó gọi là lí, từ cái lí đó, gọi là dạo" (“Đạo 
giả, li chỉ khả do giả đã; thống nhi ngôn viết khí; phân nhỉ 
ngôn viết âm dương, nhu cương, nhân nghĩa, di đắc kì lí vị 
chỉ lí, đi do kì lí vị chí đạo") (Như trên). Âm dương, cương 
nhu, nhân nghĩa được coi là đạo vận động biến hóa của 
thiên địa, người và vật, đó là một quy luật, là tên gọi khác 
về lí điều của khí. "Âm dương tức đạo, đó là nói về khí có 
được cái lí đó" (Như trên). Khí có lí điều âm dương biến 
hóa, vận động mù mịt tuân theo lí điều âm dương biến hóa, 
cho nên âm dương là đạo. "Lí trời tức là đạo của trời. Đạo 
trời, tức là nguyên, hanh, lợi, trinh. Nguyên hanh lợi trinh 
tức là âm đương" (Như trên). Âm dương là đạo trồi, cũng 
là lí của trời. Đạo được coi là quy luật biến hóa của tröi, 
đất, người và vật, đồng nghĩa với lí. Về ý nghĩa bản thể, lí 
phụ thuộc vào đạo; còn về ý nghĩa quy luật thì lí và đạo là 
phạm trù cùng một cấp độ. 

c/ Lí vói tính 

Tính là một phạm trù quan trọng trong triết học Ngô 
Đình Hàn. “Tính chính là cái sinh ra Ỏ tâm mà có nguồn 
gốc ỏ tâm vậy. Con người mói sinh ra, có được khí, đó là 
cái gốc sinh ra người, thuần túy tỉnh khiết như một, nó có 
tên gọi là tính" ("Tính giả, sinh hỗ tâm nhỉ căn vu tâm giả 
dã. Nhân chỉ sơ sinh, đắc khí đi sinh chỉ chỉ bản, thuần túy 
tỉnh nhất, kì danh viết tính") (Như trên). Người sinh ra ö 
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khí, có khí mà có tính. Khí ỏ trong cơ thể nên nó là nhân 
tâm, ở ngoài là hình thể. Tính ỏ trong tâm, tính vốn là khí. 
"Ngưöi sinh ra, là chỉ có một khí mà thôi. Điềm báo trưóc 
ban đầu, là khí thông minh của trồi đất có thai ở vô hình, 
đó là cái gốc của tính" (“Cái nhân chỉ hữu sinh, nhất khí 
nhi di. Trẫm triệu chỉ sơ, thiên địa lính tú chỉ khí dưng vu 
vô hình, nãi tính chỉ bản” (Như trên). “Khí ngung tụ lại mà 
có thể chất, thì là hình thể của người, ngưng tụ nhưng có 
lí điều, thì đó là cái tính của người" (Như trên). Tính là lí 
điều của khí biểu hiện trong nhân tâm, là linh giác của tâm 
mà có chố lí điều. Tính được coi là lí điều của tâm, nói cụ 
thể là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. "Nhân nghĩa lễ trí là cái chân 
thật của tính, là thực H tự nhiên" (Nhu trên). Lí là lí điều 
âm dương, cương nhu của khí và là lí điều nhân, nghĩa, lễ, 
trí, tín của người, lí này thông suốt vói tính, hai cái này là 
phạm trù cùng một cấp độ. Đương nhiên, phạm trù lí hàm 
chứa cả lí điều và quy luật của trời, đất, người và vật; còn 
phạm trù tính chủ yếu chỉ về lí điều và quy luật của nhân 
tâm, diện hàm chứa to nhỏ có khác nhau. 


Š- Phê phán Chu Hi, Vương Thủ Nhân và Ngô Trừng 


Xuất phát từ quan điểm cơ bản lí là lí điều của khí, Ngô 
Đình Hàn dã phê phán lý luận của Chu Hi, Vương Thủ 
Nhân và Ngô Trùng. 


Chu Hi nêu ra tư tưởng "Lí ở trước khí", cho rằng "đầu 
tiên chưa có trời đất, sau cùng là có cái lí đó" ("Chu Tử ngữ 
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loại", quyển 1), Ngô Đình Hàn chỉ ra, đó là chia lí và khí làm 
hai. Nếu nói lí có thể tồn tại tách rồi khí, thì lí sẽ mất đi cái 
chỗ yên ổn, lí chỉ có thể là hư không, là không có (vô). Tư 
tưởng này căn bản không tồn tại. Bản thể của thiên địa, người 
và vật là khí. Lí tồn tại ỏ trong khí, tồn tại ở trong thiên địa, 
người và vật do khí sinh ra, "Ngu này, dút khoát coi lí và khí 
là một" ("Cát Trai mạn lục", quyển thượng). 


Vương Thủ Nhân chủ trương "Tâm tức lí, "Lương tri 
của tâm tức là lí trời”, coi lí và tâm là một. Ngô Đình Hàn 
cho rằng, về lôgíc, đây cũng là mâu thuẫn với nhau. Ông 
nói: "Lí của vật (vật lí) này ỏ tâm, vật như ở ngoài, lí của 
vật túc là lí của tâm, vật của tâm túc là vật của vật vậy... 
Cho nên đi tìm chí lí của vật, túc là tìm cái lí của tâm đó, 
tìm cái vật của tâm, đâu có ra ngoài vật của vật được! ("Phu 
vật lí tại tâm, vật do tại ngoại. Vật chỉ lí túc tâm chỉ lí, tâm 
chỉ vật, tức vật chỉ vật dã... cố cầu vật chỉ lí, tức kì tâm chỉ 
lí, cầu tâm chỉ vật, khi hữu xuất vu vật chỉ vật tri!") "Cát 
Trai mạn lục”, quyền hạ). "Không nói về vật mà nói về lí, 
thì sự nố lực tìm hiểu nguồn gốc sự vật như là không có 
chố dựa" ("Bất ngôn vật nhi ngôn lí, tắc trí tri công phu do 
vô trước lạc”) (Như trên). Lí của vật ở tâm, song không thể 
nói vật ỏ trong tâm. Nhận thúc về vật lí của con người là 
kết quả mô tả sự thể nhận của tâm đối vói ngoại vật, nói 
"l{ của vật tức lí của tâm và "vật của tâm túc vật của vật, 
là có thể được, song nếu nói có thể "tìm vật của tâm", tức 
là tìm vật ỏ trong nhân tâm, thì là thừa nhận có vật tồn tại 
ngoài vật rồi, đó là việc không thể có được. Vật ö ngoài 
tâm, lí ở trong vật, tìm hiểu nguồn gốc sự vật cần tìm được 
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öỏ trên vật. Nói rằng truy tìm nguồn gốc sự vật không đến 
với vật thì tưởng như không có thực, e lại là hưu vậy? (Như 
trên). Tìm lí ở trên vật mà lại tách rồi vật, thì chi có thể 
là không tưởng, tất nhiên là xằng bậy không thực tế. 


Ngô Trùng cho rằng "Đạo, lí tuy tên khác nhau, nhưng 
thực ra là một vậy?, "đều là giả đối mà gọi tên vậy" ("Danh 
tuy bất đồng, ki thực nhất dã", "giai giả tá nhi vi xưng đã") 
(Vô cục thái cực thuyết"). Ngô Đình Hàn phê phán cách 
nêu lên đó không nói rõ được lí là cái vật gì. "Ý của ông 
chỉ nói về lí, mà không biết ông làm", tức là cái khí đó vậy... 
Điều đó như là thuyết trèo trên không, tức cái đó có thể 
thấy. Cái gọi là đạo, ià lí, cần có một vật để làm. Trừ khí 
đó ra, không có vật nào khác nữa" (Kì ý chỉ di lí ngôn, nhỉ 
bất trí kì vi tức thử khí nhĩ... thử đẳng thị huyền không chỉ 
thuyết, tức thủ khả tiến. Sở vị Đạo, lí, tất hữu nhất vật đi 
đương chỉ. Trừ khước thử khí, vô tha vật hí") (Cát Trai 
mạn lục”, quyển thượng). Bất kể là đạo hay là lí, đều cần 
phải có tải thể kí thác, cái tải thể này chỉ có thể là khí. Lí 
tức khí, khí tức lí. Bàn về lí mà không nói về khí, tất nhiên 
biến thành "Thuyết treo trên không", không có chút căn cứ 
vào. Ngô Trừng tách röỏi khí mà chỉ bàn về đạo và khí tù 
“giả mượn mà gọi tên”, đó là thuyết treo trên không”, không 
thể thật sự nói rõ được căn cứ và nội hàm của lí. 


Ngô Đình Hàn đã phê phán tư tưởng "lí có trước khí" 
của Chu Hi, "Lương tri của tâm là lí tròi" của Vương Thủ 
Nhân và tư tưởng tách rồi khí để nói về lí của Ngõ Trừng, 
biểu hiện rõ ở chố, ông đã kiên trì lấy "lÔí điều của khí" để 
nói về lí. Ngô Đình Hàn coi khí là phạm trù cao nhất trong 
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kết cấu lôgíc triết học của mình, ông đặt lí ö trong hệ thống 
triết học của thuyết khí bản để triển khai việc trình bày về 
vấn đề đó, ông đã nêu ra tư tưởng "Lí tức lí điều của khí". 
Đó là sự phát triển quan trọng tư tưởng lí của Trương Tải 
và Vương Đình Tương. Ông đưa "nhân dục" vào nội hàm 
của lí, ông cho rằng "nhân dục” cũng là .H tụ nhiên". Đó là 
sự sửa đổi quan trọng `ư tưởng lí của Trình - Chu và Lục 
- Vương. Tất cả những cái đó, đều đẩy mạnh sự phát triển 
phạm trù lí của Triết học Trung Quốc. 


Qua tiến hành diễn biến phát triển phạm trù lí vào thời 
Nguyên - Minh. Có thể thấy có mấy đặc điểm như sau: 


a/ Thời Nguyên - Minh, Triết học Trình - Chu coi là 
triết học quan lại, chiếm địa vị thống trị. Nhưng do lí tuyệt 
đối của Trình- Chu trong quá trình phát triển của nó đã 
bộc lộ nhiều khiếm khuyết về mặt lí luận, vì thế đã xuất 
hiện sự "bội trì” (sự buông løÙ) đối với nó. Sự "bội trì" này 
tiến hành theo hai chiều hướng: một là các ông Hứa Hoành, 
Trần Hiến Chương, Trạm Nhược Thủy, Vương Thủ Nhân 
v.v... đã nặng về đề xướng tâm học, phát huy tư tưởng "tâm 
của lí" của Lục Cửu Uyên, kiên trì lấy tâm để nói về li đối 
kháng vói Trình Chu lấy tròi để nói về lí; Hai là, các ông 
Nguy Hiệu, La Khâm Thuận, Vương Đình Tương, Ngô Đình 
Hàn v.v... kế thừa và phát triển tư tưởng lí là lí tụ tán của 
khí của Trương Tải, kiên trì lấy khí để nói về lí, lấy lí khách 
thể chống lại lí tuyệt đối. Sự "bội trì" này, khiến cho Triết 
học dưới sự thống trị của Triết học quan lại sơ cứng đã 
được giải phóng với mức độ nhất định, vì thế mà có thể 
tiếp tục được phát triển. 
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b/ Hàm nghĩa của phạm trù lí thời Nguyên - Minh, về mặt 
lí là quy luật vận động biến hóa của vạn vật, là nguyên tắc 
chính trị xã hội, là chuẩn tắc đạo đức luân lí của con người 
v.v... các nhà, các phái triết học đều giống nhau. Chia rẽ chủ 
yếu là ö chỗ lí có phải là phạm trù bản thể hay không. Lí tuyệt 
đối của Trình - Chu vẫn có ảnh hưởng rất lón, nhưng triết 
học về lí chủ thể lấy tâm nói về lí và Triết học về lí khách thể 
lấy khí nói về lí trên cơ sỏ thời Tống đã có phát triển tương 
đối lồn, nhận thức về li của mọi người đã từ nhận thức khách 
thể tỉnh thần huyền bí xa vời chuyển sang nhận thức nội tâm 
chủ thể hiện thực và khách thể vật chất. Sự chuyển hiến này 
biểu hiện rõ trình độ tư duy triết học của Trung Quốc đã sâu 
sắc và được nâng cao thêm một bước. 


c/ Các nhà lí học thời Nguyên - Minh bàn về lí từ các 
khía cạnh khác nhau, đã tăng thêm nội dung mói cho phạm 
trù lí. Các tư tưởng về phụ tiếp lương tri lương năng của 
Húa Hoành, về lí và thế cùng nguyên nhân của Lưu Nhân, 
về lí và khí không tách rồi nhau, đồng thời tồn tại của Ngô 
Trừng, về tâm và lí là một của Trần Hiến Chương, về lí 
không có phân chia trong ngoài của Trạm Nhược Thủy, về 
lương trí của tâm tức là lí của Vương Thủ Nhân, về lí là 
chúa tể của khí của Ngụy Hiệu, về lí là phép tắc bản nhiên 
của La Khâm Thuận, về lí sinh ra ỏ khí của Vương Đình 
Tương, về lí tức là lí điều của khí, cái gốc của nhân dục tức 
là lí trời của Ngô Đình Hàn, đều làm phong phú thêm nội 
hàm của phạm trù lí vói mức độ khác nhau và đã làm sâu 
sắc sự nhận thức đối với phạm trù lí, đã thúc đẩy sự phát 
triển của phạm trù lí của Triết học Trung Quốc. 
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Nhận thức sâu sắc về phạm trù lí thồòi Nguyên - Minh 
đã trỏ thành một khâu quá độ quan trọng của phạm trù 
lí trong Triết học Trung Quốc, phát triển tói thỏi nhà 
Thanh và cận đại. 
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CHƯỚƠNG IX 
TƯ TƯỞNG LÍ GIỮA THỜI MINH - THANH 


Thời nhà Minh và Thanh, xả hội biến động mạnh mé, 
giỏi tư tưởng học thuật đã dấy lên một trào lưu tư tưởng 
tổng kết mang tính phê phán. Mục đích chủ yếu của trào 
lưu tư tưởng đó là "kinh thế trí dụng", tức là việc học tập 
hàng ngày của nhân đân đối chiếu với việc bàn suông về 
tâm tính. Giữa thời Minh, Vương Thủ Nhân chú trọng đề 
xướng lên "Tâm tức lí", La Khâm Thuận và Vương Đình 
Tương v.v... nhấn mạnh lí là lí của khí, đã đột phá cục diện 
thống nhất của Đạo học Trình- Chu. Coi lí là thực lí cao 
nhất. Điều kiện lịch sử tiến hành việc xem xét lại phạm trù 
lí thời cổ xưa đã dần dần chín muồi. Giữa thời Minh và 
Thanh có các nhà tư tưởng nhìn xa trông rộng, trong lúc 
kiểm điểm lại lịch sử cũng tiến hành nghiên cứu thảo luận 
và tổng kết phạm trù lí. 

Lưu Tông Chu, đầu tiên đã sửa đổi quan điểm "Tâm 
tức I”, đã thịnh hành sau giữa thời Minh. Ông đã đưa khí 
(bị Tâm học của Lục - Vương khinh rẻ, lạnh nhạt) vào trong 
hệ thống triết học của mình, ông đã tổng hợp Học thuyết 
của các Phái lí học với hình thúc thống nhất lí và khi, đá 
khơi dòng đầu tiên cho việc tổng kết toàn diện phạm trù lí. 
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Lưu Tông Nghĩa kế thừa Lưu Tông Chu, đã nêu ra quan 
điểm họp nhất lí, khí và tâm, tổng họp lí luận căn bản về 
phạm trù lí của các phái lí tuyệt đối, lí khách thể và lí chủ 
thể của Triết học thời Tống - Minh lại làm một. Tuy nhiên, 
Ông vẫn nhấn mạnh H là chúa tể của khí, song lại phủ định 
li là thực thể cao nhất của khí siêu việt, đưới hình thúc" Khí 
tự là chúa tể", hạn định lí ö trong phạm vi của khí. 


Phương Di Trí bàn về lí, đã thẩm thấu phương pháp 
hợp hai thành một. Ông lấy "tương nhân tương phản" (dựa 
vào nhau và chống lại nhau) làm nội dung căn bản của lí. 
Nhưng, ông đã khuếch đại tác dụng của sự chuyển hóa, Ở 
trên cái bàn ma của "luân" và "quân", tất cả quy định cụ 
thể của lí đều bị tách biệt ra và trỏ thành cái "lí vô lí” túc 
có là không có. Ông đã cải tạo Học thuyết về "sinh ií" trước 
kia, coi "có sức lực từ ăn uống" là quy định cơ bản của sinh 
lí, đã phản ánh lợi ích và yêu cầu của một bộ phận thị dân. 


Vương Phu Chi đã kế thừa truyền thống lí khách thể từ 
Trương Tải đến nay, coi lí là quy luật vốn có của sự vật, 
kiên trì lí ở trong khí, lí không tách rời khí, là thuộc tính 
tự nhiên của khí. Ông phản đối "định lí cho trước" của khí 
và phê phán việc coi lí là thực thể, là bản thể của vũ trụ 
của Trình Chu một cách toàn điện và sâu sắc, ra sức muốn 
khôi phục lại diện mạo vốn có của lí. Ông còn tổng kết 
thành quả nghiên cứu về lí của Triết học cổ đại, và nêu ra 
quan điểm "khí khác biệt rồi sau thấy lí khác biệt" ("Khí 
biệt nhi hậu kiến lí chỉ biệt") và khí mất lí cũng ö trong lí, 
thúc đẩy nhận thức về phạm trù lí lên một tầm cao mới. 
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Nhan Nguyên không còn bàn luận suông nữa, đã có 
những lời lề tinh vi đối vói cái lí "hư huyền vô bạc” của 
Tống nho, đã nêu ra tư tưởng "lí khí hòa hợp làm một". 
Ông không phủ nhận công dụng bản thể của lí, kiên trì lí 
khí thống nhất, phủ nhận bản thể của lí có tách rồi khí, lí 
và khí đã thể hiện công năng khác nhau của bản thể. Ông 
nhấn mạnh thực lí, nâng "lí sinh" (sinh lí) lên độ cao 
"chân lí" bằng hình thức lí luận mói, ông đã khẳng định 
tính họp lí của nhu cầu của loài người. Lí Cung (Học giả 
đầu thời nhà Thanh - ND) đã bổ sung và phát triển Học 
thuyết của ông. 


Đói Chấn tìm cách chia nhỏ, chỉa lí ra "phân lí" và "điều 
lí", lấy bản chất đặc thù bên trong sự vật để quy định nội 
hàm của lí. Ông phản đối việc đối lập giữa lí và dục vọng, 
coi lí là sự quy định về bản thân dục vọng và trừu tướng 
hóa thành mối quan hệ giữa tự nhiên và tất nhiên, đã luận 
chứng sự thống nhất đối lập giữa hai cái đó. Ông vạch ra 
Thuyết bản thể của lí trồi mà Trình - Chu, Lục, Vương đã 
nói, có nghĩa là tồn tại về quan niệm, là sự thay hình đổi dạng 
về “Chân như" và "Thần thức" của Phật giáo và Đạo giáo; ý 
nghĩa luân lí của ông là một ý kiến riêng, đã bị thượng tầng 
xã hội coi là công cụ để tàn sát nhân dân. Sức phê phán của 
ông, là hiếm thấy từ xưa đến nay. 

Trào lưu tư tưởng phản tu (xem xét suy nghĩ lại) vào 
cuối thời Minh đầu thời Thanh, việc tổng kết và tổng họp 
phạm trù lí do Lưu Tông Chu khỏi đầu, về sau được Vương 
Phu Chi hoàn thành cơ bản được coi là sự nhận thức về thế 
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giói khách quan của các nhà triết học cổ đại, đã được 
khôi phục lại ý nghĩa vốn có của nó. Sau khi trải qua Nhan 
Nguyên và Lí Cung lấy thực dụng phủ định cái lí của các 
ông họ Trình, Chu, Lục, Vương, việc phát triển phạm trù 
lí vào thời kì này đã được Trương Tải tổng kết sau cùng và 
đưa nó lên một tầm cao mới. 


TIẾT 1. TƯ TƯỞNG LÍ VÀ KHÍ KHÔNG TÁCH RỒI 
NHAU CỦA LƯU TÔNG CHU. 


Lưu Tông Chu (1578 - 1645) là nhân vật tổng kết học 
thuật thời Minh, ông thuộc Phái tâm học cuối thời Minh. 
Đối với Học thuyết của Vương Thủ Nhân, là người tổng hợp 
lớn (tập đại thành giả) về Tâm học thời Minh, Lưu Tông 
Chu không tin theo một cách mù quáng. Hoàng Tông Nghĩa 
nói ông là người "mói đầu thì hoài nghỉ, giữa thì tin, cuối 
cùng thì bàn luận khó cũng không tiếc sức lực về tam biến 
trong Học thuyết tân kiến" ("Vu tân kiến Chỉ học phàm tam 
biến, thủy nhỉ nghỉ, trung nhi tín, chung nhi biện nan bất 
đi dư lực") (“Tủ Lưu Tử hành trạng", xem "Hoàng Tông Hy 
toàn tập", quyển 1). Điều đó đã phản ánh sự thay đổi thái 
độ đối vói Vương học. Lí luận của ông, tuy chưa thoát khỏi 
sự hạn chế của Tâm học, nhưng lại đưa khí vào, trên mức 
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độ nhất định, đã sửa đổi "tâm túc lí” và đã có ảnh hưởng 
rất lón đối vói hai đệ tử của ông là Trần Xác và Hoàng 
Tông Hy. 


1- Có một vật thì có một lí 


Li của Lưu Tông Chu chủ yếu có ba nội dung : Quy 
luật, nguyên tắc đạo đức và lương tri. "Có đầy đủ trong trời 
đất, chỉ là hai đầu tận cùng âm dương mà thôi, trong đó 
một tin một tức, là có nhiều lí biến hóa" ("Doanh thiên địa 
gián chỉ thị âm dương lưỡng tân chỉ, kỳ gián nhất tiêu nhất 
tức, hữu hứa biến hóa chỉ lí") ("Lưu Tủ toàn thư. Dịch sao”, 
dưới đây chỉ chú thích tên bài viết). Lí là quy luật vận động 
biến hóa của khí âm dương. Khí được coi là yếu tố cơ bản 
cấu tạo thành vạn vật trong vũ trụ, âm dương đối lập, khi 
không có thì không vận động biến đổi, trong quá trình vận 
động biến động không ngừng lại có mối liên hệ và trật tự 
nhất định không thay đổi, đó gọi là lí. Vạn sụ vạn vật là 
hình thức biểu hiện cụ thể của khí âm đương, mỗi một sự 
vật có cái lí xác định riêng của mình. "Trong trời đất có 
một vật thì có một lí, có một nhiệm vụ thì có một lí" (“Thiên 
địa giám hữu nhất vật tắc hữu nhất lí, hữu nhất vụ tắc hữu 
nhất lí) (Như trên). Lí là quy luật, trong triết học Tống - 
Minh, gần như là nội hàm được công nhận. 


Các sự vật khách quan đều có quy luật vận động biến 
hóa, sinh hoạt hàng ngày và hành ví của loài người cũng có 
quy luật và chuẩn tắc chung, nó là sự phản ánh của lí tự 
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nhiên ở xã hội loài người. "Trong hàng ngày, hành vi động 
tĩnh, chẳng qua mối cái có cái lí tự nhiên", như đói thì ăn, 
khát thì uống, mùa hạ cần sắn dây, mùa đông cần áo ấm" 
(Học ngôn” trung) v.v... có cái quy luật vốn có. Phản ánh 
trên hành vị của mọi người, thì biểu hiện là quy luật và 
phép tắc đạo đức xác định riêng. Đó là nghĩa thú hai của 
li. Ông cho rằng, các nguyên tắc đó là các quy định về bản 
chất nội tại của con người, là thuộc tính vốn có của nhân 
tâm”. "Chi tâm đó, cái lí đó, tùy từng nơi mà thấy, ở lồi nói 
là trung tín, ở hành vi là đốc kính (thật thà kính trọng) chỉ 
một mà thôi" ("Thủ tâm thử lí, tùy xứ phát kiến vu ngô vi 
trung tín, vu hành vi đốc kính, nhất nhỉ dĩ hĩ") "Luận ngữ 
học án" tú). Trung tín đốc kính, nhân nghĩa lễ trí v.v... là 
nguyên tắc và quy phạm chung của hành vi của mọi người, 
mà lí thì là chuẩn tắc cao nhất của các nguyên tắc đạo đức 
đó. "Nghĩa cũng chính là sự thích nghỉ vậy, thích nghí vói lí 
thì gọi là nghĩa" (Nghi đã giả nghỉ đá, nghỉ và lí chỉ vị 
ngh1a") (Như trên). Thích nghi tức là thích hợp, chính đáng, 
chỉ có phù hợp với lí, mói là chính đáng. Lí là tiêu chuẩn 
chính đáng. Rõ ràng, cái lí này là đại danh từ của đạo đức 
phong kiến. "Chỗ chính đáng của bản thể chỉ là một lí trồi, 
chỗ chính đáng nố lực chỉ có một lí trồi" ("Bản thể chính 
đương xứ chỉ thị cá thiên lí, công phu chính đương xú chỉ 
thị tồn cá thiên lí) ("Đáp Kì sinh chỉ tải"). Bản thể đạo 
đức và tu dưỡng đạo đức đều lấy lí làm nội dung bản chất. 


Xét từ tính chất thì lí là bản tâm, là lương trị của con 
người, một loại tồn tại về tính thần, nói theo lồi của Lưu 
Tông Chu, túc cái gọi là "Sở đồng nhiên của tâm" ("Nguyên 
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chỉ"). Ông coi cái đó lại là một quy định nữa về nội hàm 
của phạm trù lí. Ông nhấn mạnh và chỉ ra, nội dung ban 
đầu của nhân tâm túc là lí, "nhân tâm ban đầu chỉ có lí 
trồi" ("Dụ Di kiến" tam). Nó đã không phải là tồn tại cảm 
tính cụ thể, cũng không phải là một thục thể khách quan 
nào đó. Chu Hi, giải thích "Vô cục và Thái cực" của Chu 
Đôn Di là vô cực chỉ thái cực vô hình mà có lí, lí là thực 
thể tinh thần khách quan vô hình có thực, nơi đứng, nơi ra 
của vạn vật. Lưu Tông Chu không đồng ý với Chu Hi coi lí 
là thực thể khách quan của khí. Ông chỉ ra, lí được coi là 
cái gốc của vạn vật, không thể là một thực thể, nếu không 
thì bản thân nó cũng trỏ thành một sự vật cụ thể nào đó, 
không thể có phẩm cách bản thể sinh sôi không ngừng và 
điệu hóa vô cùng được. "Dù thực có là lí của thái cực, là 
mẹ sinh ra cái khí đó thì cũng là một vật mà thôi, lại vì sao 
vạn vật sinh sôi không ngừng, diệu hóa vô cùng?" (“Sử thực 
hữu thị thái cục chỉ lí, vi thử khí sở nhận tòng xuất chỉ mẫu, 
tắc diệc nhất vật nhi dĩ, hữu hà di sinh sinh bất tức, diệu 
vạn vật nhỉ vô cùng hồ") ("Thánh học Tông yếu"). Bản thể 
của vạn vật không phải là bất kì một thực thể nào, mà "chỉ 
là một sức sống" (Như trên). Sức sống so với thái cực, rõ 
ràng thuộc tính tinh thần "sôi nổi” của súc sống, càng nổi 
bật hơn. Được coi là tâm ban đầu của con ngưới, Lưu Tông 
Chu cho rằng nó là lương trì, "Lương trí Ỏ ngoài, vốn là 
thông minh, nói về bản thể, tức là tên khác của lí trời” 
("Tầm lạc thuyết"). Điều đó là đã đi theo con đường tư duy 
giống như Vương Thủ Nhân, quy định lí khách quan, là tính 
thần chủ quan. 
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2- Quan hệ giứa lí với các phạm trù khác 


Lưu Tông Chu bàn về lí, có sự khác biệt lón so với Trình 
- Chu, cũng hoàn toàn sùng tín Lục, Vương. Vai trò và tác 
dụng của lí trong hệ thống triết học Lưu Tống Chu cũng 
không giống hai phái, có sắc thái riêng rõ rệt của mình. 
a/ Lí vói tâm 


Lưu Tông Chu không giống Trình Chu, phạm trù bản 
thể triết học của ông không phải là lí mà là tâm. "Nhiều cái 
lớn trong trỏi đất này, đều là tâm ta vậy" ("Chu dịch cổ văn 
sao” thượng). “Tâm trọn vẹn rất thiện, nói về khi của nó, 
thì gọi là hư, nói về lí của nó thì gọi là vô. Chí hư cho nên 
có thể chứa được vạn tượng, chí vô, nên có thể làm ra vạn 
hữu”. “Tâm hỗn nhiên chí thiện, dĩ kì khí nhi ngôn vị chỉ 
hư, dĩ kì lí nhi ngôn vị chỉ vô. Chí hư, cố năng hàm vạn 
tượng. Chí vô, cố năng tạo vạn hữu") ("Học ngôn trung). 
Tâm có đầy đủ trong trồi đất, chứa được vạn tướng, tạo ra 
vạn hữu, là bản thể của vũ trụ. Lí là nội dung của tâm, lấy 
tâm làm cái gốc rễ, đó là quan hệ bản chất của lí và tâm. 
"Lí không có trong ngoài, mà tâm là cái gốc của lí vậy". 
Tâm là căn cú của lí, lí không tách rời tâm. "Thiên hạ không 
có lí ngoài tâm" (“Nguyên chỉ"). Nó không những chỉ có thể 
tồn tại Ö trong tâm, mà còn trực tiếp là vật phái sinh của 
tâm. “Có nhiều trong trồi đất chỉ là cái lí âm dương, đều là 
viết về cái tâm ta" ("Luận ngữ học án" nhị). Lí là một trạng 
thái của tâm hay trạng thái tồn tại của tâm. Vì thế, cái gọi 
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là thái cực, lí tròi, lương tâm v.v... "đều là tính thần của cái 
tâm đó” (“Tâm Phục Nguyên tiên sinh tập tự”). Mặt khác 
nói về tâm, lí lại là nội dung bản chất của nó. Trong trời 
đất chỉ có một tâm này, thông qua việc lí là chúa tể vạn 
vật, mà nó thể hiện công năng của bản thể của nó. "Tâm , 
sỏ đi là tâm, đó chính là lí vậy. Tâm không có thông hay 
tắc, còn lí thì có thông, có tắc vậy. Lí tuy có ỏ một bản 
nguyên, nhưng thực tế lại phân tán ở thiên hạ. Nó có lúc 
thông, vạn vật trong trời đất thông với nó, nó có lúc tắc, 
vạn vật trong tròi đất tắc với nó (“Tâm chỉ sở di vi tâm giả, 
lí dã. Tâm vô thông tái, lí hữu thông tái đã. Lí tuy cụ vụ 
nhất nguyên nghi thực tán vu thiên hạ. Kì hữu thời nhí thông 
đã, thiên địa vạn vật túc dự chi câu thông; kì hữu thời nhí 
tái đã, thiên địa vạn vật tức dự chỉ câu tái”) ("Khai tâm trát 
kí tự”). Lí có ở tâm, đúng là một gốc; Nó lại tồn tại phổ 
biến trong vạn sự vạn vật đúng là vạn phúc. Nếu không có 
lí, bản thể của tâm túc là hư không. Trong triết học của 
Lưu Tông Chu, lí tuy đã mất đi công năng của bản thể, 
nhưng lại là cái thể hiện tác dụng bản thể của tâm, là môi 
giói trung gian nối liền tâm với vật. Quan điểm này đã phản 
ánh khuynh hướng điều hòa Học thuyết Chu - Vương, ông 
quy nguồn gốc lí trồi ö tâm, thực chất là cơi ý chí chủ quan 
của con người là nguồn gốc của quy luật tự nhiên và của 
nguyên tắc luân li. 


b/ Lí với khí 


Sự khác nhau giữa Lưu Tông Chu với Tâm học truyền 
thống, biểu hiện nổi bật trên mối quan hệ lí khí. Trong hệ 
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thống triết học của ông, khí là yếu tố cơ bản cấu tạo thành 
vạn sự vạn vật, "có nhiều trong trời đất, là một khí vậy". 
("Học ngôn" trung). Ông trình bày mối quan hệ giữa lí và 
khí chủ yếu có mấy mặt dưới đây: 


Thứ nhất là, lí khí hợp làm một. Khí tức lí. Lưu Tông 
Chu, trên mức độ nhất định đã chịu ảnh hưởng của Thuyết 
khí bản, ông cho rằng trong vũ trụ chỉ có một khí chứa đầy 
trong đó, nó cấu tạo nên vạn sự vạn vật, ngoài ra không có 
một vật nào khác, lí và khí tồn tại ö trong cùng một sự vật. 
"Có đầy trong trời đất là một loại khí, khí tức là lí vậy. Trời 
có nó mà là trời, đất có nó mà là đất, người và vật có nó 
mà là ngưồi và vật" ("Doanh thiên địa chỉ gián nhất khí dã, 
khí tức lí đã. Thiên đắc chi dĩ vị thiên, địa đắc chi đi vị địa, 
nhân vật đắc chi dĩ vi nhân vật") (Như trên). Bất kì một 
vật nào cũng đều là một thể thống nhất của lí và khí. Chính 
vì trên ý nghĩa đó, mà có thể nói "Thể thống nhất của vạn 
vật, là một thái cực, mỗi vật đều có một thái cực" ("Vạn vật 
thống thể nhất thái cực, vật vật các cụ nhất thái cực") (Như 
trên). Nhằm vào quan điểm của Trình Chu cho lí là hình 
nhi thượng, cho khí là hình nhi hạ, dút khoát phân chia lí 
và khí ra làm hai, nên ông đã chỉ ra: "Lí và khí vốn không 
bao giỏ tách rời nhau". (“Ngữ tử tiêu chuẩn", quyển thượng) 
Hình nhi thượng tức là hình nhí hạ, hai cái này không thể 
phân khai tách bạch được. 


Thứ hai là, trong sự tồn tại nói chung của lí và khí, khí 
không phụ thuộc vào lí, còn lí thì dựa vào khí, lí chỉ là lí 
của khí. "Lí chỉ là lí của khí, dứt khoát lí không ở trước khí 
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và không ở ngoài khí" ("Học ngôn trung). "Trong tròi đất 
chỉ có một khí mà thôi. Không phải là có lí rồi mới có khí, 
nhưng khí đứng được, nên lí dựa vào nó mà tồn tại vậy" 
("Thiên địa chi gián, nhất khí nhi dĩ, phi lão lí nhi hậu hữu 
khí, nãi khí lập nhi lí nhân chỉ ngụ đã) ("Thánh học tông 
yếu"). Lí và khí họp với nhau ỏ trong một thể, lí tồn tại 
trong khí. Quan điểm này đã phủ định chủ trương cho lí 
quyết định khí của Trình Chu, mà tiếp cận vói tư tưởng lí 
khách thể. 


Thứ ba là, vì thế mà ông phản đối quan điểm cho lí sinh 
ra khí của Trình Chu. "Có người hỏi: "Lí là lí của khí, nhưng 
Tiên Nho nói là lí sinh ra khí, là căn cứ vào đâu? Đáp: Có 
khí đúng, mới có lí đúng, không có khi đúng thì lí dựa vào 
đâu?" ("Hoặc vấn lí vi khí chỉ lí, rãi Tiên Nho vị lí sinh khí, 
hà cư? Viết: hữu thi khí phương hữu thị lí, vô thị khi tắc lí 
vu hà lệ?") (“Học ngôn" trung). Lí và lí của khí, không có 
khí thì không có lí, lí dựa vào khí, chú không phải là lí sinh 
ra khí. "Tất cả đạo lí có đủ trong trồi đất đều từ hình khí 
mà đúng được, tuyệt đối không phải là lí sinh ra khí vậy" 
("Doanh thiên địa gián phàm đạo lí giai tòng hình khí như 
lập, tuyệt bất thị lí sinh khí đã") (“Đáp Lưu Càn sỏ học 
hiền"). Lí và khí họp làm một, không thể phân chia, không 
tồn tại vấn đề ai sinh ra ai. 


Thú tu là, lí khí quan của Lưu Tông Chu tựa như là 
thuộc về đường lối tư tưởng của lí khách thể, nhưng ông 
không kiên trì giữ vững quan điểm nói trên của mình đến 
cùng, mà cuối cùng ông lại không thể vượt r4 ngoài khuôn 
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mẫu có sẵn của lí chủ thể. Ông cho rằng, lí tuy dựa vào khí 
mà đứng được, mà tinh thần được coi là tâm, lại là chúa tể 
của khi. Ông nói, tuy có khí mới có lí, nhưng "Đá có lí đúng 
thì cái lí đó được tôn trọng hết mức, thỏa mãn là chúa tể 
của khí, sinh ra khí vậy" ("Khí hữu thị lí, tắc thủ lí tôn nhi 
vô thượng, toại túc vi khí chỉ chúa tể, nhược kì sở tòng xuất 
giả, phi lí năng sinh khí đã") (“Học ngôn" trung). Từ toàn 
bộ tư tưởng triết học của Lưu Tông Chu mà xem xét thì 
ông vẫn là coi cái hữu hình là cái thô, coï cái vô hình là cái 
tỉnh. Lí vô hình, khí hữu hình, nên lí được tôn trọng hơn 
khí. "Trong cái hình nhi hạ mà chỉ về cái hình nhi thượng 
thì không thể không đẩy cao lên một tầng để lập được cái 
vị trí rất tôn kính" ("Tựu hình hạ chỉ trung nhỉ chỉ kì hình 
nhí thượng giả, bất đắc bất suy cao nhất tầng đĩ lập chí tôn 
chi vị") ("Thanh học tôn yếu”). Nói theo quan điểm của 
nhận thức luận thì Lưu Tông Chu luôn luôn không có đi 
sâu tìm hiểu quy luật, chỉ là thuộc tính vốn có của sự vật, 
ông đã phóng đại tác dụng hạn chế của quy luật đối với sự 
vật. Vả lại cứng nhắc muốn tìm bản thể của vạn sự vạn vật 
ö ngoài sự tồn tại của vật chất khách quan, nghĩa là không 
thể không đưa lí vô hình "cao lên một tầng" để thực hiện 
được địa vị chúa tể "rất tôn kính”. Ö ông xem ra, khí cấu 
tạo thành vạn vật chỉ là chất liệu chứ không phải bản thể. 
Bản thể của vạn vật là bản tâm, là lương trí của con người, 
mà lí được coi là một loại trạng thái tỉnh thần nào đó của 
tâm tồn tại Ö trong khí, là một giới trung gian thực hiện tác 
dụng bản thể của tâm. Vì thế, dù lí dựa vào khí mà đứng, 
nhưng lại có thể làm được chúa tể của khí. Quan điểm này 
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đã không giống vói lí khách thể, lại không giống vói lí tuyệt 
đối, cũng không giống với lí chủ thể mà là sự hốn hợp của 
ba cái đó. 


Về lí khí quan, Phái Trình - Chu cho rằng lí là cái gốc 
của "sở dĩ âm đương”, lí ö trước khí, lí sinh ra khí. Những 
người theo phái lí khách thể mà đại diện là Trương Tải thì 
cho rằng khí quyết định lí, lí chỉ là thuộc tính vốn có của 
khí, khí được coi là bản thể, là tự mình làm chúa tể. La 
Khâm Thuận và Vương Đình Tương đã phát huy lí khách 
thể lên một bước, đã vạch ra cái sai lầm về lí khí quan của 
lí tuyệt đối và lí chủ thể. Lưu Tông Chu rõ ràng đã chịu 
ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng đó. Những người theo phái 
lí chủ thể tuyên truyền về tâm tức lí, ý tức là vật, trong kết 
cấu lôgíc triết học của họ, vai trò và tác đụng của khí được 
hạ xuống rất thấp. Lưu Tông Chu cho rằng có đầy trong 
trời đất đều là khí, lí ở trong khí, đó là sự thay đổi quan 
trọng đối với Tâm học. Nhưng, do chủ trương ông muốn 
dung hòa cả các phái, từ đó mà không tránh khỏi tạo ra 
mâu thuẫn về lí luận. Khí có đầy trong trời đất làm sao hòa 
được vào trong tâm có đầy trong tròi đất. Lí được lập tù 
hình khí, lại vì sao có thể làm chúa tể của khí được? Những 
hiện tượng đó chứng tỏ điều kiện suy nghĩ xem xét lại (phản 
tư) đối với lí học vẫn chưa được chín muồi. Nhiệm vụ lí 
luận trọng đại này được các ông Vương Phu Chỉ... sau này 
hoàn thành. 


c( Lí và Tính 
Tính chủ yếu chỉ về nhân tính. Ở thời Tống - Minh về 
vấn đề nhân tính, đại thể có các cách nói như tính khí chất, 
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tính nghĩa lí, tính tức lí, tâm tức tính v.v... vói các quan điểm 
đó, Lưu Tông Chu đều tiếp thu cả. Một mặt, ông cho rằng 
"có đầy trong trời đất chỉ có tính của khí chất, càng không 
thể có tính nghĩa lí" ("Doanh thiên địa gián chỉ hữu khí chất 
chi tính, cánh vô nghĩa lí chi tính”) ("Học ngôn” trung). Khí 
tức lí, nên tính khí chất túc là tính nghĩa lí, không phải là 
tách rồi khí chất có riêng tính nghĩa lí. Lí ở trong khí, nên 
tính nghĩa lí ỏ trong tính khí chất. "Người ta sinh ra đã có 
tính khí chất, nên tải được cả lí nghĩa" ("Nhân sinh nhi hữu 
khí chất chỉ tính, cố nghĩa lí tải yên") ("Chúng học tạp 
giản"). Quy định lí được coi là tính, là thuộc tính cơ chất 
tự nhiên trong bản tính của con người. Mặt khác, ông lại 
nói tính tức lí, chỉ có nghĩa lí trong tính mói có thể gọi là 
tính được, không thể coi khí chất là bản tính của con người. 
Ông nói: "Khí chất hay nó là khí chất, như vậy lôi kéo sao 
được tính? Tính là cái nghĩa lí chỉ điểm trong khí chất, 
không phải khí chất tức là tính vậy" ("Khí chất hoàn tha thị 
khí chất, như hà xa trước tính? Tính thị tựu khí chất trung 
chỉ điểm nghĩa lí giả, phi khí chất tức vi tính dã") (“Ngũ 
học án”). Người ta sinh ra mà có khí có lí, được coi là bản 
chất của con người, tính không phải là khí cấu tạo thành 
hình thể tự nhiên mà là cái lí của nhân, nghĩa, lễ, trí. Lí là 
tính. “Tính tức là lí vậy, lí không có đi mà không ỏ thì tính 
cũng không đi mà cũng không ở (“Tính tức lí đã, lí vô vãng 
nhí bất tại, tắc tính diệc vô váng nhỉ bất tại") ("Hội lục"). 

Trong các loại nhân tính luận, Lưu Tông Chu sùng bái 
nhất "tâm túc tính”. Cái tính, vì tâm mà có cái tên gọi ấy 
vậy" ("Nguyên tính"). Bất kể tính khí chất, tính nghĩa lí, đều 
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thuộc và nhân tâm cai quản. Ông cho rằng, nói về bản chất, 
khí và lí đều không thể giản đơn ngang bằng với nhân tính, 
chúng chỉ có dưới sự cai quản của tâm mói trở thành nội 
dung của nhân tính. Tâm chứa đựng cả lí và khí, nói về khí, 
nó phát ra mà là tính vui mừng, bực bội, buồn đầu, vui vẻ 
của con người. "Người ta sinh ra mà có sự vui mừng, bực 
bộn, buồn đầu, vui vẻ thì đó gọi là tính" ("Vấn đáp"). Nói 
về lí, nó là lí điều về nhân, nghĩa, lễ, trí đã có trong tâm, 
“Tính chính là lí vậy. Tâm là nói về khí, tính là lí điều của 
tâm vậy" (“Tính giả, tâm chí lí dã. Tâm đi khí ngôn, nhỉ tính 
kì điều lí dã") ("Phúc Lưu Thạch Thần tiến sĩ"). Lí của nhân, 
nghĩa, lễ, trí hạn chế cái tính về vui mừng, bực bội, buồn 
rầu và vui vẻ, nên lí được coi là nhân tố lí tính mà nhân 
tâm cùng có chung, đó là quy định về bản chất của nhân 
tính. “Tính ấy, do tâm mà có cái tên gọi đó vậy" ("Phù tính 
nhân tâm nhỉ danh giả dã... Tâm chỉ sở đồng nhiên giả, lí 
đã, sinh nhi hữu thử lí chỉ vị tính") ("Nguyên tính"). Lí tức 
tính, nhưng chỉ là lí của tâm. 


d/ Lí và dục (dục vọng) 


Dục tức là tình dục tự nhiên của con người. Trình, Chu, 
Lục, Vương đều đối lập giữa lí và dục, tuyên bố giữ lí trời, 
diệt bỏ nhân đục. Lưu Tông Chu cho rằng lí và dục dựa 
vào nhau mà tồn tại, không phải như lửa với nước không 
thể dung hòa với nhau được. "Lí trồi và nhân dục, cùng 
hành động mà khác tính" (“Thiên lí nhân dục, đồng hành 
nhi dị tính”) ("Học ngôn” thượng). Về thực chất, lí và dục 
không phải là hai loại sự vật đối lập, mà là hai mặt khác 
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nhau của cùng một sự vật. Ông nói: "Dục và lí trồi, chỉ là 
một, nhìn từ chố ngưng tụ là dục, nhìn từ chố biến hóa là 
lH" (Dục dụ thiên H, chỉ thị nhất cá, tòng ngưng xú khán 
thị đục, tòng hóa xứ khán thị lí" (Như trên). Cái gọi là ngưng 
tụ và biến hóa, là chỉ về tồn tại ð bản thân và biến hóa Ö 
thiên hạ, ở mình chính là dục, phổ biến ỏ thiên hạ là lí. Lí 
và dục đều là nhu cầu của con người, khác nhau là ở chố 
li là công, dục là tư. "Lí trồi và nhân dục, vốn không có tên 
xác định, chỉ ở giữa công và tu mà thôi" (“Thiên lí nhân 
dục, bản vô định danh, tại công tư chỉ gián nhỉ đĩ") (Như 
trên). Ỏ đây, Lưu Tông Chu không có vùi dập dục vọng vật 
chất của con người "như Trình Chu, mà coi nó là nhu cầu 
chính đáng của đồi sống loài người, cho nên ông có thể coi 
tính vui mừng, bực bội, buồn rầu và vui vẻ là nội dung vốn 
có của nhân tính. 

Lí và dục hợp làm một, không chỉ ở chỗ ngưng tụ biến 
hóa công tư, mà còn là, lí là sự quy định vốn có của bản 
thân dục. "Cơ hội sống tự nhiên mà không cho phép mình, 
chính là dục vậy; dục mà phóng túng, là quá vậy; đến nỗi 
ác vậy; mà dục không có thái quá, không có bất cập, đó là 
lí vậy. Lí của dục gọi là tính, là mệnh, là trời" ("Sinh cơ tự 
nhiên nhí bất dung kỉ giả dục giã; dục nhi tung, quá đã; 
thậm dã, ác dã; nhi kỉ vô quá bất cập giả, lí đã. Kì lí tắc vị 
chi tính, vị chi mệnh, vị chỉ thiên") (“Nguyên tâm). Dục là 
nhu cầu sinh lí tự nhiên của con người, bản thân nó không 
có cái gọi là thiện, ác, chỉ có không hạn chế được sự ham 
muốn phóng túng mói chuyển sang ác. "Nơi tồn tại của nhân 
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tính, tức là lí trồi vậy" ("Đáp Vương sinh kim như"). Lí là 
sự quy định về tình dục chính đáng. Vì thế, Lưu Tông Chu 
không tuyên bố "theo đuổi dục vọng một cách không có tiết 
chế, (điều tiết và hạn chế), mà nêu ra dục vọng tình cảm 
cần có sự chỉ đạo của nguyên tắc lí tính. "Các học giả chỉ 
là gặp nhân dục, để giữ lấy lí trời" ("Học giả chỉ thị ngộ 
nhân dục, tồn thiên 1í") ("Luân ngũ học án"). Đúng vậy, ö 
bất cú xã hội và thời đại nào, dục vọng của con người đều 
cần tiếp thụ sự điều tiết của một nguyên tắc và quy phạm 
nhất định, đó chính là chế khác nhau giữa loài người và các 
động vật khác. Lưu Tông Chu nêu ra nguyên tắc lí trồi có 
nội dung là nhân, nghĩa, lễ, trí. "Đã hành động theo lí rồi 
thì sau không có hại" ("Sỏ hành đương vu lí nhỉ hậu vô tệ") 
(Như trên). Ông phản đối tiêu diệt hết nhân dục, mưu cầu 
lấy lí để ngăn chặn nhân dục lan tràn, lí trời, theo ông, bao 
hàm sự quy định về nhân dục không có thái quá và không 
có bất cập. 

Trong lịch sử phát triển của phạm trù lí, Lưu Tông Chu 
có thể nói là người đầu tiên tổng kết lí học thồi Tống - 
Minh có tính phê phán. Ông bàn về lí, đã bảo lưu được cái 
cốt lõi của lí chủ thể, lại tiếp thu được một số quan điểm 
về lí tuyệt đối và lí khách thể, đều có sự phê phán và sửa 
đổi vói mức độ khác nhau đối vói ba phái này, đã biểu hiện 
được khuynh hướng hòa hợp cả ba phải. Mặc dù ông không 
hoàn thành công việc tồng kết về lí học, song đã dẫn đầu 
làm công việc thử nghiệm này, đã có ảnh hưởng lón đến các 
đời sau. 
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TIẾT 2. TƯ TƯỞNG LÍ, KHÍ VÀ TÂM HỌP LÀM MỘT 
CỦA HOÀNG TÔNG HY 


Hoàng Tông Hy (1610 - 1695) là một trong ba nhà triết 
học lón đầu thời Thanh, cống hiến chủ yếu của ông là đã 
tổng kết triết học Tống - Minh về mặt học thuật. Đúng là 
trong quá trình tổng kết này, ông đã trình bày quan điểm 
của mình. Ông chịu ảnh hưởng rất lón của người thầy dạy 
là Lưu Tông Chu, ông đã phản đối tách biệt khí ra để bàn 
về lí, chống lại việc chia tâm và lí ra làm hai ; ông chủ 
trương lí, khí và tâm hợp làm một. Điều đó đã biểu hiện 
khuynh hướng tổng hợp ba phái lón về lí học thời Tống - 
Minh, đã phá bỏ ý kiến của các môn phái trong lịch sử phát 
triển phạm trù lí, song thái độ điều hòa của ông, lại phản ánh 
khuynh hướng chiết trung trong lập trường triết học của ông. 


1- Lí có sự lên xuống qua lại nhất định 


Về triết học, Hoàng Tông Hy là nhà lí học chính thống, 
những quy định về phạm trù lí của ông không có truyền 
thống lí học siêu việt, ông vẫn lấy quy luật và nguyên tắc 
đạo đức làm nội hàm chủ yếu, và mối liên hệ của ông vói 
Tâm học có nguồn gốc rất sâu xa, nên lí của ông lại có 
những quy định của tâm. 


a/ Lí là quy luật vận động biến hóa của sự vật 
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Hoàng Tông Hy cho rằng, sự vật trong trồi đất vô cùng 
phúc tạp, không có lúc nào, không có phút giây nào mà 
không vận động biến hóa. "Hàng ngàn.vạn đầu mối tø sói, 
đan chen dính kết vào nhau, mà tất cả đều không rối loạn, 
muôn đồi nóng lạnh, muôn đời sinh trưởng thu ẩn vậy, chỉ 
không biết được rõ hết cái nguyên nhân của nó mà thôi, cái 
đó gọi là lí vậy, gọi là thái cực vậy? ("Thiên điều vạn tự, 
phân vân giao cát, nhị tất bất khác loạn, vạn cổ thủ hàn 
thử dã, vạn cổ thử sinh trường thu tạng đã, mạc tri kì sỏ di 
nhiên nhi nhiên, thị tức sở ví lí đã, sở vi thái cực dã") ("Tống 
nhiên, thị tức sở vi lí dã, sở vi thái cực đã") ("Tống Nguyên 
học án. Liêm Khê học án”). Vạn sự vạn vật đều đang biến 
hóa, mà trong biến hóa lại có cái bất biến. Như bốn mùa 
thay đổi luôn luôn, không ngừng, như mùa đông lạnh, mùa 
hè nóng, mùa xuân sinh sôi, mùa thu tàn lụi ; ngược lại là 
trong sự biến hóa, có các hiện tướng bất biến, có lí điều ổn 
định bất biến, đó túc là lí. "Nói về lí điều không rối loạn 
thì gọi là lí!" (“Di kì bất vân nhi ngôn, tắc vị chỉ lí") (Như 
trên). Nếu biến hóa là quá trình vận động của sự vật, thì 
bất biến sẻ là mối liên hệ tất nhiên ổn định thể hiện ra 
trong quá trình đó, chắc chắn là có trật tự. "Lên xuống 
không mất di cái trật tự của nó, nên có tên gọi là lí". 
(“Thăng giáng chỉ bất thất kì tự giả, danh chỉ ví lí") ("Hoàng 
Lê Châu văn tập". "Dụ hữu nhân luận học thư”, dưới đây 
gọi tắt là "Văn tập"). Ông tiến tói chỉ ra, lí được coi là quy 
luật, không những biểu hiện là mối liên hệ tất nhiên trong 
biến hóa phát triển của sự vật và từ đó hạn định bản chất 
đặc thù của bản thân, "sau mùa xuân, tất đến mùa hạ, sau 
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mùa thu tất đến mùa đông, con người không chuyển biến 
nên là vật, vật không chuyển biến nên là người, cỏ không 
đi chuyển nên là cây, cây không đi chuyển nên là cỏ,... đó 
là lí vậy" ("Xuân chỉ hậu tất hạ, thu chỉ hậu tất đông, nhân 
bất chuyển nhí vi vật, vật bất chuyển nhỉ vi nhân, thảo bất 
di nhi vi mộc, mộc bất di nhỉ vi thảo... H dã”) ("Minh nho 
học án. Sùng Nhân học án" nhị, dưới đây dẫn sách này chỉ 
chú thích tên bài viết). Thời tiết có tuần hoàn xuân hạ thu 
đông, người có sinh tử, cỏ cây có tươi tốt, khô héo, vạn sự 
vạn vật mối loại đều có quy luật vận động khác nhau, thể 
hiện sự phong phú nhiều mầu sắc của thế giỏi bao la. Lí là 
sự quy định về bản chất đặc thù khác biệt giữa các sự vật. 


Hoàng Tông Hy chú ý đến mối liên hệ tất nhiên có trong 
vận động biến hóa của sự vật và cũng có cả hiện tướng ngẫu 
nhiên. Ông dẫn chứng về khí hậu thời tiết để nói rõ điểm 
này, "khí của trồi đất, nóng lạnh qua lại, lạnh tất nhiên là 
về mùa đông, nóng tất nhiên là về mùa hè, đó là tất nhiên 
vậy". Mùa đông lạnh, mùa hạ nóng là sự biến hóa vận động 
của khí âm dương, biểu hiện mối liên hệ tất nhiên về khí 
hậu, nhưng trong đời sống thực tế, "có lúc mùa đông lại 
nóng, mùa hè lại lạnh”. Hiện tướng khác thường đó, không 
phải là mối liên hệ tất nhiên của sự vật, mà là hiện tượng 
ngẫu nhiên, đó là do "dương lên âm xuống" làm mất đi cái 
tất nhiên vốn có của khí, "mất đi cái tất nhiên vốn có của 
khí", thì không thể gọi nó là lí được" ("Bắc phương ngũ môn 
học án"). Tù trong hiện tượng phức tạp của sự vật, điều đó 
đã phân biệt được mối liên hệ giữa tất nhiên và ngẫu nhiên, 
và quy định mối liên hệ tất nhiên là lí được rõ ràng chính 
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xác. Ông còn chỉ ra thêm, dù đông lạnh, hạ nóng là hiện 
tưng ngẫu nhiên của dương lên âm xuống, nhưng trong 
ngẫu nhiên cũng có tất nhiên. Trên thục tế, đông lạnh, hạ 
nóng hoặc có khi đông nóng, hạ lạnh đều là hiện tướng vốn 
có trong sự vận động biến hóa của khí âm đương, kết quả tất 
nhiên chỉ là có quy luật khác nhau mà thôi. "Nhưng trời đất 
không thể không có nóng lạnh do dương lên âm xuống, mà 
muôn đời đạo lí đông lạnh, hạ nóng, là đạo lí thông thưởng, 
thì nhất định là lí vậy" (Như trên). Điều đó đã phản ánh sự 
nhận thức sâu sắc về bản chất của quy luật của các nhà triết 
học Trung Quốc, đã tiếp cận vói trình độ lí luận "lí mất cũng 
ö trong lí" của Vương Phu Chỉ cùng thời vỏi ông. 

Hoàng Tông Hy cho rằng, lí được coi là quy luật, là 
thuộc tính của bản thân sự vật, ông nói: "Khí của bốn mùa, 
hòa là mùa xuân, hòa nhiều mà ấm là mùa hạ, ấm suy mà 
mát là mùa thu, mát nhiều mà lạnh là mùa đông, lạnh suy 
thì trỏ lại mùa xuân. Muôn đời như vậy, nếu có giỏi hạn Ö 
giữa, là lưu hành mà không mất thứ tự của chúng, đúng là 
lí vậy" (Mạnh Tử sư thuyết”, quyển 2). Bốn mùa thay đổi 
là hình thức vận động biến hóa của bản thân khí trong trồi 
đất. Khí của trời đất thịnh rồi suy, suy rồi thịnh, luôn lặp 
đi lặp lại như vậy, nên đã xuất hiện sự thay đổi chuyển giao 
xuân, hạ, thu, đông và thể hiện rõ một trật tự cố định nào 
đó, tức là lí. Vì thế, lí không phải là quy định ngoại tại của 
sự vật, mà là thuộc tính nội tại của bản thân sự vật. 

b/ Lí là lí điều của tâm 

Hoàng Tông Hy cho rằng, lí có vạn thù, lại chỉ có đến 
một, vạn lí phân tán thấy ở sự vật, mà một lí thì có ở tâm 
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ta, đó là lí điều của tâm. Ông nói: "Phân chia nó ra mà 
xem xét thì vạn vật trong tròi đất, mối loại có một lí vậy, 
sao nó lại thu được vậy; hợp lại mà xem xét, thì vạn vật 
trong trồi đất là một lí vậy, lí cũng không có lí vậy, sao nó 
lại giàng buộc được vậy... Cái phân tán riêng chẳng qua là 
một gốc, đó là tâm ta vậy". ("Tự kì phân giả nhi quan chị, 
thiên địa vạn vật các nhất lí dã, hà kì bác dã; Tự kì hợp 
giả nhị quan chỉ, thiên địa vạn vật nhất lí đã, lí điệc vô lí 
đã, hà kì ưóc dã... tán thù gia vô phi nhất bản, ngô tâm thị 
đã") (“Mạnh Tủ sư thuyết", quyển 4). Tâm thể lưu hành, 
một lí liền hóa thành vạn lí. Vạn vật mối loại đều có một 
lí, lí của vạn vật đều là lí của tâm; "Cho nên, truy tìm cái 
lí của vạn vật trong trồi đất, tức là tìm hiểu ở trong tâm ta" 
(“Cố cùng thiên địa vạn vật chỉ lí, tức tại ngô tâm chỉ trung" 
(“Minh nho học án" Tụ). "Người tìm hiểu lí đến cùng thì 
cần phải tận tâm vậy", tâm đá (nghi ngò) là lí vậy" ("Cùng 
lí giả tận kì tâm dã, tâm kí (nghỉ đương ví tức) lí dã") 
("Mạnh Tủ su thuyết”, quyển 7). Nếu dụng tâm tìm lí trong 
sự vật, thì là bỏ gốc tìm ngọn, "lấy tâm ta để cùng đi với 
"sự vật" (“Di ngô tâm phụng bôi vu sự vật") ("Mạnh Tủ sư 
thuyết", quyển 4). Từ đó, ông phản đối quan điểm của Chu 
Hi là treo lí ở giữa vạn vật trong trời đất, rồi sau đó cố 
gắng cùng lí, chủ trương nhận thức bản tâm ngay, nắm vững 
"lí của tâm" ngay lúc đó, để đề phòng chơi bồi mất nết. "Lí 
của thiên hạ đều không phải là vật ngoài tâm" (Như trên). 
Đó là lí điều lưu hành của tâm thể. 


c/ Lí là nguyên tắc đạo đức về nhân, nghĩa, lế, trí. Được 
coi là nguyên tắc của sự vật vận động cần phải tuân theo, 
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lí ð xã hội loài người được biểu hiện là nguyên tắc và quy 
phạm đạo đức. "Cái gọi là lí, chính là nhân, nghĩa, lễ, trí 
vậy" ("Mạnh Tử sư thuyết", quyển 6). Hoàng Tông Hy chỉ 
ra rằng, cái hàm nghĩa đó của lí là quy định đặc thù của 
bản tính con người. Nói một cách khác là, duy chỉ có con 
người mới có cái lí đó, vật không có cái lí đó”. Nó không 
có cái giống vói con người, chính là cái lí của trời vậy" (“Kì 
bất đắc dự nhân đồng giả, chính thị thiên chỉ lí dã") (Như 
trên). Lí của nhân, nghĩa, lễ, trí thuộc về con người, nó là 
bản chất đạo đức của con người, là quy phạm điều tiết hành 
vi của con người, và đó cũng là chỗ phân biệt giữa con người 
với sự tồn tại khác. Ông cho rằng, quy định này của lí đã 
thể hiện .bản tính rất hoàn thiện cao hơn các vật thể khác 
của loài người. Lí sở đi có thể phú cho nhân tính một giá 
trị tốt đẹp, là bởi vì bản thân nó có giá trị tốt đẹp. "Lí chính 
là cái rất thiện thuần túy vậy" (Như trên). Tính rất thiện 
của lí không những quy định tính rất thiện của nguyên tắc 
đạo đức về nhân nghĩa lễ trí v.v... mà còn cho vạn vật trong 
vũ trụ một ý nghĩa luân lí. "Cái gọi là nghĩa của nó, mói là 
lí của vạn vật trong trồi (Như trên). Xem xét qua điểm đó, 
quy định luân lí của lí lại không những hạn chế ỏ loài người, 
mà còn có ý nghĩa phổ biến hơn nữa. 


2- Lí, khí và tâm hợp làm một 


Hoàng Tông Hy biên soạn cuốn "Minh nho học án”, 
ông nói, "gián tiếp có phát minh, cái duy nhất vẫn là ông 
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thầy đầu tiên, không đám có chút tăng giảm trong đó" ("gián 
hữu phát minh, nhất bản tiên sư, phi cảm hữu sỏ tăng tổn 
kì gián") ("Hoàng Lê Châu tiên sinh, nguyên tự"). Ông kế 
thừa Lưu Tông Chu tổng họp lí luận về lí khách thể, lí tuyệt 
đối và lí chủ thể. Ông đã phát huy thêm một bước, và lại 
thiên về khí bản luận, điều đó càng rõ ràng hơn so với thầy 
dạy ông. 


a/ Lí và khí là một, không phải là hai 


Quan hệ lí khí có địa vị rất quan trọng trong hệ thống 
triết học của Hoàng Tông Hy. Về điểm này, có thể nhìn 
thấy rõ ràng, ông đã tiếp thu quan điểm của khí bản luận, 
song lại muốn điều hòa khí bản luận với lí bản luận. 


Thứ nhất là, h là lí của khí, là lí điều của khi. Hai cái 
lí này dựa vào nhau và không tách rời nhau. “Nhìn từ cái 
biến đổi của nó, thì đó là khí vậy, nhìn tù cái không biến 
đổi của nó, thì đó là lí vậy" ("Sùng Nhân học án" nhị). Ông 
coi cả vũ trụ là quá trình lưu hành biến đổi lón, khí là thực 
thể lưu hành biến hóa, mà lí là quy luật của khí hóa lưu 
hành. "Trong tròi đất chỉ có một khí, nó lên xuống qua lại 
tức là lí vậy" ("Sùng Nhân Học án" tam). Lên xuống qua lại 
là sự mô tả về khí hóa vận động, trong quá trình lên xuống 
qua lại của khí, tồn tại một trật tự, một mối liên hệ nhất 
định,"âm dương đều là khí vậy, nó lên rồi tất phải xuống, 
nó xuống rồi tất phải lên, tuy có sự khác nhau chênh lệch 
quá bất cập, nhưng cuối cùng tất phải quy về một, đó tức 
là lí vậy" ("Triết trong Vương môn Học án" tam). Lí là trật 
tụ, là lí điều vận động lên xuống của khí, là sự lưu hành 
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của khí, nhưng đã mất đi cái phép tắc của nó vậy" (“Giang 
Hữu Vương môn học án" thất). Nó không phải là quy định 
ngoại tại của khí, mà là mối liên hệ nội tại vận động biến 
hóa của khí. Lí phụ thuộc vào khi. "Cái gọi là lú, đó chính 
là để khí tự có lí điều, nên đặt ra cái tên gọi đó" ("Chư nho 
học án" tú). Vì thế, Ông phản đối coi lí là thực thể độc lập 
mà tách rồi khí. Ông cho rằng về ý nghĩa thực thể, "trong 
trồi đất chỉ có khí, càng không thể có lí", "cho nên khí là 
vạn khí, lí chỉ có một lí, coi lí vốn không có vật vậy. Tống 
nho nói lí có thể sinh ra khí, cũng chỉ ngộ nhận lí là một 
vậy" ("Thiên địa chỉ gián, chỉ hữu khí cánh vô lí", "Cố khí 
vi vạn khí, lí chỉ nhất lí, đi li bản vô vật dã. Tống Nho ngôn 
lí năng sinh khí, điệc chỉ ngộ nhận lí vi nhất vật” (Như trên); 
Trình- Chu cho rằng lí là hình nhi thượng (siêu hình), khí 
là hình nhỉ hạ, lí sinh ra khí. Nói về căn bản, lí có thể tồn 
tại độc lập vượt qua khí. "Ngộ nhô núi sông đại địa đều sụt 
xuống, rốt cuộc lí ở đây" ("Vạn nhất sơn hà đại địa độ hạm 
liểu, tất cánh lí tại giá lí"). Lí bị coi là thực thể thực tại hơn 
so với khí. Sự phê phán của Hoàng Tông Hy đã biểu hiện 
là nắm được thực chất của Học thuyết Trình Chu ở mức độ 
nhất định. Ông đã tiếp thu quan điểm về lí dựa vào và tồn 
tại Ö khí. "Lí là lí của khí, không có khí thì không có lí” 
("Hà đông học án”, thượng). 

Thứ hai là, lí là chúa tể của khí. Hoàng Tông Hy không 
hoàn toàn tiếp thu lập trường căn bản của lí khách thể, mà 
là điều hòa vói lí tuyệt đối. Ông cho rằng, khí hóa lưu hành, 
sinh sôi không ngừng, lí là chúa tể trong quá trình lưu hành 
đó. Nhưng, lí chúa tể không phải là ð ngoài sự tồn tại của 
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khí, nó vẫn là một loại thuộc tính nào đó của khí, về thực 
chất nó là chúa tể của bản thân khí. Ông không thừa nhận 
ngoài khí có một lí là chúa tể của khí. "Khí nếu không thể 
tự làm chúa tế được thì sao lại có xuân rồi tất phải có hạ, 
tất phải có thu, tất phải có đông? Cỏ cây khô héo tươi tốt, 
nóng lạnh vận hành, lí đất cúng mềm, tướng vĩ thuận toại, 
người vật sinh hóa, đó là cái gì làm cho nó như vậy? Đó 
đều là khí tự làm chúa tể vậy. Để nó có thể làm chúa tể 
được, nên có tên gợi là lí" (°Khí nhược bất năng tư chúa tế, 
hà dĩ xuân nhỉ tất hạ, tất thu, tất đông tai! Thảo mộc chỉ 
khô vinh, hàn thử chỉ vận hành, địa lí chí cương nhu, tương 
vĩ chi thuận toại, nhân vật chi sinh hóa, phù thục sứ tai! 
Giai khí chỉ tự ví chúa tể đã. Di kì năng chúa tể, cố danh 
chỉ viết lí") ("Sùng nhân học án" tam). Khí tự làm chúa tể, 
tức vật chất là tính thứ nhất. Ông muốn nghiên cứu tìm hiểu 
nguyên nhân tồn tại và biến đổi của sự vật, phủ nhận nguyên 
nhân đó tồn tại ö ngoài sự vật. Quan sát biết được vận động 
biến hóa của sự vật đều tuân theo một quy luật nhất định, 
giống như cái không thể không đúng; và tiến tói coi nó là 
chúa tể của sự vật. Về thực chất, quan hệ lí khí là quan hệ 
giữa quy luật và thực thể của nó. Lí chỉ là mối liên hệ tất 
nhiên thể hiện trong quá trình vận động biến hóa của khí, 
là thuộc tính vốn có của khí. Khí của bốn mùa tất nhiên 
vận động mà là xuân, hạ, thu, đông, đó vẫn là cái lí bất di 
bất địch hàng ngàn đời nay, nhưng xuân, hạ, thu, đông chỉ 
là hình thức biểu hiện khác nhau của khí hóa vận hành, 
chúng quyết định ở khí, mà tuyệt đối không phải là phản 
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lại. Thuộc tính vĩnh viễn chỉ có thể phụ thuộc vào thực thể. 
Hoàng Tông Hy coi lí là chúa tế của khí, đúng là làm trái 
mối liên hệ thực tế của chúng. Mặc dù ông kiên trì lí khí 
họp nhất, hạn chế lí ở trong khí, nhưng vẫn phạm sai lầm 
giống như những người theo thuyết lí bản, là thổi phồng tác 
dụng hạn chế của quy luật đối vói sự vật. Về quan hệ lí khí 
hoặc khí quyết định lí hoặc lí quyết định khí, hai quan điểm 
này không thể điều hòa. Hoàng Tông Hy lại để chúng tồn 
tại trong lí luận của mình, một mặt nhấn mạnh khí tụ làm 
chúa tể, lí phụ thuộc vào khí, không có khí thì không có lí; 
mặt khác, lại coi lí là Chúa tể của khí. "Cái hư linh đó chính 
là khí vậy, chúa tể trong hư linh đó, tức là lí vậy" ("Thử hư 
linh giả khí đã, hư linh trung chỉ, Chúa tể tức lí dã") (Như 
trên). Tù đó mà tạo thành mâu thuẫn không thể tránh khỏi 
trong Học thuyết của ông. 

Thứ ba là, lí và khí hợp nhất, là chỉ hai cái là tên gọi 
khác nhau của một sự vật, chú không phải là hai sự vật cùng 
Ở trong một thể thống nhất. Hoàng Tông Hy muốn lấy cái 
đó để thoát khỏi tình cảnh khó khăn về quan hệ lí khí của 
ông. "Tên gọi của lí và khí do người đặt ra, nói về cái chìm 
nổi lên xuống của nó thì gọi là khí, nói về cái chìm nổi lên 
xuống không mất đi cái phép tắc của nó thì gọi là lí. Một 
vật đó mà hai tên gọi, không phải là hai vật, mà là một thể 
vậy" (“Lí khí chỉ danh, do nhân nhi tạo, tự kì phù trầm thăng 
giáng giả nhỉ ngôn, tắc vị chỉ khí, tự kì phù trầm thăng giáng 
bất thất kì tắc giả nhi ngôn, tắc vị chỉ lí. Cái nhất vật nhi 
lưỡng danh, phi lưỡng vật nhi nhất thể đã") (“Chư nho học 
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án thương" nhị). Tên gọi của bất kì một sự vật nào cũng 
đều là kí hiệu tin túc xác lập chủ thể nhận thức, do tin tức 
truyền đạt khác nhau, nên cùng một sự vật có thể có các 
tên gọi khác nhau. (Ó đây chỉ cùng một hệ thống kí hiệu). 
Ví dụ: một gian nhà, nói theo không gian nó được cơi là 
phòng ăn cơm thì gọi nó là nhà ăn, nói theo nơi để tiếp 
khách thì có thể gọi nó là phòng khách, v.v... Do công năng 
của sự vật phong phú, nên một vật mà hiện tướng nhiều tên 
rất là phổ biến. Nhưng ö đây có một hạn chế, các tên gọi 
khác nhau đó cần phải có đối tượng phản ánh hoàn toàn 
giống nhau, hoặc nói chỉ gọi là cùng một khách thể. Nếu 
không thì không phải là đồng thể đị danh (cùng một thể 
mà khác tên gọi). Dựa theo nguyên tắc đó để khảo sát quan 
điểm lí khí hợp nhất và một vật có hai tên gọi của Hoàng 
Tông Hy thì dễ phát hiện ra chỗ sai lầm của ông. Quy định 
về lí khí của ông không thể bao dung lẫn nhau. Lên xuống 
cần có quy tắc của nó, khí có thể bao dung lí. Phép tắc lên 
xuống lại không thể bao dung thực thể của nó, lí không có 
cách nào bao hàm được cả khí. Nó chỉ có thể là thuộc tính 
của khí. Lí khí hợp nhất vô nhị, nhung phải là lí phụ thuộc 
vào khí, là thục thể không thể tách rồi, là thuộc tính của 
nó, hai cái này không phải là tên gọi khác nhau của cùng 
một sự vật. Hoàng Tông Hy nhầm lẫn ở chỗ cơi lí khí hoàn 
toàn ngang nhau một cách không thỏa đáng, đã phủ nhận 
sự khác biệt về bản chất giữa chúng. Tuy nhiên, ông đã nhìn 
nhận chính xác lí khí không phải là hai vật mà là một thể, 
song là tên gợi lí khí lại có một thuộc tính tùy ý, chủ quan 
nào đó. 
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b/ Lí, khí và tâm hợp làm một. 

Hoàng Tông Hy cho rằng, không những lí khí họp nhất 
vô nhị, mà chúng cũng còn hợp nhất cả với tâm của con 
người. Trong hệ thống triết học của ông, lí có quy định của 
tâm, khí cũng chịu sự hạn định của tâm. Tâm không phải 
là một cục máu thịt, mà là khí của tri giác, là tỉnh thần chủ 
quan, cái gọi là "ỏ trời là khí, ở người là tâm" ("Chư nho 
học án trung" nhất). Đó là hình thức biểu hiện đặc thù của 
khí, giới hạn rõ ràng giữa vật chất và tỉnh thần ỏ đây đã bị 
bỏ đi. Tâm đã nối liền với khí và lí. 

Nói theo H, tâm được coi là một hình thái của khí phải 
phụ thuộc vào khí, tâm tức khí, khí không ngang bằng vói 
tâm. Hoàng Tông Hy lại không chú ý đến sự khác biệt tỒn 
tại thay đổi vị trí này, không những coi tâm là khí, mà còn 
coi tâm là chúa tể lưu hàng của thể khí. Ông cho rằng, khí 
lưu hành cần có chúa tể, "Chúa tể không ö ngoài sự lưu 
hành, tức lưu hành có cái của lí điều" ("Mạnh Tủ sự thuyết", 
quyển 2). Tâm là lí điều của Chúa tể lưu hành, nó không 
phải chỉ hạn chế ở thân thể con người, mà còn lưu hành ở 
trong thiên địa vạn vật. Ông kiên trì quan điểm lí khí hợp 
nhất, lí là chúa tể của khí, coi khí là cái tự làm chúa tể, đó 
vẫn là khí hư linh minh giác, lí chúa tể, tức là lí điều của 
tâm. “Hư linh trị giác tự nhiên đến đúng chỗ có lợi, liền là 
lí trồi... Tự nó là chúa tể của tâm, thì nó là một lí, đó là 
cái đúc lón đã thành thật hóa vậy; Tụ chúa tể lưu hành ở 
giữa các sụ vật thì nó là phân thù, đó là lưu chuyển của cái 
đức nhỏ bé vậy" (Hư linh tri giác chỉ tự nhiên thập đáo hảo 
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xứ, tiện thị thiên lí... Tự kì tâm chỉ chúa tể, tắc vi lí nhất, 
đại đức đôn hóa đã; Tụ kì chúa tể lưu hành vụ sự vật chỉ 
gián, tắc vi phân thù, tiểu đức xuyên lưu đã") (“Cam truyền 
học án" lục). Lí nhất phân thù đã thể hiện sự thống nhất 
có tính đa dạng của thế giói, nhưng lí thống nhất không ở 
muôn sự muôn vật, mà ở cái lí của tâm ta. Lí của vạn vật 
mỗi cái có khác nhau, lí của bất cứ vật nào cũng đều không 
thể bao quát được hết cái lí của trời đất, duy chỉ có cái lí 
của tâm ta mói là nguồn gốc của vạn lí quy về một lí. Cái 
được coi là chúa tể phải là nhân tố ổn định nhất; quán 
xuyến trong tất cả sự vật. Trong sự lưu hành biến hóa lón, 
khí là cái biến hóa, lí là cái bất biến, tâm là cái bất biến 
trong cái rất biến. "Nhà nho nói rằng, từ trong cái rất biến, 
để được cái bất biến, rồi sau đó tâm và lí là một" ("Sung 
Nhân học án" nhị). Bản tâm bất biến mói là cái lí làm chúa 
tể khí. Về ý nghĩa này, ông cho rằng tâm tức lí. "Tìm hiểu 
cái lí của vạn vật trong trời đất, tức Ö trong tâm ta". Ông 
phản đối quan điểm của lí bản luận "cho là cái lí này treo 
Ỏ trong vạn vật của trồi đất ("Minh nho học án" Tụ), lấy 
tâm ta để tiếp với sự vật. 


Lí của tâm ta và lí của vạn vật trong trời đất là mối 
quan hệ nhất bản và phân thù. Vì thế, Hoàng Tông Hy chỉ 
không đồng ý việc tìm lí mà tách rồi tâm, đòi hỏi lấy lí của 
một tâm để thống nhất vạn lí. "Nếu nố lực làm được, không 
tách rồi cái tâm đó, thì vạn thù đều là nhất trí" (Nhu trên). 
Ông không phủ nhận vạn vật trong trời đất tự có cái lí của 
nó, ông nói: "Tôi lưu thông vói một loại khí của vạn vật 
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trong trời đất không có cách trỏ, cho nên cái lí của nhân 
tâm, tức là cái lí của vạn vật trong trồi đất không phải 
là hai vậy" (“Ngã dụ thiên địa vạn vật nhất khí lưu thông, 
vô hữu trỏ cách, cố nhân tâm chỉ lí, tức thiên địa vạn vật 
chỉ H, phi nhỉ đã") ("Giang hữu vương môn học án" thất). 
Tất nhiên hai cái đó là hai chữ không phải là một, nếu 
không tìm cái lí, hướng ra ngoài để truy tìm đến cùng cái 
lí của thiên địa vạn vật, thì đó là "xin lửa theo cửa". "Cho 
nên, là nói lí ỏ tâm, không ở vạn vật trong trời đất, không 
phải nói là vạn vật trong trời đất cuối cùng không có lí 
vậy" (Như trên). 

Quan điểm lí tâm họp nhất của Hoàng Tông Hy rõ ràng 
là ông đã phát huy tư tưởng của Lưu Tông Chu, đáng chú 
ý là, Hoàng Tông Hy muốn hóp nhất ba cái lí, khí, tâm, xây 
dựng trên cơ sở của khí. Khi phê phán quan điểm của Ngụy 
Hiệu cho "Lí tự nhiên vô vi, đâu có linh thiêng? khí là hình 
nhi hạ, không thể tự làm chúa tể được", tâm thì hư linh mà 
có thể làm chúa tể được, ông đã nói: "Lí, khí tâm chia ra 
là ba, không biết trong trời đất chỉ có một khi, nó lên xuống 
qua lại, tức là lí vậy. Người ta có được nó để cho là tâm, 
cũng là khí vậy" ("Lí dã, khí đã, tâm đã, chỉ nhỉ vi tam, bất 
tri thiên địa gián chỉ hữu nhất khí, kì thăng giáng vãng lại 
tức lí đã. Nhân đắc chi dĩ vi tâm, diệc khí đã”) ("Sùng Nhân 
học án” tam). Lí và tâm thống nhất ỏ khí, khí biến hóa vận 
hành "đều là khí tự làm chúa tể vậy. Để nó có thể làm chúa 
tể, nên tên nó gọi là H". Đã là chúa tể thì không phải là 
tồn tại thụ động, mà cần phải có công năng khiến cho nó 
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động. Hoàng Tông Hy coi loại công năng này là "Hnh”, "khí 
đã có thể làm chúa tể mà linh, thì lí cũng có linh rồi" (Như 
trên). Cái rất linh của khí là tâm, nên tâm và lí đương nhiên 
xứng đáng là chúa tể của khí. Quan điểm này không đồng 
quy ö tâm bản luận, cái gọi là tâm của ông không phải là 
cao hơn sự tồn tại của khí, mà vẫn ở trong quy định của 
khí, "cái hư linh này chính là khí vậy, chúa tể trong hư linh, 
tức là lí vậy" (Như trên). Ta có thể thấy, ông lấy khí để giải 
thích sự thống nhất của khí, lí và tâm, chỉ là ông chưa nhận 
thức được sự khác biệt về bản chất giữa sự vật vói thuộc 
tính của nó, giữa tồn tại vật chất và tính thần, mà hỗn họp 
ba cái đó làm một, để rơi vào hoàn cảnh khó khăn điều 
hòa, chiết trung. 


Xem xét từ sự phát triển của phạm trù, trưóc thời Đuỏng 
- Tống, lí luôn được quy định là thuộc tính của sự vật. Từ 
Lục - Vương lấy hình nhi thượng và hình nhi hạ để bàn về 
lí và khí, thì lí được quy định rõ ràng là bản thể của vạn 
"vật. Lí khách thể của Trương Tải, coi lí là thuộc tính của 
sự vật, còn Tâm học của Vương - Lục, thì đùng tâm để mô 
tả công năng bản thể của lí. Giữa ba phái có sự tiếp thu 
lẫn nhau, làm cho nhận thức về phạm trù lí của mọi người 
được sâu sắc hơn. Đến cuối thời Tống, Luu Tông Chu tổng 
hợp lí luận của ba phái lại làm một với hình thức riêng, 
điều đó như là tổng kết cuộc tranh luận của mấy trăm năm 
lại đây. Hoàng Tông Hy được coi là học trò của Lưu Tông 
Chu, Thuyết hợp nhất 1í, khí, tâm của ông là sự kế thừa và 
phát triển học thuyết của thầy dạy ông, nhất là ông coi khí 
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là nền tảng của một trong ba cái đó, đã phản ánh ảnh hưởng 
của lí luận của những người theo lí khách thể đối vói trào 
lưu tư tưởng của thời đại. Hiện tượng này, từ một khía cạnh 
nào đó chứng tỏ, giữa thời Minh - Thanh đã xuất hiện 
những bậc tập đại thành như Vương Phu Chị, tuyệt đối 
không phải là việc ngẫu nhiên. 


3- Quan hệ giữa lí và các phạm trù khác 


a/ Lí và tính 

Xuất phát từ tính nghĩa lí của Tống nho, lí và tính đã 
liên kết với nhau không thể tách rồi được. Hoàng Tông Hy 
không đồng ý phân nhân tính ra làm tính nghĩa lí và tính 
khí chất, ông cho rằng hai cái này vốn là một. Ông nói: 
"Ngoài khí chất ra không có tính, khí chất tức là tính vậy. 
Bản nhiên đầu tiên của khí chất là tính, mất đi cái bản 
nhiên của nó thì không phải là tính" ("Bắc phương Vương 
môn học án"). Khí và lí là hợp nhất, nên tính khí chất và 
tính nghĩa lí cũng hợp nhất vô nhị, hai cái này không thể 
tách biệt. Cái gọi là bản nhiên của khí chất túc nghĩa lí, nói 
về căn bản, lí là sự quy định về bản chất của tính. Ông lại 
nói: "Ö trời là lí, ð người là tính... trắc ẩn, xấu hổ, căm ghét, 
từ r.hượng, phải trái, là cái tâm vậy, nhân nghĩa lễ trí, là 
chỉ về cái tâm đó, tức là tính vậy" ("Chư nho học án trung" 
nhất). Trong "Mạnh Tủ sư thuyết", ông nói càng rõ ràng 
hơn: "Irình Tủ nói "tính tức lí vậy", rất rõ ràng... cái gọi là 
lí, chính là nhân nghĩa lễ trí vậy", coi lí của nhân nghĩa lễ 
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trí là tính, là coi nguyên tắc đạo đức phong kiến là bản tính 
của con người, điều đó đương nhiên là nhân tính luận tiên 
nghiện. Từ đó, ông đã phản đối coi tính khí chất là bản tính 
của con người, và rõ ràng chỉ ra lí mói là quy định đặc thù 
về bản tính của con người. "Cho nên, nói tính khí chất, chỉ 
có thể nói về vật, mà không thể nói về người, Ö người tuy 
có sự khác nhau về sáng, tối, dày, mỏng, nhưng luôn luôn 
là có khí của lí ; cái vốn có của cầm thú, là khí không có 
lí, chẳng qua là lí vậy, nó không có cái giống người, chính 
là cái li của trời vậy" ("Cố khí chất chi tính, đán khả ngôn 
vật nhỉ bất khả ngôn nhân tại nhân tuy hữu hôn minh hậu 
bạc chỉ dị, tổng chỉ thị hữu lí chỉ khí, cầm thú chỉ sở bẩm 
giả, thị vô lí chỉ khí, phi vô lí đã, kĩ bất đắc đự nhân đồng 
giả, chính thị thiên chỉ lí dã”) (Như trên). Con người và cầm 
thú đều có khí chất (hình chất), nhưng lí nhân, nghĩa, lễ, 
trí là bản chất độc đáo của con người. 

Vì thế, tính khí chất không phải là bản tính của con 
người, thục tế, mọi người thông thường dùng nó để "chỉ cái 
thiên lệch của tính vậy", duy chỉ có lí trong khí chất mới là 
tính của bản nhân con người. "Lí là tính hữu hình thấy ở 
sụ, tính là lí vô hình" ("Văn tập. Dự hữu nhân luận học 
thu”}. Lí và tính là hình thức biểu hiện khác nhau của cùng 
một sự vật. Lí là chuẩn tắc mà hành vi của con người cần 
tuân theo, là sự đông kết, ngoại hóa trong hành vi của bản 
tính con người; Tính là căn cú của các chuẩn tắc đó. là xung 
động và quy định nội tại của hành vi mọi người, hai cái này 
hoàn toàn thống nhất. 
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b/ Lí và mệnh 

Mệnh không phải là chỉ về mệnh trồòi, mà chỉ về vận 
mệnh, về số phận, về một loại tính tất nhiên khách quan 
nào đó của sự vật phát triển biến hóa. "Lí lưu hành của tạo 
hóa có hàng vạn cái không như nhau, cái nhỏ mà là được 
mất thông với nhau, cái lón mà là sống chết thọ yểu. Nhũng 
cái không như nhau đó, đúng là nó vạch ra một chỗ tồn tại, 
đó gọi là mệnh vậy" ("Tạo hóa lưu hành chỉ lí, vạn hữu bất 
tề, tiểu chỉ nhỉ vi, cùng thông đấc tang, đại chỉ nhỉ vi sinh 
tử yếu thọ. Thử bất tề giả, chính thị kì hoa nhất sở tại, sÒ 
vị mệnh đã") ("Mạnh Tủ sư thuyết", quyển 7). Vạn vật đều 
có lí, lí của vạn vật lại mỗi cái không giống nhau, như thọ 
yếu (sống lâu, chết non) thông với nhau đến cùng, sinh tử 
mất côn, chúng quyết định ö một loại định số, đó chính là 
mệnh. Vì thế, mệnh là tính tất nhiên biểu hiện từ trong lí 
mà ra, nó quyết định sự phát sinh, phát triển của sự vật, 
quyết định sự vật phải tuân theo cái lí này mà không tuân 
theo cái lí kia. Hoàng Tông Hy lại gọi nó là chúa tể trong 
sự lưu hành. Mệnh tức là lí, là sự quy định đặc thù đã biểu 
hiện các lí khác nhau của sự vật. Túc như ỏ trong nhân tính, 
khí chất và nghĩa lí là một. "Tai, mắt, mồm, mũi là các cái 
lưu hành của khí. Tách rời khí thì không có cái gì là lí, nên 
nói là tính vậy. Tất nhiên, nói là tính thì lí và khí hốn hóp 
vói nhau rồi, vẫn từ trong khí chỉ ra mệnh chúa tể của nó, 
đó mới là tính" (Như trên). Lí không tách ròi khí, bỏ khí 
chất sẽ không có tính, song tính rốt cuộc không thể iấy khí 
để khái quát nó, mà là cái chúa tể của khí, mệnh nổi lên 
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tác dụng chúa tể của li. Vì thế mà nó là sự quy định đặc 
thù của nhân tính. 


c/ Lí và dục. 


Về lí dục quan, Hoàng Tông Hy và các ông Trình- Chu 
không có khác nhau về cơ bản, ông cho rằng, lí và dục đối 
lập với nhau, cái này tiêu đi thì cái kia lón lên, không thể 
điều hòa với nhau được. Lí là nhân nghĩa lễ trí, thuần túy 
rất thiện; dục là xỉ vọng (dục vọng xa xỉ) của riêng mình, 
là nguồn gốc của cái xấu, nên giữ lấy H trời thì phải loại bỏ 
nhân dục. Quan điểm này được phát huy rất đầy đủ trong 
“Dụ Trần Càn sơ luận học thư". Trần Sác cũng theo thầy 
Lưu Tông Chu, ông đã phát triển một mặt về lí và dục là 
một của thầy dạy ông, chỉ trích thuyết vô dục của Chu Đôn 
Di là "không thiền mà thiền", ông cho rằng lí và dục không 
đối lập nhau, lí trời thấy được chính là ở trong nhân dục, 
"nhân dục vừa đúng tức là lí trời". Hoàng Tông Hy không 
đồng ý với quan điểm đó, ông cho rằng phương pháp lí và 
dục không tách rồi nhau của Trần Sác "lấy nó để nói về 
nhân tâm khí chất thì được, lấy nó để nói về nhân dục thì 
không được". Có thể nói nghĩa lí không tách rời khí chất, 
đạo tâm ö trong nhân tâm, không thể nói là không có nhân 
dục, tức là không có lí trồi. Bởi vì, "khí chất nhân dục là 
thể lưu hành trọn vẹn, là vật chung vậy. Nhân dục là nơi 
lạc tại, là cái riêng tu của một người vậy ("Khí chất nhân 
tâm thị hỗn nhiên lưu hành chỉ thể, công cộng chí vậ: dã. 
Nhân dục thị lạc tại phương sỏ, nhất nhân chỉ tư đã"). Điều 
đó sẽ hạn chế nhân dục ở trong phạm vi nhỏ hẹp tư lợi của 
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riêng mình. Lí là nguyên tắc đạo đức mà mọi người cần 
phải tuân theo, nó có giá trị đạo đức thuần túy rất tốt; tư 
dục là nơi tụ họp của cái xấu, hai cái này bài xích lẫn nhau, 
không thể điều hòa được. "Lí trồi và nhân dục, chính là hai 
cái trái ngược nhau, cái này có thì cái kia mất đi, cái kia 
có thì cái này mất đi" (Thiên lí nhân dục, chính thị tương 
phản, thử doanh tắc bỉ truất, bỉ doanh tắc thủ truất". Thái 
độ đúng đắn xử lí lí trồi và nhân dục là giữ lấy lí trỏi, loại 
bỏ nhân dục, "cô đơn lại cô đón, đến nối không có dục vọng, 
sau đó, thuần túy ở lí trời" ("Quả chi hựu quả, chí vu vô 
dục, nhỉ hậu thuần hồ thiên lí"). Vì thế, ông phản đối quan 
điểm coi nhân dục là nhu cầu hóp lí, phản đối tìm lí trong 
dục vọng hoặc lấy lí để điều tiết dục vọng, yêu cầu mọi 
người lập định được bản tâm, nắm vũng lí trỏòi trong tính. 
Ngược lại, nếu "Cần nhân dục vừa đúng lúc để tìm lí trồi 
thì suốt đời bị quấy nhiễu, không ra khỏi tình thế, đã thấy 
được cái lí trồi, có lẽ là nhân dục phải thay hình đổi dạng” 
("Tất thị nhân dục kháp hão xứ cầu thiên lí, tắc chung thân 
nhiễu nhiễu, bất xuất thế tình, sở kiến vi thiên lí giả, khủng 
thị nhân đục chỉ cải đầu hoán điện nhĩ") (Xem "văn tập”). 
Điều này đã vạch một giói tuyến không thể vượt qua giữa 
đạo đức và nhu cầu lợi ích, đã phản ánh một khía cạnh tiêu 
cực trong tư tưởng đạo đúc của ông. 
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TIẾT 3. TƯ TƯỞNG DỰA VÀO SỰ VIỆC ĐỀ THẤY LÍ 
(NHÂN SỰ KIẾN LÍ) CỦA PHƯƠNG DÍ TRÍ 


_ Phương Dĩ Trí (1611 - 1671) bàn về lí, ông lấy phương 
pháp tư duy biện chứng của Phật giáo và quan điểm hư 
không để cải tạo tư tưởng của các nhà nho truyền thống, 
đã hình thành phong cách độc đáo của ông. Những biến cố 
to lồn và quan trọng của lịch sử và đời sống riêng của ông, 
cũng làm cho phạm trù lí có trạng thái thay đổi trong tư 
tưởng của ông, từ đó mà, với hình thức lí luận đặc thù, đã 
phản ánh sự hoài nghi và thất vọng của các nhà tư tưởng 
đương thời đối với quan niệm truyền thống, song lại biểu 
hiện tình hình bi quan, không đưa ra được các tư tưởng mói 
để cải tạo xã hội, 


1- Chí lí tương nhân tương phán (Lí chí trái ngược 


nhau mà lại dựa vào nhau) 


Lí mà Phương Di Trí đã nói, chủ yếu có ba lóp hàm 
nghĩa: Quy luật, sinh lí và nguyên tắc đạo đúc. Khi trình 
bày các ý kiến đó trong phạm trù lí, ông đã thể hiện rất rõ 
cá tính của mình. 

a/ Lí là lí văn 

"Lí đó là tên gọi thông dụng vậy,... Quan doãn Ngọc Chi 
Phù đến bên cạnh, có thể quan sát kĩ lí văn được vậy" ("Lữ 
giả, thông xưng dã,... Ngọc Chỉ Phù doân bàng đạt, văn lí 
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khả di mật sát giả đã") ("Đông Tây Quân. Dịch chứ danh”, 
sau này chỉ ghi chú tên bài viết). Lí là thuộc tính vốn có 
của bản thân sự vật, là hiện tượng khách quan mà mọi người 
có thể nhận thức được. Nó là mối liên hệ nội tại của bản 
thân sự vật, là quy tắc, quy phạm mà sự vật vận động biến 
hóa phải tuân theo. "Đạo H" chính là con đường có thể dị, 
mà văn có thể thấy được vậy ("Đạo lí giả, vị kì lộ khả do 
nhỉ văn khả kiến đã") ("Sở dĩ"). Lí không phải là bản thể 
thần bí gì, mà là thuộc tính có thể nhận thức được của sự 
vật. Quy luật căn bản nhất trong vũ trụ là quan hệ tương 
nhân tương phản (trái ngược nhau mà lại dựa vào nhau). 
"Ta thường nói lí chí trong trời đất, tất cả những cái dựa 
vào nhau đều rất trái ngược nhau” (“Ngô thưởng ngôn thiên 
địa gián chỉ chí lí, phàm tương nhân giả giai cực tướng 
phản") ("Phản nhân"). Tất cả sự vật đựa vào nhau để tồn 
tại đều đối lập với nhau, "Trái ngược nhau lại đựa vào nhau, 
cứu nhau thắng nhau mà lại liên hệ với nhau vậy" (“Tương 
phản tương nhân giả, tương cứu tương thắng nhỉ tương 
thành”) (Như trên), như ngày đêm, nưóc lửa, sống chết, nam 
nữ, sinh khấc, cứng mềm, trong dục, sáng tối, hư thực, có 
không, hình khí, đạo khí v.v.. đều là một thể thống nhất và 
mâu thuẫn đối lập nhau, dựa vào nhau mà tồn tại, bất kì 
một phía nào đều không thể tồn tại độc lập, tách rời đối 
phương, đồng thời lại có tính chất hoàn toàn không giống 
đối phương. Đối lập, thống nhất là quy luật phổ biến nhất 
trong trời đất, nên gọi nó là "lí chí”. 


Tù lí chí tương nhân tương phản của mọi vật, Phương 
Di Trí đá suy diễn ra sự vật đối lập nhau, dựa vào nhau mà 
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tồn tại, có thể chuyển hóa lẫn nhau, lại bỏ qua các điều 
kiện của chuyển hóa, thổi phồng sự chuyển hóa của mặt 
đối lập thành tuần hoàn tuyệt đối. Ông nói: "Mọi vật đều 
tự xoay vần. Cái thẳng thì xoay thẳng, cái ngay thì xoay 
ngay, cái cong thì xoay cong... từ đó suy ra, tất cả lí đều 
như thế" (°Vật vật giai tự vi luân. Tựu giả trực luân, hoành 
giả hoành luân, khúc giả khúc luân... đi thử suy chí, phàm 
lí, giai nhiên") ("Tam chính"). Xoay là quay tròn. "Quân" 
trong "Đông tây quân" là lấy cái nghĩa đó. Vạn vật đều xoay 
chuyển trên bánh xe, nhân tố hợp lí của kết luận này là ở 
chỗ nó chỉ ra sự vật đối lập và nhất định phải chuyển hóa 
lẫn nhau, nhưng nó coi chuyển hóa thành quá trình tuần 
hoàn vô hạn. Ví dụ: Có và không tương nhân tương phản, 
lại nằm vào trong "bánh xe" chuyển hóa lẫn nhau, có tức là 
không, không cũng có thể coi là có. Nắm lấy cái có và cái 
không, chắc là không phải, nắm cái không phải là có, không 
phải là không cũng là không phải, nắm cái không phải có, 
không có càng không phải. Thái độ đúng đắn là không phân 
biệt có và không, cái gì cũng đềa không nắm, "không biết, 
mói có thể "không rơi lệch về một bên có hoặc bên không 
(Như trên). Đó là dùng sự chuyển hóa tuần hoàn của "bánh 
xe" để xóa đi giói hạn xác định của sụ vật, tù đó mà hòa 
lẫn sự khác biệt của các sự vật. 


b/ Lí là lí sinh (sinh lí) 


Đó là phương pháp và thủ đoạn duy trì sinh mệnh và 
mưu sinh của con người. Đó là quy định đặc thù về quy 
phạm lí của Phương Di Trí. Người trước bàn về lí sinh, hễ 
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nói đến lí nhân nghĩa lễ trí tức là lí sinh, hế nói đến đến 
dục vọng về âm thanh, mầu sắc và mùi vị (thanh sắc xá vị) 
là lí sinh. Phương Di Trí không giống như vậy. "Chính cái 
tên gọi của nó sỏ di yên được cái tâm của nó, tâm yên mà 
än được, thì lí sinh rồi" (“Chính kì danh sở đi an kì tâm, 
tâm yên nhi thực, tắc sinh lí hï") (“Thực lực”). Lí sinh đó, 
bao gồm hai yếu tố: ăn và yên. Nói về ăn, túc "làm cho 
thiên hạ có cái ăn, mà căn cháo cũng được" ("Sú thiên hạ 
khẩu kì khẩu, nhí bất thất kì sở dĩ hồ khẩu giả"). Mọi người 
đều có com ăn. Miễn là có cháo để duy trì sức sống liên 
tục, thì cây đậu Hòa lan dại của Tây Sơn, nưóc của Cốt la 
đều có thể ăn uống được rồi, huống hồ việc ăn uống hàng 
ngày sao không được?... Như thế là nói về "lí sinh". Sự tồn 
tại của cơ thể sống là sự đôi hỏi có bản thất của lí sinh. Ăn 
uống hàng ngày là nội dung chủ yếu của lí sinh, mặc dù đói 
khát có ăn đậu Hòa Lan dại ở Di Tề, có uống nước ð Trầm 
Khuất Tủ đi chăng nữa, đều có thể làm sống con người 
được. Lí sinh là hoạt động mưu sinh, nhưng lại không chỉ 
có ö điểm đó, mà nó còn có một số quy định khác nữa. 
Phương Dĩ Trí cho rằng, ăn mà yên ổn mới gọi là lí sinh. 
Ăn miếng ăn đi xin mà không yên ổn, là làm trái lí sinh của 
con người, cho nên "Không ăn miếng ăn không yên" ("Thực 
bất an chi thực") (Như trên). Như thế nào mới có thể yên 
mà ăn? Phương Di Trí kết luận là: "Ăn theo sức, tận theo 
tâm" (“Thục kỳ lực, tận kỳ tâm"). "Người làm kỹ thuật công 
trình ăn món ăn của người làm kỹ thuật công trình, người 
làm ra năng lượng ăn theo món ăn của người làm ra năng 
lượng, ngưöi làm văn ăn theo món ăn của người làm văn, 
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nhà bác học ăn theo món ăn của bác học, người làm về đạo 
đúc ăn theo món ăn của người làm về đạo đúc" ("Công kỹ 
thực công kỹ, công năng thực công năng, văn từ thực văn 
từ, bác học thực bác học, đạo đức thực đạo đúc) (Như trên). 
Nghĩa là mỗi ngành mỗi nghề, làm hết khả năng của mình. 
Khi nhận xét về - các loại lí sinh, ông chỉ ra rằng, người 
làm kỹ thuật công trình ăn món ăn rất cao thượng, người 
làm về đạo đức ăn món ăn rất giả tạo". Duy chỉ có đạo đức 
rất được tôn kính nên dễ giả tạo, nói lồi nói đạo đức rất 
đế giả tạo" (°Duy đạo đúc chí tôn nhi đi ngụy, ngôn đạo 
đức chỉ ngôn ưu dị ngụy") (Như trên). "Với con người, ai tự 
ăn theo sức của mình, mà không có xấu hổ vì yên tâm thản 
nhiên" ("Thục dự nhân tự thực kì lực, vi thản nhiên yên tâm 
nhi, vô nục hồ?" (Như trên). Vì thế, cái gọi là lí sinh là làm 
theo khả năng, ăn theo súc của mình. "Người nông dân, 
người công nhân, người làm buôn bán coi khả năng kỹ thuật 
là lẽ sống (sinh lí), kẻ sĩ coi việc đọc sách là lẽ sống" ("Nông, 
công, thương đi kỹ lục vi sinh lí, sĩ di độc thư vi sinh lí") 
(Như trên). 


Quy định đặc thù của lí sinh là một cống hiến trong lịch 
sử phát triển của phạm trù lí trong Triết học thời xưa của 
Trung Quốc. Ông đã thay đổi lí sinh, lấy nguyên tắc đạo 
đức về nhân nghĩa lễ trí làm nội dung cơ bản, mà lí học 
Tống - Minh quy định thành phương tiện cơ bản mưu sinh 
của mọi người, đâ khẳng định tính hợp lí về nhu cầu vật 
chất của con người, đã kế thừa quan điểm cái dùng hàng 
ngày của nhân dân tức là đạo, thuộc về đường lối tư tưởng 
coi nhu cầu cảm tính làm lí sinh, là sự phủ định về đạo đức 
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cấm dục tối tăm. Điều rất đáng quý là, ông coi "Tự ăn theo 
sức của mình” là quy định cơ bản về lí sinh, ông đã ca ngọi 
tình cảm cao thượng chất phát, cần cù lao động của quảng 
đại nhân dân lao động, đã quất một ngọn roi mạnh vào bọn 
sâu bọ sống gửi, ăn bám miệng, đầy những đạo đức nhân 
nghĩa, vai không biết gánh, không nhấc lên nổi, chuyên đựa 
vào thuyết giáo giả đối. Ông đã cho việc đánh giá đạo đức 
của tiểu nhân, quân tử truyền thống là một bản án lật được 
triệt để. Đồng thời lí luận của Phương Di Trí đã phản ánh 
nhịp đập tư tưởng thời đại. 

c/ý Lí là luân lí, tức là nguyên tắc đạo đức của xã hội 
phong kiến. 

Phương Di Trí là nhà triết học chống lại truyền thống, 
nhưng chưa hoãn toàn vướt ra ngoài truyền thống. Phản ánh 
trong lí luận của ông, biểu hiện là ông vẫn bàn về lí bằng 
luân lí đạo đức phong kiến. Ông gọi cái lí đó là "lí trời". Và 
nối liền nó với lương tâm làm một, đem lại bản chất thiện 
tuyệt đối của vô thiện vô ác. "Nói nó chỉ ở chí thiện, thì 
không bám được, không ỏ được mà không có thiện và ác 
đáng nói vậy, đó chính là chỗ cuối cùng của lương tâm, của 
lí trời" ("Ngôn kì chỉ vu chí thiện, tắc vô trước, vô chú nhỉ 
vô thiện, ác khả ngôn dã, thủ chính lương tâm, thiên lí chí 
cực xử nhĩ") ("Dung độn"). Cái lí này không phải là cái "lí 
tầm thường", mà là bản thể thiện cao nhất, là nguyên tắc 
căn bản để nhận xét thiện ác, cũng là quy định bản chất 
của tâm tính con người. Tuân theo lí trồi thì tốt, làm trái 
lí trồi thì xấu. Chỉ có "Theo cái tính ngay thẳng của tâm", 
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mói có thể đạt được "giới hạn" biến hóa của lí trồi và của 
lương tâm" (Như trên). 


Nhưng, Phương Di Trí lại không hoàn toàn làm theo lí 
học truyền thống. Ông cho rằng thiện và ác, tuy đối lập với 
nhau, song lại ngấm vào nhau, thiện và ác, hai cái này có thể 
quán xuyến với nhau như một. Với tỉnh thần của Đạo Phật, 
ông đã nhạo báng chê cười lí học phân biệt thiện ác một cách 
xàng bậy. "Sống mà só nói đến hai chữ "Nghĩa và Lợi'... thật 
là nục cười". Ông muốn vượt qua cái thiện cái ác, "để ung 
dung vui vẻ không có thiện, không có ác” (Như trên). 


2- Quan hệ giứ lí và các phạm trù khác 


a/ Lí và khí. Trong triết học Phương Dĩ Trí, khí là phạm 
trù bản thể, muôn sự muôn vật đều do khí hóa mà sinh ra. 
"Trong tròi đất, tất cả những cái hữu hình đều hỏng, duy 
chỉ có khí là không hỏng”) ("Sỏ đi"). Lí được coi là quy luật 
của sụ vật, chỉ có thể tồn tại trong khí, là thuộc tính éủa 
bản thân khí. "Mọi vật đều do khí làm ra vậy, "không" đều 
là cái "thực" của khí, vật có phép tắc thì "không" cũng có 
phép tắc. ... Nó là phép tắc, là cái có thể chứng minh được 
của lí vậy" ("Nhất thiết vật giai khí sở vi đã, không giai sở 
vi thực đã. Vật hữu tắc, không diệc hữu tắc,... kì tắc di, lí 
chỉ khả chứng giã dã") ("Vật lí tiểu thúc", quyển 1). Lí là 
"lí trong khí", là quy tắc của khí (bao gồm cả không), nó 
phụ thuộc vào khí, không thể tồn tại độc lập, tách rời khí. 
Vì thế, ông phản đối "tách rồi khí để nắm lấy lí" và nhấn 
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mạnh "dựa vào sự để thấy được lí" (nhân sự kiến H). Lí chỉ có 
thể thể hiện trong quá trình vận động biến hóa của khí, đó là 
một liên hệ trong vận động biến hóa của khí. "Dựa vào phép 
tắc của vật, sau đó giao cách để hiểu, há có thể tách rồi 
được cái chất của khí sao? ("Nhân vật tắc nhỉ hậu giao cách 
đi hiểu, khỉ năng li khí chỉ chất đa?") (Như trên). Đó là 
nhân tố họp lí trong lí khí quan của ông. 

Nhưng tư tưởng của ông có mâu thuẫn, ông đã nói lí ö 
trong khí, đó là phép tắc của khí, lại còn nói lí cao hơn khí. 
“Chúa là lí, thần là khí”. Hình vốn là khí vậy, nói về "khí" 
mà khí lại có trong có đục, e là do con người thực hiện, 
không bằng nói "hư"; hư là không có chỉ về cái gì cả, không 
bằng nói về "lí" ("Hình bản khí dã, ngôn "khí" nhi hữu 
thanh, trọc, khủng nhân chấp chi, bất như ngôn "hưu"; Hư 
vô sở chỉ bất như ngôn "lí") ("Sở dĩ"). Lí lại biến thành bản 
chất của khí, khí phụ thuộc vào lí, có sự hiềm nghỉ làm cho 
lí vượt lên trên khí. "Cho nên khí chính là cái tâm, cái lí đó 
vậy" (Như trên). Tiến hơn nữa, ông lại chỉ ra, bản thân lí 
và khí tức là sự phân biệt sinh ra xằng bậy. "Tất cả có thể 
nói là xằng bậy", về bản chất là đồng nhất. "Tên gọi khác 
nhau nhưng thực vốn là một”, tức không rơi vào "Không" 
của hữu vô (có và không có). Cho nên "khí vậy, lí vậy, thái 
cực vậy, tự nhiên vậy, tâm tông vậy, nhất vậy, đều bất đắc 
dĩ mà đặt cái tên chữ như vậy" ("Khí dã, lí dã, thái cực dã, 
tự nhiên đã, tâm tông dã, nhất đã, giai bất đắc đi nhi dập 
chí danh tự dã" (Như trên). Tên đặt bất đắc đi là tên giả, 
lí và khí đều là giả đối không thật. "Nắm sự sự trỏ ngại, 
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nắm lí lí trỏ ngại, nắm cái không có sự, cái không có lí, thì 
rất là trỏ ngại" ("Chấp sự sự chưóng, chấp lí lí chướng, khắp 
vô sự, vô lí giả ưu chướng") ("Tượng số"). Không nắm mói 
không có trỏ ngại, đó là Học thuyết Phật giáo không chút 
che đậy. 


b/ Lí và tướng số. Phương Dĩ Trí cho rằng, hai cái này 
đối lập thống nhất. Ông nói: "Lí và tượng, khí và hình, đều 
là một cái mà hai đầu hư thực và hữu vô vậy" (“Lí dụ tượng, 
khí dự hình, giai hư thực, hữu vô chỉ lượng đoan nhỉ nhất 
giả đã") (Như trên). Tướng số là hình thức biểu hiện ra 
trong quá trình vận động biến hóa của sự vật và là trật tụ 
có tính chất định số, lí là mối liên hệ tất nhiên của sở dĩ 
nhiên (nguyên nhân) trong đó. Chúng là mối liên hệ của hư 
thực và hữu vô. Lí thuộc về hư, về vô, tượng số là thực, là 
hữu, "Lí thuộc vô, số thuộc về hữu". Tượng số là thuộc tính 
có thể thấy ngoại tại của sự vật, lí thì hàm chứa trong đó. 
Thứ nhất là, hai cái này, không tách rồi nhau. Tượng số là 
biểu hiện của lí. Lí là mối liên hệ nội tại của tượng số. "Câu 
nệ tướng số mà không biết cái thông suốt, là chắc chắn rồi 
chuyên nói về lí mà bỏ qua cái tượng số, cũng là chắc chắn 
vậy" ("Nệ tượng số nhỉ bất tri thông giả, cố hi; chuyên ngôn 
lí nhỉ tảo tượng số giả, diệc cố dã". Tượng số thông suốt 
bằng lí, lí cần phải "lấy tướng số làm chỗ dựa" (dĩ tướng số 
ngụ chỉ), hai cái này bổ sung cho nhau. "Họp với cái tướng 
số" cần phải thông suốt ö "lí chí", số tướng tức là lí; "Nắm 
cái lí hư" cần phải "chúng minh được tướng số" (Như trên). 
Lí cũng là tướng số. Thứ hai là, lí và tượng số thống nhất 
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với nhau, lí dựa và tồn tại Ö tướng số. Hai cái này vốn là 
hai mặt khác nhau của cùng một sự vật, vừa là hình thức 
ngoại tại của quy luật, lại vừa là mối liên hệ nội tại của quy 
luật, cho nên "Tượng số và lí hợp làm một" (Như trên). Do 
lí hợp vói tượng số, nên có thể chứng minh lí ở tướng số; 
Tượng số hợp với lí, có thể thông suốt số tượng vói lí. "Hư 
tất Ỏ với thực, lí có bất cập, cũng đều gọi là lí. Lí chẳng 
qua là tượng, tượng chẳng qua là số” (Như trên). Hư ở với 
thực, lí thống nhất ở tượng số. Thứ ba là, "Hai đầu mà là 
một" mà Phương Dĩ Trí đã nói là có hàm nghĩa đặc thù, 
tức là hai cái này không có phân biệt. Theo cách nói của 
ông Hồ "Hu tức là thực, thục tức là hư; một tức là vạn, vạn 
túc là một” (Như trên). Lí và tượng số tuy tồn tại cả hư và 
thực, hữu và vô có khác nhau, nhưng chúng đều là "tên gọi 
bất đắc đĩ" là một loại thực hiện xằng bậy (vong chấp). Sở 
di đặt sự phân biệt đó, là để "phá chấp" (phá bỏ sự thực 
hiện). "Do tượng mà biết không có tượng, thì lí không có 
tướng mói bất đầu hiện ra" ("Nhân tướng nhí trí vô tướng, 
tắc vô tương chỉ lí thủy hiển") và tiến tới làm cho "lí không 
có lí tự đặt ra, tụ phá đi" (Nhu trên). Nói một cách khác 
là "lí thuộc về vô, số thuộc về hữu. Vi và hiển, chứng 
minh cho nhau tức là không rơi vào có và không có (hữu 
vô)" (Như trên). Lí và tượng số đạt được sự đồng nhất 
tuyệt đối, vói chúng không có khác biệt. 

c/ Lí và tâm. Phương Dĩ Trí cho rằng lí là một loại thực 
hiện xằng bậy (vọng chấp), thì nó đã trỏ thành sản phẩm 
của tâm, là thuộc tính của tâm. Ông nói: "Tâm có hiềm nghỉ 
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về thiện và ác, mà chỉ tên gọi cái đương nhiên là lí" (“Fâm 
hữu thiện, ác chi hiềm, nhi chỉ đương đương nhiên nhiên 
giả hiệu chỉ viết lí") (Sở đi"). Ö đây, lí chủ yếu là chỉ về 
luân lí đạo đức, đồng thời lại có có hàm nghĩa khác của lí. 
Cho nên ông lại nói: "Vì nói về lí khí, mà bàn về chất, bàn 
về thông, đều quy về một tâm" ("Nhân ngôn khi lí, nhi chất 
luận, thông luận chỉ, giai quy nhất tâm") (Như trên). Ö 
Phương Di Trí xem ra, trong vũ trụ đang tồn tại các loại 
sự vật muôn hình nhiều vẻ, nhung nghiên cứu bản nguyên 
của nó, thì "Tất cả chỉ có tâm". Cái gọi là khí, lí, tượng số, 
vật, v.v... đều là sự phân biệt về tâm sinh, tên giả đặt bất 
đắc dĩ, mà các tên giả đó, ngược lại, lại có thể phá bỏ “tâm 
chấp" (việc nắm lấy tâm), từ đó mà đạt được "Pháp tính 
luôn luôn thẳng thắn, tâm kì điệu Niết- bàn" về "tâm tức vô 
tâm", "lí tức vô lí", "khí túc vô khí" (Như trên). Phương Di 
Trí lấy "bất sinh điệt tâm" của "Túc như như Phật”, đã phủ 
định sự tồn tại của Thế giói vật chất khách quan, cũng phủ 
định cả tính khách quan của lí của sự vật. 


3- Phương Di Trí bàn về tính song trùng của lí 


Giống như hệ thống triết học của ông, Phương Di Trí 
bàn về lí có tính song trùng rõ ràng. Khi ông quan sát sự 
vật khách quan cụ thể, Phương Di Trí có đầu óc tương đối 
tỉnh táo - ông thừa nhận tính vật chất của thế giới khách 
quan, và khí (lửa) làm cơ sỏ thống nhất cho vạn sự vạn vật 
trong trồi đất. Trên thế giới, ngoài một khi ra, không có sự 
tại nào khác, lí chỉ là thuộc tính vốn có của sự vật khách 
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quan, là quy luật vận động biến hóa của sự vật. Vì thế, lí 
Ỏ trong khí, lí ỏ trong sự, "bỏ vật thì lí cũng không có được 
cái gì cả" ("Vật lí tiểu thức. Tổng luận"). Vả lại, ông đã phê 
phán quan điểm của chủ nghĩa duy tâm nói về lí mà tách 
rời khí. "Là lí chí vô nhị của vật ẩn dấu không thấy được, 
thì chất đều là khí vậy" ("Vi vật bất nhị chi chí lí ẩn bất 
khả kiến, chất giai khí đã") ("Vật lí tiểu thúc", quyển 1). 
Tất cả sự vật về bản chất đều là khí, lí chỉ là thuộc tính của 
khí. Lí không phải là thực thể có thể thấy được. Trật tự mà 
khí vận động biến hóa biểu hiện ra tức là "cái có thể chứng 
minh được của lí” (Như trên). Khí là sự tồn tại vật chất 
khách quan, lí được coi là thuộc tính của nó, giống như vậy, 
nó đã có tính chất khách quan. "Ta lấy sự thục để chúng 
minh thực lí, lấy cái lí sau chứng minh các lí trước, có kẻ 
tin thắn thờ, hay không?" ("Ngô đi thực sự chứng thực lí, đi 
hậu lí chứng tiền lí, hữu bất sảng nhiên tín giả hồ?") 
("Quảng tín"). 

Nhung, Phương Di Trí không những thừa nhận "thực lí”, 
mà còn cho rằng có "hư lí” vượt qua sự tồn tại vật chất. 
“Thực lí” có thể được chứng thực trong sự thực, còn "hư lí" 
thì chỉ có lĩnh hội được từ trong "hư dụ". Điều đó thực tế 
đã mắc phải khuyết điểm "nắm lí tách rời khí” mà ông đã 
nói. Ông cho rằng, cái gọi là hư lí là "lí không có phải trái, 
không sinh diệt" ("Sỏ dĩ"). Lí từ thuộc tính của sự vật đã 
biến thành thực thể tồn tại vĩnh hằng vượt qua cả vật chất 
khách quan, đã tách rời sự tồn tại của vật chất, đương nhiên 
chỉ có thể là một loại thực thể tinh thần, cho nên ông nhấn 
mạnh chỉ ra: "Chân như", "Niết bàn", "Bồ đề", "tức là H trời” 
(Dung độn"). 
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Phương Dĩ Trí bàn về l không những có mâu thuẫn giữa 
thực lí và hư lí, mà còn có cả sự xung đột giữa có lí và không 
có lí. Một mặt, ông thừa nhận lí tồn tại khách quan, bất kể 
là lí văn, lí sinh, luân lí hay là thực lí, hư lí, chúng đều có 
thể thông qua các hình thức và thủ đoạn khác nhau để được 
chứng thực. Lí tuy không thể nhìn thấy, nhưng có thể thấy 
ở tượng số. "Lí chí không xác định được, đựa vào vật thì 
chúng minh được" ("Chí lí bất trắc, nhân vật tắc di chúng 
chỉ") ("Vật lí tiểu thức", quyển 5). Khí và sự là sự tồn tại 
chân thực, lí cũng là chân lí. "Cái khí đó là chân tượng, sự 
là chân số, hợp nhân với thiên, mà chân lí không xán lạn ö 
trước ta sao?" ("Phù khí vi chân tượng, sự vi chân số, họp 
nhân vu thiên, nhỉ chân lí bất xán nhiên vu ngô tiền hồ?") 
(Vật lí tiểu thức", quyển 1). Đối lập, thống nhất, hợp hai 
làm một, tức là chân lí phổ biến nhất của sự vật. Mặt khác, 
ông lại khuếch đại mặt hợp nhất của mặt đối lập, ông cho 
rằng lí tướng khí hình v.v... "đều là cái hai đầu mà là một 
của thực hư và hữu vố vậy" (“Giai hư thực, hữu vô chi lưỡng 
đoan nhi nhất giả đã") ("Tướng số"). Một mà hai, hai mà 
một, là hai đầu mà là một, hư tức thực, thực tức hư, có cũng 
không có. Không có cũng có bản chất, chúng có tính đồng 
nhất. Thực tế đó là đã phủ định sụ khác nhau của sự vật 
bằng tính tương đối trong tính hấp của sự vật. Ö ông xem 
ra, lí khí, hữu vô, hư thực v.v... đều là "cái tên đặt ra bất 
đắc dĩ", "đều là trị tâm cho tiện" (Nhu trên). Lí không có 
căn cứ hiện thực khách quan, mà chỉ là sản phẩm của tỉnh 
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thần chủ quan. Không những nắm hữu nắm vô sẽ thành 
chướng ngại một phía, mặc dù nắm cũng không có cách nào 
nhận thức được chân lí của lí, "lí trở ngại cho lí giống như 
tâm làm trở ngại cho tâm (“Sỏ dĩ"). Mục đích của nhận thúc 
là ö chố phá bỏ chướng ngại nắm lí, theo đuổi cái "H chí” 
không chân thật, chân thật xằng bậy" (Như trên). Cái lí chí 
này đã khắc phục được giói hạn của hư thực, hữu vô, phá 
bỏ được sự thực hiện xằng bậy lệch về một phía, đó là cái 
"lí" không có lí "quán triệt hư ở thực, tức hữu là vô" (Như 
trên). Rõ ràng dế thấy sự biểu hiện của lí trong sự vật hiện 
thực là thuộc tính của sự vật, mà hế tiến vào lĩnh vực tư 
duy biện chúng trừu tướng cao độ, nó sề cuốn hút vào dòng 
xoáy được tạo thành bỏi một phân làm hai và hai mà một, 
trên bánh xe quay đều đặn không ngừng, đã làm mất đi tất 
cả tính quy định, chỉ còn lại một cái "lÚ” trơn trọi. 

Tính song trùng bàn về lí của Phương Di Trí đã phản 
ánh các giai đoạn khác nhau trong sự phát triển tư tưởng 
của ông. Trước khi Phật giáo quy y, nhân tố của chủ nghĩa 
duy tâm là khuynh hướng chủ yếu trong tư tưởng của ông, 
mà sau khi "trốn vào không môn", chủ nghĩa duy tâm và 
chủ nghĩa tương đối liền trỏ thành thành phần chủ yếu trong 
tư tưởng của ông. Sự "trốn thiền" của Phương Di Trí, có 
liên quan đến sự phản kháng tầng lóp quý tộc nhà Thanh 
ö Trung Nguyên một cách tiêu cực của ông, nhưng về sau 
này ông đã tin nghĩa lí của Phật giáo, để tìm sự an ủi về 
tỉnh thần, cũng không phải là không có nguyên nhân. 
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_ TIẾT 4. TƯ TƯỞNG LÍ DỰA VÀO KHÍ 
CỦA VƯƠNG PHU CHI 


Vương Phu Chi (1619 - 1692) bàn về lí, luôn luôn đặt 
lí ö đưới sự thống soái của khí. Ông đã kế thừa con đường 
tư duy của các ông Trương Tải, La Khâm Thuận và Vương 
Định Tương v.v... bất kể là bề sâu hay bề rộng về tư tưởng 
của ông đều vượt cả tiền nhân. Dưới hình thúc "lí dựa vào 
khí”, ông đã uốn nắn lí luận khuếch đại lí là bản thể của 
vạn vật của Trình Chu, đã luận chúng đầy đủ lí là thuộc 
tình vốn có của khí và vạn vật, và chủ trương lấy lí để chỉ 
đạo dục. Ö lĩnh vực lịch sử xã hội, ông đã khái quát lí luận 
về "Lí và thể hợp làm một". Ông muốn dùng phạm trù lí 
để nói rõ sự phát triển của lịch sử xã hội. 


1- Lí điều đã như vậy của vạn vật trong trời đất 


Vương Phu Chi đã quy định lí bằng quy luật và nguyên 
tác đạo đức. Ông chưa vượt ra ngoài hàm nghĩa truyền 
thống. Nhưng ông đã bỏ đi cái ý nghĩa bản thể của lí và 
đặt nó vào địa vị thuộc tính của sự vật. "Phàm là nói về lí, 
là có hai: một là, lí điều đã như vậy của vạn vật trong trồi 
đất, hai là, lí chí kiên thuận ngũ thường, trồi cho con người 
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sống mà con người chịu nhận là tính" ("Phàm ngôn lí giả 
hữu nhị: nhất tắc kiên thuận ngũ thường, thiên di mệnh 
nhân nhi nhân thụ vi tính chỉ chi ií" (“Độc tứ thư đại toàn 
thuyết", quyển 5). 

a/ Lí túc là quy luật vận động biến hóa của khí và vạn 
vật. Hàm nghĩa triết học sóm nhất của phạm trù lí, tức là 
lí điều của sự vật, là quy luật. Đó cũng là quy định cö bản 
về lí của Vương Phu Chi. "Lí chính là cái trật tự đã rõ ràng 
của trời vậy". Thời tiết thông suốt do sự biến đổi, nghĩa lấy 
sự trung thành làm cái lẽ rất thường. Mưa, gió, sấm, chớp, 
sường mù không có thời kì nhất định, còn nóng, lạnh, sinh, 
sát, kết thúc ở đại tín" ("Lí giả, thiên sở chiếu trước chỉ trật 
tự dã. Thời đi thông hồ biến hóa, nghĩa di trinh kì đại 
thường, phong vũ lộ lôi vô nhất thành chỉ kì, nhi hàn thủ 
sinh sát chung vu đại tín" (“Trương Tủ chính mông chú”, 
quyển 3). Vạn vật trong trời đất có trật tự vốn có, nó là 
mối liên hệ tất nhiên trong vận động biến hóa của sự vật, 
tức như nắng, dâm thay đổi, tuy bất thường, nhưng mùa 
đông lạnh, mùa hè nóng, lại là quy luật bất biến trong sự 
biến đổi. Vạn vật trong trời đất vốn ỏ khí âm dương, quy 
luật vốn có của bản thân khí là lí, nó không phải là thục 
thể vật chất có thể cảm nhận mà biết được, mà là quan hệ 
tất nhiên của khí hóa, vốn có trật tự. "Lí vốn không phải là 
một vật hình thành có thể nắm lấy được; không thể có được 
mà thấy; tiết văn điều tự của khi là cái có thể thấy được 
của lí vậy" ("Lí bản phi nhất thành khả chấp chỉ vật, bất 
khả đắc nhi kiến; khí chi điều tự tiết văn, nãi lí chỉ khả kiến 
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giả dã") ("Độc tứ thư đại toàn thuyết", quyển 9). Lí thấy ö 
trong sự vận động biến hóa lên xuống chìm nổi, hoặc động 
hoặc tĩnh, hòa tan, kết tỉnh, chảy ra dùng lại của khí. Vạn 
sự vạn vật là hình thức tồn tại cụ thể của khí, quy luật vốn 
có trong sự vận động biến hóa của chúng cũng là lí; "Cho 
nên nhiều vật hưng thịnh phồn vinh, mỗi thứ tụ hội lại mà 
thành phẩm, mỗi thú đều có lí điều tụ hội mà thành sản 
phẩm. Cho nên có sương, mù, tuyế,t sấm mỗi thứ có mùa 
của nó, động vật, thục vật, bay lên, lặn xuống, mối thứ có 
giống của nó, tất nhiên không có cái lí mùa hạ có sương 
giá, có tuyết rơi, mùa đông có sương, có sấm, người, chim, 
cây, cỏ hỗn tạp với nhau” ("Cố thứ vật phồn hung, các thành 
phẩm hội, nái kì phẩm hội chí thành các hữu điều lí, cố lộ 
lôi sướng tuyết. Các di kì thồi, động thực phi tiệm các đi kì 
tộc, tất vô trường hạ sương tuyết, nghiêm đông lộ lối, nhân 
cầm thảo mộc hố tương hào tập chỉ lí") ("Trương Tử chính 
mông chư”, quyển 1). Chủng loại vạn sự vạn vật không giống 
nhau, quy luật của chúng cũng mối loại mỗi khác. 


Sự giải thích về tính trong phạm trù lí của Vương Phu 
Chi, đã phản ánh tính sâu sắc về nhận thức quy luật của 
ông. Ông chỉ ra : một là, lí là thuộc tính của sự vật, lí ở 
trong khí, lí ö trong sự, tách rồi sự vật cụ thể sẽ không có 
cái gì là lí không gủi (hư thác) treo trên không,.nó là thuộc 
tính tự nhiên của sự vật. "Trật tự của nó cũng không cho 
trước cái định lí, mà trật tự đó ở trời, đó là lí" ("Kỳ tự chỉ 
đã diệc vô tiên thiết chỉ định lí, nhi tự chỉ tại thiên giả tức 
vi lí") ("Trương Tủ chính mông chú”, quyển 3). Vì thế, Trình 
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Chu cho trước một trường hợp thực tế không phù họp với 
thế giỏi khách quan của vạn sự vạn vật có lí, có chúa tể và 
quy phạm. Lí phụ thuộc vào sự vật khách quan, chỉ có thể 
tìm được lí theo vật, "có sự để nghiên cứu lí, không lập lí 
để hạn chế sự" (“Hữu tức sự đĩ cùng lí, vô lập lí đi hạn sự”) 
("Tục Xuân Thu tả thị truyện bác nghĩa" hạ). Hai là, lí là 
mối liên hệ tất nhiên và ổn định trong vận động biến hóa 
của sự vật, là trật tự vốn có của vạn sự vạn vật trong thiên 
địa. Vạn vật chỉ vận động biến hóa mà lại có trật tự cố định 
riêng của mỗi loại, mối liên hệ tất nhiên ổn định bất biến 
trong khả biến đó là lí, nó "thông suốt ở sự biến hóa" (thông 
hồ biến hóa) mà "trung thành rất bình thường" (Trinh kì 
đại thường) làm cho sự vật biến hóa, tuy không có "thời kì 
nhất thành" ỏ chỗ nhỏ bé tỉnh ví, nhưng toàn bộ quá trình 
của nó, lại tất nhiên "chung vu đại tín" (kết thúc ỏ đại tín). 
"Như việc mặt trờồi, mặt trăng vận hành, chuyển động giao 
nhau, vì thế mới có cái lí họp lại mà che khuất lẫn nhau, 
chỉ có cái lí hợp lại mà che khuất lẫn nhau, do đó mà có 
sự việc nhật thực, nguyệt thực mà không sai" (“Nhật nguyệt 
dung hữu vận nhi thác hành chỉ sự, tắc nhân di hữu họp 
nhỉ tất yểm chỉ lí, kí duy hữu hợp nhỉ tất yểm chỉ lí, nhân 
nhỉ hữu thực nhi bất sảng chỉ sự") (Như trên). Quỹ đạo vận 
hành của mặt trời và mặt trăng giao nhau. (Điều mà Vương 
Phu Chi nói đây, thực tế là sự vận hành của mặt tròi, mặt 
trăng nhìn tương đối vói trái đất). Vì thế mà có quy luật 
tất nhiên mặt trồi, mặt trăng che khuất nhau, từ đó mà sinh 
ra hiện tướng nhật thực và nguyệt thực. Cho nên, nói lí là 
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"cái cố nhiên của vật, là sở dĩ nhiên của sự việc này", 
(Trương Tủ chính mông chú", quyển 5). Vương Phu Chỉ 
tổng kết : "Lí phật mà có tưng, có số, có thöi, có vị, số 
tỉnh vi mà không rối loạn, tượng biến mà không sợ hãi, thời 
biến mà không hành động, đó là thường có, vị khác nhau 
mà xử lí, đó cũng là thường có, khinh trọng, to nhỏ, co đãn 
thống nhất mà đều như nhau, có thể thích ứng vậy" (Lí nhất 
nhi hữu tướng, hữu số, hữu thời, hữu vị, số trách nhi bất 
loạn, tượng biến nhi bất kinh, thời biến nhi hành chi hữu 
tố, vị thù nhỉ xứ chỉ hữu thường, khinh trọng, đại tiểu, khuất 
thân thông nhất nhi giai tề, khả dự quyền đã") ("Trương Tử 
chính mông chú”, quyển 4). Tướng, số, thời, vị đã thể hiện 
các đặc trung vốn có của lí. Đó là sự nhận thức khá sâu sắc 
về quy luật sự vật của Triết học thời xưa của Trung Quốc. 


b/ Lí tức là nguyên tắc đạo đức về nhân, nghĩa, lế, trí. 
Được coi là bản chất nội tại của con người, H là một trong 
những nội dung chủ yếu của nhân tính. Vương Phu Chi đã 
tiếp thu tư tưởng "Tính túc lí" của Trình Chu, ông cho rằng 
lí là nhân tố đạo đúc trong nhân tính, là trật tự và chuẩn 
tắc về nguyên tắc đạo đức và hành vi trong đồi sống hàng 
ngày của mỌi người. 

"Sự đẳng sát tôn tôn và hiền hiền, đều là lí trời tự nhiên", 
"Sự thưởng phạt hành vi tàng trữ của Quân tử, là do thời 
gian biến đổi mà hiệp tác ở Đại trung, có được bên này lại 
được cả bên kia, đều là lí vậy" (“Tôn tôn, hiền hiền chỉ đẳng 
sát. Giai thiên lí tự nhiên", "Quân tử chi hành tàng hình 
thưởng, nhân thời biến thông nhỉ hiệp vụ Đại Trung tả nghỉ 
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hữu hữu, giai lí dã" ("Trương Tử chính mông chú", quyển 
3). Nội dung cụ thể của nó là nguyên tắc và quy phạm đạo 
đức về tam cương ngũ thường), Về vấn đề này, Vương Phu 
Chi không những hoàn toàn kiên trì lập trường truyền thống 
của lí học, mà còn tuyên truyền rộng rãi cái lí sinh ra đều 
có cả, mọi người đều có, đó là một loại bản tính đạo đức 
tiên nghiệm. Lí của nhân, nghĩa, lễ, trí, Hạ ngu không thể 
loại bỏ được, "Đều là cái thực vốn có của tâm ta, mà tức 
là cái lí sinh ra tất cả cái tính ta" ("Giai ngô tâm cố hữu 
chi thực, nhi túc ngô tính câu sinh chỉ lí", ("Tứ thư huấn 
nghĩa", quyển 17). Ông đá đưa cái lí được coi là trật tự và 
quy luật vận động biến hóa của sự vật vào xã hội loài người, 
dùng trật tự và nguyên tắc đạo đức để biểu đạt hành vi của 
xã hội loài người và cho nó những nội dung cụ thể về cương 
thường phong kiến, quy định nó là bản tính-tiên nghiệm của 
loài ngưõi, về cơ bản đó là sự lặp lại giọng điệu cũ của lí 
học Trình Chu. 

Lí luận của Vương Phu Chi rốt cuộc không thể đánh 
ngang bằng vói Trình Chu. Tuy ông nhấn mạnh "Tĩnh túc 
lí", song ông cho rằng cái lí này cần phải lấy cơ chế tự nhiên 
của con người làm nền tảng, tính nghĩa lí cần phải bắt rể 
ỏ trong tính khí chất, tách rồi khí chất tức là không có cái 
gọi là nghĩa lí. Điều này rõ ràng đã phản ánh đặc trưng của 
khí bản luận của Vương Phu Chi, chỉ là ông lấy nhân nghĩa 


(1). Tam cương ngũ thường là : Tam cương chỉ về đạo vua tôi, cha 
con, chồng vợ ; Ngũ thường chỉ về nhân, nghĩa, lẽ, trí, tín. ~ ND. 
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lễ trí, tam cương ngũ thường để nói về lí, thổi phồng nguyên 
tắc đạo đức của xã hội phong kiến thành sự tuyệt đối vượt 
ra ngoài đòi sống xã hội, mà làm theo lí học như cũ. 


2. Lí dựa vào khí 


Trình Chu cho rằng, lí là bản thể của vạn vật trong thiên 
địa, mà khí chỉ là chất liệu sinh ra vật của nó, về căn bản 
mà nói, thì khí quyết định ỏ lí, lí có trước, khí có sau. Đường 
lối tư đuy về lí, khí của Vương Phu Chi trái với các nhà 
triết học khác. 


a/ Lí dựa vào khí, là lí điều của khí. "Khí chính là chỗ 
dựa của "lí vậy" (“Độc tứ thư đại toàn thuyết", quyển 10). 
Khí là chỗ dựa của li, nói ngược lại, lí là thuộc tính của khi. 
"Li chỉ là cái kì diệu để giống lưỡng nghỉ, khí mói là cái 
thực của lương nghỉ" (Như trên). Khí chỉ về thực thể âm 
dương, lí là quy luật vận dụng cái kì diệu của âm dương. 
Hai cái này là quan hệ giữa thục thể vật chất với quy luật 
của nó. Quy luật phụ thuộc vào thực thể, lại hạn chế sự vận 
động biến hóa của thực thể. Lí vận hành ở trong khí, đó là 
“thứ thuốc phân chia chủ trì của khí". "Giữa trồi đất chỉ là 
lí và khí, khi tải lí mà lí thì thứ tự ỏ trong khí" (“Độc Tú 
thư đại toàn thuyết", quyển 3). Vương Phu Chi chú ý tói lí, 
tuy có thể thứ tụ ỏ khí, thậm chí "trị" khí, nhưng nó không 
phải là sự tồn tại của một loại thực thể nào đó đứng một 
mình ỏ ngoài khí, khí tải lí, không phải là nói một vật tải 
một vật, bản thân lí là tồn tại ở trong khí, là thuộc tính của 
khí, là lí điều của khí. Ông nói: Lí trị ö khí, là lí điều của 
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khí" ("Độc Tứ thư đại toàn thuyết", quyển 8). Sự hạn chế 
của lí và lí điều của bản thân khí, chú không phải là một 
loại tồn tại nào ỏ ngoài khí có tác dụng đối vói khí. Tách 
rồi khí thì lí sẽ trỏ thành tồn tại phi vật chất, lí mà Trình 
Chu nói, đó là sự tồn tại về quan niệm vượt ra ngoài thực 
thể vật chất. 

b/ Lí và khí hàm chúa lẫn nhau. Lí tất nhiên không tách 
rồi khí, khí cũng không tách ròi lí. Vương Phu Chi lấy đó 
để phê phán quan điểm của Trình Chu lấy lí khí phân làm 
hai vật, lí có trưóc, khí có sau. Ông nói, "Lí và khí hàm chúa 
lẫn nhau, lí nhập vào khí thì khí theo li vậy" ("Tư vân lục 
nội thiên”). Xét về lí, H được coi là thuộc tính của khí, nó 
là lí của khí, không tách röi khí, ở đâu có khí thì ở đó có 
lí. "Thiên hạ đâu có riêng cái gọi là lí, khí có được cái lí 
của nó thì có nghĩa là lí vậy. Khí vốn là có cái đáy lí, trong 
trồi đất tất cả chẳng qua là khí, cũng chẳng qua là lí vậy". 
(TThiên hạ khi biệt hữu sỏ vị lí, khí đắc kì lí, chi vị lí đã. 
Khí nguyên thị hữu lí đế, tận thiên địa chỉ gián vô bất thị 
khí, tức vô bất thị lí dã"). ("Độc Tư thư đại toàn thuyết", 
quyển 10). Không có chố nào là không có khí, thì không có 
chỗ nào là không có lí, miễn là có khí là có lí, không có cái 
lí thì không có khí. Xét về khí thì khí vốn là có lí, nó vận 
động biến hóa, tự có một quy luật nhất định, một trật tự 
nhất định, đó là lí, không có khí thì không có lí. "Nói về 
khí túc không tách rời lí được” (Nhu trên). Các nhà lí học 
nói chung đều thừa nhận khí có lí, chỗ vượt quá người khác 
của Triết học Vương Phu Chỉ là ö chỗ ông nhìn được khí 
không những có lí, mà dù khí có mất lí cũng ở trong lí. "Khí 
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mất lí, không phải là lí mất vậy, mất đi cũng ở trong lí 
("Khí chỉ thất lí, phi lí chỉ thất dã, thất diệc tại lí trung”) 
("Độc tứ thư đại Hàn thuyết", quyển 7). Sự vận động biến 
hóa của sự vật có quy luật vốn có, nhưng trong trường họp 
đặc biệt, vận động của nó có thể không phù hợp với quy 
luật vốn có. Như nước chảy xuôi, đó là quy luật chung, 
nhưng, tác động vào lại có thể làm cho nước chảy ngược? 
Vương Phu Chỉ cho rằng, xuất hiện trường họp đó không 
phải là bản thân quy luật có vấn đề gì, cũng không phải là 
làm trái quy luật, mà nó "mất" cũng có cái lí sö dĩ mất, "mất: 
đi cũng ð trong lí". Nó biểu hiện rõ là quy luật hạn chế sự 
vật cũng có ngoại lệ, song nhìn chung, vận động biến hóa 
của sự vật luôn luôn tuân theo quy luật được xác định riêng, 
khí không tách rời lý, không có khi thì không có lý, điểm 


này không có ngoại lệ. 


Lí và khí không tách rồi nhau, Vửơng Phu Chỉ gọi đó là 
"Lí và khí trao đổi bổ xung mà duy trì lẫn nhau" (“Lí khí giao 
xung như tương hồ trì") (“Chu dịch ngoại truyện", quyển 4). 
Ông phản đối cách nói của Trình Chu coi lí và khí là hai 
vật. "Lí và khí vốn không thể phân cắt làm hai" ("Độc tứ 
thư đại toàn thuyết", quyển 9). Ông cho rằng, không những 
li ö trong khí, với khí không phải là hai, mà là Ở trong vạn 
sự vạn vật, lí và khí cũng quyết không phải là hai vật, bởi 
vì li là thuộc tính của khí. Khí có thì lí có. Lí không phải 
là một vật, vớói khí là hai" ("Lí bất thị nhất vật, dữ khí vi 
lưỡng"). Trời cho người và vật cái mệnh sống, bằng lí, bằng 
khí. "Lí cho là ngũ thường kiện thuận”, "Khí cho là cùng 
thông thọ yểu". Khí cấu tạo thành hình chất của sự vật, 
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mà 'cái thuốc pha chế chủ trì, chính là lí vậy" ("Chủ trì điều 
tế giả, tức lí đã") ("Độc tứ thư đại toàn thuyết", quyển 5). 
Ông phản đối việc coi lí và khí là hai vật, thực tế là ông 
phản đối việc coi lí là vật tồn tại khách quan. Trình Chu 
cho rằng, trước tiên có lí, sau mới có khí, lí sinh ra khí. 
Theo quan điểm của Vương Phu Chỉ thì lí và khí không thể 
phân làm hai, ông đã bác bỏ lí luận đó một cách sâu sắc. 
"Lí tức là li của khí, khí đáng được như thế, đó là lí, li không 
có trước, mà khí cũng không có sau" ("Lí tức thị khí chỉ lí, 
lí đương đắc như thử tiên thị lí, lí bất tiên nhi khí bất hậu) 
( Độc Tú thư đại toàn thuyết", quyển 10). Chúng "trao đổi 
bổ xung và duy trì ("giao xung nhỉ tương hỗ tr), căn bản 
không thể nói trước hay sau. 
c) Lí quyết định ở khí. 


Lí không phải là thực thể độc lập ở ngoài khí, nó là 
thuộc tính của khí. Vì thế mà, không phải lí quyết định khí, 
mà là khí quyết định lí, đâu phải có một lí riêng ö ngoài 
khí để du hành trong khí được!" ("Lí giả lí hồ khí nhí vi khí 
chỉ lí đá, thị khi vu khí chỉ ngoại hệt hữu nhất lí đi du hành 
khí chi trung giả hồ!" (Như trên). 

Thuộc tính là thuộc tính của thực thể, không phải nói 
ngược lại là, thục thể là thực thể của thuộc tính, quan hệ 
chính phụ của hai cái này không dễ đảo ngược. Đó là tư 
tưởng nhất quán của Vương Phu Chỉ. 


Chu Hi có lúc cũng nói lí khí không tách rồi nhau, ông 
chỉ là tìm cho lí một "chỗ treo mắc" ("quải đáp xú"), hế tiếp 
xúc đến mối quan hệ bản chất giữa hai cái, thì nhấn mạnh 
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ngay đến khí nương tựa vào lí mà vận hành, lí quyết định 
khí. Vương Phu Chi cho rằng, lí kí thác "treo bên trên", 
không tách rởi khí, không phải là sự tồn tại chân thực, mà 
là sự hư cấu chủ quan. Lí ở trong khí, không có khí quyết 
không có lí, lí sinh ra khí là bản dịch Thuyết vô trung 
sinh hữu (có sinh ra trong không có) của Thích Ca và 
Lão Trang. Ta có thể thấy, quan hệ lí khí không phải là 
vấn đề triết học nói chung, mà nó trục tiếp phản ánh lập 
trưởng triết học cơ bản của nhà tư tưởng. Chu Hi coi lí 
hư cấu là bản thể vũ trụ, còn Vương Phu Chỉ thì coi lí 
thực có là tính thứ nhất. 


Vương Phu Chỉ, có một đoạn nói đã thể hiện mối quan 
hệ giữa lí và khí một cách có vẻ tỉnh tế là: "Khí chắc chỉ là 
một cái khí, lí khác rồi thì khí khác. Nhưng lí khác thì khí 
khác rồi, duy khí khác rồi sau mới thấy lí của nó khác. Khí 
không khác, thì cũng đâu có lí được!" ("Khi cố chỉ thị nhất 
cá khí, lí biệt nhi hậu khí biệt. Nãi lí biệt tắc khí biệt hĩ, 
duy khí chi biệt nhi hậu kiến ki lí chỉ biệt. Khi vô biệt, tắc 
diệc an hữu lí tại!) (Như trên). Đoạn nói này có ba lóp 
hàm nghĩa là: Một là, trong trời đất chỉ có một loại khí 
chúa dầy, bản thể và vạn vật đều là hình thái khác nhau 
của nó. Sụ vật động biến hóa của khí sinh ra vạn sự vạn 
vật. Vận vật tạo thành do khí ngưng tụ lại, là hình thức 
biểu hiện cụ thể của khí . Giữa chúng tất yếu có cái lí khác 
nhau. Sự khác nhau của lí đã thể hiện sự khác nhau về chất 
của sự vật, cũng phản ánh sự khác nhau của khí, không có 
sự khác nhau của lí, thì không có cách nào nhận thức được 
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sự khác biệt của khí. Lí là sự quy định về bản chất đặc thù 
của sự vật. Quan điểm này về sau được Trương Tủ phát huy 
và tuyên truyền. Hai là, sự khác nhau của lí đã phản ánh 
sự khác nhau của khí, nhưng về cơ bản mà nói thì lí sở dĩ 
khác nhau là bởi vì bản thân khí đang tồn tại sự khác biệt. 
Một loại khí hóa sinh ra vạn vật, do sự khác nhau nhiều 
hay ít, trong hay đục, dày hay mỏng, mói sinh ra sự khác 
biệt giữa vạn sự vạn vật. Sự khác nhau về lí (quy luật) của 
sự vật quyết định ỏ sự khác nhau về chất của bản thân sự 
vật. Ba là, khí khác, sau đó lí khác. Nếu không có sự khác 
biệt của khí thì không có sự khác biệt của lí, thậm chí ngay 
cả bản thân lí cũng không thể tồn tại được. Lí là quy luật 
vận động biến hóa của sụ vật. Sự vật tất nhiên có vận động 
biến hóa, thì tất nhiên sinh ra sự khác biệt nhất định ; không 
có vận động biến hóa, bản thân sự vật đều không thể tồn 
tại, càng không thể nói đến cái lí của nó. Về ý nghĩa này, 
có thể nói lí là quy định sự khác biệt của khí, không có sự 
khác biệt của khí, cũng sẽ không có lí. Tóm lại, lí là thuộc 
tính, là quy luật tồn tại trong khí, dựa vào khí và không 
tách rời khí, nó quyết định ở khi. 


3. Lí tồn tại ỏ dục vọng 


Quan hệ giữa lí và dục, về thực chất là mối quan hệ 
giữa nguyên tắc đạo đức vói tình dục tự nhiên và dục vọng 
vật chất của con người. Trình, Chu, Lục, Vương đều nhấn 
mạnh "Tồn thiên lí, diệt nhân dục”, coi hai cái này là nước 
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và lửa. Lí dục quan của Vương Phu Chỉ được xây dựng trên 
cơ sở của nhân tính luận hợp nhất lí vói dục, ông cho rằng 
lí dục là nhân tố vốn có của nhân tính, hai cái này có quan 
hệ thống nhất dối lập. 


a/ Lí là công, dục là tư, lí tròi nhân dục có sự khác nhau 
vốn có. "Cái đó có nghĩa là "nhân dục” thì giống như là dục 
thuộc về con người vậy, như miệng hay ăn để nuôi dưỡng, 
khác với loài chim thích ăn cỏ" ("Cái vị chỉ viết "nhân dục” 
tắc do vi nhân chỉ sở dục dã, như khẩu thị sô hoạn, tự dị 
vụ điểu chỉ thị tiến thảo") ("Độc Tú thư đại toàn thuyết”, 
quyển 8). "Sự đáng ham muốn về tất cả thanh sắc, hóa lợi, 
quyền thế, sự nghiệp mà ta muốn đều gọi là dục" ("Cái 
phàm thanh sắc, hóa lợi, quyền thế, sự công chi khả dục nhỉ 
ngã dục chỉ giả, giai vị chỉ dục") ("Độc Tú thư đại toàn 
thuyết”, quyển 6) Nhân:dục không những là dục vọng sinh 
lí tự nhiên của con người, mà còn chứa đựng mọi sự theo 
đuổi của tâm lí xã hội. Nhân dục mà Vương Phu Chi nhấn 
mạnh có sự khác biệt nghiêm chỉnh với ham muốn của động 
vật, như yêu muốn sống, ghét muốn chết là dục vọng của 
con người, mà nếu hiếu chiến, vui với sự sát hại, khoái vỏi 
tính hung bạo, "không phải là cái gì ác cũng muốn giết hại, 
thì đó đều là sự ham muốn của loài hổ báo, lang sói, của 
loài rắn độc", "Không thể là nhân lí luận được" (Như trên). 
Bản thân nhân dục, tức là có sự quy định về cái lí của con 
người, song dục và lí lại có sự khác nhau. Dục chỉ là sự đòi 
hỏi của một sự vật.. "Cái đó ö vật, chính là lí tròi vậy, Ö 
mình chính là tư dục vậy" ("Độc Tứ thư đại toàn thuyết", 
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quyển 5). Dục vọng cần phải thỏa mãn bởi một loại hiện 
tướng vật chất nào đó, mà thủ đoạn, phương thức, mức độ 
thỏa mân đều có quy phạm chuẩn tắc đạo đức. "Lí trời, 
nhân dục, chỉ tranh giành công tư, thành thực và giả đối" 
(Độc Tứ thư đại toàn thuyết", quyển 6). Cái phù hợp vỏi 
chuẩn tắc đạo đức tức gọi là lí tròi, ngược lại là nhân dục, 
(nói một cách xác đáng phải là "tư dục"), thậm chí có thể 
trụy lạc như sự ham muốn của loài cầm thú. Vì thế, nhân 
dục có thể làm trỏ ngại cho việc thục hiện đầy đủ lí trời. 

Vương Phu Chi chỉ ra sự khác nhau giữa lí và dục còn 
biểu hiện ở sự khác nhau của cơ sỏ sinh ra cái lí và dục. 
"Lí từ tính sinh ra, dục do hình mỏ ra" ( “Lí tự tính sinh, 
dục di hình khai") (“Chu dịch ngoại truyện”, quyển 1). Lí 
bất nguồn từ nhân tố lí tính trong bản tính của con ngưöi, 
còn dục thi sinh ra đo có cảm ứng với ngoại vật. Bán tính 
của con người là giống nhau, nên gọi là công, mà cảm ứng 
đối với ngoại vật thì có thể khác nhau, cho nên gọi là tư. 
Dục là một nhu cầu riêng, lí là chuẩn tắc chung. 

b/ Lí ỏ trong dục. Sự khác nhau giữa lí dục quan của 
Vương Phu Chi vói Trình Chu, không ỏ chố nói về giói hạn 
giữa lí và dục và sự khác nhau giữa lí và đục của ông, mà 
biểu hiện ỏ chủ chương lí trời "ở trong tư dục” (“Tư dục chỉ 
trung, thiên lí sở ngụ”) (“Tư thư huấn nghĩa", quyển 2). Ông 
rất tán thành Hồ Hồng với cách nói là "Lí tri và nhân dục 
đồng hành mà dị tình", ông cho rằng hai cái này không thể 
phân tách rõ ràng ra được. Đầu tiên là, lí ở trong dục, tách 
rồi dục túc là không có lí. "Lễ tuy thuần là tiết văn của lí 
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tri, mà cần ỏ trong nhân dục mói thấy được” ("Lễ tuy thuần 
vi thiên lí chỉ tiết văn, nhi tất ngụ vu nhân dục dĩ kiến") 
("Độc Tú thư đại toàn thuyết", quyển 8). "Chi hi mới có 
nghĩa là trời, chỉ dục mói có nghĩa là người. Đói thì ăn, rét 
thì mặc, đó là trồi vậy. Ăn mỗi người có cái thỏa mãn riêng, 
áo mặc cũng mối người có sở thích riêng, đó là người vậy" 
("Chỉ lí tiện vị chi thiên, chỉ dục tiện vị chỉ nhân. Cơ tắc 
thực, hàn tắc y, thiên dã. Thực các hữu sở cam, y diệc các 
hữu sò hiếu, nhân đã”) ("Độc Tú thư đại toàn thuyết", quyển 
4). Cái lí cần ăn, cần mặc, tồn tại ở trong sự ăn sự mặc của 
mỗi con người, tách rời sự ăn mặc của con người sẽ không 
có cái lí về ăn mặc. "Cho nên cuối cùng là không thể tách 
TỎI con người mà có riêng ông tröi, cuối cùng không tách 
rời dục mà có riêng cái lí vậy" (“Cố chung bất l¡ nhân phi 
biệt hữu thiên, chung bất lí dục, nhỉ biệt hữu lí dã") (“Độc 
Tú thư đại toàn thuyết”, quyển 8). Thú hai là, lí tức dục, là 
sự thỏa mãn thích đáng về tình dục, ham muốn tình cảm 
của con người. "Thánh nhân có dục, dục của thánh nhân 
tức là cái lí của trời. Trời không có dục, lí của trời tức là 
dục của con người. Học giả có lí có dục, lí tận thì hợp với 
dục của con người, đục suy ra tức là hợp với lí của trồi. Ở 
đây có thể thấy: mỗi một nhân dục có được, tức là sự đại 
đồng của lí trời; lí trời đại đồng sẽ không có sự khác nhau 
về nhân dục" ("Thánh nhân hữu dục, kì dục tức thiên chỉ lí: 
Thiên vô dục, kì lí tức nhân chi dục. Học giả hữu lí hữu 
dục, lí tận tắc họp nhân chỉ dục, dục suy tức hợp thiên chỉ 
lí. Vu thử khả kiến: nhân dục chỉ các dắc, tức thiên lí chỉ 
đại đồng; Thiên lí chỉ đại đồng, vô nhân dục chỉ hoặc dị") 
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("Độc Tứ thu đại toàn thuyết", quyển 4). Thánh nhân được 
coi là nhân cách lí tưởng, lòi nói việc làm của họ chỉ là hợp 
vói lí, nên dục của họ túc là lí. Trời tất nhiên là không có 
dục, trỏi cho mọi người cái sinh lí, cái lí này tức là sự ham 
muốn của con người. Mà đối với con người nói chung mà 
nói, khi có được hết cái lí làm việc tự nhiên là nhân dục, 
thì ham muốn hành động vừa đúng, tức là lí trồi. Lí trời tức 
là sự thỏa mãn họp lí chung của ham muốn tình cảm (tình 
dục) của loài người. Vì thế Vương Phu Chỉ có được một kết 
luận là: "Lí và đục không phải.là nước và lửa không dung 
hòa với nhau, mà là thống nhất đối lập, chuyển hóa lẫn 
nhau. "Lí trồi có đầy xung quanh, vốn không chất chồng lên 
nhân dục". Khi dục công thì !í chỉ là dục; "Lí xử lí hết, thì 
dục chỉ là H" (“Lí tận xứ, tắc đục vô phi lí") ("Độc Tú thư 
đại đoàn toàn thuyết", quyển 6). 

Trên cơ sở đó, Vương Phu Chỉ ra sức bài xích sự xằng 
bậy của Thuyết "Tồn thiên lí, điệt nhân đục": "Cần phải làm 
sạch hết nhân dục, sau đó lí trồi mới tự nhiên lưu hành 
được”, lồi nói đó là rất sai lầm" ("Tu thị nhân dục tịnh tận, 
nhiên hậu thiên lí tự nhiên lưu hành, thủ ngũ đại hũu bệnh 
tại") (Như trên). Lí trời ỏ trong nhân dục, không cần sau 
khi làm sạch hết nhân dục, mói có lí trồi. "Nếu lí trồi không 
có chứa thực trong đó, thì sao lại phải chủ yếu chống cự 
nhân dục phát ra? ("Cầu thiên lí bất xung thực vu trung, hà 
SỞ vi chủ đí cự nhân dục chỉ phát ra"). Ngoài ra, nhân dục 
là cơ sở tự nhiên của mệnh sống của con người, dục diệt 
hết, là làm trái sinh lí của con người, là làm tổn hại đến 
sinh mệnh con người, không nhũng nó ác quá hơn cả vua 
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Kiệt", mà cũng không thể đếm được vậy". Thuyết tồn lí diệt 
dục, cho là tách rời dục mà có riêng cái lí, hoàn toàn là 
thuyết giáo xằng bậy của Phật giáo, "hỏi nó thực tế, há 
không phải là tà khuyết "không có tất cả?" ("Khấu kì thực 
tế, khi phi "không chử sở hữu chỉ tà thuyết hồ?" (Như trên). 
Một lời nói đã phá được thực chất của lí học Trình - Chu. 
Ông cho rằng, nam nữ ẩm thực, là những yêu cầu mong 
muốn tự nhiên, đó là "cái rất chung của con người”, mọi 
người không thể thiếu được. “Ta sọ nó bạc với dục cũng 
chính là bạc với lí, bạc vói tấm thân bị thiên hạ bạc đãi, 
tấm thân để mặc cho thiên hạ vậy" (“Ngô cụ phu bạc vu 
dục giả chí bạc vu lí, bạc vu đĩ thân thụ thiên hạ giả chỉ 
bạc vu đi thân nhậm thiên hạ dã") (“Thi quảng truyện”, 
quyển 1). Những người ra sức tuyên truyền tồn lí điệt dục, 
bản thân họ không thấy được sự giác ngộ về đạo đúc cao 
bao nhiêu. 


c) Lấy lí để hướng dẫn dục. Vương Phu Chi tuy nhấn 
mạnh lí trồi nhân dục đồng hành dị tình, nhưng ông không 
chủ trương buông thả dục, mà là kiên trì muốn mọi người 
"lựa chọn lí tròi trong nhân dục, phân biệt nhân dục trong 
lí trồi, tỉ mi kỹ càng từng điều này đến điều khác, lập ra 
một sự bất đầu và kết thúc triệt để so vói "cầm thú, đến 
hết ranh giói trong ngoài" (“Nhân dục trung trạch thiên lí, 
thiên lí trung biện nhân dục, tế tế mật mật, tỉ tỉ lũ tất, dự 
cầm thú lập cá triệt thủy chung, tận nội ngoại để giói chỉ") 
(“Độc Tú thư đại toàn thuyết”, quyển 9). Bỏi vì lí và dục 
chỉ tranh giành cái công cái tư, cái thành thật và cái giả dối, 
lí trồi là công dục về nhu cầu chung của loài người, nhân 
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dục là cái riêng tư của mối người, nó chính đáng hay không 
thủ quyết ö cái công, có phù hợp với lí trồi hay không. Ó 
Ông xem ra, yêu, ghét, mong muốn đòi hỏi của mỗi người 
đều có khác nhau, đang tồn tại sự khác nhau rất lón, thậm 
chí mâu thuẫn với nhau. Vì thế, đòi hỏi phải có sự dẫn giắt 
và hạn chế của lí. Tư dục không có lí dẫn giắt thì chỉ là 
tham ăn lạm dục. 

Nói theo góc độ này, không có tồn tại công dục giống 
nhau của mọi người. "Có công lí, không có công dục. Tư 
dục hết sạch, thiên lí lưu hành, thì đó là công rồi. Có được 
cái lí của thiên hạ, thì có thể cho thiên hạ một dục vọng 
rồi" (“Tư vấn dục nội thiên"). Nhân dục có lí chỉ đạo, bỏ 
hết tư dục, từ đó mà dục vọng cần có của mọi người dưới 
khấp gầm trời đều có thể thỏa mãn một cách tận tình. 
Vương Phu Chi cho rằng, muốn ngăn chặn tư dục, cần phải 
kết hợp việc ngăn chặn dục vói việc tồn lí vói nhau, "lệch 
bên nào cũng đều không phải là căn cứ". Chỉ có tồn lí mà 
không ngăn dục, lí tuy có được lại mất đi, chỉ có ngăn dục 
mà không tồn lí, cấm không được miễn cưỡng hành động, 
có thể cũng coi ham muốn tình cảm chính đáng của mọi 
người là tư dục bị ngăn chặn hạn chế. Ông chỉ ra, điều quan 
trọng không phải là phân biệt những cái nào là tư đục, 
những cái nào là ham muốn tình cảm chính đáng, mà ö chố 
dùng lí để chỉ đạo sự thỏa mãn của dục vọng, miễn là có 
sự chỉ đạo của quy phạm đạo đức, bất cú một dục vọng nào 
đều phải phù hợp vỏi đạo nghĩa. "Nếu tâm tồn mà được lí 
thì cái nghĩa của tính ta, tựa như chiếc rìu sắc, bổ một nhát 
làm hai, lại không thể lựa chọn những cái vụn vặt sang phía 
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nhân dục được sao?" (“Nhượt tâm tồn như lí đắc, tắc ngô 
tính chí nghĩa, tự như lợi phủ, nhất phách lưỡng phân, hựu 
hà tiết tiết nhiên hứng nhân lục biên đông khả bất khả tại") 
(Độc Tú thư đại toàn thuyết, quyển 10). 

Lí dục quan của Vương Phu Chỉ coi tình dục của con 
người là cơ sở tự nhiên của sinh mệnh, đâ khẳng định tính 
họp lí của nó, rõ ràng ông phản đối thuyết giáo "Tồn lí trời, 
diệt nhân dục" của lí học thồi Tống-Minh, đồng thời lại 
phản đối sự ham muốn phóng túng hưởng lạc, kiên trì 
nguyên tắc đạo đức lí tính để hạn chế dục vọng vật chất 
cảm tính. Tất cả các cái đó đều có ý nghĩa tiến bộ trong 
lịch sử. Đương nhiên, cái gọi là lí của ông vẫn là nguyên tắc 
đạo đức của xã hội phong kiến, ý đồ chủ yếu của ông không 
phải là đề xướng sự giải phóng dục vọng cảm tính; mà là 
muốn đặt nó dưới sự hạn chế của cương thường đạo đức 
phong kiến. Đó là tính giới hạn cục bộ của thời đại ông. 


4. Quan hệ giửa lí với tâm, tính và thế. 


Lí tuy không phải là bản thể cao nhất, nhưng trong hệ 
thống triết học của Vương Phu Chỉ cũng là phạm trù khá 
quan trọng, nó có mối liên hệ rất phúc tạp với các phạm 
trù khác nhau như tâm, tính, thế v.v... Quan hệ tương hỗ 
của các phạm trù này đã thể hiện thêm một bước về bản 
chất của lí, vả lại cũng phản ánh sự hiểu biết tịnh thông sâu. 
sắc và rộng lón về triết học của Vương Phu Chỉ. 

a) Lí và tâm. Trong triết học cổ đại của Trung Quốc, 
tâm chỉ về bộ máy tư đuy của con người và được một số 
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học giả phóng đại lên thành bản thể tỉnh thần. Vương Phu 
Chi chịu ảnh hưởng sâu sắc về quan niệm truyền thống đó. 
Ông cho rằng lí của vạn sự vạn vật đều là cái mà con người 
"đáng phải biết", "đáng phải làm", nó từ âm dương ngũ hành 
mà ra. Mà “cái kì diệu của âm đương ngũ hành họp với con 
người mà trỗ thành tính chất tỉnh vi" ("Âm dương ngũ hành 
chi linh điệu hợp vu nhân nhi vi tính tính”) tức có cái tâm 
đó, hai cái này cùng xuất ra mà có tên gợi khác nhau. "Cho 
nên lí chính là cái thực của tâm mà tâm chính là nơi ở của 
lí tröi, là chỗ tồn tại của lí trời vậy" ("Cố lí giả nhân tâm 
chỉ thực nhì tâm giả tức thiên lí chỉ sở trước sỏ tồn giả đã") 
("Tú thu huấn nghĩa", quyển 6). Do đó, ông đã tiếp thu 
quan điểm "lí có öỏ tâm", cho rằng "phàm có lí, đều là cái 
đúng đã thấy của nhân tâm vậy" (“Phàm hữu kì lí, giai nhân 
tâm sỏ kiến vi nhiên giả đã") ("Tú thư huấn nghĩa" quyển 
38). Quy luật của sự vật đương nhiên có liên quan tói nhận 
thức của con ngưồi, nó được con người tổng kết rút ra từ 
trong mối liên hệ trước sau vận động biến hóa của sự vật. 
Nhưng, được coi là thuộc tính khách quan của sự vật, nó là 
hiện tướng Ö ngoài nhân tâm, chứ không phải là nguyên tắc 
tiên nghiệm nào đó tồn tại Ö trong nhân tâm. Sai lầm của 
Vương Phu Chỉ là coi lí là cái vốn có của nhân tâm. Lí có 
Ö tâm, "Thiên hạ không có lí ngoài tâm, mà đặc biệt ở người 
có tâm ngoài lí" ("Thiên hạ vô tâm ngoại chỉ lí, nhí tắc phù 
nhân hữu lí ngoại chỉ tâm") (“Tú thư huấn nghĩa", quyển 6). 
Lí của tâm tức có thể thông với trong ngoài, quán xuyến 
lớn bé. Lí trong tam của Vương Phu Chi vốn là lí của nhân, 
nghĩa, lế, trí, nhưng ông đánh ngang bằng nó với lí của vạn 
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sự vạn vật, từ đó mà làm cho lí tách rời sự vật kí thác treo 
trên không. Điều đó đã phản ánh tư tưởng lí học của ông. 

b) Lí và tính. Ö đây, tính chủ yếu chỉ về nhân tính, tức 
bản chất, bản tính của con người. Vương Phu Chỉ đã làm 
theo mệnh đề "tính tức lí" của Chu Hi, ông cho rằng lí là 
một trong những nội dung cơ bản của nhân tính. Ông nói: 
"Cái tính này chính là cái lí của sự sống vậy, đều là người 
vậy, thì cái lí này có tất cả với sự sống, chưa từng có ai nói 
khác nhau. Cho nên, lí của nhân, nghĩa, lễ, trí, hạ ngu đã 
không thể diệt được; mà ham muốn về thanh sắc, mùi vị, 
thượng trí đã không thể bỏ được, tất cả các cái đó có thể 
gọi là tính" (“Cái tính giả, sinh chỉ lí đã, quân thị nhân dã, 
tắc thử dự sinh câu hữu chỉ đục, vị thường hoặc dị. Cố nhân, 
nghĩa, lễ, trí chi lí, hạ ngụ sỏ bất năng diệt; nhí thanh sắc 
xú vị chỉ dục, thượng trí sö bất năng phế, câu khả vị chỉ vi 
tính") ("Trương Tử chính mông chú”, quyển 3). Lí tức 
nguyên tắc đạo đức về nhân nghĩa lế trí, nó là nhân tố lí 
tính có đủ cả, cùng sinh ra trong nhân tính. Tính tức lí, lại 
không chỉ là lí mà nó còn bao gồm cả yêu cầu dục vọng tự 
nhiên về thanh sắc mùi vị, đó là nhân tố sinh lí trong nhân 
tính. Kết luận của vương Phu Chỉ là lí dục hợp vói tính, hai 
cái này "đều tự nhiên mà không phải là do con người làm 
ra" (“giai tự nhiên nhi phi do nhân vử) (Nhu trên). "Họp 
hai cái này lại mà cũng là một thể" ("Họp lưỡng giả nhi hỗ 
vi thể”) (Như trên), tức cấu tạo thành nhân tính hiện thực. 
Không có lí hỗn hợp nhân tính với vật tính, không có dục 
thì hại đến cơ hội sống của con người, phế bỏ lí sinh của 
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con người. Hai cái này tuy không thể bỏ một cái được, song 
lại được coi là bản chất của con người, lí càng trọng yếu 
hơn dục. Bỏi vì động vật, thực vật, mỗi loài cũng có nhu 
cầu sinh lí tự nhiên của nó, mà lí thì là bản chất duy nhất 
có của loài người, nó phân biệt rõ con người vói động vật. 
“Cái tính này, đó là cái gì vậy, đó là sinh lí vậy, là lí vận 
động của tri giác vậy, là lí của thực sắc vậy, cái lí này không 
có ở đâu của cầm thù mà chỉ con người mói có vậy. Cho 
nên giống như cầm thú, vận động tri giác của nó mà con 
người tự có cái lí của con người" (°Phù tính giả hà đã, sinh 
chỉ lí dã, tri giác vận động chỉ lí đã, thực sắc chỉ lí đả, thử 
lí cầm thú chỉ tâm sở vô nhi nhân sở độc hữu đã. Cố dữ 
cầm thú đồng kì tri giác vận động nhi nhân tụ hữu nhân 
chỉ lí” ("Tú thư huấn nghĩa", quyển 33"). Coi đạo đức là nội 
dung bản chất của con người tuy chưa thể hiện được bản 
chất của vấn đề, song quan điểm lí dục họp với tính của 
ông lại rõ hơn nhiều so với Trình Chu truy ngược nhân tính 
đến "sinh mà trên tĩnh" (sinh nhi tĩnh đi thượng"). 

Vương Phu Chỉ còn cố gắng lấy thuyết khí nhất nguyên 
để nói rõ quan điểm "tính tức lí" của ông, ông cho rằng tính 
tuy có phân ra tính khí chất và tính nghĩa lí, nhung lí dựa 
vào khí, tính nghĩa lí tức là ỏ trong tính khí chất. "Cái gọi 
là "tính khí chất”, giống như nói tính trong khí chất vậy. 
Chất là hình chất của con người, phạm vi bao gồm cả sinh 
lí. Trong hình chất thì khí có chứa đầy đủ" ("Sỏ vị "khí chất 
chi tính”, giả do ngôn khí chất trung chỉ tính dá. Chất thị 
nhân chi hình chất, phạm vi trước giả sinh lí nội, Hình chất 
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đi nội, tắc khí xung chỉ".) ("Độc Tứ thư đại toàn thuyết, 
quyển 7). Vận động biến hóa của khí âm dương, sinh ra 
hình chất của con người, trong hình chất có sinh lí của con 
người, không có tính nghĩa lí tách rời khí chất, tính khí chất 
tức là tính bản nhiên. Vì thế, ông lại nhấn mạnh tính tức 
lí, nhưng lí trong tính ngụ ỏ khí trong tính. "Tính đó là khí 
ngưng tụ lại, là cái lí vậy". ("Tính giả, hiếu thị khí dĩ ngưng 
thị li giả đã") ("Độc Tứ thư đại toàn thuyết", quyển 5). Trồi 
sinh ra con người bằng khí của âm dương ngũ hành, lí tức 
là ngụ ỏ đó mà ngưng tụ lại thành tính" ("Thiên đi kì âm 
dương ngũ hành chỉ khí sinh nhân, lí tức ngụ yên nhi ngưng 
chí vị tính” (“Trương Tử chính mông chú", quyển 3) Lí ngụ 
ỏ khí không có ngưng tụ là một mệnh đề chính xác. Nhưng, 
lí được coi là nguyên tắc đạo đức, là sản phẩm của đồi sống 
chính trị, kính tế, xã hội của loài người, nó không phải là 
bản chất vốn có trong khí chất của con người. Lí luận của 
Vương Phu Chỉ vẫn là nhân tính luận tiên nghiệm. 


c) Lí và thế. Vương Phu Chỉ đưa phạm trù lí vào lĩnh 
vực lịch sử, ông đã nêu ra lí luận lí và thế hợp nhất. Lí là 
quy luật phát triển của lịch sử, thế là xu thế tất nhiên trong 
quá trình phát triển của lịch sử. Ông cho rằng thế không 
tách rời lí, lí không tách rồi thế, hai cái này thống nhất vói 
nhau, không thể tách rồi. "Nói về lí và thế, giống như nói 
về cái thế của lí vậy... Đến lúc có được cái lí của nó thì tự 
nhiên thành cái thế, lại chỉ thấy lí ö chố tất nhiên của thế" 
(Ngôn lí thế giả, do ngôn lí chỉ thế đã.. Đãi đắc kì lí, tắc 
tự nhiên thành thế, hựu chỉ tại thế chi tất xứ kiến H° ("Độc 
Tứ thư đại toàn thuyết, quyển 9). Một mặt, quy luật vận 
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động phát triển của sự vật đã xác định xu thế tất nhiên của 
nó, thế vì lí mà hình thành, không có cái thế ngoài lí. "Thế 
khó hay dế, lí thuận hay nghịch là như vậy. Lí thuận thì thế 
thuận rồi, lí nghịch thi thế nghịch rồi". ("Thế chi nan dị, lí 
chỉ thuận nghịch vi chỉ đã. Lí thuận tư thế thuận hị, lí nghịch 
tư thế nghịch hï") ("Thượng thư dân nghĩa", quyển 4). Quy 
luật vận động của sự vật quyết định xu thế và chiều hướng 
phát triển của nó. Phù họp với quy luật, nó sẽ phát triển 
thuận, không phù hợp với quy luật, nó phát triển nghịch. 
Mặt khác, lí là mối liên hệ tất nhiên trong xu thế phát triển 
của sụ vật, tách rời thế cũng không có lí". Thuận theo cái 
thế tất nhiên, đó là lí vậy" ("Tống luận", quyển 7) Mọi người 
từ trong xu thế cố định phát triển của sự vật, đã rút ra kết 
luận về quy luật của nó, cho nên "chỉ thấy lí ỏ chố tất nhiên 
của thế". "Thế đã đúng mà chắc chắn là đúng, thì đó là lí 
rồi" ("Thế kí nhiên nhi bất đắc bất nhiên, tắc túc thủ ví lí 
hï") ("Độc Tú thư đại toàn thuyết", quyển 9". Vì thế, lí và 
thế không thể phân khai dứt khoát, hai cái này bổ sung cho 
nhau, cùng nhau hình thành. "Để nó thuận thì hình thành 
được, để nó nghịch thì hình thành không được, đó là lí hình 
thành thế vậy. Tuân theo nó thì thuận, đùng nó không đúng 
thì nghịch, thế hình thành cái lí vậy". ("Di kì thuận, thành 
kì khả, dĩ kì nghịch, thành kì bị, lí thành thế giả đá. Tuân 
kì khả tắc thuận, dụng kì phủ tấc nghịch, thế thành lí giả 
đã") (“Thi quảng truyện", quyển 3). Vương Phu Chí đã nhìn 
thấy xu thế phát triển của lịch sử, phù hợp vỏi quy luật phát 
triển của nó. Vì thế mà ông đã có nhận xét tương đối thích 
đáng vói lịch xử xưa kia. 
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TIẾT 5. TƯ TƯỞNG LÍ CỦA 
NHAN NGUYÊN VÀ LÝ CUNG 


Các ông Trương Tải, Nhị Trình, Chu Hi v.v... phê phán 
lí luận "huyền không hư vô" của Phật giáo và Đạo giáo, đã 
đề xướng ra "thực lí", "thực sự” và "thực học". Nhưng ở thời 
Nguyên Minh, Triết học Trình Chu có vị trí thống soái. Việc 
trình bày trong các tác phẩm của họ trỏ thành các đáp án 
tiêu chuẩn cho thi cử, mọi người coi đó là công cụ tranh 
giành công danh lợi lộc, mà không bỏ súc ra làm nữa. Vì 
thế mà, thực lí của Trình Chu đã chuyển hóa thành hư lí, 
dần dần trỏ thành học thuyết vô dụng. Đầu thời nhà Thanh, 
các ông Cố Viên Vũ, Hoàng Tông Hi, Vương Phu Chỉ v.v... 
đã đề xướng ra Học thuyết "Kinh thế trí dụng". Nhan 
Nguyên (1635 - 1704) là người kế tục phần côn lại. Ông đã 
ghét cay ghét đắng phong cách học tập chỉ nói suông về 
tính mệnh nghĩa lí, ông đã đề xướng ra tập hành (học đi 
đôi với hành) và thục lí. Điều này không phải giản đơn là 
phục hồi lại thực lí của Trình Chu, mà là đưa tư duy về lí 
lên tầm cao mói, muốn kết hợp lí bản thể trừu tướng với 
hiện thực xã hội cụ thể, từ đó hình thành một lí luận có 
phong cách độc đáo trong lịch sử phát triển của phạm trù 
lí. Học thuyết của ông được Lí Cao (1659 - 1733) - một 
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học trò xuất sắc của ông tiếp tục phát huy ngày càng sáng 
rô và có ích hơn. 


l- Lí giao thông vạn vật của Nhan Nguyên 


a/ Lí là bản tính của vạn vật. Từ sau khi Nhị Trình coi 
lí là phạm trù triết học cao nhất, nhiều nhà lí học đã coi lí 
là bản thể của vũ trụ. Lí của Nhan Nguyên cũng có nội hàm 
bản thể. Trong "Bức tranh về nhị khí tứ đúc hồn hợp trong 
tròi đất hóa sinh ra vạn vật" ("Hốn thiên địa gián nhị khí 
tứ đúc hóa sinh vạn vật chỉ đồ"), ông nói: Đạo trời giống 
như một cái vòng tròn lón, thống lĩnh bao hàm cả khí và li, 
chúng giao thông biến hóa, đã sinh thành vạn sự vạn vật 
"không có cái nào là không giao thông với nhau, không có 
cái nào là không hóa sinh, đó chẳng qua chỉ là lí đúng và 
khí đúng vậy” ("Mạc bất giao thông, mạc bát hóa sinh dã, 
vô phi thị lí thị khí đã"). Do lí và khí giao thông với nhau, 
có thẳng, có lệch, có dày, có mỏng, có thông, có tắc v.v... 
khác nhau, nên đã sinh ra vạn sự vạn vật vô cùng phúc tạp. 
Lí được coi là nội đung của bản thể đạo trồi, đã mang ý 
nghĩa triết học về bản thể. 

Quan điểm của Nhan Nguyên có sự khác biệt nhất định 
so với Trình Chu, ông không cho rằng lí có thể một mình 
tự hóa sinh ra vạn vật. Ông chỉ ra: "Lí và khí hòa họp với 
nhau làm một" ("lí khí đung vi nhất phiến"), lí chỉ có thể 
kết hộp với khí mới xứng đáng là bản thể của vạn vật. "Cái 
chính, đó là cái lí, cái khí này vậy, cái ö giữa, đó cũng là 
cái lí cái khí này vậy; Cái giao tạp, đó hẳn là cái lí, cái khí 
này vậy. Cái cao minh, đó là cái lí, cái khí này vậy, cái thấp 
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hèn tối trí, đó cũng là cái lí, cái khí này vậy, cái thanh và 
dày, đó là cái lí, cái khí này vậy, cái đục và mỏng, đó cũng 
là cái lí, cái khí này vậy, cái dài ngắn, thiên lệch, ngay thẳng, 
thông tắc, hẳn là cái lí, cái khí này vậy" ("Chính giả, thủ lí 
thử khí đã, giao tạp giả, diệc thử lí thử khí đã; Cao minh 
giả, thử lí thử khí dã, tỉ ám giả diệc thủ lí thử khí dã, thanh 
hậu giả thử lí thử khí đã, trọc bạc giả diệc thử khí dã trường 
đoản, thiên toàn, thông tái mạc phi thử lí thủ khí dã") ("Tồn 
tính thiên", quyển 2, xem "Nhan Nguyên tập"). Lí và khí 
họp làm một mà hóa sinh ra vạn vật, đã thể hiện tỉnh thần 
nhất quán khi bàn về lí của Nhan Nguyên. Trình Chu cho 
rằng lí ở trước khí, coi lí là thực thể tỉnh thần vượt lên trên 
khí. Nhan Nguyên đặt lí öỏ trong khí, ông nhấn mạnh không 
có lí thì không có khi, đó là quan điểm về thuyết lí khí nhất 
nguyên của ông. 


Nhan Nguyên cho rằng, khí hóa sinh ra vạn vật, lí và 
khí mỗi cái có công năng khác nhau. Ông nói: "Tính của 
vạn vật, là đo cái lí phú cho vậy; khí chất của vạn vật, là 
do khí ngưng tụ lại vậy" (“Vạn vật chi tính, thử lí chỉ phú 
đã; vạn vật chi khí chất, thủ khí chỉ ngưng đã") (Như trên). 
Lí quy định bản tính của sự vật, còn khí thì cấu tạo thành 
hình chất của sự vật. Bản tính không tách rời hình chất, nó 
ở trong hình khí, nhìn từ công dụng bản thể của lí và khí 
thì "trời sinh ra vạn vật và con người vậy, một lí phú cho 
cái tính và một khí ngưng tụ thành cái hình" ("Thiên chỉ 
sinh vạn vật dữ nhân dã, nhất lí phú chỉ tính, nhất khí ngưng 
chi hình") (“Tập trai kí dư", quyển 4). Hai cái này cùng hóa 
sinh ra vạn vật.. Nhìn từ quan hệ hình và tính thì tính ở 
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trong hình, lí ö trong khí, lí không thể tách rồi. Khí mà độc 
lập tồn tại được, càng không thể vượt qua khi để trò thành 
bản thể của vạn vật. 

b/ Lí là quy luật vận động biến hóa của sự vật. Nhan 
Nguyên cho rằng, lí chỉ về lí văn, lí điều vốn có của bản 
thân sự vật. "Lí chính là lí văn (vân thỏ) trong cây gỗ vậy. 
Trong đó vốn có lí điều (thó sợi), nên ngạn ngữ có câu nói 
là thuận điều thuận lí" ("Lí giả, mộc trung văn lí dã: Kì 
trung nguyên hữu điều lí, cố ngạn vân thuận điều thuận lí") 
("Tú thư chính ngộ”, quyển 6). Từ đó phát triển thành quy 
luật vận động biến hóa của sự vật và được gọi là lí. Ví dụ: 
Vạn vật vạn sụ đều có tiêu trưởng (giảm và tăng), "có lúc 
thực hiện, để nhân lên cho nó tăng", "có lúc dấu đi, để thuận 
cho nó giảm" (“Thời nhi hành, dĩ thừa kì trưởng”, "Thời nhí 
tạng dĩ thuận kì tiêu”) ("Tập trai kí dư”, quyển 8), túc là 
cái gọi là lí tròi. "Nóng, lạnh, mưa, gió, sinh thành vạn vật, 
đó chính là khí vậy; Nó thay đổi qua lại, lưu hành không 
ngừng, đó chính là số vậy; mà cái sở đi nhiên (nguyên nhân) 
chính là lí vậy" (“Vi hàn nhược phong vũ, sinh thành vạn 
vật giả khí đã; Kì vãng lai đại tạ, lưu hành bất dĩ giả số đã; 
nhi sỏ di nhiên giả, lí đã") ("Nhan Tập Trai tiên sinh ngôn 
hành lục", quyển thượng). Khí là bản thể, là thực thể của 
vạn vật, lí là quy luật tất nhiên thể hiện trong sự lưu hành 
qua lại của sự vật, là mối liên hệ tất nhiên trong vận động 
biến hóa của sự vật, là thuộc tính vốn có của bản thân sự 
vật. Nhan Nguyện lại liên hệ lí với số làm một, đã làm nổi 
lên tính ốn định và tính tất nhiên của quy luật. 
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c) Lí là luân lí, là nguyên tắc đạo đức phong kiến. Nhan 
Nguyên nhấn mạnh ý nghĩa luân lí của lí, là để bảo vệ danh 
giá cương thường phong kiến và chống lại dị đoan "là điều 
trái với giáo li truyền thống - ND) của Phật giáo và Lão 
tủ. "Vua tôi, cha con, anh em, vợ chồng, bè bạn, đó là Thiên 
luân (luân lí của tròi) vậy, mà Thích Thị lại bỏ nó đi ; Thiếu 
niên, trai tráng, già nua, suy yếu, chết đi, đó là đạo trời vậy, 
mà Tiên Thị lại trốn tránh nó, một là, đã phá hoại lí trời; 
hai là, cướp đi cái khí trời" (°Quân thần, phụ tủ, huynh đệ 
phu phụ, bằng hữu, thiên luân dã, nhi Thích thị phế chỉ; 
Thiếu, tráng, lão, suy, tử, thiên đạo đã, nhi Tiên Thị đào 
chí, nhất tắc tàn thiên lí, nhất tắc đạo thiên khí") (Như 
trên). Phế bỏ Thiên luân là phá hoại lí trồi, muốn trường 
sinh mà cưóp đi khí trời. Lí trồi tức là ngũ luân. Vì thế mà 
ông cho Đường Thái Tông giam cha, giết anh, giết em, giết 
cháu là "lí trồi bị điệt hết, hung bạo vô cùng, làm bừa không 
kiêng nể gì, từ xưa đến nay, chưa từng có kẻ nào ác như 
Thế Dân" ("Thiên lí diệt tận, đại hung cực ác, tư hành vô 
kị, thiên cổ vị hữu như Thế Dân chi thậm giả h1) (“Tập 
Trai kí dư", quyển 6). Ngũ luân là quan hệ đạo đức cơ bản 
nhất, lí là cái chuẩn tắc hành vi xử lí các mối quan hệ đó, 
nội dung cơ bản của nó là nguyên tắc đạo đức về nhân nghĩa 
lễ trí tín. Ông coi tâm tính là một thể, "Nhân, nghĩa, lế, trí 
là tính vậy; một lí của tâm mà thống lĩnh cả bốn cái đó” 
("Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính đã, Tâm nhất lí nhi thống thử tử 
giả") (Tồn tính thiên", quyển 2). Nhân, nghĩa, lễ, trí đã là 
tính, cũng là lí, là lí ö trong tâm. Xuất phát từ lí luận tâm 
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tính là một thể đó, Nhan Nguyên đặc biệt nhấn mạnh tính 
tự giác đạo đức của chủ thể. Miễn là cố gắng học tập, theo 
lí tròi thì có thể quy về nhân được. Một ngày chăm học thì 
một ngày quy về nhân, suốt đời chăm học thì suốt đời có 
cái nhân đức đó. Vì thế mà khôi phục được cái lí trong tâm 
của mình Đó là bản chất xã hội trong phạm trù lí của Nhan 
Nguyên. Điều đó đã chứng tỏ tư tưởng của ông vẫn chưa 
vượt ra khỏi quan niệm truyền thống. 

Quy định về nội hàm của lí của Nhan Nguyên đã vượt 
qua các nhà lí học khác, là ö chỗ ông đã nêu ra mệnh đề 
"Chân lí tức là sinh lí", "Chân khí của võ trụ tức là sinh khí 
của vũ trụ, chân lí của nhân tâm túc là sinh lí của nhân 
tâm. Chân lí toàn thể, bản thân nó là sinh lí toàn thể. Chính 
sinh lí toàn thể về phương điện nào đó lại là chân lý toàn 
thể, chân khí của toàn vũ trụ giúp cho cái khí của vũ trụ 
không ngừng sinh sôi (”Vũ trụ chân khí tức vũ trụ sinh khí, 
nhân tâm chân lí tức nhân tâm sinh lí. Toàn kì chân lí, tụ 
toàn kì sinh lí. Vi độc tự toàn kì sinh lí, phương thả tích kì 
toàn chân lí giả nhi toàn vũ trụ chỉ chân khí, di phù vũ trụ 
sinh sinh chi khí") (“Tập Trai kí đư", quyển 1). Mệnh đề 
này là một cống hiến“ cho lịch sử phát triển phạm trù lí 


1. Thời xưa ở Trung Quốc, khái niệm chân lí thường thấy ở các sách 
kinh điển của Phật giáo, dùng chỉ về tính Phật chân như, mà bài 
xích Học thuyết phi Phật giáo khác, cho là lí giả. "Thành duy thức 
luận", "Hữu vi, pháp tức vô sở y, dự bỈ khổ y đồng thời đốn xa, hiển 
y chân lí.” Nho gia thì nới nhiều về lÍ trời. 
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của Triết học Trung Quốc của Nhan Nguyên. Ông đã quy 
định chân lí là sinh lí, đưa điều kiện duy trì nhu cầu cơ bản 
về sinh lí lên tới độ cao của lí căn bản, có ý nghĩa lí luận 
kết hợp quy định lí tính vói nhu cầu cảm tính, phản đối 
Tống Nho thuần túy theo đuổi giá trị lí tính. Một là, chân 
li túc sinh lí, đi tìm chân lí là để bảo tồn sinh lí. Ngoài cái 
sinh lí sinh ra, không có chân lí nào khác. Bản thân sinh 
mệnh được phú cho một giá trị cao nhất. Hai là, có khí sinh 
sinh, nên có lí sinh sinh. Bảo toàn sinh lí là phải làm cho 
chân khí của vũ trụ lưu hành dưới sự hướng dẫn của chân 
H, làm cho sinh mệnh mãi mãi xanh tươi. Đương nhiên, do 
sự hạn chế cục bộ của thời đại và giai cấp, nên chân lí 
mà Nhan Nguyên nói là cái lí bản nhiên vốn có trong 
nhân tâm. Chân khí là cái gọi là "khí hạo nhiên" (tỉnh 
thần thắng thắn cương trục) và cho rằng chân lí, chân 
khí, túc là căn cứ tồn tại của bản thân con người và xã 
hội. Đó là một quan điểm sai lầm, nó đã hạ thấp giá trị 
lí luận của mệnh đề "Chân lí tức sinh lí". Dù nói như vậy, 
việc nêu ra "chân lí tức sinh lí”, đã phản ánh sự nhận 
thức sâu sắc về phạm trù lí của các nhà triết học thời xưa 
và có ý nghĩa luân lí học rất quan trọng. 


2. Quan hệ giữa lí của Nhan Nguyên với các phạm trù 
khác 


a) Lí và Khí. Quan hệ lí khí trong lí học thời Tống - 
Minh mang tính chất của vấn đề cơ bản của triết học, chủ 
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trương nêu lên lí và khí cái gì quyết tịnh cái gì, đã phản 
ánh lên lập trường khác nhau của các nhà triết học. Nhan 
Nguyên chủ trương "Lí và khí hòa hợp làm một". Đó là kiến 
giải độc đáo về quan hệ lí khí. Ông cho rằng lí và khí không 
tách rồi nhau, bất kể bên nào đều không thể tồn tại nếu 
tách rồi bên kia. "Khí tức là khí của lí, lí tức là lí của khí” 
("Tồn tính biên, quyển 1). "Thế giới có khí không lí sao ? 
Có lí không khí sao?" ("Tồn tính biên", quyển 2). Lí và khi 
có sự thống nhất trong đạo. Trong quá trình- đạo hóa sinh 
ra vạn vật, khí được hình thành, lí có được cái tính, hình 
chất không thể không có bản tính, bản tính chỉ có thể tồn 
tại trong hình chất. Mặc dù lí và khí đều có công dụng của 
_ bản thể, song trong kết cấu hệ thống triết học của Nhan 
Nguyên, nhìn về căn bản thì lí vẫn dựa và phụ thuộc vào 
khí. Một là, bản tính cần bám theo một hình chất nào đó, 
thực tế, nó là sự quy định bản chất của bản thân sự vật, là 
thuộc tính của bản chất; Hai là, lí và khí hòa hợp làm một, 
không phải là khí dựa vào và tồn tại ỏ lí, mà lí là biểu hiện 
cái đúc (biểu đúc) lưu hành của khí âm dương. Đạo trồi 
thống thể cả lí và khí, nhưng "âm dương lưu hành mà là tứ 
đức: nguyên, hanh, lợi, trinh vậy” (Như trên). Nguyên, hanh, 
lợi, trính là tú đức lưu hành của khí âm dương, quy luật 
sinh trưởng, lón lên, và phát triển, chúng đều là cái lí sinh 
sôi. Li là thuộc tính của khí. Cho nên nói, lí ở trong khí, lí 
ö trong sụ, đã tách rời khí và sự, thì không có cái gọi là lí 
nữa. Chính trên ý nghĩa đó, Nhan Nguyên tuy cho rằng lí 
và khí cùng hóa sinh ra vạn vật, nhưng tư tưởng triết học 
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đó của ông lại không phải là Nhị nguyên luận, mà là lí khí 
thống nhất luận. 


b/ Lí và Số. Số là định số vận động phát triển của sự 
vật, tức là kết quả tất nhiên thể hiện ra trong sự phát triển. 
Nhan Nguyên cho rằng số liên hệ mật thiết với lí, chúng 
đều là hình thức và là thuộc tính vận hành của một khi. 
Ông nói: "Khí cơ tăng hay giảm, xấu hay tốt, trời đất có thể 
hay không thể tự chủ được, đều là lí số sai khiến vậy; Tiêu 
cực nhi trưởng, bĩ cực nhỉ thái, tròi đất tất phải sinh ra một 
người để làm chủ, đó cũng là do lí sẽ sai khiến vậy" ("Khí 
Cơ tiêu trưởng bĩ thái, thiên địa hữu bất năng tự chủ lí số 
sử nhiên đã; phương kì tiêu cực nhỉ trưởng, bĩ cực nhỉ thái, 
thiên địa tất sinh nhất nhân dĩ chủ chỉ, diệc lí số sử nhiên 

đã") ("Tồn học biên", quyển 1). Đó là dùng số mệnh khí 
vận để nói rõ sự phát triển của lịch sử. Ông cho rằng sự 
vận động phát triển của một khí, trồi đất cũng không thể 
làm chúa tể của nó, mà là lí số của bản thân nó đang có 
tác dụng. Dù cơ hội chuyển hóa tiêu trưởng (tăng giảm, xấu 
tốt) bĩ thái luôn luôn được thực hiện nhồ vào một nhân vật 
kiệt xuất nào đó, cũng vẫn là kết quả tất nhiên của lí số. 
Ö đây, Nhan Nguyên suy đoán quy luật phát triển của lịch 
sử luôn luôn thể hiện ở trên một nhân vật và sự kiện cá 
biệt, luôn luôn biểu hiện quy luật có tính tất nhiên với hình 
thức có tính ngẫu nhiên. Đó là kiến giải tương đối sâu sắc 
trong lí luận của ông. Vì thế, ông chỉ ra: "Khí, số đó, không 
có tác dụng diệt trừ vậy; Thánh hiền, có khí và số tác dụng 
vậy. Khí số không có tác dụng, nên dựa vào thánh hiền; 
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thánh hiền cũng là khí, số, nên không tách rời khí, số" ("Khí, 
SỐ giả, vô tác dụng chỉ diệt dã; Thánh hiền giả, hữu tác 
dụng chỉ khí, số dã. Khí số vô tác dụng cố lãn hồ thánh 
hiền; Thánh hiền diệc khí, số, cố bất bi hồ khi, số”) ("Nhan 
Tập Trai tiên sinh ngôn hành lục", quyển thượng"). Khí, số 
lưu chuyển tự nhiên đến như vậy, nó cần phải thông qua 
thánh hiền có tính năng động chủ quan mới có tác dụng. 
Mà tác dụng của thánh hiền cũng chỉ là biểu hiện của khí 
số. Bỏi vì bản thân thánh hiền tức là sản phẩm của khí số, 
điều mà họ đã phát huy chỉ là tác dụng vốn có của khí số, 
không thể vượt qua và tách rời khí số. Giải thích sự phát 
triển của lịch sử bằng khí số, và không phải phù họp với 
thực tế lịch sử. Nhưng ông hạn chế tác dụng của thánh hiền 
ö trong khí số, lại có nhân tố hợp lí của nó. 

Lí và số có quan hệ gì? Nhan Nguyên chỉ ra rằng: Một 
: là, chúng đều là khách quan, ông nói: "Tröi có cả lí, khí và 
số, cần phải biết ta và trời là một lí, là một khí, là một số; 
lại phải biết cái lí và khí, số là cái sinh động, mà hô hấp 
qua lại, linh ứng cảm thông vậy ("Thiên kiên lí, khí, số tu 
trỉ ngã dữ thiên thị nhất cá lí, thị nhất cá khí, số; hựu yếu 
tri giá lí dữ khí, số thị hoạt bát, nhỉ hô hấp vãng lai, lính 
ứng cảm thông giả dã”) (Như trên). Lí, khí, số ba cái này 
đã tổ hợp thành trồi tự nhiên khách quan, chúng phổ biến 
tồn tại ö trong khách thể và chủ thể, đã phát sinh tác dụng 
trong sự biến hóa qua lại của sự vật. Hai là, lí số đều thống 
nhất ö khí, là thuộc tính của khí. Số là trật tụ, là định số 
đã biểu hiện ra trong sự vận động biến hóa của khí. Còn lí 
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thì là tính tất nhiên biểu hiện ra thông qua số. Nhan Nguyên 
cho rằng, vạn sự vạn vật đều là do khí cấu tạo nên, chúng 
thay đổi qua lại, lưu hành không ngừng, trong quá trình đó 
đã thể hiện trật tự và định số vốn có của chúng. "Mà cái 
sở đĩ nhiên đó (cái nguyên nhân đổ) là lí vậy" (Như trên). 
Số là biểu hiện bên ngoài của lí, lí là mối liên hệ nội tại 
của số, chúng đều là thuộc tính của khí, ba cái này kết họp 
làm một, phản ánh lên quá trình vận động của vạn vật trong 
vũ trụ. Ông phản đối quan điểm "Thiên tức lí", mà chủ 
trương "Thiên có cả lí, khí ra số”. 


c) Lí và Tính. Nhan Nguyên cũng lấy lí để nói về tính, 
nhưng không giống với Học phái Trình - Chu, ông cho rằng 
lí không thể tách rồi khí, lí tốt thì khí cũng tốt, chú không 
phải lí tốt mà khí xấu. Ông chỉ ra, Học thuyết của Trình - 
Chu là "ẩn náu một sự hỗn loạn của thuyết sáu tên cướp 
của Phật giáo, một miệng hai lưỡi mà không tự biết” ("Ấn 
vi Phật thị lục tặc chí thuyết tẩm loạn, nhất khẩu lưỡng 
thiệt, nhi bất tự giác"). Ó ông xem ra, "Nếu nói khí xấu, thì 
lí cũng xấu, nếu nói lí tốt thì khí cũng tốt. Cái khí này tức 
là cái khí của lí, cái lí này túc là cái lí của khí. Đâu có được 
cái gọi là lí thuần nhất tốt mà khí chất lại thiên về xấu vậy" 
("Nhược vị khí ác, tắc lí diệc ác, nhược vị lí thiện, tắc khí 
điệc thiện. Cái khí túc lí chỉ khí, lí tức khí chỉ lí, Ô đắc vị 
li thuần nhất thiện nhi khí chất thiên hữu ác tai") ("Tồn 
tính biên", quyển 1). Xuất phát từ lí khí hòa hợp làm một, 
ông không đồng ý vói cách phân chia tính thành tính nghĩa 
lí và tính khí chất, ông cho rằng con người chì có một tính. 
Cái gọi là khí chất là cơ sở hình chất và sinh lí của con 
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người, còn cái gọi là lí chỉ là công năng của khí chất mà 
thôi. Vạn vật hóa sinh, lí cho nó một cái tính, cái khi thi 
nó tụ hình thành, nhưng tính là tính của hình, lí là lí của 
khí. "Nếu không có khí chất, thì lí sẽ bám vào đâu? Nếu bỏ 
cái khí chất này đi, thi tính, ngược lại, sẽ là hư lí vô tác 
dụng giữa hai cái đó rồi" ("Nhược vô khí chất, lí tương an 
phụ? Thả khứ thử khí chất, tắc tính phản vi lưỡng gián vô 
tác dụng chỉ hư lí hï") (Như trên). Ví dụ: Thân thể của một 
người "Tú chỉ, ngũ quan, bách hài, là khí chất của tính vậy". 
Mà mắt có thể nhìn, tai có thể nghe, mồm mũi có thể nếm 
ngửi, tâm có nhân nghĩa lế trí tín, đó là lí, lí là lí của khí, 
là tính nghĩa lí không tồn tại ở ngoài khí chất. Khí chất là 
cơ sỏ, là bản chất của tính, lí là tác dụng của tính. Như vậy, 
Nhan Nguyên đặt nhân tính ở trên cơ sở sinh lí của tính vật 
chất, ông phản đối tư tưởng sai lầm của Trình Chu đối lập 
lí với khí chất, và coi lí là bản chất của nhân tính. 


d) Lí và Dục. Về quan hệ lí dục, tư tưởng của Nhan 
Nguyên vỏi Trình Chu không có khác nhau về bản chất, Ông 
cũng đối lập lí với dục, cho rằng lí thiện dục ác. "Lí trời 
thắng thì tỉnh thần trong sáng, nhân dục bốc cháy thì ý trí 
đen tối" (“Thiên lí fhắng tắc tỉnh thần thanh minh, nhân 
dục xí tắc ý tứ hôn trọc" ("Nhan Tập Trai tiên sinh ngôn 
hành học", quyển hạ). "Ý nghĩ lí thắng thì tâm trong sáng. 
Ý nghĩ dục thắng thi tâm đen tối" (°Lí niệm thắng tắc tâm 
thanh minh, dục niệm thắng tắc tâm hôn hoặc") ("Nhan Tập 
Trai tiên sinh ngôn hành lục", quyển thượng). Lí là nguyên 
tắc đạo đức về nhân nghĩa lễ trí tín đã có trong nhân tâm, 
còn dục là nhu cầu vật chất và sự theo đuổi không họp lí, 
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nó là sự phương hại đến nhân tâm, là "Phạm thẳng tới tâm 
quân" ("trực phạm tâm quân"). "Tư dục, là tên cướp giết 
người thân cướp ngôi vua vậy, không đáng sợ sao!" ( Tu 
dục, thị đoạt soán nghịch chí tặc đã, khả vô cụ dự?” (Nhu 
trên). Vị thế, trong sự đối lập của lí và dục, nên tuyên 
truyền cho lí mà ngăn chặn dục vọng, đề xướng ra phương 
pháp tu dưỡng đạo đức, cô lập dục vọng. "Cô lập dục vọng 
để tâm trong sáng" (Như trên). Một mặt, Nhan Nguyên cho 
rằng, muốn giữ gìn sự trong sạch của bản tâm thì cần phải 
thanh tâm quả dục. "Nhân dục, là bụi bậm làm bẩm tâm 
vậy; Lí trời là cái trong mát làm sạch tâm vậy” (“Nhân dục, 
ô tâm chỉ trần cấu dã; Thiên lí, tẩy tâm chỉ thanh lương 
đã") (“Nhan Tập Trai tiên sinh ngôn hành lục", quyển hạ). 
Dùng lí trồi để tẩy rủa cái do bản của nhân tâm, đó là mặt 
ông bảo vệ lí học truyền thống. Mặt khác, ông chưa từ đó 
mà tuyên truyền rộng cho "Tồn thiên lí điệt nhân dục”, mà 
trên mức độ nhất định, ông đã thừa nhận tính họp lí của 
nhân dục. Điều đó không chỉ biểu hiện ở việc ông lấy khí 
chất quy định nhân tính, mà còn biểu hiện ỏ việc ông thấy 
được trong sự đối lập giữa lí trời và nhân dục còn có mối 
quan hệ thống nhất vói nhau. "Lí trồi tuy là chủ mà thường 
họp vói tính người, là đương hạ xuống vậy; Nhân dục tuy 
không thể mất hết mà thường tuân theo ở ii trời, là âm lên 
vậy, tâm ta có bất hòa đâu?" (“Thiên lí tuy vi chủ, nhi 
thường hợp hồ nhân tính, dương hạ dã; nhân dục tuy vô 
năng tuyệt, nhỉ thường tuân hồ thiên lí, âm thượng đá, ngô 
tâm hữu bất hôa hồ!") (“Nhan Tập Trai tiên sinh ngôn hành 
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lục”, quyển thượng). Lí trời cần phù hợp với tính người, 
không làm trái quy định khí chất của con người, nếu không 
thì sẽ là "hư lí vô tác dụng". Nhân dục được coi là nhu cầu 
có bản của sinh tồn, không thể diệt hết mà nên để cho nó 
tiếp thu sự hướng dẫn của lí trời. Lí trồi và nhân dục kết 
họp với nhau mỏi có thể bảo vệ được sự hoàn thiện của 
thân tâm. Vì thế, Nhan Nguyên cho rằng lí và dục có mặt 
đối lập, cũng có mặt thống nhất. 


3. Phê phán lí luận Tống nho của Nhan Nguyên. 

Đặc điểm nổi bật của lí luận Nhan Nguyên là lấy "thực 
lí" phê phán "hư lí" của Trình, Chu, Lục, Vương mà mọi 
người đương thời đã lí giải. Đó là sự nghiên cúu thảo luận 
về phạm trù lí từ phương pháp tư tưởng. Xuất phát tù "lí 
và khí hòa hợp làm một” ông cho rằng lí ö trong khi, lí ở 
trong sự, Tống nho theo đuổi cái lí ỏ ngoài khí và ở trên 
sự, làm cho lí biến thành cái vật treo trên không, không có 
nơi nương tựa. Vì thế, việc đi sâu tìm tòi về lí phải xuất 
phát từ sự vật cụ thể; hay là ra súc bàn luận qua sách vỏ, 
đã hình thành sự đối lập giữa thực và hư. Nhan Nguyên đã 
dương ngọn cồ của Khổng Tử để phản đối Trình Chu. Ông 
cho rằng, đạo không ỏ ngoài sáu nghề (lục nghệ), lí tức là 
ö trong sáu nghề (lục hàng). "Các tiên sinh đồi Tống... chỉ 
dạy người ta hiểu rõ về lí. Khổng Tử thì chỉ dạy người ta 
tập sự, đến lúc thấy lí ở sự thì đã triệt thượng triệt hạ rồi". 
(Hữu Tống chư tiên sinh,... chỉ giáo nhân minh lí. Khổng 
Tủ tắc chỉ giáo nhân tập sự, đãi kiến lí vu sự, tắc dĩ triệt 
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phương triệt hạ hĩ") (”"Tòn học biên", quyển 2). Lí trong sự 
là thực ií, nó quan hệ mật thiết với quốc kế dân sinh, muốn 
tạo ra thực nghiệp cho thiên hạ, thì cần phải tìm lí trong 
thực hành thực sự, tỉnh táo trong tâm, trãm hay không bằng 
tay quen. Ngoài sự ra không có lí. Thực tiến, thực tập là 
phương pháp căn bản để có thực lí. 


Đầu tiên, Nhan Nguyên chỉ ra, người Tống có "lí ngoài 
sự" ("Tập Trai kí dư", quyển 9). Họ coi lí là bản thể vượt 
lên trên sự vật cụ thể, thực tế là coi lí là một loại thực thể 
tỉnh thần nào đó. "Chỗ thiên lệch của Tống nho chỉ là phế 
bỏ sự; sự là thực sự, ông lại phế bỏ rồi”, đi truy tìm cái gọi 
là lí ngoài sự, "thì lí cũng là hư lí". Loại li huận này giống 
như nghĩa lí của Phật giáo. "Thích thị nói về hư đến với 
Tống nho; Tống nho nói về lí đến với Thích thị, trong đó 
không thể có ngăn cách một tấc" ("Thích thị đàm hư chỉ 
Tống nho, Tống nho đàm lí chỉ Thích thị, kì gián bất năng 
nhất thốn" (“Chu Tử ngữ loại hình"). Nhan Nguyên có thể 
nói đã nắm được thực chất việc Chu Hi bàn về lí, và mọi 
người đương thồi đã lí giải. Mặc dù Chu Hi và Phật giáo, 
quy định về nội hàm của lí có khác nhau, tính chất của nó 
là đồng nhất, chúng đều hưu mà không thục. Nhan Nguyên 
chỉ ra, Chu Hi chỉ ra hư là thực, đã tạo thành sự hỗn loạn 
rất lón về lí luận. "Trải qua năm trăm năm học thuật trỏ 
thành lời nói rất láo" ("Thông ngũ bách niên học thuật 
thành nhất đại hoang") ("Tập Trai Kí dư", quyển 6). 


Thứ hai là, Chu Hi coi lí là thực thể ở ngoài sự, ngoài 
vật, tất nhiên dẫn tói việc họ đi tìm lí không Ò sự vật, mà 


381 


đi tìm lí qua bàn luận sách vỏ. Nhan Nguyên cũng cho rằng 
tìm lí cần phải nghiên cứu nguồn gốc sự vật, song ông cho 
rằng việc truy tìm nguồn gốc sự vật, không phải là "đến" 
("chí") như Chu Hi đã nói, cũng không phải là "chính" như 
Vương Thủ Nhân đã nói, mà là "cái nghĩa thủ phạm vừa 
đánh vừa xoa" (°Phạm thủ chùy đã tha lộng chí nghĩa") (Như 
trên). Truy tìm là đích thân thực hiện, thực tế là hành động 
thực tiến. Chỉ có thực hành thực sự mói có thể tìm được 
thực lí trong sự. Mà Chu Hi lại dạy bảo người ta "Ngồi yên 
nửa ngày, đọc sách nửa ngày" không phải là để người ta tìm 
lí trong thực sự hành động, "Đều chưa thấy quả mơ quả táo, 
mà tự cho là hiểu biết được cái lí chua ngọt" ("Toàn bất 
kiến mai táo, tiện tự vị cùng tận toan, diềm chí lí") (Như 
trên). Lí Ö trong sự việc, không phải ở trên sách vỏ. “Theo 
Chu Tủ, Lí trên sách vở thì bảy phần mười là sai. Các thư 
sinh trong thiên hạ tôn thờ cái nguyên lí bất dịch đó" (“Thả 
thư bản thượng sở cùng chỉ lí, thập chi thất phân suyễn mậu 
bất thực, Chu Tử khước tự nhận thậm chân, Thiên hạ thư 
sinh toại phụng vi bất dịch chi lí, thậm khả dị đã”) (Như 
trên). Phương pháp tìm lí tách rồi sự vật là sai lầm về căn 
bản, nó làm cho người ta không để ý đến việc quốc kế dân 
sinh và các sự việc hàng ngày mà chỉ tranh nhau bàn suông 
về nghĩa lí". Nó làm cho người ta muốn hiếu đạo lí, thành 
ý chính tâm, tất phải ra công ngồi yên mà đọc sách" (“Kì lí 
hội đạo lí, thành ý chính tâm giả, tất dụng tính tọa độc thư 
chỉ công"). Điều đó đã đào tạo ra những thư sinh mặt trắng, 
cơ thể ốm yếu, thật là hại người hại nước. "Ta đá từng mắt 
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thấy và đích thân nếm trải, biết nó hại vô cùng vậy" "Ngô 
thường mục kích nhỉ thân thường chỉ, tri kì vi hại chỉ cự 
đã") ("TÐồn học biên", quyển 3). 

Từ đó, Nhan Nguyên chỉ ra các ông Trình, Chu, Lục, 
Vương tuy có quan điểm khác nhau và nói xấu lẫn nhau, 
nhưng họ đều thích nói suông, hại người hại mình. "Quả 
nhiên, ngừng Vương học mà chỉ thực hiện Chu học, thế 
không giết người ư! Quả nhiên, ngừng Chu học, mà chỉ thực - 
hiện Vương học, thế không giết người u!" ("Quả tức Vương 
học nhi Chu học độc hành, bất sát nhân đa! Quả túc Chu 
học nhi độc hành Vương học, bất sát nhân đa!") (“Tập Trai 
kí dư", quyển 6). Để thay đổi cái “Cục điện hu phù" này, 
ông đã làm rung động thực sự thực lí của "Kinh thế trí 
dụng", ra sức đề xướng "thực vần, thực tập, thực thể, thực 
dụng, tất cả tạo ra cho trời đất một thành tích thực sự" ("Tôn 
học biên", quyển 1). Nhan Nguyên tìm lí trong thực hành thực 
sự, không chỉ biểu hiện quan điểm và phương pháp không 
giống lí học Trình Chu, mà đã phản ánh xu thế "thực - hư - 
thực", tự thân phát triển của phạm trù lí. Lí đã từ lĩnh vực tu 
duy biện chứng trừu tượng đi vào đời sống xã hội hiện thực. 


4- Tư tưởng lí ó trong sự của Lí Cung 


Lí Cung bàn về lí, vừa kế thừa Nhan Nguyên, lại vừa có 
một số phát triển nào đó. Ông cho rằng, lí và khí không 
tách röi nhau. Không có "Chuyên khí mà không có lí”, cũng 
không có "Chuyên lí mà không có khí” (“Trung dung truyện 
chú vấn"). Ông đã sửa lại thuyết công dụng bản thể của lí 
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của Nhan Nguyên, chỉ ra rõ ràng chính xác hơn, lí chỉ là 
thuộc tính của sự vật, là trật tụ, là "lí điều" về vận động 
biến hóa của sự vật. Lí "vẫn chỉ là lí điều của đạo" (Như 
trên). "Sự lưu hành của khí âm dương cũng gọi là đạo, đạo 
có lí điều mà gọi là lí" (“Chu dịch truyện chú", quyển 5). 
Đạo là phạm trù triết học biểu đạt quá trình về khí âm 
dương, lí là mối liên hệ tất nhiên, thể hiện trong sụ vận 
động biến hóa của khí, nó là thuộc tính của khí, cho nên 
không có ý nghĩa về bản thể. Trình Chu thì đặt lí ỏ trên 
khí, cho là cái gốc của âm dương vạn vật. "Ông nói rằng 
Thái cực là lí, âm đương là khí, thái cực sinh ra lưỡng nghị, 
là lí sính ra khí, thì đó là thuyết đạo sinh ra tròi đất của 
Đạo gia rồi". (“Kì viết Thái cực thị lí, âm dương thị khí. 
Thái cực sinh lưỡng nghỉ vì lí sinh khí, tắc Đạo gia đạo 
sinh thiên địa chỉ thuyết hï".) ("Luận ngữ truyện chú vấn", 
quyển thượng). Đó là lí luận không sinh ra có (Vô trung 
sinh hữu). 

Lí Cung chỉ ra rằng, phạm trù lí, sỏ đi không có ý nghĩa 
bản thể, là bởi vì nó không phải là một loại thực thể, mà 
chỉ là hiện tướng và thuộc tính đã có mà thực thể biểu hiện 
ra mà thôi. Ông cho rằng, các Nhà nho kinh điển không 
thích nói về lí, họa hoằn lắm mới gặp, "đạo là có trật tự, 
giống như ngọc có mạch lí, cũng là hư tự vậy" ("Ngôn đạo 
trật nhiên hữu điều, do ngọc hữu mạch lí, diệc hư tự đã"). 
Dạo là tên gọi của khí, mà lí là lí điều của đạo. Khái quát 
đạo được coi là khí âm dương, có ý nghĩa bản thể, lí chỉ là 
trật tự, là lí điều của đạo, "hay lấy lí thay đạo mà đặt ở 
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trước lưỡng nghỉ người và vật, là việc làm sai lầm lón rồi” 
("Kim nãi di lí đại đạo nhỉ trí vụ lưỡng nghỉ nhân vật di tiền, 
tác Chú thiết thành thác hĩ") (Như trên). Trình, Chu đã mắc 
phải sai lầm coi hư là thực, đưới hình thức của Học thuyết nhà 
nho đi buôn chuyến hàng "trong không sinh có” của Đạo gia. 
Lí Cung đã rút bỏ cái quy định có tính bản thể về nội hàm 
của lí, từ đó càng làm rõ vai trò phụ thuộc của nó. 

Về phương pháp tìm lí, Lí Cung kế thừa và phát triển 
tư tưởng của Nhan Nguyên "thấy lí ỏ sự". "Vật của thiên hạ, 
dựa vào hình mà quan sát lí, thì lí có thể phân biệt được” 
("Thiên hạ chi vật, nhân hình nhỉ sát lí tắc lí khả biện") 
("Luận học", quyển 2). Tách rời sự vật cụ thể hữu hình, lí 
không những không thấy được, mà căn bản sẽ không có 
cách gì tồn tại được. “Cái lí đó, là mạch lí của vật vậy, hinh 
của vật đã được sắp đặt, thì lí còn bám vào đâu được?” 
("Phù lí, vật chỉ mạch lí dã, vật hình kí trí, lí an phó tai!") 
(Như trên). Lí chỉ có thể tìm được trong sự vật, Tống Nho 
tìm ö ngoài sự vật, là không phù hợp vói tính chất của bản 
thân lí, cũng làm trái cả lời di giáo của Chu - Khổng. Ba 
đời thánh hiền giảng giải nghiên cứu thực tế, nhấn mạnh 
tập hành thực tiễn, "có sự phân biệt lón vói thực hư của 
hậu nho rồi" (“đữ hậu nho hư thục đại hữu phân hĩ") (“Chu 
địch truyện chú”, quyển 1). Vì thế mà ông tôn sùng tư tưởng 
của Nhan Nguyên, đã cố gắng không mệt mỏi tuyên truyền 
học thuyết của Nhan Nguyên. Ông cho rằng học thuyết 
Nhan Nguyên đã hạn định lí ð trong sự vật một cách chính 
xác, còn Trình Chu kiên trì lí ö trước khí, lí Ó ngoài sự, coi 
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lí là một loại thực thể khách quan nào đó. Lấy hư làm thực, 
đó là nguồn gốc sai lầm của Trình - Chu. Lí Cung nói: "Sự 
này có lí điều nói là lí, tức là ở trong sự. Nay nói lí ở trên 
sự, là lí không phải là một vật rồi. Lí là hư tự vậy, có thể 
là vật được chăng?" ("Phù sự hữu điều lí viết lí, tức tại sự 
trúng. Kim viết lí tại sự thượng, thị lí biệt vi nhất vật hi. Lí 
hư tự dã, khả ví vật hồ?") ("Luân ngữ truyện chú vấn", quyển 
hạ). Cái gọi là lí trời, lí người, lí vật là chỉ về cái lí của trồi, 
cái lí của người và cái lí của vật. Chúng phụ thuộc vào thực 
thể đó của sự vật, không thể tách rồi thực thể đó mà tồn 
tại một mình được. "Thơ rằng" : Có vật có phép", tách rồi 
sự vật thì chẳng có cái gì là lí cả!" ("Thi viết: Hữu vật hữu 
tắc, lí sự vật hà sở vì lí hồ!") (Như trên). Trình Chu tìm lí 
ỏ ngoài sự, đương nhiên sẽ không có cố gắng ở sự, mà muốn 
tìm lí trong việc bàn luận trên sách vỏ. Lí Cung ghét cay 
ghét đắng tác phong thư sinh "thích nhàn không muốn vất 
vả" mà Trình, Chu đề xướng, ông chỉ ra "công làm rõ lí bằng 
thực sự, chứ không bằng văn suông". "Hiểu rõ lí không phải 
chỉ do đọc hết sách vậy" ("Minh lí chỉ công đĩ thực sự, bất 
đi không văn", "Minh lí phi tận do độc thư đã") ("Luân học", 
quyển 2). Phương pháp chủ yếu tìm lí không phải là nghiền 
ngẫm sách vỏ, mà là thực hành thực tiễn, chỉ có mắt thấy 
đích thân làm thử mới có thể "lí đoạn" được. 

Cống hiến bàn về lí của Nhan Nguyên và Lí Cung là ö 
chỗ đưa cái lí được Trình Chu thổi phồng, từ quốc vương 
lí tính trỏ về với xã hội hiện thực của cảm tính. Trong lịch 
sử phát triển phạm trù lí, việc nhấn mạnh tư duy biện chúng 
không thể tách rồi hiện thực, lí luận trừu trượng cần kết 
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hợp với thực tiễn cụ thể, là sự phán ánh phong cách học 
tập "kinh thế trí dụng”, và được phát huy rộng rãi. 


TIẾT 6: TƯ TƯỞNG LÍ LÀ QUY TẮC 
CỦA SỤ VẬT CỦA ĐÓI CHẤN 


Vào giữa thời Minh, Tâm học Dương Minh được đề cao, 
đó là điều dự báo lí học đã gần tói bước đường cùng. Cuối 
thời Minh, đầu thời Thanh, các đại gia cảm thấy sự tệ hại 
khi lí học đá được phổ biến mấy trăm năm, nên đã có sự 
giải thích và luận chứng mói về lí ; về lí thuyết đã phủ định 
lí trồi của Trình Chu. Tuy nhiên, tư tưởng truyền thống tích 
tụ lâu đời vẫn ăn sâu và lan rộng trong lòng người. Đói 
Chấn (1723 - 1777) được coi là người cuối cùng của trào 
lưu tư tưởng phê phán. Ông đã phân chia lí ra thành phân 
lí và điều lí, tiếp tục phê phán về mặt lí luận đối vói lí học 
thồi Tống - Minh. 

1- Lí là sự phân biệt rõ lí 

Nhị Trình đã thể hiện ra hai chữ "lí trời”. Những người 
theo đuổi sau này lại nói lí là cái có được ở trồi và có ở 
tâm, làm cho lí ngoài tính chí thượng ra, lại mang tính thần 


bí. Trương Tải coi lí là sự quy định vốn có của bản thân sự 
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vật, tiến thêm nữa, ông định nghĩa lí là phân lí, điều lí và 
tình lí, trực tiếp phủ định lí bản thể hình nhỉ thương học 
của Trình Chu. 

a/ Lí là phân lí, là quy định đặc thù của bản thân sự 
vật. Ông nói: "Lí chính là cái tên cần phân biệt chia nhỏ ra 
để quan sát, vì thế gọi là phân 1í" (“Lí giả, sát chí nhi ki vi 
tất khu di biệt chi danh dá, thị cố vị chi phân lí". ("Mạnh 
Tủ tự nghĩa só chứng", quyển thượng, sau này gọi tất là "Só 
chứng"). Sự vật trong trồi đất chẳng lẽ có thể sống theo 
từng loại, phân ra từng bầy, mọi người xác định về một sự 
vật nào đó, chủ yếu là đựa vào cá tính của nó, chú không 
phải dựa vào tính chung giữa nó và các sự vật khác. Cá tính 
của sự vật là bản chất độc đáo của sự vật ấy, nó không 
những thể hiện tính xác định của bản thân sụ vật, mà còn 
quy định sự khác nhau với các sự vật khác. Đói Chấn gọi 
sự quy định nội tại độc đáo này của sự vật là tố lí (li làm). 
Ông cho rằng, nó là căn cứ phân khu sự khác biệt giữa các 
sự vật. Các sự vật khác nhau, có các quy định khác nhau ; 
"chất ö vật, nói là cơ lí, thấu lí, văn lí" (Như trên). Cơ lí, 
thấu lí, văn lí đều là quy định bản chất nội tại của sự vật. 
Văn lí trên hình chất, cơ lí (vân thó) của đa, thấu lí (vân 
thó) giữa đa và bắp thịt v.v... là căn cứ "phân sợi uốn cong" 
("Ủy khúc điều phân") của sự vật. Sự khác nhau của lí, đã 
thể hiện rõ sự khác nhau về chất giữa các sự vật, "theo đó 
mà phân, thì đầu mối không rối loạn" ("Tuân nhi phân chỉ, 
đoan tụ bất loạn") ("Tự ngôn", thượng), cho nên đều gọi là 
"phân lí". Các sự vật trên thế giỏi khác biệt nhau có hàng 
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ngàn, hàng vạn cái, chỉ có nhân thức được lí của từng sự 
vật của chúng, mới có thể phân biệt được chúng. "Đúng 
nguyên nhân làm rõ lí, chính là làm rõ sự phân chia lí ra 
vậy" (“Thị cố minh lí giả, minh kì khu phân đã") ("Só chứng", 
thượng). Dùng ngôn ngữ triết học hiện đại để nói thì lí đó 
là quy định bản chất đặc thù của sự vật, phân biệt sự vật 
này với sự vật khác. 


b) Lí là lí điều, là quy định vận động biến hóa của sự 
vật. Phân H đã xác định sự phân biệt bản chất giữa các sự 
vật, đã thể hiện tính đặc thù của sự vật, cũng bao gồm cả 
quy luật. "Phép tấc phân chia được nó, có trật tự mà không 
rối loạn, đó gọi là lí điều" ("Đắc kì phân tắc hữu điều nhỉ 
bất vân, vị chỉ điều lí") (Như trên). Lí điều không những có 
thể coi là sự phân biệt giữa các sụ vật, mà còn là trật tự và 
là quy luật của bản thân sự vật. "Phân chia ra mỗi cái có 
phép tắc không thay đổi, nên nó có tên gọi là lí" ("Phân 
chi, các hữu kĩ bật đi chỉ tắc, danh viết lí") (Như trên). Đới 
Chấn chỉ ra rõ ràng là lí điều thuộc về phân lí, đó là thuộc 
tính vốn có của bản thân sự vật. "Khí này mói đầu sinh ra 
cái vật, thuận theo đó mà dung hòa thành chất, không có 
cái nào là không có phân lí, có trật tự mà không rối loạn, 
đó gọi là lí điều" (“Cái khí sơ sinh vật, thuận nhỉ dung chỉ 
đi thành chất, mạc bất cụ hữu phân lí, tắc hữu điều nhỉ bất 
vân, thị dĩ vị chỉ điều lí") (“Tự ngôn”, thượng). Khí âm đương 
sinh ra vạn vật, mối một vật có bản chất và quy luật riêng, 
nói về thục vật thì chúng có rế, có thân, có cành, có lá "rể 
cây tiếp xúc với đất mầu mỡ để thông với các khí của đất, 
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lá cây chịu nắng mưa sương gió để thông với cái khí của 
trời" ("Căn tiếp thổ nhưõng phì nhiêu dĩ thông địa khí, diệp 
thụ phong nhật vũ lộ dĩ thống thiên khí"). Khí đất cần đến 
với lá cây, khí trồi cần trỏ về với rễ, không có lá cây thì khí 
tròi không thông được, không có rễ cây thì khí đất không 
đến vói lá cây, khí của tròi đất không hòa với nhau thì xu 
thế tất nhiên làm cho cây cối khô héo. Cái lí "thượng hạ 
tượng quán, vinh nhỉ bất tụng" (trên dưới thông với nhau, 
tươi tốt mà không khô héo) của khí đất trời này, đó túc là 
quy luật sinh trưởng của thực vật ; còn động vật thì "hít thỏ 
thông với khí trồi, ăn uống thông với khí đất" ("hô hấp thông 
thiên khí, ẩm thực thông địa khí"), có các quy luật khác 
nhau. Thông qua việc quan sát các sự vật của tự nhiên, Đói 
Chấn đã rút ra kết luận là : "Do đó suy ra, nêu lên tất cả 
tròi đất, người và vật, hành vi sự việc, không rõ ở phép tắc 
không thay đổi, nói đó là lí" (Nhân như suy chỉ, củ phàm 
thiên địa, nhân vật, sự ví, hư di minh hồ bất chỉ chỉ tắc viết 
lí" (Như trên). 

Tù phân lí mà có lí điều, chúng tỏ lí điều là sự quy định 
đặc thù của sự vật. Đói Chấn đã nêu ra một số tính chất 
quan trọng của quy luật. Một là, tất cả mọi vật đều có lí 
điều, mà lí điều là lí điều của sự vật. Sự vật là thực thể thực 
sự. Lí điều là quy tắc phân chỉa ra từng sợi, từng mối một 
của sự vật. Có vật tất phải có quy tắc, quy tắc không thay 
đổi, đó là lí. "Cái gợi là quy tắc đó, không phải tự mình làm 
ra, mà phải tìm ở các vật của nó mà thôi" (“Sỏ vị tác giả, 
phi tự ngã vi chí, cầu chư kì vật nhi đữ') (Như trên). Quy 
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luật của sự vật không phải là sự bịa đặt của chủ thể, mà là 
thuộc tính vốn có của khách thể. Hai là, lí điều là mối quan 
hệ ổn định trong vận động biến hóa của sự vật. Sự vật ở 
trong sự vận động biến hóa không ngừng, và mỗi sự vật có 
một trật tự cố định riêng của nó, từ đó mà hình thành mối 
liên hệ ổn định trong quá trình vận động. Nói theo lời nói 
của Đói Chấn, tức là "có trật tự mà không rối loạn", lí điều 
là "quy tắc bất di" của sự vật, nó làm cho các sự vật trong 
vận động biến hóa "các đầu mối không rối loạn", "như dùng 
quả rọi để đo cái thẳng, dùng thước ni-vô để đo mặt.phẳng, 
dùng com- pa để vẻ vòng tròn, dùng thước vuông để đo góc 
vuông”, rồi sau đó suy ra các cái chuẩn mục của muôn đồi 
trong thiên hạ" ("Như trực giả chỉ trung huyền, bình giả chỉ 
trung thủy, viên giả chỉ trung quy, phương giả chỉ trung cư 
nhiên hậu suy chư thiên hạ vạn thể nhỉ chuẩn") ("Só chứng", 
thượng). Ba là, lí điều là mối liên hệ tất nhiên trong vận 
động biến hóa của sự vật. Quy luật có trật tụ, không rối 
loạn có tính chất không thể thay đổi, không thể biến chuyển 
được, nó là xu thế tất nhiên như thế trong quá trình vận 
động của sự vật, "suy đến cùng ö cái tất nhiên không thể 
lay chuyển" (Suy nhi cực vu bất khả di chỉ vi tất nhiên") 
(Nhu trên). Đối Chấn cho rằng, khí âm dương tự nhiên lưu 
hành, hóa sinh ra vạn vật, vạn vật mỗi loại có trật tự, có 
mối liên hệ cố định riêng của nó. Đó là quy luật tất nhiên 
của sự vật. "Lí không phải là cái gì khác mà nó là cái tất 
nhiên vậy" (“Tự ngôn", thượng). Quy luật là mối liên hệ tất 
nhiên trong quá trình tự nhiên. Những lí luận đó của Đói 
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Chấn không được hệ thống và hoàn thiện lắm, nhung nó đã 
phản ánh được sự nhận thức sâu sắc về quy luật của các 
nhà triết học thời xưa, bao hàm cả những hạt nhân hợp lí, 
có tính chất chân lý. 

c) Lí là tình lí. Tình cảm vui mừng, bực tức, buồn rầu, 
và vui vẻ chính đáng của mọi người, tức là nhu cầu tâm- sinh 
lí trong đồi sống hàng ngày của mọi người. Đới Chấn có lúc 
sử dụng cả tình dục. Ông nói: "Lí cũng vậy, tình không thoải 
mái là mất đi vậy, chưa có tình thì đánh được lí vậy" (Tí 
đã giả, tình chỉ sảng thất đã, vị hữu tình bất đắc nhí lí đắc 
giả đdã")("Só chúng", quyển thượng). Nói về lí, không thể 
không nói đến tình, lí không có tình, không phải là điều 
kiện sinh hoạt bình thường của loài người. Sự tổn thương 
của nó đối với con người so với luật pháp còn tàn ác hơn, 
là cái li mà Tống nho nói là loại công cụ bị tàn sát nhẫn 
nhục. "Hậu nho không biết được cái tình nối nối mảy may 
không tiếc, như vậy gọi là lí. Mà cái gọi là lí của họ, giống 
với cái gọi là luật pháp của quan lại tàn bạo. Quan lại tàn 
ác giết người bằng pháp luật, hậu nho giết người bằng lí, 
ngấm ngầm bỏ pháp luật để bàn về lí là chết rồi, càng không 
thể cứu vân được!" (“Hậu nho bất tri tình chỉ chí vu thiên 
vi vô cảm, thị vị lí. Nhi kì sỏ vị lí giả, đồng vu khốc lại chỉ 
sở vị pháp. Khốc lại di pháp sát nhân, Hậu nho di lí sất 
nhân, tẩm tẩm hồ xả pháp nhỉ luận lí tủ hĩ, cánh vô khả 
cửu hï!") ("Văn tập. Dũ mưu thư"). Khí hóa sinh ra con 
người liền có dục, có tình, có trí. Chúng là "Cái tự nhiên 
của huyết khí tâm tri" ("Huyết khí tâm tri chỉ tự nhiên”) của 
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con người. Muốn giúp đô để dưỡng sinh, tình cảm mà tiếp 
xúc với vật, biết đến cùng để thông vỏi trời đất, chúng là 
cơ chế tự nhiên của con người, là điều kiện tất yếu của nhân 
sinh. Mục đích của nhân sinh là làm cho sự ham muốn của 
thiên hạ được toại nguyện và đạt được cả tình. Nhưng, sự 
thỏa mãn về tình dục (ham muốn tình cảm) của con người 
nên có sự hạn chế. Nếu để mặc cho nó tụ đo bởi trời thì 
mất đi cái thiên vị, gian tà không họp tình hợp lí theo đó 
mà sinh ra, từ đó mà "chuyển biến làm mất đi cái tự nhiên 
của nó". Ham muốn tình cảm tự nhiên cần phải có một mức 
độ, múc độ đó là lí, cho nên nói là "Tình không được trọn 
vẹn" ("Tình chỉ bất sảng thất"). Lí liền trỏ thành tình lí. "Ö 
mình và ngưỡi đều có cái gọi lí tình, tình không có quá, tình 
không bất cập thì gọi là lí" (“Tại kỉ đu nhân giai vị chỉ tính, 
vô quá tình vô bất cập tình chỉ vị 1í") ("Só chứng", quyển 
thượng). Sao gọi là không quá bất cập? Nói một cách trùu 
tượng là phù họp với một chuẩn tắc nhất định, "hiểu rõ hết 
mà không mất tí gì". Chuẩn tắc mà Đói Chấn nói không 
phải là lí trời thuần túy Ỏ ngoài ham muốn tình cảm của 
con người, mà là sự quy định vốn có của bản thân tình, nó 
không phải là để giết hết ham muốn tình cảm của con ngưỡi, 
mà là để thúc đẩy chúng càng phát huy tốt hơn, đó gọi là 
"Quy về tất nhiên, hoàn toàn thích hợp với tự nhiên của nó 
("Qui vu tất nhiên, thích hoàn kì tự nhiên"). Nói cụ thể, đó 
là "đạt được cái tình của mình, rộng ra là có thể đạt được 
cái tình của con người” ("Đạt ki chỉ tình giả, quảng chỉ năng 
đạt nhân chỉ tình") ("Só chúng", quyển hạ). Tình lí tức là 
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"lấy tình của ta để đo tình của người, mà được yên ổn là 
vậy" ("Só chúng", quyển thượng). Tình lí chân chính không 
phải là mất hết tình và cô lập ham muốn, cũng không phải là 
phóng túng sự ham muốn tình cảm, mà là dưới nguyên tắc 
bình đẳng, làm cho ham muốn tình cảm của mọi người đều 
được thỏa mãn tối đa. 


Định nghĩa về lí của Đói Chấn đã phản ánh một tư 
tưởng như vậy, lí không phải vượt quá thực thể của sự 
vật khách quan, mà nó là thuộc tính của bản thân sự vật; 
không phải là sản phẩm tỉnh thần chủ quan, mà là quy 
định vốn có của sự vật khách quan. Đó là sự phủ định 
đối vói lí bản thể của các nhà lí học. Ðó cũng là nhận 
thức tương đối chính xác về phạm trù lí trong triết học 
thời xưa của Trung Quốc. 


2. Quan hệ giữa lí và các phạm trù khác. 


Trong kết cấu lô-gíc triết học của Đớói Chấn, lí không 
phải là thực thể cao nhất, trong mối quan hệ với các phạm 
trù khác, lí làm cho tính chất của mình được xác định thêm 
một bưỏc, công dụng của nó cũng đần dần được triển khai 
trong các mối quan hệ đó. 

a/ Li và khí. Trong hệ thống triết học của Đói Chấn, 
khí chỉ về khí âm dương là phạm trù bản thể, đồng thồi lại 
có ý nghĩa về chất liệu của sinh vật. "Trong trời đất trăm 
vật sinh sản chẳng qua là suy ra từ cái âm dương đó” ("Thiên 
địa gián bách vật sinh sinh, vô phí suy bản âm dương”) (Như 
trên). Khí âm dương hóa sinh ra vạn vật, mối loại có hình 
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chất riêng, nó vận động biến hóa, có quy luật cố định, đó 
là lí. Sở đi, lí là quy luật vận động của khí âm dương và của 
sự vật đã hóa sinh, là thuộc tình vốn có của khí. "Khí này 
ban đầu sinh ra vật, theo đó mà hòa họp để thành chất, 
không có cái gì là không có phân lí, có trật tự và không rối 
loạn, đó gọi là lí điều" ("Cái khí sơ sinh vật, thuận nhỉ dung 
chỉ dï thành chất, mạc bất cụ hữu phân lí, tắc hữu điều nhỉ 
bất vân, thị đi vị chí điều 1í") (“Tụ ngôn", thượng). Như thực 
vật thông với khí của tròi đất, "trên dưới thông nhau, tốt 
tươi mà không khô héo, đó là thuận theo cái lí của nó vậy" 
("Thượng hạ tương quán, vinh nhỉ bất tụy giả, luân chỉ vụ 
kì lí đã") (Như trên). Lí là lí của khí, đó là một mặt ; mặt 
khác, khí cũng không tách ròi lí, khí hóa sinh ra các vật, 
cần phải tuân theo những quy tắc nhất định, thực vật lấy 
rễ lá thông vói khí của trời đất, động vật lấy ăn uống thông 
với khí của trời đất, mỗi loại có quy luật cố định của nó, 
chỉ có như vậy, mới có thể "đầu mối không rối loạn", "có 
trật tự mà không rối loạn", đã hình thành hàng ngàn cái 
trật tụ cố định của thế giới. Lí là lí điều của khí hóa sinh 
sinh ra "uy chỉ có lí điều là sinh sinh ra: lí điều nếu mất 
đi thì đạo sinh sinh ra cũng mất hết" (°Duy điều lí, thị đi 
sinh sinh, điều lí cẩu thất, tắc sinh sinh chỉ đạo tuyệt") ("Só 
chúng", quyển hạ). Khí không thể không có lí. 

Lí là thuộc tính của khí, chú không phải là chúa tể của 
khí. Quan điểm này là sự phê phán đối vói lí của Trình - 
Chu. Chu Hi cũng cho rằng lí và khí dựa vào nhau không 
tách rời nhau, nhưng lí quyết định khí, là chúa tể, là căn cứ 
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vận động biến hóa của khí. Đói Chấn chỉ ra một cách sắc 
bén là, cái lí này thực chất là thực thể tồn tại tách rồi khí. 
Trình Chu cho rằng "với những hư ngữ không thể hiểu một 
cách máy móc chỉ là một vật, hỗn hợp vói khí mà thành, và 
giữ vai trò chủ đạo ở trong đó" ("Di hư ngữ phù bất khả 
ch! nghĩa chỉ ví nhất vật, dữ khí hỗn luận nhi thành, chủ tể 
khu nữu kì trung"). Ông cho rằng khí âm đương tự làm chúa 
tể mình, không đòi hỏi bất kì vật tồn tại ở ngoài khí âm 
dương nào làm chúa tể nó. "Khí lưu hành đã là sinh khí, 
thì sự lĩnh thiêng của sinh khí vẫn là chúa tể của nó,... đâu 
phải đợi tìm một vật khác làm đầu mối chúa tể của âm 
dương ngũ hành! Dưới đây xin nói về nam nữ, vạn vật, thì 
âm đương ngũ hành vấn là cái gốc rễ của nó, là cái gốc sinh 
SÔI của nó, cũng đâu phải tìm một vật khác làm gốc rễ, mà 
âm dương ngũ hành không sinh sôi được sao?" ("Khí chỉ lưu 
hành kí vi sinh khí, tắc sinh khí chỉ linh nãi kì chúa tể,... 
Khi đãi biệt cầu nhất vật vi âm đương ngũ hành chỉ chúa 
tể khu nữu! Hạ nhi tựu nam nữ vạn vật ngôn chỉ, tắc âm 
đương ngũ hành nãi kì căn đế, nãi kì sinh sinh chi bản, 
điệc khi đãi biệt cầu nhất vật vi chỉ căn đế, nhi âm đương 
ngũ hành bất túc sinh sinh tai") (“Tự ngôn", quyển 
thượng). Coi khí sinh sôi không ngừng là khí, vạn vật do 
sinh khí sinh ra. 

b) Lí và đạo. Trong triết học cổ đại Trung Quốc, phạm 
trà đạo thông thưởng được chỉ về quy luật, còn Đói Chấn 
thì đưa ra một quan niệm mới: Đạo có hai hàm nghĩa quan 
trọng là thực thể cao nhất và là quá trình, cho nên đạo và 
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lí có quan hệ đặc thù. Một là, lí phân ra ỏ đạo, vạn sự vạn 
vật đều sinh ra do khí âm dương, nói theo bản nguyên, thì 
"tất cả phân ra ö đạo", đạo tức là thực thể âm dương. "Hễ 
nói về phân chia, thì nó đã chịu sự không đều về thiên lệch 
và đầy đủ, dày và mỏng, trong và đục, sáng và tối, không 
giữ phẩm loại khác nhau, mà có lặp lại sự khác nhau" ("Nhất 
ngôn hồ phân, tắc kì sỏ thụ hữu thiên toàn, hậu bạc, thanh 
trọc, hôn minh chỉ bất tề, bất trì phẩm loại, bất đồng, nhi 
nhất loại chi trung hưu phục bất đồng") (Như trên). Vạn 
vật từ trong đạo có được hình chất độc đáo của mình, có 
sự khác nhau về cơ lí, thấu lí, văn lí v.v... bản chất đặc thù 
của mỗi loại của chúng, đã quy định sự khác nhau giữa sụ 
tương hỗ, không những có thể phân hóa, mà còn ỏ chỗ đi 
sâu vào những cái nhỏ bé cũng có thể "phân biệt được ("khu 
di hiện"). Cho nên gọi là phân lí. Lí nói về phân chia, tức 
là phân ở đạo, phân lí mà vạn vật đã có, tức là bản chất 
đặc thù có được do đạo, cho nên nói rằng "Phân cũng chính 
là lí điều của đạo vậy" ("Phân đã giả, đạo chỉ điều lí đã") 
(“Văn tập. Pháp tượng luận"). Đạo là bản thể, lí là bản thể 
của đạo phú cho cái bản chất đặc thù của vạn vật, hai cái 
này là quan hệ giữa cái chung và cái riêng. 

Hai là, lí là lí điều của đạo, là quy luật tất nhiên trong 
vận động biến hóa của đạo. Đói Chấn cho rằng, đạo trời là 
thực thể âm dương ngũ hành, nó vận động biến hóa, là một 
quá trình lưu biến tự nhiên. Nhưng, quá trình vận động của 
đạo là có trật tụ, nó luôn luôn nhất quán, đầu mối không 
rỗi loạn, có trật tự, không lung tung, trật tự cố định này, 
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mối liên hệ cố định này, tức gọi là lí. Lí là quy tắc không 
thay đổi của đạo, là quy luật tất nhiên. "Âm dương lưu hành, 
nó là tụ nhiên vậy, nói một cách chính xác, dù thời gian 
thay đổi thế nào, thì cái gọi là lí không phải cái gì khác, 
chỉ là cái tất nhiên thôi" ("Âm dương lưu hành, kì tự nhiên 
dã; tỉnh ngôn chí, ki vu vô hám, sỏ vị lí dã, lí phi tha, cái 
kì tất nhiên đã") ("Tự ngôn", quyển thượng). Ông dùng một 
cặp phạm trù tự nhiên và tất nhiên này để trình bày về mối 
quan hệ giữa đạo và lí. Đầu tiên là, hai cái này có quy định 
khác nhau, đạo tự nhiên là một quá trình biến hóa đúng là 
tự nhiên, là nhỏ thuận theo trời đất", lí tất nhiên là mối Hiên 
hệ và là trật tự của một quá trình này, và "nhò vào lẽ thường 
của trời đất" (“Nguyên thiện", quyển trung). Thú hai là, sự 
khác nhau giữa hai cái này lại không phải là tuyệt đối, lí 
tất nhiên có từ đạo tự nhiên mà ra, là trật tự cố định trong 
quá trình vận động của đạo. "Tự nhiên và tất nhiên, không 
phải là hai việc vậy. Ngay nó là tự nhiên, hiểu rõ hết mà 
không mất một mảy may gì, đó là tất nhiên vậy" ("Tự nhiên 
chi dũ tất nhiên, phi nhị sự dã. Tụu kì tự nhiên, minh chỉ 
tận nhỉ vô kỉ vi chỉ thất yên, thị kì tất nhiên dã"). Tất nhiên 
là "H”" của tự nhiên, chú không phải là tách rồi tự nhiên có 
riêng một vật cuõng chế đạo tự nhiên phục tùng mình, cho 
nên ông nói: "Cái tất nhiên, là quy tắc không thay đổi vậy, 
không phải chế ngự tự nhiên khiến cho nó mạnh mẽ mà 
theo nhau vậy" (“Tất nhiên giả, bất dị chi tác dã, phi chế 
kì tự nhiên sử chỉ cường nhỉ tương tòng đã") ("Tự ngôn" 
quyển thướng). Thứ ba là, tự nhiên không tách rồi tất nhiên, 
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tất nhiên là sự hoàn thiện về tự nhiên. Quá trình vận động 
của đạo tự nhiên không phải là lộn xôn bừa bái, nếu không 
thì, mọi người căn bản không có cách gì nhận thức được 
nó. "Nếu cho nó tự nhiên mà buông trôi mất, chuyển biến 
mất tự nhiên, thì không phải tự nhiên vậy" (“Nhược nhiệm 
kì tự nhiên nhị lưu vu thất, chuyến tang kì tự nhiên, nhi phi 
tự nhiên đã") ("Só chứng", quyển thượng). Tất nhiên là quy 
định bản chất của tự nhiên, là sự tự hoàn thiện của tự nhiên, 
vận động tuân theo quy định nhất định, mói là bản chất 
của đạo khí hóa tụ nhiên, "cho nên quy về tất nhiên, hoàn 
toàn thích họp vói tự nhiên" (Như trên). Đó là nhận thức 
rất sâu về quan hệ giữa quá trình và quy luật. 

c) Lí và tính. Trình, Chu bàn về tính bằng lí và cho rằng 
tính túc lí, nhưng họ phân khai tính nghĩa lí và tính khí chất, 
về khách quan đã có tác dụng bóp chết dục vọng cảm tính 
của mọi người. Đói Chấn muốn khôi phục thục chất cảm 
tính của nhân tính. Ông cho rằng, nhân tính là sự thống 
nhất của ba cái là tri, tính, dục, chúng bắt nguồn ỏ âm 
đương ngũ hành, là "sự tự nhiên của khí huyết tâm tri” của 
loài người. "Người và vật phân chia ỏ âm đương ngũ hành 
để thành tính, bỏ loại khí càng không có cái tên của tính". 
("Nhân vật phu vu âm dương ngũ hành di thành tính, xá khí 
loại cánh vô tính chi danh") ("Tự ngôn", quyển thượng). Khí 
huyết là tính dục của con người, tâm trí thì bao gồm cả lí 
nghĩa. Vì thế, lí nghĩa thuộc về tính, còn tính thì không phải 
là lí. "Nói lí là tính, không phải nói tính là lí" (Như trên). 
Tính là bản chất tự nhiên của con người, lí là chuẩn tắc về 
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"Thuần túy trung chính", "Thuần túy đẹp đế" của nó, là sự 
quy định vốn có của bản thân tri, tính và dục của con người, 
vì thế thuộc nội dung của tính. Nhưng nếu chỉ coi lí là tính, 
coi bản chất tự nhiên của con người là sự vật hư vô thần 
bí, thì "ỏ tính không có được thực thể của nó, và ở cái tên 
của lí cùng mất đi cái quy tắc khởi đầu từ trồi, đất, người, 
vật, sự vật và hành ví không thay đổi, làm cho con người 
mù tị! không biết gì để tìm vật, không được rồi" ("Vu tính 
bất đắc kì thực thể, nhỉ vu lí chỉ danh diệc thất kì khỏi vu 
thiên địa, nhân vật, sự vi bất đi chi tắc, sử nhân măng nhiên 
cầu kì vật bất đắc hï") (Như trên). Lí ở trong tính, tính 
khôn,. ngang bằng vói lí. 

d) Lí và đục. Quan hệ lí dục là vấn đề lí luận quan trọng 
của các nhà tư tưởng thời xưa của Trung Quốc, chuyên tâm 
nghiền ngắm, bàn luận đi bàn luận lại. Từ sau khi Trình 
Chu nêu ra "Tồn thiên lí diệt nhân dục", mấy trăm năm nay, 
cho lí thiện dục ác, cơ bản đã trỏ thành thuyết bất di bất 
dịch. Lí dục quan của Đói Chấn đã phê phán tư tưởng này. 
Ông cho rằng: Thứ nhất, dục vọng là nhu cầu sinh lí của 
con người, là một trong những nội dung cơ bản của nhân 
tính, "người ta sinh ra rồi sau đó mói có dục, có tính, có 
tri, ba cái này là sự tự nhiên của khí huyết tâm tri vậy" 
(Nhân sinh nhỉ hậu hữu dục, hữu tình, hữu tri, tam giả, 
huyết khí tâm trí chỉ tự nhiên dã") ("Só chứng", quyển hạ). 
Chính vì con người có các yêu cầu dục vọng muôn hình 
nhiều vẻ, mới thúc đẩy mọi người thực hiện các loại hoạt 
động, không có nhu cẩu của đồi sống thì cũng chẳng có các 
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hoạt động tích cực của loài người. "Thiên hạ tất không có 
cái đạo bỏ đi việc sinh dưỡng mà tồn tại đước, tất cả mọi 
sự việc đều có ở dục, không có dục thì e vô vị không làm 
gì cả, có dục rồi sau đó làm mọi việc") ("Thiên hạ tất vô 
xá sinh dưỡng chỉ đạo nhỉ đắc tồn giả, phàm sự vi giai hữu 
vu dục, vô dục tắc vô vi, hữu dục nhí hậu hữu vi”) (Như 
trên). Coi dục vọng vật chất là động lực của mọi hoạt động 
của loài người, quan điểm này không hoàn toàn chính xác, 
nhưng Đối Chấn nhấn mạnh dục là nội dung cơ bản của 
đời sống của loài người, lại có chỗ hợp lí của nó. Thú hai 
là, lí là chuẩn tắc, đục không quá, không bất cập, nó dựa 
và tồn tại ö dục. "Dục, đó là vật; lí đó là quy tắc vậy ("Só 
chúng", quyển thượng). Lí được coi là chuẩn tắc của dục, 
không thể tách rồi đục được, về thực chất, nó là sự thỏa 
mãn thích đáng và hợp lí của dục. Đối Chấn gọi nó là cái 
"chí đương không thể thay đổi", là sự quy định vốn có của 
bản thân dục "không có dục vô vi (không có làm gì cả) lại 
đâu có lí" ("Vô dục vô vi, hựu yên hữu lí) ("Só chứng", quyển 
hạ). Thứ ba là, dục là cơ sở tự nhiên sinh tồn của loài người, 
tuy không thể không có, nhưng cũng không thể phóng túng 
không bị ràng buộc gì, nếu không thì sẽ mất đi cái quy tắc 
thông thường của nó mà sẽ trôi về tư dục. Cho nên dục 
không thể diệt bỏ, mà cần phải điều tiết, được xem là tiêu 
chuẩn hướng dẫn điều tiết dục vọng, tức là li. 


"Lí trồi chính là cái điều tiết dục vọng mà không làm 
nghèo nhân dục vậy, cho nên dục vọng không thể nghèo đi 
được, không phải không thể có được; có mà phải điều tiết, 
làm cho không quá tình, không có bất cập tình, có thể nói 
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đó không phải là li trồi vậy" ("Thiên lí giả, tiết kì dục nhỉ 
bất cùng nhân dục dã. Thị cố dục bất khả cùng, phi bất khả 
hữu; hữu nhi tiết chỉ, sử vô quá tình, vô bất cập tình, khả 
vị chỉ phi thiên lí hồ") ("§ó chứng", quyền thượng). Quan 
điểm này đã sửa chữa cái sai lầm của Trình- Chu, lại chưa 
làm mất đi cái quan điểm của Dương- Chu. 


Đói Chấn đã khái quát tư tưởng nói trên bằng lí luận 
tự nhiên và tất nhiên. Ông cho rằng, dục và lí là quan hệ 
giữa tự nhiên và tất nhiên. "Dục chính là cái tự nhiên của 
khí huyết... từ cái tự nhiên của khí huyết, mà thẩm tra xem 
xét để biết cái tất nhiên của nó, đó là lí nghĩa" ("Dục giả, 
huyết khí chỉ tự nhiên... do huyết khí chỉ tự nhiên, khi thẩm 
sát chỉ dĩ tri kì tất nhiên, thị chỉ vị lí nghĩa") (Như trên). 
Dục là tự nhiên, lí là tất nhiên. 


“Tự nhiên và tất nhiên, không phải là hai sự việc vậy. 
Ngay nó là tự nhiên, hiểu rõ được hết mà không mất mảy 
may gì vậy, là cái tất nhiên vậy" ("Tự nhiên chỉ dự tất nhiên, 
phi nhị sự dã. Tựu kì tự nhiên, minh chỉ tận nhỉ vô kỉ vị chỉ 
thất yên, thị kì tất nhiên đã"). Vì thế, không có sự điều tiết 
của lí, dục sẽ mất đi vi cái riêng tư, ngược lại, sự hướng dẫn 
của lí là sự hoàn thiện của bản thân dục, "nếu cho nó tự 
nhiên mà trôi mất đi, chuyển biến làm mất cái tự nhiên của 
dục, thì không có tự nhiên vậy; cho nên quy về tất nhiên, 
hoàn toàn thích họp vói tự nhiên của dục" ("Nhược nhiêm 
kì tụ nhiên nhỉ hưu vu thất, chuyển tang kì tự nhiên, nhí 
phi tự nhiên đã, cố quy vu tất nhiên, thích hoàn kì tự nhiên") 
(Như trên). Lí luận về vấn đề lí dục thời xưa của Trung 
Quốc, đến Đói Chấn đá đạt tói một giai đoạn mỏi, có ý 
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nghĩa hiện thực chống lại lí học "tồn lí diệt dục” của 
Trình- Chu. Đương nhiên nó vẫn là lí luận trừu tướng, tiêu 
chuẩn đạo đức của ông cũng chưa thể vượt ra ngoài giới 
hạn của thời đại. 


3 - Phê phán về lí của lí học. 


Trào lưu tư tưởng xem xét lại lí học Tống Minh nổi 
lên vào giữa thời Minh và Thanh. Đói Chấn là nhà tư 
tưởng vạch trần rất sâu sắc và đả kích rất mạnh mẽ vào 
li học, mà mũi nhọn của ông đá chĩa về phía "lí hình nhi 
thượng" của Trình Chu. 

Lí vốn chỉ về quy luật. Trình Chu lại coi lí là bản thể 
của vạn sự, vạn vật, là vượt ra ngoài sự vật. Đới Chấn cho 
rằng, lí chỉ là phân li, điều lí của sự vật, là thuộc tính vốn 
có của sự vật. Tống nho tách rời hẳn lí ra khỏi cái khí, 
không có lí và khí là hai cái gốc. Lí vốn là bản chất và là 
quy luật đặc thù của sự vật, nó dựa và phụ thuộc vào sự 
vật cụ thể, lí bản thể của Trình Chu không có khác biệt 
bao nhiêu so vói "Chân như", "Chân tể" của Phật giáo và 
Đạo giáo. Điều khác nhau chỉ là tên gọi hơi khác mà thôi. 
"Người này coi lí là chúa tể của khí, người kia coi thần là 
chúa tể của khí vậy. Cho lí có thể sinh ra khí, cho thần có 
thể sinh ra khí vậy" (° Kì đi lí vi khí chỉ chúa tể, như bỉ dĩ 
thần vi khí chỉ chúa tể dã. Di lí năng sinh khí, như bỉ di 
thần năng sinh khí đã") ("Só chứng", quyển trung). Ông chỉ 
ra, lí của Trình Chu không phải là sáng tạo riêng của họ, 
mà là sát nhập cái thuyết đá thành của Phật giáo ; còn Lạc, 
Vương thì hoàn toàn thừa nhận theo Phật giáo, chỉ là lấy 
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Học thuyết của Nho gia để trang trí lại mà thôi. "Trình Tủ, 
Chu Tử, ngay cả Lão Tủ, Trang Tủ và Thích Thị đã chỉ ra 
cái đó, chuyển tói nói về cái lí này, không phải là giúp Nho 
mà là nhập vào Thích Thị, ngộ nhận lời nói của Thích Thị, 
tạp nhập vào nhà nho; các ông Lục Tủ Tĩnh, Vương Văn 
Thành, ngay cả Lão Tủ, Trang Tủ và Thích Thị đã chỉ ra 
cái đó, túc là lấy lí để thực hiện, vẫn là giúp Nho nhập vào 
Thích Thị vậy” (“Trình Tủ, Chu Tủ, tựu Lão, Trang, Thích 
Thị sở chỉ giả, chuyển kỳ thuyết đi ngôn phù lí, phi viện 
Nho nhi nhập Thích, ngộ di Thích Thị chỉ ngôn tạp nhập 
vu Nho đi nhập vu Thích giả đã") (“Số chứng", quyển 
thượng). Sự phân tích này của Đối Chấn tuy sắc bén, song 
mất đi cái giản đơn. 

Đói Chấn chỉ ra, Nhị Trình nói về hai chữ lí trồi là phát 
minh độc gia của họ, là chân lí phóng ra bốn biển đều đúng. 
Kì thực, đó là sự thay đổi bản thể hư ảo về lí và chân như 
của Phật giáo của Trình Chu, loại hư ngữ này không thể là 
sự vật châm biếm, mà chỉ là sự bịa đặt chủ quan của họ, 
trên thực tế căn bản không tồn tại được. Đói Chấn bài bác 
nó là "ý kiến”, tức là sản phẩm tỉnh thần hay tồn tại quan 
niệm. Ông chỉ ra, lí vốn ð sự vật và có ö tính dục, Trình 
Chu lại cho rằng nó "như có vật, như vậy được ö với trồi 
và có ỏ tâm”, được ở với trồi là giả, có ö tâm lại là thật, 
nhưng nó đã tách rỏi dục tính của sự vật cụ thể, "cái gọi là 
lí của ông, chẳng qua là ý kiến vậy" (Như trên). Cái gọi là 
ý kiến tức là thiên kiến riêng, do nó không phải là từ sự vật 
khách quan mà ra, nên không có một tiêu chuẩn chính xác, 
mối một người đều có thể căn cứ theo nhu cầu của mình, 
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"thị kì sở thị nhỉ phí kì số phí" ("phải là đã phải, mà trái là 
đá trái"). Đối Chấn phê phán: "Trình Chu coi lí là "như có 
vật như vậy, được ở trời mà có ö tâm", mỏ đường cho mọi 
người đồi sau trong thiên hạ dựa theo ý kiến riêng của mình 
mà thực hiện, đó gọi là lí, là gây tai họa cho dân. Càng lẫn 
lộn với thuyết không có dục, do có được lí càng xa, do nắm 
ý kiến càng kiên quyết, mà gây họa cho dân càng mạnh" 
(“Trình Chu di lí vi "như hữu vật yên, đắc vụ thiên nhi cụ 
vu tâm, khải thiên hạ hậu thế nhân nhân bằng tại kỷ chi ý 
kiến nhi chấp chỉ viết lí, đi họa tư dân cánh hào đĩ vô dục 
chỉ thuyết, vu đắc lí ích viến, vu chấp ý kiến ích kiên, nhỉ 
họa tư dân ích liệt") ("Văn tập. Đáp Bành tiến sĩ doãn sơ 
thư”). Mọi người đều cho rằng ý kiến của mình là lí, là tạo 
thành một cục điện như thế này: người có quyền thế không 
có lí cũng có lí, người địa vị thấp hèn có lí cũng như không 
có lí. "Thế là giận đối, ép buộc thế vị, tăng thêm khẩu khí, 
đó là lí đài ra; súc yếu tỉnh thần khiếp sợ, miệng không nói 
nên lời, đó là đuối lí" (*Vu thị phụ kì khí, hiệp kì thế vị, 
gia dĩ khẩu cấp giả, lí thân; Lực suy khí khiếp, khẩu bất 
năng đạo từ giả, lí khuất") (°Só chứng", quyển thượng). Cái 
tệ hại phổ biến mấy trăm năm này, bắt nguồn từ sự chủ 
quan đặt ra của Trình Chu. 

Đói Chấn chỉ ra, lí ý kiến cộng với học thuyết tồn lí điệt 
dục, đã trỏ thành công cụ làm hại thứ đân trăm họ. Trình 
Chu cho rằng lí thiện dục ác, lí chính dục tà, chỉ có diệt hết 
nhân dục, mói có thể khôi phục được lí trồi. Thực tế, lí và 
dục không đối lập nhau, lí ö trong dục. Dục là cái tự nhiên 
khí huyết của mọi người, là cơ sở vật chất của sinh mệnh, 
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làm trở ngại cho dục, túc là làm tổn hại đến sinh mệnh của 
con người, làm trái bản tính của con người. Trình Chu tuyên 
truyền phổ biến tồn lí trồi, diệt nhân dục là ý kiến riêng, 
cướp đi đời sống vật chất chính đáng của mọi người, "Tuy 
nhìn thấy con người đói rét thì kêu gào lên, nam nữ ai oán, 
đến nối sắp chết còn hi vọng sống, chẳng lẽ là nhân dục, 
không chỉ về cái cảm ứng hế mất hết dục vọng tình cảm là 
lí trời được trọn vẹn" (Tuy thị nhân chỉ cơ hàn hiệu hố, nam 
nũ a¡ oán, di chí thùy tử kí sinh, vô phí nhân dục, không 
chỉ nhất tuyệt tình dục chỉ cảm giả vi thiên lí chỉ bản nhiên") 
(°Só chúng", quyển hạ). Cái loại "lí" "cướp người để tỏ rõ 
ham muốn” này là công cụ của kẻ có quyền thế búc hại 
người thấp hèn một cách tàn khốc trong xã hội. "Người được 
tôn kính lấy lí để trách người thấp hèn, người lón lấy lí để 
trách trẻ nhỏ, người sang lấy lí để trách người hèn". Mặc 
đù không hợp vói tình người, cũng được coi là đương nhiên, 
ngược lại, "kẻ thấp hèn, kẻ nhỏ tuổi, kẻ hèn hạ lấy lí để 
tranh cãi nhau, tuy được, nhưng có nghĩa là nghịch" (Só 
chứng", quyển thượng), căn bản không có quyền biện hộ và 
phản bác. Sự hưởng lạc của kẻ cao sang mà ỏ kẻ thấp hèn 
tức là trái lí, kẻ trên lấy lí trách kẻ dưới, "mà tội ở dưới, là 
mọi người không thắng được, là chỉ về số" ("Nhi tại hạ chỉ 
tội, nhân nhân bất thắng chỉ số). Dưới sự kiềm chế của 
thuyết giáo tôn lí diệt dục, có bao nhiêu người bị cướp đi 
cái quyền sống bình thường. Tục ngữ nói là: dao mềm giết 
người không thấy máu. Giết người bằng lí so vói cách giết 
người bằng pháp luật càng tàn ác hơn, "người chết vì pháp 
luật, hình như có kẻ thương hại, chết vì lí thì ai thương?" 
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(“Nhân tử vu pháp, do hữu lân chí giả, tử vu lí, kì thuỳ lân 
chỉ") (Như trên). Đó là sự lên án đầy máu và nước mắt của 
Đói Chấn đối với xã hội phong kiến hàng mấy trăm năm 
nay, nó đã bộc lộ sâu sắc bản chất xã hội về lí của lí học 
Trình Chu mà người thời đó đã tuyên truyền cổ vũ, đã đánh 
mạnh vào hành vi bạo ngược "giết người bằng lí" của bọn 
thống trị phong kiến. 


Sự phê phán về lí Trình Chu của Đói Chấn có ý nghĩa 
chống lại chủ nghĩa cấm dục phong kiến. Ông nhấn mạnh, 
l còn ỏ dục, tuyên truyền phổ biến nhân dục là cơ sở tụ 
nhiên của nhân sinh, đòi hỏi phải thỏa mãn hết ham muốn 
tình cảm chính đáng của mọi người. Ông đề xướng ra một 
loại đạo đức xã hội đạt tình tọai dục, điều đó trên mức độ 
nhất định đã phản ánh được lòi kêu gọi và yêu cầu của tầng 
lóp thị dân đương thời, không nhũng lúc bấy giờ có tác dụng 
tuyên truyền thức tỉnh, mà còn có ảnh hưởng rất lón đối 
với các nhà tư tưởng cận đại. 


Đói Chấn phê phán về lí học đều có ý nghĩa to lón về 
lí luận và về hiện thực. Nhưng sự phê phán của ông cũng 
mang sắc thái cảm tình nồng hậu và sự phẫn nộ trưóc những 
việc làm trái với đạo đức. Học thuyết Trình Chu ra đồi là 
tất nhiên của lịch sử. Họ lấy "lí" để phê phán học thuyết 
của Phật giáo và Đạo giáo, đưa họ từ bên kia thế giới hư 
hảo trỏ về thế giói hiện tượng, bất kể phát triển tư duy và 
hiện thực xã hội đương thời như thế nào, đều có tác dụng 
tích cực. Lí đục quan của họ có mặt tiêu cực là ức chế ham 
muốn tình cảm của con người, đồng thời cũng có ý nghĩa 
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hạn chế ham muốn cực kì xa xi của bọn thống trị. Do bọn 
thống trị đề xưởng, Học thuyết Trình Chu đần dần xơ cứng 
không phát triển được, trỏ thành giáo điều ràng buộc hành 
vi của mọi người, tồn lí diệt dục cũng biến thành sự kiềm 
chế đơn phương phổ biến của thú đân. Ngược lên ngọn 
nguồn, Trình Chu cố nhiên khó từ chối sai lầm của mình, 
nhưng cũng không quy toàn bộ học thuyết của họ là sai lầm, 
là một giỏi hạn cần nắm vững khi chúng ta phân tích sự 
phê phán lí học Trình Chu của Đói Chấn. 

Giữa thời Minh- Thanh, triết học Trung Quốc đã bước 
vào thời kì tổng kết. Trải qua sự phê phán và chỉnh lí của 
các ông Lưu Tông Chu, Vương Phu Chỉ, Đói Chấn v.v... 
phạm trù lí lại trỏ về quy định cơ bản, nó được coi là thuộc 
tính, là quy luật của sự vật. Hàm nghĩa triết học sóm nhất 
của lí, là quy luật của sự vật. "Lí trời" của Trang Tử và "Đạo 
lí" của Hàn Phi, đều là những nhận thức nguyên sơ nhất về 
quy luật sự vật. Phật giáo đầu tiên nâng lí lên thành bản 
thể, coi lí là tính Phật chân như. Lí học Tống Minh đá tiếp 
thu hình thức tư duy của Phật giáo, đã vất bỏ nội dung của 
nó, Trình, Chu, Lục, Vương lấy thực thể tính thần khách 
quan hoặc chủ quan thay thế cho lí suông (không lí) của 
Phật giáo. Quy luật không nhũng đã vượt qua thực thể mà 
nó đã phụ thuộc, mà còn vượt qua cả bản thân, được trùu 
tượng là bản thể rất thực tại của vạn vật trong vũ trụ. Các 
ông Vương Phu Chỉ, Nhan Nguyên, Đói Chấn đã thật sự 
khảo sát quan hệ giữa lí và tồn tại vật chất, đã vứt bỏ thục 
thể và quy định bản thể của nó, hạn định nó là thuộc tính 
của sự vật, đã khôi phục bộ mặt vốn có của nó được coi là 
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sự phản ánh quy luật sự vật ; đương nhiên, điều đó không 
phải trỏ về một cách giản đơn, mà là đi lên theo đường 
xoáy Ốc, là tư duy từ trừu tướng cụ thể điển biến thành cụ 
thể của tu đuy. 


Phong trào mà các nhà tư tưởng cuối thời Minh đầu thời 
Thanh là phong trào xem xét lại (phản tư) nội bộ lí học, từ 
sự tổng hớp về học thuyết phạm trù H của phái H tuyệt đối, 
phái H khách thể và phái lí chủ thể của Lưu Tống Chu, 
Hoàng Tông Hi đến Vương Phu Chi, Đói Chấn hạn định lí 
là thuộc tính của khí, xác định lại quyền uy của lí khách 
quan từ Trương Tải đến nay. Việc xây dựng nên lí luận này 
là kết quả cố gắng chung của các nhà tư tưởng thồi kì đó. 
Đó cũng là con đường chủ yếu phát triển phạm trù lí cuối 
nhà Minh đầu nhà Thanh. Trình Chu coi lí là bản thể của 
hình phí thượng, đã khai sáng ra hình thái lí tính triết học 
của lí học. Lục, Vương đã phủ định tính thực tại của lí, mô 
tả nó là tính thần chủ quan. Vào thời Minh, La Khâm 
Thuận, Vương Đình Tương, đã kiên trì coi lí là lí của khí 
của hình nhỉ hạ. Lưu Tông Chu đầu tiên tổng hợp các nhà, 
Hoàng Tông Hi là học trò xuất sắc của ông đã ra sức lấy 
khi để thống nhất ba phái. Vương Phu Chi với sự hiểu biết 
rộng đã tiếp thu sở trường của phái lí tuyệt đối và phái 
li chủ thể, xây dựng lí trên nền tảng vững chắc của khí, 
lại trải qua sự cố gắng của Nham Nguyên và Đói Chấn, 
lí được coi là các loại quy định về thuộc tính vốn có của 
sự vật, và được thể hiện sâu sắc hơn, đã hoàn thành việc 
phát triển phạm trù lí theo đường xoáy ốc nhỏ trong 
đưởng xoáy ốc lón. 
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Các nhà nho vào cuối nhà Minh đầu nhà Thanh, trong 
lúc xây dựng lí luận của mình, còn phê phán sâu sắc các 
học thuyết trước kia. Họ phản đối các quan điểm phân chia 
lí và khi và làm hai, cho lí ö trên khí, vạch trần lí của Trình 
Chu là hư lí, về thực chất là cái gọi là "chân như" "thần 
thức” của Phật giáo và Đạo giáo. Về luân lí quan, tuy họ 
chưa vượt qua sự trói buộc của lí học, nhưng không đồng ý 
với thuyết giáo "Tồn lí Tröi, diệt nhân dục" của Trình Chu, 
Lục, Vương. Vương Phu Chi nêu ra tính họp lí của lí và 
dục, Phương Dĩ Trí cải tạo lí sinh về nhân nghĩa lễ trí thành 
thủ đoạn mưu sinh, Đói Chấn thì lấy hình thức tự nhiên và 
tất nhiên, nâng quan hệ lí đực lên chiều cao lí luận, luận 
chứng mạnh mẽ tính họp lí của các nhu cầu của con người. 
Họ lột bỏ cái áo khoác thần thánh mà Tống nhơ gọi là lí 
trồi, vạch trần bọn thống trị lới dụng lí luận này làm công 
cụ trói buộc mọợi người, bản chất giết người bằng lí, đã 
phản ánh xu thế phát triển của thời đại trong lịch sử phát 
triển phạm trù lí. 

Lí luận cuối thời Minh đầu thời Thanh là bản tự tổng kết 
của nội bộ lí học. Mặc dù nó bao hàm một số nhân tố nẩy 
mầm, nhưng lại chưa phá tung được cả một hệ thống đó. 

Chiến tranh Nha phiến thất bại là một đòn đả kích nặng 
nhất đối vói "lí trời" truyền thống. Các trí thức tiến bộ trên 
con đường đi tìm chân lí cứu nước, cúu dân đã bắt đầu có 
sự nhận thức lại về lí, họ tiếp thu các tri thức khoa học tự 
nhiên và khoa học xã hội cận đại, trước bối cảnh lịch. sử và 
văn hóa mói, đã đẩy phạm trù lí phát triển lên một giai 
đoạn mới hoàn toàn. 
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CHƯƠNG X 
TƯ TƯỞNG LÍ THỜI CẬN ĐẠI 


Năm 1840, cuộc Chiến tranh Nha phiến nổ ra giữa 
Trung Quốc và Phương Tây, đã mỏ toang cánh cửa lón ra 
vào Trung Quốc. Đó là kết quả tất nhiên xung đột giữa nền 
kinh tế tiểu nông của Trung Quốc vói nền kinh tế hàng hoá 
và tư bản mạnh. Chính phủ nhà Thanh luôn luôn tự sống 
bằng "Thiên triều", đã thất bại trước họng súng của Phương 
Tây. Chủ nghĩa tư bản mạnh đã bắt đầu cuộc xâm lược đầy 
tội ác, đã nắm giữ và chia nhau một thị trường vô cùng rộng 
lón Trung Quốc. Hiện thực nghiêm trọng đó, đá thức tỉnh 
những người Trung Quốc tiến bộ. Họ đã bắt đầu đi sâu tìm 
tòi nghiên cứu nguyên nhân vì sao Trung Quốc thất bại, để 
mong tìm ra con đường cứu nước, cứu dân. 


Tư bản Phương Tây xâm nhập vào, đã đẩy nhanh tốc 
độ phát triển công thương nghiệp Trung Quốc. Các thế lực 
chính trị, tư tuởng, đại điện cho quan hệ sản xuất mói, đần 
dần trỏ nên chiếm ưu thế. Theo đà có, khoa học kỹ thuật 
và văn hoá tư tưởng Phương Tây cận đại cũng ồ ạt tràn vào, 
làm cho nhiều học giả có khát vọng muốn hiểu biết các kiến 
thức mói mẻ. Họ đã có cách nghe, cách nhìn mói; đồng 
thöi, họ cảm nhận được các trí thức đó để hy vọng cải tạo 
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nền văn hoá truyền thống của Trung Quốc, và còn muốn 
dùng nó để thay đổi tình trạng hiện nay của Trung Quốc. 
Chỉ có trên bối cảnh lịch sử rộng lón đó, mới có thể hiểu 
sâu sắc được ý nghĩa phát triển phạm trù lí trong giai đoạn 
này. 

Phạm trù lí sau khi trải qua cuộc chỉnh lí và phê phán 
của các học giả vào cuối thòi Minh, đầu thời Thanh, cũng 
không phát triển được bao nhiêu trong cái khung giá cũ ki. 
Các nhà lí học cận đại chỉ gẩy lại bản nhạc cũ của Trình, 
Chu, Lục, Vương. Các tri thức khoa học tự nhiên, khoa học 
xã hội và nhân văn của Phương Tây truyền vào đá đem lại 
một súc sống mói cho phạm trù lí, làm cho nó được phát 
triển ở thời đại mới với nội dung múi. 

Cuộc Chiến tranh Nha phiến và một loạt các thất bại 
sau này, trên ý nghĩa nào đó, cũng là sự phá sản về "lí trời" 
được tuyên truyền phổ biến mấy trăm năm nay. Các nhà tư 
tưởng có tỉnh thần cải cách như Cung Tụ Châu, Nguy 
Nguyên, không còn sùng về lí nghĩa tính mệnh nữa. Họ tập 
trung sức lục vào học hỏi kinh thế trí dụng, đã mỏ ra một 
phong cách mói, đồng thöi các tri thức khoa học mới đến 
với họ còn như sách trời rất khó lí giải, điều kiện cải tạo 
triệt để phạm trù cổ xưa còn chưa chín muồi. Trong hai 
trưởng họp nan giải là với cái cũ thì không muốn bàn, với 
cái mới lại chưa hiểu được, họ đành dứt khoát vất bỏ việc 
nghiên cứu, thảo luận về phạm trù lí. Sự im lặng về lí luận 
đó dụ báo một sự đổi mới sắp đến. 


Các nhà tư tưởng thời kì Mậu Tuất (Cuộc cải cách theo 
đường lối tư bản chủ nghĩa do Khang Hữu Vì đề xướng dưới 
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thời vua Quang Tự nhà Thanh, năm Mậu Tuất 1898 - ND), 
trong lúc tiến hành cải cách xã hội, cũng tiến hành cải tạo 
cả phạm trù lí trời của nhân, nghĩa, lễ, trí, tín thành công 
lí tự do, bình dẳng, bác ái. Như vậy là nguyên tắc luân lí 
chính trị được quy định, nhưng lí tröi được coi là một loại 
ý chí khách quan nào đó ỏ ngoài xã hội loài người, còn công 
lí thì được coi là thuộc tính chung của tồn tại loài người. 
Từ lí trồi đến công lí không những chỉ có nội dung thời đại 
chuyển biến, mà còn đánh dấu một kiểu chuyển biến về 
hình thức tư duy Thiên - Nhân. 


Trong cuốn "Nhân học" của Đàm Từ Đồng đã tuyên 
truyền phổ biến tư tưởng cải cách, biến pháp của ông. Ông 
đã phê phán cái lí tròi về tam cương, ngũ thường, và cổ vũ, 
tuyên truyền cho tự do, bình đẳng, bác ái, nhất là ông dùng 
quy luật khoa học tự nhiên thay thế cho lí âm dương của 
triết học truyền thống, cho lí một quy định về "công lí", đã 
khắc phục được cái thiếu hụt mộc mạc, trực quan của phạm 
trù lí cổ đại. Trong việc trình bày về quan hệ lí và dục, ông 
đã so sánh luân lí trong và ngoài, đã phê phán đạo đức chủ 
nghĩa cấm dục, tuyên truyền phổ biến tính hợp lí về dục 
vọng tình cảm tự nhiên của con ngưõi. 


Nghiêm Phục dùng các tri thức khoa học tự nhiên và 
khoa học triết học xã hội cận đại của Phương Tây để lí giải 
lại nội dung của lí, đã chỉ ra rõ ràng, chính xác, rằng lí là 
quy luật tự nhiên, và ông đã phân tích sâu sắc về các tính 
chất của lí. Ông đã đưa ra một loạt phương pháp nhận thúc 
về lí thoả mãn tỉnh thần cận đại, tù đó làm cho lí được xây 
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dựng trên nền tảng hợp lí và vững chắc. Ông đã đem lại 
cho lí một ý nghĩa về nhận thức luận, với sự quy định về 
chân lí đã mỏ rộng được nội hàm của phạm trù lí. 

Lương Khải Siêu là nhân vật đã tổng kết sự phát triển 
của phạm trù lí trong thời kì này. Ông đã coi định lí, chân 
lí, nguyên lí, công lí, luân lí là quy định của lí, không những 
đã mỏ rộng và làm phong phú nội hàm của phạm trù lí, mà 
còn nói về giói hạn của các loại quy định này, so với người 
xưa là rõ ràng, chính xác hơn, đã phản ánh sự nhận thức 
sâu sắc về phạm trù lí và sự nắm vững và vận dụng thành 
thạo phương pháp mới của ông. Ông đã nêu ra bản chất 
của lí là quy luật, đã vượt rất xa ngưồi xưa, và cũng cao hơn 
người cùng thời đại. Ông bàn về lí tù hình thức đến nội 
dung trên cơ sở thoát khỏi sự ràng buộc của tư tưởng cổ 
đại, biểu hiện rõ phạm trù lí trong triết học cận đại, và ông 
đã tiến đần đến mức định rõ nội dung mói của lý. 


Các nhà cách mạng thời kì Tân Hợi chú trọng nhiều hơn 
đến phê phán bằng vũ khí. Họ dùng hành vi bạo lực để phủ 
định lí trời về tam cương ngũ thường. Còn cái lí mà họ tuyên 
truyền càng trực tiếp trỏ thành vũ khí phê phán. Chương 
Bính Lân và Tôn Trung Sơn, đã nhận thức phạm trù lí triết 
học cận đại một cách sâu sắc ỏ một phương điện nào đó. 
Họ nêu cao khẩu hiệu tuyên truyền là cần dùng cách mạng 
để làm rõ công lí, và không sùng tín công lí như các nhà 
tư tưởng thời Mậu Tuất, mà còn phê phán nó. Chương Bính 
Lân chỉ ra công lí luôn luôn là ý muốn của số ít người, họ 
không những áp đặt cho toàn xã hội, mà còn lấy danh nghĩa 
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của xã hội để ràng buộc cá nhân, hi sinh cá nhân, so với lí 
trời chỉ có hơn chứ không kém. Tôn Trung Sơn muốn dùng 
Học thuyết mới mẻ hơn để thay đổi nội dung công lí. Sau khi 
Cách mạng Tháng mười Nga thắng lợi, ông đá chuyển hướng 
sảng Liên Xô, cho rằng chủ nghĩa mà họ bảo vệ đã đại diện 
cho công lí mới ; đồng thời, ông vạch trần, chỉ trích công lí 
giả đối mà chủ nghĩa tư bản đang tuyên truyền, phổ biến, dưới 
danh nghĩa công lí để tiến hành con đưỡng ăn cướp, xâm lược 
đầy tội ác. Tư tưởng của Tôn Trung Sơn từ một khía cạnh nào 
đó đã phản ánh sự ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác truyền vào 
Trung Quốc đối với phạm trù lí truyền thống. 

Tù Khang Hữu Vi đến Tôn Trung Sơn, thöi gian tuy 
ngắn, nhưng phạm trù lí lại phát triển và đạt được những 
thành tựu tương đối khá. Nó đã hoàn thành sự chuyển biến 
của thời đại, hoàn thành được sự lột xác hình thái triết học. 
Bất kể nhìn từ sự phát triển của lôgíc hay lịch sử, thời kì 
này là một giai đoạn cực kì quan trọng trong việc phát triển 
phạm trù lí. 


TIẾT 1 : TƯ TƯỞNG LÍ CÔNG (LÍ CHUNG) 
THIÊN ĐỊNH CỦA KHANG HỮU VI 


Khang Hữu Vi (1858 - 1927) là lãnh tụ tu tưởng của 
Phái Duy Tân Mậu Tuất, cũng là nhân vật quan trọng trong 
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lịch sử phát triển phạm trù lí cận đại. Do tù bé được giáo 
dục chính thống phong kiến, nên việc bàn về lí của ông, tuy 
đã chúa đầy tỉnh thần cải cách của thời đại, nhung vẫn kéo 
theo "cái bím tóc” nặng nề của truyền thống. Trong cuộc 
xung đột giữa tư tưởng thời đại và truyền thống, ông thiên 
về tư tưởng thời đại, dựa vào tu tưởng và quan niệm của 
mình để giải thích truyền thống, làm cho truyền thống mang 
đặc trưng thời đại. Ông tự cho rằng là người đầu tiên sáng 
lập ra lí chung (công lí) về tự do, bình đẳng và bác ái ở 
Trung Quốc. "Người nói lí chung đầu tiên là đầy tó vậy" 
(“Sáng ngôn công lí giả bộc đã") ("Trả lồi thư của các thương 
gia Hoa Kiều ö Nam Bắc Châu Mỹ khi họ bàn về Trung 
Quốc là chỉ có thể lập hiến chứ không thể tiến hành cách 
mạng được", xem "Khang Hữu Vị chính luận tập", sách dẫn 
sau này không ghi chú riêng). Lí luận nhiều và rối ren, lẫn 
lộn của ông đã phản ánh sự chuyển biến gian nan mang 
tính thời đại của phạm trù lí. 


1- Vật nóng thì sinh, là lí tự nhiên 


Nhìn chung, Khang Hữu Vi sùng bái Tây học. Ông đã 
lý giải Tây học chung (công dương học) căn cứ theo nhu 
cầu thời đại. Nhưng ông vẫn chịu ảnh hưởng của văn hóa 
truyền thống. Vì thế, khi bàn về lí ö ông vẫn phảng phất 
nội dung truyền thống. Phạm trù lí trong triết học Khang 
Hữu Vị đang có sự biến đổi. Quy định nội hàm về lí của 
ông là sö đĩ nhiên của lí vật và sö đương nhiên của lí người, 
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tức là quy luật phát triển của sự vật, là nguyên tắc chính 
trị, chuẩn tấc hành vi đạo dức của xã hội loài người. 


a/ Lí là lí của vật. Khang Hũu Vi chưa trực tiếp định 
nghĩa cho lí. Từ trong bàn luận về lí của ông, ta thấy lí 
được coi là quy luật vận động biến hoá của sự vật. Ông cho 
rằng : "Lí có thể suy ra sỏ dĩ nhiên vậy" ("Dại đồng thủ tân 
bộ”). Mọi người nhận thúc thế giói khách quan, là phải nắm 
vững quy luật của sự vật. "Học cũng chính là để nghiên cứu, 
tìm ra cái sö đi nhiên của lí vật" (“Lí học thiên"), "các học 
giả thì nghiên cứu để tìm đến cái "sỏ dĩ nhiên của lí vật” 
(“Luận ngữ chú", quyển 1). Ó đây, "sở dĩ nhiên" không phải 
là căn cứ nguyên nhân nội tại vận động biến hoá của sự vật. 


Thứ nhất, lí là sự thống nhất và mâu thuẫn đối lập trong 
nội bộ sự vật. Ông nói : "Nói về lí vật thì có chẵn lẻ, âm 
dương, tức đực, cái, giống cái, giống đực, còn về con người 
thì có nam, có nữ. Cái lí trồi vốn có này tất dẫn đến cái 
không thể thiếu được để hình thành sự vật vậy" ("Đại đồng 
thư", Mậu bộ}. Đối lập là tính tất nhiên khách quan của hết 
thảy sự vật. Khang Hữu Vi giống các nhà triết học cổ đại, 
lấy âm dương đại diện cho hai loại yếu tố đối lập căn bản 
nhất trong vũ trụ. "Vật tất có hai, nên lấy âm dương để khái 
quát lí vật của thế giới, chưa có cái gì có thể ra ngoài cái 
đó" ("Xuân thu đổng thị học", quyển 6, thượng). Đối lập 
mâu thuẫn của âm dương là quy luật căn bản nhất trong vũ 
trụ. "Lí của trồi đất, là âm dương mà thôi" ("Ẩm nhiệt 
thiên"). Nhưng lí âm dương mà Khang Hữu Vi nói không 
phải là lí thuần tuý tư tưởng biện chứng (tư biện suy theo 
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nghĩa của người xưa), mà là sự khái quát về quy luật cụ thể 
của giới tự nhiên khách quan, là sự tổng kết triết học kiểu 
Trung Quốc về tri thúc khoa học tự nhiên. Ông nói : "Lí 
đều có âm, có đương, thì khí có nóng, có lạnh ; lực có hút, 
có đẩy ; chất có lưu có ngưng ; hình có vuông, có tròn ; 
ánh sáng có tối, có sáng ; thanh có đục, có trong ; thể có 
đực, có cái ; thần có hồn, có phách. Đó là cái lí của tám 
vật thống nhất này vậy" ("Khang Nam Hải tự biên niên 
phổ”). Lí của Khang Hữu Vị đã có tri thức khoa học tự 
nhiên cận đại như khí có nóng, có lạnh ; lực có hút, có đẩy ; 
chất có lưu, có ngưng v.v... lại có hồn phách truyền thống 
v.v... Đó là sản phẩm tổng hợp giao hoà lẫn nhau giữa nền 
văn hoá cổ kim Trung Quốc và Phương Tây. 

Thú hai, lí là quy luật biến hoá phát triển của sự vật. 
Khang Hữu Vi chỉ ra sự vật đều là một thể thống nhất và 
mâu thuẫn đối lập, hai mặt đối lập tác dụng lẫn nhau, sẽ 
gây ra biến hoá phát triển của sự vật. "Trồi đất giao hoà 
thì tốt, không giao hoà thì xấu. Đó là lí tự nhiên vậy" 
("Thượng Thanh đế đệ thất thư"). Ông lại nói : "Cái lí của 
Thái cực lưỡng nghỉ là vật không thể không có đối lập. Có 
đối kháng cạnh tranh thì mói tiến lên được". Xuất phát từ 
lập trường của phái cải lương, ông cho rằng, quy luật căn 
bản nhất của sự vật biến hoá phát triển là không ngừng đổi 
mói. "Vật mới thì khoẻ, vật cũ thì già ; mói thì tươi, cũ thì 
thối rữa ; mới thì sinh động, cũ thì cứng nhắc ; mói thì 
thông, cũ thì tắc, đó là cái lí của vật vậy ("Thượng Thanh 
đế đệ lục thư"). Cái mới sinh ra tất nhiên sẽ chiến thắng 
cái cổ hủ. Sự vật phát triển đến một giai đoạn nhất định 
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liền phải suy thoái lạc hậu, tiêu vong, chỉ có không ngừng 
cải cách, mói có thể mãi mãi bảo vệ được sự cưởng thịnh. 


Quy định về lí của Khang Hữu Vi đã tiếp thu được một 
số trỉ thức khoa học tự nhiên cận đại và trực tiếp dùng để 
phục vụ cho cuộc đấu tranh theo biện pháp cải lương của 
ông. Ông cho rằng : "Tất cả vật nóng thì sinh trưởng, nóng 
thì tươi tốt, nóng thì nở ra, nóng thì vận động... đó là cái 
lí của tự nhiên vậy" (“Kinh sư bảo quốc hội, đệ nhất tập 
diễn thuyết"). Ông mượn nguyên lí quang và nhiệt để chỉ 
ra nguồn gốc của sinh mệnh và vận động, khích lệ mọi người 
tăng cường nhiệt tình chính trị và lòng yêu nước, "tăng sức 
nóng của tâm", làm cho "Bốn trăm triệu người tăng lên lòng 
căm phẫn", làm rung lên sức sống của quốc gia và dân tộc. 
Nó đã phản ánh mối liên hệ trực tiếp giữa lí luận triết học 
của Ông với cuộc đấu tranh chính trị. 


b/ Lí là công lí (lí chung), là nguyên tắc chính trị của 
tự do, dân chủ, bình đẳng. Khang Hữu Vi tiếp thu tư tưởng 
của giai cấp tư sản Phương Tây, ông cho rằng "Người người 
có cái thân thể tröi cho, tức là người người có cái quyền tự 
đo trồi cho” (“Đại đồng thư", Mậu bộ). Tự lập, tự do là "lí 
chung trời định” ("thiên định cho công lí") (“Luận ngữ chú”, 
quyển 5). Người người có cái quyền tự chủ, vả lại không 
xâm phạm đến tụ chủ, tự lập của người khác. 

Dân chủ cũng là một trong các nội dung quan trọng của 
công lí. "Dân chủ, đó là công lí của thiên hạ vậy" (“Trả lời 
thư của các nhà thương gia Hoa Kiều ỏ Nam Bác châu Mỹ"). 
Ông cho rằng dân chủ là "thiên hạ chung". Vua và đân đều 
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có quyền, là đại sự cùng chung trị lí quốc gia. "Vương giai 
vọng dã, quân giả quần dã, năng hợp quần giả giai quân 
vương" (Vương giả là người biết nhìn xa trông rộng vậy, 
quân giả là quần chúng vậy, người có thể tập hợp được quần 
chúng đều là quân vương). Đó là nguyên tắc chính trị đối 
lập với chuyên chế. Ö ông xem ra, cái quyền tự lập, tự chủ 
của mọi người khó xâm phạm, nguyên tắc căn bản của xã 
hội không thể xung đột với quyền lợi trồi cho của con TEưỜi, 
chính vì vậy, ông đã gọi dân chủ là đại đồng, là "chí nghĩa 
của công lí”. 

Một nội dung chủ yếu khác của công lí là bình đẳng. 
Ông nói :"Loài người bình đẳng, loài người đại đồng, đây 
là công lí vốn có vậy" (“Đại đồng thu" Đinh bộ). Trung tâm 
của bình đẳng tức là bình đẳng về chính trị. "Nhân quyền 
bình đẳng vậy, chủ quyền tại dân vậy, phổ thông tuyển cử 
vậy, đó là cái lí rất công bằng", "thực là đến vói công lí của 
thiên hạ vậy" (“thực thiên hạ công lí chỉ chí dã") ("Pháp 
quốc đại cách mạng kí"). Loài người là con chấu của tự 
nhiên, "cùng là dân của trồi ", người người đều có quyền lọi 
trời cho như nhau, mọi người đều bình đẳng. Xuất phát từ 
lập trường đó, Khang Hữu Vi phản đối mạnh mẽ chế độ 
đẳng cấp phong kiến, chỉ trích hiện tướng xã hội đó là 
"không chỉ trái với công lí của trồi, mà thực sự còn là có 
hại cho sự phát đạt của con người" (“Đại đồng thư", Binh 
hộ). Hiện tượng tất cả bất bình đẳng của loài người đều là 
"dùng sức mạnh xâm phạm kẻ yếu", "làm tổn hại nhân 
quyền, coi thường người dân của trồi, là làm trái công lí" 
CDại đồng thư", Mậu bộ). Ông biên soạn cuốn "Đại đồng 
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thư”, chủ trương thực hiện công lí bình đẳng, loại bỏ tất 
cả sự chênh lệch và không bình đẳng của loài người, xây 
dựng một xã hội đại đồng thái bình. 


c/ Lí là "cái đương nhiên của lí người" ("lí học thiên"). 
Đó là chuẩn tắc hành vi đạo đức của loài người. Đó lại là 
một quy định về lí của Khang Hữu Vị. Ông cho rằng tự do, 
đân chủ, bình đẳng tất nhiên là nguyên tắc căn bản nhất về 
hành vi của loài người, đã được coi là chuẩn tắc về hành vi 
đạo đúc thì nội dung chủ yếu của ií lại là nhân. "Cái này 
sinh ra công lí về sự sống" ("Thủ sinh sinh chí công lí") 
("Luận ngữ chú", quyển 15). Õ đây, nhân có khác nhau về 
tính chất với nhân thời xưa, nó có nội dung bác ái của giai 
cấp tu sản cận đại. "Nhân cũng lấy bác ái làm gốc" ("Luận 
ngữ chú", quyển 3). Nó đòi hỏi con người bình đẳng đối đãi 
với con người, yêu người khác như yêu mình là chuẩn tắc 
của hành vi. "Nhân vốn là công lí, con người có thể hết 
mình cho công lí, không có như vậy, không thể thực hiện 
được như vậy rồi" (Nhân bản vi công lí, nhân năng tận công 
lí giả, vô tại nhí bất khả hành yên hĩ). Vì thế bác ái - nhân, 
không những chỉ là nguyên tắc chính trị, mà cũng là quy 
phạm hành vi đạo đúc. "Hành vi này đã tiếp nối với công 
lí của vật vậy" (“Luận ngũ chú", quyển 13). 


Lấy bác ái để nói về nhân, là sự thay đổi to lón của 
Khang Hữu Vi đối với đạo đức truyền thống thời xưa. Ông 
lấy công lí làm thước đo, đánh giá lại mọi quy phạm đạo 
đức cũ. Ví dụ : Ngày xưa cái gọi là cha túc là cương của 
con, ba năm không thay đổi cái đạo làm cha là nhân, còn 
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Khang Hữu Vi cho rằng "Nhân đạo chỉ đi công lí vi quy, 
tuy phụ mẫu chỉ tôn thân, bất năng vi công lí nhi loạn tòng 
chỉ đã” ("Đạo làm người chỉ coi công lí là sự quy thuộc, tuy 
sự tôn trọng thân thiết đối với cha mẹ, nhung không thể 
làm trái công lí mà gây ra lộn xộn vậy") (“Luận ngữ chú”, 
quyển 2). Ông dùng nguyên tắc đạo đức mói để giải thích 
mối quan hệ giữa người với người, ông chỉ ra : "Thiên hạ 
quốc gia, đó là thứ chung của mọi người trong thiên hạ, 
quốc gia đó, không phải của riêng mỗi ngưồi, mối nhà, phải 
tập họp nhiều người lại để tuyển mộ nhân tài đảm đương 
được chức vụ đó, không được cha truyền con nối, hết đồi 
này đến đồi khác, hết anh đến em, hết con đến cháu, đó là 
cái công lí của bậc vua tôi vậy" ("Lễ vận chú"). Ông đòi hỏi 
lấy bình đẳng chính tị thay cho vua là cương của bầy tôi. 
"Nước đến giao dịch vói nước, người đến giao dịch vỏi người, 
đều là bình đẳng, tự lập, không xâm phạm lẫn nhau, nhưng 
ký hoà ưóc với nhau để giữ vững niềm tỉn đối với nhau... 
Đấy là công lí hữu tín của bạn hữu vậy" (Như trên). Điều 
đó đã phản ánh nguyện vọng chống xâm lược, đòi bình đẳng 
và hoà bình của Khang Hữu Vi. Ông cho rằng "công lí cha 
con" là người nào người ấy được phân chia phần việc và tài 
sản tuỳ theo số tích luỹ được trên cø sỏ kính trên nhường 
đưới, coi đó là tài sản chung, để nuôi dưỡng người già, chăm 
sóc trẻ thơ, an ủi cứu giúp người nghèo, chữa trị cho người 
bệnh, làm cho mọi người "không có mối lo về già nua, bệnh 
tật, cô đơn, nghèo túng" ; Còn "Công lí vợ chồng" là nam 
nu bình đẳng, "mối người đều có quyền hạn, không được 
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vượt quá”, "mỗi bên đều lập hoà ưóc để cùng nhau giữ đúng” 
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(Như trên). Cho nên, công lí nêu ra ỏ đây có ý nghĩa là 
dùng nguyên tắc đạo đúc của giai cấp tu sản thay thế cho 
nguyên tắc đạo đức phong kiến. 

Khang Hữu Vi từng cho mình là người đầu tiên sáng lập 
ra công lí ỏ Trung Quốc. Kì thực khái niệm về công lí đã 
xuất hiện từ thồi Tam Quốc. Công lí so sánh với tình 
riêng, là tình lí đã được xã hội công nhận. Sau này mọi 
người dùng nó để chỉ về nguyên tắc hành vi đạo đức nói 
chung, nhưng cái được dùng nhiều hơn, vẫn là "lí trời". 
Khang Hữu Vị xây dựng lại uy quyền về công lí, là kết họp 
giữa nền văn hoá truyền thống Trung Quốc với nền văn hoá 
tư sản cận đại Phương Tây. Theo ghi chép trong "Khang 
Nam Hải tự biên niên phổ", năm 188?, ông đã "tự tay định 
ra qui chế đại đồng, có tên gọi là Công lí của loài người". 
Có được một tư tưởng phổ biến, đòi hỏi phải có một quá 
trình nhất định. Phạm trù "Công lí" của Khang Hữu Vi được 
hình thành rất sóm. Đệ Tử của ông là Lương Khải Siêu 
cũng từng nói, năm 1891, "tiên sinh đã nổi tiếng đứng đắn 
chính trục lúc bấy giờ với các cuốn sách như Công lí thông", 
"Đại đồng học” v.v... ("Tam thập tự thuật", xem "Lương Khải 
Siêu tuyển tập"). Cuốn "Nhân học" của Đàm Từ Đồng viết 
năm 1896, Bài văn chính luận chủ yếu của Nghiêm Phục 
đưa ra vào năm 1898 và cả Lương Khải Siêu nữa cũng trục 


1. "Tam Quốc chí. Ngô chí" ghi chép mọi người phê bình Kì Diễm 
và Từ Bưu, nói : "Chuyên dùng tình riêng, yêu ghét không do công 
lÍ*, đã coi công lí là đạo lí tình người được xã hội công nhận. 
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tiếp nói về điều đó. Vì thế, xem xét tù tư liệu hiện có, thì 
một số nhân vật đại diện chủ yếu của phái Duy Tân Mậu 
Tuất, đã khẳng định tự do, bình đẳng, bác ái là công lí do 
Khang Hữu Vi đúng là người đầu tiên sáng lập ra. Quy định 
nội dung của công lí này, đã phủ định nội dung truyền thống 
của triết học cổ đại qui định lí là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. 
Đó là sự chuyển đối thời đại quan trọng trong lịch sử phát 
triển của phạm trù lí. Nó biểu hiện rõ lí phát triển tù hình 
thái triết học cổ đại đến hình thái triết học cận đại. Đó là 
phản ánh sự biến đối hình thái ý thức của thời đại, mà nó 
đại diện cho yêu cầu luân lí chính trị của giai cấp tư sản 
cận đại. 


2- Quan hệ giứa lí và các phạm trù khác 


Hiện nay, Khang Hữu Vi có vị trí hết sức quan trọng 
trong hệ thống triết học Trung Quốc. Đối vói quan hệ giữa 
li và khí, giữa lí và dục cổ xưa, ông đều đã trình bày và 
phân tích, mà đặc sắc nhất là lí thế quan của ông. 


a/ Lí và khí. Quan hệ giữa lí và khí là vấn đề triết học 
quan trọng và to lón ở thời xưa của Trung Quốc. Khang 
Hũu Vị cho rằng lí phụ thuộc vào khí. "Chu Tủ cho lí ö 
trước khí, ông nói thế là sai. "Ông coi khí là bản nguyên 
của vạn vật trong vũ trụ, "phàm là vật đều bắt đầu từ khi, 
Đã có khí sau mới có lí” (" Vạn mộc thảo đường khẩu 
huyết"). Về quan hệ giữa lí và khí, ông đã kế thừa tư tưởng 
khí bản luận mộc mạc thời xưa. 
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Khang Hữu Vi là nhà triết học cận đại. Khí mà ông nói 
là không giống với khí bản luận cổ đại, mà bao hàm nhiều 
tri thức khoa học tụ nhiên cận đại. Ông coi khí đót (gas, 
ête (ether)), điện v.v... là nội hàm của khí, lí âm dươig là 
quy luật tác dụng nóng lạnh và vận động biến hoá của khí. 


b/ Lí và dục. Khang Hữu Vi không đồng ý với Trịnh 
Chu cho lí là thiện, cho dục là ác. Ông cho rằng, bản thân 
dục không có ác, nó là bản tính tự nhiên của con người. 
“Người ta sinh ra đã có dục vọng, là tính của trời vậy : "Nhu 
miệng thì muốn ăn uống các thứ thơm ngon, ở thì muốn ở 
nhà cao cửa rộng đẹp đế, thân thể thì muốn mặc quần áo 
sang trọng vậy, v.v... Các nhu cầu đó đều là đòi hỏi hợp lí, 
cần phải thoả mãn đầy đủ" ("Đại đồng thư”, Giáp bộ). Tỉnh 
thân cơ bản nhất của nhân đạo và công lí là tìm sự vui vẻ, 
tránh sự khổ đau. Dục vọng được xem là bản tính tự nhiên 
của con người, là cơ sỏ của lí, giống như chất khí là cơ sỏ 
của lí, toàn bộ tính đều là chất khí, cái gọi là nghĩa lí là từ 
khí chất mà ra" ("Trường hưng học kí"). Chất khí về bản 
chất là bản chất vật chất của con người, những biểu hiện 
cụ thể của nó tức là các loại dục vọng tự nhiên, tác dụng 
của lí là ö chỗ làm cho dục vọng của con người được thoả 
mãn đầy đủ nhiều nhất, họp lí nhất. Nói về căn bản, lí và 
dục là nhất trí, nói khác đi là đạo đức và lợi ích không phải 
là đối lập không thể diều hoà được. Vì thế, Khang Hữu Vi 
nhấn mạnh "thuận theo lí trồi đế nuôi dưỡng mệnh sống". 
Ông phản đối cái đạo đúc chủ nghĩa cấm dục. "Bạc đãi ham 
muốn vui chơi, làm khổ thân thể. Tư tưởng này gần giống 
quan điểm luân lí học của chủ nghĩa hưởng lạc tự nhiên". 
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c/ Lí và thể, tức là quan hệ giữa công lí và thời thế. 
Khang Hữu Vi cho rằng, lí là sản phẩm của thế, xu thế phát 
triển của thời đại quyết định tính chất và nội dung của lí. 
"Lí, đó là cái điều của đạo đức, gốc ö trồi, thành ở thể, tích 
ỏ người” (“Lí giả thiên đạo chỉ điều, bản vu thiên, thành vu 
thể, tích vu nhân”) ("Khang Hữu Vi trường hưng lí giảng 
học, quyển 6, thượng). Trời ỏ đây đã không có ý nghĩa bản 
thể vũ trụ hoặc ý nghĩa về tỉnh thần nhân cách, mà chỉ là 
đại danh từ của tự nhiên. Đạo là khái quát quy luật chung 
nhất trong vũ trụ, lí là biểu hiện cụ thể của nó. Cái gọi là 
thể, Khang Hữu Vị giải thích là "Thể chính là tròi, là khí 
vậy”) ("Xuân Thu Đổng Thị học", quyển 6, Hạ). Thể là lực 
lượng vật chất khách quan nào đó, nó không phải là thực 
thể vật chất khách quan, mà chỉ là tính xu hướng tất nhiên, 
và không thể cản trỏ, được biểu hiện ra trong vận động 
phát triển của thực thể đó. Thể có tính chất "bất đắc dĩ". 
Ö lĩnh vực lịch sử, thế là xu thế tất yếu khách quan trong 
sự phát triển lịch sử của xã hội loài người. Dưới tác động 
của xu thế không thể đảo ngược đó, đã sinh ra nguyên tắc 
cơ bản thích ứng, có tác dụng ổn định đời sống xã hội, đó 
là li. Lí cần phù hợp với yêu cầu của thế, thích ứng với sự 
phát triển của thế, lí và thế là thống nhất. 


Tính thống nhất của lí và thế không những chỉ ö chỗ 
thế quyết định tính chất và biến hoá của lí, mà còn biểu 
hiện ở sự hố trọ bổ xung cho nhau. Ỏ Khang Hữu Vị xem 
ra, thế sở di có tính tất nhiên là bỏi vì nó phù hợp với lí, 
mà nguyên nhân lí có thể thực hành được bắt nguồn từ sự 
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phát triển của thời thế, tức là nơi sinh ra của lí, công lí 
thường có ích cho thời thế (“Trả lồi thư của các thương gia 
Hoa Kiều ö Nam Bác Châu Mỹ"). Sự phát triển của lịch sử, 
nếu không phù hợp với lí căn bản, thì không thể đại diện 
cho xu hướng tất yếu. Cũng giống như vậy, nguyên tắc của 
lí vượt quá hoặc lạc hậu với sự phát triển của thời thế, thì 
sẽ thiếu căn cứ có tính hiện thực. Khang Hữu Vị đã nhìn 
thấy tính thống nhất giữa lí và thế, nhưng trước thời thế 
phát triển nhảy vọt, ông không phải là cố tìm cách thay đổi 
li để xúc tiến thời thế, mà là dùng lí để làm rõ thời thế 
trong nhận thức mói, mà nhận thức trước đây có phần trỏ 
ngại, hạn hẹp. Ông đã đả kích tam cương, ngũ thường phong 
kiến là không phù hợp với sự phát triển của thời thế, lại 
công kích cả cái lí cách mạng thiếu tính hiện thục. Điều đó 
là bi kịch lịch sử tư tưởng của ông. 


Khang Hữu Vi coi thế giói đại đồng là lí tưởng xá hội 
hoàn thiện nhất. Ö xã hội đại đồng, thế phát triển của lịch 
sử được nhất trí cao với lí. Đại đồng của Khang Hữu Vi 
giống tựa y như đại đồng trong "Lễ vận" đến múc ngạc 
nhiên, những cái đó đều chỉ là lí tưởng mơ hồ, thiếu cơ sở 
vật chất hiện thực, không thể thực hiện được. Vì thế mà 
ông đã sai lầm khi coi hiện tướng xá hội bất hợp lí là cái 
tất nhiên của sự phát triển lịch sử. Ông cho rằng muốn mỏ 
mang đất nưóc cần phải kinh qua con đường nước lớn xâm 
lược, thôn tính nước nhỏ, kẻ mạnh än thịt kẻ yếu, đó là tự 
nhiên của thế, không phải khả năng công lí làm được vậy” 
("Đại đồng thư", Ất bộ). Mâu thuẫn giữa lí và thế này cố 
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nhiên có ảnh hưởng của chủ nghĩa Đác-uyn (Darwinism) 
khi áp dụng vào xã hội, mà bản chất của nó là ö chỗ mâu 
thuẫn giữa lí với hiện thực, mâu thuẫn giữa bản thân lí với 
thực tiễn, mà giai cấp tư sản đã khua chiêng gõ trống tuyên 
truyền rùm beng. Ỏ một số giai đoạn nào đó của sự phát 
triển lịch sử, lí và thế có thể không nhất trí, nhưng nói về 
căn bản, thi hai cái này cuối cùng là nhất trí ö một số khâu. 
Thế tất nhiên tất phải xác định hợp lí, lí là quy luật vốn có 
của xu thế tất nhiên của lịch sử. Khang Hữu Vi do không 
nhận thức và khắc phục được mâu thuẫn tồn tại của lí mà 
giai cấp tư sản tuyên truyền, nên đã sai lầm quy nó là sự 
mỏ đầu ỏ mâu thuẫn giữa lí và thế. ` 


3- Sự phát triển và hạn chế của lí 


Tư tưởng của Khang Hữu Vi là khối mâu thuẫn, vướng 
mắc lẫn nhau giữa văn hoá cổ kim Trung Quốc và Phương 
Tây. Ông bàn về lí là để luận chứng tính hợp lí của biến 
pháp cải lương, thực hiện lí tưởng tư bản chủ nghĩa, nội 
dung hoàn toàn mới này lại khoác lên mình một cái áo 
choàng cổ xưa. 


Sụ phát triển của lịch sử đã tác động mạnh vào xã hội 
Trung Quốc cổ xưa. Khang Hữu Vi nhận thúc được lí trồi 
về tam cương ngũ thường phong kiến là sức cản của sự phát 
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triển lịch sử, muốn cứu nguy sự mất còn, cần phải có biện 
pháp, dùng công lí của giai cấp tư sản thay thế cho lí trời 
của giai cấp địa chủ. Thủ cựu thì chết, đổi mói thì mạnh, 
không thể tồn tại hai cái được. Đó là "chính tắc của công 
lí, không thể chạy trốn" ("Tiến trình Nhật Bản Minh Trị 
biến chính khảo tự"). Nhưng, ông lại nhìn nhận lực lượng 
hiện thực để cải cách xã hội là không thể không xây dựng 
uy quyền truyền thống, giành được sự đồng tình và ủng hộ 
của kẻ thống trị. Tuy nhiên, để tăng cường sức thuyết phục 
của lý luận, ông đã đưa vào phạm trù lí nội dung công lí, 
tự do, đân chủ, bình đẳng, bác ái để thay thế lí trồi cổ xưa. 

Khang Hữu Vi nói : "Cái gọi là hồn nước của Trung 
Quốc là cái gì vậy ? Chỉ là lồi đạy của Khổng Tủ mà thôi. 
Lời dạy của Khổng Tủ, từ đạo trời, quốc chính, lí vật, luân 
lí làm người, vốn là tỉnh thô, không đồng nhất, nên không 
cần nêu vậy" ("Phù sỏ vị Trung Quốc chỉ quốc hồn giả hà 
đã ? Viết Khổng Tử chỉ giáo, nhi dĩ. Khổng Tử chỉ giáo, tự 
nhân luân vật lí quốc chính thiện đạo, bản lại tỉnh thô, vô 
nhất nhỉ bất củ đã") ("Trung Quốc học hội báo đề từ"). Ông 
lấy vong lính của Khổng Tử làm tỉnh thần sống của Trung 
Quốc, cho rằng Khổng Tử sống vào thời loạn, muốn thực 
hiện "công lí thái bình đại đồng". Sự xung đột giữa thời đại 
và lí tưởng, khiến ông lấy phương thức nhờ cổ thay đổi chế 
độ để tuyên truyền "công lí nhân đạo". Người đặt nền móng 
cho cương thường luân lí xã hội thời xưa được coi là người 
sáng lập đầu tiên ra công lí cận đại. Khang Hữu Vi cho 
rằng, nguyên tắc tự do, đã được thể hiện trước hết trong 
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châm ngôn của "Luận ngữ” là "Ngã bất dục nhân chi gia 
chữ ngã dã, ngô diệc dục vô gia chữ nhân" (“Tôi không 
muốn người tăng thêm vào cho tôi vậy, tôi cũng muốn không 
tăng thêm vào cho người ta vậy"), câu trước nói về "tự lập 
tự do" ("tự đo cho riêng mình) ; câu sau nhấn mạnh "không 
xâm phạm tự do riêng của người khác". Đây là định nghĩa 
hoàn chỉnh nhất đối với nguyên tắc tự do của Khổng Tủ, 
đó là công lí của nhân đạo, là công lí trời định" (“Luận ngũ 
chú", quyển 5). Thực ra, tự do là sự phản ánh nền sản xuất 
công nghiệp, đại cơ khí cận đại và tự do cạnh tranh, ở lĩnh 
vực hình thái ý thức, nó không liên quan gì đến giáo điều 
đạo dức sáng suốt bảo vệ thân thể mà “Luận ngữ” đã tuyên 
truyền phổ biến. 

Khang Hữu Vi cho rằng, cái lí của dân chủ, bình đẳng, 
về đại đồng thái bình, cũng là chuyện có thật của Thánh 
nhân Khổng Tủ. Khổng Tủ nói "Lí của đại đồng thái bình", 
đầu tiên là phân chia thành "Đạo đại đồng, pháp đân chủ" 
và "Đạo thường thường bậc trung (đạo tiểu khang), pháp 
quân chủ". Dân chủ bình đẳng so với chuyên chế quân chủ 
càng phù hợp vói bản tính tự nhiên của con người hơn, đó 
là công lí tròi cho. Cho nên, Khổng Tủ thề quyết chí suốt 
đời "làm rõ công lí của nhân đạo... công lí đại đồng mà xem 
nhẹ kinh tế bậc trung" (“Minh nhân đạo chỉ công lí. Tôn 
đại đồng nhi bạc tiểu khang") ("Luận ngữ chú”, quyển 4). 
Nói về thực chất thì bình đẳng là sự phản ánh về trao đổi 
hàng hoá ngang giá, cơ hội bình quân trong cạnh tranh, dân 
chủ thì bất nguồn ở nhu cầu quản lí chung, cũng túc là bình 
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đẳng về chính trị, điều đó tuyệt đối không phải là Khổng 
Tủ đầu tiên đề xưởng mà có, là đạo nhất quán mà Khang 
Hữu Vì trình bày và phát huy. 


Bác ái lại gọi là ái chất, Khang Hữu Vị dùng "súc thu 
hút" để so sánh một cách khiên cưỡng tính thân thiện hoà 
thuận giữa người với người, lại lấy "nhân" để hạn định thực 
chất của bác ái, là cái gọi là "tâm của người không chịu nổi" 
của con người. Loại giải thích có tính đa nguyên này chúng 
tỏ ông lí giải nguyên tắc bác ái trên cơ sở nhân ái truyền 
thống của Trung Quốc. "Nhân do Khổng Tủ đề xướng được 
mô tả trình bày một cách đàng hoàng là công lí”. Bác ái gọi 
là nhân. "Dùng nhân thì là đã yêu ngưöi, người cũng yêu 
mình, ích lới chẳng lón vậy sao. Ỏ đây sinh ra cái "công lí” 
sống ("Luận ngữ chú", quyển 15). Mạc Tủ trước hơn 2000 
năm đá chỉ ra cái nhân của Khổng Tủ là yêu có thú bậc, 
không phải như nhau. Khang Hữu Vi giải thích nó là yêu 
nhân loại phổ biến nói chung, đương nhiên đây không phải 
là sự giải thích do nhầm lẫn, mà là do từ nhu cầu bản thân 
mà ra. 

Lí của Khang Hữu Vi đã bám rễ rất sâu vào trong tư 
tưởng truyền thống, nhu cầu về chính trị, khiến ông phải 
mượn hình thúc cũ để mưu cầu sự hiểu biết và ủng hộ. 
Phạm trù lí được khoác cái vỏ ngoài cổ xưa. Mặt khác, ông 
tiếp thu tư tưởng Phương Tây cận đại trên có sỏ văn hoá 
truyền thống. Phương thúc tư duy của ông là dùng quan 
niệm cận đại để tìm ra cái giống nhau trong phạm trù lí 
thồi xưa, và làm cho nó hoà hợp với nhau. Lịch sử có bề 
đày sâu sắc và kéo dài của phạm trù lí. Trong tư tưởng của 
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Khang Hữu Vị đã hình thành "cái túi bọc nặng nề", lí khoa 
học tự nhiên cận đại, nhất là công lí về tự do, bình đẳng, 
bác ái muốn bám rễ xuống thì cần phải cùng nhận thức vói 
truyền thống, chịu nhận sự kết hợp với các điều khác nhau 
đó. Nhu cầu xung kích hiện thực của thời đại cùng đan chéo 
vói lịch sử nặng nề, đã cấu thành đặc sắc nổi rõ lí của Khang 
Hữu Vi. Nó đá phản ánh sự khó khăn gian khổ và phức tạp 
trong sự chuyển đổi thời đại của phạm trù lí. Đó là hai khó 
khăn và đau khổ của ông. 

Chính vì phạm trù lí của Khang Hữu Vi kéo theo cái 
đuôi nặng nề, đã dẫn tói tính song trùng khác trong lí lẽ 
của ông. Trong lúc sự phát triển nội dung lý luận của thời 
đại mói tiến thêm một bước, đánh mạnh vào hình thức cổ 
xưa, thì ông lại luôn luôn không muốn đột phá vào hình 
thức cũ cuối cùng, mà lại muốn giữ nguyên lấy hình thúc 
cũ, vất bỏ nội dung mỏi. Thậm chí lúc ông còn trẻ đã tuyên 
truyền rùm beng về công lí mới. Nội dung của cuộc cải cách 
này đã bị hạn định trong hình thức cũ. Năm 1887 ông viết: 
"Công lí của nhân loại... suy từ Thông Tủ, căn cú theo lí 
loạn, thăng bình, thái bình để bàn về quả đất" ("Khang Nam 
Hải tự biên niên phổ"). Ba đời đổi thay được coi là "lí biến 
hoá”, là quy luật không thể thay đổi của sự phát triển lịch 
sử. Việc thực hiện công lí về đại đồng, thái bình, tự do, bình 
đẳng, bác ái, phải trải qua vô số đời tiến hoá. "Trong một 
đồi có thể chia ra ba đòi, ba đồi có thể suy ra chín đồi, 
chín đời có thể suy ra tám mươi mốt đồi, tám mươi mốt đồi 
có thể suy ra hàng ngàn, hàng vạn đồi, hàng vô số đồi" 
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("Luận ngữ chú", quyển 2). Trên thực tế, công lí là lí tưởng 
không thể thực hiện được. Để tránh những điều không tốt 
xảy ra, sau khi viết xong "Đại đồng thư”, ông luôn luôn giữ 
bí mật không dám công bố. 


Khi nội dung mói của công lí đòi hỏi thực hiện tính họp 
li hiện thực của nó thì Khang Hữu Vi liền phản đối ngay 
bằng hình thúc cũ. Sau cuộc biến pháp Mậu Tuất thất bại, 
phái cách mạng đứng đầu là Tôn Trung Sơn, kêu gọi dùng 
bạo lực để thực hiện công lí tự do, bình đẳng, bác ái ở Trung 
Quốc, đã phá vỡ hạn chế của hình thức cö, thì lập trường 
của Khang Hữu Vi lại từ tuyên truyền rùm beng cho công 
lí chuyển sang hạn chế và phản đối công lí. Tự cho mình là 
người phát minh ra công lí, khi nói về đân quyền, công lí 
đại đồng, bình đẳng "đều là kẻ bày tôi thày trò cùng nhau 
nghiên cứu tìm hiểu, dự kiến lập ra cái lí chí nhân, để ch 
đến đời sau thực hiện, chứ không phải là nói ngày nay đá 
có thể thực hiện được hoàn toàn ngay vậy ", "kẻ bày tôi nói 
công lí đầu tiên sáng lập ra để thực hiện Trung Quốc, 
người nói dân quyền đầu tiên, tất nhiên dân quyền thì nếu 
có ý chí, tất phải thực hiện, công lí thì ngày nay đều không 
thể thực hiện hết được" (“Trả lồi thư của các thương gia Ở 
Nam Bắc châu Mỹ). Ông cho rằng, ba chế độ : chuyên chế, 
lập hiến và dân chủ chỉ có thể tiến dần dần, tuyệt đối không 
thể tiến vượt. Ông kiên trì thế quyết định li. "Trời là lón, 
thế là lón, cái sở tại thời thế tức cái sỏ tại lí". Thực hiện lí 
đời hỏi điều kiện lịch sử nhất định, túc thế giỏi đại đồng. 
"Nếu cần thực hiện công lí ngay, thì cần ngay ngày đại 
đồng, không có quốc giỏi, rồi sau đó mói không có gia giói, 
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rồi sau đó tất nhiên là mọi phu nữ đều trỏ thành các vị 
quan lại mói được, rồi sau đó có thể thịt các cầm thú đều 
không ăn cũng có thể được. Còn nay thì tất nhiên là không 
thể thực hiện những điều đó được" ("Nhược tất tức hành 
công lí, tắc tất tức nhật chí đại đồng, vô quốc giói, vô gia 
giói nhị hậu khả, tất phụ nữ tận vi quan lại nhị hậu khả, 
cầm thú chỉ nhục giai bất thực nhỉ hậu khả, nhỉ kim tất bất 
năng hành dã") (Như trên). Đây thực tế coi công lí là lí 
tưởng tốt đẹp. Về vấn đề quan trọng của phạm trù lí cận 
đại là tính thực tiến, thì Khang Hữu Vi cơ bản vẫn giữ thái 
độ phủ định. 

Thời đại càng tiến lên, Khang Hữu Vi càng tụt hậu. Năm 
1913, chế độ chuyên quyền quân chủ phong kiến đã bị lật 
đổ, Trung Hoa Dân Quốc được thành lập. Không ít các nhà 
chí sĩ cách mạng, thậm chí Lương Khải Siêu cũng vui mừng 
cổ vũ, tuyên truyền khắp nơi, cổ xuý cho công lí tự do, bình 
đẳng, bác ái. Khang Hữu Vị thì lại công nhiên cất lên những 
làn điệu ngược lại, cho rằng chỉ tự do bình đẳng thôi cũng 
đủ để mất nước. "Ngày nay nói ít đến tự do bình đẳng, đói 
sau khi nước ta đã giàu mạnh, hãy nói tói, thì Trung Hoa 
nghìn thu bền vững, có thể tự do bình đẳng với châu Âu và 
châu Mỹ.. Nếu việc ngày nay là tự do bình đẳng, nói rằng 
là ý dân, quyền dân, thì nước ta sẽ phân tán, rối loạn, sẽ 
mất, thì như vậy Trung Quốc nghìn thu muôn đồi sẽ vĩnh 
viễn mất tự đo bình đẳng" ("Trung Quốc điên nguy ngộ tại 
toàn pháp Âu Mỹ nhỉ tận khi quốc tuý thuyết "). Công lí tự 
do bình đẳng đã thành cái hoạ mất nưóc, nói như vậy, quả 
là ông hầu như đá hoàn toàn thay đổi lời nói tự đáy lòng 
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lúc ban đầu của mình, đã trở thành con người muốn khôi 
phục lại ngai vàng, như vậy vô hình chung đã bị quy luật 
phát triển của lịch sử, tức là công lí chê cười nhạo báng. 


TIẾT 2 : TƯ TƯỞNG LÍ TẤT NGHIỆM 
Ỏ SỰ VẬT CỦA NGHIÊM PHÚC 


Trong trào lưu tư tưởng Duy Tân Mậu Tuất cận đại, 
Nghiêm Phúc (1853 - 1921) là người có học vấn hiểu biết 
thông suốt đông tây, kim cổ, hiểu sâu về khoa học tự nhiên 
và khoa học xã hội cận đại. Các ông Khang Hữu Vi, Đàm 
Tự Đồng, Lương Khải Siêu v.v... không sánh kịp. Ông bàn 
về lí, đã thoát khỏi sự ràng buộc của triết học truyền 
thống, phương pháp tư duy lí luận và quy định nội hàm 
về lí của ông đã thể hiện được đầy đủ hơi thỏ cận đại. 
Ông là người đã đưa vào phạm trù lí nhiều nội dung mới. 


1- Lí là luật lệnh tự nhiên 


Tù góc độ lôgíc học, Nghiêm Phúc đã phê phán triết 
học thời xưa của Trung Quốc chỉ nặng về giải nghĩa, mà 
nhẹ về định nghĩa. "Giải nghĩa của họ không phải là giỏi 
thuyết vậy, giải nghĩa để thấy những lồi khác nhau của xưa 
và nay mà thôi" (“Mục lặc danh học", Giáp bộ tiếp ngữ, xem 
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"Nghiêm Phúc tập", sau đây cùng giống như vậy). Dịnh 
nghĩa về khái niệm hay giói thuyết (định nghĩa) về phạm 
trù, phải "nêu lên sự đồng đức của vật đã đặt tên để giải 
thích cái tên của nó" (Như trên), tức là hạn định nội dung 
bản chất của khái niệm hoặc phạm trù. Xuất phát từ đó, 
ông cho phạm trù lí có những nội dung như sau : 

a/ Lí là quy luật tự nhiên. Nghiêm Phúc cho rằng mọi 
sự vật trong vũ trụ đều chỉ có thể tồn tại, biến hoá và phát 
triển trong thời gian và không gian nhất định. Vạn vật 
chồng chéo đan xen chằng chịt chứa đầy trong thời gian và 
không gian, "đều có sự ngay ngắn, nhưng không lộn xôn, 
trật tự mà không hỗn loạn, đó là lí, đó là luật lệnh tụ nhiên" 
(Nhu trên). Lí là luật lệnh tự nhiên ngay ngắn, trật tụ, 
không lộn xôn, không hốn loạn trong quá trình vận động 
biến hoá của sự vật, đó cũng là tụ nhiên. Vì thế mà, cái gọi 
là lí của Nghiêm Phúc, không phải là lí trồi trùu tướng, mà 
là chỉ quy luật tự nhiên đã được khái quát từ các môn khoa 
học cụ thể, đó là lí của hoá học, lí của cơ học, lí của vi tích 
phân và lí của thiên điễn v.v... là mối liên hệ tất nhiên, ổn 
định vốn có trong vận động biến hoá của sự vật. Ông cho 
rằng, lí chỉ có thể ð trong mối liên hệ tương hỗ của sự vật 
mói có thể biểu hiện ra được. "Lí giả, tất vật đối đãi nhỉ 
hậu hình yên giả dã " ("Dương Minh tiên sinh tập yếu tam 
chủng", Tự). Ví dụ như nước chảy xiết va đập vào đá sẽ 
phát ra tiếng kêu ầm ầm. Nếu khảo sát riêng rẻ nước hoặc 
đá đều không có cách nào làm rõ được nguyên nhân của 
tiếng kêu, chỉ có thể liên hệ nước với đá, lại "quan sát sự 
va đập của nước vào đá, mới có được cái sỏ dĩ nhiên 
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(nguyên nhân) của âm thanh. Cho nên bàn về cái lí, chính 
là để đối đãi rồi sau đó hình thành vậy" ("Quan nhị vu giả 
chi xung kích nhí thanh chỉ sở đi nhiên đắc hi. Cố luận lí 
giả, dĩ đối đãi nhỉ hậu hình giả đã") (Như trên). Điều đó 
đã đột phá cái gọi là giói hạn của trật tự và lí điều của triết 
học truyền thống, đã thể hiện rõ ràng chính xác lí được coi 
là mối liên hệ nào đó của sự vật, đó là thuộc tính vốn có 
của sự vật. 


Để nói rõ tính khách quan của lí, Nghiêm Phúc lại giải 
thích nó là tự nhiên. "Dựa vào lí tròi, tức cái gọi là We must 
live according to nature" của các nhà khoa học triết học 
châu Âu" (Trang Tủ bình ngữ). Nature tiếng Anh là tự 
nhiên. Ö đây, tự nhiên tức là chỉ cái lí tự nhiên nhi nhiên 
của lí, không có bất cú chúa tể nào, lại chỉ có nó tồn tại 
khách quan, chỉ có thể tuân theo, không thể làm trái với 
nó. Cho nên "đúng theo thời gian, thuận nơi chố, là dựa 
vào lí tröi để chú thích" ("Án thời xứ thuận, thị ý hồ thiên 
lí chú cước") (Như trên). 


Lí được coi là thuộc tính khách quan của sự vật, là phản 
ánh sự nhận thức của chủ thể đối với quy luật phát triển 
biến hoá của khách thể, không phải là thuộc tính của bản 
thân chủ thể. Vì thế, Nghiêm Phúc phản đối quan điểm 
“Tầm túc lí” của Vương Thủ Nhân, ông cho rằng tâm sinh 
ra vì vật, nếu không có tác dụng của sự vật khách quan, "sẽ 
không thể thấy tâm được, thì sao có được cái gọi là lí vậy" 
(Dương Minh tiên sinh tập yếu tam chủng", Tự). Ông còn 
chỉ ra lí mặc dù tồn tại khách quan, nhưng mọi người hiểu 
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rõ về nó, thường là phải có một quá trình tích luỹ, đo được 
về mặt nhận thúc và không phải hế đẫm chân một cái là 
hiểu ngay. "Lí Ở ngay trước mắt, mà khi chưa đến với nó, 
thì cho đù nhà hiền triết cũng không thấy được tí nào" ( Lí 
tại mục tiến, nhi vị cập kĩ thời, tuy hiền triết hữu sỏ bất 
kiến") ("Dịch Tư thị "kế học" liệt ngôn"). Ví dụ như vàng 
được coi là môi giới trao đổi hàng hoá, mọi người đã sử 
dụng thời gian rất lâu, song "từ Smith mà ra, bắt đầu biết 
nó là một trong hàng trăm hàng hoá" (Như trên). Loài người 
trải qua thời gian khá dài mỏi nhận thức vàng được coi là 
tiền tệ, cũng chỉ là một loại hàng hoá đặc biệt, từ đó mà 
càng thêm nhận thức sâu hơn về quy luật sản xuất và trao 
đổi hàng hoả. Song, quy luật này thực ra không vì mọi người 
chưa nhận thức được mà nó không tồn tại, càng không phải 
là tồn tại Ở trong lòng người. Điều đó đã phủ định quan 
điểm sai lầm của các nhà lí học cho lí là tồn tại tỉnh thần 
tiên nghiệm. 

b/ Lí tức chân lí, là nhận thức chính xác của mợi người 
về sự vật khách quan và quy luật của nó. Nghiêm Phúc nói : 
"Vật có phải hay không phải là lí" ("Pháp ý" Ấn ngữ). Bản 
thân sự vật không có cái gì gọi là phải, hay không phải, 
phải hay không là do nhận thức của mọi người đối vói sự 
vật, là một phán đoán giá trị mà mọi người nhận thức đối 
với sự vật khách quan. Cái đúng tức là lí, không đúng tức 
không phải là lí. Ông cho rằng, tiêu chuẩn phán đoán phải 
hay không phải tức là nhận thức đưa trở lại (hiệu ứng 
ngược) sự vật khách quan, chỉ có mọi sự vật nghiệm đều 
đúng như nhau thế, mói thuộc về nhận thức chính xác. Nếu 
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không túc là không phải. Về ý nghĩa này, ông quy định lí 
là "chân lí”. Để "làm cho chân lí sáng sủa", Nghiêm Phúc 
rất suy tôn, sùng bái tỉnh thần "yêu chân lí quá cả thầy 
mình" là Arixtốt "Tuy vì cái đó mà đắc tội" (Nhu trên), 
nhưng để tiến mạnh mãi không thôi. 

Chân lí mà Nghiêm Phúc nói tói là nhận thúc triết học 
khác nhau về chân lí của các nhà triết học thời xưa. Phật 
giáo trình bày, phân tích tương đối nhiều về khái niệm chân 
lí, như Nam Triều Tiêu Thống thồi Nam Triều từng nói : 
"Chân lí hư tịch, lòng còn nghỉ ngờ không hiểu được" ("Chân 
lí hư tịch, hoặc tân bất giải") ("Thiệu Minh thái tử tập", 
quyển 5). Chỉ có tính Phật chân như mói là lí chân thực 
nhất trong vũ trụ, còn lại đều là giả đối. Nhan Nguyên thời 
nhà Thanh cũng từng dùng chân lí để nói rõ cái lí bản nhiên 
của con người. Khái niệm chân lí thời xưa chủ yếu thể hiện 
sự quy định bản chất nhất, thực tại nhất của một loại sự 
vật nào đó. Chân lí mà Nghiêm Phúc nói còn bao gồm có 
cả lí là nội dung phản ánh chính xác bản chất và quy luật 
của sự vật. Ví dụ như quy luật tự nhiên cần được nghiệm 
chúng trong sự vật. "Bất đồng địa nhi giai nhiên, bất đồng 
thời nhi giai họp" (Dất không giống nhau đều đúng, thời 
gian không giống nhau mà đều khóp) ("Mục lục danh học", 
Ấn ngữ), mới có thể xứng đáng là chân lí. Lí luận này là sự 
phát triển quan trọng của phạm trù lí cổ dại của các nhà 
triết học cận đại, đã mỏ rộng nội hàm của phạm trù lí. Nó 
giống như lí danh, lí nghĩa, lí trồi, lí huyền, lí không, lí thực, 
lí chung v.v... là một loại quy định nào đó về tính chất của 
lí, đánh dấu sự quy định mói về phạm trù lí trong giai đoạn 
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phát triển mói, là sự suy nghĩ lại về bản thân phạm trù lí, 
là sự phán đoán đúng sai, thật giả đã được mọi người nhận 
thức về li. 

c/ Lí là công lí (lí chung). Đấy là chỉ về nguyên tắc luân 
lí chính trị chung cơ bản của xã hội, cũng là tụ do, bình 
đẳng, đân chủ, bác ái v.v... mà giai cấp tư sản cận đại đã 
nêu ra. Nghiêm Phúc nói : "Người có quyền mà không khính 
người, người có sức mà không cướp bóc người khác. Hễ có 
sự việc đến với mình, đúng là hợp vói tình người, quy xét 
về lí trỏi, xem xét cân nhắc kỹ lưỡng rồi mói làm.. người 
với người lấy cái đó để đối đãi vói nhau, đó gọi là lí 
chung” (°Hữu quyền nhi bất di vũ, nhân, hữu lực nhi bất 
đi đoạt nhân. Nhất sụ chi chí, chuẩn hồ nhân tình, quy 
hồ thiên lí, thẩm lương nhi hậu xuất... Nhân dự nhân dĩ 
thủ tương đãi, vị chí công lí") ("Bác anh "thái ngộ sĩ báo" 
Luận đúc cứ giao áo sự"). Nguyên tắc về hành vi của xã 
hội loài người túc là công lí, mà nọợi dung căn bản nhất 
của nó là tự do và dân chủ. 


Nghiêm Phúc đã từng nêu ra cương lĩnh lí luận chính 
trị : "Tự đo là thể, dân chủ là dụng". Ông cho rằng tự do 
là quyền lợi trời phú cho loài người, "Sinh nhân sở bất khả 
do chỉ công lí" ("Sinh ra con người không thể không do công 
lí") ("Luận giáo dục dự quốc gia chỉ quan hệ"). Yên cầu cø 
bản nhất của tự do là "không xâm phạm và làm hại nhau", 
chủ thể hành động có quyền hành động theo ý chí của minh, 
bất cứ cá thế nào hay tập đoàn nào cũng đều không được 
xâm phạm đến cái quyền đó. "Xâm phạm tự do của con 
người, đó là làm trái lí trời, là ăn cắp đạo người" ("Luận 
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thế biên chi cức"). Nhưng, Nghiêm Phúc không chủ trương 
tự do tuyệt đối. Ông cho rằng tự do được coi là công lí, bản 
thân nó cũng có tự do, vốn là có sự hạn chế ("Chính trị 
giảng nghĩa ). Trong đó điều cơ bản nhất là : "Con người 
được tự do" mà cần lấy tự do của người khác làm giới 
hạn (“Quần kỉ quyền giói luận", Dịch phàm liệt). Có nghĩa 
là không xâm phạm tụ do của người khác. Ví dụ như tự do 
ngôn luận, cần có một chuẩn tắc là phục tùng chân lí "tự 
do ngôn luận, chỉ là chất phác, trung thực nói lời thật để 
tìm ra lẽ phải, một là, không vì người xưa lừa gạt, hai là 
không vì quyền thế mà chịu khuất phục, làm cho lí đúng là 
thực, tuy có bị thù hần căm ghét cũng không bỏ qua vậy ; 
khi lí mà đã sai trái và sự đá là vu khống, thì cho dù là vua 
hay cha cũng không thể theo vậy, đó gọi là tự do" (Như 
trên). Nếu tự do không có bất kì hạn chế nào thì "sẽ nhập 
vào thế giới cưòng quyền và gây ra xung đột lẫn nhau" (Như 
trên). Ngược lại như vậy tức là đã mất hết tự do. Đó là 
nhận thúc tương đối tỉnh táo về tự do của ông. 


Dân chủ cũng là quyền lợi trồi phú cho con người. 
Nguyên lí chính trị được coi là công lí, trước hết là dân chủ 
về chính trị. "Vua và dân đều có quyền", Vua và dân không 
ví như cha và con được, mà xử lí như người chủ và nô lệ. 
Nghiêm Phúc cho rằng một trong những sự khác nhau về 


(1) chữ Do (do), Nghiêm Phúc viết thành chữ Do (dao), ông cho rằng 
mọi người đã quen coi "tự do" là phóng túng, không bị hạn chế, nên 
viết thành "dao" có nghía là lạo dịch, phu phen, cũng có cách đọc 
chữ do ở trên để phân biệt. 
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luân lí giữa Phương Đông và Phương Tây là "Phương Tây 
nói về luân lí, trước tiên là nghĩa, sau là nhân, mối cái có 
cái mà nó đáng được. Phương Đông nói về luân lí, trước 
tiên là nhân, sau là nghĩa, trưóc nhất là cái ta, sau đó mói 
nghĩ đến được một chút ít gì vậy" (“Tây chỉ ngôn luận lí đã, 
tiên nghĩa nhi hậu nhân, các hữu kì sỏ ứng đắc dá, Đông 
chỉ ngôn luận lí dã, tiên nhân nhì hậu nghĩa, nhất dư chỉ 
chỉ hậu nhất đắc chỉ dã") ("Pháp ý". Ấn ngữ). Phương Tây 
lấy đân chủ bình đẳng làm cái nghĩa chủ yếu, còn Phương 
Đông thì lấy ân tứ (ban ơn), trắc ẩn, làm nguyên tắc chủ 
yếu, vì thế, luân lí của Trung Quốc không phù hợp vói công 
lí. Song Nghiêm Phúc chưa hoàn toàn phủ định tư tưởng 
truyền thống. Ông cho rằng "Đạo lí Trung Quốc" rất giống 
công lí có "Thứ" (thú lỗi) và thưóc đo lòng trong sạch 
("Khiết củ"), bởi vì chúng nhiều ít cũng bao hàm một số 
tỉnh thần đân chủ, tự đo, bình đẳng. 


Nói về ý nghĩa luân lí của lí, Nghiêm Phúc phản đối tư 
tưởng truyền thống trọng nghĩa khinh lợi, ông cho rằng, lí 
không bài xích lợi ích. "Đại để người xưa ö Phương Đông, 
cũng như ỏ Phương Tây đã có nói đến thì đều coi công lợi 
là trái với đạo nghĩa, như tấm lòng tốt xấu không thể để 
chung vào cùng một cái với nhau được (cỏ thơm cỏ thối 
không thể đụng chung sọt)". Còn người thởi nay gọi nó là 
lí sinh học. Bỏ tu doanh đi thì không còn có gì để coi là 
tồn tại được ("Đại để Đông Tây cổ cổ nhân chỉ thuyết, giai 
đi công lợi vi dữ đạo nghĩa tương phải, nhược huân hoạch 
chi tâm bất khả đồng khí. Nhi kim nhân tắc vị sinh học chi 
lí, xá tự đoanh vô dĩ vi tồn") ("Thiên điển luận", Ấn ngũ). 
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Tự doanh là tìm kiếm lợi ích cá nhân, nó là điều kiện cơ 
bản sống còn của loài người, đó cũng là cơ sỏ của đạo đức 
(l1) đã tách khỏi đạo đúc lợi ích cá nhân. Nó không đứng 
riêng trái với lí trời và nhân tính rồi" ("Kì bất bội vụ thiên 
lí nhân tính quả tử") (“Pháp ý", Ấn ngũ). Chỉ khi đã biết 
“làm việc thiện vì không chỉ lợi cho mình, mà còn trừ được 
ác, lại không chỉ có lợi riêng cho người", mà còn đi "đến 
đâu cũng hợp với lí trồi và tình ngưỡi vậy” (Như trên). Đạo 
đúc không tách rời lợi ích, lợi ích cũng không tách rồi đạo 
đức, sự thoả mãn về lợi ích cá nhân không thể không có 
hạn chế tí gì, nhất là không thể xâm phạm tói lới ích của 
người khác, mà cần phải chịu sự chỉ đạo của đạo đức. 
"Không hiểu rõ đạo thì không nghĩ ra kế sách để thành 
công được, không có tình hữu nghị thực Sự, hợp vói lề phải, 
thì không thể bàn được những điều có lợi, cho nên ông gọi 
"tự doanh" ("Thiên diễn luận", Ấn ngữ), mà bản thân mình 
nhấn mạnh là “tự doanh khai sáng”. 

Từ trong sự so sánh luân lí chính trị Trung Quốc và 
Phương Tây, Nghiêm Phúc đã rút ra được một kết luận là : 
Danh giáo cương thường của Trung Quốc không phù họp 
vớói công lí, muốn cứu vân sự nguy vong của quốc gia và dân 
tộc, thì cần phải biến pháp, biến thì còn, không biến thì 
mất. "Lí của thiên hạ đã sáng tỏ, mà thế thì đã tất phải đến 
rồi, nên nếu ngày nay Trung Quốc không biến pháp thì tất 
phải mất là đúng thôi" ("Cứu vong quyết luận"). Đó cũng 
là một điều lí tất nhiên. 

Định nghĩa về lí của Nghiêm Phúc đã phù họp tinh thần 
cận đại, nó cũng còn những hạn chế nhất định. Thứ nhất 
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là, lí đã quy định sự giống nhau của sự vật, lại thể hiện ra 
cả sự khác nhau của sự vật, "thông suốt nhiều cái khác nhau 
để thành đồng nhất" ("Thông chúng dị vi nhất đồng"), hơn 
nữa lại khác với cái khác, thông vói đại đồng, là mối liên 
hệ chung và phổ biến của sự vật. Chính trong sự so sánh 
cái giống và khác nhau này, mọi người có thể nhận thức 
được lí. Đồng thời, ông lại cho rằng có một cái lí trên hết 
"của" nhiều lí hội tụ lại. Nó là "cô lập không có đối lập". 
“Tù vô và thông", vô đối với vô thông, không thể so sánh 
được, cho nên không có cách gì nhận thức được. Và hơn 
thế nữa, ông coi nó với Niết bàn Phật Giáo là một loại, cho 
cái "không thể suy nghĩ bàn bạc được là sự lí giải chân thực" 
của nó, cuối cùng là đi theo con đường sai lầm. Thú hai là, 
Nghiêm Phúc tuy nêu ra phạm trù chân lí, ông cho rằng 
chân lí cần nghiệm ö nhiều sự vật, nhưng lại không kiên trì 
thái độ khoa học này đến cùng, lại đưa ra một tiêu chuẩn. 
công lợi. Ông nói : "Muốn phân biệt cái phải cái trái của li 
"không thể dựa vào" một thánh nhân nào đó, một kính điển 
nào đó”, cũng không được coi lời nói công, lời nói tư là 
quyết định, mà cần phải xác định xem "cuối cùng nó có li, 
không có hại cho số đông người, cái lí đó tất là đúng ("Pháp 
ý", Ấn ngũ). Quan điểm hữu dụng tức thực dụng của chân 
lí đã phản ánh tính song.trùng về tiêu chuẩn chần lí của 
ông. Thứ ba là, Nghiêm Phúc coi tự do, dân chỉ, bình đẳng 
là công lí, điều đó không thoát khỏi ảnh hưởng của giai cấp 
tư sản cận đại Phương Tây, không phải là đi tìm nguồn gốc 
sâu sắc của nó từ trong hiện thực xã hội, mà phú cho cái 
bản tính của nhiều người. Ông nói : "Cái gọi là công lí, cần 


644 


tán ra và phân chia, lệ thuộc vào nhân tâm xã hội, cái quan: 
trọng nhất ỏ trong, gặp cơ hội là phát ra lòi nói và hành 
động" ("Thuật Hắc cách nhi duy tâm luận"). Về thực chất, 
tự do, bình đẳng, dân chủ là yêu cầu tất nhiên trong sản 
xuất đại cơ khí của chủ nghĩa tư bản cận đại. Nghiêm Phúc 
không hiểu được điểm này, lại quy định nó là sản phẩm của 
tỉnh thần, "cái gọi là tâm khách quan là tâm chủ quan mà 
thôi" (Như trên). Đó là sự chuyển hoá của một loại tỉnh 
thần khách quan nào đó theo tính thần chủ quan. 


2- Quan hệ giữa lí và pháp 


Phạm trù lí của Nghiêm Phúc có một nội dung mói 
chiếm địa vị quan trọng trong tư tưởng triết học của ông. 
Nhưng ông không chú trọng đến quy định của bản thể luận 
của lí, mà cơi trọng ý nghĩa luân lí của nó. Khi phân tích 
mối quan hệ giữa lí và pháp, đã phản ánh rõ khuynh hướng 
này. Pháp chỉ rộng ra là pháp luật, lí chủ yếu là chỉ công 
li. Nghiêm Phúc cho rằng, pháp mà Phương Tây nói, kì thực 
đã bao quát cả hai phần lí và pháp, lí là chuẩn tắc lập pháp, 
pháp coi lí là bản nguyên. Ông nói : "Vật có nội dung, có 
phải, có trái gọi là lí, nuóc có lệnh cấm gọi là pháp, mà Tây 
văn thì thường gọi là pháp" (“Vật hữu thi phi vị chỉ lí, quốc 
hữu cấm lệnh vị chỉ pháp, nhi Tây văn tắc không vị chỉ 
pháp") ("Pháp ý", Ấn ngữ"). Pháp được coi là quy phạm 
hành vi có tính cưỡng chế, nó quy định loại hành vi nào là 
"có thể”, hành vi nào là "không có thể". Mà có thể hay 
không có thể, bản thân còn có một tiêu chuẩn so sánh xác 
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định. Nó chính là căn cứ lập pháp của mọi người. Nghiêm 
Phúc cho rằng, căn cứ này túc là lí. "Đầu tiên có phải trái, 
sau đó mới có pháp", mọi người chỉ có xác định được cái 
gì là đúng, cái gì là sai, mới có thể phán đoán được hành 
vi có phải là chính đáng hay không . Cho nên nói, "sự lập 
pháp phải lấy lí làm gốc" (Như trên). Sự phân chia này của 
ông rất có ý nghĩa, pháp là một loại thuộc hình thái ý thức, 
nó có nguồn gốc sinh ra của nó. Đương nhiên, lí được coi 
là nguồn gốc của pháp luật nếu xét về căn bản là không 
đúng. Nhưng, pháp luật được coi là công cụ thống trị, nó 
đúng là được xây dựng theo nguyên tắc luân lí chính trị nhất 
định. Về ý nghĩa này, quan điểm của Nghiêm Phúc lại có 
chỗ hợp lí. 

Bản thân pháp luật còn tồn tại một vấn đề có tính hợp 
lí nữa. Nghiêm Phúc cho rằng tiêu chuẩn để so sánh xác 
định là công lí về tự do, dân chủ, bình đẳng phải phù hợp 
với pháp luật. Pháp luật phù họp với công lí thì cần phải 
tuân thủ, phép tác không hợp vói công lí thì phải loại bỏ. 
"Pháp luật mà trái với lí thì không theo cũng vẫn có thể 
được rồi " ("Dân ước" Bình nghị). Lí là sự quy định trời cho, 
là tự nhiên, phép tắc là dựa theo lí và sau đó mới có, lí so 
với pháp thì căn bản hơn. "Quần chúng chưa có pháp, thì 
dựa vào lí trỏi, ngoài ra không còn cách nào vậy. Quần 
chúng đã có pháp, thì pháp luật giữ lại hay bỏ đi, phải 
nhìn xem nó có thuận hay ngịch vói lí" ("Phương quần chỉ 
vị lập, y hồ thiên lí, ngoại vô pháp yên. Quần chỉ kỉ lập, 
pháp chi tồn phế, thị lí chỉ tòng ví") (Như trên). Vì thế, 
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pháp luật cần duy trì sự vận động bình thường của xã hội, 
cần phải phù hợp với lí căn bản nhất, đó là điều thứ nhất. 
Điều thứ hai là, quyền lợi do lí quy định, tuy là trồi cho, 
nhung không phải mối người đều có thể thực tế có và sử 
dụng, nó cần phải có pháp luật bảo đảm, mới trỏ thành 
quyền lợi hiện thực, đó gọi là "lí tồn vu hư, pháp điển sỞ 
di định lí" (Nghĩa là "lí có ở cái chung nhất bởi vậy điển 
pháp chính là định H") (Như trên). Tách rời khói sự đảm 
bảo của pháp luật, của lí trời, sẽ chỉ là một lí tưởng mó hồ. 

Tù đó có thể rút ra một lí luận là : Muốn thực hiện nguyên 
tắc về tự do, đân chủ, bình đẳng, lúc đó Trung Quốc cần 
có biến pháp. Thứ ba là, lí được coi là căn cứ của pháp 
luật, bản thân nó cũng là một loại pháp luật nào đó, là 
pháp luật cao nhất "Lí chính lại là cái pháp luật cao nhất 
vậy" (Như trên). Lí vốn là một bộ phận tách ra từ trong 
pháp luật của Nghiêm Phúc, là nguyên tấc căn bản nhất 
trong pháp luật. Cho nên, quan hệ giữa lí và pháp, thực 
chất là hai bộ phận của bản thân pháp luật, tức là mối quan: 
hệ giữa pháp luật căn bản với pháp luật phổ thông. Nghiêm 
Phúc coi lí về tự do, dân chủ, bình đẳng là pháp luật căn 
bản, một mặt, làm cho tính hợp lí của pháp luật được thöi 
đại chứng minh, làm rõ được mối quan hệ giữa luật pháp 
và cương lĩnh luân lí chính trị ; Mặt khác, lại tăng thêm uy 
quyền và tính hiện thực của lí. Ó đây, lí không phải là 
khẩu hiệu trống rỗng nữa, mà là pháp quy căn bản cần 
phải tuân theo. Lí luận này đã chịu ảnh hưởng của các 


647 


ông Rousseau, Montesquieu v.v... lại có dấu tích của việc 
phân biệt tư duy triết học thời xưa của Trung Quốc. 


3- Phương pháp cận đại về lí luận của Nghiêm Phúc 


Nói về phân biệt tư duy Triết học, Nghiêm Phúc là nhà 
tư tưởng có ý thức cận đại đậm nhất trong phái Duy Tân 
Mậu Tuất. Ông không phải là giản đơn sao chép nguyên 
tắc tự do bình đẳng bác ái của giai cấp tư sản Phương Tây, 
không dùng phạm trù triết học cổ xưa của Trung Quốc để 
§o sánh với tri thức khoa học tự nhiên cận đại, mà là hiểu 
biết tương đối sâu sắc về các vấn đề có ; mặt khác, đã dùng 
phương pháp triết học cận đại để luận chứng. Đặc điểm 
này cũng biểu hiện trong quá trình bàn về lí của ông. Lí 
mà Nghiêm Phúc đã bàn, kế thừa một số nội dung của phạm 
trù lí thời xưa, đồng thời đã thay đổi nội hàm của nó. 

Luận chứng và phương pháp nghiên cứu về lí của ông 
thể hiện rõ sự khác biệt giữa hai thời đại khác nhau. Người 
xưa gọi việc nhận thức về lí là "cùng lí" "tức là cùng lí của 
vật "hay" truy tìm nguồn gốc của sự vật (cách vật trí tri)”. 
Đạo học của Trình Chu nhấn mạnh mọi sự vật cần tìm ra 
cái lí cuối cùng của nó, để tìm ra sự thông suốt của lí với 
tâm ta. Tâm học của Lục, Vương thì chủ trương tìm ra cái 
lí của tâm ta Ö mọi sự vật, sự vật mỗi cái có cái lí riêng của 
nó. Mặc dù có sự khác nhau từ ngoài vào trong và từ trong 
ra ngoài, nhưng hai ông đều nhận thức lí là được ở trồi và 
có ở tâm". Đem lí trong tâm và lí trong từng sự vật kiểm 
chúng lẫn nhau thì cái đó cũng đều là phương pháp thể 
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nghiệm nhận thúc nào đó. Nghiêm Phúc không giống như 
thế, ông nêu lên "Cùng lí thường phân ra ba ranh giói", tức 
là khảo đính, thông hiểu và thử nghiệm. Thế nào gọi là 
khảo đính ? Nghiêm Phúc nói : "Tập họp liệt kê các sự vật 
cùng loại mà mỗi cái làm nổi rõ cái thực chất của nó" ("Tây 
học môn kính công dụng”). Bưóc thứ nhất, nghiêm cứu tìm 
hiểu về lí, tức là quan sát hàng loạt các hiện tượng của sự 
vật khách quan, liệt kê phân loại các thuộc tính mà các hiện 
tượng đó đã biểu hiện. "Hai là, thông hiểu cùng quan sát 
các loại khác nhau để thông suốt là một" ("Nhị viết quán 
thông, loại dị quan đồng, đạo thông vi nhất") (Như trên). 
Trên cơ sỏ hàng loạt các sự kiện, tổng kết rút ra cái chung, 
cái thông thường đã biểu hiện ra trong các sự vật khác nhau 
đó là cái H. Ông cho rằng, đó là hai bước cơ bản của việc 
tìm hiểu đến cùng về lí. Bất luận là chủ thể nhận thức có 
thể hay không có thể tham gia vào và khống chế nó hay 
không, đều có thể tìm ra được lí như vậy. "Tức vật cùng lí, 
đây có cái không phải sức người có thể biến đổi được, như 
sự chuyển động của mặt tròi và các vì sao. Sự thay đổi 
phong tục tập quán có cái có thể chế ngự, thay đổi bằng 
sức người được, như lửa lò, chăm sóc cây cối. Việc khảo 
đính rõ ràng thì có thể thông suốt để tìm ra cái lí sở đi 
nhiên của nó, thế là qui luật chung, luật pháp căn bản của 
nhà nước được ra đời như vậy" (Như trên). 


Khảo đính, thông hiểu, tuy là bước tất yếu của cùng lí, 
nhung cùng lí không thể dừng lại ỏ đây. "Nhà cùng lí" thòi 
xưa, vì chỉ thoả mãn ỏ việc rút ra được kết luận, cho nên 
cái lí của họ có được "luôn luôn có nhiều cái sai lầm". "Muốn 
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có được cái lí chân thực đáng tin cậy, ngoài khảo đính, thông 
hiểu ra, còn có bước thứ ba", tức là thử nghiệm. "Thủ 
nghiệm càng chắc thì lí càng sát thực" (Như trên). Trong 
kiểm nghiệm thực tế, được ủng hộ càng nhiều, thì tính chân 
lí càng lón. 


Việc thí nghiệm là giai đoạn quan trọng trong cùng lí, 
đã đột phá phương pháp tư duy tư biện thuần tuý, nặng về 
biện luận, nhẹ về thí nghiệm, thoát li thực tế của các nhà 
triết học thời xưa, nó đã lật đổ sự mê tín lí tröi tuyệt đối 
vĩnh hằng, không chúng minh cũng tự rõ ràng. Xây dụng lại 
lí trên cö sỏ hiện thực khách quan, "lí thành thực hay xầng 
bậy, không thể tranh luận bằng miệng lưỡi vậy, nó phải được 
đảm bảo có ở sự thục”. Nêu lên một công lí, cần phải có 
sự thật làm ví dụ chứng minh" ("Dịch Tu thị "kế học" lệ 
ngôn"). Về con đường cùng lí, từ thời Tống Minh đến nay, 
luôn luôn tranh luận không ngót xoay quanh "Đạo vốn học" 
và "Tôn đúc tính" hoặc "Tự mính thành" và "Tự thành minh" 
mà vẫn không ra lẽ. Chu học và Vương học, mối phái nắm 
một đầu, đều chưa tiếp cận được thực chất vấn đề. Thuyết 
"thí nghiệm” của Nghiêm Phúc vừa ra đời đã giải quyết được 
nhiều điều vướng mắc lón trong mấy năm nay. 


Nghiêm Phúc lấy sự hiểu biết sâu sắc của ông về Triết 
học Trung Quốc và Phương Tây để ý thúc được rằng thí 
nghiệm không phải chỉ là một bước cùng lí, mà đã phản 
ánh sự khác biệt đột xuất về bán chất về mặt phương pháp 
luận của triết học Trung Quốc và Phương Tây. Các nhà triết 
học thời xưa của Trung Quốc nặng về đạo, nhẹ về khí, đề 
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xướng ra tỉnh thành tỉnh sát (lặng lẽ thành thật tự kiểm 
điểm), coi thực tiến tự tay làm là việc của tiểu nhân, quân 
tử không đáng làm, bài xích ở ngoài lí luận. Dù cho thỉnh 
thoảng có vài người đúng ra nói tri hành họp nhất (hợp 
nhất tri thức và hành động), sở tay xoa đập, cũng chỉ nhấn 
mạnh vào sự thực hiện đạo đúc chứ không dám có bất cú 
sự hoài nghi nào về lí trồi. "Song Tây học truy tìm nguồn 
gốc sự vật đến cùng đạo của họ, nói ngược hẳn, lại rất phù 
họp vói lề phải. Một cái lí rõ ràng, một luật pháp được xây 
dựng, cần nghiệm chúng đến mọi sự vật, sau đó mới xác 
định được nó, đó là điều không dễ đàng ("Cứu vong quyết 
luận"). Vi thế các nhà triết học Trung Quốc quy lí về với 
tröồi, nói nó là lí trồi, còn các học giả Phương Tây đưa lí về 
cho tự nhiên. Họ phân chia ra là sinh lí, tâm lí, vật lí, lí 
hoá học, lí thiên văn (1í về sự vận động của thiên hà - ND). 


Để khắc phục các khuyết điểm của triết học truyền 
thống, Nghiêm Phúc yêu cầu "Người mình phải học cùng lí. 
muốn có ý chí để tạo ra đỉnh cao trong khoa học, thì tốt 
nhất cần phải biết đọc sách không có chữ" (“Ngô nhân vi 
học cùng lí, chí cầu đăng phong tạo cực, đệ nhất yếu tri độc 
vô tự chỉ thư") ("Tây học môn kính công dụng"). Ông phê 
phán các học thuyết từ Tần - Hán đến nay là "trình bày 
những vấn đề xa hoa, chỉ quan tâm đến những điều vui 
chơi”. Tâm của thầy thì thầy dùng, làm ra những cái giả tạo, 
thật là vô dụng, không thực tế. Ông đã vạch trần tác phong 
học tập lí luận tách rời thực tiến, đó là một trong những 
nguyên nhân làm cho Trung Quốc lạc hậu. Ông kêu gọi mọi 
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người học cái lí, truy tìm, nghiên cứu nguồn ĐỐC sự vật của 
Phương Tây. Để truy tìm chân lí phải mạnh đạn làm thí 
nghiệm (“Cúu vong quyết luận"). 

Đương nhiên, “Thí nghiệm " mà Nghiêm Phúc nói không 
hoàn toàn giống như cái thực tiến mà Triết học hiện đại đã 
nói. Nó chủ yếu vẫn là chỉ về thực nghiệm khoa học mà 
thôi. Song, so với "hành" của cổ nhân đã nói, tức là thực 
tiến đạo đức, thì lại là một tiến bộ tạo ra bước ngoặt mang 
tính thời đại. Nó đánh dấu lí phát triển từ phạm trù tư biện 
trỏ thành phạm trù triết học khoa học, từ một khía cạnh 
đã phản ánh sự chuyển đổi hình thức tư duy trong lịch sử 
phát triển của triết học Trung Quốc. 


TIẾT 3 : TƯ TƯỞNG LÍ CÔNG (LÍ CHUNG) 
TỪ LÍ TƯ (LÍ RIÊNG) MÀ RA CỦA ĐÀM TỰ ĐỒNG 


Trong sáu vị quân tử thời Mậu Tuất thì Đàm Tụ Đồng 
(1865 - 1898) là người có tư tưởng cấp tiến nhất. Ông đã 
ví nền chính trị, học thuật hơn 2000 năm nay là nền chính 
trị của nhà Tấn, là học thuyết Tuân Tử. Ông chỉ trích là 
“Đại đạo" (Kẻ cướp lón) và "Hương nguyện" (Kẻ giả thật 
thà chất phác để lừa bịp), tuyên truyền rùm beng về biến 
cựu pháp (thay đổi pháp luật cũ), làm rở cái lí chung (công 
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lí), đưa tư tưởng luân lí chính trị của giai cấp tư sản và tri 
thức khoa học tự nhiên cận đại vào phạm trù lí, đã thể hiện 
phẩm cách không giống vói tư tưởng truyền thống trong lịch 
sử phát triển phạm trù lí. 


1- Lí chung thể nghiệm ở nhiều việc của con người 


Đàm Tụ Đồng không những đả kích mạnh mẽ nền chính 
trị truyền thống, mà còn chống lại cả lí học. Ông nói : "Tống 
nho nói tốt về lí danh, gọi là Đạo học hay nói là lí học. Cả 
lí và đạo, là hư huyền vô bạc (suy điển thiếu căn cứ xác 
thực, tùn mủn, nông cạn)", do vậy mà dễ mắc cái bệnh trách 
đời" ("Tống nho đi thiện đàm danh lí, xưng vi đạo học, hoặc, 
viết lí học. Lí chỉ dư đạo, hư huyền vô bạc, do thị triếp dị 
vi thế cấu bệnh") ("Thạch cúc ảnh lô bút thức. Học thiên", 
xem "Đàm Tụ Đồng toàn tập"). Tống nho thích nói về hư 
li. Đàm Tự Đồng thay nó bằng "công lí" (Lí chung)", được 
nghiệm chúng trong thế giói hiện thực. Cái gọi là công lí 
chính là quy luật và chuẩn tắc chung, phổ biến. 

a/ Lá tức là định lí, nguyên lí trong khoa học tự nhiên, 
là công lí phép tắc trong khoa học xã hội. Đàm Tự Đồng 
cho rằng, cái lí này là kết luận khoa học rút ra từ thí nghiệm 
và thực nghiệm. Nó có tính thực chứng không thể nghỉ ngò 
được, cho nên khác với hư lí mà Tống nho đã nói. "Cái công 
lí này giống như cái nghiệm chứng về nhiều sự việc của con 
người, có thể biết được" ("Phu công lí, do nghiệm chủ nhân 
sự giả dã. Chí vụ công lí chỉ xuất, xuất vu tự lí, tự lí tắc phi 
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nhân sỏ năng tri hí") ("Dũ Dường Phất Thừa thư "). Định 
nghĩa về công lí của ông khác hẳn vói công lí của chúng ta 
nói ngày nay. Công lí thời hiện đại, theo ông, là "tự lí” dùng 
hàng ngày mà không biết", túc nguyên lí không tự chúng 
minh được. Còn công lí mà ông nói thì ngày nay gọi là 
định lí. Ông gọi định luật đại số về "Dộ bằng nhau cộng vói 
độ bằng nhau, thì tổng cộng cũng bằng nhau. Độ bằng nhau 
trừ đi độ bằng nhau, thì số dư cũng bằng nhau" là "tự lí 
không gì phá vỡ nổi" và ông cho rằng "Tự lí có trước, công 
lí có sau". Công lí suy dần từ tụ lí mà ra, diễn dịch từ tự lí 
mà có. Song ông thực ra chưa thật sự lí giải được mối quan 
hệ giữa tự lí (công lí) với công lí (định li). Ông coi tự lí là 
chân lí tuyệt đối "dùng hàng ngày mà không biết”, lại cho 
rằng "cũng cần có công lí, sau đó mói chúng minh nó quả 
là tự lí hay không" (Như trên). Điều đó đã phản ánh nhận 
thức thiếu đầy đủ về tính bất khả chứng minh của tự lí (công 
lí) của ông. Nhìn từ góc độ triết học, quan điểm này không 
thể được. Tuy Đàm Tự Đồng nắm vũng một cách không 
toàn ciện về tính chất của tự lí (công lí), nhưng ông đã thấy 
được tự lí và công lí không thể tách rồi nhau, tự lí quyết 
định công lí. Tự lí mà tách rồi công lí, thì sẽ mất đi ý nghĩa 
tồn tại. 

Đàm Tự Đồng chỉ ra rằng bất kể tự lí hay công lí đều 
có thể nghiệm chúng nhiều ỏ sự việc, nó là quy luật vốn có 
của bản thân sự vật. Như ánh sáng và nhiệt là nguồn gốc 
sinh ra vạn vật, là cái lí "rất bình đị chất phác mà không 
có gì lạ cả". Như ánh sáng mặt trời chiếu vào quả đất, quả 
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đất quay quanh mặt trời. "Khối hình tròn đó không thể đồng 
thời chiếu khắp được, bất kể nó quay như thế nào, cũng chỉ 
có thể chiếu được một nửa quả đất mà thôi. Tù đó mà có 
cái "lí của một ngày đêm" (“Luân diện năng chỉ ích"). Quả 
đất tự quay trên mình đã sinh ra hiện tướng một nủa hướng 
về mặt trồi và nửa kia ö đằng sau mặt trời, từ đó mà hình 
thành quy luật ngày đêm thay nhau luân lưu chuyển hoá. 
Ö đây không có bất kì nhân tố thần bí hay có tính tỉnh thần 
nào tham gia vào trong đó. Tất cả các lí đều là kết luận 
khoa học rút ra từ phương diện quan sát và thực nghiệm 
mà có. Đàm Tự Đồng gọi nó là cái "lí truy tìm nguồn gốc 
sự vật" ("cách trí chỉ lí"). Ông cho rằng chúng là quy luật 
chung nhất của sự vật khách quan và của các ngành khoa 
học, là tri thức mà mọi người muốn nhận thức và cần nắm 
vũng để cải tạo thế giới khách quan . Ông còn căn cứ theo 
sự khác nhau về tính chất của các ngành khoa học để phân 
chia lí ra thành "lí của nhà văn”, "lí của nhà chính trị" (“Báo 
bối nguyên chính"). 

Dàm Tự Đồng cho rằng, loại lí Tổng kết và suy dẫn ra 
từ "truy tìm nguồn gốc sự vật" ("cách trí") này không giống 
với cái lí "hưu huyền vô bạc" của Tống Nho. Nó là thuộc tính 
khách quan của bản thân sự vật, bất kể mọi người nhận 
thức được hay không , đều "không thể không tuân thủ theo 
nó". Nó không thay đổi theo ý chí chủ quan của con người. 
Vì thế mà, nó có tính phổ biến rất lón, đó gọi là "công lí. 


"Công lí đó, đặt ö phía Biển Đông cũng đúng, đặt ở phía 
Biển Tây cũng đúng, đặt ö phía Biển Nam cũng đúng, đặt 
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ỏ Biển Bắc cũng đúng" ("Công lí giả, phóng chỉ Đông Hải 
nhi chuẩn, phóng chi Tây Hải nhi chuẩn, phóng chỉ Nam 
Hải nhí chuẩn, phóng chỉ Bắc Hải nhi chuẩn") ("Dũ Đường 
Phất Thừa thư"). 

b/ Lí tức là nguyên tắc bình đẳng, tự đo. 


Lí trong triết học thời xưa của Trung Quốc ngoài việc 
chỉ về quy luật của sự vật, bản thể của thế giói ra, đồng 
thời còn có ý nghĩa về nguyên tắc đạo đức tam cương ngũ 
thường. Đàm Tự Đồng được coi là nhà tư tưởng cấp tiến 
của phái Duy Tân của giai cấp tư sản cận đại, đã phủ định 
quy định nội hàm này của phạm trù lí, và còn thay thế nó 
bằng nguyên tắc bình đẳng tự do của giai cấp tư sản cận 
đại. Ông cho rằng tam cương ngũ thưởng "không khôi phục 
lí người", chỉ có luân lí của bè bạn là "có ích và vô hại cho 
nhân sinh". Bỏi vì nguyên tắc kết giao giữa bạn bè thì "một 
là "bình đẳng" ; hai là "tự do" ; ba là "tiết tuyên duy ý" (Nói 
ít về suy nghĩ của mình). Tổng quát cái nghĩa của nó là 
không làm mất quyền tụ chủ mà thôi. Đó là nguyên tắc phổ 
biến nhất trong thế giói con ngưöi. "Công lí rất rõ ràng, 
không bưng bít, coi thường được" ("Nhân học”, quyển 2). 
Ông coi "Tứ thông" của đạo nhân, tức thông trên dưới, 
thông trong ngoài, thông nội ngoại nam nữ, thông người và 
ta, là "công lí tam giáo" (Như trên). Cái thông này trong tư 
tưởng của Đàm Tự Dồng, đánh đấu sự bình đẳng, "tượng 
thông là bình đẳng" ("Nhân học giới thuyết"). Bình đẳng tức 
là "trí nhất", không có khác nhau. Nó bao gồm bình đẳng 
về chính trị và kinh tế. Phổ biến loại công lí bình đẳng này, 
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thì "sang hèn bình đẳng", "giầu nghèo như nhau" ("Nhân 
học”, quyển 2). Dàm Tự Đồng quy định lí bằng nguyên tắc 
dân chủ, tự do, bình đẳng. Đó là sự cải tạo về phạm trù lí 
thöi cổ đại. Điều đó đã phản ánh sự chuyển biến về nội 
hàm mang tính xã hội của phạm trù lí, đó là sự phủ định 
về cương thường đạo đức phong kiến của nguyên tắc luân 
lí chính trị của giai cấp tu sản cận đại. Nhưng, nghĩa này 
của Đàm Tự Đồng chưa vượt quá mô thức tư duy truyền 
thống, vẫn là nói lợi ích của một giai cấp mà ông là đại 
điện thành nguyên lí chung vĩnh hằng của loài người, dùng 
nó để suy ngẫm và xác định lí luận về tất cả mọi hiện thực 
xã hội và tư tưởng, hơn nữa lại sai lầm gán cho nó là "công 
lí" có chung của Cơ Đốc giáo, Phật giáo và Khổng giáo. Sự 
biến đổi về nội dung tất nhiên gây ra sự biến hoá về hình 
thức. Lí của triết học cổ đại không những vượt quá xã hội, 
mà côn vượt quá tự nhiên. Quy định song trùng về phạm 
trù lí của Đàm Tự Đồng có sự phân chia rõ ràng, chính xác. 
Tính phố biến của lí của khoa học tự nhiên là nói về sự vật 
cùng loại. Ö đây không có chân lí vĩnh hằng, tuyệt đối 
"Không thể cố chấp một lí để câu nệ vào trời" (“Tự nhiên"). 


Tính khách quan của công lí không phải là tính siêu việt 
của nó, mà là nó có thể tổng kết để suy ra phương pháp 
khoa học "cách trí” (nghiên cứu nguồn gốc sự vật). Tính 
chính xác của công lí, túc là tính chính xác nhận thức về 
quy luật của mọi người cần được chúng thực trong thực 
nghiệm, chú không phải như người xưa đã nói, là dùng lí 
vốn có trong tâm để kiểm chứng cái lí của sự vật khách 
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quan. Chúng thực là từ khách quan đến chủ quan, lại trỏ 
lại khách quan, làm cho nhận thức của chủ thể nhất trí, phù 
hợp với thuộc tính của khách thể qua kiểm chứng, là lấy sự 
hợp nhất giữa khách thể và chủ thể làm tiền đề, thông qua 
sự giao lưu giữa chủ thể và khách thể để thục hiện lại lần 
nữa, hoặc nói là từ lí luận đá tái hiện sự đồng nhất giữa 
bản thân chủ thể và khách thể, từ đó mà làm cho chủ thể 
không chỉ vượt qua khách thể, mà còn vượt cả bản thân chủ 
thể để hoà nhập vào cái lí tuyệt đối. Cho nên, Dàm Tự 
Đồng hạn định cái lí hàm chứa tất cả là lí khoa học tự nhiên. 
Diều đó đã phản ánh sự chuyển biến và tiến bộ về mô thức 
tư duy trong lịch sử phát triển của phạm trù lí. 


2- Quan hệ giửa lí và các phạm trù khác 


a/ Lí và khí. Đàm Tụ Đồng coi chất liệu sinh thành vạn 
vật là khí. "Trời với cái khí hỗn độn bàng bạc, nhét đầy và 
cố kết lại mà thành chất, chất được lập ra, người và vật 
được sinh ra như vậy" ("Thiên dĩ kì hỗn độn bàng bạc chỉ 
khí, xung trái cố kết nhì thành chất, chất lập nhi nhân vật 
sinh yên”) (Như trên). Quan hệ giữa lí và khí tương kiêm. 
Ông nói, cổ nhân thường nói "trời tức lí". Thực ra " ngoài 
quả đất, mặt tròi, mặt trăng và các vì sao ra tất cả những 
cái còn lại đều là trời". Trời túc là không gian vũ trụ, nó 
chính là khí. Nếu lấy lí để nói về trời thì "cũng có cả khí 
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vậy" (Nhu trên). Lí kiêm cả khí, không phải là lí thống lĩnh 
khí, mà là lí không tách rồi khí. Về thực chất, lí được coi 
là quy luật vận động biến hoá của khí, là lí của "thông tin 
âm dương" (Như trên). Khí kiêm cả lí, âm dương động tỉnh 
không thể không có quy luật. Cho nên nói về căn bản thì 
lí phụ thuộc vào khí. 

b/ Lí và số. Xưa nay, các nhà bàn về lí số phần lón coi 
số là trật tự cố định thể hiện ra trong quá trình vận động 
biến hoá của sự vật, lí là quan hệ nội tại ẩn trong số. Dàm 
Tụ Đồng cho rằng lí cần dùng thực nghiệm để chúng thực 
và kiểm nghiệm, không thể ẩn mà không thấy "Cái tự nó 
hiện ra và được xác định, đó chính là lí, nó ẩn đi mà khó 
biết được, đó chính là số " ("Tự kì hiện nhỉ hữu định giả 
ngôn chỉ việt lí, tự kì ẩn nhí nan tri giả ngôn chỉ viết số") 
(Nhu trên). Lí có thể nghiệm được sự liên hệ ổn định, tất 
nhiên của sự phát triển của sự vật. Còn số ẩn nên khó biết, 
đó là xu thế tất nhiên trong sự vận động của sự vật, biểu 
hiện Ö cơ chế nội tại của quy luật. Ông cho rằng, lí và số 
là thống nhất, là hai mặt của một sự vật. Mối liên hệ tất 
nhiên được biểu hiện trong sự vận động biến hoá của sự 
vật là li. Còn cơ chế nội tại để biểu hiện thành Hí là số. Lí 
là hình thức ngoại tại của số, số là nội hàm sâu sắc của lí, 
từ số mà có li, lí biểu hiện ra số. "Số chuyển dịch, như sự 
vận hành của các bánh xe trong cái máy, vì cái này tiếp: 
cận đến cái kia, quay lăn đẩy nhau không thể tự mình làm 
được. Không thể tự mình, đó há lại không phải là lí ư ?" 
Số là mối liên hệ nội tại trong vận động biến hoá của sự 
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vật, lí là trật tự ổn định của nó. Hai cái này tồn tại trong 
một. Cho nên nói rằng "lí và số là hai đấy, mà thực ra là 
một vậy" (Như trên). Quan điểm này đã làm sâu sắc thêm 
nhận thúc về quy luật của sự vật. 

c/ Lí và dục. Quan điểm giữa lí và dục được đề cập đến 
vấn đề nhận xét về thiện và ác, tốt và xấu. Đàm Tự Đồng 
cho rằng thiện và ác là cái tên gọi tương đối, do con người 
ưóc định thành thói quen, chứ không phải là tiêu chuẩn đạo 
đức tuyệt đối bất biến như "việc" "quy bái vái lậy lâu", Trung 
Quốc cho là còn tốt, còn Phương Tây cho là xấu ; "ôm nhau 
hôn hít", Phương Tây cho là tốt, Trung Quốc cho là xấu. 
Muốn vậy, lí điều là tốt, trái lí điều là xấu. "Xấu đó là cái 
tên gọi cái mà nó không tuân theo lí điều tốt. ("Nhân học”, 
quyển 1). Vì thế, lấy tốt xấu để phân biệt giữa lí và dục, là 
quan điểm sai lầm. Lí chắc chắn là lí điều, dục cũng có lí 
điều, lí tốt thì dục cũng tốt, lí ỏ trong dục, tách rời khỏi 
dục thì không có cái gọi là lí. "Thói đồi, tiểu nho vẫn coi lí 
trời là tốt, coi nhân dục là xấu, không biết rằng khi đã không 
có nhân dục rồi thì còn đâu có được lí trồi nữa. Cho nên, 
ta buồn vì sự phân biệt xăng bậy của thói đồi. Lí trồi tốt 
vậy, Nhân dục cũng tốt vậy" (Như trên). Ông kiên trì cho 
lí và dục thống nhất, ông vừa phản đối Chu Hi coi lí và dục 
không thể dung hoà với nhau, như lửa với nước, lại vừa 
phản đối Vương Thủ Nhân đem hốn hộp lí và dục lại để 
nói, và ông rất tán thành thuyết lí dục hợp nhất của Vương 
Phu Chỉ. "Vương Thuyền Sơn nói : Lí trời tức là lí ö trong 
nhân dục, không có nhân dục thì lí tròi cũng không từ đó 
mà phát hiện ra, rất hợp thú tự thời gian của "Đại học” ; 
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không phải như Tử Dương cho nhân dục là sai lầm hết do 
tách rời lí, Diêu Giang cho sai lầm của thánh nhân là do 
hồn họp lí và dục" (“Vương Thuyền Sơn viết : Thiên lí tức 
tại nhân dục chỉ trung, vô nhân dục tắc thiên lí diệc vô tòng 
phát hiện, tối dữ". "Đại học" chỉ công phù thứ đệ hợp ; phi 
như Tử Dương nhân dục tĩnh tâm chỉ ngộ vu li, Diệu Giang 
mãn nhai thánh nhân vu hỗn dã) (Như trên). Ö đây, Đàm 
Tự Đồng đã mượn mệnh đề của Vương Phu Chi để luận 
chúng cho tính họp lí của dục vọng, tình cảm tự nhiên của 
con người. Ông phản đối đạo đức của chủ nghĩa cấm đục 
phong kiến. Ông cho rằng, bản thân dục vọng, tình cảm tự 
nhiên của con người không có cái gì gọi là xấu, tuân theo 
hay không tuân theo lí điều của nó thì có sự khác nhau về 
tốt và xấu mà thôi. Lí là lí điều vốn có của nhân dục, chứ 
không phải là sự cưỡng chế ngoại tại đối với nó. Tính hợp 
lí của nhân dục không chỉ ỏ chố nó và lí thống nhất vói 
nhau, mà còn öỏ chố bản thân nó có giá trị tốt. Lí dục quan 
của Đàm Tự Đồng đã kế thừa tư tưởng của các nhà triết 
học giữa thời Minh - Thanh, vả lại tư tưởng của ông vượt 
xa những người sau. Các ông như Vương Phu Chỉ v.v... nhấn 
mạnh sự thoả mãn về nhân dục phải được sự hướng dẫn 
của lí trời. Dàm Tự Đông đã đột phá vào quan điểm truyền 
thống, công khai tuyên truyền phổ biến việc theo duổi 
hưởng lạc là tính trời của loài người, bản thân nhân dục là 
tốt. Điều đó đã biểu hiện tinh thần thời đại không giống 
với Vương Phu Chỉ. 


d/ Lí và tâm. Tâm có hai nghĩa, là ý chí chủ quan và là 
nhận thúc của chủ thể. Đàm Tự Đồng cho rằng, lí tuy là 
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thuộc tính của sự vật khách quan, nhung ngược lại, nó là 
nhận thức của chủ thể đối vói khách thể, là sản phẩm của 
tâm. Nhìn từ góc độ của nhận thức luận, cách nói này không 
sai lắm. Nhung ông lại nói gộp hình thức nhận thức của con 
người vói thuộc tính khách quan của sự vật làm một, ông 
khuyếch đại một cách sai lầm rằng lí do tâm nhận thức 
thành lí do tâm quyết định. Ông nói : "Bắn không thể xuyên 
qua đá, đó là lí nhất định. Lí đó là cái gì, đó là trồi vậy. 
Song đã cảm thấy được cái chí thành rồi thì có thể ung dung 
mà chắp cánh bay xa. Lí phải là do tâm dắn tói, cũng tức 
là tròi đã dẫn tói tâm rồi" (°Xạ bất năng nhập thạch, thủ 
nhất định chỉ lí, lí giả hà, tức thiên dã. Nhiên nhi chí thành 
sở cảm, khả sử ẩm vũ. Thị lí vi tâm sở trí, diệc tức thiên vi 
tâm sở trí hí") ("Thượng Âu Dương Trung cốc thư", 10). 
Tâm không chỉ nhận thức lí, mà còn quyết định lí, những 
việc súc người không làm được thì tâm lại có thể làm được. 
"Tuy trồi đất to lón, có thể đo tâm tạo nên, phá huỷ đi và 
cải tạo" (Như trên). Ông đã thổi phồng tác dụng của tâm 
đến mức không thoả đáng chút nào. 

Trong "Nhân học", Đàm Tự Đồng đi càng xa hơn. Ông 
lấy "nhất đa tương dung" và "Tam thế nhất thời" ("Một và 
nhiều chứa đựng lẫn nhau", Ba đồi vào một lúc) của Đạo 
Phật làm chân lí tất nhiên của vạn vật trong trồi đất. Ông 
cho rằng muốn nắm vũng chân lí này, không những phải bỏ 
cả nhận thức cảm tính, mà còn phải qua suy nghĩ trong lòng 
mà hoàn toàn dựa vào cái gọi là quan sát đối chiếu của "trí 
tuệ", Nếu không thấy bằng mắt, không nghe bằng tai, không 
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ngửi bằng mũi, không nếm bằng lưỡi, không hoà mình vào, 
thậm chí cả đến không suy nghi bằng tâm để học biết và 
biến nó thành trí tuệ, thì chân lí "nhất đa tương dung”, "tam 
thế nhất thời" vẫn thấy hàng ngày ö phía trước" (“Cầu bất 
đi nhãn kiến, bất di nhĩ văn, bất đi khứu xú, bất dĩ thiệt 
thưởng, bất di thân xúc, nãi chí bất đi tâm tư, chuyển nghiệp 
thức nhi thành trí tuệ, nhiên hậu nhất đa tương dung, tam 
thế nhất thời chi chân lí nãi nhật kiến hồ tiền") ("Nhân học”, 
quyển 1). Ö đây, lí không phải là quy luật của sự vật nữa, 
tâm cũng không phải là bộ máy nhận thức, hai cái này không 
phải là quan hệ quyết định và bị quyết định, mà là thực 
hiện đồng nhất dưới sự thống soái của tính Phật. 


3- Ý nghĩa hiện thực của phạm trù lí 


Đàm Tự Đồng coi dân chủ, tự do là nội dung quan trọng 
của lí, điều đó đã phản ánh đặc điểm của thỏi đại mà ông 
sống, ý nghĩa hiện tượng trực tiếp ¿ủa nó, là phê phán chế 
độ chính trị và tư tưởng văn hoá phong kiến. "Nay trong 
nưóc và ngoài nước đều nói xa hoa về biến pháp, mà ngũ 
luân không biến đổi, thì dù có nêu lên tất cả, nào là chí 
lí, là đạo lí quan trọng thế nào đi chãng nữa, thì tất cả cũng 
đều không đi từ khởi điểm, mà ở đây thì lại từ tam cương 
(“Nhân học", quyển 2)". Mũi nhọn của nó trước hết là nhằm 
thẳng vào tam cương, ngũ thường, nhất là vào nền quân chủ 
chuyên chế. 


Tam cương ngũ luân, trừ một luân về bằng hữu ra, các 
quy định còn lại đều làm trái nghiêm trọng vói công lí, dân 
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chủ, tự do. Chúng kết thành một tấm lưới rất lón, vây chặt 
lấy tư tưởng hành vị của mọi người, đó là công cụ kiềm chế 
nhân đân của bọn thống trị phong kiến. "Mấy ngàn năm 
nay, thảm họa tam cương ngũ luân rất độc hại và tàn khốc 
như vậy". (“Nhân học", quyển 1). Một luân về vua tôi tức 
là sai lầm ngược lại vói lí. Đàm Tự Đồng chỉ ra, vua chúa 
không phải vốn đã có, mà là khi xã hội phát triển đến một 
giai đoạn nhất định, đo mọi người cùng đề cử ra "người làm 
việc cho mọi người trong thiên hạ", đó là người được mọi 
người củ ra, khi cần cũng được mọi người phế truất đi. Vua 
chúa cũng là người ở trong dân chúng, người đó phải bình 
đẳng với thần dân. Nhưng vua chúa phong kiến tự cho mình 
ngự trị trên xã hội, coi vua là thần cương để duy trì, bảo 
vệc cái uy quyền tuyệt đối của mình, cho nên "Ngày nay 
luân về vua tôi, thực là đen tối xấu xa, không có khôi phục 
được cái lí của con người" (Thượng Âu Dương Trung Cốc 
thư, quyển 10). Vua chúa lấy quyền lực của danh giáo 
cương thường để xâm phạm bình đẳng, tự do của con người, 
cướp đi sự hưởng lạc chính đáng của con người, áp chế bản 
tính tự nhiên của con người, còn bản thân họ thì làm hại lí 
trỏi, hoang đâm cực độ. "Nó tàn bạo không có lí người, loài 
cầm thú cũng không đến như vậy" ("Nhân học", quyển 2). 
Bọn thống trị tàn bạo hại dân này, mới là con thú đích thực 
đội lốt người. 

Đàm Tự Đồng phá luân lí cương thường phong kiến, xây 
dựng công lí về bình đẳng, tự do, dân chủ. Ông lấy công lí 
để đánh giá và giải thích lại tư tưởng và lí luận xưa kia. Ví 
dụ : "Lí nhất phân thù" nguyên là luận chứng về tính hợp 
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lí của cương thường phong kiến. Đàm Tự Đồng thì dùng nó 
để để nói rõ cái đại lí bình đẳng của mọi người. Ông nói : 
"Nói ở người, từng loại tụ hợp, phân ra từng nhóm, vì mỗi 
nhóm có chênh lệch về dày mỏng không đều, bỏi thế có sự 
phân biệt trong ngoài, cho nên gọi là phân thù vậy. Nếu 
nhìn từ trồi thì cố nhiên tất cả đều là con của tròi vậy, đều 
có kẻ cầm quyền nắm phép tác để mà cho tất cả, đó gọi là 
lí nhất vậy" ("Tại nhân ngôn chỉ, loại tụ quần phân, các 
nhân kì hạu bạc di vi sai đẳng, tắc hữu trung ngoại chi biện, 
sở vị phân thù dã. Nhược tự thiên thị chỉ, tắc cố giai kì tủ 
dã, giai cụ bỉnh đi nhi toàn tỉ chỉ giả đã, sỐ vị lí nhất đã") 
("Báo bối nguyên chính"). Loài người có phân ra giống da 
vàng, đa trắng v.v... nhưng loài người đều là con cháu của 
tự nhiên, mọi người đều được bình đẳng về các phương 
diện như nhân quyền trồi cho, về bản tính tự nhiên của 
con người v.v... Đó túc là "lí nhất phân thù” mà Đàm Tự 
Đồng đã nói. Ông dùng nhân quyền trời cho thay cho tính 
thần luân lí phong kiến tuyệt đối, dùng sự khác nhau của 
xã hội thay cho quy định tuyệt đối về các quan hệ đạo 
đức và quy phạm đạo đức cụ thể của tỉnh thần luân lí. 
Nói một cách khác là đùng công lí của gia cấp tư sản thay 
thế cho luân lí phong kiến. 

Công lí dân chủ, tự do, bình đẳng là chuẩn tắc đánh giá 
của Đàm Tự Đồng về tất cả cái phải cái trái, cái tốt cái 
xấu. "Cái hợp với công lí, tuy nghe lồi nói của người thôn 
quê, dân đã, nhưng thấy không khác với thánh nhân, cái 
không hợp với công lí, tuy thánh nhân có đích thân. dạy bảo 
ta, thì ta cũng không tiếp thu mà còn cười cho vậy" (“Họp 
hồ công lí giả, tuy văn đã nhân chỉ ngôn, bất thù kiến thánh, 
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bất hợp hồ công lí giả, tuy thánh nhân hối ngã, ngã kì thổ 
chỉ, thả tiếu chi tai") ("Dũ Đường Phất Thừa thư"). Trừ 
công lí ra, không thừa nhận bất kì lí luận và uy quyền chính 
trị nào khác, tất cả lý luận và hiện thực xã hội trái công lí 
đều bị lật đổ, cần phải xây dụng lại theo nguyên tắc quy 
định của công lí. 


Khi công lí và luân lí phong kiến có mâu thuẫn ö xã hội 
hiện thực, Đàm Tự Đồng nêu ra phương pháp căn bản để 
giải quyết mâu thuẫn đó là biến pháp. Ông cho rằng bất cú 
thời đại và quốc gia nào đều dứt khoát là không có cái lí 
nào mà từ cổ xưa vẫn mãi mãi không suy yếu. "Trung Quốc 
sở dĩ bị Phương Tây ức hiếp, chèn ép, tức là do "Pháp luật 
của tổ tiên" (Tổ công chỉ pháp) đã lỗi thời, thối nát, không 
thích ứng với nhu cầu phát triển của thời đại. Nó kiềm chế 
sự phát huy bản tính tự nhiên của con ngưồi, cho nên phải 
giải quyết biến pháp ngay. Biến pháp tức là dùng công lí 
của giai cấp tư sản thay thế luân lí của giai cấp địa chủ. 
Ông chỉ ra các nguyên tấc về tự do, bình đẳng, bác ái, dân 
chủ, đó thực ra không phải là dừng lại, mà là cái nhân quyền 
tröi cho mà toàn nhân loại đều có chung. "Nếu hiểu rõ được 
cái lí đó, đã giống vói ta, sao ta lại không cân nhắc để tiếp 
nhận cái lí ấy ? Cân nhắc để tiếp nhận cái giống vói ta. Tù 
đó mà biến đổi hay không cần biến đổi pháp luật, mới có 
thể nói tiến lên được" ("Cầu minh thử lí, tắc bỉ kỉ đồng hồ 
ngã, ngã hựu hà bất khả chước thủ hồ bỉ ? Chưóc thủ hồ 
đồng hồ ngã giả, thị bất xi tự thủ hồ ngã. Do thử nhi ngôn 
pháp chi đương biến bất đương biến, thuỷ khả tiến ngôn chỉ 
hỉ") (“Báo bối nguyên chỉnh"). Cái lí mỏi, cái pháp mới học 
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được ỏ Phương Tây vốn cũng có ở trong bản tính của người 
Trung Quốc. Sỏ dĩ biến pháp là để làm cho công lí vốn có 
trong nhân tính được thực hiện, mà phế bỏ các luân lí cương 
thường cũ rích làm hại nhân tính và chà đạp lên công lí. 
Theo lí luận, khi phê phán về cái lí truyền thống, Đàm 
Tụ Đồng rất cấp tiến, ông đã đi ngay vào hiện thực xá hội, 
nhưng tính không triệt để của ông cũng bộc lộ ngay ö đây. 
Ông đã ví tam cương ngũ thường như mạng lưới bủa vậy 
trói buộc hành vi tư tưởng của con người. Ông đã kêu gọi 
mọi người “chọc thủng mạng lưới đó”. Đồng thời ông lại cho 
rằng chọc thủng cũng có nghĩa như là không chọc thủng, 
thậm chí coi như là không có mạng lưới đó nữa. Điều đó 
đã phản ánh tình trạng mơ hồ, trống rồng là ông không 
nhận thức được lực lượng phê phán hiện thực, mà chỉ có 
thể đựa vào ý chí chủ quan của mình. Vì thế công lí mà 
ông nói không những chỉ dân chủ, tự do, bình đẳng, mà 
cũng là tấm lòng và linh hồn từ bi của con người. Tất cả 
các học thuyết trên thế giói đều có "hai công lí giống nhau” 
là : "Tù bị" và "linh hồn" ("Nhân học”, quyển 1). Có từ bị 
mói phát huy được "tâm lực", không có cái gì là không thể 
làm được để thực hiện công lí tự do bình đẳng, đân chủ ỏ 
thiên hạ. Tâm quyết định lí, bản thân tâm tức là lí, cái lí 
này với cái lí "hư huyền vô bạc" mà ông đã phê phán là 
một. Từ cách coi thực lí là hư lí này, đã dẫn tói việc ông 
dùng hư không của Phật pháp để qui định bản chất về thực 
lí của sự vật vĩ mô. Ông nói : "Cấu tạo tai mắt liền kề sát 
nhau, mồm mũi nối thông nhau, chân tay giữ vững sự tuần 
tự nhịp nhàng theo nhau, không có cái gì đến mà không 
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phải là cái thực. Có nghĩa là cái chất chảy kia là chất khí, 
cho nên giữa cái thái hư sâu thẳm kia không có cái gì là 
không có cái hiện vật của lí thực cả (Tự chú : Cái lí này 
tỉnh ví sâu xa khó nói, chỉ một chữ không cũng đủ giải thích 
được nó rồi). Thực đến cục điểm, cho nên cái không cũng 
đến chỗ cực cùng ("Nhi mục chỉ sỏ cấu tiếp, khẩu tị chỉ sỏ 
nhiếp thụ, thủ túc chỉ sở trì tuân, vô sở vãng nhỉ phi thực 
giả. Túc bi lưu chất khí chất, di chí thái hư động diểu chỉ 
tế mạc bất giai hữu thực lí thực vật (Tự chú : Thử lí tỉnh 
áo nan ngôn, duy nhất không tự túc dĩ thích chi. Thực đáo 
cực xú, sỏ di không đáo cực xứ") ("Tụ sự thiên" thứ hai). 
Thực ra, về hình thức, Đàm Tự Đồng chưa phủ định tính 
khách quan của lí, cũng như ông chưa phủ định sự tồn 
tại của sự vật khách quan. Nhưng ông lại cho rằng cái lí 
của các sự vật khách quan và thuộc tính khách quan của 
nó, cũng như qui định thực chất và nội dung bản chất của 
nó thì lại không có. Túc cái hữu (có) và cái vô (không 
có), không có cái thực thì không có cái không. Chỉ có 
hiểu được cái hữu (có) và cái vô (không có) là cái đồng 
nhất, làm mồ nhạt đi cái giỏi hạn giữa cái thực và cái 
không, thì mói có thể thật sự nắm vũng được thực chất 
của 1í. 

Luận bàn về lí của Đàm Tự Đồng đã toát lên hơi thỏ 
mãnh liệt của thời đại. Nó chứng tỏ tu duy biện chứng triết 
học thực ra không phải là huyền tưởng thuần tuý trùu tướng 
thoát li đồi sống hiện thực, mà là sự phản ánh và khái quát 
tiến trình phát triển lịch sử của xã hội. Xét về lịch sử phát 
triển của phạm trù lí, thì nó vừa có sự kế thừa tư tưởng 
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'ruyền thống, lại vừa có sự phê phán, cải tạo và phát triển 
phạm trù lí truyền thống. Phạm trù lí của Đàm Tự Đồng 
cuối cùng cần qui về cái gọi là chân không, dùng hình 
thức tư duy biện chúng triết học để phản ánh lên sự mềm 
yếu bất lực của phái Duy Tân, của giai cấp tư sản cận 
đại Trung Quốc. 


TIẾT 4 : LƯƠNG KHẢI SIÊU BÀN VỀ CÔNG LÍ, 
ĐỊNH LÍ, CHÂN LÍ VÀ NGUYÊN LÍ 


Trong các nhân vật của phái Duy Tân Mậu Tuất cận 
đại, Lương Khải Siêu (1873 - 1929) là người có tư tưởng 
rất phức tạp. Tù đạo của Khổng Mạnh đến lí luận về chủ 
nghĩa xã hội, hầu như cổ kim trong ngoài không có cái gì 
là ông không bàn tói. Ông tựa như một nhà tư tưởng chỉ 
biết nói mà không biết làm. Nhưng "cái nói" cùa ông mạch 
lạc, lôgíc, rất rõ ràng. Trên ý nghĩa nào đó, việc luận bàn 
về lí của ông là sự tổng kết giai đoạn phát triển phạm trù 
lí thời kì Mậu Tuất, vì thế mà có ý nghĩa độc đáo. 


1- Định lí không có sai lầm 


Phạm trù lí cận đại bất kể nội hàm hay là công dụng, 
đều đã phản ánh được đặc trưng của thời đại. Chuyển biến 
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này được biểu hiện rất rõ ràng trong các quy định về phạm 
trù lí của Lương Khải Siêu. 

a/ Lí là định lí. Lương Khải Siêu đã cho định lí một định 
nghĩa rất rô ràng chính xác : "Hiện tượng từ hai cái trò lên 
thường có quan hệ gắn bó với nhau, dựa vào nhau, mà 
không tách ròi nhau được, đó tức là định lí vậy" (“Phù lưỡng 
cá đi thượng chỉ hiện tướng, thường tương y nhi bất khả Ìi, 
thị tức sở vị định lí giả dã") ("Cận thế văn minh sơ tổ nhị 
đại gia chỉ học thuyết"). Giữa các hiện tượng của sự vật tồn 
tại các mối liên hệ muôn hình nghìn vẻ, chỉ có mối liên hệ 
tất nhiên, cái có quan hệ gắn bó vói nhau, thường dựa vào 
nhau mà không tách rời nhau được", mới có thể gọi là định 
lí. "Hiện tượng đó là cái gì ? Đó là sự biến hoá của sự vật 
vậy" ("Sử học chỉ giói thuyết"). Mối liên hệ tất nhiên trong 
quá trình vận động biến hoá của sự vật tức là định lí. Điều 
này đã hết súc tiếp cận với định nghĩa về quy luật của Triết 
học hiện đại rồi. Ông cho rằng, mối liên hệ bản chất và tất 
nhiên của sụ vật là mối liên hệ nhân quả. "Cho nên nếu 
không có hiện tượng A thì hiện tượng B cũng không tự sinh 
ra được... dưỡng khí (oxi)ð trong không khí là nguyên nhân 
của lửa, nếu không có nó thì lửa, ánh sáng đều không thể 
có được nhiệt. Như vậy cái đó gọi là định li của vật" ("Cận 
thế văn mỉnh sơ tổ nhị đại gia chỉ học thuyết"). Ông đã 
nhận thức được tính tất nhiên và tính ngẫn nhiên có trong 
quá trình phát triển của sự vật, tức cái gợi là "hiện tượng 
thường xuyên hiện ra và hiện tướng ngẫu nhiên hiện ra", 
thực ra không phải tất cả các hiện tượng đều có mối liên 
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hệ tất nhiên. Muốn làm rõ các "sở dĩ nhiên" (nguyên nhân) 
phát triển của sự vật, không thể bị mê hoặc bỏi hiện tướng 
bề ngoài ngẫu nhiên ; chỉ có nhận thức được mối liên hệ 
nhân quả tất nhiên của hiện tướng này vói hiện tướng khác, 
"thường dựa vào nhau mà không thể tách rồi nhau" (Như 
trên), thì mới có thể rút ra được quy luật chung phát triển 
của sự vật, tức là rút ra được li. 


Lương Khải Siêu lấy nhân quả để định nghĩa quy luật 
của mối liên hệ tất nhiên, không tránh khỏi sự quá hẹp, bỏi 
vì như xác suất, tổ hợp xếp theo thứ tự, kết cấu hệ thống 
v.v... đều có mối liên hệ tất nhiên nội tại, tức là quy luật, 
hơn nữa hiện tưng ngẫu nhiên của sự vật cũng không phải 
là không có nguyên nhân. Sau ban ngày tất nhiên là ban 
đêm, ban ngày và ban đêm lại không phải là nhân quả của 
nhau. Tất nhiên không bằng nhân quả, nhưng nhân quả là 
mối liên hệ phổ biến nhất, bản chất nhất trong tất nhiên. 
Về điểm này mà nói thì khi Lương Khải Siêu coi nhân quả 
là định lí của tất nhiên, thì có thể nói là ông đã nắm được 
bản chất chủ yếu của quy luật. Từ xưa đến nay, lí được mọi 
người coi là quy luật của sụ vật, đến Lương Khải Siêu mới 
dùng ngôn ngũ khoa học tương đối chính xác để biểu hiện 
nội hàm lí. Điều này không những vượt cả người xưa, mà 
còn vượt cả người cùng thöi vói ông. 


Định lí trong tư tưởng của Lương Khải Siêu hoàn toàn 
thuộc về phạm trù cận đại, không phải là cái lí âm dương 
động tính gì nữa. Ví dụ như ông nói động, không phải là 
sán phẩm của một lực tĩnh bản thể nào đó, mà là "động 
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lục” nội tại đã có trong "sự hấp dẫn lẫn nhau" của sự vật, 
đó là công lí tự nhiên của thế giới" ("Thuyết động"). Lí là 
quy luật tự nhiên, là quy luật khoa học. "Lí của cơ học, có 
động thì tất có phản tác động" (chuyển động ngược lại). 
Nguyên tắc này không sao tránh khỏi được vậy. ("Lương 
Nhiệm Công và Anh báo kí giả chỉ đàm thoại"). Ngoài ra 
còn có lí của toán học, lí của hoá học tự nhiên, và còn chú 
ý đến cả lí của khoa học xã hội. Vị dụ như sự tiến hoá của 
lịch sử có cái lí tất nhiên của nó. Lịch sử thì trình bày, phân 
tích hiện tượng tiến hoá của nhân quần mà tìm ra được cái 
công lí, cái qui luật chung của nó vậy" (“Sử học chi giói 
thuyết"). Công lí này không phải là lí trồi của thồi xưa, mà 
là qui luật tổng kết rút ra sau khi nghiên cứu hiện tượng 
lịch sử khách quan. Ông cho rằng tổng kết quy luật phát 
triển lịch sử có hai điểm cần chú ý : Một là có tài liệu thật 
nhiều về các mặt, từ "Pháp đoàn hương ấp" đến "Toàn cục 
ngũ châu”, từ thượng cổ hoá thạch đến thông tin hiện đại, 
"đều là như vậy để tìm ra cái qui luật chung của nó". Hai 
là, chính trị, vật lí, hoá học, nhân chủng học, nhân loại học 
v.v... "Thủ chư học chỉ công lí công lệ nhỉ tham ngũ Câu 
Cụ chỉ” (Rút ra được công lí, quy luật chung của nhiều môn 
khoa học mà tham gia vào hàng ngũ Câu Cự"). Các điều 
đó vẫn có tác dụng làm gương cho chúng ta nghiên cứu lịch 
sử ngày nay. Ông còn chỉ ra "Tìm công lí của nó" không 
phải là muốn cho nó cái mĩ quan của lí luận mà thôi. "Mục 
đích của nó trước hết là tìm ra được cái công lí, cái qui luật 
chung của sự tiến hoá đó, mà làm hạnh phúc vô biên vậy" 
("Cầu đúc tiền thử tiến hoá chi công lí công lệ, nhị sử hậu 
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nhân tuân kì lí, suất li lệ di tăng hạnh phúc vu vô cương 
đ") (Như trên). 

b/ Lí là chân lí, là nhận thức chính xác của con người 
về bản chất của sự vật khách quan và quy luật của nó. 
Lương Khải Siêu cho rằng, mọi hoạt động về nhận thức của 
mọi người đều coi "chân lí là chố quy tụ" (°Chân lí vi quy 
xá"). Thế nào gọi là chân lí ? Ông trả lời là : "Chân lí là 
cái nội dung, vừa thuần khiết lại vừa vô tạp vậy" (“Chân lí 
chỉ vi vật, hưu thuần nhất nhỉ vô tạp giả đá") ("Cận thế văn 
minh sơ tổ nhị đại gia chí học thuyết"). Cái gọi là thuần 
nhất vô tạp, theo tư tưởng nhất quán của Lương Khải Siêu 
mà xét, thì không có bất cú một yếu tố nào trái với thục 
tế khách quan, không phù hợp vói thực tế khách quan. "Cho 
nên nếu có sự xuất hiện của một chân lí, thì liền nối tiếp 
nhau lần lượt theo về, như nước chảy xuôi, không còn hoài 
nghỉ là cái cũ lừa gạt mình nữa " ("Cố cẩu hữu nhất chân 
lí chi xuất hiện, tắc tương suất quy chỉ, như thuỷ tựu hạ, 
mạc hoặc mê kì cúu di tự khỉ") (Như trên). Quy luật của 
sự vật sở đi gọi là định lí, là bởi vì, nó là nhận thức chính 
xác về mối liên hệ tất nhiên của bản chất sự vật, phù hợp 
với thuộc tính bản chất chung của nó. "Định lí của tất cả 
hiện tướng, hễ đã tìm được nó rồi, thì có thể dựa vào nó 
để suy ra khắp các hiện tượng cùng loại, như vậy tất sẽ 
không có sai lầm. Nếu đã có sai lầm thì tức là không phải 
là định lí vậy" ("Phàm nhất hiện tướng chỉ định lí, kí nhất 
đán cầu nhi đắc chi, nhân suy chỉ đi biến an kì đồng loại 
chí hiện tượng, tất vô sai mậu. Kì hữu sai mậu giả, phi định 
li đã ") (Như trên). Lí là "định " cái chân thực của nó, nếu 
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có sai lầm, không phù hợp với bản tính của sự vật khách 
quan, thì không thể coi là định lí được. Theo ông, chân lí 
là nhận thúc chính xác tuyết đối, nó không chỉ có tính phổ 
biến rất lón, mà còn "trải qua muôn đời vẫn không hề biến 
đổi" (Như trên). Thực tế, nhận thức về chân lí của mọi người 
là một quá trình không có biên giới, bản thân chân lí có 
tính chất tương đối và tuyệt đối. Từ việc nó phản ánh chính 
xác một số thuộc tính nào đó của sự vật khách quan thì nó 
có tính tuyệt đối đến việc sâu sắc hoá nhận thức của mọi 
người thì chân lí phản ánh mức độ chính xác thuộc tính 
của sự vật ngay càng được nâng cao, cho nên nó lại có tính 
tương đối Chính trong sự vận động của mâu thuẩn này, 
nhận thuc của mọi người được tiến lên theo chân lí tuyệt 
đối. Lương Khải Siêu nhấn mạnh chân lí muôn đồi không 
đổi, không tránh khỏi sự hiềm nghỉ là khuếch đại tính tuyệt 
đối của chân lí. 


Ý nghĩa của chân lí đo Lương Khải Siêu nêu ra là ở 
chố, giống như Nghiêm Phúc, ông không coi H là "lí trồi" 
tuyệt đối vĩnh hằng, không chúng minh cũng tự rõ, lí có phù 
hợp vói thực tế khách quan của sự vật hay không , còn cần 
thông qua những phương pháp nhất định để chứng minh. 
"Cần dựa vào thực nghiệm, sau đó mới có cái chân thật của 
nó" (“Cách trí học điên cách khảo lược", xem "Ẩm Băng 
Thất văn tập", "Tập 4"). Tất cả cái lí mà mọi người nhận 
thức được đều cần trải qua thực nghiệm để kiểm nghiệm 
xem có phù họp vói đối tướng khách quan hay không, nếu 
phù hợp thì đó là chân lí, nếu không phù họp thì là sai lầm. 
Ông chỉ ra, thực nghiệm phải trải qua ba khâu : Một là, 
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quan sát hàng loạt hiện tượng khách quan. Hai là, dưới sự 
hướng dẫn của lí luận nhất định phải thực nghiệm nhiều lần 
lặp đi lặp lại. Ba là, tổng kết kết quả thực nghiệm, loại bỏ 
các nhân tố bề ngoài, ngẫu nhiên và thứ yếu, tìm ra mối 
liên hệ chung, bản chất và tất nhiên. "Cho nên người ta 
muốn tìm được một chân lí, thì đầu tiên là phải quan sát 
nhiều lần ở một vật, thí nghiệm lặp đới lặp lại, ghỉi chép 
thành bảng có hay không có cấp độ, cứ tích luỹ lâu ngày 
như vậy, nhất định cái lí thế nào sẽ thể hiện ra thế ấy" ("Thị 
cố ngô nhân dục cầu đắc nhất chân lí, đương tiên tức nhất 
vật nhi phần phần quan sát, phẩm phúc thí nghiệm, tác nhất 
sở vị vô hữu cấp độ chỉ biểu đi kì chỉ... tích chỉ kí cửu, nhỉ 
nhất định chỉ lí xuất yên") ("Cận thế văn minh sơ tổ nhị đại 
gia chỉ học thuyết"). Đương nhiên, thực nghiệm của Lương 
Khải Siêu nói đây vẫn không bằng thực tiến của triết học 
hiện đại, mà chỉ là một trong các nội dung của thực tiến. 
Ông đưa ra phương pháp nhận thức và kiểm nghiệm chân 
lí càng sâu sắc hơn so với tư tưởng của Nghiêm Phúc, điều 
đó phản ánh sự phát triển về nhận thức chân lí của các nhà 
triết học Trung Quốc. 


Lương Khải Siêu còn nhấn mạnh chân lí là uy quyền 
cao nhất trong nhận thức của loài người. Tuy không phủ 
định những lời dạy của Khổng Tử, nhưng ông cũng đề caơ 
nhận thúc về lí của thời đại ngày nay. Ông phê phán loại 
người "lấy cái lí mới đã học được của cận thế để phụ hoạ, 
nói rằng, cái ấy Khổng Tủ đá biết, cái ấy Khổng Tử đã từng 
nói như vậy" (“Thủ cận thế chí sở học tân lí đi duyên phu 
chỉ, viết mố mồ giả. Khổng Tử sở di tri đã, mố mỗ giả Khổng 
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Tử sở tầng ngôn dã"), cho đó là để bảo vệ sự linh thiêng 
của Khổng Tủ, kì thực là "nặng về vu khống Khổng Tử và 
cản trỏ con đường tự do tư tưởng của con người vậy". Họ 
hạn chế tư tưởng mới trong truyền thống cũ, cái họ tôn sùng 
"vẫn ö Khổng Tủ chú không phải là ở chân lí". Mỗi khi bắt 
gặp một lí mỏi, liền "tìm khắp ö trong Tú thu, Lục Kinh”, 
nếu thấy Thánh nhân chưa nói đến, thì không thể đem so 
liều được "thì cho dù đá biết rõ mười mươi là chân lí cũng 
không bao giò dám thay đổi phương án để mà theo”. Tác 
phong này "tên gọi là khai tân, thực ra là bảo thủ, chỉ có 
ích thêm cho việc che giấu tính nô lệ của giới tư tưởng vậy 
thôi" ("Bảo giáo phi sö di tôn Khổng luận"). Ó đây, Lương 
Khải Siêu đã phê phán sâu sắc đối với phương pháp nhận 
thức truyền thống của Trung Quốc. Trung Quốc, hơn 2000 
năm nay luôn luôn tôn sùng các tác phẩm của Khổng Tủ, 
coi đó là kinh điển, coi học thuyết của Khổng Tủ là chân 
lí, chỉ có ö Khổng Tủ mới tìm đước căn cứ, mới có thể tiếp 
thu được tri thúc mói. Đó là một tệ hại lón của truyền thống 
triết học cũng như truyền thống văn hoá của Trung Quốc. 
Chân lí quan của Lương Khải Siêu có ý nghĩa về lí luận và 
thực tiễn rất to lón. 

c/ Lí là nguyên lí, là cơ sở lí luận của lí thuyêt các môn 
khoa học dựa vào đó để xây dụng, tức là lý luận cơ bản 
nhất. Lương Khải Siêu chia lí luận ra làm hai loại : lí luận 
của lí luận và lí luận của sự thực. Lí luận của lí luận tức là 
nguyên lí mà ông nói. "Tức lấy một phần sinh kế học để 
. bàn về nguyên lí, có cái gọi là nguyên lí của sinh kế học, 
có cái gọi là sinh kế học ứng dụng, có cái gọi là chính sách 
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sinh kế ("Tân dân nghị"). Ông chỉ ra, nguyên lí là cö sở của 
lí luận. "Lí luận của lí luận lại là mẹ đẻ của lí luận của sự 
thực vậy". Về ý nghĩa này, nguyên lí có thể gọi là đại lí. Ông 
nhìn thấy giữa các lí luận mà mọi người trên thế giới đã 
nhận thức được đang tồn tại mối liên hệ nhất định. "Lí của 
thiên hạ đều có mối liên hệ, phụ thuộc lấn nhau", đó là vì 
chúng có điểm xuất phát chung hay cơ sở chung, tức gọi là 
"đại lí". "Trong đó cần có sự tập trung của một đại lí, mà 
hàng trăm lí, đều kết luận đúng như vậy" ("Cận thế văn 
minh sở tổ nhị gia chỉ học thuyết"). 

Lương Khải Siêu đi tói trình bày, phân tích mối quan 
hệ giữa nguyên lí và lí luận. Thứ nhất, hạn định của hai cái 
đó có tính tương đối. Triết học có thể nói là nguyên lí chung 
của khoa học khác, mà khoa học khác lại có nguyên lí của 
mỗi khoa học. Một lí luận đắc định nào đó, tương đối với 
li luận A là "lí luận của sự thực", tương đối với lí luận B thì 
lại có thể biến thành "lí luận của lí luận". Ông lấy sinh kế 
học làm ví dụ để nói rõ điểm này, đồng thời chỉ ra "suy ra 
môn học khác, chẳng qua cũng đúng như vậy cả" ("Tân dân 
nghị”). Thứ hai, từ quá trình xây dựng mà xem xét, "hai cái 
này cũng luân lưu cái có trước, cái có sau". Ông cho rằng, 
khi khả năng nhận thức của loài người còn thấp, thì "lí luận 
của sự thực có trước, còn lí luận của lí luận có sau". Khi 
nhận thức của loài người phát triển đến một giai đoạn nhất 
định, mọi người liền không chỉ dựa vào sự để luận bàn về 
sự mà còn tìm ra qui luật của nó, "tìm ra nguyên lí của nó". 
Nhận thức không phải là xuất phát từ sự thực, mà xuất phát 
từ nguyên lí. Nhu vậy là đã có được "nguyên lí quy luật 
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chung" (Nhu trên), rồi sau đó suy luận ra các loại lí luận 
khác. Việc Lương Khải Siêu phân tách rạch ròi đứt khoát 
quá trình nhận thức từ lí luận của sự thực đến nguyên H và 
từ nguyên lí diễn dịch đến lí luận thực sự là không khoa 
học. Thậm chí lại sai lầm cho rằng cái trưóc sinh ra sai lầm 
"tám chín phần mười", còn cái sau thì "phá bỏ cái tệ hại 
của nó để tìm ra cái đúng của nó" (Như trên). Nhưng ông 
chỉ ra hai loại tiến trình khác nhau của nhận thức, thì lại 
là sự sâu sắc hoá về nhận thúc của loài người. Thú ba là, 
hai cái này hố trợ, bổ sung cho nhau. Nguyên lí có tính 
phổ biến không phải là có lí luận của sự thực, thì không có 
cái dụng để thực hiện". Lí luận của sự thực rất sát hợp vói 
thực tế, thì tính thực dụng cao, nhưng không phải là có lí 
luận của lí luận, thì không xác định được cái chân thực của 
nó. Hai cái này "dựa vào nhau, bổ xung cho nhau, cùng 
nhau họp thành. Thiếu một là không được" (Nhu trên). Việc 
trình bày, phân tích về nguyên tắc của Lương Khải Siêu đã 
phản ánh triết học Trung Quốc đang dần dần đi lên khoa 
học hoá. 


d/ Lí là công lí, tức là chuẩn tắc cơ bản về hành vi con 
người. "Cái có tác dụng tương hố trong quan hệ người với 
người, gọi là công lí" (“Nhân dự nhân tương xứ sở dụng vi 
chí công lí") ("Thương Nam Bì Trương Thượng Thư thư",. 
xem "Ẩm Băng Thất văn tập", tập 1). 


"Cái dùng để sống với nhau được” là nguyên tắc căn bản 
chung xử lí mối quan hệ giao thiệp của con người. Nó bao 
gồm nguyên tắc về chính trị, pháp luật và đạo đức hoặc nói 
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là nguyên tắc căn bản, chung của ba cái đó, tức là tự do, 
bình đẳng. Năm 1890, Lương Khải Siêu xin nhận làm môn 
hạ của Khang Hữu Vi, đã tiếp thu tư tưởng mói của giai 
cấp tư sản cận đại, coi tự do là nguyên tắc luân lí, pháp 
luật, chính trị cao nhất. "Tự do đó là cái công lí của thiên 
hạ, là công cụ quan trọng của nhân sinh, đến đâu cũng thích 
họp sử dụng vậy ("Tụ do giản thiên hạ chỉ công lí, nhân 
sinh chỉ yếu cụ, vô vọng nhỉ bất thích dụng giả đã") (“Tân 
dân thuyết"). Ông cho rằng tự do công lí là quyền lợi cơ 
bản của nhân sinh, là nội dung bản chất của nó, "túc là 
không chịu sự áp chế của tam cương mà thôi". Đồng thời, 
ông còn ý thức được, tự do không ngang bằng với phóng 
túng, mà có quan hệ mật thiết vói phục tùng. "Tự do và 
phục tùng bai cái này trái nhau mà lại cùng nhau họp thành" 
(“Trí Khang Hữu Vi"). Tự do không có hạn chế và phục 
tùng là "Tự do giả tạo", là "Tự do dâ man", trên thực tế là 
không có tự do. Tự do là công lí, đó là nói về chỉnh thể, 
mà tự do cá nhân thì cần "phục tùng công lí, không xâm 
phạm đến tự do của người khác. Để kiên trì công lí này, 
thậm trí ông đá khai phê phán tư tưởng bảo thủ của Khang 
Hũu Vị, 

Một nội dung quan trọng khác của công lí là bình đẳng. 
Ông cho rằng : "Trời sinh ra con người, có quyền bình đẳng" 
(Nghĩ thảo chuyên chế chính thể hịch"). Loài người là con 
cháu của tự nhiên, mọi người có sự bẩm phú giống nhau, 
bình đẳng là quyền lợi trồi cho của con người. Nhưng dưới 
chế độ chuyên chế, quyền lợi thiêng liêng đó của con người 
đã bị tước mất. "Kẻ chuyên chế kia nói rằng: "Mố cũng sang, 
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mố cũng hèn, mỗ cũng đang ra lệnh cho người, mố cũng 
đang chịu mệnh ở người", đúng là nói trái với lí trồi" (Như 
trên). Cho nên, ông tích cực tuyên truyền cho việc cải biến 
chế độ chuyên chế, thực hiện dân chủ lập hiến. 

đ/ Lí là luân lí, là chuẩn tắc và quy phạm hành vi đạo 
đúc của mọi người. Lương Khải Siêu cho rằng, lí của khoa 
học tự nhiên không tồn tại vấn đề đánh giá tốt xấu, mà lí 
về hành vi đạo đức của loài người, tồn tại vấn đề phán đoán 
giá trị. "Nếu lí về nhân sự, tức là điều lí ứng tiếp với sự vật 
của chúng ta, chúng ta cần phê phán giá trị của nó, để tìm 
ra tính thoả đáng của nó, tức là thiện cũng tức là lí, cho 
rằng đó là tiêu chuẩn lấy và bỏ, theo hay không theo" 
("Vương Dương Minh tri hành hợp nhất tri giáo", xem "Ẩm 
Bảng Thất văn tập", tập 15). Lí có phán đoán giá trị thiện 
ác, tốt xấu, là quy phạm đạo đức, Lương Khải Siêu gọi nó 
là luân lí. Tiến tới ông chỉ ra : Sự khác nhau giữa luân lí 
với định lí và chân lí không chỉ öỏ chố phán đoán giá trị tốt 
xấu, mà còn ở chố cái sau là khách quan, tuyệt đối, "không 
cho phép chủ quan", mà luân lí thì có tính tương đối và tính 
chủ quan nhất định. Vấn đề giải quyết của lí khoa học tự 
nhiên là "phải hay không phải", còn luân lí thì cần trả lồi 
"nên hay không nên”, ông gọi nó là thoả đáng ; còn "cái gọi 
là thoả đáng hay không thoả đáng, tuyệt đối không thể như 
sự vật của giới tự nhiên có chứa đựng tỉnh tuyệt đối và tính 
tương đối. Vậy thì tách rồi cái gọi là thoả đáng chủ quan 
của chúng ta, mà muốn tìm sự thoả đáng khách quan ỏ bản 
thân sự vật, mà nuốn gọi là tuyệt đối thì không thể được" 
(Như trên). Thoả đáng tức là chính đáng hay nên làm, chúng 
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ta cho rằng nó có tính khách quan nhất định. Quan điểm 
của Lương Khải Siêu chắc chắn có sai lầm. Nhưng rút cục 
nên như thế nào để lí giải tính tương đối và nhân tố chủ 
quan về đạo đức, cách nêu ra vấn đề của ông không thể 
nói là không có sự gọi mỏ cho những thế hệ về sau. 


Sự nhận thúc về luân lí của Lương Khải Siêu có sự khác 
nhau căn bản sơ vói những người xưa kia, nó không phải là 
lí trồi tuyệt đối vĩnh viễn, mà là chuẩn tắc tương đối của 
hành vi mang tính chủ quan. Sự phân biệt này so với việc 
đùng công lí một cách qua loa để thay thế luân lí là rõ ràng, 
chính xác và sâu sắc hơn nhiều. Lí giải về tác dụng luân lí 
của ông cũng có đặc điểm thời đại rất rõ ràng. Các nhà 
triết học thời xưa, hầu như không ai cho rằng, đạo đức luân 
lí là cái bản lĩnh căn bản, làm thánh của bản thân mình, 
còn Lương Khải Siêu thì coi nó là biện pháp để đạt được 
hạnh phúc. Ông nói : "Luân lí, làm cho người ta có thể có 
được cái phép thuật của hạnh phúc lón nhất vậy ; luân lí 
của cá nhân là mọi người tự hành động, làm cho con người 
hạnh phúc vậy" ("Luân lí giả, sử nhân năng đắc tối đa hạnh 
phúc chi thuật đã ; cá nhân chi luân lí giả, nhân nhân tư 
đạo dẫn kỉ chỉ hành động, sử tiến vu hạnh phúc chỉ thuật 
đã") ("Lạc lợi chủ nghĩa thái đấu biên tẩm chi học thuyết"). 
Vì thế mà trong phái cải lương, ông là nhân vật đại diện, 
tuyên truyền mạnh mẽ nhất cho chủ nghĩa lợi kỷ. 


Quy định về phạm trù lí của Lương Khải Siêu đã thoát 
khỏi sự ràng buộc của tư tưởng truyền thống, cho nó một 
nội hàm hoàn toàn mới mẻ. Lí luận của ông đã tổng kết lí 
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luận về phạm trù lí của các nhà tư tưởng của giai cấp tư 
sản thời kỳ Biến pháp Mậu Tuất, đã làm sâu sắc thêm nhận 
thức về phạm trù lí của các nhà triết học Trung Quốc ; đã 
làm phong phú rất nhiều nội hàm của nó. Đó là một giai 
đoạn thành công của ông. Phạm trù lí được phân ra định 
li, công lí, chân lí, nguyên lí, luân lí, vẫn được bảo lưu trong 
lí luận triết học hiện đại. Đương nhiên, ông sống ở thời cận 
đại, mọi giới hạn của phái cải lương cũng là giới hạn của 
thời đại, và điều đó cũng được phản ánh trong quy định về 
lí. Theo thời gian phát triển của triết học hiện đại Trung 
Quốc, phạm trù lí mới thật sự có được sức sống mói. Từ 
đây, chúng ta không chỉ có thể thấy được ảnh hưởng to lồn 
của triết học truyền thống đối với triết học hiện đại, mà 
cũng có thể thấy được quá trình phát triển của triết học 
Trung Quốc. 


2- Lấy công lí để định phải trái 


Lương Khải Siêu dựng lên ngọn cồ về công lí, ông cho 
rằng, nó không những chỉ là chuẩn tắc cao nhất của hành 
vi của loài người, mà còn là tiêu chuẩn cao nhất để nhận 
xét tất cả hiện thực xã hội và lí luận. Hiện thực có hợp lí 
hay không, lí luận có chính xác hay không, đều cần được 
xác định bằng công lí. "Sự thịnh hành của học thuyết về 
công lí là lấy sự vật, ngôn luận của mọi người, kéo gần lại, 
xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng vỏi thái độ khoan dung độ lượng 
để xác định phải trái, xem xét nó có thể được hay không 
thể được" ("Vạn mộc thảo đường tiểu học học kí", xem "Ẩm 
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Băng Thất văn tập", tập 2). Cái phù hóp với công lí là phải, 
cái không phù họp với công lí là trái, "không vì cổ nhân lừa 
gạt, không vì thế pháp quấy nhiếu" (Như trên). Coi đó là 
vũ khí, ông đã tiến hành phê phán cái lí của lí học Tống 
Minh. 

Lương Khải Siêu có một quan điểm nổi tiếng là : "Lí 
luận chính là mẹ của sự thực vậy" ("Tân dân nghỉ"). Điều 
đó đã nhấn mạnh quan hệ mật thiết giữa lí luận với thực 
tiến. Theo quan điểm này, tất cả lí luận thoát l¡ thực tiễn, 
không liên quan đến sự thực, đều không có giá trị chân lí. 
Ví dụ như lí học Tống- Minh nói về lí trời, lí nghĩa, triết 
lí của nó không thể nói không tỉnh thông, sự trình bày và 
phân tích không thể nói là không rõ ràng. "Đặc biệt đáng 
tiếc là lí của Tống Nho, đã bỏ đi cái thực dụng, nên còn bị 
một lóp ngăn cách vậy" ("Hồ Nam thời vụ học đường học 
ưóc”), nặng về bản thể, nhẹ về bản lĩnh, thoát li thực tế một 
cách nghiêm trọng. 


Do Tống Nho hư huyền (không đưa) cái lí lên, đã gây 
ra sai lầm về phương pháp cùng lí. Phương pháp cơ bản của 
Chu Hy là "túc vật cùng lí" (nghiên cứu tìm hiểu về lí ỏ 
ngay sự vật đó). Lương Khải Siêu phê phán : Phương pháp 
này của Chu Tủ, ít nhất cũng phạm phải hai sai lầm : Một 
là tràn lan không quy tụ, hai là trống không, giả tạo, không 
có thực. "Sự vật của thiên hạ vô cùng vô tận, căn bản không 
thể nghiên cúu hết được tất cả. Đặc biệt là " cái gọi là cùng 
lí của Chu Tủ, không phải như cái gọi là vật lí khách quan 
của các nhà khoa học cận đại, mà vẫn là một thứ trừu tướng 
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phảng phất không có dấu hiệu gì báo trước" ("Chu Tử sở 
vị "cùng lí”, tính phi như cận đại khoa học gia sỏ vị khách 
quan đích vật lí, nái thị nhất chủng trừu tượng đích thường 
quang vô trắm đích đông tây”) (Vương Dương Minh tri 
hành họp nhất chỉ giáo" kiến "Ẩm Băng Thất văn tập", tập 
15). Đó là thực chất của việc. dùng phương pháp khoa học 
thực chứng cận đại đế phê phán luân lí của Chu Hy. 


Nhưng, sự phê phán của ông lại chịu ảnh hưởng về tâm 
bán luận của Vương Thủ Nhân. Lương Khải Siêu căn cứ 
theo sự hiểu biết về tâm học Dương Minh của mình, ông 
cho rằng ngoại vật đã không thể cùng tận sẽ phải trái ngược 
lại với bản thân, "tất cả các vật không ở trong phạm vi ý 
thức của chúng ta, sẽ không thể thừa nhận có sự tồn tại về 
nhận thức luận. Khách quan và chủ quan không tách rồi 
nhau, tâm và lí hợp lại là một. 


Mặc dù như thế, tỉnh thần phê phán về lí không thục 
dụng của ông lại là nhất quán. Ông không chỉ phê phán 
Tống Nho, mà còn phê phán trực tiếp đến cả Kinh thánh 
của Nho gia. "Cái chủ yếu là nghĩa lí của Tứ thư, Lục kinh, 
nó không phải là cái nào cái nấy cũng có thể thích hợp vói 
việc sử dụng của ngày hôm nay. Tuy có là đem đao kề cổ, 
đem vạc dầu sôi để trước mặt đi nữa, thì ta vẫn đám ngắt - 
lồi mà không ngại vậy". Ông sở dĩ có sức mạnh to lón như 
vậy, là vì ông tin chắc công lí là quyền uy cao nhất, tất cả 
lí luận đều cần phải trải qua sự nhận xét phê phán tốt xấu 
của nó, "coi công lí là cái cân mà thôi" ("Tân dân thuyết"). 
Nói theo các con đường tư duy, Lương Khải Siêu coi công 
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lí là tiêu chuẩn cao nhất của tất cả mọi sự vật, còn cổ nhân 
coi lí trồi là tiêu chuẩn cao nhất, là như nháu, không có 
khác nhau. Nhưng hai cái này có nội dung thời đại khác 
nhau, nó đã phản ánh sự xung đột của hai thời đại trong 
xã hội hiện thực. 


3- Tính biến đổi của lí 


Lương Khải Siêu bàn về lí và phê phán lí hư của Tống 
nho, là để nhấn mạnh tác dụng của lí trong xã hội hiện 
thực. Quy định về định lí của ông là chỉ quy luật cụ thể của 
các ngành khoa học cụ thể, li mà ông nhấn mạnh ö đây là 
quy luật chung quán xuyến ở hết thảy sự vật, nhất là lịch 
sử xá hội loài người. Lương Khải Siêu trình bày và phân 
tích mấy điểm dưới đây : 


Một là, biến hoá là cái lí phổ biến nhất của vạn sự vạn 
vật trong trời đất. Ông cho rằng, tất cả mọi sự vật trong vũ 
trụ đều đang không ngừng biến hoá", "cái biến hoá này, 
người xưa gọi là công lí vậy" ("Biện pháp thông nghị" tự 
do). Chỉ vì sự vật không ngừng biến hoá, mói mỏ ra nhiều 
sắc thái phong phú của thế giới vô cương. Nếu không có 
biến hoá, thế giới sẽ là một khối im lặng chết chóc. Biến 
hóa là quy luật phổ biến, thuộc tính của bản thân sụ vật, 
không thay đổi theo ý chí chủ quan của con người. "Trên 
dưới ngàn năm, không có thời bất biến, không có sự bất 
biến, công lí có là đương nhiên, không phải là hành vi của 
con người vậy" (Như trên). Luân lí cương thường, phép của 


685 


tổ tông cũng giống như thiên địa vạn vật, mặc dù mọi người 
có muốn hay không, nhất định sẽ có biến hoá. 


Biến hóa tuy là quy luật khách quan, nhưng biến hóa có 
hai hướng khác nhau : "Hoặc là biến thì tốt, hoặc là biến 
thì xấu" (Như trên), vấn đề là biến hoá theo phương hướng 
nào thì có thể phát huy được tính năng động chủ quan của 
con người. "Phàm là sự vật của thế giỏi không thể không 
biến, đó là lí trời vậy. Biến theo hướng tốt, lí trời tăng thêm 
sự việc cho người vậy" ("Phàm thiên hạ vạn vật chỉ bất năng 
bất biến đã, thiên lí dã ; biến nhi viết tiến vụ thiện đá, thiên 
lí nhí gia đi nhân sự giả đã") ("Độc "Xuân thu" giới thuyết). 
Sự vật nói chung phát triển theo chiều hướng tốt, nếu xem 
nó biến chuyển theo chiều hướng tự nhiên, thì tiến trình rất 
chậm chạp, vì thế cần phải căn cứ vào quy luật vốn có của 
bản thân sự vật, để xúc tiến sự phát triển của nó. Lương 
Khải Siêu đã tìm tòi căn cứ lí luận cho chủ trương biến 
pháp của mình như vậy. 


Hai là, quy luật của biến hoá là sự đấu tranh mâu thuần 
của bản thân sự vật, cái mói tất nhiên sẽ thắng cái cũ, từ 
đó mà khiến cho sự vật luôn luôn phát triển về phía trước. 
Có hai loại hình thúc chính trị là chuyên chế và lập hiến. 
“Theo công lí thì tất cả sự thay thế lẫn nhau giữa hai sự vật 
cần có sụ đấu tranh, đấu tranh thì cái cũ tất thua mà cái 
mói tất thắng" ("Lập hiến pháp nghị"). Đúng trước quy luật 
khách quan đó, là thủ cựu hay là cách tân, là một vấn đề 
rất nhạy bén. "Ngày nay thủ cựu không địch nổi khai tôn, 
đó là lí của trồi vậy" ("Tây học thư mục biểu hậu tự"). Duy 
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trì bảo vệ chế độ cũ thì sẽ suy bại, bị điệt vong, xây đựng 
nên chế độ mói thì sẽ lớn mạnh, phát triển. Mâu thuẫn xung 
đột của thời đại đã không điều hoà nổi, có phải là thuận 
theo công lí vốn có của sự vật hay không, bất cứ người nào 
cũng đều phải xác định rõ thái độ của mình, không có con 
đường hoàn toàn được cả hai. “Không thông thì tắc, không 
tiến thì lùi, từ xưa đến nay, từ trong nước đến ngoài nước, 
không có cái lí vẽ ra con đường ở giữa" ("Thuyết động”). 
Trên cơ sỏ nhận thức này về lí, Lương Khải Siêu đã tích 
cực tuyền truyền mạnh mề cho biến pháp và luôn luôn tiếp 
thu chủ trương của cách mạng, nhưng theo đà phát triển 
của thời đại, ông trỏ nên ngày càng bảo thủ, không kiên trì 
lí luận của mình đến cùng. 


Ba là, Hình thái nói chung được coi là quy luật phát 
triển của sự vật, lí biểu hiện là luật tiến hoá, Lương Khải 
Siêu coi nó là đại lí. "Ông nói : "Đại lí tiến hoá không chỉ 
đúng riêng ö loài người, mà động, thực vật đến thế giói vô 
cơ, cũng thường có sự tồn tại của tiến hoá" ("Sử học chỉ giỏi 
thuyết"). Ông đặc biệt nhấn mạnh đến cạnh tranh sinh tồn, 
và cho rằng nó là quy luật căn bản nhất của tiến hoá luận. 
"Cạnh tranh sinh tồn, là công lí của vạn vật trong thiên hạ 
vậy" ("Hào Kiệt chỉ công não"). Dưới tác dụng của quy luật 
này, muốn cứu vong để tồn tại, chỉ có tự lập, tự cường, tích 
cục biến pháp, nếu không thì sẽ bị đào thải. 


Sự phát triển của xã hội, sụ tiến hoá của nhân loại là 
luôn luôn không có giới hạn, "cái lí tiến hoá của thiên hạ, 
là vô cùng vậy, tiến lên một cấp, càng có thêm một cấp, 
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thấu suốt một tầng, càng có thêm một tầng. Cái mà ngày 
nay gọi là nghiệp lón văn minh, thì đến những ngày sau đó 
nhìn lại đã phải cười và cho là đã man, không đáng giá một 
tiền" (“Thiên hạ tiến hoá chỉ lí, vô hữu cùng dã, tiến nhất 
cấp cánh hữu nhất cấp, thấu nhất tầng cánh hữu nhất tầng, 
kim chỉ sỏ vị văn minh đại nghiệp giả, tự tha nhật quan chỉ, 
hoặc tiếu vi dã man, bất trị nhất tiền hi") ("Tự do thư"). 
Xét tu tưởng của cả đời Lương Khải Siêu thì, ông không 
coi dân chủ lập hiến là tư tưởng chính trị cao nhất. Mối 
khi lịch sử hiện thực phát triển bỏ qua lí tưởng cũ, ông lại 
bất đầu theo đuổi cái mói, đó là do nguồn gốc tư tưởng cải 
lương của giai cấp tư sản trong ông còn rất sâu đậm. Ngoài 
ra, ông còn tiếp thu thuyết tam thế của Khang Hữu Vị, vói 
công thức cứng nhắc của "Lí tam thế", đã chia cắt tiến trình 
lịch sử sôi động, cho rằng tình trạng của "thiên địa vạn vật” 
tuy nhiều, tuy lắm, nhưng chỉ có tam thể mới có thể cai 
quản được, có đại tam thế ("Độc "Xuân Thu" giói thuyết"). 
Ông coi sự phát triển của lịch sử là tuần hoàn của "lí tam 
thế” máy móc. 


TIẾT 5 : TƯ TƯỞNG LẤY CÁCH MẠNG ĐỂ LÀM RÓ 
CÔNG LÍ CỦA CHƯƠNG THÁI VIÊM 


Chương Bính Lân (1860 - 1936), hiệu là Thái Viêm, là 
đại diện cho tư tưởng quan trọng của cách mạng Tân Húi. 
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Từ bé ông đã theo học "Học giả nổi tiếng cuối thồi Thanh 
là Du Việt, tôn sùng tác phong học tập của Gia Tủ thời 
Tiên Tần, không hay nói về hư lí của Tống, Minh. Cho 
nên, tuy tác phẩm của ông nhiều, nhung tập trung bàn 
về lí thi lại rất ít. Cống hiến của ông về phát triển phạm 
trù lí là ở chố nhấn mạnh tính thực tiến của lí. Ông nêu 
ra khẩu hiệu "Lấy cách mạng để làm rõ công lí" và ông 
đã phê phán sơ bộ về công lí do giai cấp tư sản cận đại 
đề xướng và hướng dẫn. 


1- Lí là giới vực 


a/ Lí là lí điều, là quy luật vốn có của sự vật và là định 
bản chất đặc thù. Quy luật được coi là nội hàm của phạm 
trù lí, là quy định cơ bản xuyên suốt cả lịch sử phát triển, 
bất kể các nhà triết học của thời đại nào, chỉ cần người đó 
coi lí là phạm trù triết học của mình, thì lí sề không thể 
không có quy định cơ bản nhất đó. Chương Bính Lân đã 
biểu đạt, trình bày tư tưởng của mình bằng hình thức rất 
cổ xưa, cũng không phải là ngoại lệ của quy luật nói trên. 
Ông nói : "Luyện ngọc trị ngọc gọi là lí, mỏ rộng ra là từ 
lí, lí điều, nay gọi là giói vực" ("Tứ hoặc luận"). Lí được coi 
là lí điều, là quy luật vốn có của sự vật. Chố khác nhau giữa 
nó và điều lí thời xưa là ð chố nó chỉ quy luật khoa học tự 
nhiên và khoa học xã hội, mà đối tượng chủ yếu là sinh lí, 
tâm lí và lí tiến hoá v.v... - như cái gọi là" Nguyên lí tiến 
hoá, suy yếu của chính trị xã hội" ("Trí Lương Khải Siêu 
thư") v.v... Ông cho rằng, lí là thuộc tính tự nhiên của sự 
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vật, không có thể thành, kính mà đến, cũng không phải là 
lương tri tròi cho, mà cần phái có được bằng thực nghiệm, 
tức "đều chứng minh bằng vật lí, chống lại thuyết siêu tự 
nhiên" ("Xã hội học", Tựa), đã thể hiện tỉnh thần cận đại. 


Mỗi sự vật đều có cái lí của nó, lí của mỗi sự vật lại 
không giống nhau. Chương Bính Lân chỉ ra, lí đã quy định 
sự khác nhau giữa các sự vật, đã thể hiện bản chất riêng 
của sự vật, "có khác biệt, đó gợi là lí ; Không có khác biệt, 
đó gọi là đạo" ("Quốc cố luận hoành. Nguyên đạo", hạ). 
Vạn vật ö nơi đạo bản thể đã mất đi đặc tính của tùng loại, 
mà lí thì quy định sự khác biệt của vạn vật, cho nên lại gọi 
là "giói vực”. 

b/ Lí là công lí, tức là chuẩn tắc hành vị nói chung của 
loài người. Chương bính Lân cho rằng, cái gọi là công là 
chỉ cái "chung được nhiều người thừa nhận". Lí là chi giỏi 
vực, "công lí chính là cái giống như giỏi vực chung được 
nhiều người thừa nhận" (Công lí giả , do vân chúng sỏ đồng 
nhẫn chỉ giói vực) ("Tú hoặc luận"). Nhẫn tức là nhận, là 
quy định được mọi người thừa nhận, cùng tuân theo là công 
lí. "Ví dụ như cái bàn cð, người đánh cò thừa nhận, thì giói 
vực đó là không thể vượt qua" (Như trên). Ông đã nói rõ 
một cách chính xác lí không phải là sự tồn tại của một thực 
thể nào đó, lại sai lầm coi nó là sản phẩm của ý thức con 
người. Ông còn nói tiếp : "Đúng cái lí này không phải là tự 
bản tính có, không phải là vật tồn tại độc lập trong vũ trụ, 
mà phải đến khi quan niệm của cơn người thích ứng vói vật 
mói thành được" (Như trên). Công lí của Chương Bính Lân 
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được coi là chuẩn tắc hành vi chung của mọi người, cũng 
giống như các học giả của giai cấp tư sản cận đại khác, là 
chỉ nguyên tắc luân lí chính trị, tự do, bình đẳng, bác ái. 
Ông coi công lí là sản phẩm của quan niệm của con người 
được trời ban cho, chứ không phải có nguồn gốc lịch sử xã 
hội. 

c/ Lí là triết lí, túc nhận thức về bản chất sự vật của 
mọi người. Chương Bính Lân phân các kinh điển thời xưa 
ra làm hai loại : Lịch sử và đàm lí. Ông cho rằng các kinh 
điển của Chu, Khổng là "lịch sủ, không phải là đàm lý, còn 
kinh Phật là "đàm lí, không phải là lịch sử" ("Luận giáo dục 
đích căn bản yếu tông tự quốc tự tâm phát xuất lai"). Cái 
gọi là đàm lí, tức nghiên cứu thảo luận triết lí. Rõ ràng là 
việc phân chia này của ông là phiến điện, cách nhìn về sự 
khác nhau giữa hai cái này cũng không chính xác. Ông cho 
rằng, lịch sử chỉ có các tác giả kinh điển (Thánh nhân) ghi 
chép trình bày, mói có uy quyền, còn lí thì "chỉ cần hỏi lí 
cao hay thấp, sao cần phải hỏi kinh là ai nói" ? Thực ra thì 
lịch sử và triết lí đều không thể coi một vị thánh triết nào 
là tiêu chuẩn, mà cần phải phù hợp vói đối tướng phán ánh. 
Chương Bính Lân chịu ảnh hưởng của Phật giáo rất sâu sắc, 
hiểu biết về giáo nghĩa Phật giáo cũng rất có tâm đắc. Phật 
kinh lại không giống với kinh điển của Cơ Đốc giáo : Cơ 
Đốc giáo là thuần tuý tôn giáo, cái lí là phải hay trái thực 
ra không lấy độ suy nghĩ của mình làm chuẩn, chỉ lấy lồi 
nói của Thượng Đế làm chuẩn ; kinh Phật chẳng qua hốn 
họp mấy phần tôn giáo, lí đúng hay sai, cần lấy độ suy nghĩ 
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của mình làm chuẩn, không cần lấy lồi nói Thích Ca Mầu 
Ni làm chuẩn) (Như trên). Lí phải hay trái, không lấy ngẫu 
tượng của một giáo chủ nào đó hoặc lời nói của Thánh nhân 
làm chuẩn. Đó là sự phủ định đối vói mê tín. Song lấy độ 
suy nghĩ của mình làm tiêu chuẩn, phải trái của lí thì vẫn 
là cái vòng vo luẩn quần trong tỉnh thần, dùng ý thức chủ 
quan thay thế tiêu chuẩn của thực tiễn khách quan. Thực 
tế, cái gọi là triết lí thuộc phạm trù chân lí, hình như 
Chương Bính Lân chưa hiểu biết một cách rõ ràng xác thực. 


2- Lấy cách mạng để làm rõ công lí. Những người như 
Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu thuộc phái cải lương 
của giai cấp tư sản ỏ thời cận đại đã dựng lên lá cồ công 
lí về tự do, bình đẳng, bác ái, đân chủ, nhung họ chủ trương 
thực hiện đần các công lí đó trong cải lương, phản đối đột 
biến, phản đối cách mạng bạo lực. Trong "Thư trả lòi các 
thương gia Hoa Kiều ö Nam Bắc Châu Mỹ bàn về Trung 
Quốc chỉ có thể tiến hành lập hiến, không thể tiến hành 
cách mạng được", Khang Hũu Ví đã mượn có là "công lí 
chưa sáng tỏ, tập tục cũ đang còn" để phản đối thực hiện 
cách mạng ỏ Trung Quốc. Theo ông, sở di công lí ở Trung 
Quốc chưa sáng tỏ, chính là vì nguyên nhân áp chế thống 
trị chuyên chế của Vương triều nhà Thanh, dựa vào cải 
lương để thực hiện công lí ö Trung Quốc là không thể thông 
suốt được. Ông tuyên bố : "Công lí chưa sáng tỏ, thì phải 
lấy cách mạng để làm cho sáng rõ. Tập tục cũ còn, thì lấy 
cách mạng mà loại bỏ đi. Cách mạng không phải là liều 
thuốc thiên hùng đại hoàng mạnh mẽ, mà là loại lương đước 
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thực sự có tác dụng vừa bồi bổ lại vừa tiết được ra!" ("Bác 
Khang Hữu Vi luận cách mạng thư"). Chỉ có dùng phương 
pháp cách mạng, quét sạch tất cả rác rưởi ô uế của phong 
kiến, mói có thể làm cho công lí tự do, bình đẳng, bác ái, 
dân chủ thực hiện được ở Trung Quốc. Điều đó đã phản 
ánh lên sự chia rẽ căn bản giữa phái cách mạng và phái duy 
tân, càng làm nổi bật tính thực tiến của lí. 


Chương Bính Lân còn so sánh công lí vói lí trồi của các 
học giả thồi Tống - Minh, và sau đó đã vạch trần các sai 
lầm của lí trồi. Ông chỉ ra : Thú nhất là, lí tròi lập luận 
theo bản thể, công lí thì cắm rế vào lòng người, sinh ra ỏ 
quan niệm của con người, mà không phải là vượt qua sự 
tồn tại tuyệt đối của nhân sinh. Ông nói : "Các nhà nho Lạc 
Mân thích nói về lí trồi, trời không phải là cái khối xanh 
xanh riêng được nhiều người cùng thừa nhận, không có từ 
danh đại diện, nói cho cùng, bất đắc di không thể không 
chỉ ra tròi để làm rõ, mà lồi nói của nó có khuyết điểm, 
nghỉ ngồ ở bản thể tự tại là phải, cho nên có cái tên gọi là 
lí trời, không phải là công lí do con người tự đặt ra vậy" 
(Lạc Mân chư nho hỉ ngôn thiên lí, thiên phi thương thương 
chi thể, đặc đĩ chúng sỏ đồng nhẫn, vô hữu đại biểu chỉ từ 
danh, ngôn kí cực, bất đắc bất chỉ thiên vi dụ, nhi kì ngũ 
hữu tì hà, nghi vu bản thể tự tại thị, cố nhiên lí chỉ danh, 
bất như công lí khả đi kiến kì chế chỉ tự nhân đã") ("Tú 
hoặc luận”). Lí tröi là chỉ bản thể, nó có tính siêu việt, còn 
công lí có tính hiện thực trực tiếp. 


Thú hai là, lí tròi và công lí không chỉ có khác nhau về 
hình thức, mà còn có sự khác nhau về nội dung thực chất. 
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Ông nói : "Đồi nhà Tống thích nói về lí trồi, cuối cùng đi 
đến trói buộc tình, diệt cả tính, sự nghiệp hàng ngày của 
đông đảo dân chúng hầu như bị phế bỏ tất cả, mà những 
người nói đến công lí ngày nay lại bỏ mặc không ngăn chặn 
những việc ăn uống của nam nữ" ("Tống thế ngòn thiên lí, 
kì cực chí vu cố tình diệt tính, thừa đân thường nghiệp, cơ 
nhất thiết phế khi chỉ, nhỉ kim chỉ ngôn công lí giả, vu nam 
nữ ẩm thực chỉ sự, phóng nhiệm vô già" (Như trên). Lí trời 
thuộc về nguyên tắc đạo đức của xã hội phong kiến, đề 
xưởng ra "diệt nhân dục”, áp chế dục vọng tình cảm tự nhiên 
của con người. Công lí được coi là nguyên tắc luân lí cận 
đại, xây dụng trên cơ sở các nhu cầu của con người, khuyến 
khích mọi người thoả mãn dục vọng của mình. 

Thứ ba là, công lí cũng có mặt giả tạo, giai cấp tư sản 
cận đại tuyên truyền rùm beng về công lí, về thực chất luôn 
luôn áp đặt ý chí của mình cho toàn thể loài người. "Cái 
gọi là công của họ, không phải lấy cái chung đã được quần 
chúng cùng thừa nhận làm cái công, mà lấy cái húng thú 
của học thuyết của mình làm cái công" ("Kì sơ vị công, phi 
di chúng số đồng nhẫn ví công, nhi di kỷ chỉ học thuyết số 
thú vi công"). Nếu làm trái ý chí của họ, thì bị coi là đại 
nghịch vô đạo. Vì thế mà, công lí cũng là cái gông cùm trói 
buộc mọi người. "Dựa vào tự chủ của cá nhân, nó trói buộc 
con người, cũng giống như người nói về lí trời... Lý trồi trói 
buộc con người hơn cả luật pháp, còn công lí trói buộc con 
người hầu như hơn cả lí trồi" (Như trên). 

Thú tư là, Chương Bính Lân chỉ ra, cái gọi là công lí 
cận đại" đều lấy ý mình đế ép người, không phái là nhân 
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loại đã công nhận". Nguyên tắc hành vi chung mà loài người 
đã công nhận phải không làm trái với bản tính của con 
người, phù hợp vói lợi ích và yêu cầu của mối cá nhân, 
"không thể vì cá nhân mà đè nén xã hội, không thể vì xã 
hội mà đè nép cá nhân. "Lợi ích của cá nhân và xã hội 
không xâm phạm làm hại nhau, đều phải được bảo đảm họp 
lí. Nhưng cái gọi là công lí lại lấy ý chí của riêng mình làm 
chuẩn tắc chung, lấy đanh nghĩa chung và xá hội để áp chế 
tự chủ của cá nhân. Nó vin vào lí trồi để làm nghẹt thỏ nhu 
cầu vật chất của thồi xưa, về bản chất cũng chỉ là một, chẳng 
khác gì nhau. "Công lí, lấy cả xã hội úc chế cá nhân, thì 
không có cái gì trốn khỏi vũ trụ, vậy thì lấy đông đè ít, thậm 
chí cả lấy mạnh đề yếu, sự khắc nghiệt của công lí, thì không 
còn øì nữa, lại còn quá cả lí tròi " (Như trên). 

Công lí về tự do, bình đẳng, bác ái và dân chủ của giai 
cấp tư sản nói là nhu cầu tự do cạnh tranh của nền sản xuất 
đại cơ khí cận đại, nói về cá thể của xã hội thì có tính giả 
tạo rất lón. Người đại diện tiếng nói của giai cấp tư sản lại 
cho rằng công lí mà họ nói hoàn toàn nhất trí với lợi ích 
của xã hội và cá nhân. Chương Bính Lân nhậy bén cảm thấy 
giữa chúng có mâu thuẫn, vì thế mà không mù quáng tuân 
theo và tin vào công lí như các ông Khang Hữu Vi và Lương 
Khải Siêu. Ông phê phán bản chất giả tạo của nó, biểu hiện 
rõ là các phần tử trí thúc trong quá trình học tập Phương 
Tây đã bắt đầu có sự suy nghĩ xem xét lại việc bàn về lí cận 
đại của Phương Tây. 


TIẾT 6 : TƯ TƯỞNG CÔNG LÍ TẤT THẮNG 
CƯỜNG QUYỀN CỦA TÔN TRUNG SƠN 


Tôn Trung Sơn (1866 - 1925) là người suốt đồi không 
ngùng đi tìm tiến bộ, đi tìm chân lí. Về lịch sử phát triển 
phạm trù lí, giống như các nhà tư tưởng cận đại khác, ông 
đã dùng các trí thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội 
cận đại để cải tạo quy định nội hàm của lí, và dùng nó để 
luận chứng cho thực tiến cách mạng của mình. Một mặt, 
ông nhấn mạnh công lí tất phải phải chiến thắng cường 
quyền. Mặt khác, lại vạch trần và phê phán bản chất giả 
tạo của chủ nghĩa đế quốc, nêu cao ngọn cờ công lí để thực 
hiện chính trị cường quyền. 


1- Bình đẳng là chân lí tự nhiên 


Tôn Trung Sơn suốt đồi tập trung tỉnh thần vào việc 
tuyên truyền và cổ động cho cách mạng. Ông không có luận 
chứng một cách toàn diện hệ thống về phạm trù lí. Tù trong 
toàn bộ tư tưởng của ông, có thể phát hiện ra cái lí mà Ông 
nói ngoài nguyên tắc luân lí về pháp luật và chính trị ra, 
còn có hàm nghĩa lôgíc. 


a/ Lí là quy luật vốn có của sự vật. Tôn Trung Sơn cho 
rằng, vạn vật đều có quy luật của nó, nếu mọi người nắm 
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vũng đầy đủ quy luật của sự vật, thì có thể phát huy và lợi 
dụng tác dụng của sự vật, lí càng rõ thì dùng càng rộng". 


Nhận thúc của mọi người về lí tỉ lệ thuận với trình độ 
lợi dụng đối với sự vật. "Nghiên cứu lí nông hay sâu, cho là 
lợi dụng được nhiều hay ít... nghiên cứu lí Tpày càng tính 
thông thì việc sử dụng vật càng thể hiện rõ"2), vị dụ : nấu 
cát để làm pha - lê, luyện đá để làm phân bón ". Ko 
đó đều từ cái lí của hoá học mà thu được vật dùng" 

ö đây là chỉ quy luật vốn có của vật tự nhiên. 


Luận bàn về lí của Tôn Trung Son, không chỉ đã vượt 
cả hình thái triết học cổ đại, mà còn là quy luật khách quan, 
tổng kết đúc rút tù khoa học cận đại. Ông rất tán thưởng 
"cái lí tiến hoá giống vật" của Darwin, gọi nó là "Đạo tự 
nhiên". Ông nói : "Sự tiến hoá đó, là đạo của tự nhiên vậy ; 
mà vật do tröi chọn lọc, cái thích hợp thì tồn tại, cái không 
thích hợp thì bị đào thải, đó là nguyên tắc tiến hoá của 
giống vật vậy"t 4) . Ông không những dùng lí tiến hoá để giải 
thích sự phát triển của giới tự nhiên, mà còn dùng nó để 
giải thích sự tiến hoá của xã hội loài người. 


b/ Lí là lí tắc. Tôn Trung Sơn lấy nó làm tên dịch của 
lôgíc. Lí tắc vốn là chỉ tên gọi quy luật, ví dụ, trong Học 


1. "Tôn Trung Sơn tuyển tập". NXB nhân dân, XB năm 1955, trang l1 
2. như trên- trang 12, 
3. như trên - trang 11, 
4. "Tôn Trung Sơn tuyển tập". NXB nhân dân, 1955, trang i41. 
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thuyết trí hành của ông, ông đã phân chia sự phát triển của 
nhận thức của loài người thành ba giai đoạn là : thực hành 
mà không biết, thực hành rồi sau đó biết và biết rồi sau đó 
thực hành, và lấy đó làm quy luật phát triển nhận thức của 
loài người. Ông nói : "Sự tiến bộ của loài người đều xuất 
phát từ chố chưa biết mà làm vậy, đó là lí tắc của tự nhiên, 
chú MT) phải lấy phát minh khoa học làm ba cái biến đổi 
ấy vạy"d 


Quy luật là mối liên hệ tất nhiên trong quá trình phát 
triển của sự vật, nó có tính chất không thể làm trái được. 
Lôgíc không những chỉ có ý nghĩa của quy luật tư đuy, mà 
cũng còn có cả hàm nghĩa của quy luật khách quan. Vì thế, 
Tôn Trung Sơn dùng lí tắc để phiên dịch tiếng lôgíc của 
nước ngoài. Ông nói : "Lôgíc cuối TA là cái gì ?... Ta dịch 
tiếng nước ngoài ra là "lí tắc" vậy") - Từ ý nghĩa đó để hiểu 
lôgíc. Ông cho rằng lôgíc chính là quy luật, "là quy tắc của 
các bộ môn khoa Hới của các sự việc, là con đường dẫn tói 
hành vi tư tưởng vậy" X VẢ 


Nhận thức về công lí của Tôn Trung Sơn có chỗ độc 
đáo của nó. Các õng như Khang Hữu Ví, Lương Khải Siêu 
coi tự do, bình đẳng là quyền lợi tự nhiên trời cho của con 
người. Tôn Trung Sơn cho điều đó là không đúng và ông 
cho rằng, xã hội loài người đang tồn tại bất bình đẳng, bình 


1. "Tôn Trung Sơn tuyển tập". NXB nhân dân, trang 162. 
2. "Tôn Trung Sơn tuyển tập". NXB nhân dân, trang 130. 
3. "Tôn Trung Sơn tuyển tập", trang 130. 
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đẳng giả và bình đẳng thật. Giói tự nhiên không có sự vật 
hoàn toàn giống nhau. "Trời sinh ra loài người cũng đã 
không bình đắng rồi'0), mà bọn thống trị chuyên chế lại 
có ý mỏ rộng sự khác nhau đó, tạo thành sự bất bình đẳng 
đo con người làm ra. Mặt khác, "mọi việc đều giả tạo ra ý 
tròi nhằm mục đích bảo vệ cho họ”. Để đả phá cái bất bình 
đẳng, mọi người "không thể không sáng tạo ra câu nói bình 
đẳng, tự do của nhân quyền". Nhưng mọi người ngay từ khi 
sinh ra đã có sự khác nhau. Nếu nhấn mạnh “trời sinh ra 
đã bình đẳng", thì là phủ nhận sự khác nhau giữa mọi người, 
kết quả chỉ là tạo ra một bình đẳng giả, để nhằm che đậy 
sự bất bình đẳng trên thục tế. Căn cứ vào "Loài người đã 
rất giác ngộ rồi, mới biết rằng không có cái đạo lý bình 
đẳng trời cho". Thế thì, cuối cùng, ông nhấn mạnh bình 
đẳng như thế nào ? Ông trả lời : “Bình đắng về địa vị trong 
xã hội là bình đẳng về địa vị ð khỏi điểm ban đầu", mọi 
người đều có quyền lợi và tự do phát triển và bình đẳng. 
Còn do ở chỗ mối người trời cho khác nhau, nên kết quả 
phát triển đã có sự khác nhau. Chính loại bình đẳng khác 
nhau này, mói là đạo lí bình đẳng chân chính. "Nếu phủ 
nhận sự khác nhau, thậm chí tiêu điệt sự khác nhau” không 
nhất luật đều phải bình đẳng, thì thế giói sẽ không có tiến 
bộ, loài người sẽ phải thoái hoá". Vì thế cho nên bình đẳng 
là bình đẳng của sự khác nhau, không phải là bình đẳng về 
điểm cuối, mà là bình đẳng lúc khỏi điểm. Đó mói là bình 


1."Tôn Trưng Sơn tuyển tập", trang 180. 
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đẳng thực, đó mi là chân H tự nhiên", Trong bình đẳng 
bao hàm bất bình đẳng, thực hiện bình đẳng chân chính 
phải dựa vào sự nỗ lực của mọi người. Nhận thức về lí bình 
đẳng của Tôn Trung Sơn là rất sâu sắc, vượt rất xa những 
người khác cùng thöi đại. 

Tôn Trung Sơn nhấn mạnh công lí phải phục vụ cho 
thực tiến cách mạng. Ông phát động cuộc cách mạng Tam 
Dân chính là để lật đổ chế độ phong kiến, làm cho công lí 
được thực hiện. Khác với phái Duy Tân, ông chủ trương con 
đường thực hiện công lí là cách mạng bạo lực. "Cách mạng 
và bảo hoàng là hai việc, phải phân làm hai đường, như 
tráng và đen không thể lẫn lộn, như Đông, Tây không thể 
di chuyển chỗ cho nhau được... sự mà trái với lí, thì sẽ trượt 
theo trái với đạo"(2 ) . Lịch sử tiến hoá của nhân loại đã phát 
triển đến thời đại công lí đấu tranh với cường quyền. Phái 
Duy Tân lại cho rằng Trung Quốc chỉ có thể tiến hành lập 
hiến, không thể thực hiện được cộng hoà, luận điệu này là 
làm trái công lí tiến hoá của nhân loại. "Cho nên, chúng ta 
không thể nói Trung Quốc không thể là cộng hoà, nếu nói 
không thể là trái với công lí tiến hoá đó vậy" 


2- Công lí và cường quyền 


Công lí mà Tôn Trung Sơn tuyên truyền có tính thực 
tiến rất lón, trực tiếp nói nhiều về cách mạng dân chủ, 


1. "Tôn Trung Sơn tuyển tập", trang 693 - 694. 
2. "Tôn Trung Sơn tuyển tập", trang 450. 
3. "Tôn Trung Sơn tuyển tập", trang 52 - 58. 
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chống Vương triều nhà Thanh, và tích cực luận chứng cho 
cuộc cách mạng đó. Xoay quanh trung tâm đó, ông trình 
bày phân tích mối quan hệ giữa công lí và cường quyền. 
Đầu tiên, Tôn Trung Sơn chỉ ra, công lí và cường quyền 
đối lập nhau, đấu tranh với nhau, như lửa với nước, không 
thể dung hoà với nhau. Công lí muốn bảo đảm quyền lợi 
dân chủ, tự do và bình đẳng của mối quốc gia, mối con 
người, đòi hạnh phúc và hoà bình cho nhân loại, mà cường 
quyền thì lấy mạnh đè yếu, lấy lón ức hiếp bé. Vì thế, "cường 
quyền thịnh thì công lí suy tÙ, Số ít người lũng loạn chính 
quyền tiến hành công lí thì mất cường quyền. Hai cái đó 
không thể điều hoà được. Sự phát triển của loài người đến 
thời đại quân quyền nhà nước, tước đoạt quyền lợi tự đo, 
dân chủ và bình đẳng của nhân dân. Cùng với sự giác ngộ 
của mọi người, đần đần đã nhận thúc được công lí chống 
lại áp bức chuyên chế, tất nhiên chuẩn bị phát động đấu 
tranh, thế là sẽ tiến vào thời kỳ thứ tư của sự phát triển 
lịch sử - thời kỳ đấu tranh giữa công lí và cường quyền. 
Hai là, cùng với thồi gian, nội dung công lí và cường 
quyền của Tôn Trung Sơn cũng có sự thay đổi. Thời kỳ cách 
mạng Tân Hợi, ông coi nguyên tắc tự do, bình đẳng, dân 
chủ là công lí. Ông phản đối cường quyền chuyên chế quân 
chủ. Sau cách mạng tháng mười Nga, ông phấn khỏi tiếp 


1. "Tôn Trung Sơn tuyển tập", trang 66. 
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thu những biến đổi của thời đại, cho công lí và cường quyền 
một nội dung mới. Thời kỳ này, ông coi chủ nghĩa mói của 
nước Nga Xô viết là công lí, coi con đường xâm lược của 
chủ nghĩa đế quốc là cường quyền. Ông chỉ ra, Cách mạng 
Tháng mưởi Nga đã xây dụng được nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. "Chính sách mới mẻ này, không những là không có 
dã tâm xâm lược các nước, mà còn hạn chế kẻ xâm lược, 
nâng đõ người yếu, chủ trì công đạo..., không những đả phá 
chủ nghĩa đế quốc thế giới, mà còn đả phá cả chủ nghĩa tư 
sản thế giói” d), Cách mạng vô sản ở Nga đá lấy chủ nghĩa 
xã hội để chiến thắng chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư 
bản. Tôn Trung Sơn khái quát nó là công lí chiến thắng 
cường quyền. "Chủ nghĩa mới của nước Nga, là chủ trương 
tiêu diệt cường quyền bằng công lí" (2), Công lí và cường 
quyền đã có tinh thần thời đại mãnh liệt và trong sáng. 
Ba là, Tôn Trung Sơn chỉ ra, xung đột, mâu thuẫn giữa 
công lí và cường quyền không thể điều hoà, tất sẽ nổ ra 
một cuộc chiến tranh hoàn toàn mới. Ông nói : "Từ sau khi 
có biến động mồi ö nước Nga, cá nhân tôi đã theo dõi, quan 
sát tình thế trước kia, tính toán cho trào lưu của tương lai. 
Đại chiến thế giới không sao tránh khỏi được, nhưng cuộc 
chiến tranh đó là chiến tranh giai cấp, là chiến tranh giữa 
những người bị áp búc và kẻ bạo ngược, là chiến tranh giữa 


1. "Tôn Trung Sơn tuyển tập", trang 596. 
2. Tôn Trưng Sơn tuyển tập", trang 598, 
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công lí và cường quyền"), Sau khi cách mạng tháng mười 
Nga năm 1917 thắng lợi, thế lực chính trị trên toàn thế giới 
đã phân ra hai phe : các đân tộc và nhân dân bị áp bức, bị 
bóc lột, đoàn kế: dưới ngọn cò của Liên Xô để chống sự 
xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập và giải phóng 
cho dân tộc, còn tất cả các thế lực phản động thì tập họp 
xung quanh Anh và Mỹ, đẩy mạnh bành chưóng tư bản. Mặc 
dù, Tôn Trung Son không nắm sâu tính chất thời đại sau 
cuộc cách mạng Tháng Mười, nhưng ông lại nhậy bén theo 
đối các thế lực trên thế giỏi đang tổ chức thành lập hai mặt 
trận mới và ý thúc được sự tổ chức đó, có nghĩa là cuộc 
xung đột sẽ không tránh khỏi. Ông nói : "Tương lai nhũng 
người da trắng và những người da vàng chủ trương công lí 
nhất định sẽ liên hợp lại, những người da trắng và những 
người đa vàng chủ trương cường quyền cũng nhất định liên 
họp lại. Có hai loại liên họp lón đó, sẻ không tránh khỏi 
cuộc đại chiến, đó là xu thế chiến tranh tương lai của thế 
giỏi"), Công lí mà Tôn Trung Sơn nói bao hàm cả "chủ 
nghĩa mới” của nưóc Nga. 

Sự phân chia này của ông và hiện trạng của lịch sử về 
có bản là phù hợp. Sự xung đột không thể tránh khỏi giữa 
hai liên hợp lón công lí và cường quyền cuối cùng sẽ dẫn 
tới kết cục như thế nào ? Tôn Trung Sơn chỉ ra, kết quả 


1. "Tôn Trung Sơn tuyển tập", trang 697. 
2. "Tôn Trung Sơn tuyến tập", trang 598. 
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của nó là công lí tất sẽ thắng cường quyền, bởi vì công lí 
phù hợp với xu thế phát triển của trào lưu thế giói. "Nếu 
không coi công lí là chỗ dựa, tuy thế mạnh là có nhiều người, 
cuối cùng tất sẽ thất bại. Nhất định phải dựa vào công lí 
vậy"), Thế lực cường quyền phản động dường như lớn 
mạnh, nhưng họ đi ngược lại trào lưu lịch sử, đã làm trái 
nhân tâm, tất không thoát khỏi số phận diệt vong. Công lí 
tất thắng, cường quyền tất bại, bản thân cái đó cũng là 
một công lí không gì phá võ nổi. Chính là đựa vào sự 
hiểu biết đó, Tôn Trung Sơn luôn luôn tiếp thu tư tưởng 
mỏi, càng đến cuối đồi, tư tưởng của ông càng tiếp cận 
với chủ nghĩa xã hội, dựa hẳn vào Liên Xô và Đảng cộng 
sản Trung Quốc. 


Cuối cùng, Tôn Trung Sơn đá vạch trần các cường quốc 
đế quốc dưới danh nghĩa công lí thục hiện sự cấu kết tội ác 
chính trị cường quyền Năm 1914, trên trái đất đã nổ ra cuộc 
Đại chiến thế giói lần thứ nhất nhằm phân chia lại thế giỏi, 
hai bên giao chiến đều đã giương lên ngọn cò công lí, nhất 
là các nước kí hiệp ưóc do Anh, Pháp đứng đầu, tập trung 
công kích các nước mà trục trung tâm là Đúc, Áo. "Thế lực 
đại diện cường quyền không có công lí, hể nước Pháp thắng, 
công lí sẽ chìm đi" Tôn Trung Sơn chỉ ra, nhìn từ bản 
chất, hai bên giao chiến đều là những cường quyền mà 


1. "Tổng lí toàn tập" tập 2, thư của dân trí Thượng Hài xuất bản 
năm 1980, trang 99. 
2. "Tổng lí toàn tập", tập {, trang 940 — 941. 
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không có công lí. "Thử hỏi nước Anh sở đi thôn tính được 
Durham, Ấn Độ, Malaixia, là theo cái công lí nào ? Sỏ dĩ 
cướp được Hồng Kông của ta, chiếm được Ma Cao của ta, 
là theo cái công lí nào ? Buộc ta phải hút thuốc phiện, chia 
cắt đất nước ta thành phạm vi ảnh hưởng của nó, là theo 
công lí nào ? Pháp nuốt chủng An Nam, nưóc Nga đế quốc 
nuốt Mán Châu của ta, tách rồi My N gián ta vói Ngoại Mông 
thì lại là theo cái công lí nào ?€, Các sự thực như thép 
đó đã chứng tỏ một cách hùng hồn rằng những nước như 
Anh, Pháp, Nga cũng như Đức, Áo "há chẳng phải là có 
cường quyền và không có công lí đấy ư ? Hiện thực tàn bạo 
đã giáo dục Tôn Trung Sơn, đã đả phá được ảo tưởng trông 
chờ vào các cường quốc, làm cho ông nhìn thấu được bản 
chất giả dối của họ". Song, ta biết công lí nhân đạo v.v... 
chẳng qua chỉ rất ít người lầm tỉn, còn như đại đa số người 
chủ trương chiến tranh, đều chẳng ‹ ua nhờ vào lời nói của 
miệng chứ không thực tâm tín thờ" . Đây đúng _ kiến giải 
chính xác và thấu triệt. 


Tôn Trung Sơn còn chỉ ra, các cường quốc đế quốc 
trương lên ngọn cò công lí ỏ khắp nơi để đi xâm lược. "Chủ 
nghĩa đế quốc, thực ra là chủ nghĩa cường quyền, không có 
công lí“ mà họ ra sức tuyên truyền. Vì thế, ông phản đối 
coi nguyên tắc tiến hoá sinh vật, cạnh tranh sinh tồn, kẻ 
mạnh ăn thịt kẻ yếu là quy luật phát triển của lịch sử loài 


1. "Tổng lí toàn tập" tập 1, trang 941. 
2. "Tổng lí toàn tập" tập 1, trang 942. 
3. "Tổng lí toàn tập", tập 1, trang 687. 
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người. "Chủ nghĩa Đácuyn tuyệt đối coi cường quyền là chân 
lí duy nhất của thế giới. Nó chỉ nói tới cường quyền chứ 
không có công lí, làm cho các học giả sau này phụ hoạ theo", 
Ông cho rằng cạnh tranh sinh tồn, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu 
là cái lí thiên diễn (tiến hoá), còn sự phát triển của xã hội 
loài người thì phải có quy luật riêng, đó chính là yêu mến 
lẫn nhau và giúp đõ lẫn nhau. Từ đó, ông ca ngọi chủ nghĩa 
xã hội và phê phán chủ nghĩa tu bản. "Chủ nghĩa xâ hội 
không chỉ là một chính sách quốc gia, mà nó ảnh hưởng 
đến thế giới nhân loại, vừa quan trọng lại vừa vĩ đại, tuân 
theo lí tiến hoá, từ thiên diến (tiến hoá) mà đến hành vi 
của con người, chủ nghĩa xã hội thực là cái then chốt" 
Đương nhiên, chủ nghĩa xã hội mà ông lí giả thực ra không 
phải là chủ nghĩa xã hội khoa học, mà chỉ là chủ nghĩa tư 
bản nhà nước. 


Từ các ông như Khang Hữu Vị, Lương Khải Siêu đề 
xướng ra công lí đến Chương Bính Lân, Tôn Trung Sơn phê 
phán và cải tạo công lí, đã phản ánh sự gian nan và gập 
ghềnh trên con đường đi tìm chân lí cứu nước, cứu dân của 
nhân dân Trung Quốc thời cận đại. Nó đã chứng minh một 
chân lí là : công lí của giai cấp tu sản không thể cứu Trung 
Quốc để có độc lập, giầu mạnh. Cho nên các phần tử trí 
thức cánh tả sau phong trào "Ngũ Tú" đã không đồng ý 
chủ trương mà những người như Khang Hữu Vi, Lương 
Khải Siêu và Tôn Trung Sơn v.v... tuyên truyền phổ biến, 


1. "Tôn Trung Sơn tuyển tập", tập 2, trang 102. 
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mà theo đuổi và truyền bá cái chân lí của chủ nghĩa Mác. 
Đó là xu thế lón phát triển của lịch sử, và cũng là hiện thực 
khách quan. 

Thời đại của những biến cố long trời lỏ đất đã sản sinh 
ra các nhân vật vĩ đại, mặt khác, cũng làm nảy sinh các tư 
tưởng mói để tuyên truyền thức tỉnh. Phạm trù lí là nội dung 
quan trọng trong nền triết học cận đại của Trung Quốc. 
Nó có được hình thúc và nội dung mới trong sự phát triển 
của thời cận đại. 


Nếu nói giữa thời Minh - Thanh là giai đoạn phát triển 
với hình thức lí khí (lí thực) của phạm trù lí, thì sau năm 
1848, là giai đoạn phát triển quan trọng của hình thúc công 
lí (chân lí). Cái trước thuộc về hàng loạt lí trồi, là tư duy 
biện chúng thuần tuý chất phác về thuộc tính của sự vật. 
Nó không phải là sự tổng kết khoa học tự nhiên, mà ngược 
lại, khoa học tự nhiên chỉ là các chứng mính của nó. Khái 
niệm lí về sau có nội dung hoàn toàn mỏi, nó được tổng kết 
khái quát từ các ngành khoa học cụ thể. Dùng tri thức 
khoa học để cải tạo lí, đó là một đặc điểm quan trọng trong 
sự phát triển phạm trù lí cận đại. Điều đó có thể nhìn từ 
hai phương diện : Một là, nội hàm của phạm trù lí đã được 
phong phú và phát triển hơn nhiều. Li thời cổ đại rất có 
những nội dung như bản thể, quy luật, nguyên tắc luân lí 
đạo đức và đạo lí v.v... Về có bản nó thuộc về bản thể luận 
và luân lí quan. Các nhà tư tưởng cận đại thì đưa ra định 
lí, công lí, chân lí, nguyên lí, triết lí, luân lí v.v... không 
những về chiều sâu tư tưởng đã vượt rất xa thời cổ đại, mà 
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còn tăng thêm khả năng nhận thức về phạm trù lí. Nó đã 
chúng tỏ trình độ tư duy lí luận của loài người được nâng 
cao, mọi người lúc này không chỉ nhận thức được lí của sự 
vật, mà cũng đi sâu phân tích trực tiếp bản thân phạm trù 
triết học lí của sự vật. Phương pháp nhận thức này đã làm 
sâu sắc hơn nhận thúc của mọi người về lí của sự vật. Hai 
là, các triết gia cận đại lấy những tri thúc khoa học của 
Phương Tây để dẫn chứng, đã nêu ra một loạt các phương 
pháp nhận thúc về lí. Như khảo đính, thông hiểu quán triệt 
mà thí nghiệm và Nghiêm Phúc đã nói. Lương Khải Siêu từ 
quan sát, thí nghiệm nâng lên thành lí luận v.v... Họ đã vận 
dụng các phương pháp đó để nhận thúc cái lí của sự vật, từ 
đó mà đưa ra các quy định hoàn toàn khác vói cái lí của thời 
cận đại. Thí nghiệm khoa học đã thay thế cho tư duy biện 
chúng lí tính trực quan. Cái lí được tổng kết không còn là cái 
lí âm dương nữa, mà là quy luật vốn có của khoa học tụ nhiên 
và khoa học xã hội. Ủy quyền tuyệt đối của lí trời đã bị lật 
đổ triệt để, cái được xây dựng nên đó là tiêu chuẩn thí nghiệm. 
Sự phủ định về lí tröi của công lí, đã phản ánh sự chuyển biến 
về mô thúc tu duy. Ngoài các đối tượng được nêu tên, thì 
chúng vẫn có tính đồng nhất. Tuy nhiên về phương pháp hay 
về nội hàm, thậm chí cả đến hình thức mà xem xét, thì lí của 
các nhà triết học cận đại và lí truyền thống có nhiều nội dung 
khác nhau. 


Đặc điểm thứ hai của phạm trù lí cận đại là nó tràn đầy 
tính thực tiễn và tính phê phán. Những người như Khang 
Hữu Vi, Lương Khải Siêu v.v... đã nghiên cứu, phân tích ý 
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nghĩa bản thể luận của lí, cho nó nhiều hàm nghĩa mói, 
nhưng cái mà họ nhấn mạnh nhiều hơn, thì lại là công lí tự 
do, bình đẳng, bác ái và dân chủ, cái lí trước trực tiếp làm 
luận chứng cho cái lí sau. Thời Hán xa xưa ò Trung Quốc, 
tam cương ngũ thường dần dần trỏ thành nguyên tắc luân 
lí chính trị chiếm địa vị thống trị, các nhà tư tưởng là khoác 
cho nó hình thức tư duy biện chúng, thiêng liêng, để nói rõ 
tính hợp lí của nó. Còn thời cận đại thi không như thế. Công 
li về tự do, bình đẳng, bác ái và dân chủ, tuy là yêu cầu 
khách quan của sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trên đất 
Trung Quốc, nhưng chúng cũng là tư tưởng mói từ phương 
Tây truyền tói, khi đó bọn thống trị phong kiến cực lực 
chống đối. Vì thế, nhiệm vụ chủ yếu của các nhà tư tưởng 
là ra sức đấu tranh cho công lí có được tính hiện thực Ở 
Trung Quốc. Các học giả như Khang Hữu Vi, Lương Khải 
Siêu v.v... đã xác lập nó là mục tiêu duy tân, các nhà tư 
tưởng cấp tiến tiến tói nêu ra khẩu hiệu "Lấy cách mạng 
để làm rõ công lí", cũng đều là để thực hiện chủ trương 
của mình. Các nhà tư tưởng thời kỳ này coi công lí là vũ 
khí để tiến hành phê phán chế độ chính trị phong kiến và 
lí trồi bảo vệ danh giáo cương thường. Sự phê phán này có 
khác nhau về chất so vói sự phê phán của các nhà tư tưởng 
ở giữa thời Minh - Thanh. Sự đối kháng giữa lí trồi và công 
lí đã trực tiếp phản ánh sự xung đột của hai giai đoạn, hai 
thời đại. Nhất là Chương Bính Lân và Tôn Trung Sơn, 
không những phê phán lí trồi, mà ở mức độ nhất định, còn 
phê phán cả bản thân công lí nữa. 
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Đúng là sự phê phán sau này, từ một khía cạnh nào 
đó, đã phản ánh công lí tự đo, bình đẳng, bác ái, dân chủ 
không phải là loại lính đơn dược diệu giải quyết được tất - 
cả mọi vấn đề của xã hội hiện thục của Trung Quốc. Nói 
chung, một lí luận nào đó khi bắt đầu tự phê phán thì liền 
báo trước một học thuyết mói ra đời. Các nhà tư tưởng vào 
giữa thời Minh - Thanh khi tổng kết học thuyết về lí xưa 
kia một cách có phê phán nội bộ lí học thì cũng là đã kết 
thúc một giai đoạn phát triển của phạm trù lí. Triết học 
cận đại đã đưa các tri thức mói Phương Tây vào, đem lại 
cho nó một súc sống mói. Những người như Tôn Trung Sơn 
v.v... đã phê phán về công lí, điều đó đã phản ánh sự thay 
đổi mạnh mế của thời đại, đã bộc lộ vai trò tiên phong to 
lón của học thuyết mói đối vói công lí. Các nhà tư tưởng 
cận đại đã góp phần cống hiến quan trọng trong sự phát 
triển phạm trù lí qua việc giải thích và tổng kết lại của họ, 
khiến cho phạm trù triết học truyền thống này của Trung 
Quốc được truyền lại với các nội dung mới và hình thức 
mói. Đó là mô thức gọi là mỏ rộng vòng tròn đồng tâm. 
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LỜI KẾT LUẬN 


Phạm trù lí của Trung Quốc là một hệ thống mỏ. Nó 
có thể tiếp thu rộng rãi các tính hoa của thời đại và thành 
quả của các phạm trù đã được khái quát trải qua thực tiến 
của các thời kỳ, mà chuyển hoá thành ý nghĩa của bản thân 
phạm trù lí ; đồng thồi nó cũng có thể bao dung cả thành 
quả ưu tú của nền văn hoá ngoại lai, mà thay đổi, đúc kết, 
chuyển hoá thành một lóp lí nghĩa của bản thân. Vì thế mà 
trong tiến trình phát triển của bản thân, phạm trù lí rất 
phong. phú và cụ thể hoá không ngừng. 

Trong tiến trình phát triển của phạm trù lí, đã thể hiện 
nguyên tắc có tính hiện thực và nguyên tắc có tính hợp lí. 
Cái gọi là nguyên tắc có tính hiện thực, là chỉ nguyên tắc 
tồn tại thực tế trong hiện thực, hoặc nguyên tắc có tính khả 
năng đã được thực hiện. Nguyên tắc có tính hiện thực có 
nội hàm về hai phương điện : Một là, hiện thực tồn tại thực 
tế, không phải là cô lập, cúng nhắc, vĩnh hằng, bất biến, và 
là sự tổng hợp hiện thực có mối liên hệ tương hỗ đang trong 
biến hoá phát triển. Hai là, trong sự phát triển của nó, mỗi 
sự vật tồn tại xu thế và khả năng không giống nhau, có khi 
mâu thuẫn nhau nhất định. Một hoặc hai loại xu thế và khả 
năng tương tự, chuyển hoá thành hiện thực. Trong sự phát 
triển của nó, lí trước thời Tống, Nguyên, Minh đang tồn tại 
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xu thế và khả năng tiềm tàng phát triển thành li điều, quy 
luật, bản thể, đạo đức và tính mệnh v.v..., nhưng lí học Tống 
Minh chủ yếu phát triển theo xu thế là bản thể và đạo đức, 

tức là Trình Chu coi lí là phạm trù cao nhất của triết học 
_ và coi lí trồi là phạm trù luân lí đạo đức cao nhất. Điều đó 
thực ra không phải là sự bài xích tuyệt đối về xu thế và khả 
năng tiềm tại khác, mà là vừa bài xích, lại vừa hấp thụ, vì 
thế, xu thế và khả năng của lí và lí trồi trỏ thành hiện thực, 
trên thực tế, là sự tổng hợp các xu thế và khả năng khác, 
bản thân nó cũng đang ẩn chứa các xu thế và khả năng đó. 


Nói chung, xu thế và khả năng luôn luôn chuyển hoá 
thành nguyên tắc có tính hiện thực, lí hoặc lí trồi đòi hỏi 
bảo vệ tính cách và khả năng vốn có của nó. Lí với địa vị 
và quyền uy về hình nhí thượng, là chúa tể toàn bộ hiện 
thực. Toàn bộ hiện thực chỉ có thể tuân theo lí của hình 
nhỉ thượng. Các xu thế và tính khả năng khác nhau được 
đưa vào nguyên tắc có tính hiện thực của lí, liền trỏ thành 
hoá thân của tính hợp lí. Điều đó không phải là nói lí khi 
trỏ thành nguyên tắc có tính hiện thực, thì liền lập tức tiến 
tới xơ cứng và vĩnh viễn không đổi. Thế giới lí do Chu Hy 
xây dựng nên, và phạm trù lí trước và sau ông vẫn đang 
không ngừng phát triển và hoàn thiện. Chi đến thời kì 
Nguyên - Minh, lập ra khoa thi để tuyển lựa nhân tài, "định 
nó là kế lón của quốc gia", thì làm cho "các học giả phải 
tôn trọng tin theo, không đám nghỉ ngồ". Điều đó đã tạo 
thành việc coi học thuyết của Chu Tử là chính thống, coi 
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học thuyết khác là không chính thống. Lí của Trình Chu 
cũng đã trỏ thành chân lí không thể phá võ, "toà thánh” 
thiêng liêng của lí chỉ để cho người ta sùng bái; chứ không 
cho phép con người khinh nhồn. Lí đã loại trừ những lời 
phỉ báng và không tiếp thụ các học thuyết khác. Nó bảo vệ 
và giành cho mình thế độc tôn. Lí trồi liền trỏ thành nguyên 
tắc, thành phạm trù đạo đức chí cao vô thượng, đối lập vói 
tất cả mọi dục vọng của con người, và trỏ thành sự vật kì 
lạ cầu mong của tất cả mọi người. Các nhà lí học lại 
chuyển đối lí trồi thành sự theo đuổi đạo đức nội tại và nhu 
cầu tu thân dưỡng tính của con người. Lí liền trỏ thành nguyên 
tắc có tính hiện thực trói buộc học thuật và đè nén nhân tính. 

Nguyên tắc có tính hiện thực này tuy là hiện thực, nhưng 
không phải là họp lí, vì thế, hiện thực không bằng hợp lí. 
Đói Chấn phê phán là : "Cái gọi là lí của ông, giống với cái 
gọi là pháp luật của quan lại độc ác. Quan lại độc ác giết 
người bằng pháp luật. Hậu nho giết người bằng lí, cái đó 
ngấm dần vào pháp luật bàn luận về lí, làm cho khi chết 
rồi, cũng không thể giải thoát được nữa" (”Ki số vị lí giả, 
đồng vu khốc lại đi pháp sát nhân, hậu nhu dĩ lí sát nhân, 
tầm tẩm hồ xá pháp nhỉ luận lí, tử tai, cánh vô khả cứu taï”) 
(Dụ mỗ thư", "xem" Đói Đông Nguyên tập", quyển 9). 
Quan lại giết người bằng pháp luật, giống như Hậu nho giết 
người bằng lí. "Người chết vì pháp luật, còn có người 
thương ; Người chết vì lí thì ai thương : (“Mạnh Tủ tự nghĩa 
só chứng", quyển thượng). Khi lí mất đi tính hiện thực họp 
lí của nó, thì nguyên tắc có tính hiện thục của lí cũng đã 
mất đi khả năng biện hộ cho sự tồn tại của lí. 
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Hai là, cái tồn tại hiện thực, thực ra không phải là ngẫu 
nhiên, phi lôgíc, phi chính thể, mà là tất nhiên và lô gíc, nó 
thể hiện toàn bộ tính chất tung hoành. Xu thế và khả năng 
tiềm tàng chuyển hoá thành cái hiện thực và chuyển hoá 
cái hiện thực thành cái phi hiện thực, là do tính tất nhiên 
và tính lôgíc sâu sắc trong nội tại của nó. Nguyên tắc có 
tính hiện thực chúng tỏ chỉ có hợp với tính tất nhiên, tính 
lôgíc, thì mói là cái hiện thực hoặc cuối cùng sẽ chuyển hoá 
thành cái hiện thục ; Ngược lại thì cái hiện thực, nhưng mất 
đi tính tất nhiên tồn tại, kế tục, thì cần chuyển hoá thành 
cái phi hiện thực. Phạm trù lí thời Tiên Tần, Tần - Hán, 
thực ra chưa có tính chất của bản thể, cũng không trỏ thành 
phạm trù cao nhất của triết học, nhưng nó tồn tại có ý nghĩa 
về lí điều, quy luật và tính tất nhiên một cách tiềm tàng. 
Khi tính tất nhiên này được triển khai đầy đủ, dù là lí của 
Nhị Trình hay là lí của các nhà triết học khác đề xướng lần 
đầu tiên đi chăng nữa, thì sóm muộn sẽ xuất hiện và thay 
thế các Nho gia, Thích gia và Đạo gia, trỏ thành phạm trù 
triết học cao nhất có kết cấu lôgíc. 


Song, phạm trù lí trải qua sự phát triển hàng trăm năm 
qua các thời Tống, Nguyên, Minh và Thanh, đến khi Đói 
Chấn phê phán về lí, từ chố lí được coi là phạm trù cao 
nhất và uy quyền thần thánh kết cấu lôgíc triết học, đến 
chỗ gây ra các cuộc bàn luận sôi nối. Sự luận bàn này đã 
thể hiện rõ sự tồn tại của lí đã mất đi tính tất nhiên của 
nó và dự báo sóm muộn nó cũng phải thay đổi nội dung và 
hình thúc của mình, hoặc là mất đi tính tất nhiên, hoặc là 
mất đi tính hiện thực của nó, hoặc là trải qua thời kì thai 
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nghén để tự mình điều tiết và, lại một lần nữa, có được tính 
tất nhiên và tính hiện thực của minh. Thời kì thai nghén để 
tự điều tiết này cũng là một loại đối mới, một loại tái sinh 
thực chất, túc là tự phủ định minh về tính hiện thực của nó. 
Vì thế mà thực lí của thời kì Tống, Nguyên, Minh đã bị 
công lí thay thế. 


Cái gọi là nguyên tắc có tính hợp lí, là chỉ khả năng và 
quá trình suy lí lôgíc của chủ thể phù họp vói khách thể. 
Khả năng này là khả năng cảm tính, tri giác, tình cảm và 
dục vọng. Nguyên tắc có tính hợp lí có nội hàm về hai 
phương điện : Một là, nguyên tắc họp lí về hình thúc. Hai 
là, có tính hiện thực. Điều đó có nghĩa là, phàm là nguyên 
tắc có tính hiện thực, đều là họp với nguyên tắc họp lí về 
hình thức, túc là cái hiện thực thì đều là cái họp lí ; đồng 
thời, cái hợp lí tất nhiên là do một số hiện tướng khác sinh 
ra, hiện tượng sinh ra hiện tượng nào đó, chính là nguyên 
nhân ; hiện tướng do một hiện tướng khác sinh ra, chính là 
kết quả. Phạm trù lí là kết quả của hoạt động nhận thức có 
tính mục đích của con người. Mọi người nhận thức là đưa 
ra các thao tác và phương pháp để đạt được mục đích có 
tính hợp lí. Đồng thời đánh giá về điều kiện và phương tiện 
có thể vận dụng để đạt được mục đích của tính hợp lí. Thủ 
đoạn và phương pháp đó là thuộc về mặt tầng cụ thể. Như 
vậy giữa phương tiện và mục đích hình thành mối quan hệ 
nhân quả. Lí tù điều kiện của thó vân đã có sẵn của ngọc 
thạch nguyên sở của nó tham dự vào hoạt động điêu khắc, 
gọt giũa các thó vân, thông qua phương pháp trị lí mà thành 
mục đích làm nên thành khí. Đoàn Ngọc Tài nói : "Ngọc 
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chưa lí là ngọc chưa mài giũa, đúng lí là mổ xẻ phân tích 
vậy". "Trị (mài giũa) để được cái thó vân để thành khí". 
Tính hợp lí về hình thức của lí là tính có thể tính toán được 
bằng các phương tiện và trình tự. Nó là tính hợp lí khách 
quan hiện thực. 


Cái nguyên tắc có tính hóp lí về hình thúc đã nhấn mạnh 
là tính hợp lí tồn tại ngay trong "sở đương nhiên" của phạm 
trù lí. Nó không trả lời trực tiếp tính họp lí của "sở đương 
nhiên”, tức vấn đề họp lý không bằng hiện thực, nhưng tính 
hợp lý của "sở đương nhiên" và "sở đi nhiên" có mối liên hệ 
tương hồ, không có cái trước, thì cũng không có cái sau. 


Hai là, nguyên tắc có tính họp lí, về thực chất, là chỉ 
giá trị của mục đích và kết quả, nó là sự phán đoán về mối 
quan hệ lôgíc giữa các giá trị khác nhau. Vì thế mà nó luôn 
luôn nghiêng về luân lí, thẩm mỹ, tôn giáo, triết học và chính 
trị. Thời cận đại của Trung Quốc, phạm trù lí qua sự phê 
phán của nhiều học giả giữũa thời Minh- Thanh, đã mất đi 
tính tất nhiên, tồn tại hiện thực của nó. Các tri thức về khoa 
học tự nhiên, khoa học xá hội và nhân văn mới của Phương 
Tây truyền vào đã đem lại sức sống mới cho phạm trù lí. 
Người đề xướng và lãnh đạo phong trào Duy Tân Mậu Tuất 
là Khang Hữu Vi. Khi lí trời đã mất đi tính hợp lí về hình 
thúc của nó, trải qua thời kì gây men, công li về tự do, 
bình đẳng, bác ái, công lí về dân chủ và nhân quyền trồi 
cho lần đầu được nêu ra ở Trung Quốc. Lấy công lí thay 
thế cho lí trồi, đánh đấu mô thức và nội dung đổi mới của 
nó. Phạm trù lí đã có sự biến đổi to lón. Sự biến đổi đó là 
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sự chuyển biến của thời đại, của cái thực chất, mà không ' 
phải là sự chuyển biến về hình thức ngoại tại. 


Kiểu chuyển biến này, nói về phán đoán giá trị của chính 
trị, luân lí, triết học, chắc chắn là họp lí, là phù hợp vói 
nguyên tắc có tính họp lí về thục chất. Nó sở di họp lí, là 
vì nó phù hợp vỏi sự phát triển về chính trị và kinh tế thế 
giói, thích ứng với quy luật quá độ từ chủ nghĩa phong kiến 
lên chủ nghĩa tư bản. Tự đo, bình đẳng, bác ái được nêu ra 
ỏ thời kỳ cách mạng của giai cấp tư sản là để chống lại sự 
thống trị, đè nén nhân tính và chế độ đẳng cấp của phong 
kiến. Vì thế, khi những người như Khang Hữu Vi, Lương 
Khải Siêu, v.v... lấy công lí về tự đo, bình đẳng, bác ái, thay 
thế-cho lí trời của phong kiến, đã có tác dụng tuyên truyền, 
thúc tỉnh öỏ Trung Quốc, và gây ra sự phản úng rất lón. Song 
Phong trào Duy Tân Mậu Tuất đã thất bại, tự đo, bình 
đẳng, bác ái đã theo cùng vói sáu quân tử bị đưa lên máy 
chém, và mất đi khả năng thực hiện. Tiếp đó, Tôn Trung 
Sơn và các đồng sự của ông đã kế tục việc đề xướng và 
tuyên truyền, nhưng các ông đã nhận thúc được bảo hoàng 
không thể thực hiện được tự do, bình đẳng, bác ái, mà cần 
phải làm cách mạng, lật đổ chế độ thống trị phong kiến. 
Cách mạng Tân Hợi đã lật đổ đế chế, nhưng lại đổi lấy sự 
thống trị quân phiệt của chủ nghĩa đế quốc xâm lược. Cuối 
cùng đã nổ ra cuộc vận động văn hoá mới" Ngũ Tú", đã nêu 
ra khẩu hiệu khoa học, dân chủ. Đó cũng có nghĩa là nói 
ỏ thời cận đại của Trung Quốc, công lí về tự do, bình đẳng, 
bác ái phù hợp với nguyên tắc có tính hợp lí về thực chất, 
tức là hợp lí. 
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Nhưng, cái hợp lí không bằng cái hiện thực. Tụ do, bình 
đẳng, bác ái ö thời cận đại của Trung Quốc tuy họp với 
nguyên tắc có tính hợp lí, nhưng chưa thành nguyên tắc có 
tính hiện thục. 

Đương nhiên, nguyên tắc có tính hiện thực và nguyên 
tắc có tính hợp lí không nhũng là nguyên tắc phát triển của 
phạm trù lí, mà còn thích dụng với nhiều phạm trù. "Tống 
kết tính tất nhiên và mối quan hệ vói tính ngẫu nhiên trong 
sự phát triển diễn biến của lịch sử phạm trù lí, có ích nhiều 
cho việc nhận thúc về phạm trù. 
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